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1. Các loại thuốc 


[866c8] 1. Lúc bây giờ, tại nước Ba-la-nại, có năm tỳ-kheo đến chỗ 
đức Thê Tôn đảnh lễ sát chân, rôi đứng lui qua một bên, bạch Phật 
răng: 

“Bạch Đại đức, chúng con nên ăn thức ăn nào?” 

Đức Phật dạy: 

“Cho phép ăn thức ăn do khất thực được, gồm có năm loại thức 
ăn.” 

Bấy giờ, có tỳ-kheo khất thực nhận được cơm. Phật dạy: 

“Cho phép ăn.” 

Nhận được các thức ăn bằng cơm, như cơm gạo lúa tẻ, cơm đại 
mạch, cơm gạo mì,” cơm lúa kê, cơm câu-bạt-đạt-la.` Phật dạy: 


“Cho phép ăn cơm như vậy.” 


Nhận được lương khô,” đức Phật cho phép ăn các loại thuộc lương 
khô. Nhận được cơm khô, đức Phật cho phép ăn các loại cơm khô. 
Nhận được cá, đức Phật cho phép ăn các loại cá. Nhận được thịt, 
đức Phật cho phép ăn các loại thịt. Nhận được canh, đức Phật cho 
phép ăn các loại canh. Nhận được tu-bộ,` đức Phật cho phép ăn. 


Ị Đây chỉ năm loại chánh thực, hoặc âm là bồ-xà-ni, Pãli: bhojana, chỉ thức ăn 
mềm. Xem Phần I, Ch. v, ba-dật-đề 32, cht. 201; ba-dật-đề 35 & cht. 228, 236. 

? Mi mễ [#-Ÿ+##]%. Cf. Nhất thiết kinh âm nghĩa 59 (T54n2128 tr.703c24): 
“Lã thị xuân thu nói, cơm loại ngon thì có thứ gạo tế ## của Dương sơn. Cao Dụ 
nói, người Quan tây gọi là lúa mị. Người Ký châu gọi là lúa tế #.” 

ở Câu-bạt-đạt-la phạn 4# Fẽ 3#. 

* Khứu 3‡#. Pali: kumnmãsa (Skt. kulmãsa) cháo chua. 

” Tu-bộ 1#'37. Pali (Skt.): spa, nước thịt; súp thịt. 


Luật tứ phần 5 T22. 86óc 


Nhận được sữa, đức Phật cho phép dùng các loại sữa. Nhận được 
sữa đông, đức Phật cho phép ăn các loại sữa đông. Nhận được 
nước sữa chua,” đức Phật cho uống các loại nước sữa chua. Nhận 
được kiết-la,` đức Phật cho phép dùng. Nhận được man-nâu,* đức 
Phật cho phép dùng các loại man-nâu. Nhận Ciớp rau, đức Phật cho 
ăn các loại rau. Nhận được thức ăn khư-xà- TP" _đức Phật cho phép 
ăn các thức ăn khư-xà-ni. Khư- set ni gồm có rễ, cọng, lá, bông và 
trái, cũng như dầu mè, đường mía,° các thức ăn bằng chưng nấu. 


2. Đức Thế Tôn ở tại nước Ba-la-nai, bấy giờ có năm tỳ-kheo từ 
chỗ ngôi đứng dậy đên trước đức Phật, đảnh lễ sát chân Ngài rôi 
đứng lui qua một bên, bạch Phật: 

“Chúng con nên uống thứ thuốc nào?” 

Đức Phật dạy: 


“Cho uống thứ thuốc hủ lạn. tỳ-kheo bệnh nào có nhân duyên thì 
được phép dùng loại thuốc suốt đời.” 


3. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đang nằm trên võng, có tỳ-kheo bệnh, 
theo lời dạy của thây thuốc, dùng trái ha-lê-lặc.* Đức Phật dạy: 


„ Lạc S8 &. Pali tuc ): dadhi, sữa đông, sữa chua. 

? Lạc tưng l& 3È. PAli (Skt.): dadhi-mandaka, nước sữa chua; sữa chua chắt 

hần tớ. phân lỏng còn lại gọi là lạc tương hay lạc thuỷ; toan nhũ chi. 

Kiết-la ở . PalI: khra, sữa tươi. Sữa nói chung. 
* Man-nâu 3$ %. Pali (Skt.): mapda, váng của các loại ngũ cốc đun sôi; phần tinh 
chất, thượng vị, đề hồ. 
” Khư-xà-ni 1# BÄ /#.. Pali (Skt.): &hãdaniya, thức ăn cần phải cắn; thức ăn cứng; 
đạm thực, ngạnh thực. 
ề Thạch mật # #. Pali (Skt.) phãnza, mật mía, đường mía; đường thẻ hay 
đường cát thô. 

” Hủ lạn dược 7Š Ä #Š. Päli: phti-mufta (Skt. pufi-mukta-bhaisajya), cũng dịch là 
trần khí được. PTS định nghĩa: nước tiêu của gia súc được dùng làm thuốc. 

° Ha-lê-lặc "J 4L‡#}. Päli (Skt.): harữfaka, harifakr, một loại trái chua, tên khoa 
học Myrobalan vàng, dùng đề nhuộm màu vàng hay đề xổ. 
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“Cho phép tỳ-kheo bệnh, có nhân duyên suốt đời được dùng trái 
ha-lê-lặc.” 

Phật ở tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có tỳ-kheo bị chứng thống phong,! 
thây thuôc bảo dùng nước trâp lúa mạch chua. 

Phật cho phép dùng. [867a1] tỳ-kheo không biết làm cách nào. Đức 
Phật dạy: 


“Báo tịnh nhân rửa sạch đồ đựng, đem lúa mạch ngâm cho nát, rồi 
lọc lây nước trâp mà uông. Nêu nước lúa mạch bị hôi thì đậy lại. 
Có cặn thì cho phép dùng đô lọc.” 


Tỳ-kheo không biết làm cái lọc thế nào. Đức Phật dạy: 


“Cho phép dùng các loại như đồng, gỗ, hay tre làm đồ để lọc, như 
đãy lọc nước, có ba góc, hoặc lớn hoặc nhỏ. Nêu trong lúa mạch bị 
khô thì bảo tịnh nhân cho thêm nước vào.” 

Bấy giờ, tỳ-kheo bệnh uống nước lúa mạch ngâm trước mặt mọi 
người, khiên các tỳ-kheo thây vậy đêu nhờm gớm. Phật dạy: 
“Trước nhiều người không được uống như vậy. Nên uống chỗ 
văng.” 

Bấy giờ tất cả Tăng đều cần nó. Đức Phật dạy: 

“Tất cả Tăng có thể uống chung.” 

Các tỳ-kheo mỗi người dùng đồ đựng riêng để uống, nên những đồ 
đựng đó có mùi hôi xông khắp nơi. Đức Phật dạy: 

“Không được chứa riêng mà nên dùng một cái rồi chuyền nhau 
uông chung.” 

Có tỳ-kheo uống rồi không rửa chén, đưa cho tỳ-kheo khác. Đức 
Phật dạy: 

“Không được như vậy. Nên rửa rồi mới đưa cho người khác.” 


' Hoạn phong ;Š. E(. Skt. vãyyãäh¡ka, chứng thống phong, bệnh gút. 
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4. Phật ở tại nước Xá-vệ. Có tỳ-kheo bị thổ tả. Tỳ-kheo nấu cháo, 
phút chôc đã quá ngọ. Đức Phật dạy: 

“Cho phép, nếu là lúa mạch nguyên hạt; hay bằng lúa tẻ nguyên 
hạt. Nâu cho chín, không đê cho vỡ hạt; rôi lọc lây nước uông.” 
Lúc bấy giờ, có tỳ-kheo bệnh, thầy thuốc bảo dùng tì-hê-lặc,! đức 
Phật cho phép dùng. 

Thầy thuốc bảo dùng a-ma-lặc,? đức Phật cho phép dùng. Nếu có 
tỳ-kheo vì nhân duyên bệnh thì có thê dùng suôt đời. 

4. Bấy giờ, có tỳ-kheo bệnh, thầy thuốc bảo dùng tô-la,` đức Phật 
cho phép dùng. Tỳ-kheo có nhân duyên bệnh thì được phép dùng 
trọn đời. 

Bấy giờ, tỳ-kheo bệnh, thầy thuốc bảo dùng thuốc trái cây,* đức 
Phật cho phép dùng. Nêu không phải là thức ăn thường thì ty-kheo 
có nhân duyên bệnh được phép dùng trọn đời. 

Bấy giờ, có tỳ-kheo bệnh, cần năm loại thuốc rễ lớn." Đức Phật 
dạy: cho phép dùng. Cân năm loại thuôc rê nhỏ," đức Phật cho phép 
dùng. Tỳ-kheo vì nhân duyên có bệnh được uông trọn đời. 

Bấy giờ, có tỳ-kheo bệnh, thầy thuốc bảo uống thuốc chất-đa-la.” 
Đức Phật dạy: “Iy-kheo có nhân duyên bệnh trọn đời được EEii 
Bấy giờ, có tỳ-kheo bệnh, thầy thuốc bảo uống thuốc kế-sa. ” Đức 
Phật dạy: “T-kheo có nhân duyên bệnh 0 dùng trọn đời. Kế-sa 
gồm cả rễ, cọng, lá, hoa và trái của kế-sa.” 


' Tì-hê-lặc ##ñ#& #3. Pali (Skt.): vi»7aka, quả xuyên luyện JIÌ #Ÿ, dùng làm 
thuốc. 

? A-ma-lặc ñ[J#3#. Pali: amba (Skt. ãmra), quả xoài. 

3 Tô-la [1†/(4&-®*+#)]##. Có lẽ Pãli (Vin.i. 201): sz/asĩ, cây húng quế. 

* Quả dược ®# #. 

Ÿ Đại ngũ chủng căn dược X #463# # 

5 Tiểu ngũ chủng căn dược ¿]›#4Ê3# ##. 

7 Chất-đa-la dược # # 3# #. 

Š Kế-sa được đi ¿ 3#. Skt. kesara (2): nhụy hoa, râu hoa, hương tu. 
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Bấy giờ, có tỳ-kheo bệnh, thầy thuốc bảo dùng sa-lê- -Sâ- -bà. ` Đức 
Phật dạy: “Iỳ-kheo bệnh cho phép dùng sa-lê-sa-bà, gồm cả rễ, 
cọng, lá, hoa, quả. Nếu cứng thì nghiên cho nhỏ. Thức-cù” cũng 
như vậy, đề-thó) cũng như [867b| vậy.” 


Bấy giờ, có tỳ-kheo bệnh, thầy thuốc bảo uống cây tất bạt, hột 
tiêu, Phật dạy: 


“T-kheo có nhân duyên bệnh cho phép dùng trọn đời.” 

5. Bấy giờ, có tỳ-kheo bệnh, cần các thứ thuốc bột mịn” đề tắm rửa, 
đức Phật cho phép dùng các thứ thuốc bột mịn như bột cây hồ 
đồng, bột cây tai ngựa,” bột cây xá-ma-la, hoặc tự mình chà xát 
hay thay nhau chà xát. Khi cần chày và cối, đức Phật cho phép 
chứa dùng. Cần nia, sàng, chổi để quét đức Phật cho phép chứa 
dùng. 

Bấy giờ các tỳ-kheo e ngại không dám lấy hương bột bỏ vào thuốc 
bột để xoa, đức Phật cho phép chứa dùng. Khi thuốc bột không có 
đồ đựng, đức Phật cho phép dùng bình đề đựng. Nếu bụi đất vào, 
Phật cho phép dùng nắp đậy lại. Muốn cần bảo đảm, Phật cho phép 
buộc dưới giường, hoặc treo trên vách hay trên cọc ngà voi." 


„ Sa- lê-sa-bà dược 34! 3š #. 

„ Thức- -cừ ÄX 

,Đề- thố (nậu?) 3® %.. Phụ chú trong bản: đọc là “để thổ” J&s+È. 

* Tất. bạt #3, loại cỏ, trổ hoa trắng mùa xuân; quả như quả dâu. Gốc từ Ba-tư. 
(Từ nguyên) 
3 Tế mạt dược #3 #Š. Dược sự 1 (T24n1448, tr.2a13): 5 loại sáp dược ## #Š, trị 
ghẻ. Skt. kagaya. Pal (Vimn.1. 201): kasava. Phật cho phép dùng các loại sáp dược: 
nimbakasava, kufajakasava, patolakasãva, phagøava-kassãva, naftamalakasava. 
° Mã nhĩ J5-†. Từ nguyên không thấy ghi. Có lẽ nguyên Skt. zýva-karna, loại 
cây có lá hình tai ngựa; tên khoa học a#eca Robusta. 
f Xá-ma-la $/#šÄf. Skt. ýđimala (2), một loại cây bông gòn (để dệt lụa), mộc 
miên. 

*° Tượng nha dặc #' #3; các phần trước gọi là long nha dặc. Tức gạc nai dùng 
để máng đồ. 
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Bấy giờ, có tỳ-kheo bệnh dùng thuốc bột thô xoa vào người đề tắm 
rửa, bị đau. Đức Phật cho phép dùng bột mm, hoặc bùn mịn, hay lá 
hay hoa hay trái làm thành bột mm, khiến cho bệnh nhân được 
khoan khoái. Các bệnh trong đây là, hoặc thân thể bị ghẻ lở, hoặc 
hắc lào, hay nhọt, ghẻ ngứa, cho đến thân thể bị hôi thối. 


Bấy giờ, có tÿ-kheo bệnh cần muối để làm thuốc, đức Phật cho 
phép dùng. Muối ở đây gồm muối sáng, muối đen, muối viên, 
muôi lâu- -ma, muối chỉ- đầu- bệ, muối mỏ, muối than, muối tân-đà- 
bà, muối thi-lô-bệ, muối biển.? Nếu tỳ-kheo nào có nhân duyên 
bệnh được dùng trọn đời. 


6. Bấy giờ, có tỳ-kheo bệnh cần tro` để làm thuốc, Phật cho phép 
dùng tro đề làm thuốc. Trong các loại tro này gồm có tro tát-xà, tro 
tân-na, tro ba-la-ma. Nếu tỳ-kheo có nhân duyên bệnh được dùng 
suốt đời. 

7. Bấy giờ, có tỳ-kheo bệnh cần thuốc xà-bà,* đức Phật cho phép 
dùng. Trong thuốc xà-bà gồm có hinh-ngưu, hinh-nga-bà-đè, thi- 


Ị Mahäavagøa vị. Vin.I. 202, năm loại muối: sãmuddam (muối biển), kalalonan 
(muối đen), si„dhavzrn (muối đá), ubbhidam (muối ăn), biiam (muối đỏ). Dược 
sự 1 (tr.1b27), năm loại muối: ô điêm ,Š #5; xích diêm 7k; bạch thạch diêm # 
li; chủng sanh diêm 4£ #% f#: hải diêm ‡#$ đít. 

? Các loại muối: minh điêm 3#, hắc diêm ,# E#, hoàn diêm 3U#Ÿ, lâu-ma diêm 
‡È lễ. Skt. romaka, muối của người La-mã (nhập); chi-đầu-bệ diêm 3 5ñ ‡# f5, lỗ 
diêm EÄ ##, hôi diêm # #5; tân-đà-bà diêm 3ƒ Fề 3# ễ, saindhava, muối biển, đặc 
biệt vùng Shindu; thi-lô- bệ diêm 2#,/ð ‡‡ lễ, hải diêm š#5ã. So sánh, Mahãvagga 
vi; Dược sự I, xem cht. 3l trước. 

3 Hôi dược #& ##. Các loại hôi dược: tát-xà ÿš Ï; (Skt.sar7a), tân-na ZÄ 3Š; ba-la- 
ma 3È š#Ƒ#. Skt. kgãra, tỉnh chất lấy được từ chưng cất hay đốt thành tro; Được 
sự 1, có năm loại: tro vỏ trâu (Skt. yavaksara), tro râu lúa (Skt. yavagukaksara), 
tro dầu mè (zkgZra), tro từ cỏ ngưu tất (sar7ikãkgara), tro lá cây bà-sa 
(vasakaksara), một loại hương liệu, tên khoa học Œendarussa Vulgaris hay 
Adhatoda Vasica. 

* Xà-bà dược 3# #Ý. Dược sự 1 (tr.1b21): niêm được 5#, được liệu 


lấy từ nhựa cây. Năm loại: a-ngụy #J#Ý, ô khang Š#š, tử khoáng #2, 
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bà-lê-đà, bộ-thê-dạ-bà-đề, tát-xà-la-sà,' nếu tỳ-kheo có nhân duyên 
bệnh được dùng trọn đời. 


§. Bấy giờ, có tỳ-kheo bệnh cần thuốc trị con mắt,? đức Phật cho 
phép dùng. Loại thuôc nhỏ mặt gôm có: đà-bà-xà-na, kỳ-la-xà-na. 
Nêu tỳ-kheo có nhân duyên bệnh được dùng trọn đời. 


Bấy giờ, có tÿ-kheo bị bạch ế? sanh nơi mắt, cần huyết Của người; 
bạch Phật. Phật cho phép dùng. 


Bấy giờ, có tỳ-kheo bị bạch ế làm cho con mắt bị bệnh, cần xương 
người. Đức Phật cho phép dùng. 


Bấy giờ, có tỳ-kheo mắt bị bệnh bạch é, cần tóc mịn nhuyễn. Đức 
Phật cho phép đôt tóc lây bột thoa mắt. 


Bấy giờ, Tắt-lăng-già-bà-ta bị bệnh đau mắt, cần cái lược bằng lưu 
ly đê chữa. Đức Phật dạy: 


“Vì chữa trị bệnh mắt nên được phép tích trữ để dùng.” 


hoàng lạp ###, tất hương &£. Päli, ibid., /a/zni bhejjãn¡, nhựa cây dùng 
làm thuốc: hingu, hingujafu, hingu-sipätika, taka, takapatii, takapanna. Mila 
Vinay.1. 2: hingu, hưng cừ hay a-nguy; sar7arasa, nhựa cây sa-la (ô khang); 
faka, nhựa tử khoáng để nhuộm màu tía; /akakarpï: hoàng lạp (sáp vàng), 
lấy từ sáp ong (sik#haka): tadãgaia, tất hương, nhựa của các loại cây khác. 

' Các loại thuốc bà-xà (Skt., Pali: 7z: nhựa cây): hinh-ngưu #Š2F, (hingu); 
hinh-nga-bà-đề ## & 3#|‡š‡ (hinguvat?), thi-bà-lê-đà Ƒ 3*#!fÈ, (Skt.4/vz/ika); 
bộ-thê-dạ-bà-đề 3‡#⁄š 3#‡#, tát-xà-la-sa P# BỊ ## 3. (Skt. sar/arasa). Xem cht. 
34 trước. 

° Nhãn dược !# #š. Dược sự, năm loại thuốc chữa mắt (an-thiện-na %##Z§, Skt. 
añjana): hoa (Skt. puspa); nước cốt (rasa); bột (cñra); viên (guƒikã); cháo chua, 
(sauvữaka: tao-tì-la thạch, một loại đá của người Sauvrra?). 7 phần, có hai: đà- 
bà-xà-na 3# Bi] 3É, Skt. (2); kỳ-la-xà-na Z 3Š R]3E, Skt. gairãfjana, thuốc chữa 
lẫy từ một loại đất đỏ 

3 Bạch ế # Bÿ. 
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9. Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất bị chứng thống phong, thầy thuốc 
bảo ăn ngó sen. [867e] Tôn giả Mục-liên đến chỗ Tôn giả Xá-lợi- 
phất, chào hỏi xong, ngồi một bên, hỏi Tôn giả Xá-lợi-phất rằng: 
“Bệnh có bớt không?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất nói: “Chưa bớt.” 

Tôn giả Mục-liên lại hỏi: “Cần thứ gì?” 

Tôn giả Xá-lợi-phất đáp: “Cần ngó sen.” 

Tôn giả Mục-liên nói: “Nơi phương đông có ao lớn A-nậu' nước 
trong veo, không bụi bặm, uống nước đó không sanh bệnh hoạn gì 
cả. Cách đây không xa lại có cái ao rộng năm mươi do-tuần, nước 
trong sạch, không có bợn nhơ, có ngó sen như cái trục bánh xe. Khi 
bẻ, nó tiết ra nước trấp như sữa. Ăn vào, ngọt như mật. Và cách ao 
này không xa, có núi vàng. Sườn núi cao năm mươi đo-tuần, trong 
đó có bảy đại long tượng vương, anh em cùng ở với nhau. Con nhỏ 
nhất cung cấp cho một vua Diêm-phù-đề. Con lớn kế đó cung cấp 
cho vua hai thiên hạ. Con lớn hơn nữa cung cấp cho Chuyển luân 
Thánh vương của bốn thiên hạ. Y-la-bà-ni” long tượng vương thì 
cung câp cho Thiên đề Thích. Các long tượng vương, kia xuông ao 
tắm rửa và uống nước trong sạch đó, rôi dùng vòi nhồ ngó sen, rửa 
sạch bùn để ăn, nên sắc da rất tốt, khí lực đồi dào. Ngó sen nơi ao 
đó có thể ăn được.” 

Bấy giờ, Tôn giả Xá-lợi-phất im lặng chấp thuận. Khi Tôn giả 
Mục-liên thấy Tôn giả Xá-lợi-phất chấp thuận bằng cách im lặng, 
liền biến khỏi nước Xá-vệ, trong chớp nhoáng như co tay vào duôi 
tay ra, hiện đến bên bờ ao kia, hoá làm đại long tượng vương, có 
hình sắc to đẹp hơn bảy tượng vương kia. Bảy tượng vương kia khi 
thấy, đều kinh hoàng, lông trong mình dựng ngược lên, vì sợ rằng 
nó sẽ đoạt ao của mình. Bây giờ, Đại Mục-liên thấy bảy long tượng 


,Á- -nậu #†#£. Päli: Anotatta (Vô nhiệt trì), 1 trong 7 ao lớn trên Tuyết sơn. 
? Y-la-bà-ni 4# šš 3š É,; PälI: Erävana, con voi của Thiên- đề. 
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vương kia ôm lòng sợ sệt liền hiện nguyên hình. Bảy long tượng 
vương hỏi Mục-liên răng: “y-kheo cân gì?” 
Tôn giả Mục-liên nói: “Tôi cần ngó sen.” 
“Tỳ-kheo cần ngó sen sao không nói sớm. Khiến chúng tôi sợ 
hoảng hôn, lông trong người dựng ngược lên cả.” 
Bảy long tượng vương liền vào trong ao tắm rửa và uống nước, rồi 
lây vòi nhô ngó sen, rửa sạch bùn, trao cho Mục-liên. 
Mục-liên nhận được ngó sen rồi, liền biến khỏi ao này, hiện lại 
nước Xá-vệ, đên trong Kỳ-hoàn, trao ngó sen cho Xá-lợi-phât và 
nói: “Ngó sen đây.” 
10. Khi Tôn giả Xá-lợi-phất ăn xong, bệnh lành liền. Số ngó sen 
còn dư trao cho người nuôi bệnh. Người nuôi bệnh trước đó đã 
nhận lời thỉnh nên không dám ăn. Các tỳ-kheo bạch Phật, Phật dạy: 
“Cho phép người nuôi bệnh, đã nhận lời thỉnh hay không nhận lời 
thỉnh, được ăn thức ăn của người bệnh còn lại.” 
Có các tỳ-kheo trước đó đã nhận thức ăn, rồi đến tụ lạc kia có 
[868a1] đàn-việt mời ăn, ăn xong trở vê đên trong Tăng-già-lam, 
đem thức ăn đã nhận cho các tỳ-kheo khác. Các tỳ-kheo này trước 
đó đã nhận lời thỉnh nên không dám nhận, vì không ai nhận nên vị 
ây đem thức ăn bỏ. Các loài chim quạ đên dành ăn, kêu la inh ỏi. 
Bấy giờ đức Thế Tôn biết mà vẫn hỏi A-nan: 
“Vì sao chim quạ kêu la inh ỏi như thế?” 
Tôn giả A-nan trình bày đầy đủ sự việc lên đức Phật. Đức Phật dạy: 
“Từ nay về sau cho phép làm pháp dư thực! để ăn.” 
Vị kia đem thức ăn đến trước một tỳ-kheo thưa: 

“Thưa Đại đức, tôi đã nhận lời thỉnh (hoặc nói tôi đã ăn). 

Xin Đại đức chứng biêt cho. ” 


! Xem Phần I, Ch. v ba-dật-đề 35. 
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Vị tỳ-kheo tác dư thực pháp nên lấy một ít thức ăn mà ăn; rồi nói: 
“Tôi đã ăn rôi, thây có thê dùng đi.” Nên làm pháp dư thực như vậy 
TÔi ăn. 
Bấy giờ, có vị trưởng lão Thượng tọa, được rất nhiều người biết, 
vào thôn khất thực, rồi đem đến một nơi, ngồi ăn. Ăn xong, đem 
thức ăn dư đến trong Tăng-già-lam cho các tỳ-kheo khác. Các tỳ- 
kheo trước đó đã nhận lời thỉnh nên không dám ăn. Không aI ăn 
nên đem bỏ. Chim quạ tranh nhau ăn, kêu la inh ỏi. Đức Thê Tôn 
biệt mà vẫn cô hỏi A-nan: “Vì sao chìm quạ kêu la như thê?” 
Tôn giả A-nan đem sự việc bạch lên đức Thế Tôn một cách đầy đủ. 
Ngài dạy: “Từ nay về sau, cho phép, tự mình đem thức ăn vê, làm 
pháp dư thực, thì được ăn.” 
Làm pháp dư thực bằng cách đem thức ăn đến trước tỳ-kheo kia 
nÓI: 

“Thưa Đạt đức, tôi đã nhận lời thính (hoặc nói tôi đã ăn). 

Xin thấy chứng biết cho. ” 
VỊ tác pháp dư thực kia nên lấy một ít thức ăn, ăn rồi nói: “76¿ ăn 
rồi đó. Tháy cứ dùng đi. ” Nên làm pháp dư thực như vậy rôi ăn. 
Bấy giờ, Tỳ-xá-khư Vô-di-la Mẫu nhận được nhiều trái cây tươi. 
Bà liên nghĩ như vây: “Nay ta nên làm thức ăn thỉnh Phật và Tăng 
thọ thực rôi dùng trái cây này dâng cúng.” Nghĩ xong, bà liên sai 
người đền trong Tăng-g1à-lam thưa: “Cúi xin chư Đại đức nhận bữa 
ngọ trai của chủ con vào ngày mai.” 
Trong đêm đó, bà lo sửa soạn các thức ăn ngon. Sáng ngày sai 
người đên báo giờ. 
Đức Thế Tôn khoác y, bưng bát, cùng một ngàn hai trăm năm mươi 
tỳ-kheo đên nhà Tỷ-xá-khư Vô-di-la Mâu, an tọa nơi chỗ ngôi. Tỷ- 
xá-khư Mẫu dùng các thức ăn ngon bổ dâng cúng Phật và Tăng. Ăn 
xong, dẹp cất bát rồi, bà lấy một chiếc ghế thấp ngồi một bên. Đức 
Thế Tôn dùng nhiều phương tiện thuyết pháp, khai hóa, khiến bà 
hoan hỷ. Đức Thế Tôn nói pháp rồi rời chỗ ngồi ra về. 
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Khi Tỳ-xá-khư Vô-di-la Mẫu dâng thức ăn, quên đem quả đề dâng. 
[868b| Bà nghĩ: “Ta vì trái tươi này nên thỉnh Phật và Tăng dùng 
cơm. Nay lại quên đem quả đề dâng.” Nghĩ như vậy rồi, bà liền sai 
người đem trái tươi đến trong Tăng-già-lam cúng cho các tỳ-kheo. 
Các tỳ-kheo ăn rồi, nên không dám nhận. Đến bạch Phật. Đức Phật 
dạy: “Nếu từ thí chủ kia đem đến thì nên làm pháp dư thực để ăn.” 


Pháp dư thực như trước đã nói. 


2. Các loại thịt 


1. Thế Tôn ở tại thành Vương-xá, có tỳ-kheo bị bệnh điên cuồng, 
đến nơi lò giết bò trâu, ăn thịt sống và uống máu. Bệnh lành, bản 
tâm hồi phục, lo sợ phạm giới. Các ty-kheo bạch Phật. Đức Phật 
dạy: “Không phạm. Nếu các tỳ-kheo khác bị bệnh như vậy, ăn thịt 
sống và uống máu mà bệnh được lành thì cũng được phép dùng.” 

2. Thế Tôn ở tại nước Ba-la-nai. Bấy giờ gặp lúc mất mùa, lúa gạo 
khan hiếm, khất thực khó được. Các tỳ-kheo khát thực không được 
nên đến chỗ nuôi voi để xin. Bấy giờ các quỷ thần vì tín kính sa- 
môn nên khiến voi chết. Các tỳ-kheo nhờ đó nhận được thịt voI để 
ăn. Đức Thế Tôn khởi từ niệm, bảo các tỳ-kheo: “Voi là một binh 
chúng của vua. Nếu vua nghe được việc này tất không hoan hÿ. Từ 
nay về sau không được ăn thịt voi.” 

3. Bấy giờ, các tỳ-kheo ở nước Ba-la-nai khất thực không được nên 
đến nơi chuồng ngựa để xin. Lúc ấy có quỷ thần vì tín kính sa-môn, 
liền khiến ngựa chết. Các tỳ-kheo nhờ đó mà nhận được thịt ngựa 
để ăn. Đức Thế Tôn từ mãn, bảo các tỳ-kheo: “Ngựa là một binh 
chúng của vua. Nếu vua nghe được chắc không hoan hỷ. Từ nay về 
sau không được ăn thịt ngựa.” 

4. Bấy giờ, có ty-kheo đến nước Ba-la-nal khất thực không được, 
bèn đến nơi người đánh cá! để xin. Bấy giờ có quỹ thần vì tin kính 


' Hán: thủy để hành nhân ZkJ&47^., chỉ thợ lặn, hay người đánh cá. 
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sa-môn nên khiến các loài rồng chết. Tỳ-kheo nhờ đó nhận được 
thịt rông' đề ăn. 

Bấy giờ, Thiện Hiện Long vương” ra khỏi ao của mình, đi đến chỗ 
đức Thê Tôn, đảnh lề sát chân Ngài, rôi đứng qua một bên thưa: 
“Kính bạch đức Thế Tôn, có loài rồng có thể làm khô ráo một quốc 
độ hay ít hơn một quôc độ, mà nay các tỳ-kheo lại ăn thịt loài rông 
này. Lành thay! Đức Thê Tôn, đừng cho tỳ-kheo ăn thịt loài rông.”” 
Đức Thế Tôn nghe Thiện Hiện Long vương nói, im lặng nhận lời. 
Khi Thiện Hiện Long vương biệt đức Phật hứa khả rôi, đâu mặt 
kính lê Phật, rôi vê lại bản xứ. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp các Tăng tỳ- 
kheo, bảo: “Hiện có loài rông có đại thần lực, có oai đức, có thể 
làm khô ráo một quốc độ, hay ít hơn một quốc độ, mà các tỷ-kheo 
ăn thịt loài rồng này. Từ nay về sau không được ăn thịt loài rông.” 


5. Bấy giờ, |868c] có tỳ-kheo ở nước Ba-la-nại khất thực không 
được, bèn đến nhà Chiên-đà-la, nơi đó nhận được thịt chó và ăn. 
Các tỳ-kheo đi khất thực, chó ghét chạy theo sủa. Các tỳ-kheo nghĩ: 
“Trong số chúng ta, chắc có người ăn thịt chó nên khiến chúng nó 
ghét, chạy theo chúng ta sủa.” Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật 
dạy: 

“Từ nay về sau không được ăn thịt chó, nếu ăn phạm đột-kiết-la.” 
6. Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có tỳ-kheo uống thuốc tiêu 
xô. Có vị ưu-bà-di tên là Tô-tỳ,* đến Tăng-già-lam, thăm viếng các 
phòng. Đến chỗ tỳ-kheo, bà hỏi rằng: “Thây bệnh thế nào?” 


' Chính xác, nên hiểu là thịt rắn. Cf. Mahävagga vi, Vim.1.220. 

* Thiện Hiện Long vương -Š##⁄iš #. Päli, Vini. 219, Supassa. Hán đọc là 
Sudassa(na). Ngữ phần 22 (T22n1421,148c26): Thiện Tự Tại Long vương.-Š É 
` 

: Ngũ phân, đã dẫn: “Hoặc khi có thể con rắn đó là rồng.” Thập fụng 26 
(tr.186c29): “Rắn và rồng, đều cùng một giống cả.” 

* Tô-tỳ #&£-'#ˆ. Päli, Vin.i. 216ff. Suppiyã. 
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Tỳ-kheo nói: “Tôi uống thuốc tiêu xô.” 

Tô-tỳ lại hỏi: “Thầy cần gì?” 

Tỳ-kheo bệnh nói: “Cần thịt.” 

Tô-tỳ thưa: “Con sẽ đem thịt đến.” 

Tô-tỳ liền trở về Ba-la-nai, sai người cầm tiền đi mua thịt. Tô-tỳ 
nói với người chạy việc răng: 

“Anh cầm tiền này đi mua thịt đem về đây.” 

Hôm đó tại Ba-la-nại người ta không mồ thịt. Người đàn ông đi 
khắp nơi tìm mua mà không có, trở vê đên chỗ ưu-bả-di thưa: 
“Thưa đại gia, đại gia biết cho, hôm nay người ta không mồ thịt, 
con tìm mua khắp nơi mà không có thịt.” 

Ưu-bà-di nghĩ như vầy: “Ta hứa cúng thịt cho tỳ-kheo bị tiêu xổ. 
Sợ răng tỳ-kheo nảy không nhận được thịt, hoặc có thê qua đời. 
Nêu vì sanh tử này mà tỳ-kheo phải qua đời thì đôi với pháp người 
xuât gia bị thôi chuyên. Nêu là bậc hữu học thì không được thăng 
tiên. Nêu là A-la-hán thì khiên cho thê gian bị mât phước điên.” 
Nghĩ như vậy xong, ưu-bả-di liên vào phòng sau, lây dao bén tự cắt 
thịt trong người, gói lại. Bảo đứa ở nấu, rồi đem đến Tăng- già-lam 
cho tỳ-kheo bị bệnh tiêu xổ. Đứa ở làm theo lời dạy, đem đến dâng 
cho tỳ-kheo. Tỳ-kheo ăn xong bệnh liền lành. Vị ưu-bà-di kia sau 
khi tự căt thịt mình rôi, cả người bị đau nhức vô cùng, hêt sức khô 
não. Trước đó phu chủ của ưu-bả-di đi khỏi, khi vê không thây Tô- 
tỳ nên hỏi: “Ưu-bà-di Tô-tỳ ở đâu?” 

Gia nhân thưa: “ Bà bệnh nằm trong nhà.” 

Phu chủ hỏi: “Bệnh gì?” 

Tô-tỳ trình bày rõ nhân duyên. Phu chủ nói: 

“Chưa từng có người nào có lòng tin kính sa-môn như Tô-ty, đến 
mức không thương tiệc kê cả thân mạng như vậy.” 

Tô-tỳ ưu-bà-di nghĩ: “Nay ta đang bị đau nhức vô cùng, có thể do 
đây mạng sống sẽ chấm dứt. Nay ta nên sắm sửa các thứ đồ ăn thức 
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uống để thỉnh Phật và Tăng đến thọ thực, ngõ hầu có cơ hội ta được 
chiêm ngưỡng lân cuôi.” Tô-tỳ liên sai người đên Tăng-già-lam, 
thưa: “Kính thỉnh Đại đức Tăng sáng mai đên thọ thực.” 

Đức Thế Tôn nhận lời bằng cách im lặng. 

Liền trong [869a1] đêm hôm đó, các thứ đồ ăn thức uống ngon bổ 
được chuẩn bị đầy đủ, sáng sớm sứ giả đến thưa đã đến giờ. Bấy 
giờ, đức Thế Tôn khoác y, bưng bát, cùng các Tăng tỳ-kheo đến 
nhà của ưu-bà-di Tô-tỳ , an tọa nơi chỗ ngồi. Đức Thế Tôn biết mà 
vân hỏi: “Ưu-bả-di Tô-tỳ đâu không thây?” 

Gia chủ thưa: “Vì bệnh nên ở trong nhà.” 

Đức Phật bảo: “Gọi ưu-bả-di Tô-ty ra đây.” 

Gia chủ liền vào trong nhà nói: “Đức Phật bảo gọi cô ra.” 

Uu-bà-di Tô-tỳ nghĩ như vầy: “Ta đã được đức Thế Tôn gọi.” Bà 
liên đứng dậy bước ra, đột nhiên sự đau nhức bông châm dứt, vêt 
thương lành lại như cũ, không hê có tỷ vêt chi cả. Khi ưu-bà-di Tô- 
tỳ đên chô đức Phật, đảnh lê sát chân Ngài, rôi đứng lui qua một 
bên. Đức Phật dạy: “Không được làm như vậy! Không được làm 
như vậy! Tô-tỳ ưu-bà-di nên bô thí như vây, nên học như vây. 
Không được tự gây khô cho mình. Cũng không được gây lo râu cho 
người.” 

Bấy giờ, ưu-bà-di Tô-tỳ tự tay châm sớt các thứ đồ ăn thức uống 
ngon bô. Đức Phật và Tăng ăn xong, cât bát. Tô-tỳ lây chiêc ghê 
nhỏ ngôi một bên. Bây giờ đức Phật vì ưu-bả-di phương tiện nói 
các thứ pháp, khiên bà được hoan hỷ. Đức Thê Tôn vì bà nói các 
pháp xong liền từ chỗ ngồi ra về. Đến trong Tăng-già-lam, qua chỗ 
tỳ-kheo bị tiêu xô, hỏi rằng: “Ông được ưu-bà-di Tô-tỳ đem thịt 
đến cho ông ăn phải không?” 


Vị ây thưa: “Bạch Thế Tôn, có.” 
Đức Phật hỏi: “Ông có ăn không?” 
Vị ây thưa: “Có ăn.” 

Đức Phật lại hỏi: “Ngon không?” 
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VỊ kia thưa: “Ngon, thịt thơm ngon như vậy khó mà có được.” 

Đức Phật dạy: 

“Ông là người ngu si, ăn thịt người. Từ nay về sau không được ăn 
thịt người. Nêu ăn, phạm tội thâu-lan-giá. Các thứ thịt đáng tởm 
khác cũng không được ăn. Nêu ăn thì phạm đột-kiêt-la.” 

6. Thế Tôn ở nước Ba-la-nai. Có cư sĩ, cha của Da-thâu-già'! đến 
chô đức Phật, đảnh lễ sát chân, rôi ngôi lui qua một bên. 

Bấy giờ, đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện vì ông mà nói pháp 
khai hóa khiên ông được hoan hỷ. Cha của Da-thâu-già nghe Phật 
nói pháp khai hóa tâm sanh đại hoan hỷ rôi, từ chỗ ngôi đứng dậy 
bạch Phật răng: “Cúi xin Thê Tôn nhận lời thỉnh mời của con.” 

Bấy giờ Da-thâu-già đang đứng hầu sau đức Phật, đức Thế Tôn im 
lặng nhận lời mời thỉnh, còn Da-thâu-già không nhận lời mời, vì 
đức Phật chưa cho phép ông nhận biệt thỉnh.” Đức Phật dạy: 

“Có hai cách thỉnh cho phép được nhận. Hoặc là thỉnh Tăng, hoặc 
là thỉnh riêng.” 

Bấy giờ, có một cư sĩ khác có ý nghĩ: “Làm phước đức gì để Tăng 
thường được cúng dường, và sự bô thí của ta không dứt tuyệt?” 

Cư sĩ liền bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép thường làm thức ăn cho Tăng.” 

Ông thưa như vây: “Con không thê thường làm thức ăn cho chúng 
Tăng được.” 

“Làm phước đức gì để Tăng thường được cúng dường, và sự bồ thí 
của ta không dứt tuyệt?” 

Cư sĩ liền bạch [869b] Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép tỳ-kheo thường đến nhà ông thọ thức ăn.” 


' Da-thâu-già ÄÉ ðä in. Pali, Vin.i. 239, Yasoja. 
“ Xem phần III ch. ¡. mục 3. Da-xá (tr. 789b). 
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Vị kia liền thưa: “Con không thê thường làm thức ăn cho đạo nhân 
ăn được.” 

“Làm phước đức gì để Tăng thường được cúng dường, và sự bồ thí 
của ta không dứt tuyệt?” 

Cư sĩ liền bạch Phật. Đức Phật dạy: “Cho phép Tăng sai đến thọ 
thực, hoặc đưa thức ăn' đên trong Tăng; hoặc thức ăn ngày mông 
tám, ngày bô-tát, thức ăn ngày mông một trong tháng. 

Bấy giờ, có cư sĩ nghĩ: “Cần làm phước gì để cúng dường thuốc 
chữa bệnh cho chúng Tăng?” VỊ ây bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép cúng tiền thuốc cho chúng Tăng.” 

Bấy giờ, có cư sĩ vừa làm xong phòng xá mới mà không có đạo 
nhân ở, nghĩ rằng: “Cúng dường chúng Tăng thứ gì để các tỳ-kheo 
đến ở nơi phòng này?” Vị ấy bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép nấu cháo để trong phòng.” 

Nếu các vị không ở thì lại cho phép làm các thứ bánh và trái trong 
phòng. Nêu các vị không ở thì nên làm thức ăn cho. Nêu không ở 
thì cho phép cho tiên phòng.” Nêu các vị vẫn cô không chịu ở thì 
cho phép cho giường dây, giường cây, nệm ngồi, gÔI, đồ trải dưới 
đất. Nếu vẫn cô không ở thì nên cho áo lót, gia, mên. Nếu vẫn có 
không ở thì cho bình bát cùng ba y. Nếu vẫn cố không ở, thì nên 
làm cánh cửa, móc cửa, cho cây gậy, cho dép, cúng dù, cho quạt, 
cho bình nước, cho bình nước rửa, cho đồ đựng nước, cho các thứ 
dùng trong nhà tăm như bình đựng nước tăm, giường, cho vật cạo 
hét, cho hương xông, cho hương hoàn, cho y của phòng.* Nêu vẫn 
cô không chịu ở, thì nên cúng tât cả vật cân dùng của sa-môn. 


' Tống thực ‡š⁄‡: mang thức ăn đến chùa cho tỳ-kheo. 

: Mông một, tính theo tháng 15 ngày; kể thêm ngày 1ó, nếu tính tháng 30 ngày. 

3 Thính dữ phòng tiền #3##/ÿ2š; chưa hiểu ý. Có lẽ các đoạn trên gọi là phước 
nhiêu. 

* Phòng y ##: các thứ y (vải) dùng trong phòng? 
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7. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đang nằm trên võng. Các tỳ-kheo đi 
khất thực, thấy một người nặn sữa bò cho bò bê uống. Rồi lại nặn. 
Từ miệng con bò nghé, tiết ra một thứ nước bọt giống như sữa. Sau 
đó các vị nghi không dám uống sữa, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép uống sữa.” Ngài nói, phương pháp nặn sữa là như vậy. 
8. Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, vào mùa thu, các tỳ-kheo 
mắc bệnh nên nhan sắc tiều tụy, hình dung khô gầy, sanh ghẻ lở.! 
Khi ấy, đức Thế Tôn ở nơi tịnh thất khởi lên ý nghĩ như vây: 
“Tháng mùa thu, các tỳ-kheo mắc bệnh, nhan sắc tiều tụy, thân 
hình khô gầy sanh ghẻ. Nay ta nên cho phép các tỳ-kheo ăn thứ gì 
để trị các chứng bệnh ây?” Ngài liền nghĩ: “Có năm thứ thuốc 
người đời thường dùng” là bơ, dầu, mật, bơ lỏng, đường mía.` Ta 
nên cho các tỳ-kheo dùng để làm thuốc chữa bệnh gây ốm, như 
phương pháp dùng lương khô! vậy.” Nghĩ như vậy rồi, xế hôm ấy, 
từ nơi chỗ văng đứng dậy, đem việc này tập hợp các Tăng tỳ-kheo, 
[869c] Phật dạy: “Vừa rôi ở chỗ vắng Như Lai tư duy sự việc như 
vậy, như vậy. Từ nay về sau cho phép các tỳ-kheo có nhân duyên 
bệnh được dùng năm thứ thuốc: bơ, dầu, mật, bơ lỏng, đường mía.” 


Các tỳ-kheo nhận được các thứ thuốc ăn béo bổ; trong thời gian 
giữa ngày, không thể ăn kịp, huống chỉ nay lại thêm năm thứ thuốc 
này cũng trong thời gian giữa ngày. Lúc ấy, thuốc tuy nhiều mà 
người bệnh không kịp giờ để uống, nên các tỳ-kheo bệnh hoạn 


' Nhân duyên, đã kể trong Phần I, Ch.iv. Ni-tát-kỳ 26. Truyện kể, C£. Vin.i. 199: 
mùa thu, các tỳ-kheo bệnh, ăn cháo và các thứ vật thực, đều ói ra cả. 

? Tham chiếu Pali, Vin. 1. 199: Đhesajjãni ceva bhesajjasam-matami ca lokassa 
ãhãratthañ ca pharamti na ca oläriko ãhãrako paññayari, “Đây là những thứ mà 
thế gian xem là thuốc, có thể sung làm thức ăn, nhưng không được kể như là 
thức ăn chính.” 

3 Tô, du, mật, sanh tô, thạch mật #&›»h #& ##£.# 'Ÿ. Päli: sappi, navanaim, telaim, 
madhu, phãnitam. 

* Phạn khứu pháp #⁄/‡#'¿. 
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càng tăng, hình thể vẫn khô gầy, nhan sắc vẫn tiều tụy. Bấy giờ, 
đức Thê Tôn biêt mà vân cứ hỏi Tôn giả A-nan: 

“Sao các tỳ-kheo hình thể nhan sắc vẫn như vậy?” 

Tôn giả A-nan đem nhân duyên trên bạch lên đức Phật một cách 
đây đủ. Đức Phật dạy: “Từ nay vê sau, nêu tỳ-kheo nào có bệnh, 
thời hay phi thời, đêu được phép dùng năm thứ thuôc ây.” 

Bấy giờ các tỳ-kheo bệnh nhận được thức ăn béo bổ, không thê ăn 
hệt, cho người nuôi bệnh. Người nuôi bệnh nhận lời thỉnh rôi, nên 
không ăn mà đem bỏ. Các chim quạ tranh nhau ăn kêu la inh ỏiI. 
Đức Phật biệt mà vẫn cô ý hỏi A-nan: 

“Tại sao các loài chim quạ kêu la như thế?” 

Tôn giả A-nan đem nhân duyên trên bạch đầy đủ lên đức Phật. Đức 
Phật dạy: “Cho phép người nuôi tỳ-kheo bệnh, dù nhận lời thỉnh 
hay không nhận lời thỉnh, được phép ăn thức ăn của người bệnh ăn 
chưa hêt; không phạm.” 

Lúc bấy giờ, Tôn giả Xá- lợi-phất bị bệnh thống phong, thầy thuốc 
bảo ăn năm thứ mỡ: Mỡ gấu, mỡ cá, mỡ lừa, mỡ heo, mỡ cá sấu. ' 
Tôn giả bạch Phật, Phật cho phép dùng. Nhận đúng thời, lọc đúng 
thời, nâu đúng thời như phương pháp dùng dâu. Nhận phi thời, lọc 
phi thời, nâu phi thời; không được dùng. Nêu dùng thì như pháp trị. 
9. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn cùng một ngàn hai trăm năm mươi tỳ- 
kheo du hành trong nhân gian tại nước Xá-vệ. Bây giờ, gặp lúc mât 
mùa, lúa gạo khan hiêm, nhân dân đói khô, khât thực khó được. Có 
năm trăm người ăn xin thường đi theo sau đức Phật. Đức Thê Tôn 
đi chưa xa lãm, đên dưới một bóng cây bên đường, trải ni-sư-đàn 
ngôi. Lúc ây có một cư sĩ tên là Tư-ha-tỳ-la,” là người huân luyện 


: Trong bản: thất-thủ-ma-la 2% #/##ÄŠ; Päli: sưmsumara; Skt. si4umäãra. Trên kia, 
Phần I, Ch. ¡v. Ni-tát-kỳ 26, cht. 153, thay thất-thủ-ma-la bằng cá ma-kiệt. 

? Tư-ha-tỳ-la 4^"J /###. Truyện đã kể trên, xem Phần I, Ch.IV. Ni-tát-kỳ 26. 
Trong đó, người lái buôn tên là Tư-ha tỳ-la-trà. 
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voi, chở đường cát đen' trên năm trăm cỗ xe, đi ngang qua đường. 
Trên đường đi, thấy tướng bánh xe nghìn căm” nơi dấu chân đức 
Phật có ánh sáng rõ ràng, liền theo dấu chân tìm đến. Từ xa thấy 
đức Thế Tôn ngồi dưới gốc cây, tướng mạo đoan chánh, các căn 
tịch tịnh, điều phục tối thượng, cũng như long tượng vương, tối 
thắng không ai sánh kịp, thí như đáy nước lóng trong không có bợn 
nhơ. Thấy đức Thế Tôn như vậy, người huấn luyện voi sanh lòng 
kính tín, đến trước Ngài, đảnh lễ sát chân, rồi lui ngồi qua một bên. 
Đức Thế Tôn vì cư sĩ Tư-ha mà phương tiện nói các pháp, khai 
hóa, [870a1] khiến được hoan hỷ. Bấy giờ, Tư-ha cư sĩ nghe đức 
Phật nói pháp sanh đại hoan hỷ, liền cúng dường các tỳ-kheo mỗi 
vị một tô đường cát đen. Các tỳ-kheo không nhận vì đức Phật chưa 
cho phép nhận đường cát đen. Các tỳ-kheo bạch Phật, đức Phật cho 
phép nhận đường cát đen. Đức Phật bảo Tư-ha cúng cho mỗi tỳ- 
kheo một tô đường cát đen. Tư-ha vâng lời Phật dạy. Cúng cho mỗi 
vị một tô đường cát đen. Cúng xong, còn dư đường cát đen. Phật 
bảo tuỳ ý cúng lại lần thứ hai, lần thứ ba. Cúng ba lần xong vẫn còn 
dư. Phật bảo cho người ăn xin. Cho rồi vẫn còn dư, Phật bảo cho lại 
lần thứ hai, lần thứ ba, để người ăn xin được no đủ. Cho người ăn 
xin đầy đủ rồi vẫn dư. Đức Phật bảo Tư-ha, nên đem đường cát đen 
còn dư để chỗ tịnh địa, hoặc trong nước không trùng. Tại sao vậy? 
Vì chưa từng thấy chư thiên hay loài người, các Ma, Phạm vương, 
hay Sa-môn, Bả-la-môn nào ăn loại đường cát đen này mà có thể 
tiêu hóa được, ngoại trừ Như Lai, Vô sở trước, Đẳng chánh giác. 
Bấy giờ, Tư-ha vâng lời đem đường cát đen còn dư đồ chỗ nước 
không trùng. Nước liền tuôn khói và phát lên âm thanh, như cây sắt 
nóng đỏ bỏ vào trong nước, âm thanh chắn động. Đường cát đen dư 
này bỏ vảo trong nước, nước sôi, cũng phát ra âm thanh như vậy. 
Tư-ha thấy vậy hoảng sợ, lông trong người dựng ngược, đến chỗ 
đức Phật, đảnh lễ sát chân Ngài, rồi lui qua ngồi một bên, đem 
' Hắc thạch mật ®# # #; đường chưa tinh luyện. Pali: gu/a. Phân biệt với thạch 
mật, tức mật mía. PälI: phãy/a. 


? Thiên bức luân tướng T-‡ã‡238. 
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nhân duyên này bạch lên đức Phật. Đức Thế Tôn biết Tư-ha ôm 
lòng hoảng sợ, lông trong người dựng ngược, nên phương tiện nói 
các pháp, khai hóa, khiến được hoan hý. Liền từ chỗ ngôi, Tư-ha 
lia trần cấu, đặng con mắt pháp trong sạch, thấy pháp đắc pháp, 
đặng tăng thượng quả; ông liền bạch đức Thế Tôn: 


“Kính bạch Đại đức, con xin quy y Phật, Pháp, Tăng làm người ưu- 
liệt tác, Từ nay về sau con không sát sanh cho đến không uống 
” Tư-ha nghe đức Phật nói pháp sanh đại hoan hỷ, đảnh lễ đức 
Phật tEHS cáo lu. 
Bấy giờ, tỳ-kheo khất thực thấy bạch y khi làm đường cát đen, có 
bỏ kế-ny.! Các tỳ-kheo sanh nghi không đám ăn quá ngọ, nên bạch 
Phật. Đức Phật dạy: “Phương pháp làm như vậy. Cho phép ăn.” 
Bấy giờ, các tỳ-kheo khất thực nhận được đường cát dẻo,” nên bạch 
Phật. Đức Phật cho phép ăn. Nhận được nước đường,) Phật cho 
phép uống. Nhận được thứ mật đường đặc, Phật cho phép ăn. 
Nhận được đường cát trắng,` Phật cho phép dùng: nhận được ô-bà- 
đà-phả-ni,° đức Phật cho phép dùng. Nhận được nước hòa với nước 
mía, đức Phật cho phép uống. Nhận được [870b] nước mía, đức 
Phật cho phép uống. Nếu là các loại nước uông không làm người 
say, cho phép uông vào lúc phi thời. Nếu là loại nước uống làm 
người say, không được uống. Nếu uống thì sẽ như pháp trị. Nhận 
được mía, đức Phật cho phép ăn. 


: Kế-ny lãi J; có lẽ PäAHI: kimna (Skt. kia), bột lên men, hay men. Hoặc. Skt. 
ksara (PäÌL: charika), tro, xem cht. 33 trước. C£. Vĩn.l. 210: người ta bỏ bột và 
tro vào trong mật đường (gule pi{thampi chãrikampi pakkhipanf) 

: Nhuyếễn hắc thạch mật, đường mía ở dạng lỏng. 

*” Hắc thạch mật tương ‡#. # š#. Nước đường, tức mật đường pha với nước. 
Pali (Vin.1. 226): gulodaka. 

* Ma xan trí JÈ#&#, 

Ÿ Bạch thạch mật Ó # ®. 

® Ô-bà-đà-phả-ni & 3# fÈ Mã /. 
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Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn du hành trong nhân gian từ nước Ma- 
kiệt-đề đên thành Vương-xá. Tất-lăng-già-bà-ta'! được nhiều người 
biết, có nhiều đồ chúng, nhận được nhiều tô, du, mật, sanh tô, thạch 
mật đem cho đồ chúng. Đồ chúng tập trung tích trữ, các đồ chứa 
đựng đều đây hết. Bồn lớn, bồn nhỏ, chõ lớn, đấy đựng lạc, đãy 
lọc, treo trên vách, trên móc long nha, trên trụ, hoặc dưới gian nhà, 
chảy xuống ướt, làm cho phòng nhà hôi thi. 

Bấy ĐIỜ, nhiều cư sĩ đến thăm Tăng-già- lam, thấy các phòng xá của 
đồ chúng Tất-lăng-già-bà-ta dồn chứa nhiều đồ ăn thức uông, các 
loại thuốc, cùng ngủ chung với chúng ở trong phòng, hôi thôi bất 
tịnh, tất cả đều cơ hiềm nói: “Sa-môn Thích tử mà còn nhiều ham 
muốn, không biết nhàm chán, tự xưng là mình biết chánh pháp. 
Như vậy có gì là chánh Pháp? Cứ xem họ dồn chứa các thứ đồ ăn 
thức uống, các loại thuốc nhiều như vậy đâu khác gì kho chứa của 
vua Bình-sa?” 


Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, 
biết hỗ thẹn, ưa học giới, hiềm trách Tất-lăng-già-bà-ta rằng, “Sao 
dồn chứa nhiều đồ ăn thức uống, nhiều thứ thuốc ở trong phòng và 

cùng ngủ chung với chúng, hôi thối bất tịnh như vậy?” Bấy giờ, các 
tỳ-kheo bạch Phật. Phật dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ- 
kheo, khiển trách đồ chúng của Tất-lăng- -già-bà-ta rằng: “Các ông 
làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chắng phải pháp sa-môn, 
chắng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều không 
nên làm. Tại sao dồn chứa nhiều đồ ăn thức uống, nhiều loại thuốc 
ở trong phòng và cùng ngủ với chúng, hôi thôi bất tịnh như vậy?” 
Dùng vô sỐ phương tiện khiên trách rồi, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Từ nay về sau, nếu có tỳ-kheo bệnh nảo cần tô, du, mật, sanh tô, 
hắc thạch mật, được phép dùng đến bảy ngày. Nếu quá hạn còn 
dùng thì sẽ như pháp trỊ.”” 


' Tất-lăng-già-bà-ta 3##Jim3#.7#. Truyện kể, xem Phần ¡, Ch. iv. Ni-tát-kỳ 26. 
22 sỶ .. ` 
tỳ-kheo, ni-tát-kỳ 26. 
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10. Bấy giờ, đức Thế Tôn từ thành Vương-xá du hành trong nhân 
gian (điều này như trên, không khác với giới lần lượt ăn, nên không 
chép ra). 

Lúc bấy giờ, có tỳ-kheo bị bệnh hoạn phong, cần thuốc. Thầy thuốc 
bảo ngâm nước lúa mạch, ' đức Phật cho phép uống. Trường hợp 
cần dầu ngâm với nước lúa mạch; cần phả-ny? ngâm với nước lúa 
mạch, đức Phật cho phép dùng. Có trường hợp thuốc đúng thời 
hòa với thuốc đúng thời; thuốc phi thời! hòa với thuốc đúng thời; 
thuốc bảy ngày hòa với thuốc đúng thời; thuốc trọn đời" hòa với 
thời được thì nên thọ như thuốc đúng thời. Hoặc thuốc phi thời hòa 
với thuốc phi thời; thuốc bảy ngày hòa với thuốc phi thời; thuốc 
trọn đời [870e] hòa với thuốc phi thời, thì nên thọ như thuốc phi 
thời. 

Hoặc thuốc bảy ngày hòa với thuốc bảy ngày; thuốc trọn đời hòa 
với thuốc bảy ngày, thì nên thọ như thuốc bảy ngày. 


Hay thuốc trọn đời hòa với thuốc trọn đời, thì thọ như thuốc trọn 
đời. 

J1: Bấy. giờ, có tỳ-kheo bị mụt nhọt, cần thuốc đề thoa; dùng cái 
soong đề sao thuốc. Bạch Phật. Phật cho phép dùng. Bấy giờ, có tỳ- 
kheo bị giộp, ” thầy thuốc bảo dùng mỡ người để trị. Đức Phật cho 
phép dùng. Lúc ây có tỳ-kheo bị ói mửa, cân tóc mềm mm. Đức 
Phật dạy cho phép đốt lấy tro hòa với nước, lọc rồi uống. 


' Xem đoạn trước. 

ˆ Phả-ni Äã #.. 

3 Thời dược #Ÿ #‡, chỉ thực phẩm chính, ngũ cốc và cá, thịt, không được trữ dùng 
sau đứng bóng. 

* Phi thời dược 3È t‡ #Š, được trữ dùng sau ngọ. 7ứ phần, gồm 5 thứ: tô, du, mật, 
sanh tô, hắc thạch mật. Ngũ phân và Tháp tụng, chỉ có 4, bỏ sanh tô. 

Ÿ Thất nhật dược + H 3#; thuốc chỉ được phép trữ dùng trong vòng bảy ngày. 

5 Tận hình thọ dược a# #$#*; thuộc trữ dùng cho đến hết đời. 

7 Hoạn pháo ;Š-#. Bong da, giộp da. 
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Bấy giờ có tỳ-kheo tự mình đến bãi tha ma, lấy tóc người, lấy mỡ 
người đem về, các cư sĩ thấy đều ghét tởm, cho là xấu, là bần tiện. 
Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Cho phép lấy lúc vắng 
người.” 

Lúc bấy giờ, có tỳ-kheo thân bị bệnh nhiệt, thầy thuốc bảo dùng 
chiên-đàn sẽ lành bệnh. Tỳ-kheo bạch Phật, đức Phật cho phép 
dùng. Nếu là trầm thủy hay chiên-đàn tất-lăng-kỳ-già-la-nậu-bà-la, ' 
Phật cho phép dùng để thoa thân. 


Bấy giờ, các phòng tỳ-kheo bị rắn vào. Tỳ-kheo chưa ly dục sợ hãi. 
Phật cho phép đuôi nó, hoặc dùng ông đông đựng nó, hoặc lây dây 
cột nó rôi mang đi vât. VỊ kia không mở dây khi đặt xuông đât đê 
thả, nên răn bị chêt. Đức Phật dạy: 

“Không nên không mở dây khi thả.” 

Bấy giờ, phòng các tỳ-kheo bị chuột vảo. Tỳ-kheo chưa ly dục đều 


sợ hãi. Đức Phật dạy: “Nên đuôi nó chạy ra ngoài. Hoặc dùng bẫy 
để bắt rồi đem thả đi.” 


Vị kia để trong bẫy đem bỏ luôn cả bẫy. Chuột ở trong bẫy chết. 
Đức Phật dạy: “Khi thả, không được không mở bẫy ra.” 

Lúc bấy giờ, phòng các tỳ-kheo bị bò cạp, rít, sâu vào. Các tỳ-kheo 
chưa ly dục sợ hãi. Đức Phật dạy: Dùng vật gì xâu hay cục bùn, 
hay lấy đồ quét, túm nó đem bỏ đi. Khi bỏ, không mở ra nên bị 
chết, Phật dạy: “Khi bỏ, không được không mở ra.” 

12. Lúc bấy giờ, đức Phật ở tại thành Vương-xá. Các tỳ-kheo phá 
nhà tăm. Có con rắn trong bọng cây chạy ra, căn thầy tỳ-kheo chết. 
Bấy giờ, đức Thế Tôn từ niệm bảo các tỳ-kheo: “VỊ tỳ-kheo kia 
không sanh từ tâm đối với vua của rắn là tám vị Long vương nên bị 


' Chiên-đàn tắt-lăng-kỳ-già-la-nậu-bà-la 3#‡ð ÄÈf# 3i 3Š # 3š. Cf. Dược sự 3 
(tr.10a): “bệnh nhiệt rất nặng, dùng ngưu đầu chiên đàn (Skt. go4izga-candana) 
thoa vào mình.” 
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rắn căn chết. Tám Long vương' là Tỳ-lâu-lặc-xoa Long vương, 
Già-ninh, Cù-đàm-minh, Thí-bà-di-đa-la, Đa-xà-y-la-bà-ny, Cà-tỳ- 
la-thấp-ba-la, Đề-đầu-loại-thác Long vương. Nếu tỳ-kheo từ tâm 
đối với tám rắn Long vương thì không bị rắn căn chết. Nếu tỳ-kheo 
này [871al], có từ tâm đối với tất cả chúng sanh thì cũng không bị 
rắn kia căn chết.” 


Đức Phật cho phép làm bải chú tự bảo hộ niệm từ: 
%1)-lâu-lặc-xoa-từ, Œ@ià-ninh từ, Cù-đàm-mìinh từ, Thi-bà- 
di-da-la từ, Đa-và-y-la-bà-ny từ, Già-f)-la-thập-ba-la th, 
Đề-đdâu-lại-thác từ. Từ niệm chư Long vương, kiên-thát-bà, 
la-súf-sa. Nay tôi tác từ tâm trừ diệt các độc ác, từ đây được 
bình phục, đoạn độc, diệt độc, trừ độc. Nam mô Bà-gid- 
bà. ” 

Đức Phật cho phép dùng dao mô ra máu rồi dùng thuốc thoa,` cũng 

cho phép chứa con dao nhọn. 


13. Lúc bấy giờ, có tỳ-kheo bị bệnh độc, thầy thuốc bảo uống hủ 
lạn được." Nếu hủ lạn được này đã rơi xuống đất thì nên lấy đồ 
đựng đầy nước hòa với thuốc, lọc rồi thọ, sau đó mới uống. Nếu 
thuốc chưa rơi xuống đất, thì lấy đồ đựng đầy nước hòa với thuốc, 
lọc rồi uống chứ khỏi phải thọ. 


' Tám Long vương: Tỳ-lâu-lặc-xoa kế có %, (Pali: Virulhaka, Skt. Viridhaka) 
Già-ninh Ji“, Cù-đàm-minh  #*#, Thí-bà-di-đa-la 2.378 Z# ý, Đa-xa-y-la- 
bà-nny # 2#ji§Z 3š É, Già-tỳ-la- SN ‡iu 3Š z4 ¿\ lf, Đề-đầu-lại-thác 3# #ñ 
‡ñ¿©, (Päli: Dhatarattha, Skt. Dhrtarästra). Vin. ii. 110, bốn gia tộc của vua rắn 
(cattari ahiraJakulam): Virũipakkha (Ty-lâu-lặc-xoa), Erapatha (Y-la-bà-m), 
Chabyãputta (Già-tỳ-la-thấp-ba-la), Kanhãgotamaka (? Hắc Cù-đàm). 

ˆ Tham chiếu, Vin.ii. đã dẫn. 

: Đoạn văn thiếu mạch lạc. Nên hiểu đây nói về cách lấy độc rắn khi bị rắn cắn. 

* Bệnh độc xä-Š; có lẽ ngộ độc. Cf. Vin.i. 206, tỳ-kheo uống nhằm chất độc 
(visam pitam hori), Phật dạy, cho uông phân bò (giham pãyefuin) hoà với nước. 

* Hủ lạn dược 7ð Jl 3#. Đây chỉ lấy nước tiểu trâu bò làm thuốc. 

° Nghĩa là, trâu bò đã tiểu xuống đất. Chứ không phải hứng, khi chúng đang tiểu. 
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Bấy giờ, cũng có tỳ-kheo bị bệnh độc, thầy thuốc bảo uống bùn ở 
trong ruộng. Đức Phật cho phép dùng đồ đựng đầy nước hòa với 
bùn và lọc, sau đó thọ rồi mới uống. 

14. Thế Tôn ở tại thành Vương-xá. Bấy giờ Kỳ-bà Đồng tử dùng 
dao chữa chỗ đại tiểu tiện, và dưới hai nách của tỳ-kheo bệnh. Lúc 
ây đức Thế Tôn vì từ niệm, bảo các tỳ-kheo: “Kỳ-bà Đồng tử này 
dùng dao chữa chỗ đại tiêu tiện, và dưới hai nách cho tỳ-kheo bệnh. 
Người bệnh không được dùng dao chữa như vậy. Tại sao? Vì dao 
bén, nên nơi bị mồ ăn sâu vào trong thịt. Từ nay về sau, cho phép 
dùng dây gân hay dây bằng lông cột thắt lại hoặc lấy móng tay ngắt 
cho đứt da, sau đó mới sức thuốc. Đức Phật dạy tiếp: “Cho phép 
làm thuốc bằng tro. Nếu tay cầm không bảo đảm, Phật cho phép 
làm đồ ,đựng thuốc tro. Nếu đồ đựng dễ vỡ, cho phép làm bằng 
xương.” 


Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn bị chứng thống phong, thầy thuốc bảo 
hòa ba loại thuốc để uống, nên bảo A-nan lây ba thứ thuốc để hòa, 
mang ra. Bấy giờ, A-nan vâng lời Phật, tự hòa ba thứ thuốc lại nâu 
với nhau, rồi đem dâng cho Phật. Lúc ấy đức Thế Tôn biết mà cố ý 
hỏi A-nan: “Ai nấu thuốc này?” 

A-nan thưa: “Con tự nấu.” 


Đức Phật bảo A-nan: “Không được tự nấu. Nếu tự nấu, sẽ như 
pháp trị.” 


3. Tịnh trù 


Thế Tôn ở tại thành Vương-xá cùng một ngàn hai trăm năm mươi 
Tăng tỳ-kheo du hành trong nhân gian. Bấy giờ, gặp lúc mất mùa 
lúa gạo khan hiếm, nhân dân đói khổ, khất thực khó được. Có sáu 
trăm chiếc xe chở đầy đồ ăn thức uống đi theo đức Thế Tôn. Đức 
Thế Tôn khi ấy, từ nước Bà-xà du hành trong nhân gian đến Tỳ-xá- 
ly. Lúc Ấy, các tịnh nhân sửa soạn đầy đủ các thức ăn thanh tịnh. 
Họ lớn tiếng cao giọng, hoặc kêu người bảo dùng nắp đậy đồ chứa 
vật này, đồ chứa vật kia. Đức Thế Tôn [8§71b| biết mà vẫn có ý hỏi 
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tôn giả A-nan: “Tại sao các tỳ-kheo kêu la lớn tiếng như bọn người 
chài cá vậy?” 

Tôn giá A-nan bạch Phật: “Các tịnh nhân sửa soạn các thức ăn 
thanh tịnh nên lớn tiếng cao giọng, hoặc bảo với nắp đồ chứa vật 
này, đồ chứa vật kia, cho nên lớn tiếng như vậy.” 


Đức Phật bảo tôn giả A-nan: “Không được trong cương giới, cùng 
ngủ với thức ăn, cùng nâu đô ăn đề ăn. Nêu ăn thì sẽ như pháp trị.” 
Bấy giờ, các tỳ-kheo đem đồ ăn thức uống đề nơi đất trồng, tích trữ 
không bảo đảm, khiên trẻ chăn bò chăn dê, hoặc kẻ trộm cướp lây 
đi. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Nên kết nhà tịnh trù nơi chỗ đất vắng, hay ở bên phòng.” 


4. Tịnh nhục 


1. Thế Tôn ở tại Tỳ-xá-ly. Bấy giờ có tướng quân Tư-ha' là đệ tử 
của Ni-kiền. Tại công đường,? có năm trăm Lê-xa ngôi ăn, họ dùng 
vô số phương tiện khen ngợi Phật, Pháp, Tăng. Bấy giờ, tướng 
quân Tư-ha tại chỗ ngồi nghe vô số phương tiện khen ngợi Phật, 
Pháp, Tăng nên sanh lòng tin ưa, muốn đến yết kiến đức Phật. Ông 
ta nghĩ như vầy: “Nay ta hãy đến thưa với thầy Ni-kiền để đến chỗ 
Cù-đàm.” Bấy giờ, Tư-ha liền đến thưa với Ni-kiền rằng: 

“Tôi muốn đến chỗ sa-môn Cù-đàm.” 

Ni-kiền nói rằng: “Ông chủ trương nên làm.) Cù-đàm giáo hóa đệ 
tử bằng thuyết không nên làm. Thôi, đừng nên đến đó.” 


' Tư-ha tướng quân 4^"J3‡#*#. Päli, Vin.i. 233, Sihasenapati; vị tướng quân 
người Licchavĩ (Lê-xa), ở Vesäli; đệ tử của Nigantha (Ni-kiền). Xem Trng 4- 
hàm 4, kinh số 18 “Sư Tử” (T1, tr.440c); Pali, A.vin.12 S7Ja. 

? Đoán sự đường #ƒ5Ÿ %*, chỗ xử án, xử lý việc công. 

Nguyên Hán: tác pháp +. Tham chiếu. 7rng A-hàm 4 (T1n26 tr.441al): 
“Sa-môn Cù-đàm chủ trương bất khả tác ®"Ƒ ÍE.” Cf. Vin.i. 233: akiriyavädam 
Samanan gofamam, Sa-môn Cù-đàm chủ trương “Không được làm.” 
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Bấy giờ, tướng quân Tư-ha rút lại ý định đi gặp Phật trước đó. Các 
Lê-xa lần thứ nhì, lần thứ ba cũng khen ngợi Phật, Pháp, Tăng như 
vậy. Tướng quân Tư-ha khi nghe lần thứ hai, lần thứ ba sự khen 
ngợi như vậy, khởi ý nghĩ như vầy: “Nay ta hãy đi gặp Cù-đàm, 
khỏi phải từ giã thầy Ni-kiền. Xem Thầy sẽ làm gì được ta?” Bấy 
giờ, Tư-ha liền đến chỗ Phật, đánh lễ sát chân rồi ngồi lui qua một 
bên. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện nói pháp, khai hóa, 
khiến được hoan hỷ. Tư-ha nghe Phật phương tiện nói pháp tâm 
sanh đại hoan hỷ bạch Phật rằng: 

“Tôi nghe nói Cù-đàm giáo hóa các đệ tử bằng thuyết không nên 
làm. Các sa-môn đồn như vậy, có đúng sự thật, có đúng như pháp 
chăng?” 

Đức Phật nói với Tư-ha rằng: 

“Có nhân duyên phương tiện để nói rằng, Ta giáo hóa các đệ tử 
bằng thuyết không nên làm; lời nói ấy đúng sự thật, đúng như pháp. 
Có nhân duyên phương tiện đề nói rằng, Ta giáo hóa các đệ tử bằng 
thuyết hãy nên làm; lời nói ấy đúng sự thật, đúng như pháp. Có 
nhân duyên phương tiện. để nói rằng, Ta giáo hóa các đệ tử bằng 
pháp đoạn diệt;' lời nói ấy đúng sự thật, đúng như pháp. Có " 
duyên phương tiện để nói rằng, Ta giáo hóa đệ tử bằng pháp uế ác;? 
[871e] lời nói ấy đúng sự thật, đúng như pháp. Có nhân CUyỆn 
phương tiện để nói rằng, Ta giáo hóa đệ tử bằng pháp điều phục;` 
lời nói ây đúng sự thật, đúng như pháp. Có nhân duyên phương tiện 
để nói rằng, Ta giáo hóa đệ tử, đó là thuật ngữ bằng pháp diệt ám;' 
lời nói ấy đúng sự thật, đúng như pháp. Có nhân duyên phương tiện 
để nói rằng, Ta giáo hóa đệ tử rằng “Sự sanh của ta đã dứt; không 


' Đoạn diệt pháp Ếƒz33*. Pall: u„cchedavado samano gotamo, Sa-môn Gotama 
chủ trương đoạn diệt (hư vô luận). 
? Uế ác pháp #*.#&›+. Päli: /egucchĩ, chủ trương khổ hạnh kinh tởm. 
3 Điều phục pháp #4 3. Päli: venayika, chủ trương tự chế ngự, khắc kỷ. 
* Diệt ám pháp zÄXRÏ]‡+. Päli: /zpassĩ, chủ trương nhiệt hành (khổ hành). Bản 
Hán hiểu là /amo (bóng tối) thay vì /apo (sức nóng). 
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còn tái sinh nữa''; lời nói ây đúng sự thật, đúng như pháp. Có nhân 
duyên phương tiện để nói răng, Ta giáo, hóa đệ tử rằng, Ta đã đến 
chỗ vô uý, thuyết vô uý pháp; lời nói ấy đúng sự thật, đúng như 


pháp.” 

Đức Phật nói với Tư-ha: 

“Vì sao Ta nói “Không nên làm' cho đến “chỗ vô úy' để giáo hóa 
đệ tử, răng lời nói ây đúng sự thật, đúng như pháp?” 

“Ta nói 'không nên làm”, là không nên làm ba pháp ác bất thiện: 
thân làm ác, miệng nói ác, tâm nghĩ ác. 

“Ta nói “nên làm", là nên làm ba pháp thiện. 

“Ta nói “pháp đoạn diệt”, là đoạn diệt tham dục, sân nhuế, ngu SI. 
“Ta nói “pháp uề ác” là kinh tởm pháp bất thiện do bởi nghiệp thân, 
khâu, ý. 

“Ta nói 'pháp điều phục" là điều phục tham dục, sân nhuế, ngu sỉ. 
“Ta nói “diệt ám' là diệt các pháp tối tăm ác, bắt thiện. 

““Ƒa nói “sự sanh của ta đã dứt là nói sự thọ sanh của Ta đã dứt 
tuyệt, không còn bảo thai, và lại giáo hóa cho con người cắt đứt 
sanh tử. 

“Ta nói “đến chỗ vô úy' là tự mình không có sự sợ sệt, lại an ủi 
chúng sanh. 

“Này Tư-ha, đó là, có nhân duyên để nói rằng, Ta giáo hóa các đệ 
tử bằng thuyết 'không nên làm" cho đến, “vô úy', lời nói ấy đúng sự 
thật, đúng như pháp.” 

Tư-ha bạch Phật: “Con xin quy y Phật, Pháp, Tăng. Từ nay về sau, 
con không sát sanh cho đến không uông rượu.” 

Đức Phật bảo Tư-ha: “Ông hãy tự xét kỹ trước khi thọ giới. Ông là 
' Đoạn dưới nói rõ: không nhập thai nữa. PälI: a2agabb5o, chủ trương không nhập 
thai (không tái sinh). 

? Vô úy pháp #&-#›*. Päli: assar/ha, sự tĩnh chỉ, tô tức pháp. 
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vị đại thần trong nước, mọi người đều biết, nên làm việc làm lợi ích 
cho mọi người. Đừng nên cử động khinh suất, rồi sau có sự ăn 
năn.” 
Tư-ha thưa: “Khi mà con đến làm đệ tử của ngoại đạo sa-môn, bà- 
la-môn, họ liền cằm phan, xướng lệnh khiến cho người trong nước 
biết: “Tư-ha là đệ tử của Ni-kiền.' Nay con nghe đức Thế Tôn ân 
cần dạy bảo răng: “Ông hãy tự xét kỹ trước khi thọ giới. Ông là vị 
đại thần trong nước, mọi người đều biết, nên làm, việc làm lợi ích 
cho mọi người. Đừng nên cử động khinh suất, rồi sau có sự ăn 
năn." Điều này làm cho con càng tin tưởng sâu xa hơn.” 
Tư-ha lại bạch Phật: “Bạch Đại đức" lần thứ hai, con xin trọn đời 
quy y Phật, Pháp, Tăng. Không sát sanh, co đến không uống rượu. 
Từ nay về sau, cửa ngõ nhà con Ni-kiền ngoại đạo không được 
[872a1| vào. Phật và các đệ tử ty-kheo, tỳ-kheo-mI, ưu-bả- -tắc, ưu- 
bà-di, ra vào cửa ngỏ nhà con không có sự trở ngại.” 
Đức Phật nói với Tư-ha rằng: “Trước đây, ông như là nguồn suối 
ngày đêm cung cấp cho ngoại đạo Ni-kiền, nay làm sao đoạn tuyệt 
được?” 
Tư-ha lại hỏi đức Phật: “Con được nghe người ngoài nói rằng: Sa- 
môn Cù-đàm tự nói, “Bồ thí, nên bố thí cho Ta, không nên bồ thí 
cho người khác. Bố thí cho Ta sẽ được quả báo lớn. Bồ thí cho 
người khác sẽ không được quả báo. Nên bố thí cho đệ tử của Ta. 
Không nên bồ thí cho đệ tử người khác. Bồ thí cho đệ tử của Ta sẽ 
được quả báo lớn. Bồ thí cho đệ tử người khác sẽ không được quả 
báo.”” 
Đức Phật trả lời cho Tư-ha rằng: “Ta không nói như vậy, mà ta nói: 
Nếu người có từ tâm, chỉ đem nước vo gạo cho đến như nước cơm, 
đem đồ chỗ nước bất tịnh có trùng, khiến cho loài trùng kia được 
thọ hưởng chất này; Ta nói người kia còn có phước. Huống chỉ là 
cho con người. Nhưng Ta cũng nói, bố thí cho người trì giới được 
quả báo lớn hơn so với cho người phá giới.” 
Tư-ha bạch Phật răng: “Như lời đức Thế Tôn đã nói, như lời đức 
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Thế Tôn đã nói. Chúng con xin tự biết.” Rồi đức Thế Tôn dùng vô 
số phương tiện nói pháp, khai hóa, khiến cho Tư-ha được hoan hỷ. 
Ngay trên chỗ ngồi mà ông được xa lìa trần cầu, đặng con mắt pháp 
trong sạch, thấy pháp đắc pháp, đạt được quả chứng: liền bạch Phật 
rằng: “Nay, lần thứ ba, con nguyện trọn đời quy y Phật, Pháp, 
Tăng. Không sát sanh cho đến không uống rượu. Cúi xin đức Thế 
Tôn nhận lời mời thọ thực của con vào ngày mai.” 

Đức Thế Tôn nhận lời bằng sự im lặng. Tư-ha biết đức Thế Tôn 
hứa khả, liền đứng dậy kính lễ sát chân Phật cáo lui. 

Trong đêm ấy, Tư-ha sắm sửa đầy đủ các thứ đồ ăn thức uống ngon 
bổ, sáng ngày đúng giờ, đến thỉnh Phật thọ thực. Đức Thế Tôn 
khoác y, bưng bát, cùng một ngàn hai trăm năm mươi tỳ-kheo, đến 
nhà Tư-ha, trải ni-sư-đàn an tọa. Ngay lúc ấy, các Ni-kiền Tử đến 
chỗ ở của Lê-xa hoa tay cao lên, kêu la lớn tiếng với giọng oán 
giận rằng: “Tướng quân Tư-ha này, đã tự giết con bò lớn để thiết 
đãi bữa cơm cho Sa-môn Cù-đàm và các đệ tử. Biết thí chủ vì mình 
giết mà vẫn cô ăn!” 

Lúc ấy, có người đến chỗ Tư-ha nói cho biết rằng: “Hiện có các Ni- 
kiền Tử đến trú xứ của Lê-xa, đưa tay cao lên, lớn tiếng kêu gảo, 
oán hận, nói: “Tướng quân Tư-ha, tự giết bò thiết đãi bữa ăn cho 
Sa-môn Cù-đàm và các Tăng tỳ-kheo. '” 

Tư-ha nghe rồi nói: “Những người đó là ngày đêm thường xuyên 
coi Phật và Tăng tỳ-kheo là oan gia. Ta không bao giờ vì mạng của 
ta mà cô ý đoạn mạng chúng sanh.” Bấy giờ, tướng quân Tư-ha 
dùng [872b] các đồ ăn thức uông ngon bổ dâng lên. Bữa ăn của đức 
Phật và Tăng tỳ-kheo đã xong, bình bát được thu dọn, ông lấy chiếc 
ghế nhỏ ngồi qua một bên, đức Phật vì ông mà phương tiện nói 
pháp, khai hóa, khiến cho Tư-ha được hoan hỷ. Vì ông nói pháp 
xong, rời chỗ ngồi ra về. 


Khi về đến Tăng- già-lam, vì nhân duyên này, đức Phật tập hợp 
Tăng tỳ-kheo, bảo răng: “Từ nay về, Sau, nêu có thí chủ vì mình cô 
ý giết thì không được ăn. Vì mình có ý giết ở đây là có ý thấy, cố ý 
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nghe, có ý nghỉ. Có ba nhân duyên như vậy là thịt bất tịnh, Ta nói 
không được ăn. Nếu thấy vì ta mà có ý giết, hoặc nghe từ người 
đáng tin nói, vì ta mà cô ý giết, hoặc thây trong nhà có đầu, có da, 
có lông, có máu, có chân, và người này có khả năng làm mười điều 
ác, thường là người sát hại, có thể vì ta mà cố ý giết. Ba nhân 
duyên như vậy gọi là thịt không thanh tịnh, không được ăn. Có ba 
loại thịt tịnh nên ăn: Không cô ý thấy, không cô ý nghe, không có ý 
nghỉ. Nếu không thấy vì ta mà giết, không nghe vì ta mà giết, hoặc 
không thấy trong nhà có đầu, chân, đa, lông máu, và người kia 
không phải là người giết hại, cho đến thọ trì mười điều thiện, người 
kia không bao giờ vì ta mà đoạn mạng chúng sanh. Ba thứ thịt như 
vậy gọi là tịnh, được ăn. Nếu là thịt làm ở nơi thờ tự thì không 
được ăn. Tại sao vậy? Người kia với dụng ý làm để đem đến cúng 
tế. Cho nên không được ăn, nếu ăn sẽ như pháp trị.” 

2. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn cùng một ngàn hai trăm năm mươi tỳ- 
kheo du hành trong nhân gian. Từ Tỳ-xá-ly, đến Tô-di; từ Tô-di 
đến ở thành Bạt-đề.' Bấy giờ, ở thành Bạt-đề có đại cư sĩ tự Mân- 
trà,” là đệ tử của Bất-lan Ca-diếp, giàu có rất nhiều của báu, nhiều 
voi ngựa xe cộ, nô tỳ, người ăn kẻ ở, kho lẫm nhẫy đây, có đại oai 
lực, tùy theo ý muôn, chu câp người vật. Khi người cư sĩ này vào 
kho, thì như lỗ trục của bánh xe, lúa thóc tự nhiên tuôn ra mãi, cho 
đến khi nào cư sĩ ra khỏi kho. Người vợ của cư sĩ cũng có phước 
lực như vậy. Dùng tám đâu øạo nâu cơm cung cấp cho cả bốn binh 
chủng; và người bốn phương đến xin đều cho họ ăn đầy đủ, không 
khi nào hết, cho đến khi nào đứng dậy đi. Người con cũng có 
phước lực như vậy. Dùng cái đãy đựng đầy một ngàn lượng vàng, 


' Bạt-đề ø#3#. Pali: Bhaddiya, thành phố thuộc vương quốc Añga (Ương-giả). 
“Mân-trà # 3t. Pãäli, Vini. 240, Mendaka, phú hộ ở Bhaddiya, vương quốc 
Anøa; là ông nội của bà Visakhã; là một trong 5 đại thần của vua Bimbisãra. 
Không thấy nói ông là đệ tử của Pũrana-Kassapa (Bắt-lan Ca-diếp). Nhưng có 
một người đầy tớ tên Punna. 

3 Bất-lan Ca-diếp Z“ Bl‡%. Päli: Pũrana-Kassapa, một trong sáu tông sư ngoại 
đạo. 
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cho cả bốn binh chủng và người bốn phương đến xin theo ý muốn 
của họ đều được đầy đủ, không bao giờ hết, cho đến khi nào đứng 
dậy đi. Con dâu của cư sĩ cũng đều có phước lực như vậy: dùng 
một gói hương thoa cho [872c| bốn binh chúng và người bốn 
phương đến xin, một cách đầy đủ theo ý muốn, không bao giờ hết, 
cho đến khi nào đứng dậy đi. Tôi tớ trai của cư sĩ cũng có phước 
lực như vậy. Dùng một cái cày, cày bảy khu đất gò. Đứa tớ gái 
cũng có phước lực như vậy. Dùng tám đấu thóc mà cho bốn bộ 
binh ăn không hết. Trong gia đình ấy, người nào cũng tranh nói đó 
là phước lực của mình. 

Lúc bấy giờ, cư sĩ Mân-trà nghe đức Phật từ Tô-di du hành trong 
nhân gian đến thành Bạt-đề. Cư sĩ nghĩ như vầy: “Nay ta đến xin 
phép thầy Bắt-lan Ca- diếp để đến chỗ Sa-môn Cù-đàm.” Nghĩ như 
vậy rồi, đến chỗ vị thầy thưa: “Bạch Đại sư, con nghe Phật từ Tô- 
di, du hành trong nhân gian đến thành Bạt-đề. Nay con muốn đến 
đó đề gặp Sa-môn Cù-đàm.” 


Bắt-lan Ca-diếp HÓI VỚI CƯ SĨ rằng: “Cư sĩ, ông có đại thần lực, tự 
tại theo ý, không nên đên gặp Sa-môn Cù-đảm, mà Sa-môn Cù- 
đàm phải đên yêt kiên ông. Theo pháp là như vậy. Người xuât gia 
nên đên thăm hỏi người bạch y.” 

Vị cư sĩ nghĩ như vầy: “Chưa từng có Sa-môn nào (không) là cái 
gai đôi với Sa-môn khác. Ta cân gì phải xin phép Bât-lan Ca-diêp? 
Không từ biệt mà đi, Bât-lan Ca-diệp có thê làm gì ta được? Ta cứ 
đên gặp Cù-đàm.” 

Cư sĩ Mân-trà đến chỗ đức Thế Tôn, đánh lễ sát chân, rồi đứng lui 
qua một bên. Đức Thê Tôn vì ông dùng nhiêu phương tiện nói 
pháp, khai hóa, khiên cho cư sĩ được hoan hỷ. Bây giờ, Mân-trà 
nghe Phật nói pháp, sanh tâm vui mừng lớn, liên bạch Phật răng: 
“Con là cư sĩ ở thành Bạt-đề, đệ tử của Bắt-lan Ca-diễp.” 

Ông đem đầy đủ tất cả việc phước lực gia nghiệp của mình bạch 
lên đức Thê Tôn và hỏi răng: “Irong nhà của con, mọi người đều 
tranh nhau bảo đó là phước lực của mình. Vậy xin đức Thê Tôn vì 
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con mà cho biệt đó là phước lực của a1?” 


Đức Phật bảo cư sĩ Mân-trà rằng: “Thuở quá khứ, tại nước Ba-la- 
nại, ông là một cư sĩ giàu có, nhiều của cải, kho chứa đầy nhẫy. Vợ 
con, tớ trai, tớ gái của ông lúc bấy giờ, cũng là vợ con, tớ trai, tớ 
gái của ông hiện nay. Cư sĩ, bấy giờ là lúc lúa gạo khan hiểm, nhân 
dân đói khát, khất cầu khó được. Một hôm nọ, trong nhà cư sĩ đang 
ngồi ăn thì có một vị Phật-bích-chi tên là Đa-ha-lâu-chi' vào khất 
thực. Cư sĩ nói: “Các người cứ ăn đi, để tôi đem phần ăn của tôi 
cúng đường vị Tiên nhân này.” Vợ của ông lại nói như vây: “Anh 
cứ ăn đi, đê em đem phần ăn của em cúng cho vị tiên nhân này." Tớ 
trai, tớ gái của ông cũng đều nói như vầy: “Xin các đại gia [873a1] 
cứ ăn đi để chúng con đem phần ăn của tụi con hiến cúng cho vị 
Tiên nhân này.” Tất cả mọi người đều muốn đem phần ăn của mình 
cúng cho vị Phật-bích-chi thôi. Cư sĩ biết không? Vì nhân duyên 
quả báo như vậy nên ngày nay mọi người đều chung có phước lực 
như vậy.” 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện vì ông mà nói 
pháp, khai hóa, khiến sanh hoan hỷ, từ nơi chỗ ngồi xa lìa trầu cấu, 
đặng con mắt pháp trong sạch, thấy pháp đắc pháp, thành tựu quả 
chứng, và bạch Phật răng: “Từ nay vê sau, trọn đời con xin quy y 
Phật, Pháp, Tăng, làm người ưu-bả- tắc. Không sát sanh cho đến 
không uống rượu. Cúi xin đức Thế Tôn nhận lời thỉnh mời của con, 
bảy ngày ở lại thành Bạt-đề.” 


Bấy giờ, đức Thế Tôn im lặng nhận lời. Khi cư sĩ Mân-trà biết đức 
Thế Tôn và Tăng tỳ-kheo đã chấp nhận lời mời bằng cách im lặng 
rồi, liền chuẩn bị đầy đủ các thức ăn đủ mùi vị để cúng dường bảy 
ngày cho Phật và Tăng tỳ-kheo trong thành Bạt-đè. 

Sau khi qua bảy ngày thọ thỉnh, Thế Tôn đi qua vùng hoang mạc. 
Bấy giờ, Mân-trà cư sĩ sai người dùng một ngàn hai trăm năm mươi 


' Đa-ha-lâu-chỉ # #Ƒ‡# &. Theo truyện kể DhA.iii.363, Phật hiệu Vipassï (Tỳ- 
bà-thì). 
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con bò cái, và dùng voi chở đầy các thức ăn để cúng dường Phật và 
Tăng tỳ-kheo theo lộ trình trên. 

Đức Thế Tôn sau khi nhận sự cúng đường bảy ngày xong, liền đến 
vùng hoang mạc. Trên đường đi, các tỳ-kheo thấy có người vắt sữa 
bò cho con bò nghé uống. Rồi lại vất, Từ miệng con bò nghé chảy 
ra một thứ nước bọt giông như sữa. ' Do đây mà các tỳ-kheo sau đó 
không dám uống sữa, nên bạch Phật. Đức Phật dạy: “Phương pháp 
vắt sữa là như vậy. Cho phép uống.” 

Sữa bò cho ra năm loại: sữa tươi, sữa đông, sữa bơ, bơ, bơ trong.” 
Qua khỏi hoang mạc rồi thức ăn vẫn còn dư. Sứ giả kia khởi ý nghĩ 
như vầy: “Cư sĩ Mân-trà giàu có, nhiều tài bảo, nên làm các thức ăn 
này để các tỳ-kheo dùng dọc đường. Nay ta nên đem hết đồ ăn thức 
uông này cúng cho các tỳ-kheo.' Nghĩ xong, sứ giả liền đem đồ ăn 
thức uông cúng cho các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo không nhận vì bảo 
đức Phật chưa cho phép nhận lương thực dọc đường. Các tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: “Từ nay về sau, cho phép nghĩ là thức ăn 
của đàn-việt để nhận, rồi khiến tịnh nhân cất giữ, chứ không được 
tự thọ nhận. Khi nào cần thì tùy ý sử dụng.” 


5. Tám thứ nước 


1. Bấy giờ, đức Thế Tôn từ nước A-mâu-đa-la,` du hành nhân gian 
đến thành A-ma-na” trú trong vườn của bà-la-môn bện tóc Sí-nậu." 


Như đoạn trước. Xem tr. 13. 

ˆ Nhũ #L, lạc ñ#, sanh tô ##£, thục tô 3k#£, đề hồ #È/J. Pali: khiza, sữa tươi; 
dadhi, sữa đông, sữa chua; fakka, sữa bơ, bơ lỏng với 1⁄4 nước, do đun dadhi rồi 
quậy; øzvania, bơ tươi hay bơ sống, chế biến từ takka; szppi, bơ lỏng hay bơ 
trong, do đun bơ sống lên, thành chất dầu ăn.. 

3 A-mâu-đa-la [$ Z ##. Päli: Anguttarapã, nước ở phía bắc sông Mahi. Đối 
ngạn là Ahga. 

* A-ma-na #[J#3§. Päli, Vin. ¡. 245, Äpana, một thị trấn trong xứ Ahguttaräpa. 
Từ đây, Phật đi lên Kusinarã để nhập Niết-bản. 

Ÿ Si-nậu ‡# %. Pali: Jatila Keniya. 
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Lúc ấy, bà-la-môn bện tóc Sí-nậu nghe Sa-môn Củ-đàm xuất gia từ 
dòng họ Thích, từ nước A-mâu-đa-la đên thành A-ma-na, trú trong 
vườn của ta. VỊ kia khởi lên ý nghĩ như vây: “Sa-môn Cù-đàm có 
đại danh xưng, gọi là Như Lai, Vô sở trước, Ưng cúng,' |873b] 
Chánh biên trị, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thê gian giải, Vô thượng 
sĩ, Điên ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật, Thê Tôn. Lành thay, 
nay ta nên đên yêt kiên con người Vô trước như vậy.” 

Bấy gIỜ, bà-la-môn bện tóc đến chỗ đức Thế Tôn, cung kính hỏi 
chào rôi, lui qua một bên mà ngồi. Đức Phật vì ông dùng vô số 
phương tiện nói pháp, khai hóa, khiến sanh hoan hý. Khi bà-la-môn 
nghe Phật nói pháp rât hoan hỷ rôi, bạch Phật: “Cúi xin Phật và 
Tăng tỳ-kheo nhận lời thỉnh mời thọ thực của con vào sáng mai.” 
Đức Phật nói: “Hiện tại Tăng tỳ-kheo đông, mà ông là người tin 
ngoại đạo.” 

Bà-la-môn thưa: “Dù chúng Tăng hiện nay đông, con tuy là người 
tin theo ngoại đạo, nhưng cũng xin Thê Tôn và chúng Tăng nhận 
lời thỉnh mời thọ thực của con vào sáng mai.” 

Tuy đức Thế Tôn nói đi nói lại ba lần, nhưng bà-la-môn cũng lại ba 
lân thưa đức Thê Tôn như vậy. Đức Thê Tôn bây giờ im lặng nhận 
lời thỉnh. Bà-la-môn biêt đức Phật đã nhận lời rôi, liên từ chỗ ngôi 
đứng dậy đi vê nhà, và nói với thân quyên răng: 

“Sáng mai tôi thỉnh Phật và Tăng tỳ-kheo thọ thực, các người nên 
tiêp tay với tôi trong việc cúng dường này.” 

Những người trong thân quyến nghe nói đều hoan hỷ. Kẻ thì bửa 
củi, người thì nâu cơm, người khác xách nước. Bà-la-môn thì tự 
trang hoàng nhà cửa, trải tòa ngôi, đê Phật và Tăng tỳ-kheo sẽ ngôi. 
Lúc ấy trong thành A-ma-na có bà-la-môn Thí-lô cùng ở với năm 
trăm bà-la-môn khác, mà bà-la-môn Sí-nậu thường cung kính tôn 
ngưỡng họ. Bây giờ bả-la-môn Thí-lô cùng năm trăm bả-la-môn 


' Vô sở trước và Ứng cúng, cả hai đều dịch từ một từ: A-la-hán. 


39 


Luật tứ phần 5 T22. 873c 


đều đến nhà của bà-la-môn Sí-nậu. Theo phép thường ngày của bà- 
la-môn Sí-nậu là mỗi khi thây quý vị ấy đến nhà liền ra nghinh đón, 
mời vào nhà an tọa, nhưng nay thấy, không ra nghinh đón, cũng 
không mời ngồi, mà cứ lo trang hoàng nhà cửa, trải tòa ngôi tốt 
đẹp. Thí-lô hỏi rằng: “Ông sắp sửa cưới vợ? hay gả con gái lấy 
chồng? hay muốn rước vua? hay sắp cử đại tế tự?” 


Người nhà trả lời: “Nhà chúng tôi không phải sắp cưới vợ, cho đến, 
cũng không rước vua, mà chúng tôi muốn làm đại lễ thỉnh Phật và 
Tăng tỳ-kheo gồm một ngàn hai trăm năm mươi vị. Sa-môn Củ- 
đàm có đại danh xưng là Như Lai, Vô sở trước, Ưng cúng, Chánh 
biên tri, Minh hạnh túc, Thiện thệ, Thê gian giải, Vô thượng sĩ, 
Điêu ngự trượng phu, Thiên nhân sư, Phật, Thê Tôn.” 

Thí-lô hỏi Sí-nậu rằng: “Thật là Phật hay chăng?” 

Sí-nậu trả lời: “Thật là Phật.” 

Thí-lô ba phen hỏi: “Thật là Phật hay chăng?” 

Sí-nậu cũng trả lời: “Thật vậy.” 

Thí-lô hỏi: “Phật ở đâu? Tôi muốn yết kiến.” 

Bấy giờ Sí-nậu đưa tay bên phải chỉ và nói: 

“Ngài [873c] đang ở trong rừng tịnh" kia.” 

Thí-lô nghĩ như vầy: “Ta không được đến bằng hai tay không, mà 
nên có một phâm vật gì đem đên đê yêt kiên Sa-môn Cù-đàm.” 
Nghĩ xong Thí-lô liên nói: “Nay có tám thứ nước mà xưa kia Tiên 
nhân vô dục thường uông. Đó là: nước lê, nước diêm-phù, nước táo 
chua, nước mía, nước quả thị, nước xá-lâu-già, nước bà-lâu-sư và 
nước nho.”” Bây giờ, bà-la-môn Thí-lô đem tám thứ nước này đên 


' Để bản: thanh lâm, rừng xanh. TÌNM: tĩnh lâm, rừng tĩnh. 

? Tám thứ nước, Päli: ambapãna, nước quả xoài; jambupãna, nước quả hồng 
đào; cocapäna, nước dừa; mocapäna, nước chuối; madhũkapäna, mật; 
muddikapana, nước nho; sãÏikapãna, nước ngó sen; phãrusakapana, không rõ. 
Dược sự (tr. 1a27): tám thứ nước: chiêu-giả tương —333Ÿ 3Š; 2. mao-giả tương 
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chỗ đức Phật, cung kính hỏi chảo, rồi lui ngồi qua một bên. Bấy 
giờ, đức Thế Tôn vì ông mà phương tiện nói pháp khai hóa, khiến 
sanh hoan hỷ. Thí-lô nghe pháp rất hoan hỷ, liên đem tám thứ nước 
cúng cho Tăng tỳ-kheo. Tỳ-kheo không dám nhận và nói: Đức Phật 
chưa cho phép chúng tôi nhận tám thứ nước này, tỳ-kheo bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép dùng tám thứ nước này, nếu nó không say. Có thể uỗng 
vào lúc phi thời. Nếu say thì không được uống, uống sẽ như pháp 
trị. Cũng không được nhận ngày nay để ngày mai uống. Nếu để 
như vậy sẽ như pháp trị.” 

2. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn du hành trong nhân gian. Từ trú xứ 
này đến Ma-la,' hướng đến thành Ba-bà. Bấy giờ các Ma-la nơi 
thành Ba-bà,? nghe đức Thế Tôn cùng một ngàn hai trăm năm mươi 
tỳ-kheo du hành trong nhân gian từ Ma-la hướng đến thành Ba-bà. 
Họ cùng nhau đặt ra quy chế: Khi đức Thế Tôn đến mọi người đều 
phải nghinh đón, nếu ai không nghĩnh đón sẽ bị phạt một trăm 
lượng vàng. 

Bấy giờ, có Ma-la Tử tên là Lô-di” không tin ưa đối với Phật, Pháp, 
Tăng. Lô-di là thân hữu của A-nan khi còn bạch y. A-nan từ xa 
thấy Lô-di liền nói rằng: 

“Rất hay, Lô-di! Bạn có thể tự đến nghinh đón đức Phật.” 

Lô-di trả lời: “Đại đức, tôi không phải đến đây nghinh đón, mà vì 
trong thành Ma-la lập ra quy chế, ai không nghinh đón Phật sẽ bị 


%, ; 3. cô-lạc-ca tương ZjÁ¿#‡#“3#; 4. a-thuyết-tha quả #[33##%; 5. ô- 
đàm- bú la 6 ##43Š; 6. bát-lỗ-sái 4k:#'#Š; 7. miệt-lật-trụy tương & # f#3Š; § 
khát-thọ-la tương 2X3Š 1 ất 3© 

' Ma-la "šÄŸ.. Päli: tên bộ tộc, và vương quốc cùng tên. Kusinãrã là một thủ phủ 
của nước nảy. 

? Ba-bà » 3È. Päli: một thị trấn của người Malla, song đôi với Kusinärä. 

3 Lô-di J# &%. Pali: Roja; bạn thân của A-nan. Trên kia, phiên âm là Lâu-diên. 
Xem Phần III, Ch. vi. Y, mục iii.10 & cht. 75. 
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phạt một trăm lượng vàng. Vì lí do ấy nên tôi mới có mặt ở đây, 
chứ chẳng phải tin ưa mà đến.” 


Khi Tôn giả A-nan nghe như vậy không vui, liền đến chỗ đức Thế 
Tôn thưa rằng: “Trong thành Ma-la này, có Ma-la Tử tên Lô-di, là 
bạn của con khi còn bạch y. Lành thay! Đức Thế Tôn nguyện xin 
Ngài vì con mà giúp đỡ để bạn của con được tin ưa Phật.” 

Đức Phật nói với Tôn giả A-nan: “Việc này có gì là khó! Nếu có 
khó cũng chắng phải là thật khó.” 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn liền dùng từ tâm cảm hóa Lô-di Ma-la, 
khiến Lô-di tự động đến chỗ đức Thế Tôn. Giống như có người 
hướng dẫn, cũng vậy, Lô-di đi đến chỗ đức Thế Tôn, đánh lễ sát 
chân, rồi lui qua đứng ra một bên. Bấy giờ, đức Thế Tôn dùng vô 
số phương tiện nói pháp khai hóa, khiến được hoan hỷ. Ngay lúc đó 
[874a1] ông liền được viễn ly trần cấu, đặng con mắt pháp trong 
sạch, thấy pháp đắc pháp, đạt được quả chứng; ông bèn bạch Phật: 


“Đại Đức, từ nay vỀ sau, con xin quy y Phật, Pháp, Tăng, làm 
người ưu-bà-tắc, không sát sanh cho đến không uông rượu. Cúi xin 
đức Thế Tôn thường thọ nhận y phục âm thực y dược ngọa cụ của 


” 


con. 
Đức Phật bảo Lô-di: “Nay ông đã là học nhân, có trí sáng suốt, đã 
viễn ly trần cấu, đặng con mắt pháp trong sạch, thỉnh cầu Như Lai 
thường thọ nhận y phục âm thực y dược ngọa cụ của ông. Nhưng 
nêu có các học nhân khác có trí thông minh viễn ly trần cấu, đặng 
con mắt pháp trong sạch, cũng lại thỉnh cầu Như Lai thường thọ 
nhận y phục ầm thực y dược ngọa cụ của họ thì sao?” 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn ở tại thành Ba-bà không thể nhận sự 
thỉnh mời riêng từng người. Bấy giờ trong thành tất cả mọi gia đình 
đều tập trung thức ăn tại một địa điểm để cúng Phật và Tăng. Lúc 
ây Lô-di đến chỗ làm thức ăn xem xét thì thấy không có bánh, ông 
liền về nhà, trong đêm đó sắm sửa đầy đủ các thứ bánh, sáng ngày 
đem đến cúng dường cho các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo không nhận lời, 
và nói đức Phật chưa cho phép chúng tôi nhận bánh trước khi thọ 
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thực. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Cho phép nhận.” 

3. Thế Tôn từ thành Ba-bà đến A-đầu.' Bây giờ tại trú xứ A-đầu, có 
hai tỳ-kheo là hai cha con xuât gia,” trước kia thường làm nghê hớt 
tóc. Bây giờ, hai tỳ-kheo nghe đức Phật từ Ba-bà đên A-đâu, họ 
nghĩ: “Chúng ta nên săm sửa thứ gì đê cúng dường đức Thê Tôn.” 
Người cha nói với người con răng: 

“Nay cha sẽ đi tìm chỗ hớt tóc. Con lẫy tiền ấy sắm sửa cháo để 
cúng dường đức Thê Tôn. Nói xong người cha đi hớt tóc; người 
con lây tiên đã được đó đi săm sửa cháo, đem đên cúng dường đức 
Thê Tôn. Đức Thê Tôn biệt mà vẫn hỏi A-nan: “Cháo này ở đâu?” 
Tôn giả bạch đầy đủ vấn đề lên đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn dạy: 
“Người xuât gia không được hớt tóc cho bạch y, trừ khi họ muôn 
xuât gia. Nêu người thợ hớt tóc đã xuât gia thì không được tích trữ 
đao cạo. Nêu chứa sẽ như pháp trị.” 

Bấy giờ, chúng Tăng nhận được dao cạo tóc, bạch Phật. Đức Phật 
cho phép tích trữ. 

4. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn từ A-đầu đến Ca-ma-la. Các tỳ-kheo 
được cúng thuôc rê như a-lậu-di, na-lậu-ty, na-lậu-đê, bà-đàn, lư- 
càn-lậu, tư-la-nậu.” Các tỳ-kheo không nhận và nói: Đức Phật chưa 
cho chúng tôi thọ dụng những căn dược như vậy. Các tỳ-kheo bạch 
Phật. Đức Phật dạy: “Cho phép nhận.” 


Trong khi ấy tại nước Ca-ma-la, các tỳ-kheo được người cho 


' A-đầu fT5ñ. Päli: Ätumä, thị trấn nằm giữa Kusinara và SãvatthI. 

' Một người cha làm nghề hớt tóc, có hai người con. Cha sau đi tu. 

3 A-lậu-di, na-lậu-ti, na-lậu-đề, bà-đàn, lư-càn-lậu, tư-la-lậu, X88 3š3# vt. 5⁄2 
33 341ð ñ #3 #2 S5 không đoán ra nguyên Phạn được. Dược sự 1, thuốc chế 
từ rễ: phụ tử (Skt. zøs⁄2) xương bồ (Skt. vzcz), hoàng khương hay nghệ 
(haridra), sanh khương hay gừng (đrdraka), phụ tử trắng (2 Skt. zvigã: mạch 
đông). Danh sách PälI, Vin.l. 201: hưiđđ2 (củ nghệ), s/givera (gừng), vaca 
(xương bồ hay rễ diên vĩ), vøczha (xương bồ trắng), zvisz (mạch đông), 
katukarohini (hồ liên cay), usira (hương căn), bhaddhamu#a (cát tường thảo). 
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[874b] các thứ thuốc trọn đời! như sa-mạn-na, ma-ha sa-mạn-na, 
hạnh tử, nhân-đâu-đâu-lậu, sát-địch-lê. Các tỳ-kheo không nhận, và 
nói: “Đức Phật chưa cho chúng tôi nhận các thứ thuốc tận hình thọ 
như vậy.” tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Cho phép nhận.” 


5. Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn từ Ca-ma-la đến nước Ca- duy-la- vệ. 
Tất-lăng-già-bà-ta hiện trú tại nước đó, chân bị đau, thầy thuốc bảo 
xoa cái chân, bạch Phật. Đức Phật dạy: “Cho phép xoa.” 

Nhưng không biết dùng thuốc gì để xoa, bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Cho phép dùng dầu bơ hoặc mỡ để xoa. Khi tay cầm dầu bơ bị 
hôi, đức Phật bảo lấy que xức thuốc. Khi tay xoa chân, tay bị nhớt, 
đức Phật bảo lấy chân xoa chân. Thuốc xoa chân đựng trong cái tô 
không bảo đảm, đức Phật cho phép đựng trong cái bình. Nếu sợ bụi 
bặm, Phật cho phép đậy lại bằng cái nắp. Bình đựng dầu, để chỗ 
không bảo đảm, đức Phật cho phép treo dưới giường hoặc treo trên 
vách, trên long nha, trên cây trụ. 

Bấy giờ, các tỳ-kheo bị đau đầu, thầy thuốc bảo thoa dầu trên đầu, 
bạch Phật. Đức Phật cho phép thoa. VỊ kia vì e ngại không dám 
dùng dầu thơm thoa. Phật dạy cho phép thoa. Phương pháp dùng 
dầu phải như vậy. 

Bấy giờ, có tỳ-kheo bị bệnh phong, thầy thuốc bảo làm thuốc trừ 
phong. Trong phương thuốc trừ phong gôm có nấu gạo thóc, chưng 
bả rượu; hoặc đại mạch, hoặc các loại cỏ trừ phong, hoặc trấu, hoặc 
nấu nước tiêu, bạch Phật. Đức Phật cho phép. 

6. Bấy giờ, Tất-lăng-già-bà-ta cần cái soong để nấu, đức Phật cho 
phép chứa dùng. Chúng Tăng nhận được cái soong lớn, đức Phật 
cho phép tích trữ. Tất-lăng-già-bà-ta nhận được ba loại chõ: chỗ 
đồng, chõ thiết, chõ đất, đức Phật dạy cho phép tích trữ. Chúng 
Tăng cũng được cho phép tích trử như vậy. Sau đó Tất-lăng-già-bà- 
ta nhận được cái bình bằng đồng, bình bằng thiết, bình bằng đất, 


: Được sự I: tận thọ được, gồm thuốc được chế từ rễ, lá, hoa và quả. 
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đức Phật dạy cho phép chứa. Chúng Tăng cũng được phép chứa 
như vậy. 

Tất- lăng-già-bà-ta nhận được bánh nướng, đức Phật dạy cho phép 
cất. Chúng Tăng cũng được phép cất như vậy. Tất-lăng-già-bà-ta 
nhận được cái âu bằng đồng, nhận được cái tô, đức Phật dạy cho 
phép chứa. Chúng Tăng cũng được phép chứa như vậy. ` 


6. Tịnh địa 


[874c8| Lúc bẩy giờ, có tỳ-kheo bị bệnh ói mửa, nhờ người trong 
thành Xá-vệ nấu cháo. Hôm đó, vì có nhân duyên nên cửa thành 
mở trễ, chưa nhận kịp cháo, bệnh nhân qua đời. Các tỳ-kheo bạch 
Phật. Đức Phật dạy: “Cho phép Tăng-giàả-lam nên kiết tịnh địa,? 
bằng pháp bạch nhị yết-ma.” Nên kiết như vầy: Công bố địa điểm, 
hoặc phòng nào, hay nhà tắm nóng hay chỗ kinh hành. Trong 
chúng nên sai người có khả năng tác pháp yết-ma, hoặc Thượng tọa 
hay thứ tọa, tụng luật được hay không tụng luật được, miễn là có 
thê tác pháp yết-ma, tác bạch như vây: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp dối 
với Tăng, Tăng chúáp thuận. Nay Tăng láy địa điêm... kiêt 
làm tịnh địa. Đáy là lời tác bạch. 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nay Tăng lấy địa điểm... kiết 
làm tịnh địa. Trưởng lão nào đồng ý, Tăng lấy địa điểm... 
kiết làm tịnh địa, thì im lặng. VỊ nào không đồng ý xin nói. 


' Bản Hán, hết quyên 42. 

: Tịnh địa ‡#»b; Pali, Mahäavagga vi, Vin.l. 239, kappiyabhimi, khu đất được 
dành riêng. Hành sự sao 10 (tr.119b14) giải: “Nghiệp là uế, nên nói là bất tịnh.” 
Nhưng chữ Hán nói là tịnh trong fjnh frù, tịnh khố, tác tịnh, đều dịch ý tiếng 
Phạn kai2a (PälI: kapp4), nghĩa chính là “tư duy phân biệt” (Nghĩa Tịnh dịch là 
phân biệt), theo đó, vật tịnh, hay được tác tịnh, là vật được chỉ định (hợp thức 
hoá) cho sử dụng đặc biệt nào đó. Chữ /jzJ như vậy không liên quan gì đến ô uế 
hay thanh tịnh như Hành sự sao giải thích. 


45 


Luật tứ phần 5 T22. 875a 


“Tăng đã chấp thuận, Tăng lấy địa điểm... kiết làm tịnh địa 
rồi. Tă Ga đã chấp thuận nên ứm lặng. Việc này tôi ghỉ nhận 
như: vậy. ” 


Có bón thứ tịnh địa: 

a. Đàn-việt hoặc người tri sự, khi xây cất Tăng-già-lam, đã phân 
định, nói như vây: “Chôõ đó sẽ dùng làm tịnh địa cho Tăng.” 

b. Hoặc là xây cất Tăng-già-lam cho Tăng, mà chưa dâng cúng cho 
Tăng. 

c. Hoặc phân nửa có rào ngăn, hoặc phần nhiều không rào ngăn, 
hoặc tât cả không rào ngăn; hoặc tường hoặc hào cũng như vậy. 

d. Tăng bạch nhị yết-ma đề kết. 

Các tỳ-kheo nghĩ: “Có thể lấy phòng của tỳ-kheo kiết làm tịnh địa 
không?” Bạch Phật. Đức Phật dạy: “Có thê lây làm. Trừ ty-kheo đi 
văng.” 

Phòng của tỳ-kheo-ni, thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni cũng như 
vậy. Hay miêu, nhà của qui thân, cũng được phép kiệt làm tịnh địa 
như vậy. 

Bấy giờ, có các tỳ-kheo không biết nơi nào là tịnh địa. Bạch Phật. 
Phật dạy: “Chỗ được quy định. Nêu nghi trước đó có tịnh địa rôi thì 
nên giải, sau đó mới kêt lại.” 

Lúc bấy giờ, có tỳ-kheo đang sửa lại Tăng-già-lam cũ, không biết 
được phép kết tịnh địa không? Đức Phật dạy: “Được phép kêt.” 
Bấy IỜ, có cây mọc trên đất không tác tịnh, [875al] cành lá che 
phủ đât đã tác tịnh. Các tỳ-kheo muôn an trí vật được tác tịnh lên 
trên, không biệt là tịnh hay không tịnh? Đức Phật dạy: “Gôc thuộc 
đât không được tác tịnh, thì cả cây cũng không được tịnh.” 


Ị Magavagesa vị, có ba thứ tịnh địa: l. ssãvananñ#ka, tịnh địa do công bố, như 
cắm cọc, đặt đá, chỉ định riêng. 2. gozsđđi, tùy cơ, cần thiết tại đâu thì làm tại 
đó, như bò nghỉ ở đâu thì làm chuồng ở đó. 3. gøhapzii, do thí chủ chỉ định khi 
dựng chùa. 
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Trường hợp có gốc cây thuộc đất tịnh, cành lá che phủ đất không 
tịnh. Các tỳ-kheo muôn an trí tịnh vật lên trên, không biệt là tịnh 
hay không tịnh? Đức Phật dạy: 

“Gốc thuộc đất tịnh, thì cả cây được tịnh.” 

Trường hợp có sốc thuộc nơi đất không tác tịnh, cành lá che phủ 
đât tịnh, và trái rơi xuông đât tịnh. Các tỳ-kheo không biệt là tịnh 
hay không? Đức Phật dạy: 

“Không có người xúc chạm, tự rơi xuống là tịnh.” 

Trường hợp gió thổi mưa sa làm cho rơi xuống: hoặc có loài khi 


vượn hay chim chóc xúc phạm đến làm cho rơi xuống, không biết 
là tịnh hay không tịnh? Đức Phật dạy: 


“Nếu không có ý muốn khiến cho rớt xuống, tức là tịnh.” 

Gốc cây thuộc nơi đất tịnh, trái rơi xuống nơi đất không tịnh. Tỳ- 
kheo không biệt là tịnh hay không tịnh? Đức Phật dạy: “Là tịnh.” 
Bấy giờ, có các tỳ-kheo trồng đậu, trồng dưa, mía, rau nơi đất 
không tịnh, cành lá che phủ nơi đât tịnh, không biệt tịnh hay không 
tịnh? Đức Phật dạy: “Không tịnh.” 

Trường hợp đậu, dưa, mía, rau trồng nơi đất tịnh, cành lá che phủ 
nơi đât không tịnh. Các tỳ-kheo không biệt tịnh hay không tịnh? 
Đức Phật dạy: “TỊnh.” 


7. Tịnh quả 


Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo ăn quả không tịnh,' các cư sĩ thấy CƠ 
hiềm rằng: “Sa-môn Thích tử không biết hồ thẹn, không biết nhàm 
chán và biết đủ mà tự xưng là tôi biết chánh pháp. Trái không tác 
tịnh mà ăn, như vậy có gì là chánh pháp?” Các tỳ-kheo bạch Phật. 
Đức Phật dạy: “Không được ăn trái không tịnh. Nên tác tịnh rồi 


| Ta 
Tự hái trái cây mà ăn. 
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mới ăn. Nên làm theo năm pháp tịnh mới ăn:' Tác tịnh bởi lửa, tác 
tịnh bởi dao, tác tịnh bởi mụt nhọt, tác tịnh bởi chim căn, tác tịnh 
bởi loại hột tría không mọc. Trái được làm theo năm pháp tịnh này 
thì được ăn. Ở đây, tác tịnh bởi dao, tác tịnh bởi mụt nhọt, tác tịnh 
bởi chim ăn thì nên bỏ hột rôi ăn. Tác tịnh băng lửa và tác tịnh 
băng hột trỉa không mọc thì ăn hêt. Lại còn có năm pháp tịnh nữa 
như: gọt vỏ, lột vỏ, bị hư mục, bị nứt ra, bị khô héo. 

Lúc bấy giờ, chúng Tăng nhận được vườn trái cây. Đức Phật dạy: 
“Cho phép nhận.” 

Nhưng không biết giao cho ai liệu lý. Đức Phật dạy: 

“Giao cho nhưng người giữ Tăng-giả-lam, hoặc sa-di, hay ưu-bà- 
tặc.” 

Người liệu lý muốn được chia phần. Đức Phật dạy: 

“Nên quy giá trị thành thức ăn để trả cho họ.” 

Lúc bấy giờ, có tỳ-kheo ăn trái nhai không nát nên đại tiện hột mọc 
thành cây. Các ty-kheo e ngại nói: “Mình đã phạm tội ăn hạt trỉa 
mọc.” Bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không phạm, vì đó là tịnh.” 

Bấy giờ các tỳ-kheo trồng rau, tự mình rải hạt giống. Sau đó sanh 
nghi nói, “Mình tự trông” nên không dám ăn. Bạch Phật. Phật dạy: 
“Hạt giống đã biến đổi, cho phép ăn.” 

Tỳ-kheo dời rau trồng chỗ khác, [875b] nghi nói, “Mình tự trồng” 
nên không dám ăn. Bạch Phật. Phật dạy: 

“Vì sanh trở lại, cho phép được ăn.” 


' Tham chiếu Päli, Vin ii. 109, pafñcahi samanakappehi phalam paribhufjitum, 
ăn trái cây với 5 điều hợp thức của sa-môn: aggipariciam (đã bị lửa phạm), 
safthaparicitamn (đã bị dao phạm), nakkhaparicifam (đã bị móng tay phạm), 
abỹain (Không có hạt mầm), „éibbaffabi/am (hạt mầm đã hỏng). 

? Sang tịnh ZŠ'š#; mụt nơi trái cây. 


48 


T22. 875b Chương vii. Thuốc 


Hoặc tự mình trồng đậu, dưa, mía, nho, lê, ha-lê-lặc, bệ-lê-lặc, a- 
ma-lặc, tiêu, gừng, lá lốt, hay di chuyên trồng chỗ khác vẫn được 
ăn. Có một sa-di nhỏ cầm đồ tịnh thực qua sông, tự mình không 
mang nồi. Phật cho phép tỳ-kheo lớn đỡ cho sa-di qua. 

Bấy giờ, có một sa-di nhỏ mang đồ tịnh thực không thể leo lên bờ 
sông được. Phật cho phép tỳ-kheo lớn dìu lên. Có một sa-di nhỏ 
không thể đưa đồ tịnh thực lên treo trên vách tường hay treo lên 
trên cây long nha, cây trụ, và cũng không lấy xuống được. Bạch 
Phật. Đức Phật dạy: “Cho phép. đề trên giường. Hoặc dùng ghế hay 
bục đứng để treo lên hay lấy xuống.” 


Bấy giờ, các tỳ-kheo có bình đựng sữa đông, bình đựng dầu mà 
không đậy. Bạch Phật. Đức Phật bảo, khiên tịnh nhân đậy lại. Nêu 
không có tịnh nhân, thì tự tay lây cái nắp đặt lên trên, chứ không 
được dùng tay mình chạm vảo. 

Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo ăn rau không tịnh,' các cư sĩ thấy vậy 
cùng nhau cơ hiêm răng: “Sa-môn Thích tử không biệt tàm quý, 
không nhàm chán và biệt đủ. Đoạn mạng chúng sanh, mà tự nói 
mình biệt chánh pháp.” Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Không được ăn rau không tịnh. Phải tác tịnh.” 

Lúc ây tỳ-kheo kia tự tác tịnh. Đức Phật dạy: “Không được tự tắc 
tịnh. Phải khiên tịnh nhân tác tịnh.” 

Có tỳ-kheo tự tay cầm thức ăn, rồi khiến người ta tác tịnh.” Đức 
Phật dạy: “Không được tự tay câm thức ăn, rôi khiên người khác 
tác tịnh. Phải đê xuông đât, rôi khiên người tác tịnh.” 

Vị kia tác tịnh rồi, không thọ mà ăn.` Đức Phật dạy: “Không được 
tác tịnh rôi, không thọ mà ăn. Nên tác tịnh rôi, rửa tay thọ, rôi mới 
ăn.” 


: Tự hái rau mà ăn. 
: Tự mình cầm lên rồi đưa cho người khác. 
Phép thọ, xem cht. 121& 122 sau. 
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Vị kia rửa rau Liên căn rồi tác tịnh. Đức Phật dạy: 

“Không được rửa rồi lại tác tịnh. Ở đây rửa tức là tịnh.” 

Bấy giờ, có tỳ-kheo trước đó hiềm nhau, nên sờ vào tịnh thực của 
vị khác với ý nghĩ: “Khiến tỳ-kheo kia đặng thức ăn không tịnh.” 
tỳ-kheo kia không biết là tịnh hay không tịnh. Bạch Phật. Đức Phật 
dạy: “Đã bị chạm, là bất tịnh. Không bị chạm, là tịnh. Người sờ vào 
phạm đột-kiết-la.” 

Bấy giờ, tỳ-kheo nọ hiềm tỳ-kheo khác, đến chỗ sa-di nhỏ của vị 
kia sờ vào thức ăn tịnh, với ý nghĩ: “Khiến cho Hòa thượng, A-xà- 
lê của sa-di nhỏ kia nhận được thức ăn không tịnh.” tỳ-kheo kia 
không biết tịnh hay không tịnh, bạch Phật. Đức Phật dạy: “Đã bị 
chạm, là bất tịnh. Không bị chạm, là tịnh. Người sờ vào phạm đột- 
kiết-la.” 

Bấy giờ, có tịnh nhân nghĩ: “Sớt nhiều J875e] thức ăn cho tỳ-kheo, 
để tỳ-kheo ăn không hết, rồi mình ăn.” tỳ-kheo kia phải lên tiếng 
ngăn, “Đừng sớt nữa.” Nếu người kia không ngưng, tỳ-kheo hãy 
tạm rời một lát. Tỳ-kheo kia không biết tịnh hay bất tịnh, bạch 
Phật. Đức Phật dạy: “Tịnh.” 


Bấy giờ, có các cư sĩ mang dụng cụ âm thực đến Tăng-già-lam nhờ 
cất. Sau đó các cư sĩ đến hoặc tự ăn, hoặc đem về, hoặc cho tỳ- 
kheo ăn. Tỳ-kheo e ngại không dám ăn, vì nghĩ: “Irước đây, tự tay 
chúng ta mang đi cất.” Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Đây là những vật sở hữu của đàn-việt. Cho phép, vì đàn-việt, rửa 
tay thọ rồi ăn.” 


8. Nấu cháo 


Bấy giờ, có tỳ-kheo bệnh cần cháo. Đức Phật cho phép nấu. Nếu 
không có người thì tự tay nấu, hay thay nhau nấu. Họ không biết 
nâu cách nào. Đức Phật bảo: “Sai tịnh nhân rửa cái nồi cho sạch, đồ 
nước vô, bỏ gạo vào rồi nấu cho sôi. Tỳ-kheo rửa tay để thọ. Sau 
đó, tự mình nấu cho chín. Người nấu không biết đến mức độ nào 
gọi là chín? Đức Phật dạy: “Nên lấy cái thìa múc để xem. Nếu chảy 
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xuống dọc theo thìa, là chín.” Cháo chín rồi, nên múc đồ vào đồ 
đựng khác. VỊ kia vừa rót cháo, vừa giữ đô đựng, nên vât vả. 

Phật dạy: “Không nên vừa rót cháo vừa giữ đồ đựng. Nên để người 
khác câm đô đựng.” 

Nếu bị nóng tay thì phải dùng cái khăn để kẹp cho khỏi nóng. Cỏ 
hoặc trùng rơi vào cháo, vị kia dùng tay lây ra bị nóng. Đức Phật 
dạy: “Nên dùng cái thìa đê múc.” 

Vị kia muốn chia cháo. Đức Phật cho phép chia. Vị kia không biết 
lây vật gì đê chia. Phật dạy: “Dùng cái bát cạn hoặc cái bát nhỏ, 
hay cái chén, hoặc dùng cái thìa đệ làm bát lường. Nêu bát đê 
không ngay, nên làm cái chân bát. Nếu bị bụi bân dính thì nên làm 
cái nắp đậy.” Vị kia không rửa sạch bát đựng mà đem cất. Các tỷ- 
kheo khác thấy nhờm gớm. Đức Phật dạy: “Nên rửa cho sạch rôi 
mới đem cât.” 

Khi rửa không dùng tro hay bột đậu để rửa nên không sạch. Đức 
Phật dạy: “Nên dùng tro hay bột đậu đê rửa.” 

Rửa rồi, không để khô, liền đem cắt, nên trùng sanh. Đức Phật dạy: 
“Không được không đê khô mà đem cât. Nên hơ cho khô rôi sau đó 
đem cât.” 

Đồ đựng kia bị lỗ hồng, nên thức ăn nhét và trong đó. Nhiều lần 
cạy rửa nên bị vỡ. Đức Phật dạy: “Tùy theo những chỗ có thê rửa 
được thì rửa. Ngoài ra không phạm.” 

Có các tỷ-kheo nghĩ: Trong cương giới có được phép ngủ chung 
với cháo;' trong cương giới, có được phép nấu, và tự nấu hay 
không? Đức Phật dạy: “Không được cùng ngủ chung (với thức ăn) 
trong cương giới, nâu trong cương giới (trong cương giới), cho 
phép tự nâu.” 

Các tỳ-kheo nghĩ: Cháo được hâm lại, trong cương giới có được 


' Được phép đề qua đêm. 
: Người khác nâu cho mình. 
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phép ngủ chung; trong cương giới, có được phép nấu, và tự nấu hay 
không? Đức Phật dạy: “Không được trong cương giới nấu cùng 
ngủ chung; nhưng được phép tự nấu.” Các tỳ-kheo nghĩ: [876al] 
thuốc dùng trọn đời, trong cương giới có được phép ngủ chung: 
trong cương giới, có được phép nâu, và tự nấu hay không? Đức 
Phật dạy: “Cho phép, thuốc dùng trọn đời, trong cương giới, được 
phép ngủ chung; trong cương giới, được phép nâu, và tự nâu. 


Bấy giờ, có tỳ-kheo muốn thọ bơ mà nhằm thọ dầu. Nghi không 
biệt có thành thọ hay không? Đức Phật dạy: “Không thành thọ.” 

Có tỳ-kheo muốn thọ dầu mà nhằm thọ bơ. Nghi không biết có 
thành thọ hay không? đức Phật dạy: “Không thành thọ.” 

Muốn thọ thứ này mà nhằm thọ thứ kia, nghi không biết có thành 
thọ hay không? Đức Phật dạy: “Không thành thọ.” 

Có tỳ-kheo quên không thọ thực, nên mang đi đường, qua sông rồi 
mới nhớ, liên nghĩ: “Ta nên giải quyêt thê nào?” Liên bạch Phật. 
Phật dạy: “Nếu quên không thọ thực, mang đi đường như vậy, nếu 
SẤp, tịnh nhân, nên để thức ăn xuống đất, rửa tay sạch rồi thọ! mà 
ăn.” 


9. Tám sự cho phép 


Đức Thế Tôn ở tại nước Ba-la-nai. Bấy giờ gặp lúc mất mùa lúa 
gạo kham hiếm, nhân dân đói khát, khất thực khó được. Các tỳ- 
kheo đem thức ăn đề chỗ đất trống, không đậy cất, bị người chăn 
bò, chăn đê, hay kẻ trộm lấy đi mất. Các tỳ-kheo khởi ý nghĩ: 
“Quốc độ này gặp lúc đói khát, đức Thế Tôn có cho phép cùng ngủ 
với thức ăn trong cương giới hay không?” Bạch Phật. Phật dạy: 
“Nếu gặp lúc lúa gạo quí, cho phép cùng ngủ với thức ăn trong 
CƯƠng ðIớI.” 


' Tức tác pháp thọ: Thức ăn để xuống đất. Tịnh nhân mang lại đưa cho tỳ-kheo. 
Ty-kheo nhận lại, băng cách “ngửa tay” mà nhận. CÝ. Hành sự sao (tr.L23c02). 
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Bấy giờ, các tỳ-kheo nấu thức ăn nơi chỗ trống, mà không cất đậy, 
nên người chăn bò, dê, hay kẻ trộm thấy lấy đi. Các tỳ-kheo nghĩ: 
“Lúc lúa gạo quí, có nên xin phép Phật cho nấu thức ăn trong 
cương giới?” Bạch Phật. Đức Phật dạy: “Lúc lúa gạo quí, cho phép 
nấu thức ăn trong cương giới.” 


Bấy giờ, các tỳ-kheo bảo tịnh nhân nấu thức ăn. Họ lấy bớt phần ă ăn 
hay ăn hết. Các tỳ-kheo nghĩ: “Lúc lúa gạo quí, có nên tự nâu thức 
ăn?” Bạch Phật. Phật dạy: “Lúc lúa gạo quí, cho phép tự nấu thức 
ăn.” 

Bấy giờ, các tỳ-kheo trên đường đi, thấy trên mặt đất có trái cây. 
Tỳ-kheo tìm tịnh nhân để lượm, thì người khác thấy lượm đi. Bạch 
Phật. Đức Phật dạy: “Cho phép dùng cỏ hay lá tủ trái cây lại.” 
Nhưng người khác vẫn lây đi. Bạch Phật. Phật dạy: “Cho phép lấy. 
Nếu gặp tịnh nhân nên để dưới đất, rửa tay rồi thọ mà ăn.” 

Các tỳ-kheo nghĩ: “Khi lúa gạo quí, đức Thế Tôn có nên cho phép 
chúng ta tự lấy thức ăn?” Đức Phật dạy: “Khi lúa gạo quí, tự mình 
được phép lấy thức ăn đề ăn.”! 

Bấy giờ, các tỳ-kheo, sáng sớm dậy, thọ thực rồi cất thức ăn. Sau 
đó vào thôn, được mời ăn. Khi trở về, đến bên tỳ-kheo khác làm 
pháp dư thực. Vị kia ăn một phần hoặc ăn hết. Tỳ-kheo nghĩ: “Lúc 
lúa gạo quí, mong đức Thế Tôn cho phép chúng ta, sáng sớm thọ 
thực tồi, không làm pháp dư thực, được ăn lại.” Bạch Phật. Đức 
Phật dạy: “Cho phép, lúc lúa gạo quí, không làm pháp dư thực, 
được ăn lại.” 

[976b] Bấy giờ, có vị trưởng lão được nhiều người biết đến, vào 
thôn khất thực. Được thức ăn rồi, đem đến một chỗ để ăn. Sau đó, 
mang thức ăn còn dư về trong Tăng-già-lam, đến tỳ-kheo khác làm 
pháp dư thực để ăn lại. Vị kia hoặc ăn một phần hoặc ăn hết. Các 
tỳ-kheo nghĩ: “Lúc lúa gạo quí, mong đức Thế Tôn cho phép chúng 


' Ngũ phân: (...) không thọ thức ăn, mà ăn; đồng nghĩa với sự lấy của không 
cho. Cf Hành sự sao (tr.123b03). 
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ta từ nơi chỗ ăn, mang thức ăn về, không làm pháp dư thực mà 
được ăn lại.” Bạch Phật. Đức Phật dạy: “Lúc lúa gạo quí, từ chỗ ăn 
mang thức ăn về, không làm pháp dư thực vẫn được ăn lại.” 

Bấy giờ, có các tỳ-kheo thọ thực rồi nhận được quả hồ đào, quả 
thị,' bà-đà, am-bà-la, a-bà-lợi, đến các tỳ-kheo khác làm pháp dư 
thực. Vị kia hoặc ăn một phần hoặc ăn hết. Các tỳ-kheo nghĩ: “Khi 
lúa gạo quí, mong đức Thế Tôn cho phép chúng ta, nhận được quả 
như vậy, không làm pháp dư thực mà được ăn lại.” Bạch Phật. Đức 
Phật dạy: “Lúc lúa gạo quí, nhận được trái cây như vậy, không làm 
pháp dư thực được ăn.” 

Bấy giờ, các tỳ-kheo ăn xong, nhận được thức uống, trong đó có 
ngó sen, gốc sen, ca-bà-đà, củ ấu, hạt sen, có thể ăn được, đến các 
tỳ-kheo khác làm pháp dư thực. Vị kia hoặc ăn một phần hoặc ăn 
hết. Các tỳ-kheo nghĩ: 

“Lúc lúa gạo quí, mong đức Thế Tôn cho chúng ta ăn rồi nhận 
được nước, trong đó có thức ăn như vậy, không tác pháp dư thực 
mà được ăn.” Bạch Phật. Đức Phật dạy: “Khi lúa gạo quí, ăn xong, 
nhận được nước, trong đó có thức ăn như vậy, không làm pháp dư 
thực vẫn được ăn.” 

Bấy giờ lúa gạo rẻ trở lại, đức Thế Tôn biết mà vẫn cố hỏi A-nan: 
“Lúc lúa gạo quí, Ta đã từ mẫn đối với các tỳ-kheo nên cho phép 
tám trường hợp được phép: trong cương giới cùng ngủ với thức ăn, 
trong cương giới nấu, tự mình nấu, tự mình lấy thức ăn, sáng sớm 
thọ thực rồi từ chỗ ăn mang thức ăn đến chỗ khác ăn, ăn trái hồ 
đào..., trong nước có thức ăn có thê ăn, ăn rồi không làm pháp dư 
thực được ăn. Nay các tỳ-kheo áp dụng luôn như vậy sao?” 

Tôn giả thưa: “Áp dụng luôn.” 


Đức Phật dạy: “Không được áp dụng luôn như vậy. Nếu ăn như 
vậy sẽ như pháp trị.” 


' Phi đào ‡###k; một loại thị (Từ nguyên). 
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10. Tịnh vật linh tỉnh 


Lúc bấy giờ, nhà bếp của chúng Tăng bị hư hoại. Các tỳ-kheo lây 
cây chông. Chân của các cây đứng trên đất không tịnh. Các tỳ-kheo 
nghĩ, không biết có tịnh hay không? Phật dạy: “Tịnh.” Ban đêm di 
chuyên, đồ ăn bị rơi vào đất không tịnh. Các tỳ-kheo không biết là 
tịnh hay không tịnh, bạch Phật. Đức Phật dạy: “Tịnh.” 

Bấy giờ, có con chó từ nơi đất tịnh tha miếng thịt đến chỗ đất 
không tịnh. Các tỳ-kheo không biết tịnh hay không tịnh, [876c] 
bạch Phật. Phật dạy: “Tịnh. Các ác thú hay chim tha đi cũng như 
vậy.” 

Bấy giờ, có tỳ-kheo hiềm tỳ-kheo khác, nên đời thức ăn của vị này 
đến chỗ không tịnh, với ý nghĩ: khiến cho vị này không được tịnh. 
Các tỳ-kheo không biết như vậy tịnh hay không tịnh, bạch Phật. 
Phật dạy: “Vật bị chạm là bất tịnh.' (Tỳ-kheo kia) phạm đột-kiết-la. 
Không bị chạm đến thì tịnh.” 

Bấy giờ, có tỳ-kheo hiềm tỳ-kheo khác với ý nghĩ: chạm tay vào 
tịnh địa của vị kia, khiến cho nó trở thành không tịnh. Các tỳ-kheo 
không biết như vậy tịnh hay bắt tịnh, bạch Phật. Đức Phật dạy: “Bị 
chạm đến, thành không tịnh. (Người kia) mắc đột-kiết-la. Không 
xúc chạm là tịnh.” 

Bấy giờ, có vị khách tỳ-kheo đến, tìm đất tịnh muốn để thức ăn. 
Nhưng chưa đến đất tịnh thì tướng ánh sáng xuất hiện. VỊ kia 
không biết tịnh hay không tịnh? bạch Phật. Đức Phật dạy: “Tịnh. 
Muốn đi xa cũng như vậy.” 


Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo tích trữ thưng, đấu, hộc, cân. Các tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Không được tích trữ.” 


Bấy giờ, các tỳ-kheo nhận được vừng, lúa tám, đại đậu, tiêu đậu, 


: Vật được dòi, bị tay người dời chạm đến, không còn thuộc chủ cũ, nên không 
còn tịnh. Chủ cũ muôn dùng, phải tác pháp thọ trở lại. Người di chuyên, có ác ý, 
phạm đột-kiêt-la. 
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đại mạch, tiêu mạch, tự mình muốn cân lường, bạch Phật. Phật dạy: 
“Cho phép cân lường. Hoặc dùng cái bát cạn, hoặc cái bát hay cái 
chén để lường. Nghĩa là dùng dụng cụ lớn nhỏ này làm chuân để 
đong lường.” 

Bấy giờ, các tỳ-kheo nhận được sữa đông, dầu, mật, đường cát đen, 
muốn cân lường. Bạch Phật. Đức Phật dạy: “Cho phép, lấy cây 
khắc vào làm cán cân, như chuẩn cân đến mức bốn, năm lượng.” 

Vị kia lấy phòng tốt nhất làm tịnh xứ, khiến sữa, dầu, mỡ dính nhơ 
bân, hoặc khói xông đen. Đức Phật bảo: “Không được lấy cái 
phòng tốt nhất kiết làm tịnh xứ, mà nên lấy phòng xấu nhất đê kiết 
làm tịnh xứ.” 

Các tỳ-kheo nhận được trái cây. Đức Phật cho phép chia đều. Nếu 
không đủ thì nhớ theo thứ tự, để khi nhận được chia tiếp theo. Nếu 
nhận được nhiều thì chia một người bốn năm trái. Hoặc chia bằng 
cái vá, hay bằng cái bát cạn, hoặc bằng cái bát nhỏ hơn; hoặc tùy 
theo khả năng có thể ăn mà chia. Nếu còn dư thì chia lại lần thứ 
hai. Lúc Ấy, có vị đem cho bạch y và ngoại đạo. Đức Phật dạy: 
“Không được cho ngoại đạo và bạch y.” 

Tỳ-kheo kia e ngại không dám cho cha mẹ, hoặc người bệnh, trẻ 
nít, người đàn bà có thai, người bị nhốt trong tù, hoặc bạch y đến 
trong Tăng-già-lam. Đức Phật dạy: “Những người như vậy nên 
cho. Nếu còn dư, nên ép lấy nước để uống.” 

Bấy giờ cần dụng cụ để ép, đức Phật cho phép sắm. Nếu nước chưa 
lên men, không làm cho người uống say thì được dùng. Nếu nước 
uống mà bị say thì không được uống. Vị nào uống sẽ như pháp trị. 


11. Dùng thuốc 


Thế Tôn ở Tỳ-xá-ly. Bấy giờ chúng Tăng nhận được nhiều đồ ăn 
thức uông cúng dường. Cơ thê các tỳ-kheo bị bệnh thâp.' [§77a1]| 


' Hoạn thấp #34; 
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Bạch Phật. Đức Phật cho phép làm thuốc thổ hạ; cần cháo canh, 
cho phép cháo canh. Cần thịt chim rừng, cho phép. 
Lúc bây giờ, có tỳ-kheo bị bệnh đau đầu, thầy thuốc bảo nhỏ nước 
vào lỗ mũi. Phật cho phép nhỏ. Vị ấy không biết dùng nước gì để 
nhỏ. Đức Phật bảo: Dùng bơ, dầu, mỡ, để nhỏ. Vị ấy không biết 
phương pháp nhỏ như thế nào? Đức Phật bảo: Cho phép dùng lông 
dê hay kiếp-bối, lông chim, nhúng vào dầu rồi sau đó nhỏ vào lỗ 
mũi. Khi nhỏ dầu chảy ra xung quanh. Đức Phật bảo làm cái ống để 
nhỏ. Vị kia dùng vật quý giá làm cái ống. Đức Phật dạy: Không 
được dùng vật quý giá để làm, mà nên dùng xương, răng, sừng, 
thiếc, đồng, bạch lạp, chì, kẽm, trúc, tre, hay cây để làm. Vị kia 
không rửa sạch mà đem cất. Đức Phật dạy: Không được không rửa 
mà đem cất. Rửa rồi chưa khô nên sau đó trùng sanh. Đức Phật 
dạy: Rửa sạch chưa khô không được đem cất. Nên hơ cho khô rồi 
mới đem cắt. 
Bấy giờ, có tỳ-kheo bị bệnh đau đầu, thầy thuốc bảo nhỏ thuốc vào 
lỗ mũi, thuốc không vào. Đức Phật cho phép lấy tay xoa trên đầu, 
hoặc chà xát ngón chân cái, hay dùng váng sữa đông đặc trét vào lỗ 
mI. 
Lúc bấy giờ, có tỳ-kheo mắc bệnh thống phong, thầy thuốc bảo 
xông hơi. Đức Phật cho phép dùng hơi để xông. Bấy giờ cần cái 
ống đồng đề xông hơi. Đức Phật cho phép làm cái ống. Vị kia dùng 
vật báu để làm. Đức Phật dạy: Không được dùng vật báu để làm. 
Nên dùng xương, răng, sừng, thiếc, đồng, bạch lạp, chì, kẽm hoặc 
cây để làm. Nếu sợ lửa đốt cháy, bị hở hơi, cho phép dùng thiết để 
lót. Hoặc sợ ống đồng rơi xuống. Đức Phật cho phép làm cái đãy đề 
đựng. Dùng tay cẦm không chặt; Đức Phật cho phép làm cái dây đề 
cột đeo trên vai. VỊ kia cân dùng thuốc hoàn. Đức Phật cho phép 
chế. Nếu tay cầm không bảo đảm thì nên để trong cái đấy của ống 
đồng để xông. 
Bấy giờ, có tỳ-kheo bị mụt nhọt, thầy thuốc bảo làm thuốc đề thoa 
mụt nhọt. Đức Phật dạy cho phép làm. Mụt nhọt kia bị cương mủ, 
nên dùng dao mô ra để thoa thuốc. Từ nay trở đi đức Phật cho phép 
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dùng dao để mô mụt nhọt. Mụt nhọt bị hôi thối, nên rửa cho sạch 
bằng nước rễ cây, cành cây, cọng cây, lá, bông, trái đã nấu sôi; 
hoặc rửa bằng nước tiểu. Bây giờ, dùng tay kì rửa, bị đau, nên dùng 
lông chim đề rửa. Nếu nước thuốc bị chảy, nên dùng vật gì ngăn 
xung quanh. Nếu sợ khô, thì dùng dầu thoa ở trên, lấy cái gì che lại. 
Nếu mụt bị thối, thì dùng hương thơm để thoa. 

Bấy giờ, có tỳ-kheo bị bệnh sốt rét, đức Phật cho phép dùng cái y 
dày để đắp. Nếu vẫn còn lạnh, nên dùng cái ngọa cụ bằng dạ chăn 
phủ lên trên. Nếu không hết lạnh, thì cho phép một tỳ-kheo cùng 
nằm. Có vị cần thận sợ không dám cùng năm với tỷ-kheo bệnh. 
Đức Phật dạy: “Cho phép cùng nằm với tỳ-kheo bệnh.” 

Bấy giờ, có bạch y bệnh, đến trong Tăng-già-lam, tỳ-kheo phải 
chăm sóc bệnh. Các tỳ-kheo bạch [877b| Phật. Đức Phật dạy: “Cho 
phép. Phương tiện hướng dẫn họ khen ngợi Phật, Pháp, Tăng. Việc 
gì cần giúp thì giúp cho họ.” 

Khi người bệnh ấy qua đời. Các tỳ-kheo e ngại không dám chôn, vì 
đức Thế Tôn có dạy: Không được chôn cất người bạch y. Các tỳ- 
kheo bạch Phật, Phật dạy: “Nên vì tịnh Tăng-già-lam mà chôn cất.” 
Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo cạo lông ba chỗ. Các tỳ-kheo bạch Phật. 
Đức Phật dạy: “Không được cạo lông ba chỗ.” 

Bấy giờ nhóm sáu tỳ-kheo cùng nhau xem lông hậu môn, xem thử 
lông ai dài lông ai ngắn và đã thoa thuốc gì? Các tỳ-kheo bạch 
Phật, Phật dạy: “Không được cùng nhau xem lông hậu môn, và hỏi 
ai lông dài lông ngắn, cùng đã thoa thuốc gì.” 

Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo dùng dầu bơ nhều vào đường đại tiện. 
Đức Phật dạy: “Không được nhều.” 

Vị kia nhờ người nhều. Đức Phật dạy: Không được nhờ người 
nhêu. Lúc bấy giờ, có tỳ-kheo an cư ở phương bắc xong, thân thể 
gầy còm, nhan sắc tiều đụy, đến chỗ đức Phật nơi tịnh xá Kỳ-hoản, 
đảnh lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên, đức Thế Tôn an ủi khách 
tỳ-kheo: “Nơi trú xứ của các thầy có được an lạc hay không? có 
hòa hợp không? Không vì vẫn đề khát thực mà vất vả chăng?” 
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Khách tỳ-kheo thưa: “Irú xứ được an lạc; hòa hợp không có tranh 
cãi. Nước đó không có cháo, nên con không nhận được cháo, do đó 
khí lực bị tiêu tụy.” 


Đức Phật hỏi răng: “Nước kia thường ăn những thức ăn gì?” 
Các tỳ-kheo thưa: “Nước kia thường dùng thức ăn bằng bánh.” 
Đức Phật dạy: “Cho phép ăn bánh.” 


Lúc bấy giờ, có người mua ngựa ở nước Ba-la-nạai đến nước Xá-vệ, 
muốn làm cho chúng Tăng những bánh, bột: đậu,' lương khô, hũ 
đựng bột” đồ lường bột, muối và hũ đựng muối; dấm và bình đấm; 
thùng gổ', cái thìa, cái vá, ma cao, chén, cúng gồi, cúng thức ăn 
bằng củ, bằng cọng, bằng lá, bằng hoa, bằng trái, bằng dầu, bằng 
mè, bằng đường cát đen, đồ ăn nghiền nát. Đức Phật dạy: 

“Tất cả thức ăn trên được thọ nhận.” 

Các tỳ-kheo ăn như Điện không biết cháo này thuộc về thức ăn hay 
chăng phải thức ăn,ˆ được thỉnh hay chẳng phải thỉnh, túc thực hay 
chắng phải túc thực. Phật dạy: “Nếu lấy cọng cỏ vẽ ngang qua mà 
không có dấu là chăng phải thức ăn, chẳng phải thỉnh, chẳng phải 
túc thực.” 

Bấy giờ, tỳ-kheo có ý nghĩ: Uống nước nấu cơm là thức ăn hay 
chăng phải thức ăn, được thỉnh hay chẳng phải thỉnh, có túc thực 
hay không? Đức Phật dạy: “Nếu không chen lân cơm nát mà uống 
thì chăng phải thức ăn, chẳng phải thỉnh, chẳng phải túc thực.” 

Bấy giờ, các tỳ-kheo có ý nghĩ: Không biết bánh là thức ăn hay 
chăng phải thức ăn, là thỉnh hay chăng phải thỉnh, có túc thực hay 


' Đậu khứu #3‡#. Khứu: gạo lúa mạch rang khô, hay cơm khô, hay lương khô 
(Khang Hy). Xem các cht. liên hệ trên. 

” Khứu liêm ‡#Z. Viết đúng là 4`; Hành sự sao 10 (tr.126c19) 

3 Mộc đảng 1È. Khang Hy: đảng, thùng bằng gỗ. 

, Thuộc về thực phẩm chính, tức năm loại chánh thực hay bồ-xà-ni. Các thức ăn 
này liên hệ các điều luật về thọ thỉnh và túc thực. 

” Xem ba-dật-đề 35 (Phần I, Ch.v). 
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không? Đức Phật dạy: “Chẳng phải thức ăn, cho đến chẳng phải túc 
thực.” 

Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo trộn thức ăn với muối cách đêm.' Phật 
dạy: “Không được trộn muôi cách đêm với thức ăn đê ăn.” 

Bấy giờ, Tôn giả Ưu-ba-li để trống vai bên hữu, quỳ gối bên hữu 
sát đât, châp tay bạch Phật: “Nên uông thuôc tận hình thọ vào lúc 
nào?” 

Đức Phật dạy tôn giả: “Không được dùng tuỳ tiện. Mà chỉ khi nào 
tỳ-kheo có nhân duyên bệnh mới uông thuôc tận hình thọ. 


' Cộng túc diêm 3ÈZ# f: muối ngủ chung, muối được phép để cách đêm. Muối 
ăn được; thức ăn không ăn được. Cô ý trộn hai thứ đê làm thức ăn, ăn được. 
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Y CA-THI-NA 


1. Năm công đức 


[877e6] Bấy giờ, Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Khi ấy có số đồng tỳ- 
kheo an cư ở nước Câu-tát-la' xong, ngày mười lăm tự tứ, ngày 
mười sáu đến hầu thăm đức Thế Tôn. Trên đường đi, họ øặp mưa. 
Y phục đều bị ướt, phải vất vả, vì tăng- già-lê quá nặng. Họ đến chỗ 
đức Thế Tôn tại Xá-vệ, đảnh lễ sát chân, rồi ngôi qua một bên. Lúc 
bây giờ, đức Thế Tôn an ủi các tỳ-kheo rằng: 


“Các thầy trụ chỉ có được hòa hợp, an lạc không? Khất thực có bị 
vật vả không? ĐI đường có bị mỏi mệt không?” 

Các ty-kheo thưa: 

“Chúng con trụ chỉ được hòa hợp an lạc. Không khổ sở vì khất 
thực. 

“Bạch Đại Đức, có số đồng tỳ-kheo an cư ở nước Câu-tát-la xong, 
ngày mười lăm tự tứ, ngày mười sáu đên hâu thăm đức Thê Tôn. 
Trên đường đi, họ gặp mưa. Y phục đều bị ướt, phải vât vả, vì tăng- 
g1ả-lê quá nặng.” 

Lại có số đông tỳ-kheo trì y phấn tảo ở tại xứ tuyết lạnh. Hạ an cư 
nơi trú xứ nọ, ngày mười lăm tự tứ xong, ngày mười sáu ôm cả y 
cũ và y mới lên đường vê hâu Thê Tôn. Trên đường đi gặp mưa, y 
phục ướt sủng trở nên nặng, hêt sức vật vả. Vê đên tịnh xá Kỳ- 
hoàn, họ đên chỗ Phật, đảnh lễ sát chân đức Thê Tôn, rôi ngôi lui 
qua một bên. Đức Phật an ủi các tỳ-kheo: 

“Các thầy trụ chỉ có được hòa hợp an lạc không? Không bị khổ sở 
vì khât thực chăng?” 


: PãlI, Kathinakkhando, Vim.1. 253: có 30 tỳ-kheo, là những vị sống a-lan-nhã, ở 
nước Pävã. 
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Trả lời: “Chúng con sống hoà hiệp, an lạc. Không vất vả vì khất 
thực. 

“Bạch Đại đức, có số đông tỳ-kheo trì y phấn tảo ở tại xứ tuyết 
lạnh. Hạ an cư nơi trú xứ nọ, ngày mười lăm tự tứ xong, ngày mười 
sáu ôm cả y cũ và y mới lên đường về hầu Thế Tôn. Trên đường đi 
gặp mưa, y phục ướt sủng trở nên nặng, hết sức vất vả.” 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo 
và bảo các tỳ-kheo: “An cư xong, có bốn việc cần phải làm: Tự tứ, 
giải giới, kết giới, thọ y công đức.! Bốn việc này, an cư xong cần 
phải làm. 

Có năm nhân duyên để thọ y công đức: Có y dư, không [878al] 
mất y,` ăn biệt chúng.,! lần lượt ăn, trước bữa ăn và sau bữa ăn 
được vào xóm làng mà không dặn tỳ-kheo khác.” Có năm nhân 
duyên như vậy nên thọ y công đức. 

“Thọ y công đức rồi sẽ được năm việc lợi: Được chứa y dư, lìa y 
ngủ, ăn biệt chúng, lần lượt ăn, trước bữa ăn và sau bữa ăn không 
đặn tỳ-kheo khác được vào xóm làng. Thọ y công đức rồi sẽ được 
năm điều lợi như vậy.” 


' Công đức y 24Š 2®. Pali: kayhina. Mahävagga vii, Vin. ¡. 254. 

“ Ni-tát-kỳ 1: súc trưởng y. 

* Ni-tát-kỳ 2: ly y túc. 

* tỳ-kheo, ba-dật-đề 33: biệt chúng thực. 

` tỳ-kheo, ba-dật-đề 32: triển chuyên thực. Mgñ phần, Tăng kỳ, như Tứ phần. Päli 
(Vin.i. tr.254) thay điều này bằng: nơi nào nhận được y, Tăng nơi đó chia (yo ca 
tattha caruppado so nesamu bhavissafi). Y chỉ phân chia cho các tỳ-kheo trong 
trú xứ an cư cùng dự phần ca-thi-na. Khi cần chia cho các tỳ-kheo trú xứ khác 
đến, phải xả ca-thi-na. Luật Căn bản, K/ế/-s/-đaz sự, có hai nhóm lợi. Nhóm một, 

5 điều lợi: 1. chứa y quá 10 ngày; 2. chứa y quá I tháng; 3. không phạm ly y túc; 

4. du hành nhân gian chỉ cần hai y; 5. tùy ý chứa y dư nhiều ít. Nhóm hai, 5 điều: 

1. biệt chúng thực; 2. sác sác thực; 3. tục gia không mời vẫn có thế đến thọ thực; 
4. được phép tùy ý xin y nhiều ít; 5. từ khi thọ, trong vòng năm tháng, mọi tài vật 
có được đều thuộc lợi dưỡng kiết-si-na. 

° tỳ-kheo, ba-dật-đề 42. 
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2. Y như pháp 
Chúng Tăng nên thọ y công đức như vây: 
Y mới nhận được, y do đàn-viỆt cúng, y phấn tảo, y mới, Ai cũ. Y 


mới thì thiếp! rồi tác tịnh; hoặc đã giặt;? giặt xong rồi nạp, sau đó 
tác tịnh. 


Y không do tà mạng được, không do xem tướng số mà được, không 
do móng ý mà được, không để cách đêm, không phải y xả đọa! rồi 
tác tịnh. Phải là y nhận trong ngày. Những trường hợp trên là y 
đúng pháp. 

Y năm điều thì mười ô, bốn phía có viền. Y như vậy, Tăng nên thọ 
dùng làm y công đức. Nếu quá mức này cũng có thể thọ được. Nên 
tự giặt nhuộm, trương ra, cắt may làm thành mười mảnh, rồi ráp lại 
thành y. Nên thọ ở trước chúng Tăng, như vậy là Tăng đã thọ y 
công đức xong. 

Thế nào gọi là Tăng thọ y công đức không thành? 

Không phải chỉ giặt rồi là thành thọ y công đức. Không phải chỉ 
trương ra may. Không phải chỉ viền. Không phải chỉ cắt thành bức. 
Không phải chỉ viền biên. Không phải chỉ kết cái khuy. Không phải 
chỉ làm thành lá. Không phải chỉ đặt cái khâu, là thành y công đức. 
Hoặc do tà mạng mà được y; do siễm khúc được y; do xem tướng 
số mà được y; do mớm ý được y; hay cách đêm được y; y xả đọa 
không tác tịnh; không phải y nhận trong ngày. Các trường hợp trên, 
không đúng pháp thọ y. Y bốn phía không được viền; không thọ 
trước Tăng; hoặc có nạn; hoặc không có tăng-già-lê; ngay dù Tăng 
thọ y công đức như pháp mà vị kia ở ngoải giới, tự mình thọ y, như 
vậy cũng không thành thọ y công đức. 


ở Xem, tỳ-kheo, ba-dật-đề 60. 

: Đây nói y (vả) cũ, dùng làm y ca-thi-na. 

Nạp, tức làm thành nạp y; cắt y (vải) cũ thành từng mảnh rồi khâu lại. 
* Xem đoạn dưới: y xả đọa không tác tịnh, không thành thọ. 
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Thế nào gọi là thọ y công đức được thành tựu? 
Hoặc y mới được, y đàn-việt cúng, y phần tảo, hoặc là y mới, hay V 
cũ. Y mới thì phải thiếp rồi tác tịnh. Nếu (y cũ) đã giặt, giặt rồi nạp 
và tác tịnh. Chăng phải do tà mạng mà được, chẳng phải do siêm 
khúc mà được, chẳng phải do xem tướng số mà được, chăng phải 
cách đêm, không phải y xả đọa tác tịnh, y nhận được trong ngày. Y 
năm điều mười khoảng cách, bốn phía có viền, hoặc y quá hơn mức 
độ đó thọ làm y công đức. Tự mình giặt nhuộm, tự tay trương ra, 
cắt may thành mười mảnh rôi ráp lại thành y. Cân phải thọ giữa 
chúng Tăng. Như vậy là chúng Tăng đã thọ y công đức xong. Hoặc 
y công đức được thọ như pháp như vậy, ở trong giới mà thọ y công 
đức, như vậy gọi là thành thọ công đức y. 
Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo dùng [878b] y được nhuộm màu lớn' 
làm y công đức đê thọ trước Tăng. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 
“Không được dùng y nhuộm màu lớn làm y công đức.” 
Vị kia dùng gắm làm. Đức Phật dạy: “Không được dùng gắm làm.” 
VỊ kia dùng sắc trắng, Phật dạy: “Không được dùng sắc trắng để 
làm. Từ nay vê sau cho phép dùng màu ca-sa.” 


3. Thọ y 


Lúc bẩy giờ, có trú xứ nọ, hiện tiền Tăng nhận được y công đức đại 
quý giá, tỳ-kheo kia không biệt nên như thê nào? Các tỳ-kheo bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 


Cho phép tác pháp, bạch như sau: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Hôm nay chúng Tăng thọ y 
công đức. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp 
thuận hòa hợp thọ y công đúc. Đây là lời tác bạch. ” 


1 n- ?LÁ ` h 
Đại sắc % ổ,, chỉ bốn màu chính. 
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Tác bạch như vậy rồi, sai một tỳ-kheo hỏi rằng: 
“Vị nào có thể thọ trì y công đức này?” 

Trả lời: 

“Tôi có thể thọ trì. ” 

Trong chúng nên sai một người có khả năng tác yết-ma tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chúp thuận sai t)-kheo tên... vì Tăng thọ trì 
}y công đức. Đây là lời tác bạch. 

“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tăng sai t)-kheo tên... vì 
Tăng thọ trì y công đức. Các trưởng lão nào đồng ý Tăng 
sai f)-kheo... vì Tăng thọ trì y công đức thì m lặng. VỊ nào 
không đông ý xin nói. 

“Tăng đã sai tỳ-kheo... vì Tăng thọ trì y công đức rồi. Tăng 
chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 

Tăng yết-ma giao y cho tỳ-kheo thọ trì. Văn yết-ma như sau: 

“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tăng nơi trú xứ này nhận 
được y vật có thể chia, hiện tiền Tăng nên chia. Nếu thời 
gian thích hợp đối với Tăng, Tăng giao y này cho tỳ-kheo... 
T)ỳ-kheo này vì Tăng thọ trì y công đức này, ở trong trú xứ 
này. Đây là lời tác bạch. 

“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tăng trong trú xứ này nhận 
được y vật có thể chia, hiện tiền Tăng nên chỉa. Nay Tăng 
đem y này giao cho t)-kheo... Tỳ-kheo này sẽ vì Tăng thọ trì 
}y công đức này, trong trú xứ này. Các Trưởng lão nào đồng 
ý Tăng giao y này cho f)È-kheo... thọ làm y công đức trong 
trú xứ này, thì ữm lặng. VỊ nào không đồng ÿ xin nói. 

' Tác bạch này của Tứ phần gồm luôn cả ba pháp yết-ma trong Mgñ phần: I. 

Bạch yết-ma chuẩn nhập một y vật làm y ca-thi-na; 2. Bạch yết-ma Tăng sai một 


hay nhiều tỳ-kheo may y ca-thi-na; 3. Bạch yết-ma Tăng sai tỳ-kheo làm người 
thọ trì ca-thi-na. 
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Tăng đã đồng ý giao y cho tỳ-kheo... này rỗi. Tăng đã đồng 
ÿ nên ứm lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
Tỳ-kheo kia [878e] nên đứng dậy cầm y đưa đến từng tỳ-kheo một, 
tùy theo khoảng cách mà tay các tỳ-kheo vừa sờ đụng y, nói rõ ràng 
tướng của y và nói tiêp như vây: 
*%V này chúng Tăng sẽ thọ làm y công đức. Y này nay 
chúng Tăng thọ làm y công đức. Ÿ này chúng Tăng đã thọ 
làm y công đức rồi. ” 
Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Các tỳ-kheo kia nên nói 
như vây: 
“Người thọ y này đã thiện thọ. Công đức trong đây có phần 
của tôi. ” 
VỊ tỳ-kheo kia nên trả lời: 
“Vâng. ” 
Lúc bấy giờ, Tôn giả Uu-ba-ly từ chỗ ngồi đứng dậy, trống vai bên 
hữu, cởi bỏ dép, đâu gôi bên hữu châm đât, bạch đức Thê Tôn 
răng: 
“Ba câu' này là vì đời quá khứ, hay vì đời vị lai, hay vì đời hiện tại 
đê thọ y công đức hay chăng?” 
Đức Phật dạy Tôn giả Ưu-ba-ly: 
“Nếu nói đầy đủ, nên nói chín câu? như vậy, chứ không phải vì quá 
khứ thọ y công đức mà nói ba câu. Cũng không phải vì vị lai thọ y 
công đức mà nói ba câu hay vì hiện tại thọ y công đức mà nói ba 
câu. Tại sao vậy? Này, Ưu-ba-ly, quá khứ đã qua rôi, vị lai chưa 
đên. Cho nên, vì hiện tại thọ y công đức nên nói ba câu mà thôi.” 
Nếu nhận được y chưa may thành thì chúng Tăng nên tác yết-ma 
sai tỳ-kheo may. May thành y xong nên như pháp thọ liên. 


' Văn thọ y mà từng tỳ-kheo một nói ba lần trước kia. 
? Văn thọ y trên chia thành ba thời nói riêng. Môi thời nói ba lân. 
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Nhóm sáu tỷ-kheo xuân-hạ-đông, lúc nào cũng thọ y công đức. Các 
tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không được xuân, hạ, đông lúc nào cũng thọ y công đức. Từ nay 
về sau cho phép tự tứ xong, không thọ y công đức thì một tháng, có 
thọ y công đức thì năm tháng.” ' 


4. Xuất y 


Nhóm sáu tỳ-kheo không chịu xuất y công đức vì nghĩ rằng, để 
hưởng năm việc phóng xả lâu hơn. Các tỳ-kheo bạch Phật, Phật 
dạy: 

“Không được có ý nghĩ như vầy: đề hưởng năm việc phóng xả lâu 
hơn mà không xuất y công đức. Từ nay vỆ sau, cho phép hết bốn 
tháng mùa đông, Tăng phải xuất y công đức.” 


Nên xuất y công đức như vây: 

Tập Tăng hòa hợp, người chưa thọ đại giới đã ra; người không đến 
thuyêt dục. Tăng nay hợp đề làm gì? Trả lời răng: Xuât y công đức. 
Tác bạch: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Hôm nay chúng Tăng xuẤt y 
công đức, nêu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp 
thuận nay Tăng hòa hợp xuất y công đức. Đây là lời tác 
bạch. ” 


Nên tác bạch như vậy để xuất y công đức. Nếu không xuất, để quá 
thời gian đã định của y công đức, phạm đột-kiêt-la. 


Có tám nhân duyên để xả y công đức:” Ra đi, y thành, y chưa 
thành, mắt y, mất hy vọng, nghe xả, xuất giới, đồng xả. 


Nếu tỳ-kheo thọ y công đức rồi, đi ra ngoài giới [879al| với ý nghĩ 
đi luôn không trở lại. Ra đi,' liên mât y công đức. 


' Được thọ năm việc phóng xả tức nới lỏng. Xem trên. 
?Y mắt hiệu lực đôi với cá nhân tỳ-kheo trong 8 trường hợp. 
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Nếu tỳ-kheo thọ y công đức rồi, đi ra ngoài giới để may y. Vị kia 
may y xong, liền mất y công đức. 


Nếu tỳ-kheo thọ y công đức rồi, ra ngoài giới với ý nghĩ: Không 
may y cũng không trở lại trú xứ. Y chưa xong” là xả y công đức. 


Nếu tỳ-kheo thọ y công đức rỒi, ra ngoài giới may y đã xong. Khi 
tỳ-kheo mất y ấy, y công đức cũHE mất. 


TẢ 


Nêu tỳ-kheo thọ y công đức rồi, ra ngoài giới với hy vọng được y. 
Tỳ-kheo kia ra ngoài giới, đến chỗ hy vọng được y. Tỳ-kheo thấy 
chỗ đó rồi, mà không được y. Hy vọng bị mất, không có chỗ nào để 
đặt hy vọng nữa. Hy vọng ấy đã bị mất, mất luôn y công đức. 

Nếu tỳ-kheo thọ y công đức rồi, ra ngoài giới may y. May y rồi, 
nghe tin chúng Tăng xuất y công đức. Vị kia khi vừa nghe, khi ấy 
mất y công đức. 


Nếu tỳ-kheo thọ y công đức rồi, ra ngoài giới may y xong. Nhiều 
lần có ý nghĩ là trở về. Khi còn ở ngoài giới, chúng Tăng xuất y 
công đức. Vị kia ở ngoài giới mất y công đức. 

Nếu tỳ-kheo thọ y công đức rồi, ở ngoài giới may y. Y kia dù may 
xong hay may chưa xong, trở về lại trú xứ. Tỳ-kheo kia hòa hợp 
cùng xuất y công đức. Đó là tám trường hợp xả y công đức.) 


Lại có sáu nhân duyên: tỳ-kheo thọ y công đức rồi, ra ngoài giới 
với ý nghĩ không trở lại. Ra đi tuy chưa được y, nhưng vẫn mất y 
công đức. (Trong tám trường hợp trên, trừ hai trường hợp mất y và 
mắt hy vọng). 


„ Bước chân ra khỏi Cương giới trú xứ, nơi thọ y ca-thi-na. 

. bất cánh &£ %. Kiếf-xina sự: bất quyết định. Tỳ-kheo ra ngoài giới để tìm 
cầu y. Khi ra khỏi, có ý không trở về; nếu may y, ca-thi-na liền xả khi y chưa 
may xong. 

: Ngũ phân, § trường hợp xả: 1. Hết thời hạn. 2. Y bị mất. 3. Nghe (Tăng) đã xả. 
4. Đi xa. 5. Mất hy vọng (được y). 6. Y ra khỏi giới. 7. Người ra khỏi giới. 8. 
Bạch nhị yết-ma xả. 
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Lại có sáu nhân duyên: tỳ-kheo thọ y công đức rồi, mang y ra ngoài 
giới để may y. Khi ngoài giới may y xong, liền mất y công đức. 
(Trong tám trường hợp trên, trừ hai trường hợp mất y và mất hy 
VỌn8). 

Chưa được y lại có mười lăm vẽ. (Kế đó, đã được Ỳ, cũng có mười 
lăm về). Được y, chưa được y, cũng có mười lăm vê. (Trường hợp 
này lần lộn với tám điều trên nên không chép ra). 

Lại có mười hai nhân duyên. 

Nếu tỳ-kheo thọ y công đức rồi, ra đi, hy vọng cầu y, đạt được chỗ 
hy vọng cầu y. Ở ngoài giới may y, may y xong mắt y công đức (về 
“may chưa xong” cũng như vậy, mất cũng như vậy, hy vọng mất 
như trên). 


Nếu tỳ-kheo thọ y công đức tồi, ra đi, hy vọng được y, không nói 
với người sẽ trở lại. Ra ngoài giới đến chỗ hy vọng y, mà không 
được y hy vọng, lại được y chăng phải chỗ hy vọng. Ở ngoài giới 
may y. May y xong, liền mất y công đức. (May chưa xong cũng 
như vậy, mất cũng như vậy, hy vọng mất như trên). 


Nếu tỳ-kheo thọ y công đức tồi, [879b| ra đi, không nói với người 
sẽ trở lại, cũng không có ý trở lại. Ở ngoài giới đến chỗ hy vọng y, 
được y chỗ hy vọng. Ở ngoài giới may y. May y xong, liền mất y 
công đức. (May không thành cũng như vậy, mất cũng như vậy, hy 
vọng mắt như trên). 

Lại có mười hai nhân duyên: Đặng y chỗ hy vọng, không đặng y 
chỗ hy vọng, đồng như mười hai nhân duyên trên. 

Lại có chín nhân duyên: 

Nếu tỳ-kheo thọ y công đức rồi, ra đi, chưa đặng y. Ở ngoài giới, 
các tỳ-kheo khác hỏi: “Thầy ngủ ở đâu? Y thầy ở đâu? Sao không 
mang đến tôi sẽ may y cho thầy?” tỳ-kheo kia trở về đến trú xứ, 
nghe chúng Tăng xuất y công đức. Ông nghĩ như vầy: “Nay Tăng 
xuất y công đức mà ta mới may y.” May y xong mất y công đức. 
(Không may y cũng như vậy; mất y cũng như vậy. Đây là ở trong 
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giới nghe, có ba về. Mang y ra ngoài giới, trên đường đi mà nghe, 
ba vê cũng như vậy. Mang y đến chỗ tỳ-kheo kia, ba về cũng như 
vậy. Đây là chín nhân duyên. Kế đó, chín về được y cũng như vậy. 
Được y không được y đều có chín nhân duyên cũng như vậy). 

Nếu tỷ-kheo thọ y công đức rồi, ra ngoài giới, đến địa phương 
khác, vị ây nghĩ răng: Nếu gặp được bạn lành thì sẽ đi, không gặp 
được bạn lành thì sẽ trở về. Đến giữa đường nghe chúng Tăng xuất 
y công đức, vị ấy nghĩ rằng ta đang may y. May y xong, vị kia mất 
y công đức. (May chưa xong cũng như vậy; mất y cũng như vậy; 
ngoài giới cũng như vậy; nghe cũng như vậy, có năm về). 

Nếu tỳ-kheo thọ y công đức rồi, muốn đến chỗ vắng vẻ thanh tịnh; 
nêu thích thì vị kia sẽ ở, không thích thì về lại. Tỳ-kheo kia đến chỗ 
đó, nghe chúng Tăng xuất y công đức, vị ấy nói rằng ta đang may 
y, may y xong, tức xả y công đức. (May chưa xong cũng như vậy; 
mất y cũng như vậy; ngoài giới cũng như vậy; nghe cũng như vậy, 
có năm về). 

Có hai loại xả y công đức, tỳ-kheo trì y công đức ra ngoài giới ngủ, 
chúng Tăng hòa hợp cùng xả. 
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CÂU-THIÊM-DI 


1. Tránh sự phát khởi 

[879b24| Thế Tôn ở tại Câu-thiêm-di.' Bấy giờ có tỳ-kheo phạm 
giới. Trong chúng, có vị nói phạm; có vị nói không phạm. Trong sô 
tỳ-kheo thây phạm nói với tỳ-kheo không thây phạm răng: 
“T-kheo này thực sự có phạm chứ không phải là không phạm.” 

Vị tỳ-kheo không thấy có tội kia hiểu, liền nói: 

“Tỳ-kheo này thật sự phạm giới, chứ chăng phải là không phạm.” 
Sau đó, cùng hoà hiệp, tác pháp cử tội.” tỳ-kheo phạm tội nói: 

“Tôi không phạm. Cử tội phi pháp, không thành cử tội, không 
thành yêt-ma.” 

[879c| tỳ-kheo này” bèn đi vào nhân gian tìm bộ đảng; nói với các 
tỳ-kheo khác răng: 

“Tôi không phạm tội. Cử tội phi pháp, không thành cử tội. Yết-ma 
đôi với tôi không thành tựu.” 

Tỳ-kheo kia thấy như vầy: “Tỳ-kheo này không phạm tội. Cử tội 
phi pháp, không thành cử tội, không thành yêt-ma.” 

Tỳ-kheo phạm tội liền dẫn các tỳ-kheo tùy cử! là bộ đảng của mình, 
đến chỗ tỳ-kheo mà trước kia nói là không thấy phạm, nói rằng: 


' Câu-thiểm-di 39 t% đã, Thập tụng: Câu-xá-di ‡#Z8. Phiên âm thường gặp: 
Kiêu-thưởng-di l§ 78. Skt. Kausãmbiï. Päli: Kosambï, thủ phủ của vương quốc 
Vamsa (Skt. Vatsa), 

Kế? hập tụng: tác yêt-ma bắt kiến tân “ 3Ÿ, đuổi đi vì không chịu nhận tội. Päli: 
äpattiyä adassane ukkhipimsu, xả trí (gạt tỳ-kheo ấy qua một bên) vì không chịu 
nhận tội. 

Ÿ Thập tụng: tỳ-kheo bị đuổi là vị giỏi pháp, giỏi luật, nồi tiếng, có thế lực, được 
nhiều người hỗ trợ. Pãli, Vin.i. 337: nói như Thập rụng. 
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“Này trưởng lão, tỳ-kheo này không phạm giới, không thành cử, 
phi pháp cử tội kẻ khác, yêt-ma không thành.” 

Tỳ-kheo này? trở lại thấy không phạm nên nói: 

“Vị kia không phạm tội, không thành cử tội, phi pháp cử tội yết-ma 
không thành.” 

Vị bị cử kia cùng tỳ-kheo tùy cử, bèn yết-ma thuyết giới tách riêng 
các tỳ-kheo thây tội. 


2. Biệt bộ yết-ma 


Bấy giờ tỳ-kheo cử tội đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi 
ngôi qua một bên, bạch Phật rằng: 


“1-kheo bị cử và các tỳ-kheo tùy cử yết-ma cùng với chúng con 
đã thành yêt-ma thuyêt giới biệt bộ.” 

Đức Phật dạy: 

“Đây là những kẻ ngu sỉ phá Tăng. Nếu những vị kia yết-ma thuyết 
giới như lời Ta dạy thì yêt-ma thành tựu, không phạm. Nêu các 
ngươi cũng yêt-ma thuyêt giới như lời Ta dạy thì cũng thành tựu, 
không phạm. Tại sao vậy? Vì có hai trú xứ bât đông: tỳ-kheo kia tự 
tác thành trú xứ bât đông, hoặc chúng Tăng cho tác thành trú xứ bât 
đông.” 

Thế nảo gọi là tỳ-kheo kia tự tác thành trú xứ bất đồng? 


ẫ Tùy cử tỳ-kheo Rễ Xšyb É: tỳ-kheo tùy thuận với tỳ-kheo bị cử. Päli: 
ukkhitãnuvattaka bhikkh„. Những hình thức xả trí (Vm.1 339): không mời, 
không yết-ma chung, không ngồi chung, không ở chung phòng... 

Ti hập tụng: Một số tỳ-kheo được tỳ-kheo bị đuổi thuyết phục. Số khác vẫn giữ 
quan điểm. Tăng chia thành hai bộ, tranh chấp nhau. 

` Biệt bộ thuyết giới yết-ma #|3#ð*3®#37#; sự phá Tăng đã thành hình. 

* Vin.¡. 340: tỳ-kheo bị cử tác yết-ma thuyết giới trong giới, yết-ma như pháp; 
trong khi đó, tỳ-kheo cử tội ra ngoài giới tác yết-ma thuyết giới; yết-ma như 
pháp. Cả hai đều hợp pháp, vì tác pháp yết-ma trong hai trú xứ khác nhau. 
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Nếu tỳ-kheo phá Tăng kia đi ra ngoài tìm cầu bạn đảng. Như vậy, 
tỳ-kheo tự tác thành trú xứ bât đông. 

Thế nào gọi là chúng Tăng tác thành cho trú xứ bất đồng? 

Tăng tác pháp yết-ma không thấy phạm, yết-ma không sám hối, 
vêt-ma không bỏ ác kiên.' Như vậy gọi là chúng Tăng tác thành 
cho trú xứ bât đông. Đây là hai trú xứ bât đông. 

Có hai đồng trú xứ: tỳ-kheo tự tác thành đồng trú xứ, hoặc Tăng tác 
thành cho đông trú xứ. 

Thế nào gọi là tự tác thành đồng trú xứ? 

Tỳ-kheo phá Tăng này cùng với bộ đảng của mình đi tìm cầu bộ 
đảng tốt bên ngoài. Như vậy là tỳ-kheo tự tạo sự chung sống.? 


Thế nào là Tăng tác thành cho đồng trú xứ? 


Chúng Tăng hòa hợp, trước kia tác pháp yết-ma bất kiến phạm, yết- 
ma bất sám, yết-ma bất xả ác kiến; nay Tăng hòa hợp giải các yết- 
ma đó. Như vậy gọi là Tăng tác thành cho đồng trú xứ. Đó là hai 
đồng trú xứ. 

Tỳ-kheo bị cử kia và tỳ-kheo tùy cử, cùng với ty-kheo tác cử nảy, 
gây đấu tranh, mạ nhục phi báng nhau, moi móc sở trường, sở đoản 
của nhau. Bấy giờ, các tỳ-kheo đến chỗ Phật, đánh lễ, rồi ngồi lui 
qua một bên, bạch đức Thế Tôn rằng: 


“Bạch Đại đức Thế Tôn, tỳ-kheo tùy cử, cùng với tỳ-kheo tác cử 
này, gây đâu tranh, mạ nhục phi báng nhau, moi móc sở trường, sở 
[880a1] đoản của nhau. Chúng con phải làm thê nào?” 

Đức Phật dạy: “Cho phép, khi Tăng bị vỡ, phi pháp hoà hợp, hãy 
nên cùng ngồi tại một chỗ như vậy, sao cho thân và miệng không 


' Bất kiến phạm Z R3, bất sám hối ®##, bất xả ác kiến #‡#/# Ñ: đều 
thuộc yêt-ma xả trí. Hình thức xả trí, xem cht. 4 trước. 

sy hập tụng: Tự tác cộng trú..., tỳ-kheo bị tân xả bộ chúng kia, vê lại bộ chúng 
này. 
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phát sinh sự xấu ác.! Khi Tăng bị vỡ, nhưng như pháp hòa hợp, hãy 
ngôi xen kẽ từng người một.”” 

3. Hoà giải 

Rồi thì, đức Thế Tôn đến chỗ tỳ-kheo bị cử, nói như vầy: “Các 
ngươi chớ nên phạm tội mà nó! là không phạm, không sám hối. Tại 
sao vậy? Nếu tỳ-kheo phạm tội; các tỳ-kheo khác nói, “Trưởng lão 
phạm tội, có tự thấy hay không?' Đáp rằng: Không thấy. Nhưng tỳ- 
kheo kia đa văn, biết A-hàm, trì Pháp, trì Luật, biết Ma- di, có được 
nhiều bạn bè, tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, quốc vương 
đại thần, các loại sa-môn, bả-la-môn, ngoại đạo. Tỳ-kheo phạm tội 
kia liền nghĩ rằng, “Tỳ-kheo kia đa văn, biết A-hàm, trì Pháp, trì 
Luật, biết Ma-di, có được nhiều bạn bè, tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, ưu-bà- 
tắc, ưu-bà-di, quốc vương đại thần, các loại sa-môn, bà-la-môn, 
ngoại đạo. Nay, nếu ta không thấy tội, tỳ-kheo kia liền vì ta tác 
pháp yết-ma bất kiến tội, yết-ma bất sám hối, yết-ma bất xả ác kiến. 
Hoặc tỳ-kheo kia tác pháp cử tội ta: yết-ma bất kiến, yết-ma bất 
sám hồi, cyết- -ma bất xả ác kiến. Tỳ-kheo kia lại không cùng ta yết- 
ma thuyết giới, không cùng ta tự tứ, đồng ở một nhà, đồng trú một 
chỗ, ngồi một giường, một phản, trước bữa ăn sau bừa ăn cũng 
không cung kính lễ bái, chấp tay. tiếp đón nhau theo tuổi lớn nhỏ. 
Hay tỷỳ-kheo kia không cùng ta đồng một yết-ma, đồng một thuyết 
giới... cho đến không chấp tay tiếp đón nhau.` Như thế thì trong 
Tăng sẽ phát sinh sự đấu tranh, mạ nhục phi báng nhau, moi móc 
sở trường, sở đoản của nhau. Như vây, Tăng sẽ bị vỡ, khiến cho 
Tăng bị bôi bản, khiến cho Tăng sống chia rẽ.? 


F Không ngồi gần nhau quá đề có thê đấu khâu hay đánh lộn. Vin.i. 341: bhi„ne 
sanghe qadhammiyãyamane asammodikãaya valãmanaya  cilãvatd ma... 
hatthaparãmä-sam karissamä tỉ ãsane nisiditabbam, “Tăng bị vỡ dẫn khởi phi 
háp, bất hoà... ngồi xuống sao cho ‹chúng ta không vói tay đến nhau.›” 
PalI, Ibid., 5hinne sanghe dhammiyayamane... ãsanantarikaya nisiditabbam, 
“Khi Tăng vỡ, nhưng như pháp, hoà hợp, hãy ngồi sát nhau (không gián cách).” 
3 Các hình thức xả trí đối với tỳ-kheo bị yết-ma xả trí. 
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“Nếu tỳ-kheo thấy sự phá Tăng này là nghiêm trọng thì nên theo lời 
người kia mà nói rằng “Tôi có tội.” Hãy nên như pháp sám hối. 


“Thôi, hãy dừng lại, các tỳ-kheo, chớ đấu tranh nhau nữa. Chớ mạ 
nhục phi báng nhau; moi móc sở trường, sở đoản của nhau. Tất cả 
các ngươi phải nên hòa hợp, cùng họp một chỗ, đồng một thầy học, 
hoà hợp như nước với sữa, mới có lợi ích, sống an lạc trong chánh 
pháp của Phật.” 

Đức Thế Tôn sau khi khuyên bảo tỳ-kheo bị cử và các tỳ-kheo tùy 
cử như vậy rồi, liền đến chỗ tỳ-kheo tác cử kia, nói rằng: 


“Các ngươi chớ nên thường xuyên cử tội tỳ-kheo khác. Tại sao 
vậy? Trong khi tỳ-kheo phạm sự được tỷ-kheo kia hỏi, “Trưởng lão 
có tự thấy phạm tội hay không?ˆ Vị kia nói: Không thấy. Nhưng tỳ- 
kheo kia, nếu đa văn, biết A-hàm, trì Pháp, trì Luật, biết Ma-di, 
[880b] nhiều bạn bè thuộc tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, 
quốc vương đại thần, các hàng sa-môn, ngoại đạo. Tỳ-kheo kia 
nghĩ như vầy: “Tỳ-kheo ấy đa văn, biết A-hàm, trì Pháp, trì Luật, 
biết Ma-di, có được nhiều bạn bè trong hàng tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, 
ưu-bà- tắc, ưu-bà-di, quốc vương đại thần, các hàng sa-môn, ngoại 
đạo. Nếu vị kia nói không thấy tội, nay chúng ta yết-ma tác cử vì 
không thấy tội, yết-ma vì không sám hối, yết-ma vì không xả ác 
kiến. Nếu chúng ta tác pháp yết-ma vì không thấy tội, yết-ma vì 
không sám hối, yết- ma vì không xả ác kiến; chúng ta không cho vị 
kia cùng một yết-ma thuyết giới, không cùng tự tứ cho đến, không 
chấp tay tiếp đón, chúng ta không cùng một yết-ma thuyết giới, cho 
đến không chấp tay tiếp đón; thế thì trong Tăng sẽ có sự đâu tranh, 
mạ nhục, phi báng lẫn nhau; moi móc sở trường, sở đoản của nhau, 
khiến Tăng bị vỡ, khiến Tăng bị trần cấu, khiến Tăng sống chia rẽ.” 
“Nếu tỳ-kheo coi sự phá Tăng này là nghiêm trọng thì không được 
cử tội tỳ-kheo kia. 

“Thôi, hãy dừng lại, các ty-kheo, chớ đấu tranh nhau nữa. Chớ mạ 
nhục phi báng nhau; moi móc sở trường, sở đoản của nhau. Tất cả 
các ngươi phải nên hòa hợp, cùng tập họp một chỗ, đồng một thầy 
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học, hoà hợp như nước với sữa, mới có lợi ích, sông an lạc trong 
chánh pháp của Phật.” 


4. Trường Sanh vương 


Thế Tôn, sau khi nói với tỳ-kheo kia rồi, khi đêm đã qua, tảng 
sáng, khoác y, bưng bát, vào Câu-thiêm-di khát thực. Sau đó, về lại 
trong Tăng-già-lam, do nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo bảo 
rằng: 

“Thuở quá khứ xa xưa vua Phạm Thí! nước Già-xa” có oán thù với 
tổ phụ vua Trường Sanh nước Câu-tát-la. Vua Phạm Thí có binh 
chúng oal lực dũng mãnh, tài bảo lại nhiều. Oai lực binh chúng của 
vua Trường Sanh không bằng, của báu lại ít. Sau một thời gian, vua 
Phạm Thí cử bốn bộ binh kéo đến nước Câu-tát-la chỉnh phạt vua 
Trường Sanh, đoạt cả quốc độ, binh chúng cùng kho tàng trân bảo. 
Vua Trường Sanh cùng đệ nhất phu nhân tâu thoát đến nước Ba-la- 
nại, giả làm người bả-la-môn bện tóc. Cả hai ở trong nhà người thợ 
đồ gôm. 

Sau đó một thời gian, đệ nhất phu nhân của vua Trường Sanh khởi 
lên ý nghĩ: “Ta muôn được thấy bốn bộ binh, vào buổi sáng, cùng 
thao diễn tại ngã tư đường chỗ đất bằng. Thiếp muốn uống nước 
rửa đao kiếm.) 


Phu nhân nghĩ xong, liền đến chỗ nhà vua nói: 

“Vua có biết không? Vừa rồi thiếp có ý nghĩ: Muốn được thấy bốn 
bộ binh, vào buổi sáng, cùng thao diễn tại ngã tư đường chỗ đất 
bằng. Tôi muốn uống nước rửa đao kiếm.” 


! Phạm Thí 3È2#. Truyện kể, xem 7g A-hàm 17, kinh số 72 “Trường Thọ 
vương bản khởi” (No. 26. 72); Tăng nhất A-hàm 1ó, No.125 (24.8). Päli: 
Brahmadatta; C£ M. 128 Upakkilesa; Vin.1. 342. 

“Già-xa ?u‡t. PäH: Kãsi; trong thời Phật, là I trong l6 đại quốc, thủ đô là 
BaranasI (Ba-la-nạ1); được sáp nhập vào Kosala (Câu-tát-la) do Pasenadi cai trị. 

3 Trường Sanh  #. 7ung A-hàm, đã dẫn: Trường Thọ. Päli: Dighiii. 
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[880c|[ Nhà vua nói: “Khanh làm sao có được ước nguyện đó? vua 
Phạm Thí có oán cừu với Tô phụ ta, đã đoạt cả quôc độ, binh 
chúng, cùng kho tàng trân bảo của ta. Không còn gì cả!” 

Phu nhân nói: “Nếu không được mãn nguyện, thiếp sẽ chết.” 

Bấy giờ, vua Phạm Thí có một vị đại thần tự là Phú-lô-hê-đa,! là 
bạn của vua Trường Sanh. Vua Trường Sanh nói với vợ răng: 

“Ta cần phải nói với người bạn ta biết việc này.” 

Rồi vua Trường Sanh liền đến chỗ Phú-lô-hê-đa nói như vây: 

“Này, ông bạn có biết không? Đệ nhất phu nhân của ta có ý nghĩ: 
Muốn được thấy bốn bộ binh, vào buổi sáng, cùng nhau thao diễn 
tại ngã tư đường chỗ đất bằng; và muốn uống nước rửa đao kiếm. 
Nghĩ xong liền đến nói với tôi sự việc như vậy. Tôi nói với vợ tôi 
răng: “Khanh làm sao có được ước nguyện đó? vua Phạm Thí có 
oán cừu với Tô phụ ta, đã đoạt cả quôc độ, binh chúng, cùng kho 
tảng trân bảo của ta. Không còn gì cả!” Vợ ta liên nói: “Nêu không 
được toại ngyện thì thân thiệp sẽ chêt.` Ta liên nói răng: “Fa cân 
phải nói cho bạn ta biêt nhân duyên này. ˆ” 

Phú-lô-hê-đa nói: 

“Hãy chờ một chút, đề tôi xem trong bụng của phu nhân đã.” 
Phú-lô-hê-đa đến xem trong bụng của đệ nhất phu nhân vua 
Trường Sanh xong, liên đê trông vai bên hữu, quy thăng gôi, châp 
tay ba lân xưng nói: “Vua của nước Câu-tát-la hiện đang ở trong 
bụng.” Rồi ông nói với phu nhân: “Phu nhân sẽ được thấy bốn bộ 
binh, vào buổi sáng, cùng nhau thao diễn tại ngã tư đường chỗ đất 
bằng: và sẽ uống nước rửa đao kiếm, tại chỗ đó.” 


Bấy giờ, Phú-lô-hê-đa đến chỗ vua Phạm Thí tâu như vầy: 


' Đề bản: Phú-lô-hê-xỉ #3 Jš 812. Đa, chép nhằm là xí. Päli: purohito brahmano, 
bà-lamôn tư tê của vua. Chức vụ chứ không phải tên. Quôc sư của vua 
Brahmadatta. 
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“Vua biết chăng? Khi có vì tỉnh tú như vậy xuất hiện, thì cần phải 
vào buôi sáng sớm, khi mặt trời mới mọc, cho bôn bộ thao diễn tại 
ngã tư đường, và rửa đao kiêm.” 

Phú-lô-hê-đa: “Nay chính là lúc thích hợp.” 

Bấy giờ, Phú-lô-hê-đa liền tập hợp bốn bộ binh tại ngã tư đường 
thao diễn, rồi rửa đao kiếm. 


Khi ấy, phu nhân của vua Trường Sanh được nhìn thấy bốn bộ 
binh, vào buổi sáng, cùng nhau thao diễn tại ngã tư đường chỗ đất 
bằng: và bà được uống nước rửa đao kiếm. 

Sau đó, thai đủ tháng, phu nhân hạ sanh một nam nhi, tướng mạo 
đoan chánh, liền được đặt tên là Trường'. Khi khôn lớn, vua 
Trường Sanh rất yêu mến. 

Bấy giờ, vua Phạm Thí nghe vua Trường Sanh nước Câu-tát-la 
cùng đệ nhất phu nhân trồn thoát làm bà-la-môn bện tóc ở tại nhà 
người thợ đồ gốm, liền ra lệnh người hầu cận răng: 

“Ngươi đến nơi nhà người thợ gốm [881a1] bắt vua Trường Sanh 
và đệ nhất phu nhân trói cho kỹ dẫn về đây. Rồi nỗi tiếng trống 
hung đữ, báo hiệu sự chết xuất hiện. Dẫn ra từ cửa bên hữu, phanh 
thây làm bảy phần; bêu trên đầu cây nhọn.” 

Bấy giờ, vua Trường Sanh khi nghe vua Phạm Thí ra lệnh như vậy, 
liền kêu người con trai đặn dò răng: “Này Trường con, nay CON CÓ 
biết không? vua Phạm Thí nước Già-xa, là oán cừu của Tổ phụ cha, 
đã chiếm đoạt tất cả quốc độ, binh chúng, cùng tài sản của ta và 
nay ra lệnh người hầu cận giết bố mẹ con. Con nên trốn thoát, đừng 
để vua Phạm Thí giết.” 


Vương tử Trường trốn thoát. Vua Phạm Thí sai người đến bắt vua 
Trường Sanh và đệ nhất phu nhân trói kỹ. Rồi nôi tiếng trống hung 
dữ, báo hiệu sự chết xuất hiện. Dân chúng tụ tập rất đông. 


: Trường &. Bản Minh: Trường Ma-nạp (phiên âm của zữuava: thiếu niên). 
Pali: Dighãvu. 
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Lúc ấy, con của vua Trường Sanh cải trang đi theo sau cha mẹ 
mình khóc kê, nước mặt chảy ròng rã. Vua Trường Sanh xoay lại 
thây con mình liên nói như vây: “Oán thủ lớn nhỏ, đêu không nên 
báo. Lây oán trả oán, oán không thê trừ. Chỉ không thù oán, oán thù 
mới dứt.” Nhà vua nói như vậy ba lân. 

Khi ấy dân chúng nghĩ rằng: “Vua nước Câu-tát-la tâm cuồng điên 
loạn. Hôm nay mới dạy Trường Ma-nạp. Nay đây ai là Trường Ma- 
nạp?” Đám đông cùng nói như vậy ba lân. 

Rồi thì, vua Phạm Thí sai người dẫn vua Trường Sanh đi ra từ cửa 
bên hữu, phanh thây làm bảy phân, bêu lên đâu cây nhọn. 

Bấy giờ, con vua Trường Sanh là Trường từ đó trở lại trong thành 
Ba-la-nại, học các kỹ thuật, học kinh thơ, học xem tướng, tinh tú, 
học bói toán, học vẽ hình tượng, âm nhạc, hý kịch, xuât sắc nhât 
trong sô học chúng. 

Lúc bấy giờ, ở chỗ của kỹ nữ vua Phạm Thí cách đó không xa có 
một người huân luyện voi. Vương tử Trường đên nơi tượng sư xin 
được học. Tượng sư châp thuận. 

Một thời, Trường Ma-nạp, vào lúc quá nửa đêm, gảy đàn và ca vũ, 
tầu lên âm thanh tuyệt diệu. Trong đêm đó vua Phạm Thí sau khi 
nghe tiêng đàn câm ca vũ du dương, liên hỏi người hâu cận: 

“Quá nửa đêm rồi, ai là người gảy tiếng đàn cầm và ca vũ với âm 
thanh tuyệt diệu như thê?” 

Người hầu cận thưa: “Tâu Đại vương, cách chỗ ở kỹ nữ của vua 
không xa, có một người huân luyện voI đang ở. Người học trò của 
ông tên là Trường Ma-nạp, thường quá nửa đêm gảy đàn câm ca vũ 
với âm thanh du dương đó.” 

Vua nghe rồi liền bảo, “Gọi đến đây. Ta muốn gặp.” Người hầu cận 
vâng lệnh đi gọi. Ma-nạp đên, đảnh lễ sát chân vua rôi đứng qua 
một bên. Vua hỏi:“Có thật vào lúc [881b] quá nửa đêm, ngươi gảy 
đàn và ca hát với âm thanh vi điệu đó hay chăng?” 

Ma-nạp thưa: “Đúng như vậy.” 
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Nhà vua nói: “Nay trước mặt ta, ngươi hãy gảy đàn và ca hát, tâu 
lên âm thanh mỹ diệu đó.” 

Ngay trước mặt nhà vua Ma-nạp liền gảy đàn và ca hát, tấu lên âm 
thanh mỹ diệu đó. Nhà vua nghe xong, rât hoan hỷ, nói: “Ngươi ở 
lại đây. Ta sẽ nuôi ngươi.” 

Ma-nạp tâu: “Vâng.” 

Lúc bây giờ, nơi nhà ở của đệ nhất phu nhân vua Phạm Thí không 
ai được vào, chỉ có phu nhân của vua và Ma-nạp Trường mà thôi. 
Sau đó một thời gian, ngọc ma-ni của phu nhân bị mât. Phu nhân 
đên chỗ vua thưa răng: “Bệ hạ biệt không? Ngọc ma-ni của thân 
thiệp đã bị mật rôi.” 

Nhà vua hỏi: “Có ai vào nhà hay không?” 

“Không có ai vào cả. Chỉ có vua và thần thiếp cùng Ma-nạp 
Trường mà thôi.” 

Vua liền kêu Trường Ma-nạp hỏi: “Đệ nhất phu nhân của ta bị mất 
viên ngọc ma-nI, ngươi có lây không?” 

Ma-nạp liền nghĩ: “Nhà của phu nhân vua ở không ai được vảo. 
Chỉ có phu nhân và ta. Nếu ta nói không lấy thì nhà vua sẽ trị tội ta. 


Từ nhỏ tới lớn ta đã quen sống sung sướng, không thê chịu khổ 
hình được.” 


Ma-nạp liên thưa vua răng: “Con lây.” 
Nhà vua hỏi cùng với ai lây? Thưa răng: “Cùng với Thái tử của vua 
lây.” 
Nhà vua lại hỏi: “Cùng với a1 lây nữa.” 
Tâu răng: “Cùng với đại thân có trí tuệ bậc nhât của vua lây.” 
° Dệ bi 


Nhà vua hỏi: “Cùng với ai lấy nữa?” 

Thưa rằng: “Cùng với đại trưởng giả bậc nhất lấy.” 
Vua hỏi: “Cùng với ai lây nữa?” 

Thưa rằng: “Cùng với đệ nhất dâm nữ.” 
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Nhà vua liền bắt Ma-nạp, thái tử, đại thần, trưởng giả, đệ nhất dâm 
nữ trói lại. 

Bấy giờ, thái tử nhà vua hỏi Trường Ma-nạp: “Nhà ngươi biết thật 
sự ta không lầy viên ngọc. Nhưng tại sao nhà ngươi vu oan cho ta 
lây? “ 

Trường Ma-nạp trả lời: “Thật sự thái tử không lẫy mà tôi cũng 
không lấy. Nhưng Thái tử là người được nhà vua yêu trọng nhất, 
chắc chắn không vì viên ngọc mà nhà vua đoạn mạng thái tử, do đó 
tôi khai.” 

Vị đại thần có trí tuệ bậc nhất hỏi Trường Ma-nạp rằng: “Thật sự 
nhà ngươi biệt ta không lây viên ngọc, nhưng tại sao vu oan cho ta 
lây?” 

Trường Ma- -nạp nói: “Thật sự ông không lấy, tôi cũng không lấy. 
Nhưng ông là vị đại thần có trí tuệ. Ông có thể tìm được viên ngọc, 
đo đó tôi khai ông.” 

Đại trưởng giả nói với Trường Ma-nạp rằng: “Thật sự nhà ngươi 
biết ta không lây viên ngọc, nhưng tại sao vu oan cho ta lây?” 
Trường Ma-nạp nói: “Ông thật sự không lấy. Thật sự tôi cũng 
không lấy. Nhưng ông là đại trưởng giả trong nước này. Ông là một 
nhà đại phú tài bảo vô số. Nếu vua cần viên ngọc thì ông có thê bồi 
thường được, do đó tôi khai cho ông.” 

Đệ nhất dâm nữ nói với Trường Ma-nạp rằng: “Ông biết tôi không 
lây viên ngọc, tại sao khai oan cho tôi?” 

Trường Ma-nạp nói: “Thật sự cô không lấy mà tôi cũng [881c] 
không lấy viên ngọc. Nhưng cô là đệ nhất dâm nữ, có nhiều người 
để ý cô nhưng chưa đoạt được cô. Do đó thế nào họ cũng tìm cho 
được ngọc. Cho nên tôi khai cho cô. 


Bấy giờ, Bạch Tặc ở nước Ba-la-nai, nghe đệ nhất phu nhân của 
nhà vua bị mất viên ngọc, nhà vua bắt trói Trường Ma-nạp, thái tử, 
đại thần, đại trưởng giả, dâm nữ nên liền đến chỗ Trường Ma-nạp 
hỏi rằng: “Thật sự phu nhân nhà vua bị mất viên ngọc không?” 
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Ma-nạp nói: “Thật sự có mắt.” 

Bạch Tặc hỏi: “Có ai vào nhà của phu nhân không?” 

Ma-nạp nói: “Chỉ có phu nhân của vua và tôi mà thôi.” 

Bạch Tặc hỏi: “Vậy có ai đang đi trong đó?” 

Ma-nạp nói: “Con khỉ cái đi trong đó.” 

Bạch Tặc nói với Trường Ma-nạp rằng: 

“Như vậy viên ngọc có thể tìm được.” 

Bấy giờ, Bạch Tặc liền đến chỗ vua Phạm Thí tâu rằng: “Vua biết 
không? Nay viên ngọc có thê tìm được. Vua hãy cho mang ra các 
thứ anh lạc trang sức của các nữ nhân.” Vua liên ra lệnh đem tât cả 
những đô trang sức anh lạc ra, và tập trung những con khỉ cái lại, 
mang cho chúng các anh lạc, đê chúng ở trong cung. Lúc ây, con 
khi cái trước kia ở trong nhà phu nhân, thây những con khỉ cái kia 
mang anh lạc. Nó cũng liên lây viên ngọc đã lây trộm của phu nhân 
đem ra tự trang sức cho mình. Bây giờ Bạch Tặc liên bao vây xung 
quanh và bắt con khỉ cái tâu với vua răng: “Vua nay có biệt không? 
Tôi đã lây lại được viên ngọc ma-nl rôi.” 

Khi ấy, vua Phạm Thí liền kêu Trường Ma-nạp đến hỏi rằng: 
“Ngươi không lây ngọc châu; tại sao nhận là có lây?” 

Ma-nạp liền thưa: “Vì con nghĩ như vầy: Phòng của phu nhân ở 
không ai được vào. Chỉ có phu nhân và con mà thôi. Nêu con nói 


không lấy, thì sợ vua trị tội, tra tấn, làm con đau khổ. Nhưng con 
thì không thê chịu được đau khổ, nên con nói có lấy.” 


“Tại sao ngươi lại khai cho thái tử?” 


“Con nghĩ rằng, thái tử rất được vua yêu quí, không lẽ vì hạt châu 
mà nhà vua đoạn mạng thát tử. Nên con khai cho thái tử.” 


“Tại sao ngươi khai cho đại thần?” 


“Con khai cho vị đại thần vì con nghĩ: VỊ đại thần có nhiều trí tuệ, 
có khả năng tạo phương tiện tìm lại được viên ngọc. Cho nên con 
khai cho vị đại thân.” 
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“Tại sao ngươi lại khai cho đại trưởng g1ả?” 

“Đại trưởng giả là người đại phú gia, nhiều của cải châu báu, có thê 
bôi hoàn lại viên ngọc cho vua. Nên con khai cho đại trưởng giả.” 
“Tại sao ngươi lại khai cho dâm nữ?” 


“Con nghĩ như sau nên khai cho dâm nữ: Người trong nước cũng 
như các nơi nhiều kẻ để tâm cô ta, nhưng chưa đoạt được cô ta. Họ 
có thê vì dâm nữ mà tìm được viên ngọc. Nên con khai cho đệ nhất 
dâm nữ.” 

Nhà vua nói: “Chưa từng có người nào nhiều trí tuệ như Trường 
Ma-nạp.” Vua liền dùng Trường Ma-nạp để làm tất cả các nơi quan 
trọng. 

Sau đó một thời gian, vua Phạm Thí nghiêm giá bốn bộ binh đề đi 
săn bắn. Bấy giờ vua cũng như bốn bộ binh [882a1| đều ham mê 
đuôi theo những con nai, gặp lúc trời nóng bức nên mỏi mệt. 
Trường Ma-nap liền hướng dẫn xe vua đến chỗ khuất kín để nghỉ 
ngơi. Vua xuông xe, vào dưới bóng mát của xe, gối đầu trên đầu 
gội của Trường Ma-nạp ngủ. Bấy giò, Trường Ma-nạp nghĩ như 
vây: “Nhà vua này là oán cừu của ông nội của cha ta, đã phá hoại 
quốc độ ta, đã đoạt bốn bộ binh chúng của ông nội của cha ta, cùng 
kho tàng bảo vật tất cả đều thu hết; đã giết cha mẹ ta, đã tàn sát 
giòng họ vua Câu-tát-la.” Nghĩ đến mối thù xưa, Trường Ma-nạp 
liền rút gươm muốn chém đầu nhà vua. Nhưng lại nghĩ đến lời dạy 
của cha: “Oán thù lớn nhỏ, đều không nên báo. Lấy oán trả oán, 
oán không thể trừ. Chỉ không thù oán, oán thù mới dứt.” Bèn bỏ 
gươm vào bao trở lại. Khi ây, vua Phạm Thí kinh sợ, tỉnh dậy. 
Trường Ma-nạp hỏi: “Sao vua thức dậy?” 


Vua nói: “Vua nước Câu-tát-la có người con tên là Trường Ma-nạp 
rút ươm muôn chém ta.” 

Ma-nạp thưa với vua răng: “Nay đây, chỗ nào có Trường Ma-nạp, 
con của vua Trường Sanh? Chỉ có vua và con mà thôi. Xin Ngài cứ 
yên tâm nghĩ.” 
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Vua ngủ lần thứ hai, lại cũng như vậy. Cho đến ngủ lần thứ ba, 
Trường Ma-nạp cũng suy nghĩ như trước, lại rút gươm ra. Vua liền 
kinh sợ thức dậy. Bấy giờ Trường Ma-nạp liền nắm đầu vua. Vua 
hỏi: “Ngươi muốn giết ta sao?” 

Trường Ma-nạp trả lời: “Vâng.” 

Nhà vua hỏi: “Vì lí do gì?” 

Trường Ma-nạp trả lời: “Tôi là Trường Ma-nạp, con của vua 
Trường Sanh. Vua có oán cừu với ông nội của cha tôi. Vua đã phá 
tan quôc độ của tôi, đã chiêm đoạt hêt tât cả binh chúng kho tàng 
bảo vật; đã giêt cha mẹ tôi, đã tàn sát giòng họ vua Câu-tát-la. Nghĩ 
đên cừu oán này cho nên tôi muôn giêt vua!” 

Vua Phạm Thí liền nói: “Nay ta sẽ trả lại binh chúng, quốc độ cùng 
tầt cả trân bảo của cụ cô của ông. Ong đừng giết tôi!” 

Trường Ma-nạp nói: “Tôi sẽ để mạng sống cho nhà vua. Nhà vua 
cũng đừng giết tôi.” 

Vua Phạm Thí trả lời: “Ta sẽ tha mạng sống cho nhà ngươi.” 

Bấy giờ, hai bên đồng xóa hết oán cừu tổ phụ, cùng nhau hòa hợp 
như cha với con, cùng đi một xe trở vê nước Ba-la-nại. 


Bấy giờ, vua Phạm Thí tập hợp các đại thần và bảo như vây: 

“Nếu bắt gặp Trường Ma-nạp, con vua Trường Sanh, thì giải quyết 
như thế nào?” 

Có người nói phải xử trị thế này; có người nói phải dùng dao giết 
nó; có người nói phải dùng xe nghiền nát nó; có người nói phải treo 
đầu nó lên; có người nói phải đốt nó như cây đuốc; có người nói 
phải lấy dầu nấu nó; có người nói phải chẻ thân nó ra; có người nói 
phải dùng móc câu câu vào thịt của nó; có người nói phải lấy mật 
nâu nó; có người nói phải trói nó quăng trong lửa; có người nói 
phải lấy vải quân nó rồi đốt; có người nói [882b] phải chặt tay, chặt 
chân, xẻo mũi, xẻo tai nó; có người nói phải xâu nó rồi bêu nó trên 
đầu cây nhọn; có người nói phải chặt đầu nó. Nhà vua liền chỉ cho 
các vị đại thần mà nói: 
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“Người này là con vua Trường Sanh tên là Trường Ma-nạp. Từ nay 
về sau tất cả mọi người không được bàn luận đến việc đó nữa. Tại 
sao vậy? Vì người này đã cho ta mạng sống và ta cũng đã cho 
người này mạng sông.” 

Bấy giờ, vua công bố hoàn trả lại tất cả binh chúng và quốc độ 
cũng như kho tàng trân bảo của vua Trường Sanh lại cho Trường 
Ma-nạp, và sửa soạn trang sức con đê gã cho Trường Ma-nạp.” 
“Này các tỳ-kheo, Trường Ma-nạp kia, vốn là kẻ chấp nhận gươm 
đao, có oán cừu của tô phụ của cha, mà còn trở lại hòa hợp như 
cha với con. Huông chi các người đã xuât gia làm đạo, đông học 
một thây, như sữa hòa với nước thì ở trong Phật pháp mới có lợi 
ích, và an lạc. 

“Thôi, hãy dừng lại, các tỳ-kheo, chớ đấu tranh nhau nữa. Chớ mạ 
nhục phỉ báng nhau; moi móc sở trường, sở đoản của nhau. Tât cả 
các ngươi phải nên hòa hợp, cùng tập họp một chỗ, đông một thây 
học, hòa hợp như nước với sữa, mới có lợi ích, sông an lạc trong 
chánh pháp của Phật.” 

Trong khi đức Phật dạy như thế, các tỳ-kheo bạch Phật rằng: 

“Bạch đức Thế Tôn, Thế Tôn hãy tự yên nghỉ. Như Lai là đắng 
Pháp chủ. Các tỳ-kheo tự biệt rõ sự đầu tranh này.” 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn đã phải hai ba lần ngăn chận các tỳ-kheo 
ở Câu-thiêm-di, chớ cùng nhau đâu tranh, mạ nhục phi báng lân 
nhau, moi móc tội lỗi nhau, mà nên hòa hợp chung sông, đông một 
thầy học, như nước hòa với sữa, thì ở trong Phật pháp mới có lợi 
ích, và an lạc. Tỳ-kheo kia lại nói với đức Thế Tôn như vây: 


“Bạch đức Thế Tôn, Thế Tôn hãy tự yên nghỉ. Như Lai là đẳng 
Pháp chủ. Các tỳ-kheo tự biệt rõ sự đầu tranh này.” 


Bấy giờ, đức Thế Tôn vì các tỳ-kheo nơi Câu-thiểm-di nói bài kệ: 
Đám đông dậy tiếng xấu, 


' Chỉ vua chúa, sống bằng đao kiếm. 
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Chẳng cần pháp Thượng tôn! 
Khi phá vỡ chúng Tăng, 
Còn biết lẽ gì khác?” 

Bứt xương, hại sanh mạng, 
Cướp bò, ngựa, tài bảo; 
Đất nước loạn, đấu tranh, 
Còn trở lại hòa hợp. 

Các ngươi đáng lẽ không 
Bao giờ nhục mạ nhau. 
Nếu có sự như thế, 

Oán kia không thể trừ. 


Đối các mạ ly ác, 

Không bao giờ đáp trả. 
Người hay im lặng nhân, 
Oán kia tự nhiên hế.. 

Lấy oán trừ oán cừu; 
Oán cừu không hết được. 
Không oán, oán tự tiêu. 
Pháp kia vui dỗng mãnh. 


Không bảo người khác làm, 
Chính mình cũng không làm. 
Người thật hành như vậy, 
Như mưa đập bụi trần. 


Không thát, nói chắc thật; 
Chắc thật, nói không thật. 
Nó không rõ cái thật, 

Rơi vào ức niệm tà. 


Kệ: rung A-hàm: “Bằng đủ thứ ngôn ngữ, phá vỡ Chúng tối tôn.” 
K./ rung A-hàm: “Khi phá hoại Thánh chúng, không ai ngăn cản được.” 
3 Cf. Pháp cú Päli, Dhp. 3-6. 
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Chắc thật, biết chắc thật. 
Không thật, biết không thi. 
Ai hiểu pháp chắc thật, 

Vào trong chỗ chánh niệm. 


Cũng như người cẩm tên 
Cẩm lỏng, hại tay mình. 
Sa-môn không khôn khéo, 
Tăng thêm số địa ngục. 
Người biết khéo câm tên, 
Câm chặt, không hại tay. 
Sa-môn biết khôn khéo, 
Liễn được sanh đường lành. 


Tuy mặc áo câ-sa, 

Ôm chặt các kết sử, 

Không thể trừ oán hại, 
Không xứng mặc cà-sa. 
Kết sử đã trừ diệt, 

Tự trang nghiêm bằng giới, 
Chế ngự các oán cừu, 
Người ấy xứng cà-sa. 


Tìm kiếm bạn khắp nơi, 
Không có người hợp ÿ; 
Thà một mình bên lòng, 
Không đông hành kẻ ngu. 


Nếu khắp nơi tìm bạn, 

Không được người như mình; 
Thà một mình làm lành, 
Không bạn kẻ ngu ác. 


' C£. Pháp cú Päli, Dhp. 11-12. 
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Độc hành, không làm ác; 

Như voi rừng núi cao. 

Nếu tìm được bạn lành, 

Cùng chung sống, dũng mãnh. 

Đi, ở, giữa các chúng, 

Tám họ thường hoan hỷ. 

Nếu không có bạn lành, 

Độc hành, thường dũng mãnh; 

Xa lánh nơi đồ hội, 

Vô sự như voi rừng. 
Lúc bấy giờ, vì các tỳ-kheo tại Câu-thiểm-di đấu tranh, phi báng 
mạ nhục, chúng Tăng bị rối loạn, đức Thế Tôn không vui. Thế Tôn 
không nói với chúng Tăng và người thị giả, mà tự xêp ngọa cụ đề 
lại chỗ cũ. Mang y câm Dát, dùng sức thần túc rời Câu-thiêm-di 
[883a1] trở về nước Xá-vệ.” 
Bấy giờ, các vị ưu-bà-tắc ở Câu-thêm-di nghe nói, vì các tỳ-kheo 
tại Câu-thiêm-di đấu tranh, phỉ báng mạ nhục, chúng Tăng bị rỗi 
loạn, đức Thế Tôn không vui. Thế Tôn không nói với chúng Tăng 
và người thị giả, mà tự xếp ngọa cụ để lại chỗ cũ. Mang y cầm bát, 
dùng sức thần túc rời Câu-thiểm-di trở về nước Xá-vệ. Bấy giờ, các 
ưu-bà-tắc cùng nhau tự lập ra quy chế: 
“Tất cả chúng ta, khi gặp các tỳ-kheo ở Câu-thiểm-di, không được 
đứng dậy nghĩnh đón, cung kính lễ bái, hỏi chào, nói năng và cúng 
dường y phục ầm thực, thuốc men chữa bệnh.” 


' Cf. Pháp cú Päli. Dhp. 32-330. 

My, rung A-hàm 17 (tr.535c18): Thế tôn đến thôn Sa-lâu-la, sau đó đến Hộ lâm. 
C£. Vin.i. 350: đến thôn Bãlakalonakara. Sau đó đi đến Pãrileyya. Cuối cùng, trở 
về Sãvatthi. 
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5. Tăng hoà hợp 


Các tỳ-kheo kia giống như người bị cử tội, nên tỳ-kheo, ty-kheo-ni, 
ưu-bà-tắc, ưu-bà-di, quốc vương đại thần, các hàng sa-môn ngoại 
đạo đều tránh xa không giao tiếp. Các tỳ-kheo đấu tranh kia, do vậy 
không có sự lợi dưỡng, nên nghĩ như vây: “Chúng ta cần phải đến 
chỗ đức Thế Tôn để chấm dứt việc đấu tranh này.” Họ liền đến 
nước Xã-vệ. 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất nghe các tỳ-kheo đấu tranh nơi Câu- 
thiêm-di, phỉ báng mạ nhục nhau, miệng tuôn ra những lời như đao 
như kiếm, từ Câu-thêm-di đến nước Xá-vệ. Tôn giả liền cùng năm 
trăm vị tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn đảnh lễ sát chân, rồi đứng 
qua một bên, bạch đức Thế Tôn rằng: 

“Các tỳ-kheo nơi Câu-thiểm-di, cùng nhau đấu tranh, phỉ báng mạ 
nhục, miệng tuôn ra những lời như gươm như đao. Nay họ từ Câu- 
thiêm-di đến nước Xá-vệ, chúng con nên làm thế nào?” 

Đức Phật bảo tôn giả Xá-lợi-phất: “Hãy cho phép hai bộ nói. Nếu 
tỳ-kheo nào nói như pháp thì nên chấp nhận lời nói ấy, khen ngợi 
trưởng dưỡng, cùng làm người bạn.” 

Tôn giả Xá-lợi-phất lại bạch Phật: “Làm thế nào để biết tỳ-kheo kia 
nói đúng pháp hay phi pháp?” 

Đức Phật bảo Xá-lợi-phất: “Có mười tám sự việc khiến Tăng bị vỡ: 
pháp, phi pháp, tỳ-ni, phi tỳ-n1I, phạm, không phạm, nhẹ, nặng, hữu 
dư, vô dư, thô ác, không thô ác, nên làm, không nên làm, chế, 
không ché, thuyết, không thuyết.”! 


: Thập bát phá Tăng sự. Thập fng 30 (tr.216a23): “Nếu tỳ-kheo, pháp nói là phi 
pháp, phi pháp nói là pháp, luật..., phi luật,... phạm, phi phạm, trọng, khinh, tàn, 
vô tàn, thường sở hành, phi thường sở hành, thuyết, phi thuyết...” C£. Vin. ¡ 354: 
afthãrasahi vatthuhi adhanmavädi: 18 cơ sở ngôn thuyết phi pháp dẫn đến phá 
Tăng: ađhammam dhammofi dipeti (phi pháp mà nói là pháp), đhammam 
adhammofti dipeífi (pháp nói là phi pháp), avinayam (phi luật)...vinayatm 
(luật)...abhãsitam alapitam tathãgatena (điều này không phải Như Lai nói), 
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Đức Phật bảo Tôn giả Xá-lợi-phất: “Ông nên xem xét việc này thời 
sẽ biệt lời nói của tỳ-kheo kia là như pháp hay phi pháp.” 

Tôn giả lại bạch Phật rằng: “Phân phối phòng xá ngọa cụ cho các 
tỳ-kheo nơi Câu-thiêm-di như thê nào ?” 


Đức Phật dạy: “Nên cho họ phòng xá ngọa cụ ở chỗ khuất kín!. 
Nêu không có chỗ khuât kín thì hãy lập ra chỗ khuât kín cho họ, 
cũng như cách thức phân phôi ngọa cụ cho chúng Tăng.” 


Tôn giả Xá-lợi-phất bạch Phật rằng: “Chia y vật của chúng Tăng 
cho tỳ-kheo Câu-thiêm-di như thê nao?” 


Đức Phật dạy: “Tùy theo thứ bậc mà chia.” 


Tôn giả Xá-lợi- phất bạch Phật rằng: “Đối với tỳ-kheo Câu- thiểm- 
di, nên sắp xếp chỗ ngồi như thế nào để chia cháo trong bữa tiểu 
thực?” 

Phật bảo tôn giả Xá-lợi-phất: “Trước kia Ta há đã không nói điều 
này? Khi Tăng bị vỡ, phi pháp hoà hợp, ngồi sao cho không phát 
sanh sự dữ của thân và miệng. Chúng lãng bị vỡ, nhưng như pháp 
hòa hợp, sự việc đã chấm dứt, nên ngồi chỗ ngồi cách khoảng một 


người.” 


bhãstam lapitam tathãgatena (điều này được Như Lai nói), anãcitmam 
tathägafena (điều này không phải là thường hành bởi Như Lai), ãcipam 
tathägatena (điều này được thường hành bởi Như Lai), apaññaftam tathãgatena 
(điều không được Như Lai chế), pañãaftam tathãgatena (điều được Như Lai chế 
định), anãpaffim (không tội), ãpaffim (tội), lahukam ãpattim (tội nhẹ), garukam 
ãpaffin (tội nặng), sãvasesam apaffim (tội hữu dư), anavasesam apaffimn (tội 
không dư tàn), /huilam apaffin (tội thô trọng), afhullam apaffi (tội không thô 
trọng)... 

' Vịn,¡. 356: vivittam senäsanamm dãtabbam, cho họ chỗ nằm riêng biệt. 

: Päli, ibid., “Tất cả thọ hưởng bình đẳng.” (sabbesa samakam bhãjetabbam) 

Ỷ Xem cht. 10 & 11 trước. 
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Lúc bấy giờ, [883b] tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề, nghe các tỳ- 
kheo đấu tranh nơi Câu-thiểm-di, phỉ báng mạ nhục nhau, miệng 
tuôn ra những lời như đao như kiếm, từ Câu-thiểm-di đến nước Xá- 
vệ, liền cùng với năm trăm tỳ-kheo-ni đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh 
lễ sát chân rôi đứng lui qua một bên, bạch Phật rằng: “Đại Đức Thế 
Tôn, tỳ-kheo nơi Câu- thiếm-di này cùng nhau đấu tranh, cùng nhau 
mạ nhục phi báng, xoi mói tốt xâu nhau, từ Câu-thiểm-di đến Xá- 
vệ. Chúng con nên đối xử với họ như thế nào?” 


Đức Phật bảo Cù-đàm-di: “Hãy nghe cả hai bên nói. Nếu tỳ-kheo 
nào nói như pháp thì chấp nhận lời nói ấy, khen ngợi trưởng dưỡng, 
coi đó là bạn hữu.” 

Cù-đàm-di bạch Phật: “Làm sao biết lời nói của tỳ-kheo kia là pháp 
hay phi pháp?” Phật dạy: “Có mười tám việc phá Tăng: Pháp phi 
pháp... cho đến thuyết không thuyết.” (như trên) 

“Nên xem xét việc này để biết lời nói tỳ-kheo kia là pháp hay phi 
pháp. Tỳ-kheo-ni Củ-đàm-di, nên đến câu giáo thọ trong bộ chúng 
tỳ-kheo như pháp.” 

Lúc bấy giờ, trưởng giả A-nan-bân-đê' nghe các tỳ-kheo nơi Câu- 
thiêm-di đấu tranh nhau, mạ nhục phí báng nhau, moi móc tội lỗi 
nhau, từ Câu-thiêm-di đến Xá-vệ, liền cùng năm trăm ưu-bà- tắc 
đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên 
bạch Phật: “Các tỳ-kheo nơi Câu-thiểm-di, đấu tranh nhau, mạ 
nhục phi báng nhau, moi móc tội lỗi nhau, từ Câu-thiểm-di đến Xá- 
vệ. Bạch đức Thế Tôn, chúng con nên đối xử thế nào?” 

Thế Tôn dạy: “Nên nghe cả hai bên nói, ø rên. Nếu có đàn-việt 
cúng dường nên chia hai phần, đây cũng là Tăng, kia cũng là Tăng. 
Này các cư sĩ, như thỏi vàng chia làm hai phần, cả hai đều là vàng. 
Do vậy, này các cư sĩ, vật bồ thí cúng dường nên chia làm hai phần. 
Vì đây là Tăng, kia cũng là Tăng.” 


' A-nan-bân-đê #†##2š3K. Phiên âm, tức ông Cấp Cô Độc. Pali: Anäthapindika. 
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Bấy giờ, Tỳ-xá-khư Vô-di-la Mẫu nghe các tỳ-kheo nơi Câu-thiểm- 
di đầu tranh nhau, mạ nhục phỉ báng nhau, moi móc tội lỗi nhau, từ 
Câu-thiểm-di đến Xá-vệ, liền cùng năm trăm ưu-bà-di đến chỗ đức 
Thế Tôn đầu mặt đảnh lễ sát chân, rồi đứng qua một bên bạch Phật: 
“Các tỳ-kheo Câu-thiêm-di đấu tranh phỉ báng mạ nhục xoi bói tốt 
xấu nhau, miệng tuôn ra những lời như đao như kiếm, nay từ Câu- 
thiểm-di đến Xá-vệ, kính bạch đức Thế Tôn, chúng con nên đối xử 
thế nào?” Đức Phật dạy: “Nên nghe cả hai bên nói, ø rên. Nêu 
có bố thí y vật, nên chia hai phần. Đây cũng là Tăng, kia cũng là 
[883c[ Tăng. Này các cư sĩ, như thỏi vàng chia làm hai phần, cả hai 
đều là vàng. Do vậy, này các cư sĩ, vật bố thí cũng dường nên chia 
làm hai phần. Vì đây là Tăng, kia cũng là Tăng.” 


6. Giải yết-ma 

Lúc bấy giờ, tỳ-kheo bị cử, trên đường đi, nơi chỗ vắng, tâm tự suy 
nghĩ rằng: “Tránh sự này của ta cần phải dẫn chứng Tu-đa-la, Tỳ- 
ni, A-tỳ-đàm, kiểm hiệu Phật pháp, xét duyệt xem cử đúng hay cử 
sai, là cử như pháp, yết-ma thành tựu hay là không cử như pháp, 
yết-ma không thành tựu.” Bấy giờ vị ấy liền xem xét Tu-đa-la, Tỷ- 
ni, A-tỳ-đàm, theo pháp của đức Phật xét duyệt, rồi nghĩ như vây: 
“Sự thật là phạm chứ không phải không phạm; cử tội đúng chứ 
chăng phải là không đúng; như pháp cử yết-ma thành tựu, chứ 
KHÔNG phải là không như pháp cử yết-ma không thành tựu.” 

Vị ấy liền đến chỗ các tỳ-kheo tùy cử nói như vầy: “Tôi trên đường 
đi, nơi chỗ vắng, tâm tự suy nghĩ rằng: “Tránh sự này của ta cần 
phải dẫn chứng Tu-đa-la, Tỳ-ni, A-tỳ-đàm, kiểm hiệu Phật pháp, 
xét duyệt xem cử đúng hay cử sai, là cử như pháp yết-ma thành tựu 
hay là không cử như pháp, yết-ma không thành tựu." Bấy giờ tôi 
liền xem xét Tu-đa-la, Tỳ-ni, A-tỳ-đàm, theo pháp của đức Phật xét 
duyệt, rồi nghĩ như vầy: “Sự thật là phạm chứ không phải không 
phạm; cử tội đúng chứ chăng phải là không đúng: như pháp cử yết- 
ma thành tựu, chứ không phải là không như pháp cử yết-ma không 
thành tựu.”” 
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Bấy giờ các tỳ-kheo tùy cử dẫn tỳ-kheo bị cử đến chỗ tỳ-kheo tác 
cử bạch rằng: “Tỳ-kheo bị cử này nói với tôi như vây: “Trên đường 
đi nơi chỗ văng, tôi tư duy (nói đầy đủ như trên).`” 

Lúc bây giờ, tỳ-kheo cử tội dẫn tỷ-kheo tùy cử, tỳ-kheo bị cử đến 
chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên, bạch 
Phật rằng: “Tỳ-kheo tùy cử này dẫn tỳ-kheo bị cử đến chỗ con, 
đem nhân duyên của tỳ-kheo bị cử trình bày đầy đủ. Nay con cũng 
đem nhân duyên này bạch lên đức Thế Tôn một cách đầy đủ.” 


Đức Thế Tôn bảo các tỳ-kheo: “Đó là phạm chứ chăng phải không 
phạm. Cử tội đúng chứ chẳng phải không đúng; như pháp cử tỳ- 
kheo này, yết-ma thành tựu. Nếu tỳ-kheo kia thuận tùng chúng 
Tăng đề sám hối, hoán cải tội lỗi, thì yêu cầu giải yết-ma bất kiến 


ki v) 


cử. 
Nên bạch tứ yết-ma để giải, cách giải như vây: Tỳ-kheo kia đến 
giữa Tăng, để trống vai bên hữu, cởi bỏ đép, kính lễ sát chân Tăng, 
đầu gối bên hữu chấm đất, chấp tay bạch Phật: 
“Đạt đức Tăng xin lắng nghe! Tôi 0-kheo tên là... đã bị 
Tăng cử tội, yẽt-ma bất kiến cử: Nay tôi thuận tùng chúng 
Tăng, cải hoán tội lỗi, sám hồi, cầu xin giải yết-ma bất kiến 
cứ. Nguyện Tăng từ mẫn, vì tôi giải cho. ” 


Lần thứ hai, lần thứ ba cũng xin như vậy. 

Trong đây, [884al]Tăng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết- 
ma, hoặc Thượng tọa hay thứ tọa, tụng luật hay không tụng luật 
được, miễn là có thể tác pháp yết-ma, bạch như vây: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! tỳ-kheo này tên là... Tăng đã 
tác pháp yễt-ma bắt kiến cử. Nay thuận tùng chúng Tăng, 
hoán cải tội lỗi sám hối, cầu xin giải yết-ma bất kiến cử. 
Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, 
Tăng giải yễt-ma bắt kiến cử cho tỳ-kheo tên là... Đây là lời 
tác bạch. 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! tỳ-kheo tên là... Tăng đã tác 
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pháp yễt-ma bất kiến cứ, vị kia đã thuận tùng chúng Tăng 
cải hoán tội lỗi sám hối, nay cần cầu Tăng giải yễt-ma bắt 
kiến cử. Trưởng lão nào đồng ý Tăng giải yễt-ma bắt kiến 
cử cho t)-kheo tên là... thì ừm lặng. VỊ nào không đồng ý 
xin nói. Đáy là yêt-ma lân thứ nhát. ” 
(Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy). 
“Tăng đã đồng ý giải yễt-ma bất kiến cử cho t)-kheo... rồi 
Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
Đức Phật dạy tiếp: cho phép tác bạch yết-ma hòa hợp, nên bạch 
như vây: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Sự việc khiến Tăng đấu 
tranh, phí bảng nhục mạ lân nhau, xoi mi sở trường sở 
đoán nhau. Người phạm sự bị cử kia nay đã được giải rôi, 
trần câu của Tăng được diệt sạch. Nêu thời gian thích hợp 
đôi với Tăng, Tăng tác pháp hòa hợp. Đây là lời tác bạch. ” 
Nên tác bạch như vậy để hòa hợp. 
Bấy giờ, Uu-ba-ly từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai bên hữu, cởi 
bỏ dép, quỳ gôi bên hữu châm đât, châp tay bạch đức Thê Tôn 
răng: “Kính bạch đức Thê Tôn, sự việc khiên Tăng đâu tranh, phỉ 
báng nhục mạ, xoI mói sở trường, sở đoản nhau, khiên cho Tăng bị 
phá, khiên Tăng chia rẽ, khiên Tăng bị trân câu. Việc kia chưa liệu 
lý, chưa phân xử, Tăng chưa diệt trân câu, như vậy có được hòa 
hợp như pháp hay không?” 
Phật dạy: “Không được như pháp hòa hợp. Này Ưu-ba-ly, nhân bởi 
tránh sự' kia, khiên Tăng đâu tranh, phỉ báng nhục mạ nhau, xoi bói 
Sở trường, sở đoản nhau, khiên Tăng bị phá, khiên Tăng chia rẽ, 


' Tránh sự 3###; cơ sở nguyên nhân dẫn đến tranh chấp. Có bốn tránh sự: tranh 
chấp lời nói, tranh luận về giáo gIỚI, bất đồng về luận tội, tranh cãi về phận sự 
phải làm  PaH, VimnH.S8: cafarmmam bhikkhave  adhikaranami 
vivadadhikaranam, anuvãdadhikaranarn, apnpattadhikaranam, kiccãdhiRaranan. 
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khiến cho Tăng bị trần cấu. Khi tránh sự ấy đã được liệu lý, đã 
được giải quyêt. Tăng đã diệt trân câu, bây giờ được hòa hợp như 
pháp.” 

Đức Phật dạy: Từ nay. về sau cho phép tác bạch yết-ma hòa hợp 
Bồ-tát. Nên bạch như vầy: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nhân bởi tránh sự kia đã 
khiến Tăng đấu tranh, phí báng nhục mạ, xoi mói sở 
trường, sở đoán nhau, khiến cho Tăng bị phá, khiến Tăng 
chia rẽ, khiến Tăng bị trần cấu. Người ấy đã được Tăng tác 
cứ, và đã được giải rồi, Tăng đã được diệt trần cấu. Nếu 
thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, Tăng 
tác pháp hòa hợp bô-tát. Đây là lời tác bạch. ” 

Nên bạch như vậy rồi hòa hợp [884b] bố -tát. 

Lúc bấy giờ, Đức Phật nói với Ưu-ba-ly: “Có năm hạng người 

phạm tội. Những gì là năm? 

“Tỳ-kheo phạm tội như vậy. Các tỳ-kheo khác bảo răng, “Thầy 

phạm tội, có thấy hay không?' Vị kia trả lời, 'Không thấy." Vị kia 

nói với vị tỳ-kheo này rằng: “Nếu thấy tội này thì nên sám hối. 

Đây là người phạm tội thứ nhất. 

“Tỳ-kheo phạm tội như vậy. Tỳ-kheo khác bảo răng, “Thầy phạm 

tội, có thấy hay không?'° Vị kia trả lời: “Không thấy." tỳ-kheo kia 

nói: “Thầy nếu thấy tội nên đến trong Tăng sám hối. Đây là người 

phạm tội thứ hai. 

“1-kheo phạm tội như vậy. Tỳ-kheo khác bảo rằng, “Thầy phạm 

tội, có thấy hay không?" VỊ kia trả lời: “Không thấy. tỳ-kheo kia 

nói: “Thầy nếu thấy tội nên ở trong Tăng này mà sám hồi." Đây là 

người phạm tội thứ ba. 

“Tỳ-kheo phạm tội như vậy. Tỳ-kheo khác bảo răng, “Thầy phạm 

tội, có thấy hay không?” Vị kia trả lời: “Không thấy." Chúng Tăng 

nên xả trí, không hỏi nữa, mà nói như vầy, “Nay thầy không thấy 

tội. Nơi nào mà thầy đến, nơi đó cũng sẽ cử tội thầy. Đối với thầy, 
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họ sẽ tác pháp tự ngôn, không cho thầy tác pháp a-nậu-bà-đà,!' 
không cho phép bô-tát, tự tứ. Như người điêu khiên ngựa, đôi với 
con ngựa chứng khó điêu khiên, họ phải buộc nó vào cây nọc, bỏ 
mặc nó nơi đó. Thây là tỳ-kheo không tự thây tội cũng lại như vậy. 
Tât cả mọi người đêu phải bỏ mặc thây. Nơi nào mà thây đên, nơi 
đó, cho đến, sẽ không cho phép thây bô-tát, tự tứ. Người như vậy, 
không được đên họ đề câu thính.” Ở đây như vậy tức là thính. Đây 
là người phạm tội thứ tư. 

“Ty-kheo phạm tội như vậy, tỳ-kheo khác bảo rằng, “Thầy phạm 
tội, có thấy hay không?' Vị kia trả lời, “Không thấy.” Đối với vị ấy 
chúng Tăng nên tác pháp yết-ma, bằng pháp bạch tứ bất kiến cử, 
đây là người phạm tội thứ năm.” 

Bấy giờ, Trưởng lão Uu-ba-ly từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai 
bên hữu, cởi bỏ dép, quỳ gôi bên hữu châm đât, châp tay bạch Phật 
răng: 

“Có bao nhiêu pháp để thành người liệu lý sự vụ?” 

Đức Phật dạy: 

“Có năm pháp để thành người liệu lý sự vụ: 

“Muốn thành tỳ-kheo tác sự, nên quan sát việc này thật hay không 
thật. Hoặc giả có việc không thật. Tỳ-kheo kia, nêu biệt việc này 
không thật thì không được làm. 

“Nếu tỳ-kheo kia biết việc này là thật, thì lại phải quan sát việc này 
có lợi ích hay không có lợi ích. Hoặc giả có việc không lợi ích. Tỳ- 
kheo kia, nêu biệt được việc này không lợi ích thì không được làm. 

“Nếu tỳ-kheo kia biết việc này có lợi ích, thì lại phải quan sát việc 
nảy là đúng thời hay không đúng thời. Hoặc giả có việc làm phi 
thời. Tỳ-kheo kia nêu biệt việc này là làm phi thời thì không [884c| 
được làm. 


' A-nậu-bà-đà fJ % 3ÈFš. Päli: anuvãda, phi nạn, chỉ trích, buộc tội người khác. 
? Xem phần trên, Phần II, Ch. ¡v (An cư), mục 2. cầu thính. 
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“Nếu tỳ-kheo kia biết việc này là đúng thời, thì lại phải xem xét, là 
làm việc này hoặc sẽ khiến Tăng đâu tranh, phi báng mạ nhục 
nhau, sẽ khiến Tăng bị phá, sẽ khiên Tăng chia rẽ, sẽ khiến Tăng bị 
trần cấu; hoặc sẽ không khiến Tăng đấu tranh, cho đến sẽ không 
khiến Tăng bị trần câu. Tỳ-kheo kia, nếu biết làm việc này, khiến 
Tăng đấu tranh, cho đến khiến Tăng trần cấu, thì không được làm. 
“Nếu tỳ-kheo biết làm việc này sẽ không khiến Tăng đấu tranh, cho 
đến không khiến Tăng trần cấu, thì tỳ-kheo kia lại phải quan sát, 
nếu tỳ-kheo làm việc này có được bạn hữu hay không được bạn 
hữu. Hoặc giả làm việc này, không có được tỳ-kheo bạn hữu. Nếu 
tỳ-kheo kia biết được làm việc này không có được tỳ-kheo bạn hữu 
thì không được làm. Nếu tỳ-kheo kia biết có tỳ-kheo bạn hữu thì 
nên làm đúng thời, với hảo tâm thiện niệm. 
“Này Ưu-ba-ly, tỳ-kheo nào biết được năm pháp này thì sẽ được 
làm người liệu lí sự vụ.” 
Bấy giờ, Tôn giả Ưu-ba-ly liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đề trống vai 
bên hữu, quỳ gôi bên hữu chấm đất, chấp tay hướng về đức Phật 
nói bài kệ răng: 

Vì Tăng nói điều này, 

Nghĩa lợi quyết định vậy. 

Thé nào biết là hơn? 

1)-kheo được kiên trì? 
Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn trả lời Ưu-ba-ly bằng bài kệ sau: 

Đệ nhất trì giới không hủy hoại, 

T)-kheo oai nghỉ tự trang nghiêm; 

Oan gia không thể như pháp trách. 

Người kia được vậy khỏi ai chê. 


Người kia trụ nơi thanh tịnh giới, 
Nói không sợ và không nghỉ nan, 
Giữa chúng không đổi dời, không sợ, 
Hỏi đâu đáp đó không mắt nghĩa. 
Trong chúng dù hỏi nghĩa lý gì, 
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Liễn đáp, khỏi nghĩ, không ưu lự. 
Lúc nào hỏi nghĩa cũng đáp được. 
Ủng đáp nhiêu câu, lòng không đi. 


Cung kính các t)-kheo Trưởng lão, 
Thượng tọa, trung tọa và hạ tọa. 

Nói được nguôn sóc, khéo phân biệt, 
Hiểu các oan gia lời dối trả. 

Oan gia không thể hơn vị ấy. 

Cũng lại điều phục được nhiễu người. 
Thường làm thây dạy, không thiếu sót. 
Trang nghiêm trí tuệ người đều biết. 


Nếu phạm việc như vậy. 
Không phạm, tội được trừ.Biết cả hai cứu bẩn. 
Biết bẩn, sám hồi trừ. 
Không hồi, Chúng bỏ mặc. 
Nếu hồi, Chúng không đuổi. 
[885all| Nên khuyên người như vậy; 
Phân minh biết như vậy. 


Có tín thì hay thọ. 

Vì Tăng nên mới đuổi. 
Chúng đuổi, hãy nghe lời, 
Tuân hành, không tự cao; 
Cung kính bậc Trưởng lão, 
Thượng, trung và hạ tọa, 
Trí tuệ nhiễu lợi ích. 
Người này hay hộ pháp. ` 


' Bản Hán, hết quyền 43. 
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CHƯƠNG X 


CHIẾM-BA 


1. Cử tội phi pháp 

[885al5| Thế Tôn ở tại thành Chiêm-ba.! Tại nước Già-thi,? 
thôn Bà-sa- -bà.` Bấy ĐIỜ, trú - nỌ CÓ cựu tỳ-kheo,ˆ thường tiếp mọi 
người, giống như nguồn suối, nói như vầy: “Nếu tỳ-kheo chưa đến 
mà đến làm khách” tôi sẽ cung cấp các thứ cần dùng, như nấu nước 
tắm, đồ ăn, thức uống để cúng đường.” 


Bảy ĐIỜ, CÓ số đông tỳ-kheo ở nước Già-thi du hành trong nhân 
gian đến nơi xóm Bà-sa-bà. Tỳ-kheo kia liền cung cấp các thứ cần 
dùng, và cúng đường đồ ăn thức uống. Sau đó một thời gian, tỳ- 
kheo kia nghĩ như vầy: 


' Chiêm-ba ##¿*. Pali: Campa, thủ đô của vương quốc Anga. Xem Ch.v. Da 
thuộc, truyện Thủ-lung-na; cht. 2. 

? Già-thi imƑ ; trên kia, âm là Già-xa. Xem Ch. 1x, mục 4, truyện Trường Sanh 
& cht. 14. 

3 Bà-sa-bà tụ lạc #‡# 3323. Lưu ý cách đọc theo bản Hán về các địa danh 
này: tại Chiêm-ba thành, Già-thi quốc, Bả-sa-bà tụ lạc #WŠ ở 3X Ji Ƒ BỊ 3k2 3# 
Z##. Tham chiếu Päli, Vin.i. 312:.... Campäyam viharati.. tena kho pana 
samayena Kãsisu janapade vãsabhagämo hoíi, “Phật trú tại Campä. Bấy giờ, tại 
quốc cảnh Kãsi, có một thôn tên là Vãsabha.” 

` Thập tụng 30, tỳ-kheo này có tên là Cộng Kim 3+. Päli, Vini. 312: 
Kassapagotta. Ngũ phần 24 (tr.161a14): tỳ-kheo họ Ca-diếp, là Ma-ma-đề. 

Ÿ Có lẽ tương đương Päli: /anribaddho, Homer dịch là “người gắn liền với tục lệ 
cổ truyền (attached to the tradition)”, tức gắn chặt với các phận sự phải làm theo 
truyền thống của trú xứ đó. Bản Hán dịch Nam truyền dịch là “người chấp sự” và 
chú thích, là người quản lý các sự việc trong trú xứ, như Ma-ma-đề hay Đếề-đề- 
đà-la. Bản Hán hiểu /zi (sợi dây ràng buộc) theo nghĩa tượng hình là “sự liên 
tục như giòng suối !” 

° Vị lai khách tỳ-kheo &&?t#; Tham chiếu Päli: kimi anägafã ca pesalã 
bhikkhñ ãgaccheyyum, “làm sao để tỳ-kheo khả ái chưa từng đến có thể đến 
đây?” 
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“Ta không thể thường xuyên đến bạch y hỏi xin đồ ăn thức uống, 

và cung câp đây đủ như nước đê tăm rửa, hay nâu cháo đê cúng 

dường nữa. Khách tỳ-kheo này từ xa đên, hiện tại đã hêt mệt mỏi. 

Trước kia chưa có người quen biệt chứ hiện nay đã có. Nay ta 

không thê đi hỏi xin thêm được nữa.” Rồi ông ngưng. 

Tỳ-kheo khách này lại nghĩ như vầy: “Tỳ- -kheo kia ghét chúng ta. 

Trước đây đã cung cấp đây đủ những thứ cần dùng, như đồ ăn thức 
uống, nước tắm rửa cho chúng ta. Nay lại ngưng, không cung cấp 

cho ta. Chúng ta có nên cử tội tỳ-kheo kia không?” Họ liền nhóm 

họp đê cử tội tỳ-kheo kia. 

Tỳ-kheo kia nghĩ: “Nay ta không thể tự biết là phạm hay chăng 

phạm, là cử tội đúng hay cử tội không đúng, là như pháp cử yêt-ma 

thành tựu, hay không như pháp cử yêt-ma không thành tựu. Vậy ta 

[885b| hãy đên chỗ đức Thê Tôn ở Chiêm-ba, đem nhân duyên này 

trình bày đây đủ với đức Thê Tôn. Nêu Thê Tôn có chỉ dạy gì thì 

tùy theo lời dạy của đức Thê Tôn ta sẽ thi hành.” 

Rồi thì, cựu tỳ-kheo kia khoác y mang bát đến Chiêm-ba, qua chỗ 

đức Thê Tôn, đảnh lê, rôi đứng qua một bên. Lúc bây giờ, đức Thê 

Tôn an ủi khách tỳ-kheo: 

“Khát cầu có dễ được không? Sống có hòa hợp không? Đi đường 

có mệt nhọc lăm không?” 

Tỳ-kheo khách thưa: 

“Con sống hòa hợp. Khát cầu đễ được. Đi đường không mệt nhọc.” 

Đức Phật hỏi tiếp: 

“Ông ở đâu đến?” 

Tỳ-kheo thưa: 


“Con ở nơi xóm Bà-sa-bà, nước Già-thi, là cựu trú tỳ-kheo ở một 
trú xứ nọ. Con thường đón tiếp và cung cấp những gì cân thiết cho 
những vị khách giông như dòng nước suôi. Nếu có khách tỳ-kheo 
chưa đến mà đến làm khách đều được cung cấp đầy đủ những thứ 
cần dùng như đồ ăn thức uống hoặc làm cháo, nước tắm... Sau đó 
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có số đông tỳ-kheo tại nước Già-thi du hành trong nhân gian đến 
xóm Bà-sa-bà, bấy giờ con liền cung cấp đầy đủ những thứ cần 
dùng như đồ ăn thức uống, hoặc làm cháo, nước tắm rửa... Bạch 
Đại đức, khi ấy con nghĩ như vây: “Ta không thể thường xuyên đến 
nhà bạch y hỏi xin đồ ăn thức uống, và những thứ cần dùng được. 
Quý khách tỳ-kheo này hiện tại đã hết mệt mỏi. Trước kia chưa có 
người quen biết, hiện tại đã có rồi. Nay ta không thể đến hỏi xin 
được nữa." Rồi con ngưng cung cấp. Khách tỳ-kheo này lại nghĩ, 
“Tỳ-kheo cựu trú kia ghét chúng ta. Trước đây thường cung cấp 
đầy đủ cho ta các thứ cần dùng như thức ăn uống, cháo, nước tắm 
rửa... Nay lại không cung cấp cho chúng ta nữa. Chúng ta có thể cử 
tội tỳ-kheo kia.” Các vị ấy liền họp lại để cử tội. Bạch Đại đức Thế 
Tôn con nghĩ như vầy, “Ta không thê biết là phạm hay không 
phạm, là cử tội đúng hay sai, là như pháp cử yết-ma thành tựu hay 
không như pháp cử yết-ma không thành tựu? Nay ta nên đến chỗ 
đức Thế Tôn ở thành Chiêm-ba đem nhân duyên này bạch đầy đủ 
lên đức Thế Tôn. Nếu đức Thế Tôn có dạy gì, thì tùy theo lời dạy 
của đức Thế Tôn mà thi hành. "” 

Đức Phật bảo tỳ-kheo kia: 

“Ông là tỳ-kheo không phạm, chắng phải phạm. Cử tội sai quấy, 
không thành cử. Cử tội ông như vậy là phi pháp. Tỳ-kheo ấy yết- 
ma không thành tựu. Này tỳ-kheo, ông trở về xóm Bà-sa- bà, cung 
cấp những thứ cần dùng cho khách tỳ-kheo như trước giống như 
nguôn Suôi. Này tỳ-kheo, Ta hỗ trợ ông, như pháp, chăng phải 
chẳng như pháp.” 

Bấy giờ các khách tỳ-kheo kia từ xóm Bà-sa-bà du hành trong nhân 
gian đến nước Già-thi, tới chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ rồi đứng lui 
qua một bên. [885e] Đức Thế Tôn hỏi han khách tỳ-kheo: 

“Các ngươi trụ chỉ có hòa hiệp không? Không do khất thực mà phải 
vất vả chăng?” 

Tỳ-kheo này thưa: 

“Trụ chỉ được hòa hiệp. Không do khất thực mà phải vất vả.” 
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Đức Phật hỏi tiếp: “Các ông từ đâu đến?” 

“Chúng con từ tụ lạc Bả-sa-bả đến.” 

Đức Phật hỏi? 

“Nghe nói có cựu trú tỳ-kheo thường hay cung cấp cho khách tỳ- 


kheo những thứ cần dùng, như nước suối, mà các thầy cử tội người 
ấy, phải không?” 


Các vị ấy trả lời: 

“Sự thật như vậy.” 

Đức Thế Tôn hỏi: 

“Bằng vào sự gì các ông cử tội như vậy?” 

Các vị này thưa: 

“Không sự việc, không nhân duyên.”' 

Lúc bây giờ, đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện ha trách các tỳ- 
kheo này: 

“Các ông làm điều sai quấy chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Các ông là những người ngu si. Sao cựu tỳ-kheo 


kia, như nguồn nước suối, cung cấp cho khách tỳ-kheo, mà các ông 
không duyên, không sự gì, lại cử tội?” 


2. Túc sô yêf-ma 


Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn sau khi ha trách rồi, bảo các tỳ-kheo: 


“Có bốn loại yết-ma: phi pháp yết-ma, phi pháp biệt chúng yết-ma, 
phi pháp hòa hợp yêt-ma, pháp biệt chúng yêt-ma.” Trong này, hai 


' Vô sự vô duyên & 3# &##. Pali: avatthusmim a kãrane, không dựa trên cơ sở 
nảo, không vì nguyên nhân gì. 

“ Bản Hán dịch thiếu chính xác. Cần sửa lại, bốn loại yết-ma: phi pháp biệt 
chúng, (như) pháp biệt chúng, phi pháp hòa hiệp, (như) pháp hoà hiệp. PälI, 
Vin.l. 316: cafftãri kammami: adhammena vagsakammamm (phì pháp biệt chúng), 
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yết- ma: phi pháp yết-ma, biệt chúng yết- ma, thì không được làm. 
Nếu làm sẽ như pháp trị. Chỉ có pháp yết-ma, và hòa hợp yết-ma 
thì nên làm. ' 


“Có bốn trường hợp túc số:? Có người được kế trong túc số nhưng 
không được quyên ngăn. Có người không được kê trong túc sô mà 
được quyền ngăn. Có người không được kể trong túc sô mà cũng 
không được quyên ngăn. Có người được kể trong túc số và cũng 
được quyền ngăn. 


“Thế nào là người được quyền túc số mà không được quyền ngăn? 
Là người bị tác pháp yết- ma ha trách, yết-ma tần, yết-ma y chỉ, yết- 
ma ngăn không cho đến nhà bạch y. Những người này được kể túc 
số mà không được quyền ngăn. 


“Thế nào là người không được kế túc số mà được quyền. ngăn? Là 
người muốn thọ đại giới. Người này không được kế túc số mà được 
quyên ngăn. 

“Thế nào là người không được kể túc số cũng không được ngăn? 
tỳ-kheo tác yết-ma, tỳ-kheo-ni không được kê túc số cũng không 
được ngăn. Thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-m; hoặc người phạm biên 
tội, hoặc phạm tỷỳ-kheo-mi, hoặc thọ giới với tặc tâm, hoặc phá nội 
ngoại đạo, hoặc huỳnh môn, hoặc giết cha giết mẹ, hoặc giết A-la- 
hán, hoặc phá Tăng, hoặc ác tâm làm thân Phật ra máu, hoặc phi 
nhân, súc sanh, hoặc hai căn, hoặc bị cử, hoặc diệt tẫn, hoặc đáng 
diệt; hoặc biệt trú, hoặc ở trên giới trường, thần túc trên hư không, 
hoặc ân hình, hoặc lìa chỗ thấy nghe, hoặc là người tác yết-ma: 
Những người như vậy không được kế túc số cũng không được 
ngăn. 


adhammena samagsga-kammam (phi pháp hòa hiệp), dhammena vageakammam 
(như pháp biệt chúng), đhammena samaggakammam (như pháp hòa hiệp). 

' Pali, ibid. chỉ một yết-ma được phép: đhammena samagga-kammam, như pháp 
hòa hiệp. Ngũ phần: “Ta (Phật) không chấp nhận ba loại yết-ma kia, mà chỉ thừa 
nhận yết-ma như pháp hòa hiệp.” 

” Nguyên Hán: mãn số ở $t. 
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[886a1] “Thế nào là người được kê túc số cũng được quyền ngăn? 
Là thiện ty-kheo, đồng trụ một giới, không dùng thần túc ở trên 
không, không ân hình, không lìa chỗ thấy nghe, cho đến nói với 
người gần bên. Những người như vậy được kế túc số mà cũng được 
quyền ngăn.” Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo, một người cử tội một 
người, một người cử tội hai người, hoặc cử tội ba người, hoặc cử 
tội Tăng. Hai người cử tội một người, hai người cử tội hai người, 
hai người cử tội ba người, hoặc cử tội Tăng. Ba người cử tội một 
người, hoặc cử tội hai người, hoặc cử tội ba người, hoặc cử tội 
Tăng, hay Tăng cử tội Tăng. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Không được một người cử tội một người, hai người, ba người, hay 
cử tội Tăng. Không được hai người cử tội một người, hai người, ba 
người, cử tội Tăng. Không được ba người cử tội một người, hai 
người, ba người, hay cử tội Tăng. Không được Tăng cử tội Tăng. 
“Nếu một người cử tội một người là phi pháp yết-ma, phi tỳ-ni yết- 
ma, không được làm như vậy. Hoặc một người cử tội hai người, ba 
người hay Tăng. Hoặc hai người cử tội một người, hai người, ba 
người, hay Tăng. Hoặc ba người cử tội một người, hai người, ba 
người, hay Tăng. Hoặc Tăng cử tội Tăng, là phi pháp yết-ma, phi 
tỳ-ni yết-ma, không được làm như vậy.” 

Lúc bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo tác pháp yết- ma chồng, ' như tác 
yết-ma ha trách rồi lại tác yết-ma tẫn; tác > chỉ rồi lại ngăn không 
cho đến nhà bạch y; trao cho pháp cử tội rồi lại cho pháp ba-lợi-bà- 
sa; cho pháp bản nhật trị rồi lại cho pháp ma-na-đỏa; cho pháp a- 
phù-ha-na rôi, lại cho pháp hiện tiền tỳ-ni; cho pháp ức niệm tỳ-ni 
rồi, lại trao cho pháp bất sỉ tỳ-ni; cho pháp tự ngôn rồi, lại cho pháp 
mích tội; cho pháp mích tội tướng rồi, lại cho pháp như cỏ che đất. 
Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không được tác pháp yết-ma chồng. Không được tác yết-ma ha 
trách trôi lại tác yết-ma tân, cho đến như cỏ che đất.” 


' Trùng tác yết-ma '# †Ƒš#87E. 
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Đức Phật bảo các tỳ-kheo: 


3. Túc số Tăng 


“Có bốn loại Tăng:' Tăng bốn vị, Tăng năm vị, Tăng mười vị, Tăng 
hai mươi vị. 

“Tăng bốn vị: trừ tự tứ, thọ đại ĐIỚI, xuất tội, còn tất cả các pháp 
vêt-ma như pháp khác đêu làm được. 

“Tăng năm vị: trừ trường hợp thọ đại giới nơi đô hội, xuất tội, còn 
tât cả các pháp yêt-ma như pháp khác đêu làm được. 

“Tăng mười vị: chỉ trừ xuất tội, còn tất cả các pháp yết-ma như 
pháp khác đêu làm được. 

“Tăng hai mươi vị: tất cả các pháp yết-ma như pháp đều làm được, 
huông nữa là hơn hai mươi vị. 

“Nếu cần bốn vị đề tác pháp yết-ma mà thiếu một vị thì [886b] yết- 
ma ây là phi pháp, phi tỳ-ni. Nêu dùng tỳ-kheo-mi làm người thứ tư, 
hoặc dùng thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni, hoặc người phạm biên 
tội, hoặc phạm ty-kheo-ni, hoặc tặc tâm thọ giới, hoặc phá nội 
ngoại đạo, hoặc huỳnh môn, hoặc giêt cha, giêt mẹ, giêt A-la-hán, 
ác tâm làm thân Phật ra máu, hoặc phi nhân hoặc súc sanh, hoặc 
người hai căn, hoặc kẻ bị cử, diệt tân, hoặc đáng diệt tân, người tác 
vêt-ma; lây những hạng người như vậy đê được túc sô bôn vị, thì 
vêt-ma đó phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy. Tăng năm 
vị, mười vị, hai mươi vị cũng như vậy.” 


4. Vết-ma bắt thành 


Lúc bây giờ, nhóm sáu tỷ-kheo tác yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Họ 
tác yết-ma phi pháp biệt chúng, y ết-ma phi pháp hòa hợp, y ết-ma 
pháp biệt chúng, yết-ma pháp tương tợ biệt chúng, yết-ma pháp 


` Mahävagga ix, Có 5 Tăng, 4 Tăng như Tứ phần. Thứ năm: Tăng trên 20 tỳ- 
kheo. Ngũ phần: 5 hạng Tăng. Hạng thứ năm: vô lượng tỳ-kheo Tăng. 
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tương tợ hòa hợp, tác yết-ma ha bất chỉ. Các tỳ-kheo bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 

“Không được tác yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni, không được tác yết- 
ma phi pháp biệt chúng, không được tác yêt-ma phi pháp hòa hợp, 
không được tác yêt-ma pháp biệt chúng, không được tác yêt-ma 
pháp tương tợ biệt chúng, không được tác yêt-ma pháp tương tợ 
hòa hợp, không được tác yêt-ma ha bât chỉ.” 

a. Thế nào là yễt-ma phi pháp, phi tỳ-ni? 

Bạch nhị yết-ma mà tác bạch rồi không tác yết-ma. Đó gọi là yết- 
ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được như vậy. 

Với bạch nhị yết-ma, tác hai lần bạch mà không tác yết-ma; tác ba 
lân bạch mà không tác yêt-ma; nhiêu lân tác bạch mà không tác 
vêt-ma. Đó gọi là yêt-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được như vậy. 
Bạch nhị yết-ma mà một lần tác bạch hai lần yết-ma. Đó gọi là yết- 
ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được như vậy. 

Với bạch nhị yết-ma mà một lần tác bạch mà ba lần yế¡-ma, một 
lân tác bạch mà nhiêu lân yêt-ma; hai lân tác bạch mà một lân yêt- 
ma, hai lân tác bạch mà hai lân yêt-ma; hai lân tác bạch mà ba lân 
vêt-ma; hai lân tác bạch mà nhiêu lân yêt-ma; ba lân tác bạch mà 
một lân yêt-ma; ba lân tác bạch mà hai lân yêt-ma; ba lân tác bạch 
mà ba lân yêt-ma; ba lân tác bạch mà nhiêu lân yêt-ma; nhiêu lân 
tác bạch mà một lân yêt-ma; nhiêu lân tác bạch mà hai lân yêt-ma; 
nhiêu lân tác bạch mà ba lân yêt-ma; nhiêu lân tác bạch mà nhiêu 
lần yết-ma. Đó gọi là yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được như 
vậy. Bạch nhị yêt-ma mà một lần yết-ma, không tác bạch. Đó gọi là 
yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được như vậy. 

Với bạch nhị yết-ma mà hai lần yết-ma không tác bạch, ba lần yết- 
ma không tác bạch, nhiêu lân yêt-ma [886c] không tác bạch. Đó gọi 
là yêt-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được như vậy. 

Bạch nhị yết-ma mà một lần yết-ma hai lần bạch. Đó gọi là yết-ma 
phi pháp, phi tỳ-ni. Không được như vậy. 
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Với bạch nhị yết-ma, một lần yết-ma mà ba lần bạch; một lần yết- 
ma mà nhiều lần bạch; hai lần yết-ma mà một lần bạch; hai lần yết- 
ma mà hai lần bạch; hai lần yết-ma mà ba lần bạch; hai lần yết-ma 
mà nhiều lần bạch; ba lần yết-ma mà một lần bạch; ba lần yết-ma 
mà hai lần bạch; ba lần yết-ma mà ba lần bạch; ba lần yết-ma mà 
nhiều lần bạch; nhiều lần yết-ma mà một lần bạch; nhiều lần yết- 
ma mà hai lần bạch; nhiều lần yết-ma mà ba lần bạch; nhiều lần 
yết-ma mà nhiều lần bạch. Đó gọi là yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni, 
không được như vậy. 
Bạch nhị yết-ma mà không như pháp tác bạch, không như yết-ma 
pháp tác yết-ma. Đó gọi là yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được 
như vậy. 
Với bạch tứ yết-ma, mà một lần bạch không tác yết-ma. Đó gọi là 
yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được như vậy. 
Với bạch tứ yết-ma, hai lần bạch mà không tác yết-ma; ba lần bạch 
mà không tác yết-ma; nhiều lần bạch mà không tác yết-ma. Đó gọi 
là yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni yết-ma. Không được như vậy. 
Với bạch tứ yết-ma, một lần bạch mà một lần yết-ma, một lần bạch 
mà hai lần yết-ma, một lần bạch mà nhiều lần yết-ma; hai lần bạch 
mà một lần yết-ma, hai lần bạch mà hai lần yết-ma, hai lần bạch mà 
ba lần yết-ma, hai lần bạch mà nhiều lần yết-ma; ba lần bạch mà 
một lần yết-ma, ba lần bạch mà hai lần yết-ma, ba lần bạch mà ba 
lần yết-ma, ba lần bạch mà nhiều lần yết-ma; nhiều lần bạch mà 
một lần yết-ma, nhiều lần bạch mà hai lần yết-ma, nhiều lần bạch 
mà ba lần yết-ma, nhiều lần bạch mà nhiều lần yết-ma. Đó gọi là 
yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được như vậy. 
Với bạch tứ yết-ma, một lần tác yết-ma mà không tác bạch. Đó là 
yết-ma phi pháp, phi tỳ ni, không được làm. 
Với bạch tứ yết-ma, hai lần yết-ma mà không tác bạch, ba lần yết- 
ma mà không tác bạch, nhiêu lần yết-ma mà không tác bạch. Đó 
gọi là yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được như vậy. 
Với bạch tứ yết-ma, một lần yết-ma mà một lần tác bạch, một lần 
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yết-ma mà hai lần tác bạch, một lần yết-ma mà ba lần tác bạch, một 
lân yêt-ma mà nhiêu lân tác bạch; hai lân yêt-ma mà một lân tác 
bạch, hai lân yêt-ma mà hai lân tác bạch, hai lân yêt-ma mà ba lân 
tác bạch, hai lân yêt-ma mà nhiêu lân tác bạch; ba lân yêt-ma mà 
một lân tác bạch, ba lân yêt-ma mà hai lân tác bạch, ba lân yêt-ma 
mà ba lân tác bạch, ba lân yêt-ma mà nhiêu lân tác bạch: nhiêu lân 
vêt-ma mà một lân tác bạch, nhiêu lân yêt-ma mà hai lân [887a1] 
tác bạch, nhiêu lân yêt-ma mà ba lân tác bạch, nhiêu lân yêt-ma mà 
nhiêu lân tác bạch. Đó gọi là yêt-ma phi pháp, phi tỳ-nm. Không 
được như vậy. 

Tác bạch tứ yết-ma mà không như pháp bạch mà tác bạch, không 
như pháp ba yêt-ma mà tác yêt-ma. Đó gọi là yêt-ma phi pháp, phi 
tỳ-nI. Không được như vậy. 

Trong đây, có tỳ-kheo thấy không có tội.! Nhưng tỳ-kheo khác nói 
răng: “Thây phạm tội, có thây không?" VỊ ây trả lời: “Không thây.' 
Bây giờ tỳ-kheo kia liên cử yêt-ma không thây tội.” Đức Phật dạy: 
“Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy.” 

Trong đây, có tỳ-kheo không có tội phải sám hồi." Nhưng tỳ-kheo 
khác nói răng: “Thây phạm tội, nên sám hôi.` VỊ ây trả lời: “Tôi 
không sám hôi.` VỊ kia liên cử yêt-ma không sám hôi. Đức Phật 
dạy: 

“Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy.” 

Trong đây, có tỳ-kheo không có ác kiến không xả. Nhưng tỳ-kheo 
khác nói răng: “Thầy có ác kiến, nên xả. Vị ấy trả lời: “Tôi không 
xả." Vị kia liên cử yết-ma không xả ác kiến. Đức Phật dạy: 


“Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy.” 


' PAli: ãpatfi datthabbä, loại tội cần được thấy: tội mà tự mình phải thấy (phải 
thừa nhận). 

? Pãli, Vin.1. 322: ãpaftiyaã adassane ukkhipati, yết- ma xả trí vì không nhận tội. 
3 Päli: äpatii patikatabbä, loại tội cần được sám hối. 
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Trong đây, có tỳ-kheo thấy không có tội, và không có tội phải sám 
hôi. Nhưng tỳ-kheo khác nói răng: “Thây thây tội không? Thây nên 
sám hôi." VỊ ây trả lời: “Tôi không thây tội. Tôi không sám hôi." VỊ 
kia liên cử yêt-ma không thây tội không sám hôi. Đức Phật dạy: 
“Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy.” 

Trong đây, có tỳ-kheo thấy không tội, không ác kiến không xả. 
Nhưng tỳ-kheo khác nói răng: “Thây thây có tội? Có ác kiên, nên 
xả.` VỊ ây trả lời: “Tôi không thây tội. Không có ác kiên không xả. 
VỊ kia liên cử yêt-ma không thây tội, và ác kiên không xả. Đức 
Phật dạy: 

“Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy.” 

Trong đây, có tỳ-kheo không có tội sám hồi, không có ác kiến 
không xả. Nhưng tỳ-kheo khác nói răng: “Thây có tội nên sám hôi. 
Có ác kiên, nên xả.` VỊ ây trả lời: “Tôi không sám hôi. Tôi không 
ác kiên không xả.` VỊ kia liên cử yêt-ma không sám hôi, không xả 
ác kiên. Đức Phật dạy: 

“Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy.” 

Trường hợp, có tỳ-kheo thấy không tội, không có tội sám hồi, 
không ác kiên không xả. Nhưng tỳ-kheo khác nói răng: “Thây thây 
tội? Thây nên sám hôi. Thây hãy xả ác kiên.' VỊ ây trả lời: “Tôi 
không thây tội. Tôi không sám hôi. Tôi không ác kiên không bỏ.” 
VỊ kia liên cử yêt-ma không thây tội, không sám hôi, không xả ác 
kiên. Đức Phật dạy: 

“Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy.” 

Trường hợp, có t-kheo không tội [887b] thấy không tội. Nhưng 
tỳ-kheo khác nói răng: “Thầy thấy tội hay không?” Vị ây trả lời: 
“Thấy.” tỳ-kheo kia liền cử yết-ma không thấy tội. Đức Phật dạy: 


“Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy.” 
Trường hợp, có tỳ-kheo không tội sám hồi, nhưng tỳ-kheo khác nói 


răng: “Thầy có tội nên sám.” Vị ấy trả lời: “Sẽ sám hối.” tỳ-kheo kia 
liền cử yết-ma không sám hồi. Đức Phật dạy: 
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“Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy.” 
Trường hợp, có tỷ-kheo không ác kiến không xả, nhưng tỷ-kheo 


khác nói răng: “Thầy có ác kiến nên xả.” Vị ấy trả lời: “Tôi sẽ xả. 
Vị kia liền cử yết-ma ác kiến không xả. Đức Phật dạy: 


“Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy.” 

Trường hợp, có tỳ-kheo không tội, "thấy không tội, không sám hi, 
nhưng tỳ-kheo khác nói răng: “Thầy thấy tội nên sám hối.” Vị ấy 
đáp: “Tôi thấy tội, sẽ sám hối.” Vị kia liền cử yết-ma không thấy 
tội, không sám hôi. Đức Phật dạy: 

“Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy.” 

Trường hợp, có tỳ-kheo không thấy tội, không ác kiến không xả, 
nhưng tỳ-kheo khác nói răng: “Thây thây tội, ác kiên nên xả." VỊ ây 
trả lời: “Tôi thây tội. Sẽ xả ác kiên.” VỊ kia cử yêt-ma không thây 
tội, không xả ác kiên. Đức Phật dạy: 

“Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy.” 

Trường hợp, có tỳ-kheo không tội sám hối, không ác kiến không 
xả, nhưng tỳ-kheo kia nói răng: “Thây có tội sám hôi, ác kiên nên 
xả.` VỊ ây trả lời: “Sẽ sám hôi, xả ác kiên.” VỊ kia liên cử yêt-ma 
không sám hôi, không xả ác kiên. Đức Phật dạy: 

“Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy.” 

Trường hợp, có tỳ-kheo thấy không tội, không tội sám hối, không 
ác kiến không xả, nhưng, tỳ-kheo khác nói răng: “Thầy thấy tội, nên 
sám hồi, ác kiến nên xả. ˆ VỊ ây trả lời: “Tôi thấy tội, sẽ sám hối, xả 
ác kiến.” Vị kia liền cử yết-ma không thấy tội, không sám hối, ác 
kiên không bỏ. Đức Phật dạy: 

“Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy.” 

Trường hợp, có tỷ-kheo thấy có tội. Các tỳ-kheo khác nói rằng: 
“Thây có tội, thây không?" VỊ ây trả lời: 

“Thấy.” Nhưng vị kia liền cử yết-ma không thấy tội. Đức Phật dạy: 
“Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy.” 
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Trường hợp, có tỷ-kheo có tội sám hối. Các tỳ-kheo khác nói rằng: 
“Thây có tội nên sám hôi.” VỊ ầy trả lời: “Tôi sẽ sám hôi.` Nhưng vị 
kia liên cử yêt-ma không sám hôi. Đức Phật dạy: 

“Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. [887e] Không được làm như vậy.” 
Trường hợp, có tỳ-kheo có ác kiến không xả, các tỳ-kheo nói rằng: 
“Thây có ác kiên nên xả.` VỊ ây trả lời: “Sẽ xả.` Nhưng vị kia liên 
cử yêt-ma không xả ác kiên. Đức Phật dạy: 

“Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy.” 

Trường hợp, có tỳ-kheo. thấy có tội, có tội nên sám hối. Các tỳ- 
kheo khác nói rằng: “Thầy thấy có tội nên sám hối." Vị ấy trả lời: 
“Tôi thấy có tội sẽ sám hối.” Nhưng vị kia liền tác yết-ma bất kiến 
tội, bât sám hôi. Đức Phật dạy: 

“Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy.” 

Trường hợp, có tỳ-kheo thấy có tội, có ác kiến không xả. Các tỳ- 
kheo khác nói răng: “Thây thây có tội. Ác kiên nên xả.` VỊ ây trả 
lời: “Tôi thây tội. Sẽ xả ác kiên. Nhưng tỳ-kheo kia liên cử yêt-ma 
không thây tội, ác kiên không xả. Đức Phật dạy: 

“Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy.” 

Trường hợp, có tỳ-kheo có tội sám, có ác kiến không xả. Tỷ-kheo 
TẾ nóI răng: “Thầy có tội nên sám hồi. Ác kiến nên xả." Vị ấ ầy trả 
lời: “Tôi sẽ sám hối. Sẽ xả ác kiến.” Nhưng vị kia liền cử yết-ma 
bât kiên sám hôi, bât xả ác kiên. Đức Phật dạy: 

“Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm như vậy.” 

Trường hợp, có tỳ-kheo thấy có tội sám hối, ác kiến không xả. Các 
tỳ-kheo khác nói răng: “Thây thây tội. Nên sám hôi. Ác kiên nên 
xả.` VỊ ây trả lời: “Tôi thây tội. Sẽ sám hôi. Xả ác kiên.` Nhưng vị 
kia cử yêt-ma không thây tội, không sám hôi, không xả ác kiên. 
Đức Phật dạy: 

“Yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. Không được làm vậy. 

Đó là những yết-ma phi pháp, phi tỳ-ni. 
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b. Thế nào là yễt-ma như pháp như f)-nỉ? 

Bạch nhị yết-ma, như pháp bạch mà tác bạch, như pháp yết-ma mà 
tác yêt-ma. Đó là yêt-ma như pháp như tỳ-ni. Nên làm như vậy. 
Bạch tứ yết-ma, như pháp bạch mà tác bạch, như pháp yết-ma mà 
tác yêt-ma. Đó là yêt-ma như pháp như tỳ-ni. Nên làm như vậy. 
Trường hợp, có tỳ-kheo thấy có tội, tỳ-kheo khác hỏi rằng: “Thầy 
có tội, thấy không?" VỊ â ây trả lời: 'Không thấy.” Vị kia liền cử yết- 
ma không thấy tội. Đức Phật dạy: 

“Đó là yết-ma như pháp như tỳ-ni. Nên làm như vậy.” 

Trường hợp có tỳ-kheo có tội nên sám hối. Tỳ-kheo khác nói rằng: 
“Thây có tội nên sám hôi.” VỊ ây trả lời: “Tôi không sám hôi.” Vị 
kia liên cử yêt-ma không sám hôi. Đức Phật dạy: 

“Đó là yết-ma như pháp như tỳ-ni. [888a1] Nên làm như vậy.” 
Trường hợp có tỳ-kheo ác kiến không xả. Tỳ-kheo khác nói rằng: 
“Thây có ác kiên, nên xả.” VỊ ây trả lời: 'Không xả.” VỊ kia liên cử 
yêt-ma ác kiên không xả. Đức Phật dạy: 

“Đó là yết-ma như pháp như tỳ-ni. Nên làm như vậy.” 

Trường hợp có tỳ-kheo thấy có tội, có tội sám hối. Tỳ-kheo khác 
nói răng: “Thây thây có tội. Có tội sám hôi." VỊ ây trả lời: “Không 
thây. Không sám hôi.” VỊ kia liên như điêu vị ây phạm, tác yêt-ma 
không thây tội, không sám hôi, đức Phật dạy: 

“Đó là yết-ma như pháp như tỳ-ni. Nên làm như vậy.” 

Trường hợp có tỳ-kheo thấy có tội, CÓ ác kiến không xả. Tỷỳ-kheo 
khác nói răng: “Thây có tội. Có ác kiên, nên xả.` VỊ ây trả lời: “Tôi 
không thây tội, ác kiên không xả.` VỊ kia liên như điêu vị ây phạm, 
tác yêt-ma không thây tội, ác kiên không xả, Phật dạy: 

“Đó là yết-ma như pháp như tỳ-ni. Nên làm như vậy.” 


! Pạli: ãpatffi dafthabbafa, xem cht. 13 trước. 
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Trường hợp có tỳ-kheo thấy có tội, sám hối, ác kiến không xả. Tỳ- 
kheo khác nói răng: “Thây có tội. Nên sám hôi. Ác kiên, nên xả.” 
VỊ ây trả lời: “Tôi không sám hôi. Không xả ác kiên." VỊ kia liên 
như điều vị ây phạm tác yêt-ma không sám hôi, không xả ác kiên, 
đức Phật dạy: 
“Đó là yết-ma như pháp như tỳ-ni. Nên làm như vậy.” 
Trường hợp có tỳ-kheo thấy có tội sám hồi, ác kiến không xả. Tỳ- 
kheo khác nói răng: “Thầy thấy có tội. Nên sám hối. Ác kiến, nên 
xả." VỊ ấy trả lời: 
“Tôi không thấy tội. Không sám hối. Không xả ác kiến." Vị kia liền 
như điêu vị ây phạm tác yêt-ma không thây tội, không sám hôi, 
không xả ác kiên. Đức Phật dạy: 
“Đó là yết-ma như pháp như tỳ-ni. Nên làm như vậy.” 
Tất cả những yết-ma đó đều như pháp như tỳ-ni. 
c. Thế nào là yễt-ma phi pháp biệt chúng? 
Khi yết-ma đồng một trú xứ, có vị không đến, cần phải đữ dục 
nhưng không dữ dục. Người hiện tiền có quyền ngăn bèn ngăn. VỊ 
kia tác bạch nhị yết- ma, nhưng lại tác bạch tứ yết- ma; bạch việc 
này mà lại tác yêt-ma vì việc kia. Đó gọi là yêt-ma phi pháp và biệt 
chúng. 
d. Thế nào là yễt-ma phi pháp hòa hợp? 
Trường hợp đồng một trú xứ, hòa hợp một chỗ để yết-ma, người 
nên dữ dục thì dữ dục, người hiện tiên được phép ngăn thì không 
ngăn. VỊ kia tác bạch nhị yêt-ma, lại tác bạch tứ yêt-ma; bạch việc 
nảy mà lại tác yêt-ma vì việc kia. Đó là yêt-ma phi pháp nhưng hòa 
hợp. 
äđ. Thế nào là yễt-ma như pháp biệt chúng? 
Khi yết-ma đồng một trú xứ, có vị không đến [888b] cần phải đữ 
dục lại không dữ dục, người hiện tiền được phép ngăn thì ngăn. Vị 
kia tác bạch nhị, bạch tứ yết-ma như pháp tác. Đó là yết-ma như 
pháp nhưng biệt chúng. 
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e. Thế nào là yễt-ma pháp tương tợ biệt chúng? 

Đồng một trú xứ khi yết-ma, có người không đến cần phải đữ dục 
mà không dữ dục, người hiện tiên có quyên ngăn bèn ngăn. Tác 
bạch nhị, bạch tứ yêt-ma, (đúng pháp nhưng), trước tác yêt-ma sau 
mới tác bạch. Đó là yêt-ma tương tợ như pháp, và biệt chúng. 

g. Thế nào là yễt-ma pháp tương tợ hòa hợp? 

Đồng một trú xứ khi yết-ma, có người không đến thì đữ dục, người 
hiện tiền được phép ngăn thì không ngăn. Bạch nhị, bạch tứ yết- 


ma, trước tác yết-ma sau mới tác bạch. Đó là yết-ma tương tợ như 
pháp, nhưng hòa hợp. 


5. Ngăn yết-ma 


Những hạng người nào ngăn' thành ngăn? Hoặc có người ngăn 
thành ngăn, có người ngăn không thành ngăn? 

Người nào ngăn không thành ngăn? 

Tỳ-kheo tác yết-ma, tỳ-kheo-ni ngăn, không thành ngăn. Thức-xoa- 
ma-na, sa-dI, sa-di-ni; hoặc người được nói phạm biên tội, phạm tỳ- 
kheo-mi, hoặc tặc tâm thọ giới, hoặc phá nội ngoại đạo, huỳnh môn, 
giêt cha mẹ, giêt A-la-hán, ác tâm làm thân Phật ra máu, phá hòa 
hợp Tăng, phi nhân, súc sanh, hai căn, hoặc bị cử, hoặc diệt tân, 
hoặc nên diệt tân, hoặc ở trên giới trường, hoặc tác biệt trú, hoặc 
dùng thân túc ở trên không, hoặc ân hình, hoặc lìa chỗ thây, nghe, 
hoặc vị làm yêt-ma; những người như vậy ngăn, không thành ngăn. 
Thế nào gọi là ngăn thành ngăn? 

Thiện tỳ-kheo đồng ở trong một giới, không ở trên hư không, 
không ân hình, không lìa chỗ nghe thây, cho đên nói tỳ-kheo ngôi 


' Ha ": tức chỉ trích. T¡ hập tụng: già 3Š; nghĩa là ngăn. Ở đây có nghĩa là ngăn 
không cho tiến hành yết-ma. Päli: szäghamajjhe pafikkosana, sự phi nạn (phủ 
quyÊt) giữa Tăng. 
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gần. Những hạng người như vậy ngăn, thành ngăn. Đó là ngăn yết- 
ma. 

Lúc bấy giờ, Uu-ba-ly từ chỗ ngồi đứng dậy để trống vai bên hữu, 
quỳ gôi bên hữu châm đât, châp tay bạch Phật: 

“Đáng làm yết-ma ha trách mà cho làm yết-ma tẫn; yết-ma có như 
pháp như tỷỳ-mi không?” 

Đức Phật bảo Ưu-ba-ly: 

“Đó không phải là yết-ma như pháp.” 

Ưu-ba-ly lại bạch Phật rằng: 

“Cần trao cho yết-ma ha trách, mà trao cho pháp yết-ma y chỉ, hay 
là pháp yêt-ma ngăn không cho đên nhà bạch y, cho đên như cỏ che 
đât, như vậy yêt-ma có như pháp như tỳ-ni không?” 

Đức Phật dạy: 


“Không như pháp. Không được phép, đáng cho pháp yết-ma ha 
trách mà lại trao cho pháp yết-ma tần, cho đến như cỏ che đất. Đó 
là yết-ma phi pháp phi tỳ-ni. Không được làm như vậy. [888e] 
Cũng vậy cho đến như cỏ che đất đều là yết-ma phi pháp phi tỳ-ni. 
Không được làm như vậy.” 

Đức Phật bảo Ưu-ba-ly: 


“Đáng làm yết-ma ha trách thì nên cho làm pháp yết-ma ha trách. 
Đó là yết-ma như pháp như tỳ-ni, nên làm. Cũng vậy, cho đến yết- 
ma như cỏ che đất, đều là yết-ma như pháp như tỳ-ni, nên làm. 

Lúc bấy giờ, có trú xứ nọ chúng Tăng cho tỳ-kheo yết-ma ha trách,! 
mà lại làm yết-ma phi pháp biệt chúng. Chúng Tăng khác nghe? 
Tăng cho tỳ-kheo yết-ma ha trách mà lại làm yết-ma phi pháp biệt 


' Mahãvagga 1x, Vin.I. 328: ty-kheo ưa gây tranh tụng (bhandaka-bhikkhu), Dị 
Tăng cho yết-ma khiên trách (/4jjanijyakammna, yêt-ma ha trách). 

? Mahãvagga ix, ibid., tỳ-kheo bị khiển trách đến trú xứ khác, Tăng ở đây biết 
yết-ma khiến trách này không được làm đúng, muốn làm lại cho đúng. 
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chúng, nên yết-ma không thành, bèn nói, “Chúng ta hãy cùng tác 
yết-ma ha trách. “Liền tác yết-ma ha trách phi pháp hòa hợp. 

Lại có chỗ khác,' Tăng nghe chúng Tăng kia cho tỳ-kheo yết-ma ha 
trách phi pháp hòa hợp, nên yết-ma không thành; bèn nói, “Chúng 
ta hãy làm yết-ma ha trách.” Họ liền làm yết-ma ha trách như pháp 
biệt chúng. 

Tăng chỗ khác nghe chúng Tăng kia cho tỳ-kheo yết-ma ha trách, 
yết-ma như pháp biệt chúng, nên yết-ma không thành; bèn nói, 
“Chúng ta hãy làm pháp yết-ma ha trách.” Liền tác yết-ma ha trách, 
pháp tương tợ biệt chúng. 

Tăng chỗ khác nghe chúng Tăng kia cho tỳ-kheo yết-ma ha trách, 
pháp tương tợ biệt chúng nên yết-ma không thành; bèn nói, “Chúng 
ta hãy tác yết-ma ha trách.” Yết-ma như pháp tương tợ hòa hợp. 
Tỳ-kheo kia nghĩ như vầy: “Ta nên làm thế nào?” Các tỳ-kheo bạch 
Phật. Đức Phật dạy: “Các yết-ma như trên không như pháp, không 
thành tựu. Tất cả những yết-ma nào như vậy đều không thành tựu.” 
Lúc bấy giờ, có trú xứ nọ chúng Tăng vì tỳ-kheo tác yết-ma phi 
pháp biệt chúng. Khi ấy trong Tăng có nhiều tranh tụng nhau. Có vị 
nói yết-ma phi pháp biệt chúng, có vị nói phi pháp hòa hợp, có vị 
nói pháp biệt chúng, có vị nói pháp tượng tợ biệt chúng, có vị nói 
pháp tương tợ hòa hợp, có vị nói yết-ma thành tựu, có vị nói không 
thành tựu. Các tỳ-kheo không biết như thế nào, báo lại tỳ-kheo 
khác, đến bạch Phật. Đức Phật dạy: “Trú xứ kia, chúng Tăng vì tỷ- 
kheo tác yết-ma ha trách, phi pháp biệt chúng. Khi ây trong Tăng 
có nhiều tranh tụng nhau. Có vị nói yết-ma phi pháp biệt chúng, 
cho đến, có vị nói yết- ma thành tựu, có vị nói không thành tựu. 
Trong tăng, vị nào nói phi pháp biệt chúng, thì đây là lời nói đúng 
pháp. Cho đến vị nào nói pháp tương tợ hòa hợp, thì đây cũng là lời 
nói đúng pháp.” 


' tỳ-kheo bị khiển trách lại đi đến trú xứ khác. 
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Lúc bấy giờ [889a1], Ưu-ba-ly từ chỗ ngồi đứng dậy để trống vai 
bên hữu, quỳ gôi bên hữu châm đât, châp tay bạch Phật: 

“Nếu có tỳ-kheo trước đó Tăng trao cho pháp yết-ma, sau đó chúng 
Tăng cho giải. Như vậy có thành giải hay không thành giải?” 

Đức Phật bảo Ưu-ba-ly: 

“Hoặc thành, hoặc không thành.” 

Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Thế nào là thành, thế nào là không thành?” 

Đức Phật dạy: 

“Này Ưu-ba-ly, có mười ba hạng người,' trước đó Tăng vì họ tác 
vêt-ma, thì không thành giải. Trừ mười ba hạng người này ra, còn 
các người khác, tác yêt-ma rôi, nêu Tăng trao cho pháp giải thì 
thành giải.” 

Uu-ba-ly lại hỏi Phật: 

“Nếu trước đó Tăng vì họ tác yết-ma, rồi cho yết-ma giải. Khi ấy, 
người bị đuôi, có trở thành bị đuôi hay không?” 

Đức Phật dạy: 

“Hoặc thành đuổi, hoặc không thành đuổi. Đối với mười ba hạng 
người, nêu tác yêt-ma rôi đuôi thì thành đuôi. Ngoải mười ba hạng 
người này ra, các người khác tác yêt-ma, sau yêt-ma giải thì được 
giải. Khi ây, nêu đuôi thì không thành đuôi.” 


'13 trường hợp được kể trong già nạn thọ cụ túc. Xem Chương thọ giới. 
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KHIỂN TRÁCH! 


1. Khiển trách 


[889a14| Phật ở tại nước Xá-vệ. Có hai tỳ-kheo, một vị tên là Trí 
Tuệ, một vị tên là Lô-hê-na,” thích tranh tụng, mạ ly nhau, miệng 
tuôn ra những lời như đao như kiếm, tìm tòi sở trường, sở đoản của 
nhau. Các vị ấy tự mình gây gỗ, mạ ly nhau. Nhưng nếu có các tỳ- 
kheo khác nào tranh tụng nhau, thì liền đến chỗ họ để khuyến khích 
rằng: “Các thầy hãy có gắng cho tốt lên, chớ đề thua họ. Các thầy 
đa văn trí tuệ, của cải cũng hơn, được nhiều người biết đến. Chúng 
tôi đứng về phía các thây.” Do đó, trong Chúng nêu chưa có sự đầu 
tranh liền phát sanh sự đấu tranh; đã có sự đấu tranh rồi thì không 
thể nảo diệt trừ được. 
Các tỳ-kheo nghĩ như vây: “Vì lý do gì trong Chúng nếu chưa có 
sự đấu tranh liên phát sanh sự đấu tranh; đã có sự đâu tranh rồi thì 
không thể nào diệt trừ được?” Các tỳ-kheo tìm hiểu, biết do hai tỳ- 
kheo Trí Tuệ và Lô-hê-na thích gây gỗ, mạ ly nhau, miệng tuôn ra 
những lời như đao như kiếm, tìm tòi sở trường, sở đoản của nhau. 
Các vị ấy tự mình gây gỗ, mạ ly nhau. Nhưng nếu có các tỳ-kheo 
khác nào gây gỗ nhau, thì liên đến chỗ họ đê khuyến khích rằng: 
“Các Thầy hãy có gắng cho tốt lên, chớ đề thua họ. Các thầy đa văn 
trí tuệ, của cải cũng hơn, được nhiều người biết đến. Chúng tôi 
đứng về phía các thầy.” Do đó, trong Chúng nếu chưa có sự đấu 
tranh liền phát sanh sự đấu tranh; đã có sự đấu tranh rồi thì không 
thể nảo diệt trừ được.” 


' Tham chiếu Cullavagsa I Kammakhandhakam, Vi. 1. l. 7háp fung 3], về khô 
thiết yết-ma 33233 Jš. (PRli: fajjaniyakamma) 

? Trí Tuệ #ý ##ˆ và Lô-hê-na Jš ñäÄš. Thập tụng 31: Bàn-trà É# 3t và Lô-già Jš 1. 
Ngũ phần 24: Bàn-na #3 và Lô-hê JŠ #ề. Vin.ii.1: Panduka-lohitaka, một nhóm 
các tỳ-kheo dẫn đầu bởi Panduka (Hán đọc là Pandita) và Lohitaka. 
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Bấy giờ trong chúng có tỳ-kheo nghe biết, là vị thiểu dục tri túc, tu 
hạnh đầu- đà, ưa học giới, có tảm quý, [889b] hiềm trách hai tỳ- 
kheo kia rằng: “Sao các thầy thích gây gô, mạ ly nhau, miệng tuôn 
ra những lời như đao như kiếm, khiến cho Tăng xảy ra sự tranh cãi 
không thê nào diệt trừ được?” 

Bấy giờ các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi 
lui qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Phật một cách 
đầy đủ. Đức Thế Tôn đem nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, 
ha trách hai tỳ-kheo kia: “Các ông làm điều sai quấy, chẳng phải 
oai nghi, chẳng phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng 
phải hạnh tùy thuận, làm việc không được làm. Này Trí Tuệ và Lô- 
hê-na, sao các ông thích gây gỗ, mạ ly nhau, miệng tuôn ra những 
lời như đao như kiếm, khiến cho Tăng xảy ra sự tranh cãi không 
thể nào diệt trừ được?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện ha trách, rồi bảo các tỳ-kheo: 
“Cho phép các tỳ-kheo trao cho Trí Tuệ và Lô-hê-na pháp ha trách' 
bằng bạch tứ yêt-ma. Nên họp Tăng, họp Tăng xong, đối với hi 
Tuệ... tác cử, tác cử rồi vì họ tác ức niệm, tác ức niệm rồi cho tội.” 
Trong Chúng nên sai một vị có khả năng tác yết-ma, dựa theo sự 
việc trên tác bạch như vây: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Hai tỳ-kheo Trí Tuệ và Lô- 
hê-na này thích tranh tụng, mạ ly nhau, niệng tHôn ra 
những lời nhự đao như kiếm, tìm tòi sở trường, sở đoán 
của nhau. Các vị ấy tự mình gây gỗ, mạ ly nhau. Nhưng 
nếu có các fỳ-kheo khác nào tranh tụng nhau, thì liền đến 
chỗ họ để khuyến khích rằng: “Các thây hãy cỗ gắng cho 


' Ha trách "Ƒ'Ä; tức khiển trách. Tháp đụng: khô thiết yết-ma 3?32š3Jÿ. Päli: 
tajjaniya-kamma. 

Diễn tiến của tác pháp: tác cử E%, ức niệm }š&, dữ tội #+ 3Ÿ, tác bạch ‡E đ. 
Diễn tiến theo Päli, Cũlavag 1 (Vimm.H. 2): codefabba, nêu tội danh; sãrafabba, 
làm cho nhớ lại (xác nhận); apaffin ãropetabba, quyết định tội; ñãpefabba, cáo 
bạch (công bồ biện pháp trừng phạt). 
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tốt lên, chớ để thua họ. Các thấy đa văn trí tuệ, của cải 
cũng hơn, được nhiều người biết đến. Chúng tôi đứng về 
phía các thấy." Do đó, trong Chúng nếu chưa có sự đấu 
tranh liền phát sanh sự đấu tranh; đã có sự đấu tranh rồi 
thì không thể nào diệt trừ được. Nếu thời gian thích hợp 
đối với Tăng, Tăng chấp thuận, Tăng đối với hai t)-kheo 
Trí Tuệ và Lô-hê-na tác yễt-ma ha trách. Nếu sau này còn 
đấu tranh, mạ ly nữa, thì chúng Tăng sẽ tăng thêm tội để 
trị. Đáy là lời tác bạch. 

“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Hai tỳ-kheo Trí Tuệ và Lô- 
hê-na này thích tranh tụng, mạ l nhau, niệng tHôn ra 
những lời nhự đao như kiếm, tìm tòi sở trường, sở đoán 
của nhau. Các vị ấy tự mình gây gỗ, mạ ly nhau. Nhưng 
nếu có các fỳ-kheo khác nào tranh tụng nhau, thì liền đến 
chỗ họ để khuyến khích rằng: “Các thây hãy cỗ gắng cho 
tốt lên, chớ để thua họ. Các thây la văn trí tuệ, của cải 
cũng hơn, được nhiều người biết đến. Chúng tôi đứng về 
phía các thây." Do đó, trong Chúng nêu chưa có sự đấu 
tranh liền phát sanh sự đấu tranh; đã có sự đấu tranh rồi 
thì không thể nào diệt trừ được. Tăng đối với hai t)-kheo 
Trí Tuệ và Lô-hê-na tác pháp yễt-ma ha trách. Các Trưởng 
lão nào chấp thuận Tăng trao cho hai tỳ-kheo Trí Tuệ và 
Lô-hê-na pháp yễt-ma ha trách, nễu sau này đấu tranh lại, 
mạ lụ nhau nữa, chúng Tăng sẽ tăng thêm tội để trị, J889cj 
thì tưm lặng. VỊ nào không đông ý xin nói. Đây là yết-ma lần 
thứ nhất. ” 


Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 
“Tăng đã chấp thuận đối với Trí Tuệ và Lô-hê-na tác pháp 
yêtf-ma ha trách rôi. Tăng chấp thuận nên m lặng. Việc 
này tôi ghỉ nhận như: vậy. ” 
Người bị tác yết-ma ha trách rồi, có năm việc không được làm: I. 
Không được trao đại giới cho người. 2. Không được nhận người y 
chỉ. 3. Không được nuôi sa-di. 4. Không được nhận Tăng sai giáo 
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thọ tỳ-kheo-nm. 5. Nếu Tăng đã sai TỒi, không được giáo thọ. Đó là 
năm việc không được làm khi yết-ma ha trách rồi. 

Lại có năm việc không được làm nữa: I. Không được thuyết giới. 
2. Chúng Tăng hỏi nghĩa tỳ-mi, không được đáp. 3. Chúng Tăng sai 
làm yết-ma, không được làm. 4. Chúng Tăng chọn người trí tuệ họp 
để bình luận việc của Chúng, không được dự. 5. Chúng Tăng sai 
người làm tín mạng, không được làm. Đó là năm việc không được 
làm sau khi yết-ma ha trách rồi. 


Lại có năm việc không được làm nữa: 1. Không được vào tụ lạc 
quá sớm. 2. Không được về quá muộn. 3. Phải gần gũi tỳ-kheo, 
không được gần gũi người ngoại đạo. 4. Phải khéo thuận tùng lời 
dạy của các tỳ-kheo. 5. Không được nói quanh co.' Đó là năm việc 
không được làm khi ha trách rồi. 

Lại có năm việc không được làm nữa: I. Chúng Tăng tùy theo việc 
phạm giới đã tác yết-ma ha trách rồi thì không được phạm lại tội 
đó. 2. Cũng không được phạm các tội khác. 3. Hoặc tương tợ hoặc 
từ giới này mà sanh. 4. Hoặc nặng hơn tội này. 5. Không được chỉ 
trích yết-ma và người tác yết-ma. Đó là năm việc không được làm 
khi bị ha trách rồi. 

Lại có năm việc không được làm nữa: I. Thiện tỳ-kheo trải chỗ 
ngồi cúng dường, không được nhận. 2. Không được nhận người 
khác rửa chân cho. 3. Không được nhận người khác đặt đồ rửa chân 
cho. 4. Không được nhận người khác lau dép cho. 5. Không được 
nhận người khác xoa chà thân thể cho. Khi đã tác yết-ma ha trách 
TỒi, không được làm những việc trên. 

Lại có năm việc không được làm nữa: I. Không được nhận thiện 
tỳ-kheo lễ bái. 2. Không được nhận thiện tỳ-kheo chấp tay. 3. 
Không được nhận thiện tỳ-kheo chảo hỏi. 4. Không được nhận 
thiện tỳ-kheo nghinh đón. 5. Không được nhận thiện tỳ-kheo cầm y 
bát cho. Khi đã yết-ma ha trách rồi, không được làm năm việc trên. 


Dị ngữ ###; xem Phần I, Ch.v ba-dật-đề 12. 
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Lại có năm việc không được làm: I. Không được cử tội thiện tỳ- 
kheo. 2. Không được tác ức niệm, tác tự ngôn' đôi với thiện tỳ- 
kheo. 3. Không được làm chứng việc người khác. 4. Không được 
ngăn bô-tát, tự tứ. 5. Không được cùng thiện tỳ-kheo tranh tụng. 
Đó là năm việc người bị ha trách rôi không được làm. Phải châp 
hành như vậy. 

Chúng Tăng đối với Trí Tuệ và Lô-hê-na tác pháp ha trách bằng 
bạch tứ yêt-ma rôi, các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy [890a1|[: 
“Có ba pháp tác yêt-ma ha trách phi pháp phi tỳ-n1, yêt-ma không 
thành tựu: Không nêu tội, không tác ức niệm, không phục thủ tội.” 
“Lại có ba việc: không phạm tội, không thuộc tội cần sám hối,) 
hoặc phạm tội nhưng đã sám hôi rôi. 

“Lại có ba việc: không tác cử, phi pháp, biệt chúng. 

“Lại có ba việc: không tác ức niệm, phi pháp, biệt chúng. 

“Lại có ba việc: không phục tội,* phi pháp, biệt chúng. 

“Lại có ba việc: không phạm, phi pháp, biệt chúng. 

“Lại có ba việc: phạm tội không cần sám hối, phi pháp, biệt chúng. 
“Lại có ba việc: phạm tội nhưng đã sám hối rồi, phi pháp, biệt 
chúng. 

“Lại có ba việc: không hiện tiền,` phi pháp, biệt chúng. Ba pháp 
như vậy, tác yêt-ma ha trách, phi pháp, phi tỳ-mi, yêt-ma không 
thành tựu. 

“Có ba việc tác yết-ma ha trách, như pháp như tỳ-ni, yết-ma thành 
tựu. Ba việc ây là gì? Tác cử, tác ức niệm, tác tự ngôn. 


' Những điều thuộc 7 pháp diệt tránh 

: Phục thủ tội 4 3ï 3É, khuât phục nhận tội. Pali: apz/fm ãropeiva, quyêt định 
tội. 

3 Pali: adesanägämaniyä ãpafii, tội không dẫn đến việc phải sám hối. 

* Trên kia nói là “không phục thủ tội.” Xem cht. 7. 

* Đối tượng yết-ma không hiện diện. PälI: asammmukhã katarm. 
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“Lại có ba việc: phạm tội, thuộc tội phải sám tội, phạm chưa sám 
tỘiI. 
“Lại có ba việc: tác cử, như pháp, hòa hợp. Tác ức niệm, như pháp, 
hòa hợp.' Tác tự ngôn, như pháp, hòa hợp. Phạm tội, như pháp, hòa 
hợp. Thuộc tội phải sám hôi, như pháp, hòa hợp. Có phạm mà chưa 
sám hôi, như pháp hòa hợp. Có hiện tiên, như pháp, hòa hợp. Đó là 
(những) ba pháp tác yêt-ma ha trách như pháp như tỳ-mI, yêt-ma 
thành tựu. 
“Có năm pháp tác yết- ma ha trách phi pháp phi tỳ-ni, yết-ma không 
thành tựu: Không hiện tiền, không tự ngôn, nhắm người thanh tịnh, 
biệt chúng. Đó là năm việc tác yết-ma ha trách, phi pháp phi tỳ-ni, 
yêt-ma không thành tựu. 
“Có năm pháp tác pháp ha trách như pháp như tỳ-nI, yết-ma thành 
tựu. Năm pháp ấy là gì? Hiện tiền, tự ngôn, nhăm người không 
thanh tịnh, pháp hòa hợp. Đó là năm pháp tác yết-ma ha trách như 
pháp như tỳ-mi, yêt-ma thành tựu.” 
Khi chúng Tăng đang bữa tiểu thực hay bữa ăn chính, hoặc nói 
pháp, hoặc bô-tát, người bị yêt-ma ha trách sửa y phục ngay thăng, 
cởi bỏ dép, đứng qua một bên, quỳ gôi, châp tay bạch như sau: 

“Xin Đại đức nhận sự sám hồi của tôi. ” 

“Từ nay vỀ sau, tự trách tâm mình. Thôi, không tái phạm 

nữa. ” 
Bấy giờ, tỳ-kheo Trí Tuệ và Lô- hê-na tùy thuận chúng Tăng, không 
chông trái, cần cầu giải yết-ma ha trách. Các tỳ-kheo bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 
“Nếu đã tùy thuận chúng Tăng, không chống trái, mà cần cầu giải 
vêt-ma, thì cho phép giải [890b| băng pháp bạch tứ yêt-ma.” 


' Các nhóm ba, không nhắc lại câu “Lại có...” Nghĩa là, đủ 3 yếu tố: tác ức 
niệm, yêt-ma như pháp, Tăng hòa hợp. 
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“Có năm pháp không được giải yết-ma ha trách: vì trao đại giới cho 
người, cho đén cùng thiện tỳ-kheo đâu tranh. Người bị ha trách có 
năm việc như vậy không được vì họ giải yêt-ma ha trách. ' 
“Có năm pháp nên giải: Không trao đại giới cho người, co đến 
không cùng thiện tỳ-kheo đâu tranh. Người bị yêt-ma ha trách có 
năm pháp như vay thì nên giải.” 
Nên giải như vầy: Người bị yết-ma ha trách nên đến giữa chúng 
Tăng, để trống vai bên hữu, cởi bỏ đép, quỳ gối bên hữu chấm đất, 
chấp tay bạch: 
“Đụt đức Tăng xin lắng nghe! Tôi là tỳ-kheo tên... Tăng 
trao cho pháp yêt-ma ha trách. Nay tôi thuận tùng chúng 
Tăng, không chông trái, câu xin chúng Tăng giải yêtfma ha 
trách. Cúi xin Tăng dĩ lòng thương, vì tôi giải yêf-ma ha 
trách. ” 
Lần thứ hai, lần thứ ba cũng bạch như vậy. 
Trong Chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết-ma, dựa theo 
sự việc trên tác bạch như vây: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! tỳ-kheo tên... đã bị Tăng yễr- 
ma ha trách. Tỳ-kheo kia tùy thuận chúng Tăng, không 
chống trái, cần cầu chúng Tăng giải yễt-ma ha trách. Nếu 
thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận giải yết- 
ma ha trách, cho tÈ-kheo... Đáy là lời tác bạch. 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! tỳ-kheo này tên... đã bị Tăng 
tác yễt-ma ha trách, tỳ-kheo kia tùy thuận chúng Tăng 
không chỗng trái. Nay đến trước Tă ăng cầu xin giải yết-ma 
ha trách. Nay Tăng vì tỳ-kheo tên... giải yết-ma ha trách. 
Trưởng lão nào đồng ý Tăng vì t)-kheo... giải yễt-ma ha 
trách, thì im lặng. Vị nào không đồng ý hãy nói. Đây là yết- 
ma lần thứ nhất. ” 


' Tức đã có vi phạm những quy định nêu trên. 
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Lần thứ hai, lần thứ ba cũng như vậy. 


“Tăng đã đồng ý giải yễt-ma ha trách cho tỳ-kheo... rồi 
Tăng đã chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghỉ nhận 
như: vậy. ” 


2. Tẫn xuất 


Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Bấy giờ, ở nước Ki-li-na' có hai cựu tỳ- 
kheo, một vị tên A-thấp-tỳ, vị thứ hai tên Phú-na-bà-sa.” Tại nước 
Ki-li-na họ đã có hành vi xấu, làm hoen ố nhà người. Hành vi xấu 
mọi người đều thấy, mọi người đều nghe. Sự làm hoen ố nhà 
người, mọi người đều thấy, mọi người đều nghe. Họ làm những 
hành vi xấu như sau: tự mình trồng bông, trồng cây, bảo người 
trồng: tự mình tưới nước, bảo người tưới nước; tự mình hái hoa, 
bảo người hái hoa; tự mình làm tràng hoa, bảo người làm tràng 
hoa; tự mình mang các loại hoa đi, bảo người mang các loại hoa đi. 
Đến nhà bạch y có con trai, con gái, đồng ngôi trên một giường, 
đồng ăn trong một bát, đồng uống một ly; ca múa, vui đùa, làm các 
trò kỹ nhạc. Nếu có người khác làm thì liền xướng họa theo; [890c] 
hoặc huýt sáo, hoặc đánh đàn, đánh trống, thôi sáo, hoặc thôi ống 
bối, hoặc làm tiếng chim không tước, hoặc làm tiếng con hạc, hoặc 
chạy hoặc đi nhót chân, hoặc huýt gió, hoặc hát chèo, hoặc làm 
tiếng chim đùa giỡn. 

Bấy giờ, có một số đông tỳ-kheo từ nước Già-thi du hành trong 
nhân gian, đến nước Ki-li-na. Sáng sớm khoác y, bưng bát, vào 
thành khất thực, bước đi khi tiến, khi dừng, oai nghi rõ nét, mắt 
nhìn ngay thắng, cúi ngước, co duỗi thong thả; khoác y, bưng bát, 
nhìn thắng trước bước đi, các căn không loạn; khất thực tại nước 
Ki-li-na. Các cư sĩ thấy vậy nói như vây: “Đây là những người nảo, 


' Ki-li-na ‡Š ä£ 3š. Trên kia, âm là Kỳ-liên. Xem Phần I, Ch.ii. Tăng-già-bà-thi-sa 
12. Thập tụng: Hắc sơn quốc ;#+h BỊ. Päli, Vin.ii. 9, Kitãgiri, núi Kitã. 

š A-thấp-tỳ, Phú-na-bà-sa. Truyện hai tỳ-kheo này, xem Phần ¡, Ch.ii. tăng-già- 
bà-thi-sa 12. Thập r„ng: Mã Tú và Mãn Tú 'Š 7ä ï4 73. Pali: AssajJi-Punabbasuka. 
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mà nhìn ngay, không giỡn cười, không liếc ngó hai bên, không gần 
gũi vui đùa, cũng không chào hỏi nhau? Chúng ta không nên cho 
những người này ăn. Họ không như sa-môn của chúng ta là A-thấp- 
tỳ và Phú-na-bà-ta, không cần nhìn ngay thẳng, nói đùa cười giỡn, 
nhìn ngó bên này bên kia, cùng nhau vui nhộn, hỏi chào an ủi nhau. 
Người như vậy chúng ta sẽ cho đồ ăn.” Bấy giờ các tỳ-kheo ở nước 
Ki-li-na khất thực khó được no đủ. Tỳ-kheo kia nghĩ như vây: “Nơi 
đây có cựu trú tỳ-kheo xấu. Tỳ-kheo xấu ở, nên tỳ-kheo tốt bị xa 
lánh. Họ làm các hành vi xấu như trồng các loại cây bông, cho đến 
nhận làm các sứ giả cho người.” 
Bấy giờ, các tỳ-kheo từ nước Ki-li-na du trong hành nhân gian trở 
về nước Xá-vệ, đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi lui 
qua một bên. Bấy giờ, đức Thế Tôn an ủi các tỳ-kheo: “Các thầy 
sông có được hòa hợp an lạc không? Không vì vân đề ăn uống mà 
vất vả chăng?” 
Các tỳ-kheo bạch Phật rằng: “Chúng Tăng sống được hòa hợp an 
NÓ Chúng con từ nước Già-thi du hành nhân gian, đến nước Ki-li- 
” Trình bày đầy đủ nhân duyên lên đức Thế Tôn. Đức Thế Tôn 
lúc bấy giờ dùng vô số phương tiện quở trách rằng: 


“Các ông đó làm điều sai quấy, chăng phải oai nghi chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
việc không nên làm. A-thấp-tỳ và Phú-na-bà-ta, tại sao các ông đó 
làm ô uế nhà người, có hành vị xấu? Sự làm hoen ố nhà người, ai 
cũng thấy, ai cũng nghe; hành vi xấu, ai cũng thấy ai cũng nghe. 
Các ông đó làm các hành vi xấu như trồng các loại hoa, các loài 
cây tạp, cho đến nhận làm sứ giả của người.” 

Lúc bấy giờ, Thế Tôn ha trách A-thấp-tỳ và Phú-na-bà-ta, rồi bảo 
các tỳ-kheo: “Cho phép Tăng vì A-thấp-tỳ và Phú-na-bà-ta tác pháp 
tẫn! bằng bạch tứ yết-ma.” 


' Tẫn yết-ma ‡Äš3/#. Thập tụng: khu xuất yết-ma 8#; #3/#. Cũlavag. ¡ (Vin. 
11. 10): pabbäjjaniyakamma, yết-ma đuôi đi. 
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Nên làm như vây: Tập Tăng rồi, vì A-thấp-tỳ và Phú-na-bà-ta tác 
cử [89lal], tác cử rôi tác ức niệm, tác ức niệm rồi trao cho tội 
trạng. Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác yết-ma theo sự 
việc trên tác bạch như vây: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! tỳ-kheo A-thắp-tỳ và Phú- 
na-bà-ta này ở tại nước li-h-na làm hoen ô nhà người, có 
hành vì xâu. Sự làm hoen ô nhà người di cũng thấy, đi 
cũng nghe. Hành vì xấu ai cũng thấy ai cũng nghe. Nếu 
thời gian thích hợp đối với Tă ăng, Tăng chấp thuận đối với 
A-thắp-t) và Phú-na-bù-ta tác yễt-ma tấn. Nói rằng, “Các 
ngươi làm hoen Õ nhà người, làm hành vi xấu. Các ngươi 
làm hoen Ô nhà người ai cũng thấy, ai cũng nghe. Hành vi 
xấu ai cũng thấy ai cũng nghe. Các ngươi nên rời khỏi trú 
xứ này, không được ở đây nữa. Đây là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! t)-kheo A-thắp-tỳ và Phú- 
na-bà-ta này ở tại nước lí-h-na làm hoen ô nhà người, có 
hành vì xâu. Sự làm hoen ô nhà người di cũng thấy, di 
cũng nghe. Hành vì xấu ai cũng thấy ai cũng nghe. Nếu 
thời gian thích hợp đối với Tă ăng, Tăng chấp thuận đối với 
A-thắp-tỳ và Phú-na-bà-ta tác yễt-ma tấn. Mới rằng, “Các 
ngươi làm hoen Õ nhà người, làm hành vi xấu. Các ngươi 
làm hoen Ô nhà người ai cũng thấy, ai cũng nghe. Hành vi 
xấu ai cũng thấy ai cũng nghe. Các ngươi nên rời khỏi trú 
xứ này, không được ở đây nữa." Các Trưởng lão nào đồng 
ý Tăng đối với hai tỳ-kheo A-thắp-t và Phú-na-bà-ta tác 
pháp yễt-ma tẫn thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 
Đây là yễt-ma lần thứ nhất. ” 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 
“Tăng đã chấp thuận vì A-thắp- £) và Phú-na-bà-tfa tác pháp 
yễt-ma tấn rồi. Tă THẾ chấp thuận nên m lặng. Việc này tôi 
ghỉ nhận như vậy. ” 


Người bị tác yết-ma tẫn có năm pháp không được làm: Không được 
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trao giới cụ túc cho người, cho đến không được cùng thiện tỳ-kheo 
đấu tranh.! Nên tác pháp như pháp yết-ma ha trách trên, chỉ trừ ở 
chỗ “trong chúng khác thuyết giới. 


Chúng Tăng đã tác pháp tấn bằng bạch tứ yết-ma cho hai tỳ-kheo 
A-thâp-tỳ và Phú-na-bà-ta rôi. Các tỳ-kheo bạch Phật, Phật dạy: 
“Có ba pháp và năm pháp Ác yết-ma tẫn phi pháp phi tỳ-ni, yết- ma 
không thành tựu như trước. 3 Có ba pháp và năm pháp tác yết-ma 
tẫn như pháp như tỳ-ni, yết-ma thành tựu như trước. 


Tỳ-kheo bị tẫn kia không được gọi mà tự đến trong cương giới. Các 
tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không được tự đến trong cương giới. Cho phép ở ngoài cương 
giới khi chưa được gọi, sai người gởi tin đên trong Tăng, bạch Đại 
đức Tăng xin sám hôi, từ nay về sau tự trách lòng mình không đê 
tái phạm.” 

Tỳ-kheo A-thấp-tỳ kia đã tùy thuận chúng Tăng không dám chống 
trái, đến Tăng [891b] cầu xin giải yết-ma tẫn. Các tỳ-kheo bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 


“Nếu đã tùy thuận chúng Tăng, không còn chống trái nữa, thì nên 
đến Tăng câu xin giải yết-ma tân. Nên bạch tứ yết-ma giải.” 


“Có năm pháp không nên giải yết-ma tẫn: Trao đại giới cho người, 
cho đên cùng thiện tỳ-kheo đâu tranh. 

“Lại có năm pháp nên giải yết-ma tẫn: Không trao đại giới cho 
người cho đền không cùng thiện tỳ-kheo đâu tranh.” 


' Như yết-ma ha trách trước. 

? Hán: trừ dư chúng trung thuyết giới F4‡?# *Ÿ đt. Không có điều khoản như 
vầy trong yết-ma ha trách trên. Nhưng có điều khoản tương tự: không được 
thuyết giới; nếu trong Tăng có hỏi nghĩa tỳ-ni thì không được đáp. 

Ỷ Xem yết-ma ha trách. 

* Không được trở lại nơi đã đuổi đi. 


129 


Luật tứ phần 5 T22. 89Ib 


Giải như vầy: tỳ-kheo bị tẫn kia đến giữa Tăng, để trống vai bên 

hữu, cởi bỏ dép, quỳ gôi bên hữu châm đât, châp tay bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Con là t)-kheo tên... Tăng 
đã trao cho con pháp yễt-ma tấn, nay con đã tùy thuận 
chúng Tăng không dám trái nghịch nữa, đến Tăng cầu xin 
giải yễt-ma tấn, cúi xin Tăng dũ lòng thương xót, vì con mà 
giải yễt-ma tấn. ° 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác yết-ma theo sự việc 

trên tác bạch như vây: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! tỳ-kheo tên... này, Tăng đã 
trao pháp yễt-ma tấn, nay tùy thuận chúng Tăng không 
dám trái nghịch nữa, đến Tăng câu xin giải yễt-ma tấn. 
Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, 
nay Tăng vì t)-kheo tên... giải yễt-ma tấn. Đây là lời tác 
bạch. 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! tỳ-kheo này tên... Tăng đã 
được tác yễt-ma tấn, nay tùy thuận chúng Tăng không dám 
chống trái nữa, đến giữa Tăng cầu xin tăng giải ¡ vết-ima tấn. 
Nay Tăng vì t)-kheo tên... giải yễt-ma tấn. Các trưởng lão 
nào đồng ý Tăng vì tỳ-kheo... giải yết-ma tẫn, thì im lặng. 
VỊ nào không đồng ý xin nói. Đây là yêt-ma lân thứ nhát. ” 
Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như trên. 

“Tăng đã vì tỳ-kheo... giải yễt-ma tẫn rồi. Tăng chấp thuận 
nên im lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 


3. V chỉ 


Thế Tôn ở nước Xá-vệ. Bấy giờ có tỳ-kheo tên là Tăng-sô,' ngu sỉ 
không hiệu biệt, phạm rât nhiêu tội; sông lần lộn với các bạch y, 


' Tăng-sô †# 3. Thập tụng: Thi-việt 24Ä. Vin.ii. 7, Seyyasaka. 
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gần gũi chung chạ, không hợp với Phật pháp. Các tỳ-kheo nghe, 
trong đó có vị thiêu dục tri túc, sông khô hạnh, ưa học giới, biệt hô 
thẹn, hiêm trách tỳ-kheo Tăng-sô: “Thây ngu sĩ không hiệu biết, 
phạm rât nhiêu tội. Sao lại sông lân lộn với các bạch y, gân gũi 
chung chạ, không hợp với Phật pháp?” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngôi qua một 
bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thê Tôn một cách đây đủ. 
Bây giờ, đức Thê Tôn tập họp Tăng tỳ-kheo, dùng vô sô phương 
tiện ha trách [8§91c] tỳ-kheo Tăng-sô: 
“Ông đã làm điều sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Sao lại sông lân lộn với các bạch y, gân gũi chung 
chạ, không hợp với Phật pháp?” 
Quở trách rồi đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Cho phép Tăng vì tỳ-kheo Tăng-sô tác pháp y chỉ! bằng pháp bạch 
tứ yêt-ma. ” 
Tác pháp như vầy: Họp Tăng. Tăng họp rồi tác cử. Tác cử rồi tác 
ức niệm. Tác ức niệm rôi cho tội. Trong chúng nên sai một vị có 
khả năng tác yêt-ma theo sự việc trên tác bạch như vây: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! ()-kheo Tăng-sô này ngu sỉ 
không hiểu biết, phạm rất nhiều tội; sống lẫn lộn với các 
bạch y, gần gũi chung chụ, không hợp với Phật pháp. Nếu 
thời gian thích hợp đôi với Tăng, Tăng chấp thuận cho f)- 
kheo Tăng-sô pháp yêt-ma y chứ. Đáy là lời tác bạch. 
“Đạt đức Tăng xin lắng nghe! Ø-kheo Tăng-sô ngư sỉ 
không hiểu biết, phạm rất nhiều tội; sống lẫn lộn với các 
bạch y, gần gũi chung chạ, không hợp với Phật pháp. Nay 
Tăng vì t)-kheo Tăng-sô tác pháp yêt-ma y chỉ. Các Trưởng 


LÝ chỉ yết-ma †k¬kš3JÈ; Thập tụng 31: ba đối tượng cần cho y chỉ: phá giới, 
phá kiến, phá oai nghỉ. Vin.ii. §: Nissayakamma. 
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lão nào chấp thuận vì tỳ-kheo Tă ăng-sô này tác pháp yễt-ma 
ÿ chỉ thì Im lặng. VỊ nào không đồng ý xin nói. Đây là yết- 
ma lần thứ nhất. ” 


Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 
“Tăng đã chấp thuận vì fỳ-kheo Tăng-sô tác yễt-ma y chỉ 
rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như 
vậy. bó À 
Tác yết-ma y chỉ, năm việc không được làm: Không được trao đại 
giới cho người, cho đền không cùng với thiện tỳ-kheo đâu tranh. ' 
Nên làm như vậy. Chúng Tăng đã trao cho tỳ-kheo Tăng-sô tác yêt- 
ma y chỉ băng pháp bạch tứ yêt-ma rôi. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 
“Có ba pháp và năm pháp được tác yết-ma y chỉ, không được tác 
yêt-ma y chỉ, như trước.” 
Vị kia xưng địa phương? tác yết-ma y chỉ. Địa phương kia bị phá 
hoại, nhân dân phản loạn. Đức Phật dạy: 
“Không được xưng địa phương tác yết-ma y chỉ.” 
Vị kia xưng quốc độ tác yết-ma y chỉ. Quốc độ kia bị phá hoại, 
nhân dân tán loạn. Đức Phật dạy: 
“Không được xưng quốc độ tác yết-ma y chỉ.” 
Vị kia xưng trú xứ tác yết-ma y chỉ. Trú xứ kia nhân dân phá hoại. 
Đức Phật dạy: 
“Không được xưng trú xứ tác yết-ma y chỉ.” 
VỊ kia xưng người tác yết-ma y chỉ. Người kia hoặc bị phá giới, 
hoặc bị phá kiên, hoặc phá oai nghị, hoặc bị cử, hoặc bị diệt tân, 
hoặc bị nên diệt tân, không thê tăng ích cho pháp Sa-môn, Phật 
[892a1| dạy: “Không được xưng người tác yêt-ma y chỉ.” 


' Xem yết-ma ha trách. 
? Chỉ định địa phương y chỉ. 
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VỊ kia xưng an cư tác yết-ma y chỉ. Người bị yết-ma kia trong an 
cư đăc trí tuệ. Đức Phật dạy: 
“Không được xưng an cư tác yết-ma y chí, mà cho phép nói rằng: 
“Ngươi hãy thọ y chỉ, nương theo mà sông.””' 
Lúc bấy giờ, tỳ-kheo Tăng-sô đến chỗ tỳ-kheo thân hậu đa văn trí 
tuệ, gø1ỏ1 vê việc ăn nói, ở trong tụ lạc xin học pháp tỳ-mi. Trong khi 
an cư đặng trí tuệ, tùy thuận chúng Tăng không dám trái nghịch, 
đên trước Tăng xin giải yêt-ma y chỉ. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 
“Nếu tỳ-kheo Tăng-sô tùy thuận chúng Tăng, không dám trái 
nghịch, đên trước chúng Tăng, câu xin giải yêt-ma y chỉ thì nên cho 
giải băng pháp bạch tứ yêt-ma. 
“Có năm pháp không được giải yết-ma y chỉ: Trao đại giới cho 
người, cho đến cùng thiện tỳ-kheo đâu tranh. 
“Có năm pháp cho giải yết-ma y chỉ: Không trao đại giới cho người 
cho đền không cùng thiện tỳ-kheo đâu tranh. Năm pháp như vậy 
nên cho giải Vy: ma y chỉ.” 
Nên giải như vầy: Vị bị tác pháp yết- ma y chỉ nên đến giữa Tăng, 
để trông vai bên hữu, cởi bỏ dép, quỳ gối bên hữu chấm đất, chấp 
tay bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Con tỳ-kheo tên là... Tăng 
đã trao cho con pháp yễtr-ma. J Chỉ. Nay con tùy thuận 
chúng Tăng đến trước Tăng cầu xin giải yễt-ma y chí. Cúi 
xin Tăng dũ lòng thương vì con giải yễt-ma y chỉ.” 


Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa như vậy. 


Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác yêt-ma, dựa theo sự 
việc trên tác bạch như vây: 


' Pali, Vin. ii. 8: nissaya te vatthabban tỉ. 
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“Đại đức Tăng xin lắng nghe! tỳ-kheo tên là... đã được 
Tăng trao cho pháp yễt-ma y chỉ. T)-kheo kia đã tùy thuận 
chúng, không dám trái phạm nữa, (nay) đến trước Tăng 
câu xin giải yễt-ma y chỉ. Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng vì tỳ-kheo tên... giải yết- 
ma y chỉ. Đáy là lời tác bạch. 

“Đạt đức Tăng xin lắng nghe! tỳ-kheo tên là.. đã được 
Tăng trao cho yết-ma y chỉ, nay tùy thuận chúng Tăng, 
không dám trái phạm nữa, đến trước Tă ðng cầu xin giải yết- 
ma y chỉ. Nay Tăng trao cho tỳ-kheo tên... pháp yễt-ma giải 
J chỉ. Các Trưởng lão nào chấp thuận Tăng trao cho f)- 
kheo... pháp yễt-ma giải y chỉ thì Im lặng. VỊ nào không 
đồng ý xin nói. Đây là yễt-ma lần thứ nhất. ” 


Lần thứ hai, lần thứ ba cũng vậy. 


“Tăng đã chấp thuận trao cho t)-kheo tên... pháp yỄf-ma 
giải y chỉ rồi, Tăng đông ý nên im lặng. Việc này tôi ghỉ 
nhận như vậy. ” 


4. Hạ ý 


Đức Thế Tôn [892b] ở nước Xá-vệ. Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất, 
Mục-liên cùng năm trăm tỳ-kheo ở nước Giả-thi du hành trong 
nhân gian đến nơi Mật lâm.! Lúc đó Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục- 
liên ở trong vườn A-ma-lê.? Cư sĩ Chất-đa-la) nghe hai Tôn giả du 
hành nhân gian đến nơi Mật lâm hiện đang ở trong vườn A-ma-lê. 
Người cư sĩ kia đến chỗ Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục-liên, đảnh lễ 
sát chân rồi ngồi lui qua một bên. Tôn giả Xá-lợi-phắt, Mục-liên vì 


' Mật lâm #‡‡k. Thập tụng: Ma-xoa-chi-đà J# 3 aEFè. Päli: Macchikäsanda, thị 
trần trong nước KãsI. 

A -ma-lê #[/š# #!. Ngũ phần: rừng A-ma-lặc 3© ## #)‡k. PAli: Ambätakãrama. 

3 Chất-đa-la cư sĩ #f # Ö#/#-E. Päli: Cittagahapati. Nguyên chủ nhân của vườn 
Ambätaka, sau đó cúng cho Tăng. 
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cư sĩ nói các pháp, khuyến khích, khiến được hoan hÿ. Khi cư sĩ 
nghe Tôn giả Xá-lợi-phất, Mục-liên nói pháp, được khuyến khích, 
hoan hỷ rồi, bạch rằng: “Xin Đại đức cùng chúng Tăng nhận lời 
mời thọ thực của con vào ngày mai.” Tôn giả Xá-lợi-phất và Mục- 
liên nhận lời bằng cách im lặng. Cư sĩ biết Tôn giả Xá-lợi-phất và 
Mục-liên đã hứa khả rồi, liền từ chỗ ngồi đứng dậy kính lễ rồi cáo 
lui. 

Về đến nhà, cư sĩ sắm sửa đủ các loại đồ ăn thức uống ngon bổ 
nhất trong thế gian, không thiếu một thứ gì. 

Bấy giờ, trong vườn A-ma-lê, tỳ-kheo cựu trú tên là Thiện Pháp! 
nghĩ như vầy: “Ta hãy đến nhà cư sĩ Chất-đa-la xem coi ông ta sửa 
soạn đồ ăn thức uống, làm thức ăn cho tỳ-kheo khách như thế nào; 
làm thức ăn cho tỳ-kheo cựu trú như thế nào?” 

Lúc bấy giờ, tỳ-kheo cựu trú Thiện Pháp liền đến nhà cư sĩ, đến 
chỗ làm thức ăn để xem coi thì thấy họ sửa soạn đầy đủ các đồ ăn 
thức uống tối thượng trong thế gian, không thiếu một thứ gì. Thấy 
rồi, ông nói như vây: “Cư sĩ làm các thứ đồ ăn thức uống cho tỳ- 
kheo khách và làm các thứ đồ ăn thức uống vì cựu trú tỳ-kheo khác 
nhau.” 

Rồi ông khởi tâm ganh tỊ, sân hận, liền nói những lời ác như vầy: 
“Trong các thứ đồ ăn thức uỗng mà cư sĩ sắm sửa, có đủ những thứ 
đồ ăn thức uống tối thượng trong thế gian, không thiếu một thứ gì. 


Chỉ thiếu một thứ, đó là cặn mè (vừng)?.” 


Cư sĩ Chất-đa-la liền nói rằng: 


“Thưa Trưởng lão Thiện Pháp, ngài ôm trong lòng nhiều bảo vật 
như căn, lực, giác ý, thiên định, chánh thọ, mà nói những lời thô ác 


' Thiện Pháp. Päli: Suđhamma. Thập tụng: Uất-đa-la #Ÿ # ##. 

? Hồ ma chỉ #]/&šÈ. Thập rụng: hồ ma hoan hỷ hoàn #1J#k##-Š-2U. Ngữ phân: hồ 
ma bính ỞJj #k®f. PAli: //asaägulikã, bánh hay kẹo làm bằng hạt mè (vừng). Luật 
sớ Päli: vì nhà Citta vốn làm nghề sản xuất kẹo vừng, nên tỳ-kheo này nói biếm 
nhẽ. 
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như vậy! Ngài Thiện Pháp, tôi sắm sửa các thứ đồ ăn thức uống 
ngon bô như vậy thì dùng cặn bã cây vừng đê làm gì?” 

Cư sĩ nói tiếp: 

“Nay tôi xin nói một thí dụ. Người có trí nhờ thí dụ mà hiểu rõ. Thí 
như có một quôc độ không có giông gà, trong khi đó có một người 
khách buôn đem đên một con gà mái. Con gà mái kia, vì không có 
gà trông, cùng với con quạ giao nhau. Con gà đẻ trứng âp thành 
con, không gáy tiêng gà, lại cũng không kêu tiêng của quạ, nên gọi 
là gà quạ.' Cũng vậy, ngài Thiện Pháp, ngài ôm trong lòng nhiêu 
bảo vật như căn, lực, giác ý, thiên định, [892c] chánh thọ, mà nói 
những lời thô ác như vậy! Ngài Thiện Pháp, tôi săm sửa các thứ đô 
ăn thức uông ngon bô như vậy thì dùng cặn bã cây vừng đê làm 
gì?” 

Tỳ-kheo Thiện Pháp nói như vây: 

“Cư sĩ mạ nhục tôi. Vậy thì tôi sẽ bỏ đi!” 

Cư Sĩ nói: 

“Thưa đại đức Thiện Pháp, tôi không ác ngôn cũng không mạ nhục 
Đại đức. Ngài nên vui vẻ an trụ nơi Mật lâm này, chúng tôi sẽ cung 
câp y phục, chăn màn, ngọa cụ, âm thực, thuôc men chữa bệnh.” 
Thiện Pháp lại nói như vầy: 

“Cư sĩ mạ nhục tôi. Tôi sẽ đi!” 

Cư sĩ nói rằng: “Đại đức muốn đi đâu?” 

Tỳ-kheo Thiện Pháp nói: 

“Tôi muốn đến chỗ đức Thế Tôn, nơi nước Xá-vệ.” 

Cư sĩ nói: “Như những lời giữa tôi và ngài, Ngài cứ trình bày đúng 
sự thật với đức Thê Tôn. Chứ đừng thêm bớt. Tại sao vậy? Vì ngài 
sẽ còn trở lại chỗ này.” 


! Hán: ô kê É ẤÈ. 
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Lúc bây gIỜ, tỷ-kheo Thiện Pháp mang y bát đến chỗ đức Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân rồi ngồi qua một bên. Bấy giờ, đức Thế Tôn an ủi 
bằng cách hỏi thăm: “Các tỳ-kheo trụ chỉ có được an lạc không? 
Không bị vắt vả vì thức ăn chăng?” 

Thiện Pháp thưa: “Trụ chỉ được an lạc. Không vì sự ăn uống mà 
phải khổ.” 


Rồi đem những sự việc cùng lời nói của cư sĩ bạch lên đức Thế Tôn 
đầy đủ, không thêm bớt. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở 
trách tỳ-kheo Thiện Pháp rằng: “Ông làm điều phi pháp, chẳng phải 
oai nghi, chẳng phải pháp sa-môn, chẳng phải tịnh hạnh, chăng 
phải hạnh tùy thuận, làm điều không nên làm. Này Thiện Pháp, sao 
cư sĩ kia là người đàn-việt có tâm tin tưởng, làm nhiều việc lợi ích, 
cung cấp thực phẩm cho chúng Tăng, mà ông dùng những lời hạ 
tiện mạ nhục?” 

Khi đức Thế Tôn ha trách Thiện Pháp rồi, bảo các tỳ-kheo: “Cho 
phép các tỳ-kheo vì tỳ-kheo Thiện Pháp tác pháp bạch tứ yết-ma 
ngăn không cho đến nhà bạch y. 

“Đối với tỳ-kheo có năm pháp, không được tác yết-ma ngăn không 
cho đến nhà bạch y: Không cung kính cha mẹ, không kính sa-môn, 
bà-la-môn, điều nên trì mà không kiên trì. Năm pháp như vậy, 
Tăng không được trao pháp yết-ma ngăn không cho đến nhà bạch 
y. 

“Có năm pháp nên tác pháp yết-ma ngăn không cho đến nhà bạch 
y: Cung kính cha mẹ, sa-môn, bà-la-môn, điều nên trì kiên trì 
không bỏ. Năm pháp như vậy Tăng nên tác pháp yết-ma ngăn 
không cho đến nhà bạch y. 


' Thập tụng: hạ ý yết-ma TF š#$/J#: khiến phải xin lỗi cư sĩ Vinii. 18: 

afisaraniyakammam - gahapati khamapetabbo, như Thập tụng. 

Thập tụng 31 (tr.225a05): Trước khi làm yết-ma hạ ý, xét lời cư sĩ có thật 
không? tỳ-kheo có khả năng làm việc ấy không? tỳ-kheo này có chịu hạ ý 
không? 
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“Tỳ-kheo có mười pháp nên tác pháp yết-ma ngăn không cho đến 
nhà bạch y: Ác khâu mạ ly nhà bạch y; phương tiện khiến nhà bạch 
V tốn giảm; làm điều không lợi; làm cho không có trú xứ; đấu loạn 
bạch y;' trước bạch y hủy báng Phật; báng Pháp; báng Tăng; trước 
bạch y [893al] mắng chửi hạ tiện; như pháp hứa bạch y mà không 
thực hiện.” tỳ-kheo có mười pháp như vậy nên trao cho pháp yết- 
ma ngăn không cho đến nhà bạch y. 

“Có chín pháp, tám pháp, cho đến một pháp ác khâu mạ ly nhà 
bạch y, nên tác pháp yết-ma ngăn không cho đến nhà bạch y.” 

Nên làm như vầy: Họp Tăng. Tăng họp rồi tác cử. Tác cử rồi tác ức 
niệm. Tác ức niệm rồi trao tội. Trong chúng nên sai một vị có khả 
năng tác yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch như vầy: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! 0)-kheo Thiện Pháp này đối 
với cự sĩ Chất-đa-la là người đàn-việt có tâm tín mộ, 
thường hay cung cấp bố thí cúng dường cho Chúng Tăng, 
mà lại dùng lời hạ tiện xấu xa để mạ ly. Nếu thời gian thích 
hợp đối với Tăng, nay Tăng vì t)-kheo Thiện Pháp tác pháp 
yết-ma ngăn không cho đến nhà bạch y. Đây là lời tác 
bạch. 

“Đại đức Tăng xin lắng nghe! tỳ-kheo Thiện Pháp dối với 
cự sĩ Chắt-äđa-la là người đàn-việt có tâm tín mộ, thường 
hay cung cấp bố thí cúng dường cho chúng Tăng, mà tỳ- 
kheo Thiện Pháp dùng lời hạ tiện để mạ ly. Nay Tăng vì f}- 
kheo Thiện Pháp tác yễt-ma ngăn không cho đến nhà bạch 
„. Trưởng lão nào đồng ý, Tăng vì t)-kheo Thiện Pháp tác 
yết-ma ngăn không cho đến nhà bạch y thì im lặng. Vị nào 


' Vinii. 18: cố tình làm cư sĩ mất lợi (alãbhäya), cố làm cho mất của 
(anafhäya); cỗ làm cho mắt nhà (anãyãsãya); mắng nhiếc cư sĩ (akkosafi); chia 
rẽ cư sĩ với cư sĩ (gihf ghihi bhedeti). 

: PalI, 1bid., gihmam dhammikam pafissavam na saccapefi, không thực hiện lời 
hứa như pháp đối với cư sĩ. 
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không đồng ý xin nói. Đây là yễf-ma lần thứ nhất.” Lần thứ 
hai, lân thứ ba cũng nói như vậy. 
“Tăng đã chấp thuận trao cho f)-kheo Thiện Pháp yễt-ma 
ngăn không cho đên nhà bạch y rồi. Tăng đông ý nên lm 
lặng. Việc này tôi ghỉ nhận nh vậy. ” 
Vị kia đã được tác yết-ma ngăn không cho đến nhà bạch y rồi, thì 
có năm pháp không được làm: Không được trao đại giới cho người, 
cho đến không được cùng thiện tỳ-kheo đâu tranh. Nên làm như 
vậy. 
Tăng đã vì tỳ-kheo Thiện Pháp tác yết-ma ngăn không cho đến nhà 
bạch y băng pháp bạch tứ rôi. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật 
dạy: 
“Có ba pháp, có năm pháp tác yết-ma ngăn không cho đến nhà 
bạch y là phi pháp phi tỳ-ni, yÊt-ma không thành tựu, như trước. 
“Có ba pháp, có năm pháp tác yết-ma ngăn không cho đến nhà 
bạch y là như pháp như tỳ-nI, yêt-ma thành tựu, như trước.” 
Đức Phật cho phép sai một sứ giả đến nhà cư sĩ Chất-đa-la vì tỳ- 
kheo Thiện Pháp sám hôi cư sĩ Chât-đa-la. Sai băng pháp bạch nhị 
vêt-ma. Sứ giả có tám pháp nên saI: I. Nghe nhiêu. 2. Khéo nói. 3. 
Đã tự biệt rõ. 4. Hiêu được ý người. 5. Châp nhận lời của người. 6. 
Có khả năng ghi nhớ. 7. Không sơ sót. 8. Rõ được nghĩa của lời nói 
thiện ác. Người có tám pháp như vậy thì nên sai làm sứ giả. [893b| 
Phật liên nói kệ răng: 
Trước mặt những người trí, 
Nói không hê nhám lân, 
Cũng không hê thêm bới, 
Không quên lời đã dạy, 
Lời nói không thể hoại, 
Nghe không bị khuynh động: 


' Xem mục yết-ma ha trách. 
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1)-kheo được như vậy, 
Có thể làm sứ giả. 

A-nan là người có đủ khả năng thực hiện tám pháp như vậy: Khéo 
nghe, khéo nói, tự mình hiểu rõ, hiểu được ý người, chấp nhận lời 
của người, đủ khả năng ghi nhớ, không sơ sót, rõ được nghĩa của 
lời nói thiện ác. Đức Phật cho phép Tăng sai A-nan làm người sứ 
giả, vì tỳ-kheo Thiện Pháp sám hồi cư sĩ Chất-đa-la, sai bằng pháp 
bạch nhị yết-ma như sau: Trong chúng nên sai một vị có khả năng 
tác yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch như vầy: 

“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối 

với Tăng, Tăng chấp thuận sai A-nan làm người sứ giả, vì 

tỳ-kheo Thiện Pháp sám hồi cư sĩ Chất-đa-la. Đây là lời tác 

bạch. 

“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nay Tăng sai A-nan làm sứ 

giả, vì tỳ-kheo Thiện Pháp sám hối cư sĩ Chất-đa-la. Các 

Trưởng lão nào đồng ý Tăng sai A-nan làm sứ giả, vì f)- 

kheo Thiện Pháp sám hối cư sĩ Chất-đa-la thì im lặng, vị 

nào không đồng ý xin nói. 

“Tăng chấp thuận sai A-nan làm sứ giả, vì t)-kheo Thiện 

Pháp sám hồi cư sĩ Chất-đa-la rồi. Tăng đông ý nên im 

lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. 
Tăng đã sai sứ giả. Vị được sai đến nhà cư sĩ nói lời sám hối như 
vầy: “Tăng đã vì t)-kheo Thiện Pháp tác pháp khiển trách phạt vị 
ấy.” Nếu cư sĩ nhận sự sám hi thì tốt. Bằng không, thì nên đưa cư 
sĩ đến chỗ mắt thấy, tai không nghe.” Rồi để tỳ-kheo bị yết-ma ở 
chỗ mắt thấy, tai không nghe, khiên như pháp sám hối. Sau đó, đến 


ti hập tụng: Nếu cư sĩ nhận lời, bảo đi ra chỗ mắt thấy, tai không nghe. Rồi tỳ- 
kheo phạm sám đột-kiết-la với tỳ-kheo Tăng sai, cho cư sĩ thấy. 

°) hập tụng: Nếu cư sĩ không chịu; Tăng sai hai tỳ-kheo. Bấy giờ nếu cư sĩ chịu, 
cũng bảo đi như trên, rồi tỳ-kheo phạm sám đột-kiết-la với hai tỳ-kheo Tăng sai 
cho cư sĩ thấy. 
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nói với cư sĩ đó rằng: “Tỳ-kheo kia trước phạm tội. Nay đã sám 
hối. Tội đã trừ.” Nếu cư sĩ nhận sự sám hối thì tốt, bằng không thì 
tỳ-kheo phạm tội tự mình đến đề sám hồi. ! 

Tôn giả A-nan nghe đức Thế Tôn dạy như vậy rồi, dẫn tỳ-kheo 
Thiện Pháp đến nhà cư sĩ Chất-đa-la nói lên lời sám hồi cư sĩ: “Tỳ- 
kheo kia Tăng đã làm pháp khiến phạt.” Cư sĩ Chất-đa-la liền chịu 
nhận cho sám hối. 

Bấy giờ tỳ-kheo Thiện Pháp thuận tùng chúng Tăng không dám trái 
nghịch, đến giữa Tăng cầu xin giải yết-ma ngăn không cho đến nhà 
bạch y. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Nếu [893c] tỳ-kheo Thiện Pháp đã thuận tùng chúng Tăng không 
dám trái nghịch, mà cầu xin giải yết- ma ngăn không cho đến nhà 
bạch y thì nên giải bằng pháp bạch tứ yết-ma. 


“Có năm pháp không được giải yết-ma ngăn không cho đến nhà 

bạch y: Trao đại giới cho người, cho đến cùng thiện tỳ-kheo đấu 

tranh. 

“Có năm pháp nên giải yết-ma ngăn không cho đến nhà bạch y: 

Không trao đại giới cho người, cho đến không cùng thiện tỳ-kheo 

đấu tranh. Năm pháp như vậy thì nên giải yết-ma ngăn không cho 

đến nhà bạch y.” 

Nên giải như vầy: Người bị yết-ma nên đến giữa Tăng, đề trống vai 

bên hữu, cởi bỏ dép, quỳ gối bên hữu chấm đất, chấp tay thưa: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi t)-kheo tên là... Tăng đã 
trao cho pháp yễt-ma ngăn không cho đến nhà bạch y. Nay 
tôi đã thuận tùng chúng Tăng không dám trái nghịch, nên 
đến giữa Tăng câu xin giải yễt-ma ngăn không cho đến nhà 
bạch y. Cúi xin Tăng dũ lòng thương vì tôi giải yễt-ma 
ngăn không cho đến nhà bạch y.” 


: hập tụng: Nếu cư sĩ vẫn không chịu, Tăng bảo tỳ-kheo đó tránh đi trú xứ 
khác; nếu cư sĩ có thế lực quan quyền. 
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Lần thứ hai, lần thứ ba cũng cầu xin như vậy. Trong chúng nên sai 

một vị có khả năng tác pháp yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch 

như vây: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! t)-kheo tên là... Tăng đã vì 
ông tác pháp yễt-ma ngăn không cho đến nhà bạch y. Tỳ- 
kheo kia tùy thuận chúng Tăng không dám trái nghịch, 
(nay) đến giữa chúng Tăng cũu xin giải pháp yỄf-ma ngăn 
không cho đến nhà bạch y. Nếu thời gian thích hợp dối với 
Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng vì ông mà giải yễt-ima 
ngăn không cho đến nhà bạch y. Đây là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! tỳ-kheo kia tên là... Tăng đã 
tác pháp yễt-ma ngăn không cho đến nhà bạch y, tỳ-kheo 
kia đã tùy thuận chúng Tăng không dám trái nghịch, đến 
trước Tăng cầu xin giải pháp yễt-ma ngăn không cho đến 
nhà bạch y. Nay Tăng vì t)-kheo tên... giải pháp yễt-ma 
ngăn không cho đến nhà bạch y. Trưởng lão nào chấp 
thuận Tăng vì tỳ-kheo... giải yết-ma ngăn không cho đến 
nhà bạch y thì im lặng. Vị nào không đông ý xin nói. Đây là 
yễt-ma lần thứ nhất. ” 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 
“Tăng đã chấp thuận vì t)-kheo... giải yễt-ma ngăn không 
cho đến nhà bạch y rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này 
được ghỉ nhận như vậy. ”" 


5. Xá trí 


[894a8] 1. Thế Tôn ở tại Câu-thiểm-di. Bấy giờ tỳ-kheo Xiển-đà” 
phạm tội, tỳ-kheo khác bảo răng: “Thây phạm tội có thây không?” 
Xiên-đà trả lời: “Không thây.” 


' Bản Hán, hết quyên 44. 
? Xiển-đà, xem Phần I, Ch. ii, Tăng-già-bà-thi-sa 13. 
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Các tỳ-kheo nghe biết, trong đó có VỊ thiểu dục tri túc, sống khổ 
hạnh, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm. trách tỳ-kheo Xiên-đà răng: 
'“Thây phạm tội, các tỳ-kheo nói, “Thây phạm tội có thây không?" 
Sao thây lại nói “Không thây”?” 
Các tỳ-kheo liền đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân rồi ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Phật một cách đây 
đủ. Thê Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, quở trách 
tỳ-kheo Xiên-đà: 
“Này tỳ-kheo Xiển-đà, ông phạm tội, các tỳ-kheo nói, “Thầy phạm 
tội có thây không?” Sao ông lại nói “Không thây”?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện quở trách tỳ-kheo Xiển-đà, 
rôi bảo các tỳ-kheo: 
“Cho phép chúng Tăng trao cho tỳ-kheo Xiến-đà yết-ma bị cử vì 
không thây tội,' băng pháp bạch tứ yêt-ma.” 
Nên làm như vầy: Tập họp Tăng. Tăng họp rồi tác cử. Tác cử rồi 
tác ức niệm. Tác niệm trôi trao tội. Trong chúng nên sai một vị có 
khả năng tác yêt-ma, theo sự việc trên tác bạch như vây: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! t)-kheo Xiễn-đà này phạm 
lột. Tì-kheo khác hỏi rằng: “Tí hây phạm tội; có thấy 
không?" Xiên-đà đáp: “Không thấy." Nếu thời gian thích 
hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng vì Xiển-đà 
t)-kheo tác yễt-ma bắt kiến tội cử. Đây là lời tác bạch . 


“Đạt đức Tăng xin lắng nghe! t)-kheo Xiễn-đà phạm tội, 
tỳ-kheo Xiển-đà này phạm tội. Tỳ-kheo khác hỏi rằng: 
“Thấy phạm tội; có thấy không?' Xiển-đà đáp: “Không 
thấy." Nay Tăng vì Xiễn-đà tác yễt-ma bất kiến tội cử. Các 
trưởng lão nào chấp thuận Tăng vì tỳ-kheo Xiễn-đà tác yết- 


' Bất kiến tội cử ® .##; cử ở đây được hiểu là xá ứrí (Päli: ukkhepaniya). 
Thập tụng: bất kiến tẫn ZR R,‡Ä.. Päli (Vinii. 20): ãpaffiyä adassane 
ukkhepaniya, bị xả trí (bỏ mặc) vì không chịu nhận tội. 
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ma bất kiến tội cử thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. 
Đáy là yêt-ma lân thứ nhất. ” 
Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 
“Tăng đã chấp thuận vì t)-kheo Xiễn-đà tác yễt-ma bất kiến 
cứ rồi. Tăng chấp thuận nên ừm lặng. [§94bJiệc này tôi 
ghỉ nhận như vậy. ” 
Đã tác yết-ma bất kiến tội cử rồi, thì có năm pháp không được làm: 
Không được trao đại giới cho người, cho đến không được cùng 
thiện tỳ-kheo đâu tranh. Nên làm như vậy. 


Chúng Tăng đã vì tỳ-kheo Xiển-đà tác pháp bất kiến tội cử bằng 
bạch tứ yết-ma rồi, các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Có ba pháp, năm pháp tác yết-ma bất kiến tội cử là phi pháp phi 
tỳ-ni không thành tựu, như trước. 

“Lại có ba pháp, năm pháp tác yết-ma bắt kiến tội cử thì như pháp 
như tỳ-nI yêt-ma thành tựu như trước.” 

Tỳ-kheo bị cử bất kiến tội kia, khi chúng Tăng tiểu thực hay đại 
thực, lúc nói pháp, lúc bô-tát, nên đên giữa Tăng, đứng qua một 
bên, đê trông vai bên hữu, cởi bỏ dép, quỳ gôi bên hữu châm đât, 
châp tay. thưa: “Xin Đại đức nhận sự sám hôi tự trách tâm của tôi, 
từ đây về sau không dám trái phạm nữa.” 

Tỳ-kheo Xiến-đà đã tùy thuận chúng Tăng, không dám trái nghịch, 
đên trước Tăng câu xin giải yêt-ma bât kiên tội cử. Các ty-kheo 
bạch Phật. Phật dạy: 

“Nếu Xiến-đà đã tùy thuận chúng Tăng, không dám trái nghịch, 
đến trước Tăng cầu xin giải yết-ma bất kiến tội cử thì nên trao cho 
pháp yết-ma giải, bằng pháp bạch tứ. 


“Có năm pháp không được giải yết-ma bất kiến tội cử: Trao đại 
giới cho người, cho đến cùng thiện tỳ-kheo đấu tranh. 


“Có năm pháp nên giải yết-ma bất kiến tội cử: Không Ho đại giới 
cho người, cho đến không cùng thiện tỳ-kheo đấu tranh. 
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Nên giải như vầy: Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác yết- 

ma, theo sự việc trên tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! ()-kheo kia tên là... Tăng đã 
trao cho pháp yễt-ma bất kiến tội cứ, đã tùy thuận chúng 
Tăng không dám trái nghịch, nay đến trước Tăng cầu xin 
giải yễt-ma bắt kiến tội cử. Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng vì t)-kheo tên là... giải 
yêt-ma bắt kiên tội cứ. Đây là lời tác bạch. 
“Đạt đức Tăng xin lắng nghe! t)-kheo tên là... đã được 
Tăng tác yễt-ma bắt kiến tội cứ, đã ty thuận chúng Tăng, 
không dám trái phạm, nay đến trước Tă ăng cầu xin giải yếr- 
ma bất kiến tội cử. Nay Tăng vì t)-kheo... giải yết-ma bắt 
kiến tội cứ. Các Trưởng lão nào đồng ý Tăng vì f)-kho... 
giải yễt-ma bắt kiến tội cử thì im lặng. Vị nào không đồng ý 
xin nói. Đáy là yêt-ma lân thứ nhất. ” 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 
“Tăng đã chấp thuận [824c[ giải yễt-ma bắt kiến tội cử cho 
t)-kheo... rồi, TÁC đồng ý nên ứm lặng. Việc này tôi ghỉ 
nhận như vậy. ” 

2. Thế Tôn ở tại Câu-thiểm-di. Tỳ-kheo Xiển-đà phạm tội, các tỳ- 

kheo hỏi răng: “Thây có tội, cân sám hôi.” Xiên-đà trả lời: “Không 

sám hôi.” 

Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, 

ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách tỳ-kheo Xiên-đà răng: 

“Thầy phạm tội, tỳ-kheo khác bảo: “Thầy phạm tội, cần sám hối.) 

Sao Thây lại trả lời: “Không sám hôi”?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đánh lễ sát chân rồi ngồi lui qua 

một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thế Tôn một cách đầy 

đủ. Đức Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, dùng 

vô sô phương tiện ha trách tỳ-kheo Xiên-đà: 

“Ông làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa- 
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môn, chăng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Ong phạm tội, tỳ-kheo khác bảo: “Thây phạm tội, 
cân sám hôi.` Sao Ông lại trả lời: “Không sám hôi”?” 

Đức Phật ha trách rồi bảo các tỳ-kheo: 

“Cho phép chúng, Tăng trao cho tỳ-kheo Xiến-đà pháp bị cử vì 
không chịu sám hồi! bằng pháp bạch tứ yết- ma. Nên làm như vầy: 
Tập họp Tăng, Tăng họp rồi tác cử, tác cử rồi tác ức niệm, tác ức 
niệm trôi trao tội. Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp 
vêt-ma, theo sự việc trên tác bạch như vây: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! t)-kheo Xiễn-đà này phạm 
tội. T)-kheo khác bảo: “Thầy phạm tội, cần sám hối. ° Xiển- 
đà đáp: “Không sám hồi.° Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp. thuận, nay Tăng trao cho Xiến-đà pháp 
yết-ma bất sám hồi tội cử. Đây là lời tác bạch . 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! t)-kheo Xiễn-đà này phạm 
tội. T)-kheo khác bảo: “Thấy phạm tội, cần sám hỗi. ° Xiển- 
đà đáp: “Không sám hồi." Nay trao cho Xiển-đà pháp yết- 
ma bắt sám hôi tội cứ. Các Trưởng lão nào đông ý Tăng 
trao cho Xiên-đà yêt-ma bắt sám hôi tội cứ, thì tm lặng. VỊ 
nào không đông ý xin nói. Đây là yêt-ma lân thứ nhất. ” 
Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 
“Tăng đã chấp thuận vì Xiễn-đà tác yễt-ma bất sám hỗi tội 
cứ rồi. Tă ảng chấp thuận nên ứm lặng. Việc này tôi ghỉ nhận 
như: vậy. ” 
VỊ kia đã được tác pháp bất sám hối tội cử rồi, thì có năm pháp 
không được làm: Không được trao đại giới cho người, cho đến 
không được cùng thiện tỳ-kheo đâu tranh. Nên làm như vậy. 


' Bất sám hối tội cử Z#.jÊ##*. Thập tụng: bất tác tẫn yết-ma Z®1£‡ÄZ3/E. 
PalI, 1bid. (25): ãpaftiyã appafikamme ukkhepaniya, bị xả trí vì không chịu sám 
hồi tội. 
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Chúng Tăng vì Xiển-đà tác yết-ma bất sám hối tội cử bằng pháp 
bạch tứ yêt-ma rôi, các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Có ba pháp, có năm pháp tác yết-ma bắt sám hồi tội cử là phi pháp 
phi tỳ-ni [895a1], yêt-ma không thành tựu, như trước.” ' 

Có ba pháp, có năm pháp tác yết-ma bất sám hồi tội cử thì như 
pháp như tỷ-mi, yêt-ma thành tựu như trên. 

Vị đã bị tác yết-ma bắt sám hồi tội cử kia, khi Chúng Tăng, hoặc 
vào bữa tiêu thực, hay đại thực, hoặc khi thuyêt pháp, bô-tát, nên 
đến trong Tăng, đứng qua một bên, để trống vai bên hữu, cởi bỏ 
dép, quỳ gôi bên hữu chấm đất, chấp tay bạch: “Xin Đại đức nhận 
sự sám hồi tự trách tâm mình của tôi, từ nay về sau không dám tái 
phạm.” 


Tỳ-kheo Xiển-đà đã tùy thuận chúng Tăng không dám trái nghịch, 
đến trước Tăng xin giải yết-ma bất sám hồi tội cử, các tỳ-kheo bạch 
Phật. Đức Phật dạy: 


“Nếu tỳ-kheo Xiên-đà đã tùy thuận Chúng Tăng không dám trái 
phạm, câu xin giải yết-ma bất sám hồi tội cử thì Tăng nên giải bằng 
pháp bạch tứ yết-ma. 

“Có năm pháp không được giải yết-ma bất sám hối tội cử: Trao đại 
giới cho người cho đến cùng thiện tỳ-kheo đâu tranh. 

“Có năm pháp nên giải yết-ma bất sám hối tội cử: Không trao đại 
giới cho người cho đến không cùng thiện tỳ-kheo đấu tranh.” 


Nên giải như vầy: VỊ tỳ-kheo không sám hối tội cử kia nên đến 
trong Tăng, để trỗng vai bên hữu, cởi bỏ đép, quỳ gối bên hữu 
chấm đất, chấp tay thưa: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi t)-kheo tên là... Tăng đã 
tác yễt-ma bắt sám hồi tội cứ, đã tùy thuận chúng Tăng, 
không dám trái phạm. Nay đến trước Tă ðng cầu xin giải yết- 


' Xem yết-ma ha trách. 
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ma bắt sám hồi tội cử. Cúi xin Tăng dũ lòng thương vì tôi 
mà giải yêt-ma bát sám hồi tội cử. ” 
Lần thứ hai, lần thứ ba cũng xin như vậy. 
Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết-ma, theo sự 
việc trên tác bạch như vây: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! f)-kheo này tên là... Tăng đã 
trao cho pháp yêtf-ma bát sám hội tội cứ. VỊ kia đã tùy 
thuận chúng Tăng, không dám trái nghịch. Nay đến trước 
Tăng xin giải yễt-ma bắt sám hồi tội cử. Nếu thời gian thích 
hợp dối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng vì tỳ-kheo 
giải yêt-ma bát sắm hội tội cứ. Đây là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! t)-kheo tên là... Tăng đã trao 
cho pháp yêt-ma bắt sám hôi tội cứ, đã tùy thuận chúng 
Tăng không dám trái nghịch, đên Tăng xin giải yê£-ma bát 
sám hôi tội cứ. Nay Tăng vì 0)-kheo tên... giải yêt-ma bắt 
sám hội tội cứ. Các Trưởng lão nào đồng ý Tăng vì tf}- 
kho... giải yêtf-ma bật sám hôi tội cứ, thì im lặng. VỊ nào 
không đông ý xin nói. Đáy là lời yêt-ma lân thứ nhất. ” 
Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 
“Tăng đã đồng J I895bJ trao cho tỳ-kheo... pháp giải yễt-ima 
bắt sám hối tội cử rồi. Tă K=Ắi chấp thuận nên im lặng. Việc 
này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
4. Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Tỳ-kheo tự là A-lợi-tra,' đã sanh ác 
kiên như vây: “Tôi hiệu pháp nghĩa do đức Phật nói, theo đó, phạm 
dâm dục chăng phải là pháp chướng đạo.” Các tỳ-kheo nghe tỳ- 
kheo tự là A-lợi-tra, đã sanh ra ác kiên nói: “Tôi biệt pháp nghĩa do 
đức Phật nói, theo đó, phạm dâm dục chăng phải là pháp chướng 
đạo.” 
Bấy giờ, các tỳ-kheo nghe, muốn trừ khử ác kiến đã sanh ra nơi tỳ- 


! A-lợi-tra f†#|»£.. Trên kia, âm là A-lê-tra. Xem Phần I, Ch.v. ba-dật-đề 68. 
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kheo A-lợi-tra, nên liền đến chỗ tỳ-kheo A-lợi-tra, cung kính chào 
hỏi rôi ngồi qua một bên. Các tỳ-kheo nói với A-lợi-tra, răng: 
“Thật sự thầy hiểu pháp do đức Phật nói ra, theo đó, phạm dâm dục 
chăng phải là pháp chướng đạo?” 

A-lợi-tra, trả lời: “Thật sự tôi hiểu pháp do đức Phật nói ra, theo đó, 
phạm dâm dục chăng phải là pháp chướng đạo.” 


Các tỳ-kheo muốn trừ khử ác kiến đã sanh ra nơi A-lợi-tra, nên liền 
ân cần khuyên bảo: “Này A-lợi-tra, chớ nói như vậy, chớ hủy báng 
đức Thế Tôn, hủy báng đức Thế Tôn không tốt, đức Thế Tôn 
không bao giờ nói như vậy. Này A-lợi-tra, đức Thế Tôn đã dùng vô 
số phương tiện nói pháp để đoạn dục, đoạn dục tưởng, diệt dục 
niệm, trừ bỏ lửa dục, vượt qua ái kết. Đức Thế Tôn đã dùng vô số 
phương tiện nói dục như hầm lửa lớn, dục như đuốc cỏ khô, dục 
như trái chín muồi, như vật tạm mượn, như xương khô, như miếng 
thịt, dục như cảnh trong mộng, dục như mũi kiếm nhọn, dục như đồ 
gốm mới làm mà đựng nước để giữa nắng, dục như đầu con rắn 
độc, dục như nắm lưỡi gươm bén, dục như cây kích nhọn bén. Đức 
Thế Tôn đã nói như vậy. Này A-lợi-tra, đức Như Lai đã khéo léo 
nói pháp đoạn dục, không dục, loại bỏ cầu uéế, không uế, diệt trừ 
khát ái, diệt trừ hang ô;' thoát ly tất cả các sự ràng buộc, Niết-bàn 
với sự điệt tận của ái. Đức Phật nói như vậy đó. Sao lại nói dâm 
dục chăng phải là chướng đạo?” 

Bấy giờ, các tỳ-kheo ân cần hỏi tỳ-kheo A-lợi-tra như vậy, nhưng 
tỳ-kheo A-lợi-tra vẫn kiên trì ác kiến, quả quyết nói: 


“Điều đó là chân thật, ngoài ra là hư vọng.” 

Bấy giờ, các tỳ-kheo vì không thể loại trừ được ác kiến của A-lợi- 
tra, nên liên đên chỗ đức Thê Tôn, rôi ngôi qua một bên đem nhân 
duyên này bạch lên đức Thê Tôn một cách đây đủ. Đức Thê Tôn 
lúc bây giờ bảo một tỳ-kheo khác răng: 


' Sào quật $Š Z##; xem chị. 62, Phần II, Ch. ¡ Thọ giới. 
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“Ông nhân danh Ta, gọi tỳ-kheo A-lợi-tra đến đây.” 

Bấy giờ, tỳ-kheo kia vâng lời đức Thế Tôn, đến chỗ tỳ-kheo A-lợi- 

tra bảo răng: 

“Đức Thế Tôn gọi thầy.” 

A-lợi-tra nghe đức Thế Tôn kêu, liền đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ 

sát chân rôi ngôi qua một bên, đức Thê Tôn bảo: 

“Này A-lợi-tra, thật sự ông có [895c] nói “Tôi hiểu pháp do đức 

Thê Tôn nói, dâm dục chăng phải là pháp chướng đạo", phải 

không?” 

A-lợi-tra thưa: “Bạch Đại đức, thật sự con có nói như vậy.” 

Đức Phật hỏi: 

“Sao ngươi biết điều Ta nói như vậy? Ta đã từng dùng vô số 

phương tiện đê đoạn ái dục, nh frên đã nói hay sao?” 

Lúc bấy giờ, đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện ha trách tỳ-kheo 

A-lợi-tra rôi bảo các ty-kheo: 

“Cho phép Tăng vì tỷ kheo A-lợơi-tra tác pháp ha gián cho bỏ việc 

này, bằng bạch tứ yết ma. 

Nên can gián như vây: Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác 

pháp yêt-ma dựa theo sự việc trên tác bạch như vây: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! tỳ-kheo A-lợi-tra này đã nói 
nhự vậy, “Hành dâm dục chăng phải là pháp chướng đạo. ` 
Nêu thời gian thích hợp đổi với Tăng, Tăng cháp thuận, 
nay Tăng trao cho f)-kheo -lợi-tra pháp can giản cho bỏ 
việc này. Tăng nói: “4-lọi-tra, dừng nói như vậy. Đừng hủy 
báng đức Thê Tôn, húy báng đức Thê Tôn không tôt Đức 
Thê Tôn không nói như vậy. Đúc Thê Tôn đã dùng vô sô 
phương tiện nói, hành dâm dục là pháp chướng đạo; nêu 
phạm dâm dục tức là chướng đạo. Đáy là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! tỳ-kheo A-lợi-tra đã nói như 
váy: “Tôi đã biết pháp do Phật nói ra, hành dâm dục 
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chẳng phải là pháp chướng đạo." Nay Tăng tác pháp can 
gian cho bỏ việc này. Tăng nói: “A-lgi-tra, đừng nói nhự 
vậy. Đừng hủy báng đức Thế Tôn, hủy báng đức Thế Tôn 
không tốt. Đức Thế Tôn không nói như vậy. Đức Thế Tôn 
đã dùng vô số phương tiện nói, hành dâm dục là pháp 
chướng đạo; nếu phạm dâm dục tức là chướng đạo." Các 
Trưởng lão nào chấp thuận Tăng vì t)-kheo A-lgi-tra tác 
pháp can giản cho bỏ việc này, thì ừn lặng. VỊ nào không 
đồng ý xin nói. ” 
Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 
“Tăng vì tỳ-kheo A-lợi-tra tác pháp can gián ha trách rồi. 
Tăng chấp thuận nên ừm lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như 
vậy. bó À 
Tỳ-kheo A-lợi-tra đã được Tăng trao cho pháp can gián ha trách rồi 
mà cố ý không bỏ ác kiến. Bấy giờ các tỳ-kheo nghe, trong số đó 
có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, ưa học giới, biết hồ thẹn, ha 
trách tỳ-kheo A-lợi-tra: “Tăng trao cho pháp can gián mà sao thầy 
có ý không bỏ ác kiến?” 
Lúc ấy các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức Phật. Đức 
Thế Tôn dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, ha trách tỳ- 
kheo A-lợi-tra rằng: 
“Ông làm điều [896a1] sai quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải 
pháp sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chẳng phải hạnh tùy thuận, làm 
điều không nên làm. Tăng trao cho pháp can gián mà sao thầy cố ý 
không bỏ ác kiến?” 
Dùng vô số phương tiện ha trách, rồi đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Cho phép các tỳ-kheo trao cho tỳ-kheo A-lợi-tra pháp bất xả ác 
kiến cử! bằng pháp bạch tứ yết-ma.” 


' Bất xả ác kiến cử Z‡#/# Ñ,. Thập tụng: ác tà bất trừ tẫn #&34š§ #£l#‡ä. Päli: 
pãpikãya ditthiyä appatinissage upekkhaniya, xả trí vì không từ bỏ ác kiến. 
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Nên tác pháp như vây: Tập họp Tăng. Tăng họp rồi tác cử, tác cử 
rôi tác ức niệm, tác ức niệm Trôi trao tội. Trong chúng nên sai một vị 
có thê tác yêt-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch như vây: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! tỳ-kheo A-lợi-tra đã sanh ra 
úc kiên. Tăng đã trao cho pháp can gián mà cô tâm không 
chịu bó dc kiên. Nêu thời gian thích hợp đổi với Tăng, 
Tăng chấp thuận, nay Tăng trao cho fỳ-kheo -lgi-fra yêt- 
ma ác kiên bát xả cứ. Đáy là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! t-kheo A-lgi-tra không bỏ 
úc kiên, Tăng đã trao cho pháp can gián ha trách mà cô 
tâm không xả ác kiên. Nay Tăng vì tỳ-kheo -lợi-tra tác 
yêt-ma bát xả ác kiên cứ. Các Trưởng lão nào đồng ý nay 
Tăng trao cho f}-kheo A-lợi-tra yêt-ima bắt xả ác kiên cứ thì 
m lặng. VỊ nào không đồng ý xin nói. Đây là yêt-ma lân 
thứ nhất. ” 
Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 
“Tăng đã chấp thuận trao cho tỳ-kheo A-lợi-tra yễt-ma bất 
xổ ác kiên cứ rôi. Tăng đồng ý nên ứm lặng. Việc này tôi ghỉ 
nhận như vậy. ” 
Người đã được tác pháp ác kiến bất xả rồi, thì có năm việc không 
được làm: Không được trao đại giới cho người, cho đến không 
cùng thiện tỳ-kheo đâu tranh. Nên làm như vậy. 
Tăng đã vì tỳ-kheo A-lợi-tra tác pháp ác kiến bất xả bằng pháp 
bạch tứ yêt-ma rôi, các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Có ba pháp, có năm pháp tác ác kiến bất xả cử yết-ma thì phi pháp 
phi tỳ-ni, yêt-ma không thành tựu, như trước. ` 
“Có ba pháp, năm pháp tác ác kiến bất xả cử yết-ma thì như pháp, 
như tỳ-nI, yêt-ma thành tựu như trước.” 


' Xem yết-ma ha trách. 
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Vị đã bị cử ác kiến bất xả yết-ma kia, vào lúc Tăng tiểu thực, đại 
thực, hay lúc nói pháp, lúc bố-tát, nên đến trước Tăng, đứng qua 
một bên, để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, quỳ gối bên hữu châm 
đất chấp tay bạch: 


“Xin Đại đức nhận sự sám hồi, tự trách tâm tôi, từ nay về sau 
không dám tải phạm. ” 

Tỳ-kheo A-lợi-tra đã tùy thuận chúng Tăng không dám trái nghịch, 
nên đến trước Tăng cầu xin giải yết-ma bất xả ác kiến cử. Các tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Nếu tỳ-kheo A-lợi-tra [896b] đã tùy thuận chúng Tăng không dám 
trái nghịch, đã đến trước Tăng câu xin giải yết- ma bất xả ác kiến 
cử, thì chúng Tăng nên giải bằng pháp bạch tứ yết-ma. 


“Có năm pháp không được giải yết-ma bất xả ác kiến cử: Trao đại 
giới cho người, cho đến cùng thiện tỳ-kheo đấu tranh. 


“Có năm pháp nên giải bất xả ác kiến cử yết-ma: Không trao đại 
giới cho người, cho đến không cùng thiện tỳ-kheo đấu tranh.” 
Nên giải như vây: Vị tỳ-kheo đã bị yết-ma bất xả ác kiến cử kia, 
nên đến trước Tăng, để trống vai bên hữu, cởi bỏ đép, quỳ gối bên 
hữu chấm đất, chấp tay bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi tỳ-kheo tên là... Tăng đã 
trao cho pháp yễt-ma bất kiến xả cử, đã tùy thuận Tăng 
không: dám trải phạm, đến trước Tă ăng: cầu xin giải yễt-ma 
bắt kiến cử. và xin Tăng vì tôi giải yễt-ma ác kiến bất xả 
cử, từ mẫn cố. ” 


Lân thứ hai, lân thứ ba cũng xin như vậy. 
Trong chúng nên sai một vị có khả năng yêt-ma, dựa theo sự việc 
trên mà tác bạch như vây: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! t)-kheo tên là... đã bị Tăng 
tác yễt-ma bất kiến xả cử. Nay tùy thuận chúng không dám 
trái phạm, đến trước Tăng câu xin giải yết-ma bất xả ác 
kiến cử. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp 
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thuận, nay Tăng vì tỳ-kheo tên... giải yễt-ma ác kiến bất xả 
cứ. Đáy là lời tác bạch. 

“Đại đức Tăng xin lắng nghe! tỳ-kheo này tên là... đã bị 
Tăng trao cho pháp yễt-ma ác kiến bắt xả cứ, đã ty thuận 
chúng Tăng không dám trái nghịch. Nay đến trước Tăng 
câu xin giải yễt-ma ác kiến bất xả cử. Nay Tăng vì t)-kheo 
tên... giải yết-ma bắt xả ác kiến. Các T rưởng lão nào đông ý 
Tăng vì t)-kheo... giải yễt-ma bất xả ác kiến cử thì im lặng. 
Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yễt-ma lần đầu. 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 


“Tăng chấp thuận vì tỳ-kheo tên... giải yết-ma bất xả ác 
kiên cứ rồi. Tăng cháp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghỉ 
nhận như vậy. ” 
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CHƯƠNG XI 


NGƯỜI! 


1. Phú tàng 

1.1. Hành ba-lợi-bà-sa 

Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có ty-kheo phạm tăng tàn mà 
che giâu. VỊ kia nghĩ như vây: “Ta nên làm như thê nào?” Rôi bạch 
với các tỳ-kheo. Các ty-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Cho phép Tăng tùy theo ngày che giấu, trao cho tỳ-kheo kia pháp 
trị tội phú tàng” bằng bạch tứ yết-ma.” 


Nên làm như vây: tỳ-kheo [896c] kia nên đến giữa Tăng, để trống 
vai bên hữu, cởi bỏ dép, kính lễ sát chân Tăng, quỳ gối chấp tay, 
bạch những lời như vây: 


“Đại đức T. ng xin lắng nghe! Tôi t)-kheo tên... đã phạm 
tội tăng tàn mà che giâu. Tôi E t2 tên... phạm tội tăng 
tàn, tùy theo số ngày che giấu,* nay đến giữa Tăng xin yễt- 


' Tham chiếu Päli, Cullavagga ii. Pãriväsikakkhandhakam, Vin. ii. 31. Ngữ phần 
23, Phần IV. Ch.ii. Pháp yết-ma; Tăng kỳ 26, Tạp tụng bạt cù; Thập tụng 32, 
Tăng tàn sám hối. 

: Tùy theo số ngày phú tàng mà cho số ngày biệt trụ tương ứng. Xem Thập fụng 
32 (tr.232c8); Vin.ii. 40; Ngữ phần 32 (tr.136c29). 

XI hập tụng, nói rõ tội danh: “Tôi tỳ-kheo Ca-lưu-đà-di, cố ý xuất tỉnh, phạm 
tăng-giả-bà-th1-sa này một tội phú tàng.” 

Trong văn thỉnh của Päli, có nói rõ số ngày che giấu để xin. Nếu một ngày che 
giấu (Vin. ii. 40): (...) soham, bhamte, sangham ekisã ãpatiiyä sañcetanikãya 
sukkavisafthiya ekãhappaficchannaya ckaãhaparivasam yãcãmi, “... Vì vậy, thưa 
các Đại đức, tôi xin Tăng một ngày biệt trụ cho một tội cố M xuất tinh một ngày 
phú tàng.” Nếu năm ngày che giấu (Vin.ii. 42):.... pañcãhappafic-channäya 
paficahaparivasam yãcãmi, “tôi xin năm ngày biệt trú cho năm ngày phú tàng.” 
Thập tụng 32 (tr.233a09): “... tuỳ theo số ngày phú tàng, xin Tăng pháp biệt 
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ma phú tàng.' Cúi xin Tăng cho tôi yễt-ma phú tàng tùy 
theo sô ngày, từ mẫn cô. ” 
Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Trong chúng nên sai một 
vị có khả năng yêt-ma, theo sự việc trên tác bạch như vây: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! tỳ-kheo tên... đã phạm tội 
tăng tàn mà che giấu. Tỳ-kheo tên... kia đã phạm tội tăng 
tàn mà che giấu, tùy theo ngày che giấu đến giữa Tăng xin 
yết-ma phú tàng. Nếu thời gian thích hợp. đối với Tăng, 
Tăng chấp thuận, Tăng trao cho t)-kheo... yễt-ma phú tàng 
tùy theo số ngày. Đây là lời tác bạch. 

“Đại đức Tăng xin lắng nghe! tỳ-kheo tên là... đã phạm tội 
tăng tàn. Tỳ-kheo tên là... kia đã phạm tội tăng tàn, tùy theo 
ngày che giấu đến Tăng xin yễt-ma phú tàng. Nay Tăng 
trao cho tỳ-kheo tên là... yết-ma phú tàng tùy theo số ngày. 
Các trưởng lão nào đông. ý Tăng trao cho tỳ-kheo tên... yÊ£- 
ma phú tàng tùy theo sô ngày thì tm lặng. VỊ nào không 
đồng ý xin nói. Đây là yễt-ma lần thứ nhất. ” 


Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 


“Tăng đã đồng ý trao cho t)-kheo tên... yễt-ma phú tàng tùy 
theo sô ngày nh Tăng đồng ý nên m lặng. Việc này tôi ghỉ 
nhận như vậy. ” 


trụ.” Ngũ phân 32 (tr.137a12): “... một đêm phú tàng, nay xin Tăng một đêm 
pháp biệt trụ.” 

! Các luật đều nói: “xin biệt trú.” Tức xin thi hành ba-lợi-bà-sa » #| 3>}. Hành 
sự sao ổ: “Ba-lợi-bà-sa, hoặc dịch là phú tàng.” Không đúng. Ba-lợi-bà-sa là 
phiên âm từ Skt. (Päli): parixãsa. Từ này cũng áp dụng cho ngoại đạo xuất gia, 
gọi là “bốn tháng biệt trú” (Pãli: ca/aro mãse parivaso), không liên hệ gì đến ý 
nghĩa “phú tàng.” 
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1.2. Bản nhật trị 


Tỳ-kheo kia khi hành phú tàng lại phạm tội chồng. '-? Vị kia nghĩ 
như vầy: “Ta nên như thế nào?” rồi bạch các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Cho phép Tăng vì tỳ-kheo kia tác pháp bản nhật trị bằng bạch tứ 
yêt-ma.” 


Nên bạch như vầy: tỳ-kheo kia nên đến giữa Tăng để trống vai bên 
hữu, cởi bỏ dép, kính lễ sát chân Tăng, đâu gôi bên hữu châm đât, 
châp tay bạch như vây: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi tÈ-kheo tên là... phạm tội 
tăng tàn mà che giâu. Tôi tỳ-kheo tên... phạm tội tăng tàn, 
đã đến Tăng xin yễt-ma phú tàng tùy theo sô ngày che giấu. 
Tăng đã trao cho tôi yễt-ma phú tàng tùy theo số ngày che 
giấu. Tôi tỳ-kheo tên là.. trong khi hành phú tàng, tái 
phạm tội cũ.* Tôi t)-kheo tên là... nay đến trước Tăng xin 
yết-ma bản nhật trị của pháp phú tàng. Cúi xin Tăng cho 
tôi t)-kheo tên là... yễt-ma bản nhật trị của pháp phú tàng. 
Từ mẫn cố. ” 


' Trùng phạm #3, phạm lại tội cũ. Tham chiếu Päli, Vin.ii. 43: UdäyT đang 
hành biệt trụ vì 5 ngày phú tàng tội cố ý xuất tỉnh, lại tái phạm tội cũ mà không 
phú tàng. Tăng cho hành bản nhật trị không phú tàng. Sau đó (Vĩn.n. 48), phạm 
tội có ý xuất tinh, nửa tháng hành biệt trụ vì 15 ngày phú tàng. Trong khi hành 
biệt trụ, lại tái phạm, lại phú tàng 5 ngày. Tăng hiệp cả hai lần phú tàng trước sau 
thành pháp hiệp nhất biệt trụ (samodhãnapariväsa). 

Vñ hạp tụng, đã dẫn: tái phạm tội cũ, một ngày không phú tàng, cho bản nhật trị. 

„ Bồn nhật trị HH 3. Pali: mũlayapafikissana, kéo trở lại _ĐÔC. 

*C£ Vin.ii. 43: tỳ-kheo đang hành biệt trụ về tội cố ý xuất tinh, tái phạm tội cũ, 
khi xin yết-ma, nói rõ tội cũ: (...) soham parivasamo antarãä ekam äãpaHtim 
ãpaJjm sañcetaniham sukkavissafthim appaficchanam. Soham, bhante, sangham 
antarä ekissa ãpaftiya sañcetanikãya sukkavissafthiya appaHicchannäya milaya 
pafikassanam yãcãmi tí. “Tôi trong khi đang hành biệt trụ, trung gian phạm một 
tội có ý xuất tinh, không che giấu. Nay tôi, thưa các Đại đức, xin Tăng cho tôi 
bản nhật trị cho trung gian một tội cố ý xuất tinh không che giấu.” 
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Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa xin như vậy. 

Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác yết-ma theo sự việc 

trên tác bạch như vầy: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! t)-kheo tên là... đã phạm tội 
tăng tàn mà che giâu. Tỳ-kheo tên là... phạm tội tăng tàn 
J897al] đã đến Tăng xin yễt-ma phú tàng tùy theo sô ngày 
che giâu. Tăng đã trao cho tôi yết-ma phú tàng tùy theo số 
ngày che giấu. VỊ kia khi hành pháp phú tàng, lại tái phạm 
tội cũ. 
Nay đến giữa Tăng xin yễt-ma bản nhật trị của pháp phú 
tàng. Nếu thời gian thích hợp dối với Tăng, Tăng chấp 
thuận trao cho tỳ-kheo tên là... yếf-ma bản nhật trị của 
pháp phú tàng. Đáy là lời tác bạch. ” 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! t)-kheo tên là... đã phạm tội 
tăng tàn mà che giấu. T)ỳ-kheo này đã phạm tội tăng tàn, 
tùy theo ngày che giấu, đã đến Tăng xin yết-ma phú tàng 
tùy theo sô ngày che giấu. Tăng đã trao cho tỳ-kheo... yết- 
ma phú tàng tùy theo số ngày che giấu. Tỳ-kheo kia khi 
hành pháp phú tàng lại tái phạm tội cũ. Tỳ-kheo kia đến 
Tăng xin yễt-ma bản nhật trị của pháp phú tàng. 
Nay Tăng trao cho tỳ-kheo... vễt-ma bản nhật trị của pháp 
phú tàng. Các Trưởng lão nào đồng ý Tăng trao cho f}- 
kheo... yết-ma bản nhật trị của pháp phú tàng thì ừm lặng. 
Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yễt-ma lần đầu. 


Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 
“Tăng đã đồng ý trao cho f}-kheo... yễt-ma bản nhật trị của 
pháp phú tàng rồi. Tăng đồng ý nên m lặng. Việc này tôi 
ghỉ nhận như vậy. ” 

1.3. Ma-na-đỏa 

Tỳ-kheo kia hành pháp phú tàng rồi, bạch các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo 

bạch Phật. Đức Phật dạy: 
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“Cho phép Tăng bạc pháp sáu đêm ma-na-đỏa' cho tỳ-kheo kia 

bằng bạch tứ yết-ma.” 

Nên trao cho như vầy: tỳ-kheo kia đến giữa Tăng để trống vai bên 

hữu, cởi bỏ dép kính lễ sát chân Tăng, quỳ gối bên hữu chấm đất, 

chấp tay bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi tÈ-kheo tên là... phạm tội 
tăng tàn mà che giâu. Tôi t)-kheo tên... phạm tội tăng tàn, 
đã đến Tăng xin yễt-ma phú tàng ty theo sô ngày che giấu. 
Tăng đã trao cho tôi yễt-ma phú tàng tùy theo số ngày che 
giấu. Tôi trong khi hành phú tàng, tái phạm tội cũ, đến 
trước Tăng xin yếtma bản nhật trị của pháp phú tàng. 
Tăng đã cho tôi yễt-ma bản nhật trị của pháp phú tàng. Tôi 
là t)-kheo tên... đã hành pháp bản nhật trị của pháp phú 
tàng xong, nay đến giữa Tăng xin yễt-ma sáu đêm ma-na- 
đóa. Cúi xin Tăng cho tôi yễt-ma sáu đêm ma-na-đỏa. Từ 


mẫn cố. ” 


Lần thứ hai, lần thứ ba cũng xin như vậy. 
Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác yết-ma theo sự việc 
như trên tác bạch: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! tỳ-kheo tên... này, đã phạm 
tội tăng tàn mà che giấu. T)-kheo tên... đã phạm tội tăng 
tàn, tùy theo ngày che giấu, đã đến tăng xin yễf-ma phú 
tàng theo số ngày che giâu. Tăng đã trao cho tỳ-kheo... yết- 
ma phú tàng theo số ngày che giấu. Trong khi vị kia hành 
pháp phú tàng tái phạm tội cũ. [897bJ t-kheo... này đến 
Tăng xin yễt-ma bản nhật trị của pháp phú tàng. Tăng đã 
trao cho t)-kheo... pháp yễt-ma bản nhật trị của pháp phú 
tàng. T-kheo... này đã hành pháp bán nhật trị của pháp 


' Ma-na-đỏa #ŠÄÄ3#. Pali: mãnara; PTS Dict. nói, từ nguyên không rõ. Giả thiết 
do mãna “đo lường,” nên có thể có nghĩa “thi hành biện pháp.” Từ nguyên, theo 
BSK: mánapya, “làm cho hài lòng.” Hân dịch thông dụng là ý hý. 
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phú tàng rồi, nay đến trước Tăng xin yễt-ma ma-na-đỏa 
sáu đêm. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, nay Tăng 
trao cho t)-kheo... yễt-ma ma-na-đỏa sáu đêm. Đây là lời 
tác bạch. 

“Đại đức Tăng xin lắng nghe! tỳ-kheo tên... này, đã phạm 
tội tăng tàn mà che giấu. T)-kheo tên... đã phạm tội tăng 
tàn, tùy theo ngày che giấu, đã đến Tăng xin yễt-ma phú 
tàng theo số ngày che giấu. Tăng đã trao cho t)-kheo... yết- 
ma phú tàng theo số ngày che giấu. Trong khi vị kia hành 
pháp phú tàng tái phạm tội cũ. T)-kheo... này đến Tăng xin 
yết-ma bản nhật trị của pháp phú tàng. Tăng đã trao cho 
t)-kheo... pháp yễt-ma bản nhật trị của pháp phú tàng. Tỳ- 
kheo... này đã hành pháp bản nhật trị của pháp phú tàng 
rồi, nay đến trước Tăng xin yễt-ma ma-na-đóa sảu đêm. 
Nay Tăng trao cho tỳ-kheo... yễt-ma ma-na-đỏa sáu đêm. 
Các trưởng lão nào chấp thuận Tăng trao cho tỳ-kheo... 
yễt-ma ma-na-đỏa sáu đêm thì im lặng. VỊ nào không đồng 
ý xin nói. Đây là yết-ma lần đầu. ” 


Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 
“Tăng đã chấp thuận trao cho t)-kheo... yễf-ma ma-na-đỏa 
sáu đêm nên im lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
1.4. Xuất tội 
VỊ kia đã hành ma-na-đỏa rồi, bạch các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo bạch 
Phật. Đức Phật dạy: “Cho phép Tăng cho tỳ-kheo kia pháp xuât tội' 
băng bạch tứ yêt-ma.” 
Nên xuất tội như vây: tỳ-kheo kia nên đến trong Tăng, để trống vai 
bên hữu, cởi bỏ đép kính lễ sát chân Tăng, quỳ gối bên hữu chấm 
đất, chấp tay bạch: 


' Xuất tội ti ÄÊ. Ngũ phân, Tăng-kỳ: a-phù-ha-na fJ‡#J3§. Pali: abbhãna, sự 
phục hôi. 
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“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi tÈ-kheo tên là... phạm tội 
tăng tàn mà che giâu. Tôi tỳ-kheo tên... phạm tội tăng tàn, 
đã đến tăng xin yễt-ma phú tàng tùy theo sô ngày che giấu. 
Tăng đã trao cho tôi yết-ma phú tàng tùy theo số ngày che 
giâu. Tôi trong khi hành phú tàng, tái phạm tội cũ, đến 
trước Tăng xin yễt-ma bản nhật trị của pháp phú tàng. 
Tăng đã cho tôi yễt-ma bản nhật trị của phú tàng. Tôi là t)- 
kheo... đã hành bản nhật trị của phú tàng rồi, đến Tăng xin 
yễt-ma ma-na-đỏa. Tăng đã cho tôi yễt-ma sáu đêm ma-na- 
đỏa. Tôi là t)-kheo tên... hành sáu đêm ma-na-đồa rồi. Nay 
đến Tăng xin yễt-ma xuất tội. Từ mẫn cố. ” 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng xm như vậy. 

[897c| Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác pháp yết-ma, 

theo sự việc trên tác bạch như vầy: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! tỳ-kheo tên... này, đã phạm 
tội tăng tàn mà che giấu. T)-kheo tên... đã phạm tội tăng 
tàn, tùy theo ngày che giấu, đã đến Tăng xin yễt-ma phú 
tàng theo số ngày che giấu. Tăng đã trao cho t)-kheo... yết- 
ma phú tàng theo số ngày che giấu. Trong khi vị kia hành 
pháp phú tàng tái phạm tội cũ. T)-kheo... này đến Tăng xin 
yết-ma bản nhật trị của phú tàng. Tăng đã trao cho tỳ- 
kheo... pháp yễt-ma bản nhật trị của pháp phú tàng. T)- 
kheo... này đã hành pháp bản nhật trị của pháp phú tàng 
rồi, đến trước Tăng xin yễt-ma ma-na-đồa sáu đêm. Tăng 
đã trao cho tỳ-kheo... yễt-ma sáu đêm ma-na-đỏa. T)-kheo 
này đã hành sáu đêm ma-na-đóa rồi. Nay đến trong Tăng 
xin yễt-ma xuất tội. Nếu thời gian thích hợp đối với Tă Lăng, 
Tăng chấp thuận, nay Tăng vì t)-kheo... tác pháp yễt-ma 
xuất tội. Đây là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! tỳ-kheo tên... này, đã phạm 
tội tăng tàn mà che giấu. T)-kheo tên... đã phạm tội tăng 
tàn, tùy theo ngày che giấu, đã đến Tăng xin yễt-ma phú 
tàng theo số ngày che giấu. Tăng đã trao cho t)-kheo... yết- 
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ma phú tàng theo số ngày che giấu. Trong khi vị kia hành 
pháp phú tàng tái phạm tội cũ. T)-kheo... này, đến Tăng 
xin yễt-ma bản nhật trị của pháp phú tàng. Tăng đã trao 
cho f)-kheo... pháp yễt-ma bản nhật trị của pháp phú tàng. 
Tỳ-kheo... này đã hành pháp bản nhật trị của pháp phú 
tàng rồi, đến trước Tăng xin yễt-ma ma-na-đỏa sáu đêm. 
Tăng đã trao cho tỳ-kheo... yết-ima sáu đêm ma-na-đỏa. T)- 
kheo này đã hành sáu đêm ma-na-đỏa rồi. Nay đến trong 
Tăng xin yễt-ma xuất tội. Nay Tă ăng vì ()-kheo tác pháp yết- 
ma xuất tội. Các trưởng lão nào đồng ý Tăng trao cho tf}- 
kheo... yết-ma xuất tội thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin 
nói. Đây là yễt-ma lần đầu. ” 
Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 

“Tăng đã chấp thuận vì t)-kheo... tác pháp yễt-ma xuất tội 
rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghỉ nhận 
như: vậy. ” 


2. Không phú tàng 

Lúc bẩy giờ, có tỳ-kheo phạm tội tăng tàn mà không che giấu, suy 
nghĩ: “Ta nên như thê nào?” Rôi bạch các tỳ-kheo. 

Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép Tăng trao cho tỳ-kheo kia sáu đêm ma-na-đỏa bằng 
pháp bạch tứ yêt-ma.” 

Cách trao như sau: 


T-kheo kia đến giữa Tăng, đề trống. vai bên hữu, cởi bỏ dép, kính 

lễ sát chân Tăng, quỳ gối bên hữu chấm đất, chấp tay thưa: 
“Đại J898a1] đức Tăng xin lắng nghe! Tôi tỳ-kheo tên là... 
đã phạm tội tăng tàn mà không che giấu. Nay đên giữa 
Tăng xin sáu đêm ma-na-đỏa. Cúi xin Tăng cho tôi sáu 
đêm ma-na-đóa. Từ rmân cô. ” 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng xin như vậy. 
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Trong chúng nên sai một vị có thể tác yết-ma, dựa theo sự việc trên 
tác bạch như vây: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! tỳ-kheo... này đã phạm tội 
tăng tàn mà không che giấu. Nay đến trước Tă ng xin sáu 
đêm ma-na-đỏóa. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng cháp thuận, nay Tăng trao cho t)-kheo... súu đÊm ma- 
na-đỏa. Đáy là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! t)-kheo... đã phạm tội tăng 
tàn không che giấu. Nay đến trước Tăng xin sáu đêm ma- 
na-đỏa. Nay Tăng trao cho t)-kheo... sáu đêm ma-nd-đóa. 
Các Trưởng lão nào chấp thuận Tăng trao cho tỳ-kheo... 
sáu đêm ma-na-đỏa thì ừn lặng. VỊ nào không đồng ÿ xin 
nói. Đây là yêt-ma lân thứ nhất. ” 
Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 
“Tăng đã chấp thuận trao cho tỳ-kheo... sáu đêm ma-na- 
đóa rồi. Tăng chấp thuận nên Im lặng. Việc này tôi ghỉ 
nhận như vậy. ” 
VỊ kia trong thời gian hành pháp ma-na-đỏa lại tái phạm tội cũ. Tỳ- 
kheo kia nghĩ như vây: “Ta nên làm sao đây? Rôi bạch các tỳ- 
kheo. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Cho phép Tăng trao cho tỳ-kheo kia pháp bản nhật trị của ma-na- 
đóa băng bạch tứ yêt-ma.” 
Cách trao như sau: tỳ-kheo kia nên đến trước Tăng để trống vai bên 
hữu, cởi bỏ dép, kính lễ sát chân Tăng, quỳ gôi bên hữu châm đât, 
châp tay bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi tỳ-kheo tên là... đã phạm 
tội tăng tàn không che giáu, đã đên Tăng xin sáu đêm ma- 
na-đỏa, Tăng đã trao tội sảu đêm ma-na-döa., Trong khi 
hành pháp ma-na-đóa lại tái phạm tội cũ, nay đên Tăng xin 
pháp yễt-ma bản nhật trị ma-na-đỏa. Cứi xin Tă bóc cho tôi 
yết-ma ma-na-đỏa của bản nhật trị. Từ mẫn cố. 


163 


Luật tứ phần 5 T22. 89§b 


Lần thứ hai, lần thứ ba cũng xin như vậy. Trong chúng nên sai một 
vị có khả năng yêt-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch như vây: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! tỳ-kheo... này đã phạm tội 
tăng tàn không che giấu, đã đến Tăng xin sáu đêm ma-na- 
đóa, Tăng đã cho sảu đêm ma-na-đỏa. Tỳ-kheo kia khi 
hành pháp ma-na-đỏa lại tái phạm tội cũ, đến Tăng xin yết- 
ma bản nhật trị của ma-na-đồa. Nếu thời gian thích hợp 
đối với Tăng, Tăng chấp thuận trao cho t)-kheo... yễt-ma 
bản nhật trị của ma-na-đóa. Đáy là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Jö95bJ tỳ-kheo... này đã 
phạm tội tăng tàn không che giấu, đã đến Tùng xin sáu 
đêm ma-na-đỏa, Tăng đã cho sáu đêm ra-na-đóa. Tỳ-kheo 
này khi hành pháp ma-na-đồa lại tái phạm tội cũ, đến Tăng 
cầu xin yễt-ma bản nhật trị của ma-na-đỏa. Nay Tăng trao 
cho f)-kheo... yễt-ma ma-na-đỏa của bản nhật trị Các 
Trưởng lão nào chấp thuận Tăng trao cho tỳ-kheo... yễt-ma 
bản nhật trị của ma-na-đỏa thì im lặng. Vị nào không đồng 
ý xin nói. Đây là yễt-ma lần thứ nhất. ” 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 
“Tăng đã chấp thuận trao cho t)-kheo... vễt-ma bản nhật trị 
của ma-na-đỏa rồi. Tăng chấp thuận nên im lặng. Việc này 
tôi ghỉ nhận như vậy. ” 

Vị kia hành ma-na-đỏa rồi, bạch các tỳ-kheo, các ty-kheo bạch 

Phật. Đức Phật dạy: 


“Cho phép Tăng vì tỳ-kheo kia xuất tội bằng pháp bạch tứ yết-ma.” 
Nên xuất như sau: tỳ-kheo kia phải đến trước Tăng để trống vai bên 
hữu, cởi bỏ dép, kính lễ sát chân Tăng, quỳ gối bên hữu chấm đất, 
chấp tay thưa: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi t)-kheo... đã phạm tội 
tăng tàn không che giáu, đã đên trong Tăng xin sảu đêm 
ma-na-đóa. Khi tôi hành pháp ma-na-đóa lại tái phạm tội 
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cũ, đã đến trước Tăng xin bản nhật trị của ma-na-đỏa. 
Tăng đã cho tôi yết-ma bản nhật trị của ma-na-đỏa. Tôi là 
t)-kheo tên... đã hành bản nhật trị của ma-na-đóa rồi, nay 
dến Tăng xin yếr-ma xuất tội, cúi xin Tăng cho tôi yễt-ma 
xuất tội. Từ mẫn cô.” 


Lần thứ hai, lần thứ ba cũng xin như vậy. Trong chúng nên sai một 
vị có khả năng tác yêt-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch như vây: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! )-kheo... này đã phạm tội 
tăng tàn không che giấu, đã đến Tăng xin sáu đêm ma-na- 
đóa, Tăng đã cho sảu đêm ma-na-đỏa. Tỳ-kheo kia khi 
hành pháp sáu đêm ma-na-đỏa lại tái phạm tội cũ, đã đến 
Tăng xin yễt-ma bản nhật trị của ma-na-đỏa. Tăng đã cho 
t)-kheo kia yễt-ma bản nhật trị của ma-na-đỏa. Vị kia đã 
hành ma-na-đồa rồi, nay đến Tăng xin yễt-ma xuất tội. Nếu 
thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay 
Tăng vì t)-kheo... xuất tội, đây là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! tỳ-kheo... này đã phạm tội 
tăng tàn không che giấu, đã đến Tăng xin sáu đêm ma-na- 
đóa. Tăng đã cho sảu đêm ma-nda-đóa. VỊ kia khi hành 
pháp ma-na-đỏa lại phạm trọng tội, đã đến Tăng xin yễt-ma 
bản nhật trị |898c] của ma-na-đỏa. Tăng đã cho yết-ma bản 
nhật trị của ma-na-đỏa. Tỳ-kheo này đã hành pháp bản 
nhật trị của ma-na-đỏa rồi, nay đến Tă ăng xin yễt-ima xuất 
tội. Nay Tăng cho t)-kheo... yễt-ma xuất tội. Các Trưởng 
lão nào đồng ý nay Tăng cho tỳ-kheo... yễt-ma xuất tội thì 
im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói.” 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 
“Tăng chấp thuận cho t)-kheo... yễt-ma xuất tội rồi, Tăng 
chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 

3. Tổng hợp tăng tàn 

1. Bấy giờ, có một ty-kheo phạm nhiều tội tăng tàn, hoặc phạm rồi 
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che giấu một đêm, hoặc phạm rồi che giấu hai đêm, như vậy cho 
đên che giâu mười đêm. Tỳ-kheo kia nghĩ như vây: “Ta làm thê 
nảo?” Rôi bạch các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Cho phép Tăng trao cho tỳ-kheo kia, gộp lại làm mười ngày phú 
tàng cho nhiều tội tăng tàn đã phạm,' bằng pháp bạch tứ yết-ma.” 


Cách trao cho như sau: tỳ-kheo kia đến trong Tăng để trống vai bên 

hữu, cởi bỏ đép, kính lễ sát chân Tăng, quỳ gối bên hữu chấm đất, 

chấp tay bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi ()-kheo... đã phạm nhiều 
tội tăng tàn, hoặc đã che giâu một đêm, hoặc đã che giấu 
hai đêm cho đến che giấu mười đêm. Nay đến trước Tăng 
xin yễt-ma phú tàng một đêm cho đến mười đêm. Cuỉ xin 
Tăng cho tôi yễt-ma phú tàng một đêm cho đến mười đêm, 
từ mẫn cố. ” 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa xin như vậy. Trong chúng nên sai 

một vị có khả năng tác pháp yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch 

như vầy: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! tỳ-kheo... này đã phạm 
nhiều tội tăng tàn, hoặc đã che giấu một đêm cho đến mười 
đêm. Nay đến trong Tăng xin yễt-ma phú tàng một đêm cho 
đến mười đêm. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng 
chấp thuận, nay Tăng trao cho f)-kheo... pháp yễt-ma phú 
tàng một đêm cho đến mười đêm. Đây là lời tác bạch. 


T8] hập tụng 32 (tr.236b22): “Lần thứ nhất, cố ý xuất tinh, phạm một tăng-già-bà- 
thi-sa, một đêm phú tàng. Thứ hai, xúc nữ (tăng tàn 2), hai đêm phú tàng, thứ 
ba... cho đến, lần thứ 13, lệ ngữ (tăng tàn 13), 13 đêm phú tàng. Cho người đó 
13 đêm biệt trụ.” Nghĩa là, chọn ngày phú tàng lớn nhất cho tất cả các tội phú 
tàng, chứ không phải làm phép toán cộng. 7ăng kỳ 26 (tr.436c26): phạm tội thứ 
nhất 10 đêm phú tàng, tội thứ hai 10 đêm, cho đến tội thứ mười 10 đêm phú tàng. 
Họp lại làm thành 10 đêm biệt trụ. Ngã phần 22 (tr.157c04): “Phạm 1 đến nhiều 
tội tăng-già-bà-thi-sa, phú tàng từ 2 đến nhiều đêm; chỉ tính số đêm phú tàng lâu 
nhất. Theo số đó mà cho biệt trụ.” 
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“Đại đức Tăng xin lắng nghe! tỳ-kheo... này đã phạm 
nhiêu tội tăng tàn, hoặc đã che giâu một đêm cho đên mười 
đêm. Nay đên trước Tăng xin yêt-ma phú tàng một đêm cho 
đến mười đêm. Nay Tăng trao cho tỳ-kheo... yễtr-ma. phú 
tàng một đêm cho đến mười đêm. Trưởng lão nào đồng ý 
Tăng trao cho f)-kheo kia yết-ma phú tàng một đêm cho 
đên mười đêm thì m lặng. VỊ nào không đồng ÿ xin nói. ” 
Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 
“Tăng đã chấp thuận cho í)-kheo... yễt-ma phú tàng từ một 
đêm cho đến mười đêm rồi. Tăng đồng ý nên m lặng. Việc 
này [899a]J tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
Tỳ-kheo kia hành phú tàng rồi, bạch các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo bạch 
Phật. Đức Phật dạy: “Cho phép Tăng trao cho tỳ-kheo kia sáu đêm 
ma-na-đỏa băng pháp bạch tứ yêt-ma.” 
Tỳ-kheo kia nên đến trước Tăng đề trống, vai bên hữu, cởi bỏ dép, 
kính lê sát chân Tăng, quỳ gôi bên hữu châm đât, châp tay thưa: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi t)-kheo... đã phạm nhiều 
tội tăng tàn, đã che giấu một đêm hoặc hai đêm, cho đến 
mười đêm, đã đến Tăng xin yễt-ma phú tàng một đêm cho 
đến mười đêm, Tăng đã cho tôi yễt-ma phú tàng. Tôi tỳ- 
kheo... hành phú tàng rồi, nay đến xin Tăng sáu đêm mạ- 
na-đỏa. Cúi xin Tăng cho tôi sáu đêm ma-na-đỏa. Từ mẫn 
có.” Lần thứ hai, lần thứ ba cũng xin như vậy. 

Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác yết-ma, theo sự việc 

trên tác bạch như vầy: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! tỳ-kheo... này, đã phạm 
nhiều tội tăng tàn, đã che giấu một đêm, hoặc hai đêm cho 
đến mười đêm, đã đến Tăng xin yễt-ma phú tàng mười đêm, 
và Tăng đã cho tỳ-kheo... này yễt-ma phú tàng mười đêm. 
Tỳ-kheo này đã hành phú tàng rỗi, nay đến xin Tăng sáu 
đêm ma-na-đỏa. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
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Tăng chấp thuận, nay Tăng trao cho t)-kheo... sáu đêm ma- 
na-đóa. Đây là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! t0)-kheo này đã phạm nhiều 
tội tăng tàn, đã che giấu một đêm, hoặc hai đêm cho đên 
mười đêm, đã đên Tăng xin yêf-ma phú tàng mười đêm, và 
Tăng đã cho yêf-ma phú tàng mười đêm. T)ỳ-kheo kia đã 
hành mười đêm phú tàng xong, nay đên Tăng xin sảu đêm 
ma-na-đóa. Nay Tăng cho fÈ-kheo kia sảu đêm ma-na-đóa. 
Các Trưởng lão nào chấp thuận Tăng cho t)-kheo kia sáu 
đêm ma-na-đỏóa thì m lặng. VỊ nào không đồng ý xin nói. 
Đây là yêt-ma lân thứ nhát. ” 

Lần thư hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 
“Tăng đã chấp thuận trao cho t)-kheo kia sáu đêm ma-na- 
đóa rồi. Tăng chúp thuận nên ừn lặng. Việc này tôi ghỉ 
nhận như vậy. ” 

VỊ kia thi hành ma-na-đỏa rồi, bạch các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo bạch 

Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép Tăng trao cho tỳ-kheo kia pháp xuất tội bằng bạch tứ 

yêt-ma.” 

Tỳ-kheo kia nên đến trong Tăng, để trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, 

kính lê sát chân Tăng, quỳ gôi bên hữu châm đât, bạch như vây: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi t)-kheo... đã phạm nhiều 
tội tăng tàn, che giâu một dêm hoặc hai đêm cho đền mười 
đêm, đã đền trong Tăng xin [899bJ yêf-ma phú tàng mười 
đêm, Tăng đã cho tôi yêf-ma phú tàng mười đêm. Tôi đã 
hành phú tăng tàn xong, đên Tăng xin sảu đêm ma-na-đóa, 
và Tăng đã cho tôi sáu đêm ma-na-đóa. Tôi đã hành sảu 
đêm ma-nd-đỏa rồi, nay đền Tăng xin yêf-ma xuất tội. 
Nguyện Tăng cho tôi yêt-ma xuất tội. Từ mắn cô. ” 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Trong chúng nên sai một 

vị có khả năng yêt-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch như vây: 
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“Đại đức Tăng xin lắng nghe! tỳ-kheo... này đã phạm 
nhiều tội tăng tàn, hoặc che giấu một đêm hoặc hai đêm 
cho đến mười đêm, đã đến Tăng xin yễt-ma phú tàng mười 
đêm, Tăng đã cho vị kia yếf-ma phú tàng mười đêm. Tỳ- 
kheo... kia đã hành pháp mười đêm che giấu rồi, đã đến 
Tăng xin sảu đêm ma-nd-đóa, và Tăng đã cho tỳ-kheo kia 
sáu đêm ma-na-đỏa. Tỳ-kheo đã hành pháp sáu đêm ma- 
na-đồa rồi, nay đến trước Tăng xin yễt-ma xuất tội. Nếu 
thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận nay 
Tăng trao cho tỳ-kheo... yễtma xuất tội. Đây là lời tác 
bạch. 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! tỳ-kheo... này, đã phạm 
nhiều tội tăng tàn, hoặc che giấu một đêm, hoặc hai đêm 
cho đến mười đêm, đã đến Tăng xin yễt-ma phú tàng mười 
đêm, Tăng đã cho yễf-ma phú tàng mười đêm. T)-kheo... 
kia đã hành pháp mười đêm phú tàng rồi. Đã đến Tăng xin 
sáu đêm ma-nda-đỏa, và Tăng đã cho f)-kheo kia sáu đêm 
ma-na-đỏa. Tỳ-kheo kia hành pháp ma-na-đồa rồi, nay đến 
Tăng xin yễt-ma xuất tội. Nay Tăng cho tỳ-kheo... kia yết- 
ma xuất tội Các Trưởng lão nào đồng ý Tăng trao cho f)- 
kheo kia yễt-ma xuất tội thì im lặng. Vị nào không đồng ý 
xin nói. Đây là yễt-ma lần thứ nhất” 
Lần thứ hai, lần thư ba cũng nói như vậy. 


“Tăng đã chấp thuận trao cho t)-kheo... kia yễt-ima xuất tội 
tắi. TU: chấp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghỉ nhận 
như: vậy. ” 


KỆ 'Bấy giờ, có một tỳ-kheo phạm hai tội tăng tàn, cả hai đều che 
giấu, chỉ nhớ một tội, không nhớ một tội. Tỳ-kheo kia tùy theo chỗ 
nhớ được, tùy theo ngày che giấu, đến trước Tăng xin yết-ma theo 
ngày che giấu, và Tăng đã cho tỳ-kheo kia yết-ma tùy theo chỗ 
nhớ, tùy theo ngày che giấu. Tỳ-kheo kia khi thi hành pháp phú 
tàng nhớ tội thứ hai, không biết nên làm thế nào? Bạch các tỳ-kheo. 
Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 
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“Cho phép Tăng trao cho tỳ-kheo kia yết-ma phú tàng tùy theo số 
ngày che giấu của tội thứ hai đã nhớ.” 

Bấy giờ có tỳ-kheo phạm hai tội tăng tàn [899e| đều che giấu cả 
hai, một tội có nghi ngờ, một tội không nghi ngờ. VỊ kia đối với tội 
không nghi ngờ, tùy theo ngày che giâu, đến trong Tăng xin yết-ma 
ngày che giâu, và Tăng đã cho tỳ-kheo kia yết-ma tùy theo ngày 
che giấu. Khi tỳ-kheo kia hành pháp phú tàng, đối với tội có nghỉ 
ngờ kia không còn nghỉ ngờ nữa, tự nghĩ: “Ta nên làm thế nào?” 
Rồi bạch các tỳ-kheo. Các ty-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép Tăng cho yết-ma phú tàng tùy theo ngày che giấu.” 

Bấy giờ có tỳ-kheo phạm hai tội tăng tàn cả hai đều che giấu; biết 
một tội, không biết một tội. Vị kia đối với tội đã biết đến Tăng xin 
yết-ma phú tàng, và Tăng đã cho yết-ma phú tàng tùy theo ngày 
che giấu. Vị kia khi hành pháp phú tàng liền biết trở lại tội thứ hai, 
tự nghĩ: “Ta nên làm thế nào?” Rồi bạch các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: “Cho phép Tăng vì tỳ-kheo kia tùy theo 
chỗ biết tội thứ hai, với số ngày che giấu cho yết-ma phú Đế 


Bấy giờ có tỳ-kheo phạm hai tội tăng tàn cả hai đều che giấu. Khi 
vị kia xin tội che giấu, chỉ nói một tội, che giấu một tội. Vị kia tùy 
theo tội được nói đến Tăng xin yết-ma phú tàng, và Tăng đã cho 
yết-ma phú tàng. Vị kia thi hành pháp phú tàng, đối với tội phạm 
thứ hai, tâm tàm quý sanh, tự nghĩ: “Ta nên làm thế nào?” Rồi bạch 
các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Tăng nên cho yết-ma phú tàng tùy theo số ngày che giấu của tội 
phạm thứ hai.” 

Đức Phật bảo tiếp: “Các ông hãy lắng tai nghe cho kỹ, trường hợp 
nếu tỳ-kheo nào phạm hai tăng tàn, cả hai đều che giấu. Chỉ nhớ 
một tội, không nhớ một tội. Tỳ-kheo kia đối với tội nhớ và tội 
không nhớ, đem cả hai đến Tăng xin yết-ma phú tàng, và Tăng 
cũng cho tỳ-kheo kia yết-ma phú tàng cho cả hai tội. Khi vị kia 
hành pháp phú tàng, có khách tỳ-kheo đến, biết pháp, biết luật, biết 
Ma-di. Khách tỳ-kheo kia hỏi cựu tỳ-kheo: 
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“Này Trưởng lão, tỳ-kheo này phạm tội gì? Tại sao hành pháp phú 
tàng? 
“Cựu tỷỳ-kheo trả lời: “Thưa Trưởng lão, tỳ-kheo này phạm hai tội 
tăng tàn, cả hai đều che giấu. Chỉ nhớ một tội, không nhớ một tội. 
Đem cả hai đến Tăng xin yết-ma phú tàng. Tăng cho tỳ-kheo kia 
yết-ma phú tàng cho cả hai tội. Cho nên, tỳ-kheo kia hành pháp phú 
tàng. 
“T-kheo khách kia nói: “Này Trưởng lão, yết-ma phú tàng cho tỳ- 
kheo kia là bất thành. Tại sao vậy? Yết-ma phú tàng cho tội mà tỳ- 
kheo kia nhớ thì đúng. Yết-ma phú tàng đối với tội mà tỳ-kheo kia 
không nhớ là không đúng, phi pháp; yết-ma bất thành. Chúng Tăng 
nên tác sám đột-kiết-la. Vị kia nên trao cho ma-na-đỏa.” [900a1] 
Nghi, không nghị; biết, không biết; cũng như vậy. 
3. Bấy giờ, có tỳ-kheo phạm tội tăng tàn mà che giấu hai tháng. Vị 
kia chỉ nhớ một tháng, một tháng không nhớ. VỊ kia theo chỗ nhớ 
một tháng, đến Tăng xin yết-ma phú tàng; Tăng cho yết-ma phú 
tàng một tháng. VỊ kia khi hành pháp phú tàng, nhớ lại tháng thứ 
hai, tự nghĩ: “Ta nên thế nào?” Rồi bạch các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: “Cho phép Tăng trao cho tỳ-kheo kia yết- 
ma phú tàng tùy theo chỗ nhớ tháng thứ hai.” 
Nghi, không nghỉ, cũng như vậy. Biết, không biết, cũng như vậy. 
Khi xin pháp phú tàng, che giấu một tháng phát lồ một tháng cũng 
như vậy. 
Đức Phật nói: “Các tỳ-kheo, hãy lắng nghe! Trường hợp nếu có tỳ- 
kheo phạm tội tăng tàn che giấu hai tháng, chỉ nhớ một tháng, 
không nhớ một tháng; đem cả hai đến Tăng xin yết-ma phú tàng. 
Tăng cũng cho vị kia yết-ma phú tàng hai tháng. Khi vị kia hành 
pháp phú tàng, có khách tỳ-kheo đến, biết Pháp, biết Luật, biết Ma- 
dị. Tỳ-kheo khách hỏi cựu tỷ-kheo: “Này Trưởng lão, vị kia phạm 
tội gì? Tại sao hành phú tàng?” 
“Cựu tỳ-kheo đáp: “Tỳ-kheo này phạm tội tăng tàn che giấu hai 
tháng. Nhớ một tháng, không nhớ một tháng. VỊ kia đem cả hai, 
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nhớ và không nhớ, đến Tăng xin yết-ma hai tháng che giấu. Tăng 
cũng tùy theo vị kia cho yêt-ma hai tháng che giâu, cho nên tỳ-kheo 
kia hành pháp phú tàng.” 

“Tỳ-kheo khách kia nói với cựu tỳ-kheo rằng: “Cho phép phú tàng 
không đúng. Tại sao vậy? tỳ-kheo kia nhớ một tháng thì cho pháp 
phú tàng là đúng. Còn một tháng không nhớ mà cho pháp phú tàng 
là không đúng, phi pháp; yêt-ma không thành tựu. Tăng nên tác 
pháp sám đột-kiêt-la. Nên trao ma-na-đỏa cho tỳ-kheo k1a.” 

“Nghi, không nghi; biết, không biết; cũng vậy.” 

4. Lúc bấy gIỜ, có tỳ-kheo phạm hai tội tăng tàn. Cả hai đều che 
VỚI Đi: tội đã chế: giấu (trước kia), tự nghĩ: “Ta nên \ làm fIHÙ thế 
nảo?” Rôi bạch các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Nếu tỳ-kheo phạm hai tội tăng tàn, che giấu cả hai. VỊ kia thôi tu. 
Sau đó trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi, đối với hai tội đã che 
giấu, Tăng nên tủy theo sô ngày che giâu đã phạm trước kia, và số 
ngày che giấu sau, trao cho yết-ma phú tàng. Cho yết-ma phú tàng 
xong, cho ma-na-đỏa.” 


Bảy gIỜ, có tỷ-kheo phạm hai tội tăng tàn, cả hai đều. che giấu. Vị 
tỘiI. Tăng r nên tùy theo [900b] s số ngày che giáu trước kia của tỳ- 
kheo mà trao cho yết-ma phú tàng. Trao cho yết-ma phú tàng tồi, 
trao cho ma-na-đỏa. 


Lúc bấy gIỜ, có tỳ-kheo phạm hai tội tăng tàn, cả hai đều vn 
che giấu Hi tội. VỊ kia tự HphÍŠ “Ta r nên làm thế nào?” Rồi bạch các 
tỳ-kheo. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Nêu tỳ-kheo phạm 
hai tội tăng tàn, cả hai đêu không che giâu. VỊ kia thôi tu. Sau đó 
trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rôi che giâu hai tội. Tăng nên tùy 
theo sô ngày che giâu sau của tỳ-kheo kia trao cho yêt-ma phú tàng. 
Sau đó mới trao cho pháp ma-na-đỏa.” 

Lúc bấy giờ, có tỳ-kheo phạm hai tội tăng tàn, cả hai đều không 
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che giấu. Vị kia thôi tu. Sau đó trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi 
phát lồ hai tội. Tăng nên trao cho hai tội ma-na-đỏa. 

Lúc bẩy giờ, có tỳ-kheo phạm hai tội tăng tàn, che giấu một tội, 
không che giấu một tội. VỊ kia thôi tu. Sau đó trở lại thọ đại giới. 
Thọ đại giới rồi, trước kia chỉ phát lồ một tội, sau lại che giấu cả 
hai. Vị kia nghĩ: “Ta nên như thế nào?? Rồi bạch các tỳ-kheo. Các 
tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Nếu tỳ-kheo phạm hai tội tăng 
tàn, che giấu một tội, không che giấu một tội. Vị kia thôi tu. Sau đó 
trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi, trước kia chỉ phát lồ một tội, 
sau lại che giấu cả hai. Cho phép Tăng trao cho tỳ-kheo kia yết-ma 
tùy theo ngày, một tội đã phạm mà trước sau đều che giấu; và một 
tội sau mới che giấu.” 

Lúc bây giờ, có tỳ-kheo phạm hai tội tăng tàn, che giấu một tội, 
phát lồ một tội. Vị kia thôi tu. Sau đó, trở lại thọ đại giới. Thọ đại 
giới rồi, tội trước kia che giấu, sau cũng che giấu. Tội trước kia 
phát lồ, sau cũng phát lồ. Tăng nên tùy theo tội mà trước sau đều 
che giấu trao cho yết-ma phú tàng, tội thứ hai không che giấu nên 
trao cho pháp ma-na-đỏa. Có tỳ-kheo phạm hai tội tăng tàn, che 
giấu một tội, phát lồ một tội. Vị kia thôi tu. Sau đó, trở lại thọ đại 
giới. Thọ đại giới rồi, tội trước kia che giấu, sau lại phát lồ. Tội 
trước kia phát lồ, sau lại che giấu. Tăng nên trao cho vị kia tùy theo 
một tội trước kia che giấu trao cho yết-ma phú tàng, và theo tội thứ 
hai mà sau che giấu, trao cho yết-ma phú tàng. 

Bấy giờ, có tỳ-kheo phạm hai tội tăng tàn, che giấu một tội, phát lồ 
một tội. VỊ kia thôi tu, [900c] rồi trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới 
rồi, cùng với tội trước kia che giấu, sau cả hai đều phát lồ. Tăng 
nên trao cho yết-ma phú tàng cho tỷ-kheo kia tùy số ngày của một 
tội phạm mà trước kia che giấu. Cho pháp ma-na-đỏa cho cả hai, kê 
luôn tội thứ hai. 


Nhớ một tội, không nhớ một tội, tạo thành bón vế; cũng như vậy. 
Nghi một tội, không nghi một tội, tạo thành bốn vế; cũng lại như 
vậy. 


173 


Luật tứ phần 5 T22. 900c 


Biết một tội, không biết một tội, tạo thành bốn vế; cũng lại như 
vậy. 

Khi xm tội phú tàng, che giấu một tội, phát lồ một tội, tạo thành 
bôn vê; cũng lại như vậy. 

(Trong đây, từ che giấu của một tội, không che giấu một tội, cho 
đên đây, có tât cả năm nhóm. Môi nhóm đêu có bôn vê, như che 
một không che một thành bôn về. Tông cộng thành hai mươi về). 
Khi hành pháp phú tàng, hai mươi về; cũng lại như vậy. Hành pháp 
phú tàng rôi, hai mươi về; cũng lại như vậy. Khi hành pháp ma-na- 
đóa, hai mươi vê; cũng như vậy. Hành pháp ma-na-đỏa rôi, hai 
mươi vê; cũng lại như vậy. 

Làm sa-di rồi trở lại thọ đại giới, một trăm về; cũng lại như vậy. 
Điên cuông, một trăm về; cũng lại như vậy. Thông não, một trăm 
vê; cũng lại như vậy. Tăng trao cho pháp bât kiên tội cử, một trăm 
vê; cũng lại như vậy. Không sám hôi tội cử, một trăm về cũng lại 
như vậy. Ác kiên bât xả tội cử, một trăm vê cũng lại như vậy. 

5. Bấy giờ, có tỳ-kheo đang hành phú tàng thì bãi đạo. Sau đó, trở 
lại thọ đại giới. Thọ đại giới rôi, vị kia tự nghĩ: “Fa nên như thê 
nào?” Rôi bạch các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“1y-kheo. đang hành phú tàng, bãi đạo, rồi trở lại thọ đại giới. Thọ 
đại giới rôi, nên nỗi lại số ngày đã hành trước kia, rồi tiếp tục hành 
phú tàng số ngày còn lại.” 

Lúc bấy giờ, có tỳ-kheo đáng cho bản nhật trị. Tỳ-kheo kia bãi đạo 
rôi trở lại thọ đại giới. Thọ đại giới rôi, Tăng nên tác pháp bản nhật 
trị cho ty-kheo kia, băng pháp bạch tứ yêt-ma. 

Bấy giờ, có tỳ-kheo hành phú tàng xong rồi, bãi đạo. Sau đó trở lại 
thọ đại giới. Thọ đại giới rôi, Tăng nên trao cho tỳ-kheo kia sáu 
đêm ma-na-đỏa băng pháp bạch tứ yêt-ma. 

Bấy giờ, có tỳ-kheo đang hành ma-na-đỏa, bãi đạo. Sau đó trở lại 
thọ đại giới. Thọ đại giới rồi, tỷỳ-kheo kia đã hành bao nhiêu ngày 
ma-na-đỏa rồi mới nghỉ, còn số ngày chưa hành nên tiếp tục hành. 
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Bấy giờ, có tỳ-kheo hành ma-na-đỏa xong rồi, bãi đạo. Sau đó trở 
lại thọ đại giới. Thọ đại giới rồi, Tăng nên trao cho vị kia pháp xuất 
tội bằng pháp bạch tứ yết-ma. 


Trường hợp trở lại làm Sa-di, năm về cũng như vậy. Điên cuồng, 
năm vệ cũng như vậy. Loạn tâm, năm về cũng [901al] như vậy. 
Thống não, năm vê cũng như vậy. Tăng trao cho các pháp yết-ma 
bất kiến tội cử, bất sám hối tội cử, ác kiến bất xả cử, mỗi tội cử 
năm về cũng như vậy. 

6. Lúc bấy giờ, có tỳ-kheo khi hành pháp phú tàng, trung gian 
phạm tội, biết số ngày mà che giấu. Vị kia tự nghĩ rằng: “Ta nên 
như thế nào?” Rồi bạch các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 


“Nếu khi hành phú tàng, trung gian lại phạm tội, biết số ngày mà 
che giấu. Tăng nên tùy theo trung gian phạm tội mà trao cho yết- 
ma phú tàng. Cho yết-ma phú tàng rôi trao cho bản nhật trị. Hành 
bản nhật trị của phú tàng rôi, trao cho ma-na-đỏa. Trao cho ma-na- 
đỏa rồi, nên xuất tội cho người đó.” 

Không biết sỐ ngày che giấu cũng như vậy. Biết số ngày che giấu, 
không biết số ngày che giấu cũng như vậy. Hành phú tàng rồi, cũng 
như vậy. 


Lúc bấy giờ, có tÿ-kheo đang hành ma-na-đỏa, trung gian phạm tội, 
biết số ngày, không che giâu. VỊ kia nghĩ như vây: “Ta nên làm thế 
nào?” Rồi bạch các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Nếu tỳ-kheo trong khi hành ma-na-đỏa, trung gian lại phạm 
chồng, biết số ngày, không che giấu. Tăng nên trao cho pháp ma- 
na-đỏa. Trao ma-na-đỏa rôi, nên trao cho pháp bản nhật trị của ma- 
na-đỏa. Hành bản nhật trị ma-na-đỏa rồi, nên trao cho yết-ma xuất 


A33 


tỘI1. 

Không biết sỐ ngày, không che giấu; cũng như vậy. Biết số ngày, 
không biết số ngày, không che giâu; cũng như vậy. Hành ma-na- 
đỏa rồi, biết sô ngày, không che giâu; cũng như vậy. Biết số ngày, 
không biết số ngày, không che giấu; cũng như vậy. 
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7. Lúc bẩy giờ, có tỳ-kheo phạm tội tăng tàn, biết số ngày, không 
biết số ngày, che giâu, không che giấu, che giấu hoàn toàn, không 
che giấu | hoàn toàn, một tội danh, nhiều chúng loại, tự tánh, phi tự 
tánh; chỗ trú khác nhau. Vị kia nghĩ như vây: “Ta nên làm thế 
nào?” Rồi bạch các tỳ-kheo. Các ty-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Cho phép Tăng trao yết-ma phú tàng cho tỳ-kheo kia tùy theo 

ngày che giấu.” 

Nên trao như vầy: tỳ-kheo kia nên đến giữa Tăng, để trống vai bên 

hữu, cởi bỏ đép, kính lễ sát chân Tăng, quỳ gối bên hữu chấm đất, 

chấp tay thưa răng: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi t)-kheo tên... đã phạm 
tội tăng tàn, biết sô ngày, không biết số ngày, che giâu, 
không che giấu, che giâu hoàn toàn, không che giấu hoàn 
toàn, một tội danh, nhiều chủng loại, tự tánh, phi tự tánh; 
chỗ trú khác nhau. Tùy theo ngày che giấu, đến bên Chúng 
Tăng xin yễt-ma phú tàng. Cúi xin Tăng cho tôi [20Ibj yết- 
ma phú tàng tùy theo ngày che giấu Từ mẫn cỗ!” 


Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Trong chúng nên sai một 
vị có khả năng yêt-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch như vây: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! t)-kheo này tên... đã phạm 
tội tăng tàn, biết số ngày, không biết số ngày, che giấu, 
không che giấu, che giâu hoàn toàn, không che giấu hoàn 
toàn, một tội danh, nhiều chủng loại, tự tánh, phi tự tánh; 
chỗ trú khác nhau. VỊ kia tùy theo ngày che giấu, đến bên 
Tăng xin yễt-ma phú tàng. Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tă ăng trao cho f)-kheo kia yết- 
ma phú tàng tùy theo ngày che giáu. Đáy là lời tác bạch. 


“Đạt đức Tăng xin lắng nghe! f)-kheo kia tên... đã phạm: 
tội tăng tàn, biết số ngày, không biết số ngày, cho đên chỗ 
trụ khác nhau. VỊ kia tùy theo ngày che giấu, đến bên Tăng 
xin yết-ma phú tàng. Nay Tăng cho tỳ-kheo tên... yễt-ma 
phú tàng tùy theo ngày che giấu. Các Trưởng lão nào chấp 
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thuận Tăng trao cho tỳ-kheo... kia yễt-ma tùy phú tàng tháp 
ngày che giấu thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói.” 
Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 
“Tăng đã chấp thuận trao cho tỳ-kheo... yễt-ma phú tàng 
tùy theo ngày che giấu rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc 
này tôi ghỉ nhận như: vậy. ” 
VỊ kia đang hành pháp phú tàng, trung gian lại tái phạm tội, biết số 
ngày che giâu, vị kia nghĩ như vây: “Ta nên làm thê nào?” Rôi 
bạch các ty-kheo. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Cho phép Tăng trao cho tỳ-kheo kia bạch tứ yết-ma bản nhật trị 
đôi với trung gian phú tàng của tội trước.” 
Nên trao như vầy: tỳ-kheo kia nên đến giữa Tăng, để trống vai bên 
hữu, cởi bỏ dép, kính lễ sát chân Tăng, quỳ gôi bên hữu châm đât, 
châp tay thưa: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi tỳ-kheo tên... đã phạm 
tội tăng tàn, biết số ngày, không biết số ngày, cho đến chỗ 
trụ khác nhau. Tôi tìy theo sô ngày che giâu đã đến Tăng 
xin yễt-ma phú tàng; Tăng đã cho tôi yết-ma phú tàng. Tô ôi 
tỳ-kheo... khi hành pháp phú tàng phạm tội trở lại, biết số 
ngày che giấu, đến bên Tăng xin yễt-ma bản nhật trị của 
phú tàng đối với trung gian trùng phạm của tội phạm 
trước. Cúi xin Tăng trao cho tôi yêma bản nhật trị của 
phú tàng đôi với trung gian trùng phạm của tội phạm 
trước. Từ mắn cô. ” 
Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Trong chúng nên sai một 
vị có khả năng tác yêt-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! t)-kheo này tên là... đã phạm. 
tội tăng tàn, biết số ngày, không biết số ngày, cho đên chỗ 
trụ khác nhau. Tỳ-kheo này đến bên Tăng xin yễf-ma phú 
tàng tùy theo ngày che giâu. Tỳ-kheo này khi hành pháp 
phú tàng, trung gian phạm [901cj tột, lại biêt sô ngày che 
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giấu, nay đến Tăng xin yễt-ma bản nhật trị của phú tàng 
đối với trung gian trùng phạm của tội phạm trước. Nếu thời 
gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận trao cho f)- 
kheo này yễt-ma tội phạm trước, trung gian tái phạm phú 
tàng bản nhật trị. Đây là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! t)-kheo này tên là... đã phạm. 
tội tăng tàn, biết số ngày, không biết số ngày, cho đên chỗ 
trụ khác nhau. Tỳ-kheo này tùy theo ngày che giấu đã đến 
bên Tăng xin yễt-ma phú tàng, Tăng đã trao cho t)-kheo 
này yễt-ma tùy theo ngày che giấu. Tỳ-kheo này khi hành 
pháp phú tàng, trung gian lại tái phạm biết số ngày che 
giấu, nay đến Tăng xin yết bản nhật trị của phú tàng đối 
với trung gian trùng phạm của tội phạm trước. Nay Tăng 
trao cho f)-kheo này yễt-ma bản nhật trị của phú tàng đổi 
với trung gian trùng phạm của tội phạm trước. Các Trưởng 
lão nào đồng ý Tăng trao cho t)-kheo tên... yễt-ma bản nhật 
trị của phú tàng đối với trung gian trùng phạm của tội 
phạm trước, thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây 
là yễt-ma lần thứ nhất. ” 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 
“Tăng đã đồng ý trao cho t)-kheo tên là... yết-ma bản nhật 
trị của phú tàng đối với trung gian trùng phạm của tội 
phạm trước rồi. Tăng đồng ý nên ừm lặng. Việc này tôi ghỉ 
nhận như vậy. ” 

Tỳ-kheo hành pháp phú tàng, trung gian lần thứ hai tái phạm, cũng 

như vậy. Tỳ-kheo kia hành pháp phú tàng rồi bạch Phật. Đức Phật 

đạy: 

“Cho phép Tăng trao cho tỳ-kheo này sáu đêm ma-na-đỏa bằng 

bạch tứ yết-ma.” 

Nên trao cho như vầy: tỳ-kheo kia nên đến giữa Tăng, để trồng vai 

bên hữu, cởi bỏ dép, kính lễ sát chân Tăng, quỳ gối bên hữu chấm 

đất, chấp tay thưa: 
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“Đại đức Tăng xin lắng nghe? Tôi t)-kheo tên là... đã phạm: 
tội tăng tàn, biết số ngày, không biết sô ngày, cho đến chỗ 
trụ khác nhau. Tùy theo ngày che giấu, đến bên Tăng xin 
yễt-ma phú tàng tùy theo ngày che giâu. Tăng đã cho tôi 
yết-ma phú tàng tùy theo ngày che giáu. Khi tôi hành pháp 
phú tàng, trung gian tái phạm, biết số ngày che giấu, đến 
Tăng xin yễt-ma bản nhật trị của phú tàng đối với trung 
gian trùng phạm của tội phạm trước. Tăng đã trao cho tôi 
yễt-ma bản nhật trị của phú tàng đối với trung gian trùng 
phạm của tội phạm trước. Nhưng khi tôi hành pháp phú 
tàng, trung gian tái phạm lần thứ hai, biết số ngày che 
giấu, đến bên Tăng xin yết bản nhật trị của phú tàng của 
trung gian tái phạm lần thứ hai của tội phạm trước. Tăng 
đã trao cho tôi yễt-ma bản nhật trị của phú tàng của trung 
gian tái phạm lần thứ hai của tội phạm trước. Tôi tỳ-kheo 
tên là... đã hành pháp phú ĐÔNG rồi, nay đến Tăng xin sáu 
đêm ma-na-đỏa, từ mẫn cô.” 


[902a1] Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. Trong chúng nên 
sai một vị có khả năng yêt-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch như 


vây: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! tỳ-kheo... này đã phạm tội 
tăng tàn biết số ngày, không biết số ngày, cho đến chỗ trụ 
khác nhau. Tỳ-kheo này tùy theo ngày che giấu, đã đến bên 
Tăng xin yễt-ma phú tàng. Tăng đã cho )-kheo này yễt-ma 
phú tàng. Tỳ-kheo này khi hành pháp phú tàng, trung gian 
tái phạm, biết số ngày che giấu, đã đến Tăng xin yễt-ma 
bản nhật trị của phú tàng đối với trung gian trùng phạm 
của tội phạm trước. Tăng đã trao cho tỳ-kheo này yễt-ma 
bản nhật trị của phú tàng đối với trung gian trùng phạm 
của tội phạm trước. Nhưng tỳ-kheo này khi hành pháp phú 
tàng lại trung gian tái phạm lần thứ hai, biết số ngày che 
giấu, đã đến bên Tăng xin yễt-ma bản nhật trị của phú tàng 
của trung gian tái phạm lần thứ hai của tội phạm trước. 
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Tăng đã trao cho t)-kheo này yễt-ma bản nhật trị của phú 
tàng của trung gian tái phạm lần thứ hai của tội phạm 
trước. Tỳ-kheo kia hành pháp phú tàng rồi, nay đến Tăng 
xin sáu đêm ma-na-đỏa. Nếu thời gian thích hợp đối với 
Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng trao cho t)-kheo... sáu 
đêm ma-na-đỏóa. Đáy là lời tác bạch. 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! f)-kheo... này đã phạm tội 
tăng tàn, biết số ngày, không biết sô ngày, cho đến chỗ trụ 
khác nhau. Tùy theo ngày che giấu, đến bên Tăng xin yết- 
ma phú tàng. Tăng đã cho t)-kheo này yễt-ma phú tàng tùy 
theo ngày che giâu. Khi tỳ-kheo này hành pháp phú tàng, 
trung gian tái phạm, biết số ngày che giấu, đã đến Tăng xin 
yễt-ma bản nhật trị của phú tàng đối với trung gian trùng 
phạm của tội phạm trước. Tăng đã trao cho tỳ-kheo kỉa yết- 
ma bản nhật trị của phú tàng đối với trung gian trùng 
phạm của tội phạm trước. Nhưng tỳ-kheo kia khi hành 
pháp phú tàng trung gian tái phạm lần thứ hai, biết số ngày 
che giấu, đã đến Tăng xin yễt-ma bản nhật trị của phú tàng 
của trung gian tái phạm lân thứ hai của tội phạm trước. 
Tăng đã trao cho t)-kheo kia yết-ma bản nhật trị của phú 
tàng của trung gian tái phạm lần thứ hai của tội phạm 
trước. T)-kheo kia hành pháp phú tàng rồi, nay đến xin sáu 
đêm ma-nda-đóa. Nay Tăng trao cho f)-kheo kia sáu đêm 
ma-na-đỏa, các trưởng lão nào chấp thuận, nay Tăng trao 
cho f)-kheo... sáu đêm ma-nd-đóa thì ừm lặng. VỊ nào 
không đồng ý xin nói. Đây là yễt-ma lần thứ nhất. ” 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 
“Tăng đã đồng ý trao cho t)-kheo.... sáu đêm ma-na-đỏa 
rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như 
vậy. bó À 

Bấy giờ, tỳ-kheo kia hành ma-na-đỏa rồi, bạch các tỳ-kheo. Các tỳ- 

kheo bạch Phật. [902b| Đức Phật dạy: “Tăng nên trao cho tỳ-kheo 
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kia pháp xuất tội bằng bạch tứ yết-ma, như trên. Nên xuất tội như 
vầy.” 

Khi Chúng Tăng xuất tội cho tỳ-kheo kia mà không như pháp, đức 
Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Hãy lắng nghe kỹ: Nếu tỳ-kheo phạm tội tăng tàn, biết số ngày, 
không biết sô ngày, cho đến chỗ trụ khác nhau. Tỳ-kheo kia đã đến 
Tăng xin yết-ma phú tàng tùy theo ngày che giâu, Tăng trao cho 
yết-ma phú tàng tùy theo ngày che giâu. VỊ kia khi hành pháp phú 
tàng, trung gian tái phạm, biết số ngày che giấu. Vị kia đến bên 
Tăng xin yết-ma bản nhật trị của phú tàng đối với trung gian trùng 
phạm của tội phạm trước. Tăng đã trao cho tỳ-kheo yết-ma bản 
nhật trị của phú tàng đối với trung gian trùng phạm của tội phạm 
trước. Nhưng tỷ-kheo kia khi hành pháp phú tảng, trung gian tái 
phạm lần thứ hai, biết số ngày che giâu, đã đến Tăng xin yết-ma 
bản nhật trị của phú tàng đối với trung gian trùng phạm lần thứ hai 
của tội phạm trước. Tăng đã cho tỳ-kheo kia yết-ma bản nhật trị 
của phú tàng đối với trung gian trùng phạm lần thứ hai của tội 
phạm trước. Tỳ-kheo kia tưởng là đúng, hành pháp phú tàng rồi 
đến Tăng xin sáu đêm ma-na-đỏa. Tăng cho tỳ-kheo kia sáu đêm 
ma-na-đỏa phi pháp. Tỳ-kheo kia tưởng là đúng, hành ma-na-đỏa 
xong, đến Tăng xin yết-ma xuất tội. Tăng cho tỳ-kheo kia xuất tội 
phi pháp, Ta nói tỳ-kheo này không thanh tịnh, tội không khỏi. 
“Trường hợp có tỳ-kheo phạm tội tăng tàn biết số ngày, không biết 
số ngày, cho đến chỗ trụ khác nhau. Tỳ-kheo kia tùy theo ngày che 
giấu đã đến bên Tăng xin yết-ma phú tàng. Tăng đã trao cho tỳ- 
kheo kia yết-ma phú tàng tùy theo ngày che giấu. Tỳ-kheo kia khi 
hành pháp phú tàng, trung gian tái phạm, biết số ngày che giấu, đã 
đến Tăng xin yết-ma bản nhật trị của phú tàng trung gian trùng 
phạm. Tăng đã trao cho tỳ-kheo kia yết-ma bản nhật trị của phú 
tàng trung gian trùng phạm. Nhưng tỳ-kheo kia khi hành pháp phú 
tàng, trung gian tái phạm lần thứ hai, biết số ngày che giấu, đã đến 
Tăng xin yết-ma bản nhật trị của phú tàng đối với trung gian trùng 
phạm lần thứ hai của tội phạm trước. Tăng đã trao cho tỳ-kheo kia 
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yết-ma bản nhật trị của phú tàng đối với trung gian trùng phạm lần 
thứ hai của tội phạm trước như pháp. Nhưng tỳ-kheo kia hành pháp 
phú tàng rồi, đến Tăng xin sáu đêm ma-na-đỏa, Tăng trao cho tỳ- 
kheo kia sáu đêm ma-na-đỏa không như pháp. Tỷ-kheo kia tưởng là 
như pháp, hành ma-na-đỏa rồi, đến Tăng xin yết-ma xuất tội. Tăng 
trao cho tỳ-kheo kia xuất tội phi pháp. Ta nói tỳ-kheo kia không 
thanh tịnh, tội không [902c] khỏi. 


“Trường hợp có tỳ-kheo phạm tội tăng tàn biết số ngày, không biết 
số ngày, cho đến chỗ trụ khác nhau. Tỳ-kheo kia tùy theo ngày che 
giấu đã đến bên Tăng xin yết-ma phú tàng. Tăng đã trao cho tỳ- 
kheo kia yết-ma phú tàng tùy theo ngày che giấu. Tỳ-kheo kia khi 
hành pháp phú tàng, trung gian tái phạm, biết số ngày che giấu, đã 
đến Tăng xin yết-ma bản nhật trị của phú tàng trung gian trùng 
phạm. Tăng đã trao cho tỳ-kheo kia yết-ma bản nhật trị của phú 
tàng trung gian trùng phạm. Nhưng tỳ-kheo kia khi hành pháp phú 
tàng, trung gian tái phạm lần thứ hai, biết số ngày che giấu, đã đến 
Tăng xin yết-ma bản nhật trị của phú tàng đối với trung gian trùng 
phạm lần thứ hai của tội phạm trước. Tăng đã trao cho tỳ-kheo kia 
yết-ma bản nhật trị của phú tàng đối với trung gian trùng phạm lần 
thứ hai của tội phạm trước như pháp. Ty-kheo kia hành phú tàng 
xong, đã đến Tăng xin sáu đêm ma-na-đỏa. Tăng đã trao cho tỳ- 
kheo kia sáu đêm ma-na-đỏa như pháp. Tỳ-kheo kia hành ma-na- 
đỏa rồi, đến tăng xin yết-ma xuất tội. Tăng trao cho tỳ-kheo kia 
xuất tội phi pháp. Ta nói người này không thanh tịnh, tội không 
khỏi.” 

Trong đây, biết số ngày, không che giấu, ba về; cũng như vậy. Biết 
sô che giâu, không che giâu, ba về; cũng như vậy. Không biết số 
ngày, che giâu, ba về; cũng như vậy. Không biết số ngày, không 
che giấu, ba vê; cũng như vậy. Không biết sô ngày, che giâu, không 
che giâu; ba bế cũng như vậy. Biết sỐ ngày, không biết sỐ ngày, 
che giâu, ba VỀ; cũng như vậy. Biết số ngày, không biết số ngày, 
không che giấu, ba vế; cũng như vậy. Biết số ngày, không biết số 
ngày, che giấu, không che giấu, ba về; cũng như vậy. 
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“Trong đây, có tỳ-kheo phạm tội tăng tản, biết số ngày, không biết 
sô ngày, cho đến chỗ trụ khác nhau. Tỳ-kheo kia tùy theo ngày che 
giấu đã đến Tăng xin yết-ma phú tàng, Tăng đã trao cho tỳ-kheo 
kia yết-ma phú tàng tùy theo ngày che giâu. Tỳ-kheo kia khi hành 
pháp phú tàng, trung gian tái phạm, biết số ngày che giấu, đã đến 
Tăng xin yết-ma bản nhật trị của phú tàng đối với trung gian trùng 
phạm lần thứ hai của tội phạm trước. Tăng đã trao cho tỳ-kheo này 
yết-ma bản nhật trị của phú tàng đối với trung gian trùng phạm. 
Nhưng tỳ-kheo kia khi hành pháp phú tàng, trung gian tái phạm lần 
thứ hai, biết số ngày che giấu, đến Tăng xin yết-ma bản nhật trị của 
phú tàng đối với trung gian trùng phạm lần thứ hai. Tăng trao cho 
tỳ-kheo kia [903a1] yết-ma bản nhật trị của phú tàng đối với trung 
gian trùng phạm lần thứ hai của tội phạm trước. Tỳ-kheo kia hành 
phú tàng xong, đến Tăng xin sáu đêm ma-na-đỏa. Tăng đã trao cho 
tỳ-kheo kia sáu đêm ma-na-đỏa như pháp. Tỷ-kheo kia hành ma- 
na-đóa rồi, đến Tăng xin yết-ma xuất tội. Tăng đã trao cho tỳ-kheo 
kia xuất tội như pháp. Ta nói tỳ-kheo này thanh tịnh không phạm, 
tội được khỏi.” 

Biết số, không che giáu, ba về; cũng như vậy. Biết số, che giấu, 
không che giâu, ba vê; cũng như vậy. Không biết số, che giấu, ba 
vê; cũng như vậy. Không biết số, không che giấu, ba về; cũng như 
vậy. Không biết số, che giấu, không che giấu, ba về; cũng như vậy. 
Biết số, không biết số, che giâu, ba vê; cũng như vậy. Biết SỐ, 
không biết số, không che giấu, ba về; cũng như vậy. Biết số, không 
biết số, che giấu, không che giấu, ba về cũng như vậy. 

8. Lúc bấy giờ, trú xứ nọ có hai tỳ-kheo phạm tội tăng tàn. Tỳ-kheo 
kia trong ngày rời khỏi trú xứ và nói: “Nếu gặp được tỳ-kheo thanh 
tịnh tôi sẽ sám hối.” tỳ-kheo thứ nhất khi bắt đầu đi, lại che giấu. 
Tỳ-kheo thứ hai khi gặp tỳ-kheo khác bèn che giấu. Như vậy cả hai 
đều che giấu. Vị thứ nhất nhớ tội. Vị thứ hai không nhớ tội. Vị kia 
nhớ mà che giấu là phú tàng. Vị không nhớ, chẳng phải phú tàng. 
Vị thứ nhất nghi, vị thứ hai không nghi. Vị nghi mà che giâu tức là 
không phú tàng. Vị không nghi mà che giấu tức là phú tàng. Vị thứ 
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nhất biết, vị thứ hai không biết. Vị biết mà che giấu tức là phú tàng. 
VỊ không biệt mà che giâu tức là không phú tàng. 

9, Bấy ØiỜ, CÓ tỳ-kheo phạm tội tăng tàn, mà bảo là phạm ba-la-di 
che giâu. VỊ kia nghĩ răng: “Ta nên làm thê nào?” Rôi bạch các tỳ- 
kheo. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Nếu tỳ-kheo phạm tội tăng tàn mà bảo là ba-la-di che giấu, nên 
trao cho pháp sám đột-kiêt-la, sau đó trao cho ma-na-đỏa.” 

Bấy giờ, có (ỳ-kheo phạm tội tăng tàn, mà bảo là phạm ba-dật-đè, 
ba-la-đê đê-xá-mi, thâu-lan-giá, đột-kiêt-la, ác thuyêt che giâu, vị 
kia nghĩ như vây: “Ta nên làm thê nào?” Rôi bạch các tỳ-kheo. Các 
tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Nếu tỳ-kheo phạm tội tăng tàn mà gọi là ba-dật-đề cho đến ác 
thuyêt che giâu, dạy họ tác pháp sám hôi đột-kiêt-la rôi trao cho 
ma-na-đỏa.” 

Bấy giờ, có tỳ-kheo phạm ba-dật-đề [903b| mà bảo là ba-la-di che 
giâu. Đức Phật dạy: “Nêu tỳ-kheo phạm ba-dật-đê mà bảo là ba-la- 
đi che giâu, nên dạy họ sám đột-kiêt-la rôi sau như pháp sám.” 

Bấy giờ, có tỳ-kheo phạm ba-dật-đề mà bảo là phạm tăng tàn, cho 
đên ác thuyêt che giâu. Đức Phật dạy: 

“Nên dạy họ sám đột-kiết-la rồi sau như pháp sám. ba-dật-đề, ba- 
la-đê-xá-m, thâu-lan-giá, đột-kiêt-la, ác thuyêt cũng như vậy.” 

Bấy giờ, có tỳ-kheo phạm tội tăng tàn, nếu tác ý tăng tàn phú tàng, 
thì nên dạy họ sám đột-kiêt-la, sám rồi trao cho phú tàng. Phạm ba- 
dật-đê cho đên ác thuyêt cũng như vậy. 

10. Bấy giờ, nơi trú xứ nọ có tỳ-kheo phạm nhiều tội tăng tàn. Ty- 
kheo kia không nhớ sô tội phạm, không nhớ sô ngày. VỊ kia nghĩ 
như vây: “Fa nên làm thê nào?” Rôi bạch các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Nếu tỳ-kheo phạm tội tăng tàn, không nhớ số tội phạm, không nhớ 
sô ngày, thì nên kê từ lúc thanh tịnh vê sau là phú tàng. Nêu nhớ sô 
tội phạm mà không nhớ ngày cũng nên kê từ lúc thanh tịnh về sau 
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là phú tàng. Nếu nhớ số ngày mà không nhớ tội phạm nên tính theo 
ngày mà trao cho tội phú tàng. 

“Nghi, không nghỉ; cũng như vậy. Biết, không biết; cũng như vậy.” 
Ty-kheo kia hoặc nhớ sỐ lượng một tội, hoặc không nhớ sỐ lượng 
một tội, hoặc nhớ số ngày một tội, hoặc không nhớ sỐ ngày một tội, 
nên kế từ ngày thanh tịnh về sau là che giâu. Nếu nhớ số lượng 
phạm hoặc nhớ số ngày phạm một tội, không nhớ số ngày phạm 
một tội, nên kể từ thanh tịnh về sau là che giâu. Nếu nhớ số ngày 
hoặc nhớ số tội phạm, hoặc không nhớ số tội phạm, nên tính ngày 
trao cho tội che giấu. Nghi, không nghi; cũng như vậy. Biết, không 
biết; cũng như vậy.” 

11, Bấy giờ, có tỳ-kheo phạm tội tăng tàn biết số lượng, không che 
giấu. Vị kia đến Tăng xin sáu đêm ma-na-đỏa. Tăng trao cho vị kia 
sáu đêm ma-na-đỏa. Liền trong ngày ấy tái phạm, biết số lượng che 
giấu, vị kia nghĩ như vây: “Ta nên làm thế nào?” Rồi bạch các tỳ- 
kheo. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Nếu tỳ-kheo phạm tội tăng tàn biết số lượng, không che giấu, đến 
Tăng xin sáu đêm ma-na-đỏa. Tăng trao cho sáu đêm ma-na-đỏa. 
Liền trong ngày ấy tái phạm, biết số lượng che giấu, Tăng nên trao 
cho tỳ-kheo kia ma-na-đỏa và nói: 

'Này tỳ-kheo, thầy nên hành lại pháp ma-na-đỏa.` Nêu hành pháp 
ma-na-đỏa một đêm, cho đến sáu đêm, trong thời gian ây tái phạm, 
biết số lượng che giấu, Tăng |903c] nên trao cho tỳ-kheo này ma- 
na-đỏa. Trao cho ma-na-đỏa rồi, nên trao cho bản nhật trị của ma- 
na-đỏa. Hành bản nhật trị ma-na-đỏa rồi, nên cho pháp xuất tội.” 
Bấy giờ, có tỳ-kheo phạm tội tăng tàn, biết số lượng không che 
giấu, đến Tăng xin sáu đêm ma-na-đỏa. Tăng trao cho vị kia sáu 
đêm ma-na-đỏa. Tỳ-kheo kia liền trong ngày ấy, trung gian tái 
phạm, không biết số lượng che giấu. Tăng nên trao cho tỳ-kheo kia 
sáu đêm ma-na-đỏa và nói: “Này £)-kheo, thầy nên hành ma-na-đỏa 
lại” Nếu hành một đêm, cho đến sáu đêm, trong thời gian ấy tái 
phạm, không biết số lượng che giấu. Tăng nên trao cho tỳ-kheo kia 
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ma-na-đỏa. Trao cho họ ma-na-đỏa rồi, nên trao cho ma-na-đỏa bản 
nhật trị, trao cho ma-na-đỏa bản nhật trị rồi, nên trao cho pháp xuất 
tỘiI. 

Bấy giờ, có tỳ-kheo phạm tội tăng tàn, biết số ngày, không che 
giấu, đến Tăng xin sáu đêm ma-na-đỏa. Tăng trao cho vị kia sáu 
đêm ma-na-đỏa. Tỳ-kheo kia liền trong ngày ấy tái phạm, biết số 
lượng, không biết số lượng che giấu. Tăng nên trao cho tỳ-kheo kia 
sáu đêm ma-na-đỏa và nói: “Này /)-kheo, thây nên hành ma- na-đỏa 
lại.” Nêu hành một đêm, cho đến sáu đêm, trong thời gian ấy tái 
phạm, biết số lượng, không biết số lượng, che giấu. Tăng nên trao 
cho tỳ-kheo kia sáu đêm ma-na-đỏa. VỊ kia hành ma-na-đỏa TÔI, 
nên trao cho bản nhật trị ma-na-đỏa, trao cho bản nhật trị ma-na- 
đỏa rồi, nên trao cho pháp xuất tội. 

Không biết số lượng, không che giấu; cũng như Vậy, Biết số lượng, 
không biết số lượng, không che giấu; cũng như vậy. 


' Bản Hán, hết quyền 45. 
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PHÚ TÀNG: 


[904a7] Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Bấy giờ nhóm sáu tỳ-kheo bản 
thân hành phú tàng, lại cùng nhau trao yêt-ma phú tàng, yêt-ma bản 
nhật trị, ma-na-đỏa, xuât tội. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không nên bản thân hành phú tàng mà trao cho người khác yết- 
ma phú tàng, bản nhật trị, ma-na-đỏa, xuât tội.” 

Tỳ-kheo hành bản nhật trị kia lại thay nhau tác phú tàng bản nhật 
trị, ma-na-đỏa, xuât tội. Đức Phật dạy: “Không nên bản thân hành 
bản nhật trị, lại thay nhau tác phú tàng, bản nhật trị, ma-na-đỏa, 
xuât tội.” 

Tỳ-kheo bản thân hành ma-na-đỏa, lại thay nhau tác phú tàng. Đức 
Phật dạy: “Không nên bản thân hành ma-na-đỏa, và trao cho người 
khác tác yêt-ma phú tảng, cho đên xuất tội.” 

Tỳ-kheo bản thân xuất tội, lại thay nhau tác yết-ma phú tàng, cho 
đên xuât tội. Đức Phật dạy: “Không nên bản thân xuât tội, và trao 
cho người khác yêt-ma phú tàng, cho đên xuât tội.” 

Có vị hành phú tàng, lại thay nhau tác Yết- ma phú tàng, bản nhật 
trị ma-na-đỏa, túc số hai mươi vị để xuất tội. Đức Phật dạy: 

“Không nên như vậy; bản thân hành phú tàng, bản nhật trị cũng 
như vậy; bản thân hành ma-na-đỏa cũng như vậy; bản thân hành 
xuât tội cũng như vậy. 

Có vị hành phú tàng, lại trao cho người khác thọ đại giới, cho 
người khác y chỉ, nuôi sa-di, thọ Tăng sal, sai rôi giáo thọ tỳ-kheo- 
ni. Đức Phật dạy: “Người hành phú tàng không được làm như vậy.” 
Có vị khi hành phú tàng, biết có tỳ-kheo khác có thê thuyết giới, lại 


' Tham chiếu Pãali, Cũlavagøa 2. Parivasakkhandham, Vin. 1. 31. Ngữ phân 26, 
“Biệt trụ pháp” (tr.181b); 7háp fng 33, “Tăng tàn hối pháp” (tr.236c). 
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thuyết giới cho các vị ấy. Ở trong Tăng, hoặc hỏi, hoặc trả lời nghĩa 
Tỳ-ni. Hay ở trong túc số khi Chúng Tăng làm yết-ma. Hoặc nhận 
Tăng yết-ma sai làm người bình đoán sự; nhận làm sứ giả cho 
chúng Tăng. Đức Phật dạy: “Người hành phú tàng không được làm 
như vậy.” 

Có vị hành phú tàng vào tụ lạc quá sớm, về quá trễ; hoặc không 
gần gũi sa-môn, lại gần gũi với ngoại đạo; không tùy thuận tỳ- 
kheo, nói quanh co. Đức Phật dạy: “Không được làm như vậy.” 

Có vị hành phú tàng, hoặc phạm tội này, hoặc tương tợ tội này, 
hoặc từ tội này sanh, hoặc trùng phạm [904b] tội này, ngăn trách 
yết-ma của người khác và làm người tác yết-ma. Đức Phật dạy: 
“Không được như vậy.” 

Có vị hành phú tàng, nhận tỳ-kheo thanh tịnh trải chỗ ngôi, rửa 
chân, lau dép, xoa chà thân thể. Đức Phật dạy: “Không được làm 
như vậy.” 

Có vị hành phú tàng, nhận sự đón rước, lễ bái, vòng tay cung kính 
hỏi chào và rước y bát của tỳ-kheo thanh tịnh. Đức Phật dạy: 
“Không được làm như vậy.” 

Có vị hành phú tàng, tác ức niệm, tác tự ngôn đối với tỳ-kheo thanh 
tịnh, làm chứng cho người khác, ngăn thuyết giới, ngăn tự tứ, cùng 
với ty-kheo thanh tịnh tranh tụng. Đức Phật dạy: “Không được làm 
như vậy.” 

Có vị hành phú tàng, cùng với tỳ-kheo thanh tịnh đi vào nhà bạch 
y, hoặc theo ty-kheo khác đi, hoặc dẫn tỳ-kheo khác đi, hoặc nhận 
người khác cúng dường, hoặc nhận sự cạo tóc của tỳ-kheo thanh 
tịnh, hay nhờ tỳ-kheo thanh tịnh làm sứ giả. Đức Phật dạy: “Không 
được làm như vậy.” 

Có vị hành phú tàng, cùng tỳ-kheo thanh tịnh đi đến bữa ăn trước 
và bữa ăn sau; đi trước, cùng nói, hay đi ngang hàng, hoặc lật 
ngược y, hoặc trùm y phủ hai vai, hoặc trùm đâu, hoặc phủ hai vai, 
hoặc mang dép. Đức Phật dạy: “Không được làm như vậy. lo, nay 
về sau cho phép đề trống vai bên hữu, cởi bỏ đép, đi theo sau.” 
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Có tỳ-kheo đang hành phú tàng, có ý nghĩ, không lên đến nơi ăn. 
Sợ tỳ-kheo khác biệt là mình đang hành phú tàng. Đức Phật dạy: 
“Không được làm như vậy.” 

VỊ đang hành phú tàng kia lại nghĩ, lên đến bữa ăn nhưng không 
ngôi. Sợ ty-kheo khác biệt mình đang hành phú tàng. Có ty-kheo 
đang hành phú tàng nọ có ý nghĩ, chỉ ăn thức ăn được mời. Sợ tỳ- 
kheo kia biệt ta hành phú tàng. Đức Phật dạy: “Không được làm 
như vậy.” 

Vị hành phú tàng kia cùng tỳ-kheo thanh tịnh theo thứ tự ngồi. Đức 
Phật dạy: “Không được ngôi như vậy. Cho phép đi và ngồi sau.” 
Đức Thế Tôn có dạy: “Người phạm tội nên đi và ngồi sau.” 

Có vị bèn ngồi sau bạch y. Đức Phật dạy: “Không nên ngồi như 
vậy.” 

Có vị ngồi dưới sa-di. Đức Phật dạy: “Không nên ngồi như vậy. 
Nên ngôi và đi sau đại tỳ-kheo.” 

Vị hành phú tàng nọ đi kinh hành chung chỗ kinh hành của tỳ-kheo 
thanh tịnh. VỊ kia kinh hành chỗ thâp, mình kinh hành chỗ cao. 
Hoặc đi trước, hoặc cùng nói, hoặc đi ngang hàng, lật ngược y, 
trùm y hai vai, trùm đâu, phủ hai vai, mang dép. Đức Phật dạy: 
“Cho phép đê trông vai bên hữu, cởi bỏ dép, đi phía sau.” 

VỊ hành phú tàng kia trên đường đi khởi lên [904c] ý nghĩ, không 
đi trên đường chánh; sợ các tỳ-kheo khác biệt ta đang hành phú 
tàng. Đức Phật dạy: “Không nên nghĩ như vậy.” 

Vị hành phú tàng kia, trên đường đi, khởi ý nghĩ, hãy đi phía sau. 
Sợ tỳ-kheo khác biệt ta đang hành phú tàng. Đức Phật dạy: “Không 
nên nghĩ như vậy.” 

Vị hành phú tàng kia ngồi chung một giường, một ván với tỳ-kheo 
thanh tịnh. Đức Phật dạy: “Không nên ngôi như vậy. 

“Nếu giường dài hay ván dài thì Phật cho phép làm cách đoạn, sau 
đó mới ngồi. Nếu các loại giường khác thì ngồi đằng sau.” 


VỊ hành phú tàng kia vào bữa tiêu thực, đại thực nên lau quét, trải 
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chỗ ngồi, lấy bình đựng nước rửa, dụng cụ đựng đồ ăn thừa. Trải 
tọa cụ cho tỳ-kheo thanh tịnh; cho đến đồ rửa chân, vật lau chân, đồ 
đựng nước. Tỳ-kheo thanh tịnh đến, nên ra ngoài xa đón, rước y 
bát. Nếu có giường nào khác, chỗ để bát, thì đặt nơi đó. Nếu tăng- 
giả-lê được đội ở trên đầu hay trên vai, nên lấy xuống xem có bụi, 
đất bân hay không. Nếu có bụi đất bản thì nên đập giũ. Nên giặt thì 
giặt. Giặt rồi nên phơi khô, treo trên giường dây, giường cây. Nên 
trải chỗ ngồi cho tỳ-kheo thanh tịnh, lấy đồ rửa chân, khăn lau 
chân, đồ đựng nước, lau dép rồi để phía bên tả, xem coi đừng để 
nước bùn làm bân. Nếu bị nước bùn làm bân thì nên di chuyển đến 
chỗ khác. Tỳ-kheo thanh tịnh rửa chân rồi, nên đọn đẹp tảng đá rửa 
chân, đồ đựng nước; đem để lại chỗ cũ. Vị kia nên rửa tay sạch, 
trao thức ăn buổi chiều cho tỳ-kheo thanh tịnh. Khi tỳ-kheo thanh 
tịnh ăn, nên cung cấp các thứ cần dùng như sữa, tương, man-nâu, 
dấm chua, muối, rau. Nếu thời tiết nóng thì nên quạt, cần nước thì 
đưa nước. Nếu sợ quá giữa ngày thì nên cùng ăn. Tỷ-kheo thanh 
tịnh ăn xong, nên rước lấy bình bát, đưa nước rửa tay. Nếu tự mình 
ăn rồi, thức ăn còn nên cho người, hoặc phi nhân, hoặc đồ chỗ nước 
không có trùng, hay chỗ đất không có cỏ. Rửa đồ đựng thức ăn rồi 
để lại chỗ cũ. Quét dọn nhà ăn, dọn đẹp sạch sẽ. Tỳ-kheo kia dùng 
cái bát mình thường ăn đựng rác đem đồ. Tỳ-kheo khác thấy vậy 
nhờm gớm. Đức Phật dạy: “Không nên dùng bình bát đựng đồ rác 
rưới. Cho phép dùng cái bồn, cái mâm. Hoặc quét. Bình bát chỉ nên 
đựng đồ sạch sẽ mà thôi.” 

Tỳ-kheo hành phú tàng kia, khi Tăng cần tắm rửa,' nên đến tỳ-kheo 
thanh tịnh hỏi: “Thưa Đại đức, ngài có tắm không?) Nếu vị đó trả 
lời là tắm, thì tỳ-kheo này nên đến xem coi nhà tắm có bân không. 
Nếu bần thì nên quét dọn. Cần dội nước thì nên [905al] dội nước; 
cần củi thì lấy củi; củi cần bửa thì bửa; cần lửa thì nhen lửa; cần 
đun nước thì đun. Nên trao cho tỳ-kheo thanh tịnh bình đựng nước 
tắm, chế ngồi tắm, dao cạo mồ hôi, đồ đựng nước, đồ đựng bùn, vỏ 


' Từ đây trở xuống, xem mục đệ tử hầu Hoà thượng trong chương Thọ giới. 
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cây, thuốc bột mịn, hoặc bùn. Nên hỏi Thượng tọa trước khi nhen 
lửa. Nếu tỳ-kheo thanh tịnh bệnh, hoặc già yếu, thì nên dìu đến nhà 
tắm. Nếu không thể đi được thì nên dùng giường dây, giường cây 
hoặc y khiêng đến nhà tắm. Nên lấy y của tỳ-kheo thanh tịnh treo 
trên cây sào, hay móc ngà voi hoặc cây trụ. Nếu có dầu thì nên thoa 
nơi thân vị ấy. Đồ đựng dầu để chỗ không bảo đảm, đức Phật bảo 
treo trên móc ngà vo1 hay cây trụ, hoặc treo trên vách tường. 

Nếu tỳ-kheo thanh tịnh bệnh già yếu thì nên dìu vào trong nhà tắm, 
trao giường dây, giường cây, bình nước tắm, dao cạo mồ hôi, đồ 
đựng nước, bình đựng bùn, vỏ cây, thuốc bột mịn, bùn. Nếu bị khói 
xông lên con mắt thì nên dùng đồ che. Nếu đầu bị nóng, lưng bị 
nóng nên lấy đồ che. Nếu muôn vào nhà tắm để tắm thì nên bạch 
với tỳ-kheo thanh tịnh ý muốn của mình. Nếu sợ bạch tỳ-kheo 
thanh tịnh phiền ngài, hay bị trở ngại thì hầu ngài vào nhà tắm, 
đứng sau tỳ-kheo thanh tịnh xoa chà thân người. Vị kia liền vào 
nhà tắm, đến đứng sau lưng tỳ-kheo thanh tịnh, nên xoa chà thân 
thể cho các tỳ-kheo khác, không nên nhận sự xoa chà của người 
khác. Chờ tỳ-kheo thanh tịnh tắm rồi mình mới tắm. Nếu tỳ-kheo 
thanh tịnh già thì nên dìu ngài ra. Nếu bệnh thì dùng giường dây, 
giường cây khiêng ra nhà tắm. Nên trao cho ty-kheo thanh tịnh tòa 
ngồi, đồ rửa chân, khăn lau chân, dép. Nên lấy y của tỳ-kheo thanh 
tịnh trương ra xem, đập giũ, đừng để rắn, bò cạp, các loại độc trùng 
ở trong đó, rồi sau đó mới trao cho ngài. Nếu có thuốc nhỏ mắt và 
có hương bằng viên thì trao cho ngài. Nếu có nước cam, bồ đào, 
mật, mật mía, rửa tay sạch để thọ rồi trao cho ngài. Nếu tỳ-kheo 
thanh tịnh già bệnh, khí lực kém thì nên dìu, hay dùng giường dây, 
giường cây hoặc y khiêng trở về phòng. 

Nên vào trước trong phòng của tỷ-kheo thanh tịnh trải ngọa cụ, 
hoặc gia. bằng lông, rôi bồng ẵm, hay đỡ tỳ-kheo thanh tịnh nằm 
xuống, lẫy áo lót mặc vào trong, lấy mền đắp. lên trên. Khi ra khỏi 
phòng nên đóng cửa, và trở lại trong nhà tắm xem coi. Nếu có 
giường dây, giường cây, bình nước tắm, đao cạo mồ hôi, đồ đựng 
nước, đồ đựng bùn, vỏ cây, thuốc bột mịn hay bùn thì để lại chỗ cũ; 
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[905b| cần dội nước rửa nhà tắm thì dội; có nước không sạch cần 
đồ thì đô; có lửa cân tắt thì tắt, cân che phủ lại thì che phủ; cửa nhà 
tăm cân đóng thì đóng, cân tháo ra thì tháo ra. Một ngày ba lân đên 
chỗ tỳ-kheo thanh tịnh, vị ây cân việc gì thì nên như pháp làm tât 
cả. Nêu ty-kheo thanh tịnh có việc gì cân làm thì không được 
chông trái. Nêu chông trái thì sẽ như pháp trị. 

Đến ngày bồ-tát, vị hành phú tàng kia phải lau quét chỗ bồ-tát, trải 
chỗ ngôi, lây bình đựng nước, bình rửa chân, đèn dâu, sắp thẻ xá- 
la. Bô-tát xong, vị hành phú tàng kia phải dọn dẹp ghê ngôi, bình 
nước, bình rửa chân, thẻ xá-la đê lại chỗ cũ. 

Vị tỳ-kheo hành phú tàng ở nơi phòng tốt. Các tỳ-kheo khách 
không có chỗ ở. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Tỳ-kheo 
hành phú tàng không nên ở phòng tôt. Cho phép ở nơi phòng nhỏ.” 
Tỳ-kheo khách đến, bảo tỳ-kheo hành phú tàng ra ngoài. Đức Phật 
dạy: “Không nên bảo như vậy mà cũng không nên đi ra. Cho phép 
nói như vây: “Chúng tôi không được phép ngủ chung hai, ba 
người. `” 

Tỳ-kheo hành phú tàng có ý nghĩ, y vật của Chúng Tăng tùy theo 
thứ tự nhận lây hay tùy theo chỗ ngôi mà nhận? Đức Phật dạy: 
“Tùy theo thứ tự mà nhận. Nhận rồi phải về chỗ sau mà ngồi.” 
Tỳ-kheo hành phú tàng nghĩ, chúng ta có được sai sử lẫn nhau 
không? Đức Phật dạy: “ Được.” 

Chúng ta được tự cung kính nhau, lễ bái, đón tiếp, vòng tay hỏi 
chào nhau không? Đức Phật dạy: “Được.” 

Có vị nghĩ, chúng ta có được phép saI người của Tăng-già-lam hay 
sa-di không? Đức Phật dạy: “Được phép.” 

Chúng ta có được phép nhận sự lễ bái, đón tiếp, vòng tay hỏi chào 
của người Tăng-giả-lam và sa-di không? Đức Phật dạy: “Được 
phép nhận.” 

VỊ hành phú tàng kia không bạch với tỳ-kheo thanh tịnh. Đức Phật 
dạy: “Cho phép bạch.” 
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Nên bạch như sau: Đến ngày bố-tát, tỳ-kheo kia phải đến trong 
Tăng, đê trông vai bên hữu, cởi bỏ dép, đâu gôi bên bữu châm đât, 
bạch như sau: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi là tỳ-kheo tên... phạm tội 
tăng tàn, tùy theo ngày che giấu, đến Tăng xin yễt-ma phú 
tàng. Tăng cho tôi yễt-ma phú tàng tùy theo ngày che giấu. 
Tôi là t)-kheo tên... đã phụng hành (bao nhiêu)... ngày, 
còn... (bao nhiêu) ngày. Bạch Đại đức Tăng chứng trì cho, 
tôi là người dang hành phú tàng. ” 
Nếu đại chúng khó tập họp, hoặc không muốn phụng hành, hoặc vị 
kia có nhiêu khiêp nhược, có hô thẹn thì nên đên tỳ-kheo thanh tịnh 
thưa: 
“Bạch Đại đức Thượng tọa! Nay tôi xin tạm thời xả giáo 
sắc, [905c] không phụng hành. ” 
Nếu khi nào muốn phụng hành, thì nên đến tỳ-kheo thanh tịnh 
thưa: 
“Bạch Đại đức! Nay tôi xin tùy theo giáo sắc, phụng hành 
lại. ” 
Vị hành phú tàng kia đến chỗ khác, gặp tỳ-kheo khác, không bạch. 
Đức Phật dạy: “Phải bạch. Không bạch thì mât một đêm; mắc tội 
đột-kiêt-la.” 
Đức Thế Tôn cho phép bạch, có tỳ-kheo bèn từ đây đến chỗ khác 
bạch. Từ đây đên chô khác bạch nhiêu lân nên mỏi mệt. Đức Phật 
dạy: “Không nên từ chô này đên chô khác bạch. Cho phép nêu có 
nhân duyên đên thì nên bạch. Nêu không bạch thì mât một đêm; lại 
mắc tội đột-kiêt-la.” 
VỊ hành phú tàng kia, có khách tỳ-kheo đến, không bạch. Đức Phật 
dạy: “Phải bạch. Nêu không bạch thì mât một đêm; lại phạm đột- 
kiêt-la.” 
Đức Thế Tôn cho phép bạch. VỊ kia bạch khách tỳ-kheo ngay trên 
đường đi. Khi các tỳ-kheo cân đi gâp, nên bực bội. Đức Phật dạy: 
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“Không nên bạch với các tỳ-kheo đi gấp trên đường. Nên ở trong 
Tăng-già-lam. Đôi vời những vị đi thong thả, hãy bạch. Nêu không 
bạch thì mât một đêm, mắc tội đột-kiêt-la.”” 
VỊ hành phú tảng kia bị bệnh, không nhờ gởi tin thưa. Đức Phật 
dạy: “Phải thưa. Nêu không thưa, mât một đêm và phạm tội đột- 
kiêt-la.” 
VỊ hành phú tàng kia cùng hai, ba người ngủ chung một phòng. 
Đức Phật dạy: “Không được ngủ như vậy. Nêu hai, ba người cùng 
ngủ một phòng thì mât một đêm, lại phạm đột-kiêt-la.” 
Vị hành phú tàng kia cư trú chỗ không có tỳ-kheo. Đức Phật dạy: 
“Không nên ở như vậy. Nêu ở thì mât một đêm, mặc đột-kiêt-la.” 
Vị hành phú tàng kia, vào kỳ thuyết ĐIỚI mỗi nửa tháng, không 
bạch. Đức Phật dạy: “Cho phép bạch. Nêu không bạch, mât một 
đêm và mắc đột-kiêt-la.”” 
Có tám việc mất đêm: 1. Đến chùa khác mà không bạch. 2. Có 
khách tỷ-kheo đên mà không bạch. 3. Có duyên sự tự đi ra ngoài 
mà không bạch. 4. Trong chùa, những vị đi thong thả mà không 
bạch. 5. Bệnh không gởi tin bạch. 6. Hai, ba người ngủ chung một 
phòng. 7. Ở chỗ không có tỳ-kheo. 8. Vào kỳ thuyêt giới mỗi nửa 
tháng, không bạch. Đó là tám việc mât đêm. 
Đức Phật cho bạch khi thuyết giới nửa tháng. Bạch như vầy: Vị 
hành phú tàng kia nên đên trong Tăng, đê trông vai bên hữu, cởi bỏ 
đép, đâu gôi bên hữu châm đât, chặắp tay thưa: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi là tỳ-kheo tên... phạm tội 
Tăng tàn, che giâu. Tôi là t)-kheo... tùy theo ngày che giấu, 
đến trong Tă ăng xin yễt-ma phú tàng ngày che giấu. Tăng 
đã cho tôi yễt-ma phú tàng ngày che giấu. Tôi là t)-kheo... 
đã hành... (bao nhiêu) [906dl] ngày, chưa hành... (bao 
nhiêu) ngày. Bạch dại đức chứng trí Tôi là người đang 
hành phú tàng. ” 
Đức Phật cho phép tỳ-kheo hành ma-na-đỏa cũng phụng hành như 
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trên. Vị hành ma-na-đỏa nên thường ngủ ở trong Tăng, hằng ngày 

bạch như sau: vị ấy để trống vai bên hữu, cởi bỏ đép, đầu gối bên 

hữu chấm đất, chắp tay bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi là tỳ-kheo... phạm tội 
tăng tàn, không che giấu, đã đến Tăng xin sáu đêm ma-na- 
đóa. Tăng đã cho tôi sảu đêm ma-nd-đóa. Tôi là tỳ-kheo... 
đã hành... (bao nhiêu) ngày, còn... (bao nhiêu) ngày chưa 
hành. Bạch các Đại đức Tăng chứng tri, tôi là người dang 
hành ma-na-đóa. ” 
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CHƯƠNG XIV 


GIÀ YÉT-MA' 


1. Cầu thính 


[906a10] Đức Thế Tôn ở nước Xá-vệ. Bấy giờ nhóm sáu tỳ-kheo 
nghĩ rằng đức Thế Tôn đã dùng vô số phương tiện dạy các tỳ-kheo 
phải hỗ tương dạy bảo nhau, nghe lời lẫn nhau; liền cử tội tỳ-kheo 
thanh tịnh. Đức Phật dạy: “Không nên cử tỳ-kheo thanh tịnh vô 


^Aes” 


tỘ1. 

Đức Phật dạy tiếp: “Cho phép phải cầu thính? trước.” 

Khi nhóm sáu tỳ-kheo nghe đức Phật cho phép cầu thính trước, liền 
đên tỳ-kheo thanh tịnh mà trước kia đã theo nhóm sáu tỳ-kheo đề 
câu thính, bảo vị này câu thính.” Đức Phật dạy: 

“Không nên như vậy, từ nay về sau cho phép tự mình có năm pháp 
mới được nhận câu thính: 1. Đúng thời chứ chăng phải phi thời. 2. 
Chân thật chứ chăng phải không chân thật. 3. Vì lợi ích chứ chăng 
phải thiệt hại. 4. Dịu dàng chứ chăng phải thô lỗ. 5. Với từ tâm chứ 
chăng phải sân nhuê.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo tự mình không có năm pháp, tỳ-kheo khác thì tự 
thân có năm pháp này. Nhóm sáu tỷ-kheo đên câu thính, vị ây 
không cho. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Nếu vị nảo tự thân có năm pháp mà được cầu thính thì nên cho.” 


' Tham chiếu, Thập rụng 33, “Già pháp” (tr.239b); Ngũ phân 28, “Già bố-tát 
háp” (tr.I80c). 

Cầu thính, xem Phần III. Ch. ¡v. Tự tứ, mục 2. Cầu thính. Pãli okãsakaa, dành 
cho cơ hội, hay cho phép. Cf. Mahavagga 1I (Vinl. l14): okãsam kãrãpefva 
ãpattim codetwmn, sau khi xin phép (yêu cầu cho cơ hội) rồi cử tội. 

PälI, 1bid., karofu ãyasrmã okãsam, aham tam vattukamo, (trước khi cử tội, phải 
nói) “Mong Trưởng lão cho tôi cơ hội nói chuyện với ngải.” 


Luật tứ phần 5 T22. 906b 


Khi người khác cầu thính, nhóm sáu tỳ-kheo liền bỏ đi. Có khi hứa 
cho người khác, rồi cũng bỏ đi. Đức Phật dạy: “Không nên như 
vậy. Cho phép tác tự ngôn.” 

Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo đã hứa với người khác cầu tự ngôn” rồi 
mà vẫn bỏ đi; tự mình tác tự ngôn,` tác rôi lại bỏ đi. Đức Phật đạy: 
“Không nên như vậy.” 


2. Già thuyết giới 


Đức Phật dạy: “Cho phép khi bố-tát thuyết giới, có thể ngăn thuyết 
giới.“Nhóm sáu tỳ-kheo khi nghe đức Phật cho phép ngăn thuyết 
giới, liền ngăn tỳ-kheo thanh tịnh thuyết giới. Đức Phật dạy: 
“Không nên làm như vậy. Các ông lắng nghe. Có trường hợp ngăn 
thuyết giới như pháp, có trường hợp ngăn thuyết giới không như 
pháp: một phi pháp, một như pháp; hai phi pháp, hai như pháp; ba 
phi pháp, ba như pháp; bốn phi pháp, bốn như pháp; năm phi pháp, 
năm như pháp; sáu phi pháp, sáu như [906b| pháp; bảy phi pháp, 
bảy như pháp; tám phi pháp, tám như pháp; chín phi pháp, chín như 
pháp; mười phi pháp, mười như pháp. 

Thế nào là một phi pháp? Nếu ngăn với tác nhân! vô căn cứ” là một 
phi pháp. 

Thế nào là một như pháp? Ngăn với tác nhân có căn cứ là một như 
pháp. 


' Tác tự ngôn ‡£  š; có lẽ Päli: pa/iãñãtakarana, đồng nhất với tự ngôn trị 
trong 7 diệt tránh. pz/zña (tự ngôn, hay tự xưng), cũng có nghĩa là sự hứa hẹn. 

: Nhận lời hứa của người sẽ nhận cầu thính. Xem Ch. Tự tứ, đã dẫn. 

3 Tự mình hứa với người sẽ đến cầu thính. Xem Ch. Tự tứ, đã dẫn. 

* Tác 4E ; ở đây được hiểu là nguyên nhân hay lý do. Päli: kãrana. 

* Vô căn #&†#, Päli: avaffhu (không cơ sở) Cf. Thập ứng 33: vô căn già thuyết 
giới #&3# 3š #3. Trong năm thiên tội, không dẫn được bằng chứng nào cho một 
tội để ngăn thuyết giới. Ở đây, thuyết giới bị ngăn, vì cho rằng trong chúng có 
tỳ-kheo phạm tội mà chưa sám hối. Nhưng người ngăn không nêu được bằng 
chứng phạm tội. 
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Thế nào là hai phi pháp? Ngăn với tác nhân không căn cứ, và 
không tác nhân không căn cứ' là hai phi pháp. 

Thế nào là hai như pháp? Ngăn với tác nhân có căn cứ, hay không 
có tác nhân nhưng có căn cứ, là hai như pháp. 

Thế nào là ba phi pháp? Ngăn bằng sự phá giới, phá kiến, phá oai 
nghi, mà không có căn cứ là ba phi pháp. 

Thế nào là ba như pháp? Ngăn bằng sự phá giới, phá kiến, phá oai 
nghi, có căn cứ, là ba như pháp. 

Thế nào là bốn phi pháp? Ngăn bằng sự phá giới, phá kiến, phá oai 
nghỉ không căn cứ, và tà mạng không căn cứ, là bốn phi pháp. 

Thế nào là bốn như pháp? Ngăn bằng phá giới, phá kiến, phá oai 
nghi có căn cứ, và tà mạng có căn cứ, là bôn như pháp. 

Thế nào là năm phi pháp? Ngăn bằng ba-la-di, tăng tàn, ba-dật-đề, 
ba-la-đề đề-xá-ni, đột-kiết-la, mà không căn cứ, là năm phi pháp. 
Thế nào là năm như pháp? Ngăn bằng ba-la-di, tăng tàn, ba-dật-đề, 
ba-la-đề đề-xá-ni, đột-kiết-la, mà có căn cứ, là năm như pháp. 

Thế nào là sáu phi pháp? Ngăn do có tác nhân, hay không có tác 
nhân về sự phá giới mà không có căn cứ; có tác nhân, hay không có 
tác nhân về sự phá kiến mà không có căn cứ; có tác nhân, hay 
không có tác nhân về sự phá oai nghi mà không có căn cứ; là sáu 
phi pháp. 

Thế nào là sáu như pháp? Ngăn do có tác nhân, hay không có tác 
nhân về sự phá giới mà có căn cứ; có tác nhân, hay không có tác 
nhân về sự phá kiến mà có căn cứ; có tác nhân, hay không có tác 
nhân về sự phá oai nghỉ mà có căn cứ; là sáu như pháp. 


Thế nào là bảy phi pháp? Ngăn bằng ba-la-di, tăng tàn, ba-dật-đề, 


! Vô căn tác bất tác #&‡#1EZ£ 4. 
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ba-la-đê-đề-xá-ni, thâu-lan-giá, đột-kiết-la, ác thuyết, mà không 
căn cứ, là bảy phi pháp. 

Thế nào là bảy như pháp? Ngăn bằng ba-la-di, tăng tàn, ba-dật-đề, 
ba-la-đê đê-xá-ni, thâu-lan-giá, đột-kiêt-la, ác thuyêt, mà có căn cứ, 
là bảy như pháp. 

Thế nào là tám phi pháp? Ngăn do có tác nhân, hay không có tác 
nhân về sự phá giới, phá kiến, phá oai nghi, không căn cứ, và tà 
mạng, mà không căn cứ là tám phi pháp. 

Thế nào là tám như pháp? Ngăn do có tác nhân, hay không có tác 
nhân về sự phá giới, phá kiên, phá oai nghi, không căn cứ, và tà 
mạng, mà có căn cứ, là tám như pháp. 

Thế nào là chín phi pháp? Ngăn do có tác nhân, hay không có tác 
nhân, [906c] hay vừa có vừa không có tác nhân vê sự phá giới; do 
có tác nhân, hay không có tác nhân, hay vừa có vừa không có tác 
nhân về sự phá kiến, do có tác nhân, hay không có tác nhân, hay 
vừa có vừa không có tác nhân về sự phá oai nghi, mà không căn cứ, 
là chín phi pháp. 

Thế nào là chín như pháp? Ngăn do có tác nhân, hay không có tác 
nhân, hay vừa có vừa không có tác nhân về sự phá giới; do có tác 
nhân, hay không có tác nhân, hay vừa có vừa không có tác nhân vê 
sự phá kiến, do có tác nhân, hay không có tác nhân, hay vừa có vừa 
không có tác nhân về sự phá oai nghi, mà có căn cứ, là chín như 
pháp. 

Thế nào là mười phi pháp? Chẳng phải ba-la-di; không được kế 
vào trong ba-la-di;' chăng phải xả giới. 


Sửñ hập tụng 33: tỳ-kheo phạm ba-la-di, nhưng chưa được Tăng nêu tội. Nghĩa là, 
chưa bị buộc tội là phạm ba-la-di. 
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Không được kể vào trong xả giới; tùy thuận yêu cầu như pháp của 
Tăng;` không trái nghịch yêu câu như pháp của Tăng;ˆ không được 
kể vào trong sự trái nghịch yêu cầu như pháp của Tăng; phá giới 
không được thấy, nghe, nghi phá kiến không được thấy, nghe, nghỉ; 
phá oai nghi không được thấy, nghe, nghi. Đó gọi là mười phi 
pháp. 


3. Mười như pháp già 


Thế nào là mười như pháp? Ba-la-di; được kê vào trong ba-la-di; 
xả giới; được kế vào trong xả giới; không tùy theo Tăng yếu như 
pháp; trái nghịch Tăng yếu như pháp; được kế vào trong sự trái 
nghịch Tăng yếu như pháp; phá giới được thấy, nghe, nghỉ; phá 
kiến được thấy, nghe, nghỉ; phá oai nghỉ được thấy, nghe, nghi. Đó 
gọi là mười như pháp. 

(1-2) Thể nào là phạm ba-la-di? Như dựa vào tướng phạm ba-la-di. 
Tỳ-kheo thấy những tướng trạng này biết là có phạm ba-la-di. Nếu 
không thấy tỳ-kheo này phạm ba-la-di, mà nghe tỳ-kheo kia phạm 
ba-la-di. Tỳ-kheo, bằng vào sự thấy-nghe- nghi này, với sự hiện 
diện của tỳ-kheo kia, khi bố-tát, từ chỗ ngôi đứng dậy, để trống vai 
bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa: “7}-kheo này 
tên là... phạm ba-la-di. Chúng Tăng không nên thuyết giới trước t}- 
kheo này. Nay tôi ngăn tỳ-kheo này thuyết giới.” Như vậy thành 
ngăn thuyết giới. 

Khi thuyết giới, chúng Tăng gặp phải tám nạn sự khởi lên như nạn 
vua, nạn giặc, nạn lửa, nạn nước, nạn bệnh, nạn người, nạn phi 
nhân, nạn trùng độc. Tỳ-kheo đó nếu muốn bằng vào sự thấy-nghe- 


“? hập tụng 33: Tùy thuận Tăng sự như pháp. 
“ửi hập tụng 33: Không khinh Tăng, tức không chống đối các quyết định như 
pháp của Tăng. 
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nghỉ này, ' khi thuyết giới tại trú xứ này hay trú xứ kia,° thì phải đối 
trước tỳ-kheo này, từ chỗ ngồi đứng dậy, đề trống vai bên hữu, đầu 
gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa: “T)-kheo tên... được kế vào 
trong số ba-la-di, việc này chưa quyết định được. Nay cần phải 
quyết định. Không nên ở trước tỳ-kheo này thuyết giới. Nay tôi 
ngăn t)-kheo này thuyết giới.” Như vậy thành ngăn thuyết giới. 
(3-4) Thế nào gọi là xả giới? Như dựa vào những tướng trạng mà 
biết là tỳ-kheo xả giới. Tỳ-kheo thấy những biểu hiện của tỳ-kheo 
này là tỳ-kheo xả giới. Nếu không thấy tỳ-kheo này xả giới, mà 
nghe tỳ-kheo tên... kia đã xả giới tỳ-kheo. Nếu muốn bằng vào sự 
thấy-nghe- nghi này, thì trong khi bố-tát phải ở trước tỳ-kheo, đề 
trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa: “7}- 
kheo tên... đã xả giới. Không nên ở trước tỳ-kheo này thuyết giới. 
Nay tôi [907a1] ngăn t)-kheo này thuyết giới.” Như vậy thành ngăn 
thuyết giới. 

Khi ây có tám nạn sự khởi, như nạn vua, cho đến nạn trùng độc. 
Tỳ-kheo kia nếu muốn sử dụng thấy-nghe-nghi này, thì khi bố-tát, 
tại trú XỨ này hay trú xứ kia, ở trước tỳ-kheo, từ chỗ ngồi đứng dậy, 
để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chấp tay thưa: 
“T)-kheo tên... được kế vào trong số xả giới, việc này chưa quyết 
định được. Nay cân phải quyết định. Không nên ở trước tỳ-kheo 
này thuyết giới. Nay tôi ngăn tỳ-kheo này thuyết giới.” Như vậy 
thành ngăn. 

(5-6) Thế nào là không tùy thuận yêu câu như pháp của Tăng? 
Như dựa vào tướng mạo của sự là không tùy thuận yêu cầu như 
pháp của Tăng. Tỳ-kheo thấy những biểu hiện này, biết tỳ-kheo 


: Đoạn văn này bị thiếu, nên dẫn 77 hập tụng để thêm vào: “Tăng chuẩn bị đề xuất 

ba-la-di sự đôi với một tỳ-kheo. Trong lúc đang kiêm hiệu, một trong tám nạn 

sau đây xảy ra... Sự việc chưa được quyêt đoán, Tăng phải rời chỗ mà đi. Vê 

sau, khi Tăng bô-tát, trước hêt phải quyêt đoán sự việc của tỳ-kheo này...” 

2 mx ^ 3 T2 a2 Xà z h Ã tư n ở z 
Tăng đang phân xử tại trú xứ này trước khi thuyêt giới, gặp nạn sự dời qua trú 

xứ khác bô-tát, tại đó, tiêp tục phân xử. 
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này không tùy thuận yêu cầu như pháp của Tăng. Nếu không thấy 
tỳ-kheo này không tùy thuận yêu cầu như pháp của Tăng, mà chỉ 
nghe tỳ-kheo tên... kia là tỳ-kheo không tùy thuận yêu cầu như 
pháp của Tăng. Nếu muốn bằng. vào sự thây-nghe- nghĩ này, thì khi 
bố-tát, đối trước tỳ-kheo, để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu 
chấm đất, chắp tay thưa: “7)-kheo tên... không tùy thuận yêu câu 
nhự pháp của Tăng. Không nên ở trước tỳ-kheo này thuyết giới. 
Nay tôi ngăn tỳ-kheo này thuyết giới.” Như vậy thành ngăn. 
(7-8) Thế nào là trái nghịch yêu cầu như pháp của Tăng? Như dựa 
vào tướng mạo của sự trái nghịch yêu cầu như pháp của Tăng. Tỳ- 
kheo thấy những biểu hiện này, biết tỳ-kheo này trái nghịch yêu 
cầu như pháp của Tăng. Nếu không thấy tỳ-kheo này như pháp 
Tăng yếu trái nghịch, mà chỉ nghe tỳ-kheo... kia là tỳ-kheo trái 
nghịch yêu cầu như pháp của Tăng. Nếu muốn bằng vào sự thấy- 
nghe-nghi này, thì khi bố-tát, đối trước tỳ-kheo, từ chỗ ngồi đứng 
dậy, để trống vai bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay 
thưa: “7}-kheo tên... trái nghịch yêu câu như pháp của Tăng. 
Không nên ở trước tỳ-kheo này thuyết giới. Nay tôi ngăn t)-kheo 
này thuyết giới.” Như vậy thành ngăn. 
Khi ngăn thuyết giới mà trong tám nạn sự có bất cứ nạn sự nào 
khởi lên, từ nạn vua cho đến nạn trùng độc, thì tỳ-kheo kia nếu 
muốn bằng vào kiến-văn-nghi này nơi trú xứ này hay trú xứ nọ, thì 
khi bố-tát đối trước tỳ-kheo này, từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai 
bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa: “7}-kheo tên... 
được kể trong số trái nghịch yêu cẩu như pháp của Tăng. Việc này 
chưa quyết định được. Nay cần phải quyết định. Không nên ở trước 
vị này thuyết giới. Nay tôi ngăn tỳ-kheo này thuyết giới.” Như vậy 
thành ngăn. 
(9) 7hé nào là phá giới? Như dựa vào tướng mạo là phá giới. Tỳ- 
kheo thấy [907b] những biểu hiện này biết tỳ-kheo kia phá giới. 
Nếu không thấy tỳ-kheo này phá giới, mà chỉ nghe tỳ-kheo tên... 
phá giới. Tỳ-kheo này nếu muốn bằng vào kiến-văn-nghi này, thì 
khi bố-tát, với dự hiện diện tỳ-kheo này, đề trống vai bên hữu, đầu 
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gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa: “T)-kheo tên... phá giới. 
Không nên ở trước tf}-kheo này thuyết giới. Nay tôi ngăn f}-kheo 
này thuyết giới.” Như vậy thành ngăn. 

(9-10) Phá kiến, phá oai nghỉ cũng như vậy. Đó là mười như pháp. 


4. Tỳ-kheo cử tội 


“Nếu tỳ-kheo nào muốn cử tội tỳ-kheo khác, thì chính mình phải có 
năm pháp sau đây mới được cử tội người khác: lI. Đúng lúc chứ 
chăng phải không đúng lúc. 2. Chân thật chứ chăng phải là không 
chân thật. 3. Vì ích chứ chẳng phải là thiệt hại. 4. Dịu dàng chứ 
chăng phải là thô lỗ. 5. Với từ tâm chứ chẳng phải là sân nhu. 
“Ty-kheo có năm pháp này được cử tội người khác. Tại sao vậy? 
Ta thấy tỳ-kheo cử tội người khác bằng phi thời chứ chẳng phải 
bằng đúng thời, bằng sự không chân thật chứ không bằng chân thật, 
cốt gây thiệt hại chứ không vì lợi ích, bằng sự thô lỗ chứ không 
bằng dịu dàng, bằng sân nhuế chứ không bằng từ tâm.” 

Các tỳ-kheo khác kia nên nói tỳ-kheo này rằng: “Tội của thầy bị cử 
phi thời chứ chẳng phải là đúng thời. Đừng vì lời ấy mà khởi sân 
hận. Bằng sự không chân thật chứ chăng phải là chân thật; cốt gây 
thiệt hại chứ không vì lợi ích, bằng sự thô lỗ chứ không bằng dịu 
dàng, bằng sân nhuế chứ không bằng từ tâm. Đừng nên vì vậy mà 
sân nhuế.” 

Nếu tỳ-kheo bị người khác cử tội không chân thật, nên đem năm 
việc này giải thích và hiểu dụ: “Thầy bị cử tội phi thời, không chân 
thật, thiệt hại, thô lỗ, sân hận. Đừng nên vì vậy mà ưu sâu.) Người 
bị cử tội không chân thật nên dùng năm việc này giải thích và hiểu 
dụ. Có vị cử tội người khác bằng sự không chân thật, cần phải bị 
khiến trách bằng năm sự này: “Thầy cử tội người khác phi thời chứ 
không đúng thời, bằng sự không chân thật chứ không bằng sự chân 
thật, có gây thiệt hại chứ không vì lợi ích, bằng sự thô lỗ chứ không 
bằng sự dịu dàng, bằng sân hận chứ không dùng từ tâm. Thật đáng 
hồ thẹn.” Ai cử tội người khác bằng sự không chân thật, cần phải bị 
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khiển trách bằng năm việc này. Tại sao vậy? Đề cho sau này không 
cử tội tỳ-kheo thanh tịnh bằng sự không chân thật. Khiên trách rồi, 
nên như pháp trị. 

Tỳ-kheo bị cử tội chân thật thì nên bằng vào năm pháp này để 
khiển trách như sau: “Thầy bị cử tội là đúng thời chứ chẳng phải 
phi thời. Chớ nên sanh sân hận. Chân thật chứ chắng phải là không 
chân thật, lợi ích chứ chẳng phải là thiệt hại, dịu dàng chứ chắng 
phải là thô lỗ, từ tâm chứ chẳng. phải là sân nhuế. Chớ nên sanh sân 
hận." tỳ-kheo bị cử chân thật, cân được khiển trách bằng năm pháp 
này. Khiên trách rồi, nên như [907e| pháp trị. 


VỊ kia cử tội người khác bằng sự chân thật, cần được khen ngợi 
bằng năm pháp này: “Thầy cử tội người khác đúng thời chứ chăng 
phải là phi thời. Chớ nên hối hận. Chân thật chứ chăng phải là 
không chân thật, lợi ích chứ chẳng phải là thiệt hại, dịu dàng chứ 
chăng phải là thô lỗ, từ tâm chứ chăng phải là sân hận. Chớ nên 
sanh hồi hận." Người cử tội người khác chân thật nên được khen 
ngợi bằng năm pháp này. Tại sao vậy? Để sau này vị ấy có cử tội 
người khác cũng bằng sự chân thật mà cử. 


5. Pháp thức già 


Tỳ-kheo muốn ngăn thuyết, giới, đến trước Thượng tọa thưa: “Tôi 
muốn ngăn tỳ-kheo... thuyết giới, xin Thượng tọa cho phép.” VỊ 
Thượng tọa nên hỏi: “Chính thầy bên trong có năm pháp không?” 
Nếu nói không thì nên khuyên vị ấy đừng nên ngăn. Nếu nói có, thì 
hỏi năm pháp là những gì? Nếu vị ấy không thê nói được thì nên 
bảo: “Đừng ngăn.” Nếu vị ấy có thể nói được thì nên hỏi: “Thầy đã 
hỏi ý kiến Trung tọa chưa?” Nếu vị ấy nói chưa hỏi thì nên khiến 
hỏi ý kiến Trung tọa. 
Có vị đến trước tỳ-kheo trung tọa nói: “Tôi muốn ngăn tỳ-kheo... 
thuyết giới. Cúi xin trưởng lão chấp thuận.” Trung tọa nên hỏi: 
“Chính thầy bên trong có năm pháp không?” Nếu vị ấy nói không 
thì nên khuyên đừng ngăn. Nếu nói có thì nên hỏi năm pháp ây là 
gì? Nếu vị ấy không thê nói được thì khiến đừng ngăn. Nếu có thê 
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nói được thì hỏi: “Thầy đã hỏi ý kiến Thượng tọa chưa?” Nếu nói 
chưa thì nên bảo nên hỏi ý kiến Thượng tọa. Nếu nói đã hỏi ý kiến 
rồi thì nên nói: “Thầy đã hỏi ý kiến Hạ tọa chưa?” Nếu vị ấy nói 
chưa thì bảo nên hỏi ý kiến Hạ tọa. 

Có vị đến trước tỳ-kheo Hạ tọa thưa: “Tôi muốn ngăn tỳ-kheo... 
thuyết giới, cúi xin Hạ tọa chấp thuận.” Hạ tọa nên hỏi: “Chính 
thầy có năm pháp không?” Nếu vị ấy nói không thì khuyên đừng 
ngăn. Nếu nói có, thì nên hỏi năm pháp ấy là gì? Nếu vị ấy không 
thể nói được thì bảo đừng ngăn. Nếu có thể nói được thì nên hỏi: 
“Thầy đã hỏi ý kiến Thượng tọa chưa?” Nếu vị ấy nói chưa thì nên 
khiến hỏi ý kiến Thượng tọa. Nếu nói đã hỏi rồi thì nên hỏi: “Thầy 
đã hỏi ý kiến Trung tọa chưa?” Nếu nói chưa thì bảo nên hỏi. Nếu 
nói đã hỏi rồi thì nên hỏi: “Thầy đã hỏi tỳ-kheo kia chưa?” Nếu nói 
chưa hỏi thì khiến hỏi. 

Tỳ-kheo này nên đến chỗ tỳ-kheo kia nói: “Tôi muốn ngăn trưởng 
lão thuyết giới. Xin trưởng lão biết cho.” Có vị hỏi: “Bản thân thầy 
có đủ năm pháp không?” Nếu nói không thì nên khuyên đừng nên 
ngăn. Nếu nói có thì nên hỏi năm pháp ây là gì? Nếu không thể nói 
được thì khuyên chớ nên ngăn. Nếu có thể nói được thì nên hỏi: 
“Thầy đã hỏi Thượng tọa chưa?” Nếu chưa hỏi thì bảo nên [908a1] 
hỏi. Với Trung tọa, Hạ tọa cũng như vậy. Tỳ-kheo ngăn nên tự 
quán sát: “Ta làm việc này, có tỳ-kheo đồng bạn hay không?” Nếu 
không có đồng bạn thì nên nói với tỳ-kheo ngăn kia rằng: “Đừng 
ngăn.” Nếu có đồng bạn thì nên nói: “Cần phải tùy thời.” 


6. Cáo tội 


Bấy giờ có trú xứ nọ, khi bố-tát có tỳ-kheo phạm tăng tàn, suy 
nghĩ: “Ta nên làm như thế nào?” Rồi bạch các tỳ-kheo. Các tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy:“Nếu có trú xứ nào tỳ-kheo phạm tội 
tăng tàn, chúng Tăng nên trao cho ba-lợi-bà-sa.' Cho ba-lợi-bà-sa 


! Xem cht. trên. 
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rồi, nêu cần cho bản nhật trị thì cho, nên cho ma-na-đỏa thì cho, 
nên cho xuất tội thì cho xuất tội. Tác pháp như vậy rồi thì thuyết 
ĐIỚI.” 

Bấy giờ có trú xứ nọ,! có tỳ-kheo phạm ba-dật-đề. Trong đó, có tỳ- 
kheo nói phạm ba-dật-đề; có người nói phạm ba-la-đề đề-xá-ni. Tỳ- 
kheo kia nghĩ: “Ta nên thế nào?” Rồi bạch các tỳ-kheo. Các tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Nếu có trú xứ nảo, tỳ-kheo phạm 
ba-dật-đề mà có người nói phạm ba-dật-đề, có người nói phạm ba- 
la-đề đề-xá-ni. Trong trường hợp đó, tỳ-kheo nào thấy là phạm ba- 
dật-đề thì nên hướng dẫn tỳ-kheo kia đến chỗ mắt thấy tai không 
nghe, bảo như pháp sám hồi. Sám hối rồi đến chỗ tỳ-kheo kia nói: 
“Tỳ-kheo này đã như pháp sám hối tác pháp như vậy rồi thuyết 
ĐIỚI.” 

Có trú xứ nọ, có tỳ-kheo phạm thâu-lan-giá, trong khi đó có tỳ- 
kheo nói phạm thâu-lan-giá, có ty-kheo nói phạm ba-la-di. Những 
vị nói phạm thâu-lan-giá đều là đa văn, học A-hàm, trì Pháp, trì 
Luật, trì Ma-di, được tán trợ bởi tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu- 
bả-dI, quốc vương, đại thần, các ngoại đạo sa-môn, bà-la-môn. Còn 
những vị nói phạm ba-la-di thì cũng đều là đa văn, học A-hàm, trì 
Pháp, trì Luật, trì Ma-di, được tán trợ bởi tỳ-kheo, tỳ-kheo-mi, ưu- 
bà-tắc, ưu-bà-di, quốc vương đại thần, các ngoại đạo sa-môn bà-la- 
môn. VỊ kia khởi lên ý nghĩ: “Nếu nay thuyết giới, Tăng sẽ tranh 
cãi, phi báng nhau, khiến cho Tăng bị vỡ, khiến cho Tăng bị trần 
cấu, khiến cho Tăng chia rẽ. Ta nên làm thế nào?” Rồi bạch các tỳ- 
kheo. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Nếu có trú xứ nào mà 
tỳ-kheo phạm thâu-lan-giá, trong đó có vị nói phạm thâu-lan-giá, 
có vị nói phạm ba-la-di. Các vị nói phạm thâu-lan-giá đều là đa 
[908b] văn, co đến trì Ma-di, được tán trợ bởi tỳ-kheo, tỳ-kheo-mi, 
cho đến sa-môn ngoại đạo bả-la-môn. Còn những vị nói phạm ba- 
la-di cũng đều là đa văn, cho đến trì Ma-di, được tán trợ bởi tỳ- 


' Xem mục Già Tự tứ, Phần II, Chương Tự tứ. 
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kheo, tỳ-kheo-ni, cho đến sa-môn ngoại đạo bà-la-môn. Có tỳ-kheo 
khởi lên ý nghĩ: “Nếu thuyết giới hôm nay, Tăng sẽ tranh cãi, phỉ 
báng nhau, khiến Tăng bị VỠ, khiến Tăng bị trần cấu, khiến Tăng 
chia rẽ. Nếu tỳ-kheo coi vấn đề phá Tăng này là quan trọng thì 
không nên thuyết giới hôm nay.” Đức Phật dạy: “Cho phép ngăn 
thuyết giới.” 


7. Tỳ-kheo ngăn 


1. Khi nhóm sáu tỳ-kheo nghe đức Phật cho phép ngăn thuyết giới; 
họ liền ngăn tỳ-kheo thanh tịnh thuyết giới. Đức Phật dạy: 

“Không nên ngăn tỳ-kheo thanh tịnh thuyết giới. Các ông nên lắng 
nghe, tuy ngăn thuyết giới nhưng không thành ngăn. Ngăn có tác 
nhân nhưng không căn cứ, không thành ngăn. Nếu ngăn có tác 
nhân có căn cứ mới thành ngăn. Ngăn mà không có tác nhân không 
căn cứ, không thành ngăn. Ngăn mà không có tác nhân nhưng có 
căn cứ, cũng thành ngăn. Ngăn mà vừa có tác nhân vừa không tác 
nhân, đều không căn cứ, không thành ngăn. Ngăn mà vừa có tác 
nhân vừa không có tác nhân, thảy đều có căn cứ, thành ngăn. Ngăn 
mà vừa có tác nhân vừa không có tác nhân đều không đây đủ, và 
không có căn cứ, cũng vậy. Ngăn mà vừa có tác nhân vừa không có 
tác nhân, đều đầy đủ, nhưng có căn cứ, cũng vậy. 

2. Trong năm cách thuyết giới, khi chưa thuyết giới mà ngăn thuyết 
giới, không thành ngăn. Thuyết. giới rồi mới ngăn thuyết giới, 
không thành ngăn. Khi đang thuyết giới mà ngăn thuyết giới, thành 
ngăn. 

Nếu tỳ-kheo ngăn thuyết giới có thân hành không thanh tịnh, khẩu 
hành không thạnh tịnh, tà mạng, s1, không khả năng nói, không khả 
năng biết phương tiện, không hiểu rõ vấn đáp, thì tỳ-kheo khác nên 
nói: “Trưởng lão, thôi đi. Không cần gây nên sự tranh cãi này.” Nói 
như vậy rồi thuyết giới. Tỳ-kheo ngăn thuyết giới tuy có thân hành 
thanh tịnh, nhưng khâu hành không thanh tịnh, tà mạng, s1, không 
khả năng nói, không biết phương tiện, không hiểu cách vấn đáp, thì 
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tỳ-kheo khác nên nói: “Trưởng lão, thôi đi. Không cần gây nên sự 
tranh cãi này.” Nói như vậy rồi thuyết giới. 

Tỳ-kheo ngăn thuyết giới tuy thân hành thanh tịnh, khẩu hành 
thanh tịnh, nhưng tà mạng, s1, không khả năng nói, không biết 
phương tiện, không hiểu cách vấn đáp, thì tỳ-kheo khác nên nói: 
“Trưởng lão, thôi đi. Không cần gây nên sự tranh cãi này.” Nói như 
vậy rồi thuyết giới. 

Tỳ-kheo ngăn thuyết giới, thân hành thanh tịnh, khẩu hành thanh 
tịnh, không tà mạng, có trí tuệ, có khả năng nói, biết phương tiện, 
rành việc vấn đáp, thì tỳ-kheo khác nên nói: “Trưởng lão ngăn tỳ- 
kheo này thuyết giới vì lý do gì? Vì phá giới chăng? Vì phá kiến 
chăng? Vì phá oai nghi chăng?” Nếu vị đó nói, “vì phá giới” [908e] 
thì nên hỏi phá những giới nào? Nếu nói, “phá ba-la-di hay nói 
'phá tăng tàn", hay “phá thâu-lan-giá”, như vậy mới gọi là phá giới. 
Nếu nói không phá giới mà phá kiến cho nên ngăn, thì nên hỏi: 
“Phá những kiến nào?° Nếu nói “sáu mươi hai kiến" thì đây là phá 
kiến. Nếu nói không phá kiến mà phá oai nghi cho nên ngăn, thì 
nên hỏi: “Phá những oai nghỉ nào? Nếu nói, “phá ba-dật-đề, ba-la- 
đề đề-xá-ni, đột-kiết-la, ác thuyết”, như vậy mới gọi là phá oai 
nghi. 

Hỏi tiếp: “Do bởi đâu mà ngăn tỳ-kheo này thuyết giới? Do thấy 
chăng, vì nghe, nghỉ chăng?' Nếu nói do bởi thấy, thì nên hỏi: 
“Thấy việc gì? Thấy thế nào? Thầy ở chỗ nào? Vị ấy ở chỗ nào? 
Thấy những gì thuộc ba-la-di, hay là tăng tàn, hay là ba-dật-đề, hay 
là ba-la-đề đề-xá-ni, thâu-lan-giá, đột-kiết-la, ác thuyết?? Nếu nói 
không thấy mà nghe, thì nên hỏi: 'Nghe những gì? Nghe từ ai? 
Người ấy là tỳ-kheo hay tỳ-kheo-ni? Là ưu-bà-tắc, ưu-bà-di? Nghe 
chỗ nào? tỳ-kheo này phạm ba-la-di, tăng tàn, ba-dật-đề, ba-la-đề 
đề-xá-ni, thâu-lan-giá, đột-kiết-la, ác thuyết?” Nếu nói không nghe, 
mả là nghi, thì nên hỏi: “Nghi việc gì? Tại sao nghĩ? Nghe từ ai mà 
nghỉ? Từ tỳ-kheo, tỳ-kheo-ni, ưu-bà-tắc, ưu-bà-di? Nghi phạm việc 
gì? Là ba-la-di, là tăng tàn, ba-dật-đề, ba-la-đề đề-xá-ni, thâu-lan- 
giá, đột-kiết-la, ác thuyết?” 
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Tỳ-kheo ngăn thuyết giới không thể trả lời tỳ-kheo có trí tuệ trì gIỚI 
khiến cho hoan hỷ; nêu mỊ vầy ngăn bằng pháp ba-la-di thì nên kết 
cho vị ấy pháp tăng tàn; rồi thuyết giới. Nếu ngăn bằng pháp tăng 
tàn thì kết cho ba-dật-đề; rồi thuyết giới. Nếu ngăn bằng ba-dật-đè, 
thì nên dùng các pháp sám hối; rôi thuyết giới. 

Tỳ-kheo ngăn thuyết giới có thể trả lời tỳ-kheo có trí tuệ trì giới 
khiến hoan hỷ. Nếu ngăn bằng ba-la-di thì phải diệt tẫn người phạm 
nên bị ngăn; rồi thuyết ĐIỚI. Nếu ngăn bằng tăng tàn, nên buộc 
người phạm cho phú tàng; rồi thuyết giới. Nếu cần cho hành bản 
nhật trị thì cho hành bản nhật trị; rồi thuyết ĐIỚI. Nếu cần cho hành 
ma-na-đỏa thì cho hành ma-na-đỏa; rồi thuyết ĐIỚI. Nếu cần cho 
yết-ma xuất tội thì cho xuất tội; rồi thuyết giới. Nếu ngăn bằng ba- 
dật- đề, thì bảo người bị ngăn như pháp sám hối; rồi thuyết ĐIỚI. 
Nếu vì các việc khác [909a1| để ngăn, thì sám hối như pháp rồi 
thuyết giới. 

3. Bấy giờ có trú xứ nọ khi thuyết giới, tỳ-kheo bệnh ngăn tỳ-kheo 
bệnh thuyết giới. Tỳ-kheo bệnh suy nghĩ: “Ta nên làm thế nào?” 
Rồi bạch các tỳ-kheo. Các ty-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Nếu 
tỳ-kheo bệnh nào ngăn tỳ-kheo bệnh thuyết giới, thì các tỳ-kheo 
khác nên nói rằng, “Đức Thế Tôn có dạy như vầy: 'Không nên 
ngăn tỳ-kheo bệnh, cần phải chờ cho bệnh của Trưởng lão lành, và 
tỳ-kheo bệnh kia cũng lành đã. Trưởng lão nên nói như pháp. Tỳ- 
kheo kia cũng nên nói như pháp.” Nên nói như vậy rồi thuyết giới.” 
Có trú xứ nọ, khi thuyết giới, tỳ-kheo bệnh ngăn tỳ-kheo không 
bệnh thuyết giới. Các tỳ-kheo khác nên nói, “Đức Thế Tôn có dạy 
như vầy: “Người bệnh không nên ngăn thuyết giới. Cần chờ cho 
bệnh lành rồi sẽ nói như pháp. Vị kia cũng nên như pháp nói." Nên 
nói như vậy rồi thuyết giới.” 

Có trú xứ nọ, khi thuyết giới, tỳ-kheo không bệnh ngăn tỳ-kheo 
bệnh thuyết giới. Các tỳ-kheo khác nên nói: “Này Trưởng lão, đức 


' Tăng-già-bà-thi-sa 8, “Vu khống bằng ba-la-di không căn cứ.” 
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Thế Tôn có dạy như vầy: “Không nên ngăn tỳ-kheo bệnh. Cần phải 
chờ bệnh lành rồi “hỏi như pháp. Tỳ-kheo kia cũng nói như pháp.” 
Nên nói như vậy rồi thuyết giới.” 


4. Có trú xứ nọ số đông tỳ-kheo, ngày thuyết giới nghe có tỳ-kheo 
trú xứ kia ưa đầu tranh mạ ly, phi báng nhau, miệng tuôn ra lời như 
gươm giáo, muốn đến đây thuyết giới: “Chúng ta nên làm thế 
nào?” 


Các ty-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Nếu có việc như vậy khởi lên thì nên làm hai, ba cách bố-tát như 
sau: Nếu thường xuyên thuyết giới ngày mười lăm thì nên thuyết 
ngày mười bốn. Nếu thường thuyết giới ngày mười bốn thì nên 
thuyết ngày mười ba. Nếu nghe ngày nay họ đến thì nên nhanh 
chóng tập hợp lại một chỗ đề bố-tát. Nếu nghe họ đã đến trong giới 
thì nên ra ngoài giới đề bố-tát. Nếu họ đã vào trong Tăng-già-lam 
thì nên quét, lau sửa soạn nhà tắm, ghế ngồi tắm, bình nước tắm, 
dao cạo mồ hôi, bình nước, đồ đựng bùn, vỏ cây, thuốc bột mịn, 
bùn, hỏi Thượng tọa rồi nhen lửa. Khi khách tỳ-kheo vào trong nhà 
tắm đề tắm thì tất cả tìm cách ra ngoài giới để thuyết giới. 
Nếu khách tỳ-kheo gọi cựu tỳ-kheo cùng thuyết giới thì nên nói là 
“Chúng tôi đã thuyết ĐIỚI TÔI. Nếu cựu tỳ-kheo đã thuyết ĐIỚI, 
khách tỳ-kheo ngăn thuyết giới, không thành ngăn. Nếu khách tỳ- 
kheo đang thuyết giới, cựu tỳ-kheo ngăn thuyết giới, thành ngăn. 
Nếu có thể làm như vậy được thì tốt. Bằng không, tác bạch hoãn 
ngày thuyết giới. Văn bạch như sau: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Hôm nay không thuyết giới, 
đến tháng tối trăng [909bJ sẽ thuyết giới. Đây là lời tác 
bạch. ” 
Nên bạch như vậy đề hoãn ngày thuyết giới. Nếu tỳ-kheo khách đợi 
chứ không đi, thì tỳ-kheo nên tác bạch lần thứ hai để hoãn ngày 
thuyết giới. Văn bạch như sau: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Hôm nay Tăng không thuyết 
giới, đến tháng có trăng sẽ thuyết giới. Đây là lời tác bạch. ” 
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Nên bạch lần thứ hai như vậy để hoãn ngày thuyết giới. Nếu khách 


tỳ-kheo không đi, đến tháng có trăng thì nên như pháp cưỡng khách 
tỳ-kheo cùng vân đáp.”' 


' Đại bộ phận đoạn ngăn thuyết giới này tương tự với ngăn tự tứ. Xem Chương 
Tự tứ, mục “Già Tự tứ.” 
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CHƯƠNG XV 


PHÁ TĂNG' 
1. Đề-bà-đạt-đa 


Thế Tôn ở tại thành Vương-xá. Bấy giờ có nhân duyên nên chúng 
Tăng tập hợp. Đê-bà-đạt-đa” từ chỗ ngôi đứng dậy, hành xá-la: 
“Các Trưởng lão nào chấp thuận năm việc) này là pháp, là tỳ-ni, là 
lời dạy của Phật thì rút một thẻ.” 

Bấy giờ có năm trăm vị tỳ-kheo tân học vô tríf rút thẻ. Lúc ấy Tôn 
giả A-nan từ chỗ ngôi đứng dậy lây uât-đa-la-tăng khoác vào một 
bên, nói như vây: 

“Các trưởng lão nào chấp thuận năm việc này là phi pháp, phi tỳ-ni, 
phi lời Phật dạy, thì lây uât-đa-la-tăng khoác qua một bên.” 

Trong đó có sáu mươi trưởng lão tỳ-kheo lấy uất-đa-la-tăng khoác 
qua một bên. Bây giờ Đê-bà-đạt-đa nói với các tỳ-kheo răng: 

“Này các trưởng lão, chúng ta không cần Thật và chúng Tăng. 
Chúng ta cùng nhau tác pháp yết-ma thuyết giới.” 


Họ liền đến trong núi Giảà-da.” Đề-bà-đạt-đa đến trong núi Giả-da, 
rời bỏ Phật và Tăng, tự tác yêt-ma thuyêt giới. 
Bảy giờ có số đông tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, kính lễ sát chân 
rồi ngồi qua một bên, bạch đức Thế Tôn răng: 


' Tham chiếu Pali, Cũlavagga 7 Sanghabhedakakkhandham. Vi. 1. 179. Ngũ 
phần 25 “Pháp tăng pháp” (tr.164a); Thập rụng 3ó, “Tạp tụng, Điều-đạt sự” 
(tr.257a); Căn bản phá tăng sự, 20 quyên, (tr.99). 

” Xem Phần I, Ch. 1, tăng-già-bả-thi-sa 10, phá Tăng luân. 

3 Xem Phần I, Ch. ii, tăng-già-bà-thi-sa 10, cht. 119. 

* Vịn, ii. 199: 500 tỳ-kheo Bạt-kì Tử (VaJJiputta). 

Ÿ Già-da sơn ?eÄỆ và. Vin.ii. 196: Gaya-sĩsa. 
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“Trong thành Vương-xá, do có nhân duyên nên chúng Tăng hội 
họp. Đề-bà-đạt-đa từ chỗ ngồi đứng dậy hành trù, nói: “Các trưởng 
lão nào chấp thuận năm việc này là pháp, là tỳ-ni, là lời Phật dạy 
thì rút thẻ." Trong số đó năm trăm vị tỳ-kheo tân học vô trí liền rút 
thẻ. Trưởng lão A-nan liền từ chỗ ngồi đứng dậy, lấy uất-đa-la-tăng 
khoác qua một bên, nói: “Các trưởng lão nào chấp thuận năm pháp 
này là phi pháp, phi tỷ-mi, phi lời Phật dạy, thì xả uất-đa- la-tăng 
mặc một bên.” Bấy giờ có sáu mươi Trưởng lão tỳ-kheo xả uất-đa- 
la-tăng, khoác qua một bên. Đề-bà-đạt-đa nói với các tỳ-kheo: 
“Chúng ta có thê xả Phật và Tăng, tự mình tác yết-ma thuyết giới. 
Rồi liền đến trong núi Già-da, xả Phật và Tăng tác yết-ma thuyết 
ĐIỚI.” 

Đức Phật dạy: “Kẻ si phá Tăng này, [909e] có tám điều phi chánh 
pháp! trói buộc, che lấp, tiêu diệt thiện tâm, Đề-bà-đạt-đa đã hướng 
đến phi đạo trong nê-lê? một kiếp, không thể cứu được. Tám điều 
phi chánh pháp ấy là gì? Lợi, không lợi, khen, không khen, cung 
kính, không cung kính, ác tri thức, ưa bạn ác.” Có tám điều phi 
chánh pháp như vậy trói buộc, che lấp, tiêu diệt thiện tâm, Đề-bà- 
đạt-đa đã hướng đến phi đạo trong nê-lê một kiếp, không thể cứu 
được. Nếu Ta thấy Đề-bà-đạt-đa có thiện pháp bằng sợi lông, sợi 
tóc, thì Ta đã không ghi nhận và nói “Đề-bà-đạt-đa sẽ ở trong nê-lê 
một kiếp không thể cứu được.” Do Ta không thấy Đề-bà-đạt-đa có 
được thiện pháp bằng sợi lông, sợi tóc, nên Ta mới ghi nhận và nói, 
“Đề-bà-đạt-đa sẽ ở trong nê-lê một kiếp không thể cứu được.” Thí 
như một người chìm trong hồ xí. Có người muốn kéo nó ra. Nhưng 
không thấy ở nơi nó có chỗ sạch nào bằng sợi lông, hay sợi tóc để 
dùng tay nắm nó kéo ra. Nay quán sát Đề-bà-đạt-đa cũng lại như 


' Tám phi chánh pháp 2`3È4#š*. Cũng gọi là § thế gian pháp, hay 8 ngọn gió. 
Xem Táp dị 18 (tr.442c28). PälI: a/fha-lokadhamưna, CẾ. Sangrri, D. 111. 260. 

“ Nê-lê ðÉ,#!; tức địa ngục. Päli (Skt.) niraya. 

Ỷ Xem T7 ấp dị, dẫn trên: đắc, bất đắc, hủy, dự, xưng, cơ, khổ, lạc. Pali, đã dẫn: 
lãbho (đắc), alãbho (thất), yaso (danh dự), ayaso (sỉ nhục), ninđã (chê), pasamsäã 
(khen), su&hzzmn (sướng), dukkham (khô). 
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vậy, Ta không thấy có một bạch pháp nào bằng sợi lông, hay sợi 
tóc. Bởi vậy Ta nói, “Đê-bả-đạt-đa sẽ ở trong nê-lê một kiêp không 
thê cứu được. ”” 

Bấy giờ Tôn giả Xá-lợi-phất, Mục-liên đi đến trong núi Già-da. Có 
tỳ-kheo thây vậy, than khóc sướt mướt, và đi đên chô đức Thê Tôn, 
đảnh lễ sát chân, ngôi lui qua một bên, bạch đức Thê Tôn răng: 

“Đệ tử hạng nhất của đức Thế Tôn cũng đến núi Già-da.” 

Đức Phật bảo: 

“Này tỳ-kheo, ngươi đừng lo sợ. Xá-lợi-phất và Mục-liên đến trong 
núi Giả-da là vì việc lợi ích.” 

Đề-bà-đạt-đa ở trong núi Già-da cùng vô số chúng vây quanh đang 
nói pháp, từ xa thấy Xá-lợi-phất và Mục-liên đến, ông liền nói: 


“Thiện lai! Các thầy là đại đệ tử. Tuy trước đây không chấp thuận 
mà nay đã chấp thuận. Tuy có muộn nhưng tốt.” 

Trưởng lão Xá-lợi-phất và Mục-liên đến nơi, trải chỗ ngồi mà ngồi. 
Bấy gIỜ, Đề-bà-đạt-đa ở trước đại chúng, làm như thường pháp của 
Phật, bảo Xá-lợi-Phất vì chúng Tăng nói pháp, nay ta đau lưng tạm 
nghỉ khỏe một chút. 

Khi ấy Đề-bà-đạt-đa cũng làm giống như đức Thế Tôn, tự xếp 
Tăng-già-lê thành bốn lớp, nằm nghiêng bên hữu như con sư tử. 
Bỗng nhiên, nghiêng về phía tả như con dã can, nằm ngủ ngáy. 
Trưởng lão Xá-lợi-phất nói với Mục-liên rằng: 

“Nay thầy có thể thị hiện cho đại chúng, khiến sanh tâm yêm ly.” 
Trưởng lão Mục-liên nghe Xá-lợi-phất nói vậy, liền dùng thần 
thông bay lên hư không, hoặc hiện hình nói pháp, hoặc ân hình mà 
nói pháp, hoặc hiện nửa hình mà nói pháp, hoặc ân nửa hình mà nói 
pháp, có lúc tuôn ra khói, có lúc tuôn ra lửa, có khi [910a] phần 
dưới thân tuôn ra lửa, phần trên thân tuôn ra nước, hoặc có khi 
phần trên thân tuôn ra lửa, phần dưới thân tuôn ra nước, có khi cả 
thân thành ngọn lửa cháy, mà từ lỗ chân lông tuôn ra nước. Trưởng 
lão Xá-lợi-phất biết Đại Mục-liên đã thị hiện cho đại chúng này, 
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khiến sanh tâm yềm ly rồi, liền nói pháp tứ đề Khổ- -Tập-Tận-Đạo. 
Khi ấy các tỳ-kheo liền từ nơi chỗ ngồi mà xa lìa trần cấu, đặng 
con mắt pháp trong sạch. Bấy giờ trưởng lão Xá-lợi-phất, Mục-liên 
bảo các tỳ-kheo: 

“Ai là đệ tử của đức Thế Tôn hãy theo tôi trở về.” 

Xá-lợi-phất, Mục-liên cùng năm trăm tỳ-kheo liền từ chỗ ngồi 
đứng dậy ra đi. Trưởng lão Xá-lợi-phât và Mục-liên ra đi chưa bao 
lâu, Tam-văn-đạt-đa' lay ngón chân của Đê-bà-đạt-đa và nói với 
Đê-bà-đạt-đa: 

“Thức dậy! Thức dậy! Xá-lợi-phất và Mục-liên dẫn năm trăm tỳ- 
kheo rời chỗ ngôi ra đi rôi.” 

Đề-bà hoảng hốt thức dậy, máu nóng nổi lên, từ mặt và lỗ chân 
lông tiệt ra. Các tỳ-kheo thây trưởng lão Xá-lợi-phât và Mục-liên 
đã dân năm trăm tỳ-kheo trở vê, vui mừng đên chỗ đức Thê Tôn, 
đâu mặt kính lễ sát chân, ngôi qua một bên, bạch Phật: 

“Xá-lợi-phất và Mục-liên đã dẫn năm trăm tỳ-kheo trở về rồi!” 

Đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Đây không phải là lần thứ nhất Xá-lợi-phất phá Đề-bà-đạt-đa mà 
là lân thứ hai Xá-lợi-phât phá Đê-bà-đạt-đa.” 

Đời quá khứ xa xưa, có niên thiếu bà-la-môn tên là Tán-nhã,? đến 
chỗ người thây dạy băn, thưa: “Con muôn học nghệ thuật băn.” 
Ong thây dạy băn nói, “Được!” Tán-nhã theo học băn bảy năm. 
Qua bảy năm rôi liên nghĩ: “Nay ta học băn, đên khi nào mới 
xong?” Rôi liên đên chỗ ông thây thưa: “Con phải học nghệ thuật 
băn này với thời gian bao lâu?” Ông thây liên bảo lây cây cung, 
kéo dây cung ra, đặt mũi tên vào và nói: 


' Ta có nhân duyên vào thôn. Đợi ta trở về sẽ băn.” 


: Đồng bạn của Đề-bà-đạt-đa, xem Phần ¡, Ch. ii. tăng-già-bà-thi-sa x & cht. 142; 
Ch.v Ba-dật-đề 33 & cht. 205. 
? Tán-nhã 3t 3. 
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Ông thầy ra lệnh như vậy rồi đi vào thôn. Khi ấy Tán-nhã nghĩ: 
““ƑạI sao thầy của ta bảo ta kéo dây đặt tên vào, rồi lại đợi thầy về 
mới bắn? Nay ta cứ bắn thử xem có việc gì xảy ra?” 

Trước mặt Tán-nhã có cây sa-la to lớn. Khi mũi tên được bắn ra 
xuyên qua cây ây rồi. căm sâu xuống đất, không thấy. Ông thầy vào 
thôn, xong việc trở về, đến chỗ Tán-nhã hỏi: 


“Ngươi chưa bắn chứ?” 

Tán-nhã trả lời: 

“Bắn rồi.” 

Vị thầy nói: 

“Ngươi làm điều không tốt. Nếu ngươi không bắn mũi tên thì sẽ là 
bậc đại sư tôi thượng trong cõi Diêm-phù-đê. Nay ta là đại sư bậc 
nhât. Nêu ta qua đời, thì sẽ có ngươi.” 

Vị thầy liền trang điểm cho đứa con gái của mình và đem năm trăm 
mũi tên, luôn cả [9IÚb] một cô xe ngựa, cho người học trò. Tán- 
nhã nhận rồi, trên đường đi phải trải qua vùng hoang mạc. Tán-nhã 
liền để vợ yên ốn trên xe, mang theo năm trăm mũi tên này để qua 
vùng hoang mạc. Bấy giờ, có bọn cướp gồm năm trăm người đang 
ăn nơi vùng hoang vu. Tán-nhã nói với vợ: 

“Em đến chỗ bọn cướp đề xin thức ăn.” 

Người vợ liền đến nói với bọn cướp: 

“Tán-nhã bảo tôi đến đây xin thức ăn.” 

Khi ấy thủ lĩnh của bọn giặc quan sát, rồi nói: 

“Xem người được sai này, biết kia không phải là người tầm 
thường. Hãy cho thức ăn.” 

Trong khi đó, một tên giặc có ý nghĩ: “Chúng ta để người này sống 
mà chở vợ đi à?” Tán-nhã liên bắn một mũi tên, tên giặc đó bị 
trúng tên, chết. Tên giặc khác lại cũng đứng dậy nói: “Chúng ta đề 
người này sống mà chở vợ đi à?”? Tán-nhã lại cũng bắn một mũi 
tên. Tên giặc đó bị trúng tên, chết. Cứ như vậy, từng đứa một đứng 
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lên, đều bị trúng tên mà chết. Lúc bấy giờ Tán-nhã còn một mũi 
tên. Chỉ còn thủ lĩnh của bọn cướp, chưa có sơ hở đê buông tên. 
Tán-nhã liên nói với vợ. 

“Em hãy cởi áo đề xuống đất.” 

Người vợ liền cởi áo. Tên giặc sơ ý. Tức thì mũi tên được bắn ra, 
giêt chết. 

Đức Phật bảo các tỳ-kheo. 

“Các ông có biết chăng, năm trăm tên giặc trước kia chính là năm 
trăm tỳ-kheo hiện nay. Thủ lĩnh bọn cướp là Đê-bà-đạt-đa. Tán-nhã 
bà-la-môn đâu phải ai khác, mà là Xá-lợi-phât. Như vậy, trước kia 
Xá-lợi-phât đã phá, nay lại phá lân thứ hai.” 

Khi ấy Xá-lợi-phất và Mục-liên dẫn năm trăm tỳ-kheo đến chỗ đức 
Phật, đảnh lễ sát chân, rôi ngôi lui qua một bên bạch Phật: 

“Năm trăm tỳ-kheo này tùy thuận Đề-bà-đạt-đa tạo thành biệt 
chúng. Nay có cân phải thọ đại giới lại?” 

Đức Phật bảo Xá-lợi-phất và Mục-liên: 

“Tỳ-kheo tùy thuận Đề-bà-đạt-đa trước kia đã có giới. Nay chỉ nên 
hướng dân họ tác pháp sám hôi thâu-lan-giá mà thôi.” 

Tôn giả Mục-liên bạch Phật rằng: 

“Đức Thế Tôn khi ở giữa vô số chúng bảo Xá-lợi-phất: 'Ông hãy 
nói pháp. Nay Ta đau lưng cân nghỉ một chút." Đê-bả-đạt-đa cũng 
bắt chước y như vậy. Tự xếp Tăng-già-lê thành bốn lớp, rồi năm 
nghiêng phía bên tả, giống như con đã can, nằm ngủ và ngáy.” 


Đức Phật bảo Mục-liên: 

“Chăng phải ngày nay Đề-bà-đạt-đa bắt chước Ta để rồi phải bị 
khô. Mà đây là lân thứ hai, vì băt chước ta mà phải bị khô não. 
“Này Mục-liên, đời quá khứ xa xưa về trước, bên tả của núi chúa 
Tuyết sơn có một ao nước lớn, một con voi lớn sông bên ao. Voi 


lớn kia xuống [910e] ao nước tắm rửa, uống nước, rồi dùng vòi nhỗ 
lấy gốc sen, rửa sạch ăn. Khí lực dồi dào, hình thể tươi sáng. Một 
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con voi nhỏ thường đi theo voi lớn. Voi nhỏ bắt chước voi lớn, 
xuống ao tắm, rồi nhỗ lấy gốc sen, không rửa sạch bùn mà ăn. Do 
ăn gôc sen không sạch kia TIẾT khí lực không đầy đủ, hình thể 
không tươi sáng, bèn sinh bệnh.” 
Thế Tôn nói kệ: 

Chúng ta không ham muốn. 

Ăn sen rất thanh tịnh. 

Voi nhỏ ăn bùn tạp; 

Học đòi khiến phải bệnh. 

Thây chết có hơi thối. 

Ấn tiêu, ợ tự hết. 

Người nào hành phi pháp, 

Đêm dài khí không dứt, 

Tham dục, sân nhuế, sỉ. 

Trượng phu có ác tâm. 

Người sỉ tự làm hại. 

Như trái nhiêu, nhánh gãy. 

Cây chuối, lột bẹ, chết. 

Trúc lau, cũng như vậy. 

Người khốn, lợi dưỡng hại. 

Con lừa mang thai chết. 


2. Truyện Thiện Hành 
Đức Phật bảo Mục-liên: 
“Voi lớn tức là Ta. Voi nhỏ là Đề-bà-đạt-đa.” 
Đức Phật nói: 
“Đây là lần thứ hai, Đề-bà-đạt-đa bắt chước Ta mà phải chịu khổ 
não.” 
Các tỳ-kheo liền nghĩ: 'Hy hữu thay, Đề-bà-đạt-đa, đệ tử đức Thế 
Tôn mà lại bội ân làm việc phi pháp, đem tà giáo phá hoại năm 
trăm đệ tử như vậy.” 
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Đức Thế Tôn biết tâm các tỳ-kheo nghĩ như thế, liền bảo các tỳ- 
kheo: “Đề-bà-đạt-đa chăng phải chỉ ngày nay mới phá hoại đệ tử 
của Ta.” 

Thuở quá khứ, có hai vua Diêm-phù-đề. Một người tên là Nguyệt. 
Người thứ hai tên là Nguyệt Ích. Người sanh ngày mười bốn đặt 
tên là Nguyệt. Người sanh ngày mười lăm gọi là Nguyệt Ích. Hai vị 
thuận hòa với nhau không có sự hiềm khích. Trong cõi Diêm-phù- 
đề có một con sông tên là Tu-la-tra. Mỗi bên bờ sông đều có bốn 
mươi hai ngàn thành. Quốc độ rộng rãi, bằng phẳng, trang nghiêm 
tốt đẹp. Nhân dân giàu có, của cải phong phú, thức ăn dồi dảo. 


Thời bấy giờ bên bờ sông Tu-la-tra của vua Nguyệt Ích có cái 
thành cũng mang tên là Tu-la-tra, đông tây mười hai do-tuần, nam 
bắc bảy do-tuần. Hai vua hứa hẹn nhau, “Tôi sanh con trai sẽ cưới 
con gái của bạn. Bạn sanh con trai sẽ cưới con gái của tôi.” Bấy 
Ø1ờ, vua Nguyệt Ích không có con cái. Vì muốn cầu [911a1] có con 
nên đến các miễu, am thần nước đề lễ kính, thờ cúng chư thiên, như 
Mãn thiện thiên, Bảo thiện thiên, mặt trời, mặt trăng, Thích, Phạm, 
thần đất, thần lửa, thần gió, Ma-hê-thủ-la thiên, thần vườn, thần 
rừng, thần đồng trống, thần chợ, thần quỷ tử mẫu, thần thành 
quách... làm phước các nơi với hy vọng sẽ có con. 

Khi ấy bên kia sông Tu-la-tra có hai vị Tiên nhân đắc ngũ thông. 
Bấy giờ, thần sông tâu với vua rằng: “Bên kia sông Tu-la-tra có hai 
vị Tiên nhân đắc ngũ thông. Nếu vị Tiên kia ước nguyện sanh làm 
con vua thì vua sẽ có con.” vua Nguyệt Ích liền đến bên bờ sông, 
tuần tự đi tìm đến chỗ Tiên nhân, nói với tiên nhân rằng: “Tiên 
nhân biết chăng, nhà tôi không có con. Nếu các ngài ước nguyện 
sanh nơi nhà tôi thì khi mạng chung sẽ được sanh. Nếu sanh vào 
nhà tôi thì ngũ dục đầy đủ, tiêu dùng khoái lạc, không khi nào thiếu 
thốn.” Tiên nhân trả lời: “Có thể được.” vua Nguyệt Ích vui mừng, 
trở về nhà. 

Sau bảy ngày, một Tiên nhân mạng chung. Liền khi ấy đệ nhất phu 
nhân có thai. Người nữ có ba loại trí: biết khi có thai, biết do đâu 
mà có, biết đàn ông có ý ham muốn. Phu nhân tâu với vua: 
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“Vua có biết chăng? Nay thiếp đã có thai.” 

Nhà vua nói: “Ta rất sung sướng.” 

Nhà vua tăng gia việc cúng đường! nhiều hơn gấp bội. Khi ấy Tiên 
nhân thứ hai, sau bảy ngày lại mạng chung. Liên khi đó đệ nhị phu 
nhân có thai. Phu nhân tâu với nhà vua: 

“Nhà vua có biết chăng? Nay thiếp đã có thai.” 

Nhà vua lại tăng thêm sự cung cấp, như trên. Bấy giờ, vua sai 
người đên bên bờ sông Tu-la-tra tìm xem có bao nhiêu Tiên nhân 
chêt. Sứ giả liên đên xem, thây hai tiên nhân đã chết, trở vê tâu với 
vua: hai Tiên nhân đã chết. Vua tự nghĩ: “Hai Tiên nhân kia mạng 
chung, thọ thai vào hai phu nhân của ta.” 


Sau chín tháng, phu nhân sanh con trai, tướng mạo đoan chánh. Đệ 
nhất phu nhân của vua sanh con trai, bấy giờ, những điều tốt lành 
tự thể hiện đến. Có năm trăm người khách buôn đến. Năm trăm 
khách buôn này lấy châu báu từ biển trở về. Năm trăm mỏ quý đều 
tự xuất hiện. Năm trăm người tử tù từ ngục được thả. Khi ấy vua 
Nguyệt Ích tự tư duy rằng: “Nên đặt hài nhi này tên gì? Theo quốc 
pháp của nước này, khi một nam nhi mới sanh thì hoặc cha mẹ hay 
sa-môn, bà-la-môn đặt tên. Nhà vua tự nghĩ: “Cần gì sa-môn, bả-la- 
môn đặt tên. Ngày sanh hài nhi này có nhiều điều lành xuất hiện, 
nên đặt tên là Thiện Hành." Nhà vua liền trao cho bốn bà mẹ để 
chăm sóc: một bà bồng ăm, bà thứ hai tắm rửa, bà thứ ba [911b]| 
cho bú, bà thứ tư giúp vui, bằng voi, ngựa, xe cộ, làm các kỹ nhạc, 
các thứ vui chơi, lại cầm cái đuôi con chim công đứng phía đăng 
sau; trang nghiêm những thứ vui chơi như vậy. 

Vương tử Thiện Hành tuổi lên tám, chín, được dạy các thứ kỹ nghệ, 
thư số, ấn họa, hý tiểu, ca vũ, kỹ nhạc, các môn cưỡi ngựa, cưỡi 
voi, xe cộ, bắn cung, thuộc loại chiến đấu cũng được dạy. Tất cả 
các bộ môn vương tử đều được dạy. 

' Phần lớn chữ ữ “cúng dường” trong bản Hán, có nghĩa là “hầu hạ,” hay phục 
dịch. Ở đây, vua gia tăng sự chăm sóc cho bà vợ. 
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Khi đệ nhị phu nhân của vua sanh con thì có nhiều việc xấu ác tự 
khởi lên. Như con dã can kêu. A-tu-la, nắm mặt trời.' Năm trăm 
người đáng tội chết lại đi đến. Theo quốc pháp của nước này, nếu 
hài nhi mới sanh nên mời sa-môn, bả-la-môn đến đặt tên, nhưng 
nhà vua tự nghĩ: “Đâu có phiền sa-môn, bà-la-môn đặt tên. Ngày 
hài nhi này sanh có nhiều việc xấu ác xuất hiện thì nên đặt tên là 
Ác Hành. Nhà vua cũng giao cho bốn bà mẹ chăm sóc: một bà 
bồng ăm, bà thứ hai tắm rửa, bà thứ ba cho bú, ba thứ tư giúp các 
trò vui, voI ngựa, xe cộ làm các kỹ nhạc, các loại vui chơi, cho đến 
dạy các bộ môn chiến đấu. 

Bấy giờ, Thiện Hành được vua rất yêu mến, và các vương tử, phu 
nhân, đại thần thị tùng, tất cả nhân dân tiểu quốc khác, không một 
người nào không ái niệm. Trong khi đó, vương tử Ác Hành không 
được nhà vua yêu mến, và tất cả mọi người cũng không yêu mến. 
Vương tử Ác Hành khởi lên ý nghĩ: “Vương tử Thiện Hành được 
nhà vua và tất cả nhân dân rất yêu mến. Còn ta thì không những chỉ 
nhà vua không yêu mến mà bao nhiêu người khác cũng không yêu 
mến. Ta phải tìm cách nào để đứt mạng nó?” 

Bấy giờ, đệ nhất phu nhân của Nguyệt vương lân quốc sanh được 
con gái. Vua nước đó liền sai sứ đến chỗ vua Nguyệt Ích thông 
báo: “Đệ nhất phu nhân của tôi sanh được con gái, sẽ làm vợ của 
Thiện Hành, con của ông bạn.) 

Một hôm, vương tử Thiện Hành nghĩ: “Chúng sanh trong cõi Diêm- 
phù-đề đều nhiều nghèo khổ. Ta nên vào trong biên cả tìm lấy ngọc 
như ý châu, khiến cho chúng sanh trong Diêm-phù-đề khỏi phải 
nghèo khổ.” Thiện Hành liền đến chỗ vua cha thưa: 

“Chúng sanh trong cõi Diêm-phù- đề đều nhiều nghèo khổ. Con 
muốn vào trong biển cả tìm lấy ngọc như ý châu đề khiến chúng 
sanh nơi Diêm-phù-đề thoát khỏi sự nghèo khổ.” 


Vua cha liên nói: 


, Hiện tượng nhật thực. 
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“Cha có rất nhiều vàng bạc, bảy báu, vô số kho tàng, cái nào cũng 
đây dây. Con có thê tùy ý lây cho.” 

Thiện Hành trả lời: 

“Không thê được! Con muốn vào trong biển cả tìm lấy ngọc như ý 
châu, khiên cho chúng sanh nơi Diêm-phù-đê khỏi phải nghèo 
khổ. Lê) 

Vua cha nói: 

“Tùy ý con.” 

Khi ấy vương tử Ác Hành liền có ý nghĩ: “Nay chính là [911e| lúc 
ta có dịp đê dứt mạng nó.” 

Ác Hành liền đến chỗ vua thưa: 

“Thiện Hành là người anh mà con rất trọng. Nay anh con muốn vào 


trong biển cả, nếu con không có mặt, sợ anh con có thể táng thân 
mắt mạng. Nay con muốn cùng anh con đi vào biên cả.” 


Vua cha nói: “Tùy ý con.” 

Sau khi từ biệt vua và phu nhân, cùng quyến thuộc rồi, Thiện Hành 
đên trong thành Tu-ba-la rung chuông rao: 

“AI có thể rời xa cha mẹ, vợ con, anh em, chị em và các thân 
quyến, muốn cầu vàng bạc trân bảo vô giá bảo châu, thì theo tôi 
vào biên. Tất cả mọi nhu cầu ăn uống, mọi thứ để trang sức, tôi sẽ 
cung cấp.” 

Bấy giờ, có năm trăm khách buôn liền đến tập hợp chỗ đó. Thiện 
Hành cùng năm trăm khách buôn đêu đên thành Tu-ba-la đê mua 
thuyền và tìm thuyền sư. Thuyền sư cho biết trong biển có các nạn 
như: nạn sóng thần, nạn nước xoáy, nạn đại ngư... Chuẩn bị thuyền 
xong, rao truyền như trên lần thứ hai, rồi thả thuyền ra biển. Nhờ 
phước đức của Thiện Hành nên thuyên được thuận buôm xuôi gió 
đên chỗ bãi thât bảo. Thiện Hành nói với các thương nhân răng: 
“Nay đã đến chỗ bãi báu vật. Nên cột thuyền cho chắc. Rồi tùy ý 
thu nhặt của báu cho vừa đây thuyên. Đừng đê bị chìm đăm.” 
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Các thương nhân vâng lời, thu lấy của báu. Thiện Hành dạy bảo 
các thương nhân rồi, lại đến chỗ khác. Bấy giờ, vương tử Ác Hành 
dùng ác ngôn nói với các thương nhân răng: 

“Nếu vương tử Thiện Hành mà an ồn trở về, thì sẽ đoạt hết của báu 
của các người. Ngay bây giờ chúng ta nên nhận chìm thuyền của 
Thiện Hành rồi đi. 

Ác Hành nói với năm trăm thương nhân như vậy. Họ nhận lời nên 
nhận chìm thuyền của Thiện Hành rồi bỏ đi. Do quả báo bạc phước 
của họ nên thuyền bị gió đánh vỡ, năm trăm thương nhân bị chết 
chìm. Còn vương tử Ác Hành bám được một miếng ván của 
thuyền, nên được gió thôi từ từ vào trong bờ. Giờ đây, Ác Hành 
sông trong một xóm nghèo nàn nơi bờ biển; hằng ngày khất thực 
từng nhà đề sống. 


Khi Thiện Hành trở lại chỗ cũ không thấy các thương nhân, cũng 
không thấy thuyền, liền đấm ngực khóc than áo não vì sợ các 
thương nhân bị ác quỷ La sát hại. Khi ấy vị thần nơi bãi của báu 
nói với Thiện Hành rằng: “Năm trăm thương nhân chẳng phải bị ác 
quỹ la sát hại. Mà do lời nói ác của vương tử Ác Hành phá hoại. 
Năm trăm thương nhân bị xúi, họ đã nhận chìm thuyền của ông rồi 
bỏ đi. Do quả báo bạc phước của họ nên bị gió đập bể thuyền, năm 
trăm thương nhân đều bị chết chìm trong biển. Còn vương tử Ác 
Hành thì bám được miếng ván của thuyền nhờ gió thôi đã trôi đến 
bờ, đang sống bên bãi biên bằng cách xin ăn hàng ngày.” 

Thiện Hành tự [912a1]| nghĩ: “Nay ta hãy đến trước cung của Hải 
Long vương xin ngọc như ý châu." Nghĩ xong, theo lộ trình tiến 
đến bãi của La sát. Năm trăm nữ La sát ra tiếp đón. Vừa thấy từ xa, 
họ liền nói lên lời chào: 

“Thiện lai, Đồng tử! Người muốn đến đâu?” 

Thiện Hành trả lời: “Chúng sanh nơi Diêm-phù-đề bần cùng khổ 
sở. Tôi muốn đến nơi cung của Hải Long vương để xin ngọc như ý 
bảo châu, khiến cho chúng sanh ở Diêm-phù-đề khỏi phải bần cùng 
khốn khô.” 
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La sát hỏi: “Ông muốn dùng loại xe nào?” 

Thiện Hành nói: “Tôi muốn dùng loại xe lớn.” 

La sát nữ nói: 

“Lành thay, nếu ông thành Tối Chánh giác, tôi sẽ xuất gia làm đệ tử 
của ông.” 

Thiện Hành nói: “Có thể được.” 

Thiện Hành từ xa thấy thành bằng vàng. .Trong thành có một cái 
giường bằng vàng, Long vương đang ngồi trên chiếc giường đó. 
Vương tử Thiện Hành liền đến nơi thành bằng vàng, chỗ của Long 
vương ngôi. Long vương từ xa thây liên nói lên lời chào hỏi: 
“Thiện lai, Đồng tử! Người muốn đến đâu?” 

Thiện Hành trả lời: 

“Long vương, biết chăng, chúng sanh nơi cõi Diêm-phù- đề đều 
nghèo khổ khốn cùng. Tôi muốn đến nơi cung của Hải Long vương 
lấy ngọc như ý châu, khiến cho người nơi Diêm-phù khỏi phải 
nghèo cùng khốn khổ.” 

Long vương liền nói: 

“Cung của Hải Long vương khó có thể đến được. Bảy ngày lội 
nước, thường đên đâu gôi. Bảy ngày lội nước đên rôn. Bảy ngày lội 
nước đến nách. Bảy ngày bơi qua. Bảy ngày đi trên bông sen. Bảy 
ngày đi trên đầu rắn độc. Sau đó, mới đến cung của Hải Long 
vương. Nay người hãy thôi đi. Tôi có bảo châu, có khả năng mưa 
bảy món báu xuống phương đông hai ngàn do-tuần. Nay tôi biếu 
cho người.” 

Thiện Hành trả lời: 

“Không thể được. Dầu sao, tôi phải đến cung Hải Long vương.” 
Long vương hỏi: 

“Người cần lây thứ xe nào?” 


“Tôi cân lây loại xe lớn.” 
y lo 
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Long vương nói: “Nếu người thành bậc Tối Chánh giác, tôi sẽ xuất 
g1a, làm người đệ tử trí tuệ đệ nhât của người.” 

Thiện Hành liền bỏ thành bằng vàng ra đi. Từ xa thấy thành bằng 
bạc, trong đó có Long vương đang ngồi trên giường bằng bạc. 
Vương tử Thiện Hành đến thành bạc, chỗ của Long vương. Long 
vương từ xa thây liên nói lên lời chào: 

“Thiện lai, Đồng tử! Người muốn đến đâu?” 

Thiện Hành nói: 

“Long vương biết chăng, chúng sanh cõi Diêm-phù- đề đều bần 
cùng khốn khổ. Tôi muốn đến cung Hải Long vương lấy ngọc như 
ý châu, đề khiến cho người nơi Diêm-phù-đề khỏi phải bần cùng 
khôn khô.” 

Long vương nói: 

“Cung Hải Long vương khó có thể đến được. Bảy ngày lội nước 
thường đên đâu gôi. Bảy ngày đên rôn. Bảy ngày đên nách. Bảy 
ngày bơi qua. Bảy ngày đi trên hoa sen. Bảy ngày đi trên đâu rắn 
độc. Sau đó, mới đên cung của Hải Long vương. Nay người hãy 
thôi đi. Tôi có [912b| bảo châu có khả năng mưa bảy món báu 
xuông phương nam bôn ngàn do-tuân. Tôi sẽ biêu cho người.” 
Thiện Hành nói: 

“Tôi không lấy. Dầu sao, tôi phải đến cung của Hải Long vương.” 
Long vương hỏi: “Người muốn lấy loại xe nào?” 

“Tôi muốn lẫy thứ xe lớn.” 

Long vương lại nói: 

“Nếu người thành bậc Tối Chánh giác tôi sẽ xuất gia làm đệ tử thần 
túc đệ nhât của người.” 

Thiện Hành liền bỏ thành bạc ra đi, lại thấy có thành lưu ly, và các 
Long vương đang ngôi... như trên... Tôi biêu cho người như ý châu 
có khả năng mưa bảy món báu sáu mươi ngàn do-tuân xuông 
phương tây.” 
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Thiện Hành nói: “Tôi không lấy. Tôi phải đến cung của Hải Long 
Vương.” 

Long vương lại hỏi: “Người cần lấy loại xe gì?” 

“Tôi cần lây thứ xe lớn.” 

Long vương nói: 

“Nếu người thành bậc Tối Chánh giác, tôi sẽ xuất gia làm người đệ 
tử đa văn đệ nhât của người.” 

Khi ấy Thiện Hành bắt đầu lội nước bảy ngày đến đầu gối, cho đến 
bảy ngày đi trên bông sen, cho đên chỗ răn độc. Thiện Hành nghĩ: 
'Do làm nhân gì mà quả báo sanh trong loài răn độc? Há không 
phải đây là quả báo do đời trước sân nhuế? Cần phải dùng pháp gì 
để hàng phục nó? Duy chỉ có lòng từ.' Thiện Hành liên tư duy từ 
tâm tam-muội. Khi ấy các con rắn độc đều cúi đầu xuống. Thiện 
Hành đi qua, đi đến chỗ cung của Hải Long vương. Khi ấy Hải 
Long vương từ xa thây liên ân cân thăm hỏi: 

“Thiện lai, Đồng tử! người muốn điều gì?” 

“Nay tôi muốn được hạt như ý bảo châu nơi búi tóc của ngài.” 

Hải Long vương nói: 

“Các người đời sống ngắn ngủi. Hạt châu này giá trị rất lớn. Chăng 


phải là ta không cho. Ta sẽ cho ngươi với điều là khi nào ngươi gần 
qua đời thì đem hạt châu này trả lại.” 


Nói vậy XOng, Hải Long vương liền cởi hạt châu trao cho Thiện 
Hành, và sai hai con rông sau này sẽ mang hạt châu về lại. Thiện 
Hành cầm hạt châu cầu nguyện: 

“Nếu đây là ngọc như ý thì bỗng nhiên đưa tôi về đến thành Tu-ba- 
la.” 

Thiện Hành vừa nghĩ trong ý muốn, thì liền trong chốc lát về đến 
thành Tu-ba-la. 


Bấy giờ, vương tử Ác Hành nghe vương tử Thiện Hành từ biển cả 
an ôn trở về liền đến chỗ Thiện Hành nói: 
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“Anh có biết chăng. Nay em ở tại xóm bần cùng. Tìm sự sống bằng 
cách xin ăn từng nhà. Anh từ biên cả an ôn trở vê, thu hoạch được 
gì?” 

Thiện Hành nói: 

“Anh nhận được ngọc như ý bảo châu đem về đây.” Thiện Hành 
nói tiêp: “Hiện tại anh đang mệt mỏi. Muôn nghỉ một chút.” 

Thiện Hành liền gối đầu nơi đầu gối của Ác Hành mà ngủ. Khi ấy 
Ác Hành liên lây gai cây khư-đà-la' đâm vào hai tròng con mắt của 
Thiện Hành rôi lây hạt châu đi. Thiện Hành bị tôn thương hai con 
mắt, máu chảy ướt cả thân, sờ soạng, sợ hãi, đi khắp nơi mà không 
thây đường. Bât chợt đên trong vườn của Nguyệt vương. Khi ây bà 
già giữ vườn có hai đứa con nhỏ. Từ xa bà thây [912c] một người 
đi đên, máu dính đây người, không thây đường đi, động lòng 
thương, hỏi: “Vì lý do gì ông đi tới đi lui trong vườn của vua 
Nguyệt, với dáng điệu sờ soạng sợ hãi, không thây đường như 
vậy?” 

Thiện Hành kê lại đầy đủ nhân duyên cho bà lão nghe. Bà lão nói: 
“Ta có hai đứa con có thể cùng anh vui chơi. Nay anh có thể ở đây, 
như con của ta vậy.” 

Bấy giờ, Ác Hành liền trở lại thành Tu-la-tra, đi đến chỗ vua 
Nguyệt Ích, tâu với vua răng: 

“Vua nên biết, con ở trong biển cả gặp gió lớn đánh bề thuyền. 
Năm trăm thương nhân đêu bị chêt chìm dưới biên. Chỉ có một 
mình con trở về an ôn.” 

Nhà vua nói: “Con từ biển cả trở về an ồn. Con có tìm được những 
thứ gì không?” 

Ác Hành thưa: 

“Con tìm được như ý bảo châu đây.” 


' Khư-đà-la 4+ šF k*J. Skt. khadira; tên một loại cây, cho gỗ rất cứng. 
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Nhà vua liền hỏi: “Ngọc châu này có công dụng thế nào?” 
Ác Hành thưa: “Không biết.” 


Nhà vua liền lấy ngọc châu giao cho người giữ kho cất. Khi ấy Ác 
Hành liền sai sứ nói với Nguyệt vương lân quốc rằng: “Thiện Hành 
cùng năm trăm thương nhân vào trong biển cả để lấy vật báu, bị 
nước nhận chìm chết rồi. Nay vua có thể gả con gái cho tôi.” Nhà 
vua liền trả lời: “Đợi ta hỏi ý kiến của con gái ta đã." Nhà vua liền 
kêu con mình hỏi: 


“Thiện Hành cùng năm trăm thương nhân vào trong biển lẫy của 
báu, bị nước nhận chìm chết rồi. Ác Hành trở về an ôn. Nay muốn 
cưới con làm vợ. Ý con thế nào?” 


Con gái của vua Nguyệt trả lời: 
“Không thê được! Con muôn chính con đi tìm chông của con.” 


Nhà vua liên ra lệnh mọi người trong nước tập trung lại đê sửa soạn 
cho con gái mình. Cô đi ra ngoài tìm chông khắp mọi nơi. 


Bấy giờ, Thiện Hành đang sử dụng cây đàn với âm điệu du dương 
trầm bồng, đang có mặt trong vườn. Người con gái của vua thưởng 
thức âm thanh du đương đó. Liền đến tâu với vua cha răng: 


“Vua cha biết chăng, con muốn lấy người này làm chồng.” 
Vua cha nói: 

“Người này là người mù kia mà.” 

Người con gái vua nói: 

“Điều đó không can gì.” 

Khi ấy vua Nguyệt liền kêu Thiện Hành nói: 

“Này Đồng tử, ngươi là người ở đâu?” 

Thiện Hành thưa: 


“Nhà vua biết cho, tôi là đệ nhất Thái tử của vua Nguyệt Ích, tên là 
Thiện Hành.” 


Nhà vua hỏi: “Tại sao hai con mắt bị mù như thế?” 
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Thiện Hành liền đem nhân duyên trên trình bày rõ ràng cho nhà 
vua. Nhà vua nói: 

“Nếu ngươi là con của vua Nguyệt Ích thì nay ngươi sẽ phát 
nguyện khiến cho con mắt bình phục lại.” 

Thiện Hành liền phát nguyện: 

“Tôi vì chúng sanh cõi Diêm-phù-đề nghèo khổ nguy khốn nên vào 
biển cả để tìm cầu ngọc như ý bảo châu. Vì muốn cho chúng sanh 
nơi Diêm-phù-đề khỏi phải bần cùng khốn khổ. Vương tử Ác Hành 
đã dùng ác ngôn để phá hoại, khiến năm trăm thương nhân bỏ tôi đi 
về, lại dùng gai cây khư-đà-la đâm vào hai con mắt tôi, lẫy ngọc 
như ý của tôi đi. Tôi đối với Ác Hành không hề có ác tâm. Nếu lời 
tôi là chân thật [913a1] không hư dối thì xin cho hai con mắt tôi 
được bình phục lại.” 

Lời phát nguyện vừa xong, hai con mắt đều bình phục lại. Nhà vua 
liền ra lệnh trang điểm cực đẹp cho con gái mình đề gá cho Thiện 
Hành. Nhà vua sai sứ báo tin cho vua Nguyệt. Ích răng: “Ngài có 
biết chăng, vương tử Thiện Hành từ biển trở về an ồn. Nay tôi đã 
trang điểm cực đẹp con gái tôi để gả cho Thiện Hành. Giờ ngài nên 
đến thành Tu-la-tra." vua Nguyệt Ích liền ra lệnh cả nước trang 
hoàng các thứ. 

Vương tử Thiện Hành đi đến thành Tu-la-tra, đảnh lễ sát chân vua 
Tôi, trình bày đầy đủ nhân duyên cho nhà vua nghe. Nhà vua liền ra 
lệnh giết Ác Hành. Thiện Hành tâu với vua cha rằng: 


“Xin vua cha không nên giết.” 

Vua Nguyệt Ích ra lịnh trục xuất Ác Hành ra khỏi nước. Thiện 
Hành thưa vua cha: “Ác Hành đem ngọc châu về. Nay ngọc châu 
đê ở đâu?” 

Vua cha nói: “Hiện cất trong kho.” 


Thiện Hành yêu câu vua cha cho đem ngọc châu ra. Thiện Hành 
liên tắm rửa sạch sẽ, mặc áo trăng mới, sạch, lây ngọc châu cung trí 
nơi đầu trụ cờ, đê trên điện cao đẹp rôi phát nguyện: 
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“Nếu quả đúng đây là ngọc như ý bảo châu thì nên mưa xuống cơn 
mưa báu xuống đầy cõi Diêm-phù- đề. Trong cõi Diêm-phù-đề, có 
người nào bệnh, hãy khiến cho được lành.” 
Thiện Hành phát lời nguyện vừa xong, trong khoảng khắc liền có 
trận mưa bảy món báu đây cả Diêm-phù-đê. Sau đó một thời gian 
vua Nguyệt Ich qua đời. Thiện Hành kê vương vị. Khi ây vương tử 
Ác Hành đên chổ Thiện Hành thưa: 
“Nay em sống ngoài nước, xin ăn từng nhà đề sống.” 
Vua nói: “Nếu em có thể bảo vệ cái đầu của anh thì anh sẽ đảm bảo 
sự sông của em.” 
Ác Hành trả lời: “Vâng.” 
Sau đó, khi nhà vua nằm ngủ, Ác Hành nghĩ rằng: “Nay ta có thể 
dứt mạng nó." Khi vừa rút dao đê chém, tức thì cánh tay của Ác 
Hành tự nhiên bị rơi xuông, nó liên la lên: 
“Đại họa!” 
Nhà vua liền tỉnh dậy, hỏi: 
““ƑạI sao Đồng tử gọi là đại họa?” 
Ác Hành trả lời: “Trời tạo ra nghiệp này.” 
Nhà vua nói: “Tại sao vậy? 
Ác Hành đem nhân duyên này trình bày với vua, vua nói: 
“Thật sự là do ngươi tạo ra nghiệp này.” 
Đức Phật bảo các tỳ-kheo: 
“Vua Nguyệt Ích không phải là ai khác mà là Tịnh Phạn vương. Đệ 
nhât phu nhân nay là Ma-da. Vua Nguyệt là Châp Trượng Thích 
chủng. Con gái của vua Nguyệt nay là Cù-di. Bà già giữ vườn là tỳ- 
kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đê. Hai đứa nhỏ nay là Nan-đà và A-nan. 
Thiện Hành chính là Ta. Ác Hành là Đê-bà-đạt-đa vậy. Năm trăm 
thương nhân [9I3b| tức năm trăm tỳ-kheo hiện nay đó. Xưa kia 
Đê-bà dùng lời ác đê xúi dục, phá hoại mọi người, nay cũng lại 
dùng lời ác dạy và phá hoại vậy.” 
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3. Ưu-ba-ly hỏi 


Bấy giờ Ưu-ba-ly liền từ chỗ ngồi đứng dậy, đề trống vai bên hữu, 
đâu gôi bên hữu châm đât, chặp tay thưa: 

“Kính bạch đức Thế Tôn, thế nào gọi là phá Tăng? Với số người 
bao nhiêu mới đủ gọi là phá Tăng? Ai là người phá hòa hiệp 
Tăng?” 

Đức Phật bảo Ưu-ba-ly: “Có hai sự việc phá Tăng: Vọng ngữ, 
tương tợ ngữ. Do hai việc này nên gọi là phá Tăng. 

“Này Ưu-ba-ly, lại có hai sự việc phá Tăng: tác yết-ma, hành xá-Ìa. 
“Này Ưu-ba-ly, một tỳ-kheo không thê phá Tăng, tuy cầu phương 
tiện cũng không thể phá Tăng. Cũng chăng phải tỳ- -kheo-ni, chẳng 
phải thức-xoa-ma-na, sa-di, sa-di-ni phá Tăng, tuy cầu phương tiện 
phá Tăng cũng không thê phá Tăng. Này Ưu-ba-ly, chúng này một 
tỳ-kheo, chúng kia một tỳ-kheo, họ làm việc phá Tăng, hành xá-la, 
tác yết- ma như vậy cũng không thể phá Tăng, chỉ khiến cho Tăng 
trần cấu? mà thôi. Hai người, ba người cũng vậy. Này Ưu-ba-ly, 
nêu chúng này bôn người hoặc hơn, chúng kia bôn người hoặc hơn, 
làm việc phá Tăng hành xá-la, tác yêt-ma. Này Ưu-ba-ly, với số 
người như vậy được gọi là phá Tăng. Như vậy gọi là phá hòa hợp 
Tăng.” 

Ưu-ba-ly lại hỏi: “Phá hòa hợp Tăng mắc những tội gì?” 

Đức Phật dạy: “Phá hòa hợp Tăng thọ tội trong nê-lê một kiếp 
không thê cứu chữa được.” 

UƯu-ba-ly lại hỏi: “Tăng bị vỡ TỒi, người nào làm cho hòa hợp lại 
được những phước gì?” 


' Tham chiếu, Vin. ii. 202: “Upäli hỏi, cho đến mức nào thì Tăng nứt mà không 
vỡ? Cho đến mức nảo thì Tăng nứt và vỡ?” (kiãvatã ... sangharäji hoti, no ceva 
sanghabhedo? Kittãvatã ca pana sangharđji ceva hoti sanghabhedo ca?) 

? Tăng trần cấu 1# /š3⁄2. Tăng bản vì bụi. Bản Hán đọc là säghara/a (Tăng bị 
bụi bân), thay vì sa»gharđ/¡ (Tăng bị nứt rạn). Xem cht. 14 trên. 
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Đức Phật dạy: “Được nhận sự an lạc nơi cõi Phạm thiên một kiếp.” 
Phật nói kệ: 

Vui thay, lăng hòa hợp! 

Hòa hợp không tranh cãi. 

Hòa hợp thì có pháp, 

Thường được siêng năng tu. 

Làm cho Tăng hòa hợp, 

Sống vui một kiếp trời. 


Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Tất cả người phá Tăng đều đọa địa ngục một kiếp để thọ khổ phải 
không?” 

Đức Phật nói với Ưu-ba-ly rằng: “Tất cả những người phá Tăng 
không phải chỉ đọa địa ngục đề thọ khô một kiêp mà hết đâu. 

“Này Ưu-ba-ly, nếu tỳ-kheo, phi pháp mà nói là pháp, chấp chặt 
pháp nại phá hòa hợp Tăng. Kẻ kia tự biết, phá Tăng với tưởng phi 
pháp, bèn nói như vây với ý tưởng phi pháp: “Đây là pháp, đây là 
tỳ-nI, đây là lời Phật dạy. ` Bằng kiến giải dị biệt, xu hướng dị biệt, 
mà hành xá- la? để phá Tăng.` Này ƯUu-ba-ly, kẻ phá Tăng này một 
kiệp thọ khô nơi Nê-lê không thê cứu được. 


' Phi pháp tưởng phá 3E¿+38#: Phi pháp, biết đó là phi pháp: và tuyên bố phi 
pháp với ý tưởng đó là phi pháp. Tỳ-kheo phá Tăng biết rằng, sự phá Tăng này 
sẽ đưa ra giáo pháp khác với chánh pháp. Tham chiếu Päli, Vin.ii. 205: /zsmi 
adhammadlitthi, bhede adhammadifthi, trong đầy có phì pháp. Trong sự phá Tăng 
này là phi pháp. 

? Bốc thăm, lấy ý kiến. 

3 Tham chiếu Pali: ““Tỳ-kheo thuyết minh phi pháp là pháp, biết trong đây là phi 
pháp, trong sự phá Tăng này là phi pháp, mà kiên trì kiến giải dị biệt, xu hướng 
dị biệt, sở thích dị biệt, đề nghị rút thăm, nói rằng: Đây là Pháp, đây là Luật, đây 
là giáo thuyết của Đạo sư.” (bhikkhu dhammam dhammoti dipeti. tasmim 
adhamma-difthi, bhede adhammadifthi, vimidhaya difthin, vimdhaya khantim, 
vimidhaya rucim, vinidhaya bhãvam, anussãveti, salakam gaheti, ayan dhammo, 
ayam vinayo, idamn satthusasanamụ...). 
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“Nếu tỳ-kheo [913] phi pháp nói là pháp, chấp chặt việc này, 
phương tiện phá Tăng, biết răng trong sự phá Tăng là phi pháp, nói 
răng, “Đây là pháp, đây là tỳ-ni, đây là lời Phật dạy. Rồi hành xá- 
la phá Tăng, tác yết-ma. Này Ưu-ba-ly, người phá Tăng như vậy 
một kiếp thọ khổ nơi nê-lê không thê cứu được. 


“Phá Tăng với tưởng pháp, bèn với tưởng phi pháp mà nói,' cũng 
như vậy. 


“Này Ưu-ba-ly, nếu tỳ-kheo phi pháp nói là pháp, chấp chặt việc 
này, phá hòa hợp Tăng, có ý tưởng là pháp để phá, tưởng là pháp 
nói: “Đây là pháp, đây là tỳ-ni, đây là lời dạy của Phật,' kiến giải 
không khác, chấp nhận không khác, hành xá-la, tác yết-ma như vậy 
để phá Tăng. Này Ưu-ba-ly, người này không đọa địa ngục một 
kiếp để thọ khổ.” 


Nghị, không nghi bốn về cũng như vậy. Ý Tưởng phi pháp nghĩ bốn 
về cũng như vậy. Như vậy cho đến thuyết không thuyết cũng như 
vậy.` 


' Tức là, phi pháp mà tưởng là pháp, rồi tuyên bố với ý tưởng đó là phi pháp. 
Xem cht. 16 & 18 trên. 
? Tức là, pháp nghi là pháp, phi pháp nghi là phi pháp; pháp không nghi là pháp, 
phi pháp không nghi là phi pháp. Tứ cú theo Cũ|avagga VI: /4smim 
adhammaditthi, bhede adhammadiffhi (trong đây thấy là phi chánh pháp, trong 
Tăng phá cũng thấy là phi chánh pháp); /asmửn adhammadilthi, bhede 
dhammadifthi (trong đây thấy là phi chánh pháp, trong Tăng phá thấy là pháp), 
tasmim adhammaditthi, bhede vematiko (trong đây thấy là phi pháp, trong Tăng 
phá thì nghỉ), /asmim dhammadiftthi, bhede adhammadiffhi (trong đây thấy là 
háp, trong Tăng phá thấy là phi pháp). 
Bản Hán, hết quyên 46. 
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DIỆT TRÁNH' 
I. BẢY DIỆT TRÁNH 


1. Hiện tiền tỳ-ni 


[913c19| Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Bấy giờ Ca-lưu-đà-di cùng 
nhóm sáu tỳ-kheo đến tắm trong sông A-di-la-bat-đê.ˆ Ca-lưu-đà-di 
tấm xong, lên bờ khoác y của nhóm sáu tỳ-kheo mà không xem, 
tưởng là của mình. Khoác xong rôi đi. Nhóm sáu tỳ-kheo tăm xong 
lên bờ, không thây y của mình lại thây y của Ca-lưu-đà-dh, liên nói: 
“Ca-lưu-đà-di ăn trộm y của ta.” Khi ây người không hiện tiên mà 
họ tác yêt-ma diệt tẫn.” 

Ca-lưu-đà-di nghe chuyện, có sự nghi, liền đến chỗ đức Thế Tôn, 
đảnh lễ sát chân, ngôi lui qua một bên, đem nhân duyên trên bạch 
lên đức Thê Tôn một cách đây đủ. Đức Thê Tôn hỏi: 

“Ngươi lấy y với tâm gì?” 

Ca-lưu thưa: 

“Con nghĩ là y của con nên lấy. Chứ không có ý nghĩ ăn trộm.” 
Đức Phật dạy: 


' Tham chiếu Pali, Cũ|avagøa 4 Samathakkhandhakam, Vin. II. 73. Ngũ phân 23, 
“Diệt tránh pháp” (tr.153c); 7áp fụng 35, “Tránh sự pháp” (tr.251a). 7rung 4- 
hàm, kinh 196 (Châu-na), bảy pháp chỉ tránh: điện tiền chỉ tránh luật tñ ñ† i-‡# 
#È, ức chỉ tránh luật lễ i-‡#Z, bất sĩ chỉ tránh luật “#š+E3#Z, tự phát lồ chỉ 
tránh luật  ###›»k‡#2È, quân chỉ tránh luật # +k‡#Z, triển chuyền chỉ tránh 
luật #§ ‡## ›E‡3#/‡, như khí phấn tảo chỉ tránh luật e3 #3# aE‡#2‡. 

? A-di-la-bat-đề FT # ##ø#‡£. Pali: AciravatT, con sông ở Kosala, chảy qua trước 
cung điện của vua Pasenadi. 

* Kết tội ba-la-di. 
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“Như vậy thì không phạm tội. Nhưng không nên không xem y mà 
mặc. Cũng không nên khi người văng mặt mà tác yết-ma như yết- 
ma ha [914al| trách, yết- ma tẫn, yết- ma y chỉ, yết- ma ngăn không 
cho đến nhà bạch V, yết- ma cử tội, yết- ma diệt tẫn. Nếu tác yết- ma, 
không thành lại mắc tội đột-kiết-la. Từ nay về sau Ta vì các tỳ- 
kheo kết hiện tiền tỳ-ni diệt tránh.! Nên nói hiện tiền tỳ-ni như 
vậy.” 


2. Ức niệm tỳ-ni 


Đức Thế Tôn ở tại thành Vương-xá, bấy giờ Đạp-bà-ma-la Tử? 
không phạm trọng tội ba-la-di, tăng-g1à-bả-thi-sa, thâu-lan-giá mà 
các tỳ-kheo đều nói là phạm trọng tội nên hỏi: “Thầy có nhớ là 
phạm trọng tội ba-la-di, tăng-g1à-bà-thi-sa, thâu-lan-giá không?” VỊ 
ây không nhớ phạm ba-la-di, tăng-già-bà-thi-sa, thâu-lan-giá nên 
trả lời: “Tôi không nhớ phạm trọng tội như vậy.” Rồi Đap-bà-ma-la 
Tử nói các tỳ-kheo rằng: “Các Trưởng lão, đừng cật vấn tôi mãi.” 
Các tỳ-kheo cứ cật vấn mãi không thôi. Vị ấy nghĩ: “Ta nên làm 
thế nào?” Rồi bạch các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật 
dạy: 
“Từ nay về sau cho phép vì tác pháp ức niệm tỳ-ni` cho Đạp-bà- 
ma-la Tử bằng pháp bạch tứ yết-ma.” 
Pháp thức như sau : Đạp-bà-ma-la Tử nên đến giữa Tăng, để trống 
vai bên hữu, cởi bỏ đép, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, Đạp-bà-ma-la Tử, 
không phạm trọng tội. Các fỳ-kheo nói tôi phạm trọng tội 


' Hiện tiền tỳ-ni diệt tránh Z#ñf† #JÉzÄX‡#. Päli: sammukhavinayo, chiết phục 
bằng sự hiện diện. C£. Cũlavagøa 1v (Vin.H. 73). 

” Xem Phần 1, Ch. II. Tăng-già-bả-thi-sa 8 & 9. 

3 Ức niệm tỳ-ni lŠ& j##,. Päli: sa/winayo, chiết phục bằng sự hồi ức. Cf. 
Cũlavagsa 1v (Vin. I1. 74) 
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ba-la-di, tăng-già-bù-thi-sa, thâu-lan-giá. Các t)-kheo hỏi 
tôi, 'Thây nhớ có phạm trọng tội ba-la-di, tăng-già-bà-thi- 
sa, thâu-lan-giú không? Tôi không nhớ có phạm trọng tội 
ba-la-di, tăng-già-bù-thi-sa, thâu-lan-giá nên trả lời, “Tôi 
không nhớ phạm trọng tội như vậy. Các trưởng lão không 
nên luôn luôn nạn vấn tôi." Nhưng các tỳ-kheo cứ nạn vấn 
tôi mãi. Nay tôi không ức niệm, đến Tăng xin ức niệm fỳ-ni. 
Cúi xin Tăng cho tôi ức niệm t)-nỉ. Từ mẫn cố. ” 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng xin như vậy. Trong chúng nên sai một 

vị có khả năng tác yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Đạp-bà-ma-la Tử này không 
phạm trọng tội ba-la-di, tăng-già-bà-thi-sa, thâun-lan-giá, 
mà các f)-kheo đều nói phạm trọng tội ba-la-di, cho đến 
thâu-lan-giá. Các t)-kheo hỏi, “Thầy nhớ phạm trọng tội 
ba-la-di cho đến thâu-lan-giá không?' t)-kheo này không 
nhớ phạm trọng tội nên trả lời, “Tôi không nhớ có phạm 
trọng tội. Các trưởng lão chớ có cật vấn tôi." Nhưng các f}- 
kheo cỗ nạn vẫn không chịu thôi. |914bJ 0)-kheo này không 
ức niệm có phạm tội, nay đến Tăng xin ức niệm t)-nỉ. Nếu 
thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, trao 
cho f)È-kheo này ức niệm tf)-Hi. Đây là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Đạp-bà-ma-la Tử này không 
phạm trọng tội ba-la-di, tăng-già-bà-thi-sa, thâun-lan-giá, 
mà các f)-kheo đều nói phạm trọng tội ba-la-di, cho đến 
thâu-lan-giá. Các t)-kheo hỏi, “Thầy nhớ phạm trọng tội 
ba-la-di cho đến thâu-lan-giá không?' t)-kheo này không 
nhớ phạm trọng tội nên trả lời, “Tôi không nhớ có phạm 
trọng tội. Các Trưởng lão chớ có cật vấn tôi." Nhưng các 
t)-kheo cỗ nạn vẫn không chịu thôi. Tỳ-kheo này không ức 
niệm có phạm tội, nay đến Tăng xin ức niệm t)-nỉ. Các 
Trưởng lão nào đồng ý Tăng trao cho Đạp-bà-ma-la Tử 
pháp ức niệm tỳ-ni thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin 
nói. Đây là yết-ma lần thứ nhất. ” 
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Lần thứ hai, lần thứ ba, cũng nói như vậy. 
“Tăng đã chấp thuận trao cho Đạp-bà-ma-la Tử yết-ma ức 
niệm rồi. Tăng cháp thuận nên im lặng. Việc này tôi ghỉ 
nhận như vậy. ” 

“Từ nay về sau, cho các tỳ-kheo kết ức niệm tỳ-ni để diệt tránh. 

Nên thuyêt ức niệm tỳ-nI như vậy.” 


3. Bất sỉ tỳ-ni 


Thế Tôn ở tại thành Vương-xá. Bấy giờ có tỳ-kheo tên là Nan-đè,' 
điên cuồng tâm loạn, nhiều lần phạm các tội, chắng phải pháp sa- 
môn, nói năng không chừng mực; tới lui, ra vào, không thuận oal 
nghi. Khi tâm được bình phục trở lại, các tỳ-kheo nói vị ây phạm 
trong tội ba-la-di, tăng-già-bà-thi-sa, thâu-lan-giá. Các tỳ-kheo hỏi 
Nan-đề: “Thầy có nhớ phạm trọng tội ba-la-di, tăng-già-bà-thi-sa, 
thâu-lan-giá không?” Vị ấy liền trả lời: “Trước đây tôi điên cuồng 
tâm loạn, khi ây nhiều lần phạm các tội, tới lui, vào ra, không thuận 
oai nghi. Chẳng phải tôi cô làm như vậy, mà là do điên cuồng. Các 
Trưởng lão đừng nên gạn hỏi việc ấy mãi.” Nhưng các tỳ-kheo cố ý 
gạn hỏi mãi không chịu thôi. Tỳ-kheo kia khởi lên ý nghĩ: “Ta nên 
làm thế nào?” Rồi bạch các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 


“Cho phép, Tăng trao cho tỳ-kheo Nan-đề bất sỉ tỳ-ni? bằng pháp 
bạch tứ yết-ma, theo diễn tiến như sau: tỳ-kheo Nan-đề nên đến 
trong Tăng, để trống vai bên hữu, cởi bỏ đép, đầu gối bên hữu 
chấm đất, chắp tay thưa: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi, tỳ-kheo Nan-đề, điên 
cuông tâm loạn, khi ấy nhiều lần phạm các tội, tới lui, ra 
vào, không thuận oai nghỉ. Sau đó bình phục lại. Các f)- 


' Trên kia nói là tỳ-kheo Na-đề(-do). 7hập f„ng: tỳ-kheo Thi-việt 263k . 
° Bất sĩ tỳnni X#š J#Ẻ. Päli: amihavinayo, chiết phục bằng sự bât sĩ. CẾ 
Cũlavagga 1v (VI. 11. 80). 
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kheo [914cJ hỏi tôi, “Thấy có nhớ phạm trọng tội ba-la-di, 
tăng-già-bà-thi-sa, thâu-lan-giá không?" Tôi trả lời, “Trước 
đây tôi điên cuồng tâm loạn, khi ấy nhiều lần phạm các tội, 
tới lui, ra vào, không thuận oai nghừ. Chẳng phải tôi cỗ ý 
làm mà là do tâm điên cuỗng vậy. Các trưởng lão đừng nên 
gạn hỏi tôi mãi." Nhưng các f}-kheo cứ gạn hỏi tôi không 
chịu thôi. Nay tôi hết sỉ, đến trước Tăng xin bất sỉ t)-nỉ. Cúi 
xin Tăng cho tôi bất sỉ t)-nỉ. Từ mẫn cố. ” 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng xin như vậy. Trong chúng nên sai một 

vị có khả năng tác yết-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! t-kheo Nan-đề đây điên 
cuông tâm loạn, phạm các tội nhiều, nói năng lung tung, ra 
vào tới lui không thuận với oai nghỉ, sau đó phục hồi lại. 
Các f)-kheo hỏi Nan-đề, “Thấy có nhớ phạm trọng tội ba- 
la-di, tăng-già-bà-thi-sa, thâu-lan-giá không?'° Vị ấy liền 
trả lời, “Trước đây tôi điên cuông tâm loạn, nhiều lần phạm 
các tội, nói năng không chừng mực; ra vào, tới lui, không 
thuận oai nghỉ. Đây là do điên cuông chứ chẳng phải tôi cỗ 
ÿJ làm. Các Trưởng lão dừng cật vân tôi mãi. ` Nhưng các f}- 
kheo cỗ ý cật vận mãi không thôi. Tỳ-kheo này nay không 
còn sỉ cuông, đến trước Tăng xin bất sỉ t)-nỉ. Nếu thời gian 
thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng trao 
cho tỳ-kheo Nan-đề bất sỉ t-nỉ. Đây là lời tác bạch. 

“Đại đức Tăng xin lắng nghe! t-kheo Nan-đề đây điên 
cuông tâm loạn, phạm các tội nhiều, nói năng lung tung, ra 
vào tới lui không thuận với oai nghỉ, sau đó phục hồi lại. 
Các tf)-kheo hỏi Nan-đề, “Thấy có nhớ phạm trọng tội ba- 
la-di, tăng-già-bà-thi-sa, thâu-lan-giá không?' Vị ấy liền 
trả lời, “Trước đây tôi điên cuỗng tâm loạn, nhiều lần phạm 
các tội, nói năng không chừng mực; ra vào, tới lui, không 
thuận oai nghỉ. Đây là do điên cuông chứ chẳng phải tôi cỗ 
ý làm. Các Trưởng lão dừng cật vân tôi mãi. ` Nhưng các t}- 
kheo cỗ ý cật vấn mãi không thôi. T)ỳ-kheo này nay không 
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còn sỉ cuông, đến trước Tăng xin bất sỉ tỳ-ni. Nay Tăng 
trao cho fỳ-kheo Nan-đề bát sỉ t)-ni. Các Trưởng lão nào 
đông ý Tăng trao cho tỳ-kheo Nan-đề bát sỉ t-nỉ thì m 
lặng. VỊ nào không đồng ý xin nói. Đáy là yêt-ma lần đâu. ” 
Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 
“Tăng đã chấp thuận trao cho t)-kheo Nan-đề bất sỉ tỳ-ni 
rồi. Tăng cháp thuận nên m lặng. Việc này tôi ghỉ nhận 
như vậy” 
Từ nay về sau, cho phép các tỳ-kheo kết bất si tỳ-ni để diệt tránh. 
Nên nói bất sĩ tỳ-nI như vậy. 


4. Tự ngôn trị 

Thế Tôn ở tại thành Chiêm-bà, bên ao Già-cừ.! Bấy giờ đức Thế 
[915a1] Tôn bô-tát vào ngày mười lăm có trăng. Chúng Tăng ngôi 
vây quanh Ngài chỗ đât trông. Đâu đêm đã qua, tôn giả A-nan từ 
chỗ ngôi đứng dậy, đê trông vai bên hữu, đâu gôi bên hữu châm 
đât, chắp tay thưa: 

“Đầu đêm đã qua, cúi xin đức Thế Tôn thuyết giới.” 

Đức Thế Tôn im lặng. Tôn giả A-nan liền trở về lại chỗ ngồi. Giữa 
đêm, sau đêm đã qua, tướng bình minh đã xuât hiện, tôn giả A-nan 
lại từ chỗ ngôi đứng dậy, đê trông vai bên hữu, đâu gôi bên hữu 
châm đât, chắp tay thưa: 

“Kính bạch đức Thế Tôn, giữa đêm, sau đêm đã qua, tướng bình 
minh đã xuât hiện, chúng Tăng ngôi đã lâu, cúi xin Thê Tôn thuyêt 
ĐIỚI.” 

Đức Phật bảo tôn giả A-nan: 

“Trong chúng không thanh tịnh. Muốn Như Lai yết-ma thuyết giới 
trong một chúng không thanh tịnh, là điêu không thê có.” 


. ... À mẽ. 
Già-cừ in; các phân trước, nói là Già-già. Pali: Gagga. 
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Tôn giả A-nan im lặng, trở về lại chỗ ngồi. Khi ấy trưởng lão Mục- 
liên nghĩ: “Irong chúng có vị nào không thanh tịnh nên đức Như 
Lai mới nói, trong chúng không thanh tịnh. Muốn Như Lai yết-ma 
thuyết giới trong một chúng không thanh tịnh, là điều không thể 
có." 

Bấy giờ trưởng lão Mục-liên tự suy nghĩ, quán sát trong chúng 
bằng thiên nhãn thanh tịnh, thấy tỳ-kheo không thanh tịnh kia ngồi 
cách Phật không xa. VỊ ây phi sa-môn tự nói là sa-môn, phi tịnh 
hạnh tự nói là tịnh hạnh, là kẻ phá giới làm các điều ác, bất tịnh, 
không có bạch pháp, tà kiến, che giấu các ác đã phạm, như cái cây 
bộng ruột, tuy bên ngoài có nhánh lá mà bên trong trống không, 
không chắc thật. Mục-liên thấy rồi, liền nghĩ: 'Đức Thế Tôn thấy 
tỳ-kheo này nên mới nói, trong chúng không thanh tịnh. Muốn Như 
Lai yết-ma thuyết giới trong một chúng không thanh tịnh, là điều 
không thê có." Khi ấy trưởng lão Mục-liên từ chỗ ngồi đứng dậy, 
đến chỗ tỳ-kheo kia nói: “Tại sao thầy không chịu đứng dậy? Thế 
Tôn đã biết thầy, đã thấy thầy. Thây nên đứng dậy, đi ra khỏi chỗ 
này! Thây không nên ngôi nơi đây.” 


Khi ấy Mục-liên nắm tay tỳ-kheo kia kéo ra ngoài cửa, rồi trở vô 
bạch Phật: “Trong chúng đã thanh tịnh rồi. Cúi xin đức Thế Tôn 
thuyết giới.” 

Đức Phật bảo: “Này Mục-liên, không nên làm như vậy. Vào lúc 
khác cũng không nên làm như vậy. Này Mục-liên, phải khiến cho 
người kia phục tội, sau đó mới kết tội. Người kia không phục tội 
mà kết tội thì không nên. Từ nay về sau Ta vì St tỳ-kheo kết tự 
ngôn trỊ để diệt tránh. Nên nói tự ngôn trị' như vậy.” 

Khi đức Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ, thì bấy giờ các tỳ-kheo ở Xá-vệ 
tranh cãi nhau, chúng Tăng tìm kiếm tội như pháp như tỳ-ni, như 
lời Phật dạy. 


` Tự ngôn trị É š;#. PAli: pz/#iññãrakarana, phán quyết bằng sự tự nhận. Cf 
Cũlavagsa 1v (Vm. II. 83) 
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5. Đa nhân ngữ 


Bấy giờ Thế Tôn ở tại Xá-vệ. Các tỳ-kheo ở Xá-vệ tranh cãi nhau. 
Chúng Tăng truy cứu tội như pháp, như tỳ-mi, như lời Phật dạy. Khi 
ây, Phật nói với các tỳ-kheo: 

“Nên tìm kiếm tội bởi nhiều người; căn cứ theo lời của đa số biết 
pháp để nói. [915b] Từ nay về sau Ta vì các tỳ-kheo kết pháp diệt 
tránh đa nhân ngữ.' Nên nói như vậy, dùng đa nhân ngữ.” 

6. Tội xứ sở 

Đức Thế Tôn ở tại Thích-sí-sấu. Tỷ-kheo tên là Tượng Lực,” ưa 
luận nghị cùng ngoại đạo. Khi bị hỏi gắt, thì lời trước mâu thuẫn 
lời sau. Ở trong Tăng khi được hỏi, cũng như vậy, lời trước mâu 
thuẫn lời sau. Ở trong chúng, có ý nói đối. Bấy giờ, các ngoại đạo 
đều cùng nhau cơ hiềm rằng: “Sa-môn Thích tử không biết hồ thẹn, 
chỉ làm việc vọng ngữ, mà tự nói mình biết chánh pháp. Khi bị hỏi 
gắt, thì lời trước mâu thuẫn lời sau. Khi ở trong chúng bị hỏi, thì 
trước sau nói nghịch nhau, cố ý vọng ngữ. Như vậy có gì là chánh 
pháp?” Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ 
hạnh, ưa học giới, biết hỗ thẹn, hiềm trách Tượng Lực Thích tử 
rằng: “Sao thầy cùng ngoại đạo luận nghị, khi bị hỏi sắt, thì lời 
trước mâu thuẫn lời sau. Ở trong Tăng khi được hỏi, cũng như vậy, 
lời trước mâu thuẫn lời sau? Các tỳ-kheo đến chỗ đức Phật, đánh 
lễ sát chân, do nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo khiến trách 
Tượng Lực Thích tử: 

“Ông làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghị, chẳng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Sao cùng ngoại đạo luận nghị, khi bị hỏi sắt, thì lời 


' Dụng đa nhân ngữ Ƒl # ^.##. Căn cứ ý kiến đa số. 7hập ứ„ng: mích tội tướng. 
Päli: yebuyyasika, sự quyết định theo đa số. Cf. Cũlavagga iv (Vin. ii. 84). 
ˆ Xem Phần I, Ch. v, ba-dật-đề 1. 
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trước mâu thuẫn lời sau. Ở trong Tăng khi được hỏi, cũng như vậy, 
lời trước mâu thuần lời sau, cô ý nói dôi?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện khiến trách Tượng Lực rồi, 
bảo các tỳ-kheo: “Nên trao cho tỳ-kheo kia tác tội xứ sở, bằng 
pháp bạch tứ yêt-ma.” 


Pháp thức như sau: Tập Tăng. Tập Tăng rồi tác cử. Tác cử rồi tác 
ức niệm. Tác ức niệm rôi kết tội. Trong chúng nên sai một vị có 
khả năng yết- ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tượng Lực Thích tử này ưa 
luận nghị cùng ngoại đạo, khi bị hỏi gắt, thì lời trước mâu 
thuấn lời sau. Ở trong Tăng khi được hỏi, cũng như vậy, 
lời trước mâu thuẫn lời sau, cổ J nói dối. Nếu thời gian 
thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng trao 
cho Tượng Lực Thích tử yễt-ma tác tội xứ sở, nói rằng: 
“Này Tượng Lực, không lợi và không hay gì cho ông, khi lý 
luận bị kẹt ông dùng cách nói, trước sau nghịch nhau. 
Trong chúng khi được hỏi đến ông cũng dùng cách nói 
trước sau trái nghịch nhau, cố ý nói vọng." Đây là lời tác 
bạch. 

“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tượng Lực Thích f này ưa 
luận nghị cùng [2I5c[ ngoại đạo, khi bị hỏi gắt, thì lời 
trước mâu thuấn lời sau. Ở trong Tăng khi được hỏi, cũng 
như vậy, lời trước mâu thuẫn lời sau, cỗ ý nói dối. Nay 
Tăng trao cho Tượng Lực Thích tử yễt-ma tác tội xứ sở, nói 
rằng: “Này Tượng Lực, không lợi và không hay gì cho ông, 
khi lý luận bị kẹt ông dùng cách nói, trước sau nghịch 
nhau. Trong chúng khi được hỏi đến ông cũng dùng cách 
nói trước sau trái nghịch nhau, cỗ ý nói vọng." Các Trưởng 
lão nào đồng ý Tăng trao cho Tượng Lực Thích tử yễt-ma 


' Tác tội xứ sở †F3Ê/#&#f. Ngũ phân: bản ngôn trị 2 Š 4. Thập tụng: mích tội 
tướng. PälI: /assapäpiyyasika. CẼ. Cũlavagga 1v (Vin. 1. 8Š) 
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tác tội xứ sở thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây 
là yêt-ma lân đâu. ” 
Lần thứ hai lần thứ ba cũng nói như vậy. 
“Tăng đã chấp thuận trao cho Tượng Lực Thích tử yễt-ma 
tác tội xứ sở rồi. Tăng cháp thuận nên ứm lặng. Việc này tôi 
ghỉ nhận như vậy. ” 
Từ nay về sau vì các tỳ-kheo kết làm pháp diệt tránh bằng tội xứ 
sở. Nên nói như vậy, kêt tội xứ sở. 


7. Như thảo phú địa 


Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Bấy giờ tỳ-kheo nước Xá-vệ cùng nhau 
tranh cãi. Các tỳ-kheo phần đông phạm giới, chăng phải pháp sa- 
môn, ai cũng làm, ai cũng nói, ra vào không chừng mực. Sau đó 
các tỳ-kheo tự nghĩ: 'Chúng ta phần đông phạm các giới, chăng 
phải pháp sa-môn, ai cũng làm ai cũng nói, ra vào không chừng 
mực. Nếu chúng ta không tự mình khéo hỏi việc này, hoặc giả 
tránh sự này càng sâu thêm, cảng nặng thêm. Trải qua năm tháng 
mà không thê như pháp như luật, như lời Phật dạy đê diệt trừ tránh 
sự được, khiến cho Tăng không được an lạc.` Các tỳ-kheo bạch 
Phật. Đức Phật dạy: “Nên diệt tránh sự này bằng cách như cỏ che 
đất.! 

“Từ nay về sau, vì các tỳ-kheo kết pháp diệt tránh như cỏ che đất. 
Nên nói như vậy, như cỏ che đất.” 


I. BÓN TRÁNH SỰ 

Thế Tôn ở Câu-thiểm-di. Các tỳ-kheo Câu-thiểm-di tranh cãi 
nhau.” tỳ-kheo tranh cãi với tỳ-kheo. Tỳ-kheo tranh cãi với tỳ- 
kheo-mi. Tỳ-kheo-nI tranh cãi với tỳ-kheo. Tỳ-kheo-nI tranh cãi với 
' Như thảo phú địa 3# # Ä 3b. Ngũ phân: thảo bỗ địa ®# ® h.. Päl: 
tinnavattharaRo. 


? Xem Chương Câu-thiểm-di trên. 
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tỳ-kheo-ni. Xiến-đà tỳ-kheo bỏ tỳ-kheo, tán trợ cho tỳ-kheo-ni, về 
phía với tỳ-kheo-ni. Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri 
túc, sống khổ hạnh, ưa học giới, biết tàm quý, hiềm trách các tỳ- 
kheo rồi, đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, ngồi qua một bên, 
đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. 

Đức Thế Tôn do nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, dùng vô số 
phương tiện khiên trách các tỳ-kheo: 

“Các ông làm điều sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, [916al]| 
làm việc không nên làm. Này các tỳ-kheo Câu-thiêm-di, sao tỳ- 
kheo tranh cãi với tỳ-kheo. Tỳ-kheo tranh cãi với tỳ-kheo-mI. Tỳ- 
kheo-mi tranh cãi với tỳ-kheo. Tỳ-kheo-mi tranh cãi với tỳ-kheo-nI. 
Xiên-đà tỳ-kheo bỏ tỳ-kheo, tán trợ cho tỳ-kheo-mi, về phía với tỳ- 
kheo-ni?” 

1. Bằng vô số phương tiện đề khiến trách rồi, đức Phật bảo các tỳ- 
kheo: 

“Có bốn tranh chấp:' ngôn tránh, mích tránh, phạm tránh và sự 
tránh.” 

Thế nào là ngôn tránh?) 

Tỳ-kheo cùng tỳ-kheo tranh cãi nhau, đưa đến mười tám tránh sự: 
pháp, phi pháp, tỳ-ni, phi tỳ-ni, cho đền thuyết, bất thuyêt.” Nêu do 
tướng trạng như vậy, tranh cãi nhau vê ngôn ngữ, dân đên chỗ hai 
bên tranh châp nhau, đó gọi là ngôn tránh. 


! Tránh ##. 7¡ hập tụng: sự 3%. Tránh tức sự; hai từ cùng một gốc trong tiếng 
Phạn. Päli: ađJikarana. Cf. Cũl. ïv (Vinii. 88): vấn đề được thảo luận, được 
tranh cãi; chủ điểm hay trung tâm của sự tranh chấp. 

” Bốn tránh sự: các giải thích và cht. dưới. 

3 Ngôn tránh 'š ‡#. 7háp tụng: đấu tránh sự Ƒ']‡#'Ÿ. Pli: vivãdãdhikarapa, tranh 
chấp do bất đồng về lời lẽ. 

* Xem trước, cht. 25, Ch. ix Câu-thiểm-di. 
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Thế nào gọi là mích tránh?! tỳ-kheo cùng tỳ-kheo tìm tội nhau, 
bằng vào ba sự kiến-văn-nghi để cử, phá giới, phá kiến, phá oai 
nghỉ, cùng nhau tìm tội như vậy, không vọng cầu phe cánh thế lực, 
an ủi ý người, hoặc cử tác ức niệm hoặc an việc này không an việc 
nảy, không si không thoát, đó gọi là mích tránh. 


Thế nào gọi là phạm tránh?” 


Phạm bảy loại tội: ba-la-di, tăng-giả-bà-thi-sa, cho đến ác thuyết, 
đó gọi là phạm tránh. 


Thế nào gọi là sự tránh? 


Việc cần làm trong ngôn tránh, việc cần làm trong mích tránh, việc 
cân làm trong phạm tránh. Đó gọi là sự tránh.” 

2. Gốc rễ của ngôn tránh là gì? 

Tham, nhuế, sĩ là gốc TẾ. Không tham, không nhuế, không sĩ là gốc 
rễ. Tăng là gốc rễ. Giới là gốc rễ. Nhân (người) là gôc rễ. Sáu 
tránh là gốc rễ. Mười tám sự phá Tăng là gốc rễ. Đó gọi là căn của 
ngôn tránh. 


' Mích tránh #,3#. Ngũ phân: giáo giới tránh ‡k3Ñ‡#. Thập tụng: vô căn sự #&‡£ 
*®. Päli: anuvädädhikarana, tranh chấp về sự giáo giới, về lời lẽ buộc tội. 

' Phạm tránh 3t.3?. 7hập t„ng: phạm tội sự 3 3Ÿ 'F. Päli: ãpa/tãdhikarana, tranh 
chấp về tội danh. 

” Sự tránh 3F?#. T¡ hập tụng: thường sở hành sự %f? 9†41*%#. Päli: kiccãdhikaraua, 
tranh chấp về nghĩa vụ. 

* Ngũ phân 23 (tr.154a25): tranh cãi về các pháp tác yết-ma, những phận sự 
thường ngày, là sự tránh. Thập tụng 35 (tr. 251b16): thường sở hành sự, tranh cãi 
xề các loại yết-ma, về bố-tát, tự tứ, các phận sự hằng ngày của Tăng. 

_ Giới 2°, chỉ cương giới. 

” Lục tránh zx‡#. Thập đựng: lục đấu tránh bản zxƑ]‡3#'#. sáu gốc rễ của sự 
tranh cãi. PälI, tbịd., cha vivãdamnlami: kodhano (sân hận), makkJï (ngụy thiện), 
issukí (tậ đố) (maccharn), sz/ho (giảo hoạt, pãpiccho (ác dục), 
sandifthiparamäsï (bảo thủ quan điểm). Cf. Tập đị môn 15 (tr. 431a16): lục tránh 
bản. 


246 


T22. 916b Chương xvi. Diệt tránh 


Gốc rễ của mích tránh là gì? Tham, nhuế, sỉ, là gốc TẾ. Không 
tham, không nhuế, không sĩ là gốc rễ. Tăng là gốc rễ. Giới là gốc 
rễ. Nhân (người) là gốc rễ. Ba cử sự là gốc rễ. Đó gọi là căn của 
mích tránh. 


Gốc rễ của phạm tránh là gì? Tham, nhuế, sỉ, là gốc rễ. Tăng là gốc 
rễ. Giới là gốc rễ. Nhân (người) là gốc rễ. Ba cử sự là gốc rễ. Chỗ 
khởi của sáu phạm' là gốc rễ. Đó gọi là căn của phạm tránh. 


Gốc rễ của sự tránh là gì? 


Tham, nhuê, sỉ, là gốc TẾ. Không tham, không nhuế, không sĩ là gốc 
rễ. Tăng làm là gốc rễ. Giới là gốc rễ. Nhân (người) là gốc rễ. Đó là 
căn của sự tránh. 

3. a. Ngôn tránh là thiện, bất thiện, vô ký? Ngôn tránh hoặc thiện, 
hoặc bât thiện, hoặc vô ký. 

Thế nào gọi ngôn tránh là thiện? 

Tỳ-kheo cùng với tỳ-kheo tranh cãi nhau với tâm thiện, nói pháp 
hay phi pháp, cho đền thuyêt hay bât thuyết. Cùng nhau tranh cãi 
như vậy, cả hai đêu tranh cãi nhau với thiện tâm, cho nên gọi ngôn 
tránh là thiện. 

Thế nào gọi ngôn tránh là bất thiện? 

Tỳ-kheo cùng tỳ-kheo tranh cãi nhau với tâm bất thiện, nói pháp 
hay phi pháp, cho đến [916b| thuyêt hay bât thuyêt. Băng tướng 
trạng như vậy, tranh cãi lời lẽ với nhau dân đên xung đột. Đó là 
ngôn tránh là bât thiện. 

Thế nào gọi ngôn tránh là vô ký? 

Tỳ-kheo tranh cãi nhau với tâm vô ký, dẫn mười tám việc, pháp 
hay phi pháp, cho đên thuyêt hay bât thuyệt. Tranh cãi lời lẽ với 
nhau vê những sự việc như vậy, đó là ngôn tránh là vô ký. 

' Tham chiếu Pali, Vin. ii. 90, cha ãpaftisamufthäna, sáu đẳng khởi của tội: tội 
khởi chỉ từ thân, khởi chỉ từ miệng: từ cả thân và miệng, cả thân và ý; từ cả 


miệng và ý, từ cả thân và miệng và ý. 
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3.b. Mích tránh là thiện, bất thiện, vô ký? Mích tránh hoặc thiện 
hoặc bât thiện hoặc vô ký. 

Thế nào gọi mích tránh sự thiện? 

Trong đây, tỳ-kheo với tâm thiện cùng nhau tìm kiếm tội về phá 
giới, phá kiên, phá oai nghi, căn cứ trên ba cử sự thây-nghe-nghi; 
bên trong có năm pháp khiến người Ấy được xuất tội, trở thành 
không phạm, thanh tịnh không câu uế, không khiến cho người ây 
có tiếng xấu lan đi. Bằng tướng trạng như vậy mà tìm kiếm tội, 
cùng nhau thảo luận, không vọng câu thê lực trợ bạn; nhưng an ủi 
tâm người kia, khi tác cử, tác ức niệm, yên việc này, không yên 
việc nảy, không si mê, khiên cho thoát khỏi tội. Đó gọi là thiện 
mích tránh sự. 

Tại sao gọi mích tránh sự không thiện? 

Tỳ-kheo cùng tỳ-kheo bằng tâm bất thiện tìm kiếm tội về phá giới, 
phá kiên, phá oai nghi, căn cứ trên ba cử sự thây-nghe-nghi; bên 
trong không có năm pháp, không muốn khiến người này được xuất 
tội, mà muôn cho người này phạm tội, cấu uế không thanh tịnh, 
muốn khiến cho người này có tiếng tăm bất thiện lan tràn. Bằng 
tướng trạng như vậy mà tìm kiếm tội; cùng thảo luận, không vọng 
câu thê lực trợ bạn, không làm cho người kia an tâm, khi bị tác cử, 
khi bị tác ức niệm, an việc này không an việc này, sĩ mê không 
thoát tội. Đó gọi là mích tránh sự bât thiện. 

Thế nào gọi là mích tránh sự vô ký? 

Tỳ-kheo cùng tỳ-kheo với tâm vô ký tìm kiếm tội về phá giới, phá 
kiến, phá oai nghi, căn cứ trên ba cử sự thấy-nghe-nghi. Băng 
tướng trạng như vậy mà tìm kiếm tội, cùng nhau thảo luận, không 
vọng cầu thế lực trợ bạn; nhưng an ủi tâm người kia, khi tác cử, tác 
ức niệm, yên việc này, không yên việc này, không si mê, khiến cho 
thoát khỏi tội. Đó gọi là thiện mích tránh sự. Đó gọi là mích tránh 
sự vô ký. 

3.c. Phạm tránh là thiện, là bất thiện, là vô ký? Phạm tránh hoặc bất 
thiện hoặc vô ký. 
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Sao gọi phạm tránh là bất thiện? 

Sự phạm tội cố ý của phàm phu, hoặc học nhân'. Đó gọi là phạm 
tránh là bât thiện. 

Sao gọi phạm tránh là vô ký? Sự phạm tội không cố ý của phàm 
phu hoặc học nhân; sự phạm không cô ý của bậc vô trước.” Đó gọi 
là phạm tránh vô ký. 


3.d. Sự tránh là thiện, là bất thiện, là vô ký? Sự tránh hoặc thiện 
hoặc bât thiện hoặc vô ký. 

Sao gọi sự tránh là thiện? tỳ-kheo với thiện tâm mà tác sự trong 
ngôn tránh, tác sự trong mích tránh, tác sự trong phạm tránh. [916c] 
Đó gọi là sự tránh thiện. 


Sao gọi sự tránh là bất thiện? Với tâm bất thiện mà tác sự trong 
ngôn tránh, tác sự trong mích tránh, tác sự trong phạm tránh. Đó 
gọi là sự tránh không thiện. Vô ký cũng như vậy. Nêu băng tâm vô 
ký mà làm tức là sự tránh vô ký. 

4. Ngôn, ngôn tránh, ngôn tránh và ngôn, ngôn tránh và tránh 
ngôn." 

Hoặc có ngôn tức ngôn tránh, hoặc có ngôn chăng phải ngôn tránh, 
hoặc có ngôn tránh tức là ngôn, hoặc có ngôn tức là tránh, hoặc có 
ngôn chăng phải tránh, hoặc có tránh tức là ngôn, hoặc có tránh 
chăng phải ngôn. 

Thế nào là trường hợp có ngôn tức ngôn tránh? 


¡ Bảy hạng học nhân, tức bảy bậc Thánh giả hữu học, từ Dự lưu hướng, cho đến 
A-la-hán hướng. 

” Chỉ A-la-hán quả, thuộc hàng Thánh giả vô học. 

3 Tham chiếu PalI, Vin. 1i. 91: Tăng tác yết-ma với thiện tâm, đây gọi là sự tránh 
thiện (kiccadhikaranam kusalam). 

* Bốn về, quan hệ chéo giữa ngôn và tránh sự. Päli (Vinii. 9l): vivzdo 
vivaädadhikaranam (ngôn tức ngôn tránh), vivado no adhikaranam (ngôn không 
phải tránh), ađhikaranarm no vivado (tránh không phải ngôn), adhikaranañceva 
vivado ca (vừa tránh vừa ngôn). 
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Ty-kheo tranh cãi với tỳ-kheo, liên hệ mười tám sự: pháp hay phi 
pháp, cho đến thuyêt hay bât thuyệt. Băng tướng trạng như vậy, 
tranh châp lời lẽ với nhau, dẫn đên xung đột, hai bên không hòa. 
Đó gọi là có ngôn tức là ngôn tránh. ' 

Thế nào là trường hợp có ngôn chắng phải ngôn tránh?” 

Cha cãi với con, con cãi với cha; con cãi với mẹ, mẹ cãi với con; 
anh cãi với em, em cãi với anh; chị cãi với em, em cãi với chị, hoặc 
những người khác cãi nhau." Đó gọi là có ngôn chăng phải ngôn 
tránh." 

Thế nào là có ngôn tránh tức là ngôn? 

Ty-kheo tranh cãi với tỳ-kheo, liên hệ mười tám sự: pháp hay phi 
pháp, cho đến thuyêt hay bât thuyêt. Băng tướng trạng như vậy, 
tranh châp lời lẽ với nhau, dẫn đên xung đột, hai bên không hòa. 
Đó gọi là có ngôn tránh tức là ngôn.” 

Thế nào là có ngôn tức là tránh?° 

Ty-kheo tranh cãi với tỳ-kheo, liên hệ mười tám sự: pháp hay phi 
pháp, cho đến thuyệt hay bât thuyêt. Băng tướng trạng như vậy, 
tranh châp lời lẽ với nhau, dẫn đên xung đột, hai bên không hòa. 
Đó gọi là ngôn tức là tránh. “ 


: Pali, 1bid., vivãdo vivãdãdhikarana. 

? Pãli: viãdo no adhikaranamm, tranh luận mà không phải là tránh sự. 

: PãlI, ibid., sahayopi sahayena vivadafi, bạn cãi với bạn. 

k Những người này cãi nhau, không dẫn đến xung đột, nên không thành tránh sự. 
Thập tụng: đấu tránh nhưng không phải tránh sự: tỳ-kheo tranh cãi nhau, nhưng 
chưa thành xung đột. 

h Giống như trường hợp một: ngôn tức ngôn tránh. 7hập ứng và Pãli không tách 
riêng với trường hợp đầu. 

5 Pali, ibid., không đề cập. 

ý Giống như trường hợp đầu. PZi¡ và Thập t„ng không tách riêng. 
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Thế nào là ngôn chẳng phải tránh?! 

Cha cãi với con, con cãi với cha; con cãi với mẹ, mẹ cãi với con; 
anh cãi với em, em cãi với anh; chị cãi với em, em cãi với chị, hoặc 
những người khác cãi nhau.” Đó gọi là có ngôn mà chăng phải 
tránh. 

Thế nào là có tránh tức là ngôn?) 

Ty-kheo tranh cãi với tỳ-kheo, liên hệ mười tám sự: pháp hay phi 
pháp, cho đến thuyêt hay bât thuyêt. Băng tướng trạng như vậy, 
tranh châp lời lẽ với nhau, dẫn đên xung đột, hai bên không hòa. 
Đó gọi là có tránh tức là ngôn." 

Thế nảo là có tránh chăng phải ngôn? 

Trừ ngôn tránh, các tránh sự khác như mích tránh, phạm tránh, sự 
tránh thì gọi là tránh mà chăng phải ngôn. 

Mích và mích tránh, mích tránh và mích, mích tránh và tránh mích. 
(Bốn về này giải thích chéo như bốn về ngôn tránh trên không 
khác, nên không chép ra. Tức nói răng: mích tức là mích tránh. 
Phạm tránh, sự tránh, cũng giải thích chéo như vậy)” 


II. TRÁNH SỰ DIỆT 


1. Nguyên tắc hiện tiền 


[917a1] Nếu một tỳ-kheo trước mặt một tỳ-kheo nói những lời hay 
đẹp đề giáo giới, hay đê tân xuât, nhưng là phi pháp, phi tỳ-m, phi 
lời Phật dạy, mà vị kia lại nói: “Đây là pháp, là tỳ-mi, là lời Phật 


' Pãli: vivãdo na adhikarana, tranh luận không phải tránh sự. 

: Giống như trường hợp thứ hai. Thập ứng không tách riêng. 

ở Pãli: adhikaranam no vivaãdo: đó là tránh sự về giáo giới, tránh sự về phạm tội, 
tránh sự về tác sự. 

* Như các trường hợp một và ba. 

* Tiểu chú trong nguyên bản Hán. 


251 


Luật tứ phần 5 T22. 917a 


dạy, hãy nên chấp hành.” Tránh sự được diệt như vậy là phi pháp 
diệt tránh, phi pháp tương tợ hiện tiên tỳ-n1. 

Một tỳ-kheo trước mặt hai tỳ-kheo, trước ba tỳ-kheo, trước Tăng 
cũng như vậy. 

Hai tỳ-kheo trước một tỳ-kheo trước hai tỳ-kheo, trước ba tỳ-kheo, 
trước Tăng cũng như vậy. 

Ba tỳ-kheo trước một tỳ-kheo, hai tỳ-kheo, ba tỳ-kheo, trước Tăng 
cũng như vậy. Hoặc Tăng vì một tỳ-kheo, vì hai ty-kheo, vì ba tỳ- 
kheo, vì Tăng cũng phải như vậy. 

Nếu một tỳ-kheo trước mặt một tỳ-kheo nói những lời hay đẹp để 
giáo giới, như pháp, như tỳ-mi, như lời Phật dạy. VỊ kia nói như 
vây: “Đây là pháp, là tỳ-mi, là lời Phật dạy, thây nên thọ trì, nên 
châp nhận” Nêu làm như vậy mà tránh sự được diệt, đó là như pháp 
diệt tránh hiện tiên tỳ-n1. 

Trong đây, thế nào gọi là hiện tiền? Đó là pháp, tỳ-ni, và người. 
Thế nào là pháp hiện tiên? Đó là pháp được thọ trì đề diệt tránh. 
Thế nào là tỳ-ni hiện tiễn? Đó là tỳ-ni được thọ trì đễ diệt tránh. 
Thế nào là người hiện tiên? Đó là người được trao đôi bằng nói 
năng, luận nghị. 

Nếu tránh sự diệt TÔI, tỳ-kheo nảo khơi lên lại, phạm ba-dật-đề.? 
Nếu tỳ-kheo mới đến sau, hay mới thọ giới, gọi đó là sơ tránh, nếu 
phát khởi trở lại, phạm ba-dật-đê. 

Một tỳ-kheo vì hai tỳ-kheo, vì ba tỳ-kheo, vì Tăng cũng như vậy. 
Hai tỳ-kheo vì một tỳ-kheo, vì hai tỳ-kheo, vì ba tỳ-kheo, vì Tăng 
cũng như vậy. Ba tỳ-kheo vì một tỳ-kheo, vì hai ty-kheo, vì ba tỳ- 
kheo, vì Tăng cũng như vậy. 


' Ba yêu tố hiện tiền. 
” tỳ-kheo, ba-dật-đề 66. 
3 Chỉ tránh sự được diệt mà mình không có mặt, do đó không chấp nhận. 
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Tăng vì một tỳ-kheo nói những lời hay đẹp đề giáo giới, như pháp, 
như tỳ-mi, như lời Phật dạy. VỊ kia nói như vầy: “Đây là pháp, là tỳ- 
ni, là lời Phật dạy, thầy nên thọ trì, nên chấp nhận.” Nêu làm như 
vậy mà tránh sự được diệt, đó là như pháp diệt tránh hiện tiền tỳ-m. 


Thế nào gọi là hiện tiền? Đó là pháp, người, Tăng và giới. 

Thế nào là pháp hiện tiền? Đó là pháp được thọ trì để diệt tránh. 
Thế nào là tỳ-ni hiện tiên? Đó là tỳ-ni được thọ trì để diệt tránh. 
Thế nào là người hiện tiên? Đó là người được trao đối bằng nói 
năng, luận nghỊ. 

Thế nào là Tăng hiện tiễn? Đồng một yết-ma, hoà hợp tụ hội một 
chỗ, người không đên thì chúc thọ, người có mặt đủ tư cách ngăn 
mà không ngăn. 

Thể nào là [917b| giới hiện tiên? Yết-ma tại trong cương giới được 
qui định. 


Nếu tránh sự đã được chấm dứt, vị nào khơi lên lại phạm ba-dật-đè. 
Nếu tỳ-kheo mới đến sau hay mới thọ giới, gọi đó là sơ tránh, mả 
phát khởi lên lại, thì phạm ba-dật-đề. Vị nào đữ dục rồi sau hối hận, 
phạm ba-dật-đề.? 


Tăng vì hai tỳ-kheo, ba tỳ-kheo, Tăng cũng như vậy. 


2. Diệt ngôn tránh 

2.1. Hiện tiền luật 

1. Bấy giờ, tôn giả A-nanỶ từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai bên 
hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay bạch: 

“Kính bạch đức Thế Tôn, có bao nhiêu pháp để diệt ngôn tránh?” 


' Bốn yếu tô hiện tiền. 
” tỳ-kheo, ba-dật-đề 76. 
3 Ngũ phân, Thập tụng: Uu-ba-ly hỏi. 
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Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Ngôn tránh được diệt bằng hai pháp: Diệt bằng hiện tiền tỳ-ni, 
dùng đa nhân ngữ.” 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

“Có trường hợp nảo ngôn tránh được diệt bằng một pháp là hiện 
tiên tỳ-nI, mà không dùng đa nhân ngữ hay không?” 

Đức Phật bảo A-nan: “Có.” 

A-nan hỏi: “Đó là trường hợp nào?” 

Đức Phật dạy: 

“Nếu một tỳ-kheo trước mặt một tỳ-kheo nói những lời hay đẹp để 
giáo giới, như pháp, như tỷỳ-mi, như lời Phật dạy. VỊ kia nói như 
vây: “Đây là pháp, là tỳ-mi, là lời Phật dạy, thây nên thọ trì, nên 
châp nhận.” Như vậy tránh sự được diệt. Này A-nan, đó gọi là ngôn 
tránh được diệt băng một pháp, không dùng đa nhân ngữ.” 

Hiện tiên: nghĩa như trên. 

Một tỳ-kheo vì hai tỳ-kheo, ba tỳ-kheo, Tăng cũng như vậy. 

Hai tỳ-kheo vì một tỳ-kheo, hai tỳ-kheo, ba tỳ-kheo, Tăng cũng 
như vậy. Ba tỳ-kheo vì một tỳ-kheo, hai tỳ-kheo, ba tỳ-kheo, Tăng 
cũng như vậy. Tăng vì một tỳ-kheo nói những lời hay đẹp đê giáo 
giới, như pháp, như tỳ-mi, như lời Phật dạy. VỊ kia nói như vây: 
“Đây là pháp, là tỳ-mi, là lời Phật dạy, thây nên thọ trì, nên châp 
nhận." Này A-nan, tránh sự này nhờ vậy mà được châm dứt. Đó là 
ngôn tránh được diệt băng một pháp là hiện tiên tỳ-nI, chứ không 
dùng đa nhân ngữ. 

Hiện tiên: nghĩa như trên. 

Tăng vì hai tỳ-kheo, ba tỳ-kheo, Tăng cũng như vậy. 

Đức Phật lại bảo A-nan: 

“VỊ tỳ-kheo tranh cãi kia không thể chấp nhận Tăng tác pháp như 
vậy đê diệt tránh, nghe trú xứ nọ có chúng Tăng giỏi, Thượng tọa 
giỏ, là người trí tuệ. VỊ tỳ-kheo tranh cãi kia do sự tranh cãi này 
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nên đến nơi trú xứ kia. Hoặc giả trên đường đi gặp được người có 
thể chấm dứt sự tranh cãi như pháp, như tỳ-ni, như lời Phật dạy, 
này A-nan, đó là ngôn tránh được diệt bằng một pháp hiện tiền tỳ- 
ni, chứ không dùng đa nhân ngữ. Chữ ñiện /iên ở đây cùng có 
nghĩa như trên.” 

2. Tỳ-kheo tranh cãi kia trên đường đi không gặp được vị có thê 
như pháp, như tỳ-ni, như lời Phật dạy để chấm dứt sự tranh cãi thì 
vị tỳ-kheo tranh cãi kia nên đến nơi chúng Tăng đó, trước Thượng 
tọa có trí tuệ, [91c] thưa như vầy: 


“Tránh sự này của tôi khởi lên như vầy, đo bởi nguyên nhân thật sự 
là như vậy. Tăng tác pháp như vậy để diệt. Tôi không thể chấp 
nhận, cho nên tôi đến Trưởng lão. Lành thay! Trưởng lão vì tôi như 
pháp, như tỳ-ni, như lời Phật dạy chấm dứt tránh sự này. Nếu 
Trưởng lão có thể vì chúng tôi chấm dứt sự tranh cãi này như pháp, 
như tỳ-ni, như lời Phật dạy, chúng tôi sẽ đối trước Trưởng lão xả 
bỏ tránh sự này. Nếu Trưởng lão không thể như pháp, như tỳ-ni, 
như lời Phật dạy để chấm dứt tránh sự này, chúng tôi sẽ tự tại tranh 
chấp, khiến cho tội trạng càng sâu nặng. Không như pháp, như tỳ- 
ni, như lời Phật dạy để chấm dứt tránh sự này, các tỳ-kheo sẽ sống 
không an lạc.” 

Tỳ-kheo tranh cãi kia nên ở trước Tăng xả bỏ việc tranh cãi như 
vậy. Tăng nên nói với vị tỳ-kheo tranh cãi kia rằng: 

“Này Trưởng lão, tránh sự nếu khởi lên như vậy, do nguyên nhân 
thật sự là như vậy mà khởi lên, và chúng Tăng ở kia đã chấm dứt 
việc tranh cãi như vậy. Nếu có thể nói như thật, thì chúng tôi sẽ tự 
lượng có thể chấm dứt tránh sự này hay không. Nếu tránh sự này 
của Trưởng lão khởi lên như vậy, nguyên do sự thật như vậy mà 
khởi lên, Chúng Tăng kia đã diệt tránh như vậy, mà không được 
thuyết minh như thật, thì, này Trưởng lão, tránh sự này càng ngày 
càng sâu nặng, phi pháp, phi tỷ-mi, phi lời Phật dạy. Tránh sự này 
không được chấm dứt, các tỳ-kheo sẽ không sống được an lạc.” 


Tăng nên thụ lý tránh sự như vậy. Thụ lý rồi nên quyết đoán. Nếu 
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tỳ-kheo tranh cãi kia là Hạ tọa thì nên nói: “Thầy ra ngoài một chút 
để chúng tôi cùng nhau bình đoán việc này cho được như pháp, như 
tỳ-ni, như lời Phật dạy." Nếu tỳ-kheo tranh cãi ấy là bậc Thượng 
tọa thì Tăng nên tự tránh đến chỗ khác để cùng nhau bình đoán việc 
này cho như pháp, như tỷ-ni, như lời Phật dạy. Chúng Tăng nên 
suy nghĩ như vậy, “Nếu chúng ta ở trong Tăng bình đoán việc này, 
thì sợ sẽ có các việc khác xảy ra, khiến cho hai bên lời thiện lời ác 
không thôi. Chúng ta hãy cùng với các vị có trí tuệ tập hợp riêng 
một chỗ đề cùng nhau bình đoán việc này. ”” 
Đức Phật bảo tôn giả A-nan: 
Bấy giờ, Tăng nên tác bạch bình đoán việc này như sau: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng tập hợp các vị có trí 
tuệ cùng nhau bình đoán riêng việc này. Đáy là lời tác 
bạch. ” 
“Nên tác bạch như vậy rồi cùng nhau bình đoán.” 
Tỳ-kheo có mười pháp nên sai để bình đoán riêng việc này.! Mười 
pháp là: 1. Trì giới đây đủ, 2. Đa văn, 3. Tụng hai bộ tỳ-ni thuộc 
lòng, 4. Lý giải rộng [918al] nghĩa của Luật, 5. Khéo léo xử dụng 
ngôn từ, biện luận rành mạch, đủ khả năng vẫn đáp khiến cho vị kia 
hoan hỷ, 6. Nếu tránh sự khởi lên phải có khả năng chấm dứt, 7. 
Không thiên vị, 8. Không giận hờn, 9. Không khiếp sợ, 10. Không 
sỉ mê. Có mười pháp như vậy thì nên sai cùng nhau họp riêng để 
bình đoán sự. Trong sỐ tỳ-kheo đoán sự, có vị nào không tụng giới 
được, không biết tỳ-ni của giới, cho nên không nói theo chánh 
nghĩa, mà nói lời phi pháp, thì Tăng nên tác bạch khiến tỳ-kheo này 
đi ra. Văn bạch như sau: 


' Tham chiếu Pali, Vin. ii. 95: bhikkhu ubbahika, ty-kheo đoán sự thành tựu 10 
pháp. 7T5âp tụng 35 (tr.252c15): ty-kheo thành tựu Š pháp được lập làm người 
đoán sự, gọi là Ô-hồi-cưu-la É,383É 3š. 


256 


T22. 918a Chương xvi. Diệt tránh 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! tỳ-kheo kia tên là... không 
tụng giới được, không biêt t)-mi của giới, bỏ nghĩa chánh, 
nói lời phi pháp. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng chấp thuận, nay Tăng khiến t)-kheo này ra. Đây là 
lời tác bạch. ” 
Tác bạch như vậy rồi khiến người ấy ra. Đức Phật bảo Tôn giả A- 
nan: 
Trong số tỳ-kheo đang ngồi đoán sự kia có vị tụng giới, nhưng 
không tụng tỳ-nI của giới, cho nên bỏ chánh nghĩa, chỉ nói được 
một ít văn. Đức Phật bảo Tôn giả A-nan, Tăng nên tác bạch khiên 
tỳ-kheo đoán sự này đi xa. Văn bạch như sau: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! tỳ-kheo này tên là... tụng 
giới, nhưng không tụng tỳ-Hi của giới, cho nên bỏ chánh 
nghĩa, chỉ nói được một ít văn. Nễu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng khiến tỳ-kheo này ra. 
Đây là lời tác bạch. ” 
Tác bạch như vậy rồi khiến vị ây ra. Nếu trong sỐ tỳ-kheo đoán sự 
có vị pháp sư' ngôi dự. Vị kia bỏ chánh nghĩa, dùng sức mạnh của 
ngôn từ đê nói lân át. Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 
Tăng nên tác bạch khiến tỳ-kheo này đi ra. Văn bạch như sau: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! tỳ-kheo pháp sư này tên là... 
bỏ chánh nghĩa, dùng sức mạnh của ngôn từ đề nói lân áp. 
Nêu thời gian thích hợp đôi với Tăng, Tăng chúp thuận, 
nay Tăng khiên t)-kheo này ra. Đây là lời tác bạch. ” 
Nên bạch như vậy rồi khiến vị ấy đi ra. 
Nếu trong các tỳ-kheo đang ngồi đoán sự, có vị tụng giới, tụng tỳ- 
ni, thuận chánh nghĩa, nói đúng như pháp. Đức Phật bảo A-nan, 
Tăng nên như pháp như tỷ-mi, như lời Phật dạy tán trợ tỳ-kheo này. 
Nêu tránh sự kia được Tăng ở kia diệt không như pháp, như tỳ-n], 


' Pali, Vin. ii. 96: đhammika, vị pháp sư không am hiểu Luật tạng. 
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như lời Phật dạy, thì nay Tăng ở đây nên diệt tránh sự ấy như pháp, 
như tỳ-ni, như lời Phật. Nếu chúng Tăng ở kia đã như pháp, như tỳ- 
ni, như lời Phật dạy diệt tránh sự ấy rồi, thì nay Tăng ở đây cũng 
hãy chuẩn nhận việc này. Tức thời, Tăng ở đây nên nói với tỳ-kheo 
tranh cãi kia rằng: “Nếu Tăng ở kia đã như pháp, như tỳ-ni, như lời 
Phật dạy chấm dứt tránh sự này rồi, [918b] thì ở đây chúng tôi 
cũng nhẫn khả sự việc này là diệt tránh như pháp. Bây giờ, chúng 
tôi cũng sẽ tác pháp diệt tránh y như vậy thôi. 

Nếu làm như vậy mà chấm dứt được việc tranh cãi, thì này A-nan, 
đó là ngôn tránh được diệt bằng một pháp, tức hiện tiền tỳ-nI, 
không dùng đa nhân ngữ. 

Nghĩa hiện tiền: pháp cho đến giới, cũng như trên. 

Nếu tránh sự như pháp diệt rồi, sau đó vị nào khơi động lại, phạm 
ba-dật-đẻ, như trên. 

3. Ty-kheo tranh cãi kia không thuận tòng Tăng thứ hai tác pháp 
như vậy đề diệt tránh. Nghe trú xứ nọ có số đông tỳ-kheo trì Pháp, 
trì Luật, trì Ma-di. Tỳ-kheo tranh cãi kia nên đến chỗ tỳ-kheo trì 
Pháp, trì Luật, trì Ma-di. Tỳ-kheo kia đang trên đường đi mà có thê 
chấm dứt tránh sự, thì này A-nan, đó gọi là ngôn tránh được diệt 
bằng một pháp hiện tiền tỳ-ni, không dùng đa nhân ngữ. 

Trong đây nói hiện tiền tỳ-ni. Thế nào là hiện tiền? Đó là pháp, tỳ- 
ni, người, Tăng, và giới. Nghĩa cũng như trên. 

Như pháp chấm dứt việc tranh cãi rồi, sau đó ai phát khởi lên lại 
phạm ba-dật-đề, cũng như trên. 

Trường hợp nếu tỳ-kheo tranh cãi kia, giữa đường không thể như 
pháp, như tỳ-ni, như lời Phật dạy để chấm dứt tránh sự, thì tỳ-kheo 
tranh cãi kia nên đến chỗ số đông tỳ-kheo trì Pháp, trì Luật, trì Ma- 
di kia nói như vây: “Thưa Trưỡng lão, việc tranh cãi này của tôi do 
nguyên nhân như vậy, phát khởi như vậy. Sự thật, nhân bởi đó mà 
phát khởi. Tăng tác pháp như vậy để diệt tránh. Tăng thứ hai cũng 
tác pháp như vậy để diệt tránh. Tôi không thuận tòng, nên đến 
Trưởng lão. Lành thay, Trưởng lão có thể như pháp, như tỳ-ni, như 


258 


T22. 918c Chương xvi. Diệt tránh 


lời Phật dạy chấm dứt việc tranh cãi này. Tôi sẽ đối trước Trưởng 
lão bỏ việc tranh cãi này. Nếu Trưởng lão không thê như pháp, như 
tỳ-ni, như lời Phật dạy chấm dứt việc tranh cãi này thì chúng tôi 
vẫn tiếp tục tranh cãi, khiến cho tội lỗi càng sâu nặng. Không như 
pháp, như tỳ-mi, như lời Phật dạy để diệt tránh sự này, thì các tỷ- 
kheo sẽ sống không an lạc.” 

Tỳ-kheo tranh cãi kia nên đến trước số đông tỳ-kheo đề xả bỏ việc 
tranh cãi này. 

Số đông tỳ-kheo kia nên nói với tỳ-kheo tranh cãi này rằng: 

“Nếu Trưởng lão thuyết minh một cách như thật tránh sự này đúng 
như đã phát khởi, với nguyên nhân thật sự như vậy mà phát khởi, 
như Tăng thứ hai đã diệt tránh chấm dứt tranh cãi. Thuyết xong, xả 
tránh. Chúng tôi sẽ tự lượng xem có khả năng diệt tránh sự này hay 
không. Nếu Trưởng lão không nói đúng sự thật, thì việc tránh sự sẽ 
tiếp tục, khiến cho tội càng thêm sâu nặng. Không như pháp, như 
tỳ-ni, như lời Phật dạy để chấm dứt việc tranh cãi thì các tỳ-kheo sẽ 
sông không an lạc.” 


“Này A-nan, số đông tỳ-kheo kia nên tác pháp [918e] như vậy để 
thụ lý việc tranh cãi.” 

Thụ lý việc tranh cãi rồi quyết đoán. Nếu tỳ-kheo tranh cãi kia là hạ 
tọa thì nên nói với vị ấy răng: 

“Thầy ra ngoài chờ một chút. Chúng tôi cần bình đoán sự việc.) 
Nếu vị ây là Thượng tọa, thì chúng nên tự tránh đi chỗ khác để 
cùng nhau bình đoán việc này. Nếu Tăng ở kia không như pháp, 
như tỳ-ni, như lời Phật dạy để châm dứt việc tranh cãi, và Tăng thứ 
hai cũng không như pháp, như tỳ-ni, như lời Phật dạy để chấm dứt 
việc tranh cãi này, thì số đông tỳ-kheo nên như pháp, như tỳ-ni, 
như lời Phật dạy chấm dứt tránh sự này. Nếu Tăng kia như pháp 
diệt tránh, Tăng thứ hai cũng như pháp diệt tránh, thì số đông tỳ- 
kheo cũng nên chấp nhận việc này, và nên nói với tỳ-kheo tranh cãi 
kia rằng: 'Như Tăng thứ hai kia diệt tránh chúng tôi cũng chấp 
nhận. ° 
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“Này A-nan, đó là ngôn tránh được diệt bằng một pháp, tức hiện 
tiền tỳ-ni, không dùng đa nhân ngữ.” 

Trong đây, hiện tiền là pháp, tỳ-ni, người; nghĩa cũng như trên. 
Như pháp chấm dứt tranh cãi rồi, sau đó vị nào phát khởi lên lại thì 
phạm ba-dật-đề, như trên. 

Đến chỗ hai tỳ-kheo trì Pháp, trì Luật, trì Ma-di cũng như vậy. Đến 
chỗ một tỳ-kheo trì Pháp, cho đến trì Ma-di cũng như vậy. 

2.2. Đa nhân ngữ 

Bấy giờ tỳ-kheo nước Xá-vệ tranh cãi nhau. Chúng Tăng nơi Xá-vệ 
như pháp chấm dứt tranh cãi. Tỳ-kheo tranh cãi kia không chấp 
nhận Tăng chấm dứt tránh sự. Họ nghe trú xứ kia, nh trên. Số 
đông ty-kheo, cñng như trên. Hai tỳ-kheo, một tỳ-kheo cũng như 
trên. 

Tỳ-kheo tranh cãi kia không chấp nhận Tăng nơi Xá-vệ chấm dứt 
tránh sự, cho đến một tỳ-kheo đến chỗ đức Phật, đảnh lễ sát chân 
rồi ngồi qua một bên đem nhân duyên này bạch đầy đủ lên đức 
Phật. Đức Phật liền tập hợp Tăng tỳ-kheo, dùng vô sô phương tiện 
khiến trách tỳ-kheo tranh cãi kia rằng: “Các ngươi làm điều sai 
quấy, chẳng phải oai nghi, chẳng phải pháp sa-môn, chăng phải 
tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc không nên làm. Các 
ngươi, những người ngu si, Tăng nơi Xá-vệ như pháp chấm dứt 
tranh cãi mà sao không chấp nhận? Cho đến một tỳ-kheo chấm dứt 
tranh cãi cũng không chấp nhận?” 

d. Hành xá-la 

1. Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện ha trách rồi bảo các tỳ- 
kheo nên chấm dứt tranh cãi này bằng đa nhân ngữ, bằng pháp 
hành xá-la. Sai người hành xá-la bằng pháp bạch nhị yết-ma. Vị 
nảo có năm pháp sau đây không nên sai hành xá-la: có thiên vị, hay 
giận hờn, khiếp sợ, có si, không biết đã hành hay không hành. Có 
năm pháp như vậy không nên sai hành xá-la. Không thiên vị, không 
hay giận hờn, không hay khiếp sợ, không si, biết đã hành hay 
không hành. 
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[919a1] Người có năm pháp như vậy nên sai hành xá-la. 
Trong chúng nên sai người có khả năng tác yết-ma, dựa theo sự 
việc trên tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp nhận, Tăng sai f)-kheo tên... hành xá- 
la. Đây là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! 4Nay Tăng sai f)-kheo... hành 
xú-la. Các Trưởng lão nào đông ý Tăng sai tỳ-kheo tên... 
hành xá-la, thì im lặng. VỊ nào không đông ý xin nói. 
“Tăng đã chấp thuận sai tỳ-kheo... hành xá-la rồi. Tăng 
đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 
2. Có ba cách hành xá-la, một là công khai, hai là kín, ba là rỉ tai.' 
a). Thế nào gọi là bỏ phiếu công khai? 
Các tỳ-kheo kia nghĩ như vầy: “Trong chúng, tỳ-kheo phi pháp 
nhiều, song Hòa thượng A-xà-lê của họ đều là như pháp.” Nên cần 
công khai hành xá-la. 
Các tỳ-kheo kia nghĩ: “Trong chúng, phần nhiều là người phi pháp 
mà Thượng tọa là người trí, trì Pháp, trì Tỳ-mi, trì Ma-di đêu là 
những người nói như pháp.” Nên cân công khai hành xá-la. 
Các tỳ-kheo nghĩ: “Không biết trong tránh sự này là người nói như 
pháp nhiêu, hay người nói phi pháp nhiêu. Song Hòa thượng A-xà- 
lê của họ đêu là như pháp. tỳ-kheo kia nên công khai hành xá-la. 
Các tỳ-kheo nghĩ: “Không biết trong tránh sự này, người nói như 
pháp nhiêu, hay người nói phi pháp nhiêu. Song bậc Thượng tọa là 
người có trí, trì Pháp, trì Tỳ-mi, trì Ma-di đêu như pháp nói.' tỳ- 
kheo kia nên công khai hành xá-la. 


' Ba loại hành trù như Päl, Vinii98: tayo salakageahe gilhakam, 


sakanhajappakam, viva†akam. 
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Các tỳ-kheo kia nghĩ: “Irong tránh sự, này người nói đúng pháp 
nhiêu.” Nên công hai hành xá-la. 

Thẻ thức thực hành như sau: nên làm hai loại xá-la, một loại chẻ 
hai, một loại đê nguyên. Làm xá-la rôi nên tác bạch: “VỊ nào nói 
như thê này, thì rút thẻ nguyên. VỊ nào nói như thê kia, thì rút thẻ 
ch. Hành xá-la xong, đên chô khác đê kiêm. Nêu tỷỳ-kheo như 
pháp ngữ nhiêu thì vị chủ trì công bô kêt quả đê chầm dứt việc 
tranh cãi. Nêu sô tỳ-kheo như pháp ít thì vị ây nên tác lễ' rỗi đứng 
dậy ra đi. 

Sau đó sai người nhắn tin đến trong Tăng của trú xứ tỳ-kheo, bạch 
răng: “Trú xứ kia tỳ-kheo phi pháp nhiêu. Lành thay, Trưởng lão 
hãy đên đó. Nêu tỳ-kheo như pháp ngữ nhiêu, tránh sự kia được 
châm dứt, được nhiêu công đức." tỳ-kheo này nghe vậy, nên đên. 
Nêu không đên, sẽ như pháp trị. 

“Này A-nan, nếu tác pháp như vậy mà tránh sự được chấm dứt thì 
gọi là ngôn tránh được diệt băng hai pháp đề diệt: hiện tiên tỳ-ni, 
[919b] dùng đa nhân ngữ.” 

Trong đây, hiện tiền là pháp, tỳ-ni, người, giới, Tăng. Nghĩa như 
trên. 

Trong đây, Thế nào là dụng đa nhân ngữ? Căn cứ lời nói nhiều 
người, là những người trì Pháp, trì Tỳ-mI, trì Ma-di. 

Nếu tránh sự đã được diệt như pháp rồi, sau đó vị nào phát khởi lại, 
phạm ba-dật-đê, nw trên. 

b). Thế nào gọi là hành xá-la kín? 

Các tỳ-kheo nghĩ: “Trong tránh sự này, tỳ-kheo như pháp nhiều mà 
Hòa thượng A-xà-lê của họ không như pháp. Nêu chúng ta công 
khai hành xá-la, sợ các tỳ-kheo tùy theo Hòa thượng A-xà-lê rút 
xá-la.` tỳ-kheo kia hành xá-la kín. 


' Bản Minh: /ác /ễ. Bản Cao Ly: tác loạn †EấU. Bản Tống: /ác loạn lễ. 
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Có vị nghĩ: “Trong tránh sự này, tỳ-kheo như pháp nhiều. Nhưng 
trong chúng kia có Thượng tọa tiêu biểu cho người trí, trì Pháp, trì 
Tỳ-ni, trì Ma-di mà lại trụ phi pháp. Nếu chúng ta công khai hành 
xá-la, thì các tỳ-kheo tùy thuận theo vị Thượng tọa trong chúng, 
người tiêu biểu về trí mà trụ phi pháp kia rút xá-la." Cho nên tỷ- 
kheo nên hành xá-la kín. Hai về không biết cũng như trên. Nên 
hành xá-la như vậy. 
Từ hai cách, cho đến như pháp diệt tránh rồi, vị nào phát khởi trở 
lại mắc ba-dật-đề, như trên, trong mục công khai hành xá-la. 
c). Thế nào là hành xá-la rỉ tai? 
Tỳ-kheo kia nghĩ, như pháp tỳ-kheo nhiều, nhưng Hòa thượng A- 
xà-lê của họ lại nói phi pháp, vị kia nên rỉ tai hành xá-la. VỊ tỳ- 
kheo kia khởi lên ý nghĩ, việc tranh cãi này tỳ-kheo như pháp nhiều 
mà vị Thượng tọa trong chúng là người tiêu biểu có trí, trì Pháp, trì 
Ty-mi, trì Ma-di, lại trụ nơi phi pháp, nên tỳ-kheo kia rỉ tai hành xá- 
la. Hai về không biết cũng như trên. 
Nên làm hai loại xá-la một loại chẻ, một loại nguyên, tuyên bó. “Vị 
nào nói như vầy thì rút thẻ nguyên. Vị nào nói như vây thì rút thẻ 
chẻ. Khi hành xá-la nên bố trí ngồi cách khoảng, có thê một người 
đi chen vào giữa che khuất người kia để rỉ tai, nói: “Hòa thượng, 
đồng Hòa thượng, A-xà-lê đồng A-xà-lê, thân hậu tri thức của thầy 
đã rút xá-la... Lành thay, thầy cũng nên rút xá-la... Từ mẫn cố! Nếu 
như pháp tỳ-kheo nhiều, tránh sự được chấm dứt thì được công đức 
nhiều. 
Hành xá-la rồi, qua một bên đề kiểm. 7ừ đáy cho đến như pháp diệt 
tránh rồi, vị nảo phát khởi lại, phạm ba-dật-đề, như trên. 
b. Xá-la phi pháp 
Có mười cách rút xá-la không như pháp: I. Không hiểu rõ mà bốc 
xá-la. 2. Không theo đồng bạn tốt mà bốc xá-la. 3. Muốn [919c| 
khiến cho người phi pháp nhiều mà bốc xá-la. 4. Biết tỳ-kheo phi 
pháp nhiều mà bốc xá-la. 5. Muốn khiến chúng Tăng bị phá vỡ nên 
bốc xá-la. 6. Biết chúng Tăng sẽ bị phá vỡ mà bốc xá-la. 7. Phi 
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pháp bốc xá-la. 8. Biệt chúng bốc xá-la. 9. Do một vi phạm nhỏ mà 
bôc xá-la. 10. Không đứng theo sở kiên mà bôc xá-Ìa. 

Thế nào là không hiểu rõ mà rút xá-la? 

Đối với tránh sự này không nắm vững, không hiểu rõ, không biết là 
pháp hay phi pháp, cho đên thuyết hay phi thuyết. Như vậy là 
không hiệu rõ mà rút xá-Ìa. 

Thế nào là không cùng bạn lành mà rút xá-la? 

Không đồng bạn với tỳ-kheo đa văn, trì pháp, trì tỳ-mi, trì ma-di, 
pháp hay phi pháp cho đền thuyêt hay phi thuyêt. Như vậy là không 
cùng với bạn lành rút xá-la. 

Thế nào là khiến cho tỳ-kheo phi pháp nhiều mà rút xá-la? 

Tỳ-kheo kia nghĩ: “Irong tránh sự này có nhiều ty-kheo như pháp. 
Nay ta nên rút xá-la theo phi pháp, khiên cho tỳy-kheo phi pháp 
nhiêu.” Như vậy gọi là khiên tỳ-kheo phi pháp nhiêu mà rút xá-Ìa. 
Thế nào gọi là biết nhiều tỳ-kheo phi pháp mà rút xá-la? 

Tỳ-kheo kia nghĩ: “Trong tránh sự này tỳ-kheo phi pháp nhiều. 
Đông bạn với phi pháp rút xá-la.' Như vậy gọi là biệt tỳ-kheo phi 
pháp nhiêu mà rút xá-la. 

Thế nào gọi là muốn khiến Tăng phá vỡ rút xá-la? 

VỊ kia khởi ý nghĩ: “Tránh sự này tỳ-kheo như pháp nhiều, nay ta 
rút xá-la theo phe phi pháp khiên cho chúng Tăng bị phá vỡ.” Như 
vậy là muôn khiên chúng Tăng phá vỡ mà rút xá-Ìa. 

Thế nào gọi là biết Tăng vỡ mà rút xá-la? 

Tỳ-kheo kia biết tỳ-kheo phi pháp nhiều, vì bạn bè phi pháp mà rút 
xá-la, như vậy gọi là biệt Tăng sẽ bị vỡ mà rút xá-Ìa. 

Thế nào gọi là phi pháp rút xá-la? Bạch nhị, bạch tứ yết-ma mà 
bạch khác, yêt-ma khác. Như vậy gọi là phi pháp rút xá-Ìa. 

Thế nào gọi là biệt chúng rút xá-la? Đồng một cương giới, khi yết- 
ma không tập hợp hệt, người đáng chúc thọ không chúc thọ, người 
hiện tiên đáng ngăn, ngăn. Như vậy gọi là biệt chúng rút xá-Ìa. 
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Thế nào gọi là do một vi phạm nhỏ mà rút xá-la? 

Hoặc nghĩ phạm tội, hoặc không cố phạm, hoặc phát tâm làm như 
vậy mà rút xá-la. Như thê gọi là do một vi phạm nhỏ mà rút xá-Ìa. 
Thế nào là không đúng như sở kiến mà rút xá-la? 

Kiến giải khác, nhẫn khả khác mà rút xá-la. Như vậy là không đúng 
như sở kiên mà rút xá-Ìa. 

Đó gọi là mười cách phi pháp rút xá-la. Lại có mười cách như pháp 
rút xá-la. (Ở đáy tức là ngược lại [920a1| mười điểu không như 
pháp rút xá-la trên).' 

c. Bình đoán sự 

Có năm loại bình đoán nhân:? có người thân không làm mà khâu 
làm, có người khâu không làm mà thân làm, có người thân không 
làm khâu không làm, có người thân làm khẩu làm, có người không 
ái không nhuế không bố không sĩ. 

Thế nào là người thân không làm mà khẩu làm? Nghĩa là người 
thân không hiện tướng mà miệng có nói năng sai bảo, đó là người 
thân không làm mà miệng làm. 

Thế nào là người miệng không làm mà thân làm? 

Là người thân hiện tướng mà miệng không nói năng sai bảo, đó là 
người miệng không làm mà thân làm. 

Thế nào là người thân không làm, khẩu không làm? 

Là người thân không hiện tướng, miệng không nói năng sai bảo, đó 
là người thân không làm, miệng không làm. 

Thế nào là người miệng làm thân làm? Là người thân hiện tướng, 
miệng nói năng sai bảo, đó là người thân làm miệng làm. 


' Tiểu chú trong nguyên bản Hán. 
? Hán: bình đáng nhân -f Š^.. Thập rụng 35 (tr.252c10): Ô-hồi-cưu-la É,‡83É, 
š#. Pall: ubbahika. Xem cht. 50 trước. 
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Trong số này, người không ái, không nhuế, không bố, không si, là 
người bậc nhất hết sức tôn quý. Sữa cho ra lạc, lạc cho ra tô, tô cho 
ra đề hồ là tối thắng, không có thứ gì so sánh được. Cũng như vậy, 
người không ái, không nhuế, không bố, không sỉ là rất tôn quý thù 
thắng không ai so sánh được. Đây là năm hạng người bình đoán. 


3. Diệt mích tránh 

1. Bấy giờ, Tôn giả A-nan từ chỗ ngồi đứng dậy, để trống vai bên 
hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, chắp tay thưa: 

“Bạch đức Thế Tôn, mích tránh được diệt bằng bao nhiêu pháp?” 
Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Mích tránh được diệt bằng bốn pháp. Đó là, hiện tiền tỳ-ni, ức 
niệm tỳ-nI, bât s1 tỳ-ni và tội xứ sở.” 

2. Tôn giả A-nan lại hỏi: 

“Có trường hợp nào mích tránh được diệt không phải bằng hai pháp 
tức bất sỉ tỳ-ni và tội xứ sở tỳ-ni hay không?”2 

Đức Phật trả lời: 

“Có.” 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

“Đó là trường hợp nào?” 

Đức Phật dạy: 


“Này A-nan, nếu tỳ-kheo không [920b] phạm trọng tội ba-la-di, 
tăng tàn, thâu-lan-giá, mà các tỳ-kheo nói:° “Thầy có nhớ phạm ba- 
la-di, tăng tàn, thâu-lan-giá hay không? Vị ấy không nhớ nên trả 
lời, “Tôi không nhớ phạm ba-la-di, cho đến thâu-lan-giá. Trưởng 


' Bản Hán, hết quyên 47. 

” Tức diệt bằng hai pháp: hiện tiền và ức niệm. 

: Trường hợp vô căn báng, vu khống không căn cứ. Xem Phần I, Ch.ii tăng-già- 
bà-thi-sa 8. 
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lão đừng gạn hỏi tôi mãi. tỳ-kheo kia cô gạn hỏi không thôi. Này, 
A-nan Tăng nên trao cho tỳ-kheo này ức niệm tỳ-ni, bằng pháp 
bạch tứ yết-ma như trên.” 

Có ba trường hợp phi pháp trao ức niệm tỳ-ni. Nếu tỳ-kheo phạm 
trọng tội ba-la-di, tăng tàn, thâu-lan-giá. Các tỳ-kheo nói phạm 
trọng tội ba-la-di, tăng tàn, thâu-lan-giá. Tỳ-kheo kia nói: “Thầy 
nhớ phạm trọng tội ba-la-di, cho đến thâu-lan-giá hay không?' tỳ- 
kheo phạm trả lời: “Tôi không nhớ phạm. Trưởng lão đừng gạn hỏi 
tôi” Nhưng tỳ-kheo cố gạn hỏi không thôi. Tỳ-kheo phạm đến 
Tăng xin ức niệm tỳ-ni. Nếu Tăng cho tác pháp ức niệm tỳ-ni tức là 
phi pháp. 

Tỳ-kheo phạm trọng tội ba-la-di, tăng tàn, thâu-lan-giá. Các tỳ- 
kheo cũng nói phạm trọng tội ba-la-di, tăng tàn, thâu-lan-giá, nên 
các tỳ-kheo khác hỏi: “Thầy có nhớ phạm trọng tội ba-la-di, cho 
đến thâu-lan-giá không?? tỳ-kheo phạm trả lời: “Tôi không nhớ 
phạm trọng tội ba-la-di, cho đến thâu-lan-giá. Tôi nhớ phạm tội 
nhỏ, sẽ như pháp sám hối. Các trưởng lão đừng gạn hỏi tôi mãi." 
Các tỳ-kheo cứ gạn hỏi mãi không thôi. Tỳ-kheo kia đến Tăng xin 
ức niệm tỳ-ni. Nếu Tăng cho ức niệm tỳ-ni là phi pháp. 

Nếu tỳ-kheo phạm trọng tội ba-la-di, tăng tàn, thâu-lan-giá. Các tỳ- 
kheo cũng nói phạm trọng tội ba-la-di, tăng tàn, thâu-lan-giá, nên 
hỏi: “Thầy có nhớ phạm trọng tội không?? Người ấy nói: “Tôi 
không nhớ phạm trọng tội ba-la-di, tăng tàn, thâu-lan-giá. Tôi nhớ 
phạm tiêu tội, đã như pháp sám hối. Các Trưởng lão đừng đến gạn 
hỏi tôi mãi.” Các tỳ-kheo cố nạn hỏi không thôi. Người ấy đến 
Tăng xin ức niệm tỳ-ni. Nếu Tăng cho ức niệm tỳ-ni, tức là phi 
pháp. 

Đó là ba loại trao ức niệm tỳ-ni phi pháp. Có ba loại trao ức niệm 
tỳ-ni như pháp (ức ngược lại ba về trên). 

Có năm trường hợp không như pháp trao ức niệm tỳ-nI: không hiện 


' Tiểu chú trong nguyên bản Hán. 
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tiền, không tự ngôn, không thanh tịnh, phi pháp, biệt chúng. Đó là 
năm phi pháp trao ức niệm tỳ-m1. 

Có năm cách như pháp trao ức niệm tỳ-ni: hiện tiền, [920c] tự 
ngôn, thanh tịnh, pháp, hòa hợp. Đó là năm như pháp trao ức niệm 
tỳ-nI. 

“Này A-nan, nếu việc tranh cãi được chấm dứt như vậy, tức là mích 
tránh được diệt băng hai pháp, hiện tiên tỳ-m1, ức niệm tỳ-mi, không 
băng bât sĩ tỳ-nI và tội xứ sở.” 

Trong đây, cái gì hiện tiền? Đó là pháp, tỳ-ni, người, Tăng, và giới. 
Nghĩa cũng như trên. 

Trong đây, ức niệm tỳ-ni như thế nào? 

Tội ấy của tỳ-kheo không được nêu trở lại thì không được tác ức 
niệm. Nêu ty-kheo đã như pháp châm dứt sự tranh cãi rôi, mà sau 
đó vị nào phát khởi lên trở lại, phạm ba-dật-đê, n0 frên. 

3. Tôn giả A-nan lại hỏi: 

“Có trường hợp nào mích tránh được diệt bằng hai pháp, hiện tiền 
tỳ-nI, bât si tỳy-nI, mà không dùng ức niệm tỳ-nI và tội xứ sở hay 
không?” 

Đức Phật bảo tôn giả A-nan: “Có.” 

Tôn giả A-nan thưa: “Trường hợp đó là thế nào?” 

Đức Phật dạy: 

“Trường hợp có tỳ-kheo điên cuồng tâm loạn, nhiều lần phạm các 
tội, sau đó bình phục trở lại. Các tỳ-kheo đêu nói phạm trọng tội, 
ba-la-di, tăng tàn, thâu-lan-giá, nên hỏi: “Thây có nhớ phạm trọng 
tội, ba-la-di, tăng tàn, thâu-lan-giá, hay không?” VỊ đó không nhớ 
phạm trọng tội nên trả lời: “Tôi không phạm trọng tội, ba-la-di, cho 
đên thâu-lan-giá. Khi ây tôi bị điên cuông tâm loạn, nhiêu lân phạm 
các tội. Đây chăng phải là cô ý, mà là do tôi điên cuông vậy. Các 
trưởng lão đừng gạn hỏi tôi nữa.` Các tỳ-kheo cứ gạn hỏi mãi, 
không thôi. 
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Vị ấy nghĩ: “Ta nên làm thế nào? Rồi bạch các tỳ-kheo. Các tỳ- 
kheo bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 


“Cho phép Tăng trao cho tỳ-kheo này bất si tỳ-ni, bằng pháp bạch 
tứ yết-ma như trên.” 

Có ba phi pháp trao bất sĩ tỳ-ni: 

Tỳ-kheo không sỉ giả làm si, nhiều lần phạm các tội, chăng phải 
pháp sa-môn. Các tỳ-kheo nói tỳ-kheo ấy phạm trọng tội ba-la-di, 
tăng tàn, thâu-lan-giá. Các tỳ-kheo hỏi: “Thầy có nhớ phạm trọng 
tội ba-la-di, cho đến thâu- lan-giá hay không?” Người ây trả lời: 
“Khi ấy tôi cuồng sỉ, nhiều lần phạm các tội, chẳng phải pháp sa- 
môn. Chăng phải tôi cố ý làm, mà là do cuồng sỉ cho nên làm. Các 
Trưởng lão đừng gạn hỏi tôi nữa.” Các tỳ-kheo cứ gạn hỏi mãi 
không thôi. Tỳ-kheo đó đến Tăng xin bất si tỳ-ni. Nếu Tăng cho bất 
sỉ tỳ-ni, là phi pháp. (Đây là về đâu. Ké đến về thứ hai cũng như 
trên. Chính người ấy nói, 'Tôi nhớ nhiều lần phạm tội như người 
trong mộng làm vậy. ' Kế đến về thứ ba cũng như trên. Chính người 
ây nói, Tôi nhớ. nhiều lần phạm các tội, như người từ trên núi cao 
rớt xuống chỉ năm được vật nhỏ, tôi cũng như vậy. ).' Đó là ba phi 
pháp trao bất si tỳ-ni. Có ba như pháp trao bất sỉ tỳ-ni (ngược lại 
với [921a1] ba về trên là như pháp).? 

Có năm phi pháp trao bất sỉ tỳ-ni. Có năm như pháp trao bất sĩ tỳ-ni 
như trên. 

“Này A-nan, nếu việc tranh cãi được chấm đứt như vậy, đó là mích 
tránh được diệt bằng hai pháp, hiện tiền tỳ-ni, bất sỉ tỳ-ni, không 
dùng ức niệm tỳ-ni, tội xứ sở. Trong đây, nghĩa của hiện tiền như 
trên.” 


Thế nào gọi là bất sỉ tỳ-ni? 


' Tiểu chú trong nguyên bản Hán. 
? Tiểu chú trong nguyên bản Hán. 


269 


Luật tứ phần 5 T22. 921a 


Tội này của tỳ-kheo không được nêu trở lại thì không được tác ức 
niệm vậy. Ty-kheo kia đã như pháp châm dứt tránh sự, sau đó ai 
phát khởi lên lại, phạm ba-dật-đê, m0 trên. 

4. Tôn giả A-nan lại hỏi: 

“Có trường hợp nào mích tránh được diệt bằng hai pháp, hiện tiền 
tỳ-mI, tội xứ sở, mà không dùng ức niệm tỳ-ni, bât si tỳ-ni không?” 
Đức Phật dạy: “Có.” 

A-nan thưa: “Trường hợp ấy là thế nào?” 

Nếu tỳ-kheo ưa luận nghị cùng ngoại đạo,' khi bị hỏi gắt thì lời nói 
trước mâu thuẫn lời nói sau. Khi ở trong chúng được hỏi, cũng lời 
nói trước mâu thuẫn lời nói sau, cô ý nói dối. Này A-nan, Tăng nên 
trao cho tỳ-kheo này tội xứ sở, bằng pháp bạch tứ yết-ma như trên. 
Có ba phi pháp trao tội xứ sở tỳ-nI: không tác cử, không tác ức 
niệm, không tác tự ngôn. Đó gọi là ba. 

Lại có ba: không phạm, tội phạm không thê sám, phạm tội đã sám. 
Lại có (những nhóm) ba: không tác cử, phi pháp, biệt chúng. 
Không tác ức niệm, phi pháp, biệt chúng. Không tác tự ngôn, phi 
pháp, biệt chúng. Không phạm tội, phi pháp, biệt chúng. Phạm tội 
không thê sám, phi pháp, biệt chúng. Phạm tội nhưng đã sám, phi 
pháp, biệt chúng. Không hiện tiên, phi pháp, biệt chúng. Đó gọi là 
(những nhóm) ba phi pháp trao tội xứ sở. 

Lại có ba như pháp trao tội xứ sở (ngược lại với việc trên, chứ 
không khác, nên không chép ra là như pháp vậy).” 

Đó là có ba như pháp trao tội xứ sở. 

Có năm phi pháp trao tội xứ sở: Không hiện tiền, không tác tự 
ngôn, không thanh tịnh, phi pháp biệt chúng. Đó là năm phi pháp 
trao tội xứ SỞ. 


: tỳ-kheo Tương Lực, xem Phần I, Ch.v, ba-dật-đề 1. Xem mục I. 6 “Tội xứ sở”. 
? Tiểu chú trong nguyên bản Hán. 
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(Lại có năm về như pháp ngược với việc trên, chứ không khác, nên 
không chép ra). ' 


Nếu việc tranh cãi được chấm dút như vậy thì đó là tránh sự được 
diệt bằng hai pháp, hiện tiền tỳ-ni, tội xứ sở; không dùng ức niệm 
tỳ-ni, bất sỉ tỳ-ni. Nghĩa của hiện tiền như trên. 


Thế nào là tội xứ sở? 

Với tội này, tỳ-kheo kia bị tác cử, bị tác ức nệm. 

Tỳ-kheo kia, nếu tránh sự đã như pháp chấm dứt rồi, sau đó phát 
khởi lên lại, phạm ba-dật-đê, n„# trên. 


4. Diệt phạm tránh 

1. Tôn giả A-nan lại thưa: 

“Phạm tránh được diệt bằng bao nhiêu pháp? 

Phật dạy tôn giả A-nan: 

“Phạm tránh được [921b[| diệt bằng ba: hiện tiền ty-m1, tự ngôn trị, 
thảo phú địa.” 

Tôn giả A-nan lại hỏi: 

“Có trường hợp nào phạm tránh được diệt bằng hai pháp, hiện tiền 
tỳ-nI và tự ngôn trị, mà không dùng thảo phú địa hay không?” 

Đức Phật dạy: “Có.” 

A-nan lại thưa: 

“Trường hợp đó là thế nào?” 

Đức Phật bảo tôn giả A-nan: 


Ty-kheo phạm tội, nếu muốn đến trước một tỳ-kheo để sám hối thì 
nên đến chỗ một tỳ-kheo thanh tịnh, để trống vai bên hữu. Nếu vị 
ây là bậc Thượng tọa thì nên kính lễ sát chân, đầu gối bên hữu 
chấm đất, chắp tay, nói rõ tên tội, nói chủng loại của tội, như sau: 


' Tiểu chú trong nguyên bản Hán. 
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“Trưởng lão nhất tâm niệm, tôi t)-kheo tên... phạm... tội, 
nay đên Trướng lão đề sắm hôi, không dám che giấu. Sám 
hội thì an lạc, không sám hôi không an lạc. Tôi nhớ nghĩ 
có phạm nên phát lô, biêt mà không dám che giấu. Trưởng 
lão nhớ cho, tôi thanh tịnh, giới thân đáy đủ, thanh tịnh bô- 
tắt. ” 
Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa như vậy. Vị thọ sám nên nói: 
“Thây nên tự trách tâm mình, nên sanh tâm yễm ly.” 
Trả lời: 
“Vâng. ” 
“Này A-nan, nếu làm như vậy mà việc tranh cãi được chấm dứt tức 
là phạm tránh này được diệt băng hai pháp hiện tiên tỳ-nI và tự 
ngôn trị, mà không dùng như thảo phú địa.” 
Trong đây, nghĩa của hiện tiền, pháp, tỳ-ni, nu đrên. Người hiện 
tiên tức là người thọ sám. 
Thế nào gọi là tự mình nói tên tội, nói chủng loại tội? 
Tức là sám hồi vậy. 
Thế nào gọi là trị? 
Là “Hãy tự trách tâm của ngươi, sanh yêm ly. Nếu việc tranh cãi 
được châm dứt rôi, sau đó vị nào phát khởi lên lại, phạm ba-dật-đê. 
Trừ thọ dục rôi, ngoài ra như trên. 
Nếu muốn đến hai tỳ-kheo sám hối thì nên đến chỗ hai tỳ-kheo 
thanh tịnh, đê trông vai bên hữu. Nêu vị ây là bậc Thượng tọa thì 
kính lễ sát chân rôi, đâu gôi bên hữu châm đât, chặp tay nói tên tội, 
nói chủng loại tội, tác pháp sám hôi như trên. 
Vị thọ sám, trước hết nên hỏi vị tỳ-kheo thứ hai rằng: “Nếu Trưởng 
lão cho phép tôi nhận sự sám hôi của tỳ-kheo... thì tôi sẽ nhận. ` 
Vị thứ hai nên nói: “Đồng ý.” 
Nếu muốn đối với ba vị tỳ-kheo để sám hối cũng như vậy. Hay 
muôn sám hôi đôi với Tăng thì nên đên giữa Tăng, đê trông vai bên 
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hữu, cởi bỏ đép, kính lễ sát chân Tăng, đầu gối bên hữu chấm đất, 
chặắp tay tác bạch: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Tôi là t)-kheo tên... phạm... 
tội, nay đền Tăng xin sám hôi. ” 


Thưa xin như vậy ba lân. VỊ thọ sám nên tác bạch rôi sau mới nhận 
sám của vị kia. Văn tác bạch như sau: 


“Đại đức Tăng xin lắng nghe! tỳ-kheo kia tên là... 
phạm...|921cj tội, nay đến Tăng xin sám hồi. Nếu thời gian 
thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, tôi nhận sự sám 
hồi của tỳ-kheo... Đây là lời tác bạch. ” 


Nên tác bạch như vậy rồi nhận sám. Vị thọ sám nên nói: 

“Thây nên tự trách tâm mình; sanh tâm yễm ly.” 
Tỳ-kheo sám hối nên thưa: “Vâng. ” 
“Này A-nan, nếu tác pháp như vậy mà tránh sự được chấm dứt tức 
là phạm tránh này được diệt băng hai pháp hiện tiên tỳ-ni và tự 
ngôn trị, chứ không dùng như thảo phú địa.” 
Trong đây, hiện tiền là pháp, tỳ-ni, cho đến giới, như trên. 
Thế nào là tự nói tên tội, nói chúng loại tội? Tức sám hối vậy. 
Thể nào là tự trị? là “Tự trách tâm ngươi; sanh tâm yếm ly.” Tránh 
sự được như pháp diệt rôi, sau đó ai phát khởi lại, thì nhw trên. 
2. Tôn giả A-nan lại thưa: 
“Bạch Đại đức, có trường hợp nào phạm tránh được diệt bằng hai 
pháp hiện tiên tỳ-ni và như thảo phú địa chứ không dùng tự ngôn 
trị hay không?” 
Đức Phật dạy: “Có.” 
Tôn giả hỏi: “Trường hợp đó thế nào?” 
Đức Phật dạy: Trong tránh sự này, trong đó các tỳ-kheo đa sỐ phạm 
các tội, chăng phải pháp sa-môn, nói năng không chừng mực, ra 
vào tới lui không thuận oal nghi. Các tỳ-kheo nghĩ: 
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“Trong tránh sự này, chúng ta đa sỐ phạm các tội, chẳng phải pháp 
sa-môn, nói năng không chừng mực, ra vào tới lui không thuận oai 
nghi. Nêu chúng ta cùng nhau tự mình truy cứu tránh sự này, sợ 
khiên cho tội sâu nặng, không thê như pháp như tỳ-ni như lời Phật 
dạy đê châm dút, khiên các tỳ-kheo không sông an lạc." Này A- 
nan, trong một chúng kia có tỳ-kheo trí tuệ có khả năng, nên từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đê trông vai bên hữu, đâu gôi bên hữu châm đât, 
chắp tay thưa: “Bạch các Trưởng lão, trong tránh sự này, chúng ta 
đa số phạm các tội, chăng phải pháp sa-môn, nói năng không chừng 
mực, ra vào tới lui không thuận oal nghi. Nếu chúng ta cùng nhau 
tự mình truy cứu tránh sự này, sợ khiên cho tội sâu nặng, không thê 
như pháp như tỷ-ni như lời Phật dạy đê châm dứt, khiên các tỳ- 
kheo không sông an lạc. Nêu các Trưởng lão châp thuận, tôi vì các 
Trưởng lão tác pháp sám hôi như cỏ che đât đôi với tội này.” 
Chúng thứ hai cũng nói như vậy. 
“Này A-nan, các tỳ-kheo kia nên tác bạch pháp sám như cỏ che đất, 
như sau: 
“Đại đức Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp thuận, Tăng vì việc tranh cãi này tác 
pháp sám hồi như tháo phú địa. Đáy là lời tác bạch. ” 
Nên tác bạch như vậy rồi, tác pháp sám hối như thảo phú địa. 
“Này A-nan, trong một chúng kia có vị trí tuệ, có khả năng, từ chỗ 
ngôi đứng dậy, đê trông vai bên hữu, [922a1| đâu gôi bên hữu 
châm đât, chặp tay thưa: 
“Thưa các Trưởng lão, nay tôi, trong tránh sự này, nếu các 
Trưởng lão cháp thuận, tôi vì các Trưởng lão tác pháp sám 
hội nhự thảo phú địa đôi với các tội đã phạm, trừ trọng tội, 
và yêt-ma ngăn không cho đền nhà bạch y. ” 
Chúng thứ hai cũng nói như vậy. 
“Này A-nan, nếu tránh sự do thế mà được chấm dứt tức là phạm 
tránh này được diệt băng hai pháp hiện tỳ-ni và như thảo phú địa đê 
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chấm dứt, chứ không dùng tự ngôn trị.” Hiện tiền, nghĩa như trên. 
Thế nào gọi là thảo phú địa? 

Không nói tên tội, tên chủng loại của tội để sám hối. 

Nếu việc tranh cãi được chấm dứt rồi, sau đó có ai phát khởi lên lại, 
cũng như trên. 


5. Diệt sự tránh 

Tôn giả A-nan lại thưa: 

“Sự tránh được diệt bằng bao nhiêu pháp?” 

Đức Phật dạy: “Tùy theo tội phạm, bằng tất cả pháp để chấm dứt. 


6. Ưu-ba-ly hỏi 

1. Bấy giờ, trưởng giả Ưu-ba-ly, từ chỗ ngồi đứng dậy, đề trống vai 
bên hữu, đầu gối bên hữu chấm đất, bạch Phật: 

“Tác tự ngôn trị, tất cả đều như pháp hết phải không?” 

Đức Phật dạy: “Này Ưu-ba-ly, tự ngôn trị không phải tất cả đều 
như pháp. 

“Trong đây, tỳ-kheo không phạm ba-la-di. VỊ kia không tác cử, 
không tác ức niệm, tự nói phạm ba-la-di. Các tỳ-kheo liên trao cho 
ba-la-di đê trị. Này Ưu-ba-ly, đó là tự ngôn trị phi pháp. 

“Này Ưu-ba-ly, trong đây tỳ-kheo không phạm ba-la-di. VỊ kia 
không tác cử, không tác ức niệm. VỊ kia tự nói phạm tăng tàn. Các 
tỳ-kheo liên trao cho tội tăng tàn đề trị. Này Ưu-ba-ly, như vậy là 
trao cho tự ngôn trị phi pháp.” 

Cho đến. tự nói phạm ác thuyết cũng như vậy. 

“Này Ưu-ba-ly, trường hợp tỳ-kheo không phạm tăng tàn. Các tỳ- 
kheo không tác cử, không tác ức niệm. 

Tỳ-kheo kia tự nói phạm ba-la-di. Các tỳ-kheo trao cho pháp ba-la- 
đi đê trị. Như vậy gọi là tự ngôn trị phi pháp.” 
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“Này Ưu-ba-ly, trường hợp tỳ-kheo không phạm tăng tàn. Các tỳ- 
kheo không tác cử, không tác ức niệm. Tỳ-kheo kia tự nói phạm 
tăng tàn. Các ty-kheo trao cho pháp tăng tàn đê trị. Đó là trao tự 
ngôn trị phi pháp.” Trường hợp tỷ-kheo không phạm tăng tản, tự 
nói phạm ba-dật-đê, cho đên ác thuyêt cũng như vậy. 

Trường hợp tỳ-kheo không phạm ba-dật-đề tự nói phạm ba-la-di, 
cho đên ác thuyêt cũng như vậy. 

Trường hợp tỳ-kheo không phạm ba-la-đề đề-xá-ni, tự nói phạm 
ba-la-di, cho đên ác thuyêt cũng như vậy. Thâu-lan-giá cho đên ác 
thuyêt cũng như vậy. Đột-kiêt-la cho đên ác thuyêt cũng [922b| 
như vậy. Ác thuyêt mà tự nói phạm ba-la-dI, Zrở /ạ¡ đên ác thuyêt 
cũng như vậy. 

2. “Này Ưu-ba-ly, trường hợp tỳ-kheo không phạm ba-la-di. VỊ kia 
tác cử, tác ức niệm, bèn tự nói phạm ba-la-di. Các ty-kheo liền trao 
cho pháp ba-la-di để trị. Đó là tác tự ngôn trị phi pháp.” 

Cho đến tự nói phạm ác tác, bảy vẽ xen nhau làm đầu mối cũng 
như trên. 

“Này Ưu-ba-ly, trường hợp tỳ-kheo phạm ba-la-di. Vị kia không 
tác cử, không tác ức niệm, tự nói phạm tăng tàn. Các tỳ-kheo liên 
trao tội tăng tàn đê trị. Như vậy là tự ngôn trị phi pháp.” 

Cho đến tự nói phạm ác thuyết cũng như vậy. Trường hợp tỳ-kheo 
phạm tăng tàn, tỳ-kheo kia không tác cử, không tác ức niệm, bèn tự 
nói phạm ba-la-di. Các tỳ-kheo liền trao tội ba-la-di đề trị. Như vậy 
là phi pháp trao tự ngôn trị. Trường hợp tỳ-kheo phạm tăng tàn. Tỳ- 
kheo kia không tác cử, không tác ức niệm, tự nói phạm ba-dật-đề. 
Các tỳ-kheo liền trao tội ba-dật-đề để trị. Tức là phi pháp tự ngôn 
trị. 

Cho đến tự nói phạm ác thuyết xen nhau làm đầu mối cũng như 
vậy. 

“Này Ưu-ba-ly, trường hợp tỳ-kheo phạm ba-la-di. Tỳ-kheo kia tác 
cử, tác ức niệm, bèn nói phạm tăng tàn. Các tỳ-kheo liên trao tội 
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tăng tàn đề trị.” Cho đến ác thuyết xen nhau làm thành về cũng như 
vậy. 

“Này Ưu-ba-ly, đó là trao tự ngôn trị phi pháp.” 

3. Ưu-ba-ly lại hỏi: 

“Thế nào là tự ngôn như pháp trị?” 

Đức Phật dạy: 

“Nếu tỳ-kheo phạm ba-la-di. Vị kia không tác cử, không tác ức 
niệm. VỊ kia tự nói phạm ba-la-di. Các tỳ-kheo liên vì vị ây tác tội 
ba-la-di đê trị. Như vậy là trao tự ngôn như pháp trị.” 

Cho đến ác thuyết cũng như vậy. 


“Này Ưu-ba-ly, trường hợp tỳ-kheo phạm ba-la-di. Tỳ-kheo kia tác 
cử, tác ức niệm. Vị kia tự nói phạm ba-la-di. Các tỳ-kheo liên trao 
cho tội ba-la-di đê trị. Tức là trao tự ngôn như pháp trị.” 
Cho đến ác thuyết cũng như vậy. 
“Này Ưu-ba-ly, đó là trao tự ngôn như pháp trị.” 
4. Bấy giờ, có tỳ-kheo nói với các tỳ-kheo rằng: 
“Tôi phạm bắt tịnh hạnh, muốn thôi tu.” 
Tỳ-kheo kia nói: 
“Nên biết đúng thời.” 
Tỳ-kheo kia rời đi. Ưu-ba-ly kinh hành cách đó không xa nghe, đến 
chô tỳ-kheo kia hỏi: 
“Các vị vừa bàn nói việc gì?” 
“Vị kia nói, tôi phạm bất tịnh hạnh, muốn thôi tu.” 
UuU-ba-ly hỏi: 
“Thầy phạm cùng [922e] người nào?” 
“Tôi phạm cùng với vợ cũ.” 
Uu-ba-ly hỏi: 
“Vợ cũ, ở chỗ nào?” 
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“Vợ cũ ở tại nước Ưu-thiền.” 
UƯUu-ba-ly hỏi: 

“Thây đến đó à?” 

“Tôi không đến đó.” 
UƯu-ba-ly hỏi: 

“Người ấy đến đây à?” 
“Người ấy không đến đây.” 
UUuU-ba-ly hỏi: 

“Vậy, thầy phạm bằng cách nào?” 
“Tôi phạm ở trong mộng.” 
UƯu-ba-ly nói: 


“Thôi, đủ rồi! Kê cả tội đột-kiết-la, thầy cũng không phạm. 
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Là) 


CHƯƠNG XVH 


TY-KHEO-NL 


I. KIỀU-ĐÀM-DI 


[922c7] Thế Tôn ở vườn Ni-câu-luật tại Thích-sí-sấu.) Bấy giờ, 
Ma-ha Ba-xà-ba-để” cùng năm trăm người nữ Xá-di,° đên chỗ đức 
Thê Tôn, đảnh lễ sát chân, rôi đứng lui qua một bên, bạch Phật: 


“Lành thay, cúi xin đức Thế Tôn cho phép người nữ được xuất gia 
hành đạo ở trong pháp của đức Phật.”” 

Đức Phật dạy: 

“Thôi đi, Cù-đàm-di,' đừng nói lời ấy nữa. Tôi chưa muốn cho 
người nữ xuât gia hành đạo. Tại sao vậy? Cù-đàm-dI, nêu người nữ 
xuât gia hành đạo trong giáo pháp của Phật thì sẽ khiên cho pháp 
Phật không lâu dài.” 


Ma-ha Ba-xà-ba-đề nghe đức Thế Tôn dạy như vậy rồi, đến trước 
Ngài kính lề sát chân rôi nhiêu quanh, cáo lui. 


' Tham chiếu Pali, Cũlavagøa 10, Bikkhunikkhandhakam, Vin. 1. 252. 

?“ Ni-câu-luật viên 7/6 39 # El. Pali Nigrodhärama, vườn cây đa, gần 
Kapilavatthu. 

3 Thích-sí-sấu ##3#;ÿŸ; phiên âm của Šãkyesu (Skt.) hay Sakkesu (Päli): giữa 
những người họ Thích-ca (không phải địa danh). 

* Ma-ha Ba-xà-ba-đề Ƒ#3T»t B] 3š ‡£. Các đoạn trên kia dịch là Đại Ái Đạo. Päli: 
MahäpajJãpati. 

” Xá-di nữ 4 Ä +; chỉ con gái họ Thích. 

° Tham chiếu, 7¡ rung A-hàm 28, kinh 116 “Cù-đàm-di“, Cũlavagsa x, Vin. 1. 
253. A. viii. 51 Dhammika. T24n1478, Đại Ái Đạo £)-kheo-ni kinh. 

” Cù-đàm-di # i8; Pali: GotamI, người nữ của dòng họ Gotama. 

Ÿ Vịn, ii. 256: Phật chỉ nói điều này sau khi đã chấp nhận người nữ xuất gia. Có 
thể do Phật không nói điều này nên Cù-đàm-di và A-nan khẩn khoản xin. 
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Rồi Thế Tôn từ Thích-sí-sấu cùng với một ngàn hai trăm năm mươi 
đệ tử du hành trong nhân gian đên nước Câu-tát-la; từ nước Câu- 
tát-la trở vê lại tinh xá Kỳ-hoàn nước Xá-vệ. 

Ma-ha Ba-xà-ba-đề nghe Phật đang ở tại tỉnh xá Kỳ-hoàn, bèn cùng 
năm trăm người nữ Xá-di cạo tóc, mặc áo ca-sa, đên tinh xá Kỳ- 
hoàn, nước Xá-vệ, đứng bên ngoài cửa. Vì đi bộ nên chân bà bị lở, 
bụi đât bân cả thân, nước mặt chảy đâm đìa. Tôn giả A-nan thây 
vậy, liên ra hỏi Cù-đàm-di: 

“Vì sao Dì cùng năm trăm người nữ Xá-di cạo tóc, mặc áo ca-sa, đi 
bộ, gót chân bị lở, bụi đât dính cả người, đứng nơi đây than khóc 
thê này?” 

Cù-đàm-di trả lời: “Chúng tôi là người nữ không được đức Phật 
cho phép xuât gia thọ đại giới trong giáo pháp của Ngài.” 

Tôn giả A-nan nói: 

“Thôi đừng khóc nữa, tôi vì các Bà đến chỗ đức Phật cầu xin điều 
này.” 

Tôn giả A-nan liền đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, đứng lui 
qua một bên, bạch Phật: 

“Lành thay, đức Thế Tôn, nguyện xin cho phép người nữ được xuất 
gia thọ đại giới trong giáo pháp của đức Phật.” 

Đức Phật bảo tôn giả A-nan: “Thôi đi, đừng có ý muốn cho người 
nữ xuât gia thọ đại giới trong giáo pháp của Phật. Vì sao vậy? Nêu 
người nữ xuât gia thọ đại giới [923a1| trong giáo pháp của Phật thì 
sẽ khiên cho Phật pháp không lâu dài. 

“Này A-nan, giống như có nhà ông trưởng giả con trai Ít, con gái 
nhiều, thì nhà ông trưởng giả kia sẽ bị suy vI. _ Cũng như vậy, này 
A-nan, nếu người nữ xuất gia thọ đại giới trong giáo pháp của Phật 
thì sẽ khiến cho Phật pháp không lâu dài. 


' Vin.ii. 256: dễ bị phá hoại bởi bọn cướp. Tất cả những điều được Phật nói chỉ 
sau khi đã chấp nhận cho người nữ xuất gia. 
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“Lại cũng như ruộng lúa đang tốt mà bị sương móc, ' tức thời phải 
hư hoại. Cũng như vậy, này A-nan, nếu cho người nữ xuất gia thọ 
đại giới trong giáo pháp của Phật, thì sẽ khiến cho Phật pháp không 
lâu dài ngay.” 

Tôn giả A-nan bạch Phật: “Ma-ha Ba-xà-ba-đề đối với Phật có ân 
lớn. Phật mâu qua đời, Người đã nuôi dưỡng đức Thê Tôn khôn 
lớn.” Đức Phật bảo tôn giả A-nan: 

“Đúng vậy! Đúng vậy! Cù-đàm-di đối với Ta có ân lớn. Mẹ Ta qua 
đời, Cù-đàm-di đã nuôi dưỡng Ta, khiên Ta khôn lớn. Ta đôi với 
Ma-ha Ba-xà-ba-đê cũng có ân lớn. Nêu người nào nhờ kẻ khác đê 
biết được Phật Pháp Tăng, thì ân này khó trả; chẳng phải bằng áo 
mặc, cơm ăn, giường nằm, ngọa cụ, thuốc men, mà có thể trả được. 
Ta ra đời cũng lại như vậy; đã khiến cho Ma-ha Ba-xà-ba-đè biết 
được Phật Pháp Tăng.” 

Đức Phật bảo Tôn giả A-nan: 

“Nếu có người nào nhờ kẻ khác mà tin Phật Pháp Tăng thì ân này 
khó trả, chăng phải bằng cơm ăn áo mặc, giường năm ngọa cụ, 


thuốc men mà có thể trả được. Ta ra đời khiến cho Ma-ha Ba-xà- 
ba-đề tin ưa Phật Pháp Tăng cũng lại như vậy.” 

Đức Phật bảo tôn giả A-nan: 

“Nếu có người nào nhờ kẻ khác được quy y Phật Pháp Tăng, thọ trì 
năm giới, biết Khô, biết Tập, biết Tận, biết Đạo. Đối với Khổ, Tập, 
Tận, Đạo không có hồ nghỉ, đắc quả Tu-đà-hoàn, đoạn các ác thú, 
quyết định được vào chánh đạo, ra vào bảy phen sanh tử liền hết 
ĐÔC khô. Này A-nan, ân đối với người như vậy khó có thể trả được. 
Chẳng phải bằng cơm ăn, áo mặc, giường nằm ngọa cụ, thuốc men 
mà có thê trả được. Ta ra đời khiến cho Ma-ha Ba-xà-ba-đề thọ ba 
quy y, cho đến quyết định được vào chánh đạo cũng như vậy.” 


: Trong bản: sương bạc, sương và mưa đá Z8 #.. Pali, ibid., ruộng lúa bị chứng 
bệnh gọi là sương muôi (sefaƒfikã nãma rogdjaifi). 
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Tôn giả A-nan bạch Phật: “Người nữ ở trong Phật pháp xuất gia thọ 
giới có thê đạt được quả Tu-đả-hoàn cho đên quả A-la-hán hay 
chăng?” 

Đức Phật bảo tôn giả A-nan rằng: “Có thể chứng được.” 

Tôn giả A-nan bạch Phật: 

“Nếu người nữ ở trong Phật pháp xuất gia thọ đại giới mà chứng 
được quả Tu-đảà-hoàn, cho đên A-la-hán, thì cúi xin Phật cho phép 
người nữ xuât gia thọ đại giới.” 

Đức Phật bảo tôn giả A-nan: 

“Nay Ta sẽ vì người nữ mà chế tám pháp suốt đời không được vượt 
qua.' Nêu nữ nhân có thê phụng hành tức là thọ giới. Tám pháp ây 
là: 

“1. Tỳ-kheo-ni tuy một trăm tuôi, nhưng thấy tỳ-kheo mới thọ giới, 
phải đứng dậy đón chào, lễ bái, trải chỗ mời [923b] ngôi.” Pháp này 
phải được tôn trọng, cung kính, tán thán, trọn đời không được vượt 
qua. 


“2. Này A-nan, tỷ-kheo-ni không được mạ ly, ha trách tỳ-kheo, 
không được phi báng (tỳ-kheo), nói: phá giới, phá kiến, phá oai 
nghi.” Pháp này phải được tôn trọng, cung kính, tán thán, trọn đời 
không được vượt qua. 


“3. Này A-nan, tỳ-kheo-ni không được tác cử, tác ức niệm, tác tự 
ngôn đối với tỳ-kheo; không được ngăn người (ty-kheo) khác tìm 
tội, ngăn thuyết giới, ngăn tự tứ. * tỳ-kheo-ni không được quở tỳ- 
kheo, mà tỳ-kheo được quyền quở tỳ-kheo-ni. Pháp này phải được 
tôn trọng, cung kính, tán thán, trọn đời không được vượt qua. 


' Bất khả quá pháp ZÊ "T38 š*. Trưng A-hàm: tôn sư pháp. Ngũ phẩn: bắt khả việt 
pháp ®*JÄ\‡*. 7 ăng kỳ, Thập tụng: kinh pháp. PälI: garudhamma. 

I" -kheo-ni, ba-dật-đề 175. 

". -kheo-ni, ba-dật-đề 145. Tháp đựng thay điều này bằng ba-dật-đề 172. 
Sử hập tụng, điều §: tỳ-kheo-ni không được nói các tội thấy, nghe, nghỉ của tỳ- 
kheo. 
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“4. Thức xoa-ma-na học giới rồi đến Tăng tỳ-kheo xin thọ đại giới.! 
Pháp này phải được tôn trọng, cung kính, tan thán, trọn đời không 
được vượt qua. 

“5, Ty-kheo-ni phạm tội tăng tàn phải ở trước hai bộ Tăng, nửa 
tháng hành ma-na-đỏa. Pháp này phải được tôn trọng, cung kính, 
tán thán, trọn đời không được vượt qua. 

“6. Tỳ-kheo-ni nửa tháng đến Tăng xin cầu giáo thọ.? Pháp này 
phải được tôn trọng, cung kính, tán thán, trọn đời không được vượt 
qua. 

“7, Tỳ-kheo-ni không được hạ an cư chỗ không có tỳ-kheo.` Pháp 
này phải được tôn trọng, cung kính, tán thán, trọn đời không được 
vượt qua. 

“8. Tỳ-kheo-ni, Tăng an cư rồi, nên đến trong Tăng tỳ-kheo cầu ba 
việc tự tứ, kiên-văn-nghi.” Pháp này phải được tôn trọng, cung 
kính, tán thán, trọn đời không được vượt qua. 


“Này A-nan, nay Ta nói tám pháp không được vượt qua này, nếu 
người nữ nào có thê phụng hành tức là thọ giới. 

“Thí như có người bắc cầu trên dòng nước lớn để đi qua. Này A- 
nan, cũng như vậy, nay Ta vì người nữ nói tám pháp không được 
VƯỢt qua này, nếu người nữ nào có thể phụng hành được tức là thọ 
ĐIỚI.” 

Tôn giả A-nan nghe đức Thế Tôn dạy như vậy rồi liền đến chỗ Ma- 
ha Ba-xà-ba-đê nói: “Người nữ đã được phép xuât gia thọ đại giới 
trong giáo pháp của Phật. Đức Thê Tôn vì nữ nhân chê tám pháp 


' tỳ-kheo-ni, ba-dật-đề 124. 
? tỳ-kheo-ni, ba-dật-đề 141. Pali, pháp thứ 3: Mỗi nửa tháng đến tỳ-kheo Tăng có 
hai việc: hỏi ngày Bố-tát (uposathapucchakam) và xin giáo giới 
(ovädipasankammam). Thập tụng 47: Mỗi nửa tháng, đến tỳ-kheo nhận tám kinh 
pháp. 

Binh -kheo-ni, ba-dật-đề 143. 

“tỳ. -kheo-ni, ba-dật-đề 142. 
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không thê vượt qua, nếu người nữ nào có thể phụng hành tức là thọ 
ĐIỚI.” 

Tôn giả A-nan vì những người nữ nói lại tám pháp như trên. Ma-ha 
Ba-xà-ba-đề nói: “Nếu đức Thế Tôn đã vì những người nữ nói tám 
pháp không thê vượt qua này rồi, thì tôi và năm trăm nữ Xá-di sẽ 
cùng nhau cúi đầu thọ nhận. Thưa tôn giả A-nan, giống như những 
thiểu niên nam hay nữ, thanh khiết, trang sức đẹp đẽ. Có người tắm 
rửa xong rồi, đứng trên lầu cao, cầm tràng hoa ưu-bát-la, hoa a-hy- 
vật-đa, tràng hoa chiêm-bà, tràng hoa tô-man-na, [923ec| tràng hoa 
bà-sư' trao cho người kia. Người kia liền nhận, và quảng ngay lên 
đỉnh đầu. Cũng như vậy, này A-nan, đức Thế Tôn vì những người 
nữ nói tám pháp không thê vượt qua, tôi và năm trăm người nữ Xá- 
di sẽ cùng nhau cúi đầu nhận lãnh.” 

Tôn giả A-nan liền đến chỗ đức Thế Tôn đảnh lễ sát chân rồi đứng 
lui qua một bên, bạch Phật: 

“Đức Thế Tôn đã vì những người nữ nói tám pháp không thê vượt 
qua. Ma-ha Ba-xà-ba-đề và các bà nghe rồi, đã cúi đầu thọ lãnh. 
Giống như những thiếu niên nam hay nữ, thanh khiết, trang sức đẹp 
đẽ. Có người tắm rửa xong rồi, đứng trên lầu cao, cầm tràng hoa 
ưu-bát-la, hoa a-hy-vật-đa, tràng hoa chiêm-bà, tràng hoa tô-man- 
na, tràng hoa bà-sư trao cho người kia. Người kia liền nhận, và 
quàng ngay lên đỉnh đầu. Như vậy, này A-nan,? Ma-ha Ba-xà-ba-đề 
và năm trăm người nữ đã được thọ giới.” 

Đức Phật bảo tôn giả A-nan: “Nếu người nữ không xuất gia ở trong 
Phật pháp thì Phật pháp sẽ được lâu dài năm trăm năm.”” 


' Các loại hoa: ưu-bát-la #k#f (PälI: „ppala, sen hay bông súng xanh), a-hy- 
vật-đa [t3 Z (PälI: amuifaka, hoa thiện tư), chiêm-bà BŠ 3š (Päli: campaka, 
một loại hoa vàng), tô-man-na #£ #Ÿ 3ƒ (Päli: sưmana, tố hương), bà-sư 3È. 
(PälI: vass/ka, hạ sinh hoa). 
: + Lrong bản, có sự nhằm lẫn, vì truyền khẩu theo quán tính. 

* Dịch sát. Ngũ phân 29 (tư. 186al14): “Chánh pháp của Đất tồn tại ở đời một 
nghìn năm. Nay cho nữ xuất g1a, giảm mắt năm trăm năm. 
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Tôn giả A-nan nghe vậy, lòng không vui, ôm sự hối hận, buồn rầu 
khóc kể, nước, mắt dầm đè, đến trước đức Phật đảnh lễ sát chân, 
nhiễu quanh, rồi cáo lui. 


II. NI THỌ GIỚI 
1. Sa-di-ni' 


Bấy giờ, có những người nữ khác muốn thọ giới, tỳ-kheo-ni kia dẫn 
đến chỗ đức Phật, nửa đường gặp giặc. GIặc toan hủy nhục, trêu 
ghẹo. Các tỳ-kheo-mi thưa với các tỳ-kheo; các tỳ-kheo bạch Phật. 
Đức Phật ca 


“Từ nay về sau, cho phép tỳ-kheo-ni cho người nữ khác xuất gia 
thọ đại giới, theo thê thức sau đây: 


“Nếu muốn cạo tóc trong chùa tỳ-kheo-ni thì phải bạch Tăng, hoặc 
thưa từng vị một được biệt, sau đó mới cạo tóc. Văn bạch như sau: 


“Đại tý Tăng, xin lắng nghe! Người này tên là... muốn cầu 
f)-kheo-Hi... cạo tóc. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, 
Tăng chấp thuận vì người tên... cạo tóc. Đây là lời tác 
bạch. ” 

Nên tác bạch như vậy rồi, sau đó mới cạo tóc. 

Nếu muốn xuất gia trong chùa tỳ-kheo-ni thì nên bạch Tăng hoặc 

thưa từng vị một đê biệt. Văn bạch như sau: 
“Đại tỷ Tăng, xin lắng nghe! Người này tên là... cầu f}- 
kheo-ni... xuất gia. Nêu thời gian thích hợp đôi với Tăng, 
Tăng cháp thuận cho người tên... xuất gia. Đây là lời tác 
bạch. ” 

Nên tác bạch như vậy rồi cho xuất gia. Bạch như vậy cho xuất gia 

rôi, nên dạy người câu xuât gia, mặc áo ca-sa, đâu gôi bên hữu 

châm đât, chặp tay, hướng dẫn cho họ thưa: 

' Tham chiếu, Phần II. Tỳ-kheo-ni, ba-dật-đề 121. 
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“Thưa A-di!' Con tên là... quy y Phật, Pháp, Tăng. Nay con 
theo Phật xuẤt gia. Hòa thượng hiệu là... Đức ly Lai, Vô 
sở trước, Đẳng chánh giác là Thế Tôn của con. 


Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa như vậy. 


“Thưa A-di! Con tên là... đã quy y Phật, Pháp, Tăng rỗi. 
Nay con đã theo [924al] Phật xuất gia. Hòa thượng hiệu 
là... Đức Như Lai, Vô sở trước, Đăng chánh giác là Thế 
Tôn của con. ” 


Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa như vậy, rồi trao giới. 


1. Trọn đời không sát sanh là giới của sa-di-ni. Nếu có thể 
giữ được thì trả lời là giữ được. 

2. Trọn đời không được ăn trộm là giới của sa-di-Hi. Nếu có 
thê giữ được thì trả lời là giữ được. 

3. Trọn đời không được dâm dục là giới của sa-di-ni. Nếu 
có thể giữ được thì trả lời là giữ được. 


4. Trọn đời không được nói dối là giới của sa-di-ni. Nếu có 
thê giữ dược thì trả lời là giữ được. 

5. Trọn đời không được uỗng rượu là giới của sa-di-ni. Nếu 
có thê giữ dược thì trả lời là giữ được. 

6. Trọn đời không được đeo tràng hoa, thoa hương thơm 
vào mình là giới của sa-di-ni. Nêu có thê giữ được thì trả 
lời là giữ được . 

7. Trọn đời không được ca múa xướng hát, cũng không 
được cô ý nghe-xem là giới của sa-di-niL Nêu giữ được thì 
trả lời là giữ được. 


LA-di E4}, phiên âm từ PälI: aypye, Skt.: ãrya, ãyya, xưng hô với người nữ, 
người nhỏ thưa trình người lớn. 
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8. Trọn đời không được ngôi nằm trên giường cao rộng lớn 
là giới của sa-di-Hi Nêu có thê giữ được thì trả lời là giữ 
được. 
9. Trọn đời không được ăn phi thời là giới của sa-di-ni. 
Nêu có thê giữ được thì trả lời là giữ được. 
10. Trọn đời không được cầm nắm sanh tượng, vàng bạc, 
vật báu là giới của sa-di-ni. Nêu có thê giữ được thì trả lời 
là giữ được. 

Mười giới sa-di-nI như vậy trọn đời thọ trì không được phạm. 


2. Thức-xoa-ma-na 


Cho phép đồng nữ mười tám tuổi, học giới hai năm, tuổi đủ hai 
mươi, thọ đại giới trong tỳ-kheo-ni Tăng. Nêu mười tuôi đã từng có 
chông, cho hai năm học giới, tuôi đủ mười hai cho thọ giới.' Cho 
thọ hai năm học giới theo thê thức sau”: 
Sa-di-ni nên đến trong tỳ-kheo-ni Tăng để trống vai bên hữu, cởi 
bỏ dép, kính lễ sát chân Tăng, đâu gôi bên hữu châm đât, chắp tay 
thưa: 
“Đại tỷ Tăng, xin lắng nghe! Con là sa-di-ni tên... đến xin 
Tăng hai năm học giới Hòa thượng mỉ liệu là... Cúi xin 
Tăng từ mán, cho con hai năm học giới. ” 
Lần thứ hai, lần thứ ba cũng thưa xin như vậy. Nên bảo sa-di-ni đến 
chỗ mắt thây mà tai không nghe. Trong chúng nên sai một vị có 
khả năng tác yêt-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: 


“Đại tý Tăng, xin lắng nghe! Sa-di-ni này tên là... nay đến 
Tăng xin hai năm học giới, Hòa thượng nỉ hiệu là... Nêu 


' Xem Phần II, tỳ-kheo-ni, ba-dật-đề 125. Tham chiếu, Thập rụng 45 (tr.325c25), 
tỳ-kheo-ni, ba-dật-đề 190. 

? Tham chiếu 7¡ hập tụng 45, nt., văn thọ sáu pháp. Văn thọ PälI, xem Vin. 11.319 
(Bhikkhuni, pãc. 63). 
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thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận cho sa- 
di-ni tên là... này hai năm học giới, Hòa thượng nỉ hiệu... 
Đáy là lời tác bạch. 
“Đại tỷ Tăng xin lắng nghe! Sa-di-ni tên là... này nay đến 
Tăng xin hai năm học giới, [924bJ Hòa thượng nỉ hiệu là... 
Nay Tăng trao sa-di-ni tên... hai năm học giới, Hòa thượng 
nỉ hiệu là... Các đại tỷ nào cháp thuận Tăng cho sa-di-ni 
tên... hai năm học giới, Hòa thượng nỉ hiệu là... thì m lặng. 
VỊ nào không đồng ý xin nói. Đây là yêt-ma lân đầu. ” 

Lần thứ hai, thứ ba cũng nói như vậy. 
“Tăng đã chấp thuận cho sa-di-ni tên là... hai năm học 
giới, Hòa thượng nỉ hiệu... rồi. Tăng chấp thuận nên im 
lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 

Tiếp theo trao cho sa-di-ni sáu pháp như vây: 

“Này sa-di-ni, hãy lắng nghe! Đức Như Lai, Vô sở trước, Đẳng 

chánh giác đã nói sáu pháp không được phạm. 


1 Bắt tịnh hạnh, hành pháp dâm dục. Nếu thức-xoa-ma-na 
nào hành pháp dâm dục, thì chẳng phải thức-voa-ma-na, 
chẳng phải Thích chủng nữ. Cùng nam tử có tâm nhiễm ô, 
mH thân xúc chạm nhau là phạm giới, cần phải thọ giới 
lại.' Trong đây, trọn đời không được phạm. Nếu có thể giữ 
được thì trả lời là được. 


⁄ Không được trộm cắp, cho đến một cọng có, một lá cây. 
Nếu thức-xoa-ma-na nào lấy của người năm tiền hoặc hơn 
năm tiền, hoặc tự mình lấy, hoặc dạy người lấy, hoặc tự 
mình làm đứt hoặc dạy người làm đút, hoặc tự mình phá 
hoặc dạy người phá, hoặc đốt, hoặc chôn, hoặc làm cho 


' Xem trên, Phần II, tỳ-kheo-ni, ba-dật-đề 123: Nếu thức-xoa-ma-na phạm dâm 
thì phải diệt tân. Nêu có tâm nhiễm ô cùng với nam tử có tâm nhiêm ô, hai thân 
xúc chạm tức khuyêt giới, phải thọ lại. 
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hoại sắc, thì chẳng phải thức-xoa-ma-na, chẳng phải Thích 
chúng nữ. Nếu lấy dưới năm tiền thì phạm giới, phải thọ 
lại.! Trong đây, trọn đời không được phạm. Nếu có thể giữ 
được thì trả lời là được. 


3⁄ Không được cỗ tâm đoạn mạng chúng sanh, cho đến loài 
kiến. Nếu thức-xoa-ma-na nào cô ý tự tay mình đoạn mạng 
người, tìm dao trao cho người, bảo chết, khuyên chết, khen 
chết, hoặc cho người uống thuốc độc, hoặc làm đọa thai, 
rủa nộp chủ thuật, tự mình làm, dạy người làm, thì chẳng 
phải thức-xoa-ma-na, chẳng phải Thích chủng nữ. Nếu 
đoạn mạng loài súc sanh không thể biến hóa thì phạm giới, 
phải thọ lại. Trong đây, trọn đời không được phạm. Nếu có 
thể giữ được thì trả lời là được. 


4⁄/ Không được nói dối, cho đến nói vui chơi. Nếu thức-xoa- 
ma-na nào không chân thật, thật sự mình không có mà tự 
xưng là tôi được pháp thượng nhân, đắc thiền, đắc giải 
thoát, đắc định, đắc chánh thọ, đắc Tu-đà-hoàn, cho đến A- 
la-hán, trời đến, rồng đến, quỷ thần đến cúng dường tôi, thì 
không phải là thức-xoa-ma-na, không phải là Thích chúng 
nữ. Nếu ở trong chúng cô ý nói vọng là phạm giới, phải thọ 
lại. Trong đây, trọn đời không được phạm. Nếu có thể giữ 
được thì trả lời là được. 

5⁄ Không được ăn phi thời. Nếu thức-xoa-ma-na nào ăn phỉ 
thời tức là phạm giới phải thọ lạt Trong đây, trọn đời 
không được phạm. Nếu có thể giữ được thì trả lời là J924cj 
được. 

6/ Không được uống rượu. Nếu thức-xoa-ma-na nào uỗng 
rượu là phạm giới phải thọ lạt. Trong đây, trọn đời không 
được phạm. Nếu có thể giữ được thì trả lời là được. 


' Xem Phần II, tỳ-kheo-nI, ba-dật-đề 123, nt.: trộm 5 tiền trở lên, diệt tẫn. Dưới 5 
tiền, khuyết giới, phải thọ lại. 


289 


Luật tứ phần 5 T22. 924c 


Thức-xoa-ma-na nên học tất cả giới của tỳ-kheo-ni, trừ việc trao 

thức ăn cho tỳ-kheo-ni, ' tự lây thức ăn đê ăn.” 

Nên cầu Hòa thượng, với văn cầu thỉnh như sau: 
“Đại tý nhất tâm niệm! Con tên là... nay cầu A-di làm Hòa 
thượng, cúi xin -di vì con làm Hòa thượng. Con nương 
nơi A-di đê được thọ đại giới. ” 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng cầu thỉnh như vậy. 

VỊ Hòa thượng nên trả lời: “Được. ” 

3. Thọ cụ túc” 

3.1. Bản bộ yết-ma 

Thức-xoa-ma-na nào đã có học giới rồi, tuôi đủ hai mươi, hoặc đủ 

mười hai, nên cho thọ đại giới băng pháp bạch tứ yêt-ma, theo diễn 

tiên sau đây: 

Dẫn người thọ giới đến đứng chỗ mắt thấy mà tai không nghe. 

Trong khi ây giới sư nên sai một vị giáo thọ, bạch như sau: 
“Đại tý Tăng, xin lắng nghe! Người này tên là... đến Hòa 
thượng nỉ hiệu là... câu thọ đại giới. Nêu thời gian thích 
hợp đổi với Tăng, Tăng chúp thuận t)-kheo-nt... làm giáo 
thọ sư. Đây là lời tác bạch. ” 

VỊ giáo thọ nên đến chỗ người thọ gIới nói: 
“Này cô, đây có phải là an-đà-hội, uất-äa-la-tăng, tăng-già- 
lê; đây có phải là tăng-yêt-chỉ, phú kiên y; đấy có phải là 
bình bát; đây có phải là y bát của cô không? Cô lăng nghe, 
nay chính là lúc cân nói đúng sự thật. Nay tôi hỏi cô, có cô 
nói có, không cô nói không. Cô tên gì? Hòa thượng cô hiệu 


h Nguyên Hán: guá ¿rc. Xem Phần II. Tỳ-kheo-ni, ba-dật-đề 121: trừ điều tự tay 
lẫy thức ăn, trao thức ăn cho người. 

” tỳ-kheo-ni, ba-dật-đề 26. 

3 Tham chiếu Phần II, tỳ-kheo-ni, ba-dật-đề 124. 
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gì? Cô đã đủ hai mươi tuổi chưa? V bát có đủ không? Cha 
mẹ hoặc phu chủ có cho phép cô không? Cô không mặc nợ 
của q¡ chăng? Cô không phải là tôi tớ chăng? Cô có phải là 
người nữ không?” Người nữ có các bệnh húi trăng, ung 
thư, can tiêu, điên cuông, hai căn, hai đường hiệp lại, đại 
tiểu tiện thường rỉ chảy, đàm dãi thường tiết ra. Cô có các 
chứng bệnh như vậy không?” 
Nếu người thọ giới trả lời đúng cách thì nên nói: 
“Như tôi vừa hỏi, chút nữa trong Tăng cũng sẽ hỏi nhự 
vậy, cô cũng trả lời dũng như vậy. ” 
VỊ giáo thọ sư hỏi xong, trở lại trong Tăng với oai nghi bình 
thường, chỗ có thê đưa tay đụng các tỳ-kheo-ni, đứng nơi đó tác 
bạch: 


“Đại fÿ Tăng, xin lắng nghe! Người này tên là... cầu Hòa 
thượng nỉ liệu... đê thọ đại giới. Nêu thời gian thích hợp 
đôi với Tăng, Tăng cháp thuận, tôi đã giáo thọ xong, cho 
phép gọi vào. Đáy là lời tác bạch. “ 

Vị kia nên bảo gọi vào, vào rồi để y bát xuống, dạy kính lễ sát chân 

tỳ-kheo-ni Tăng, rôi quỳ trước mặt giới sư châp tay bạch: 
“Đại tý Tăng xin lắng nghe! Con tên là... theo Hòa thượng 
nỉ hiệu... câu |925dlj]thọ đại giới. Nay, con tên là... đên 
Tăng xin thọ đại giới, Hòa thượng nỉ hiệu... Cúi xin chúng 
Tăng tê độ con. Từ mắn cô. ” 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng xin như vậy. Khi ấy, giới sư nên tác 

bạch: 
“Đại fÿ Tăng xin lắng nghe! Người này tên là... cầu Hòa 
thượng nỉ hiệu là... thọ đại giới. Nay người này tên là... đên 
Tăng xin thọ đại giới, Hòa thượng nỉ hiệu... Nêu thời gian 
thích hợp đôi với Tăng, Tăng chúp thuận, cho pháp tôi hỏi 
các nạn sự. Đáy là lời tác bạch. ” 

GIớI sư nói: 
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“Cô lắng nghe, nay chính là lúc cần nói đúng sự thật. Nay 
tôi hỏi cô, có thì nói có, không nói không. Cô tên gì? Hòa 
thượng cô hiệu gì? Cô đã đủ hai mươi tuổi chưa? Y bát có 
đủ không? Cha mẹ hoặc phu chủ có cho phép cô không? 
Cô không phải là người mắc nợ chăng? Cô không phải là 
tôi tớ? Cô là người nữ phải không? Người nữ có các chứng 
bệnh húi trắng, ung thư, can tiêu, điên cuông, hai căn, hai 
đường hiệp lại, đại tiểu tiện thường rỉ chảy, đàm dãi 
thường tiết ra. Cô có các chứng bệnh như vậy không?” 

Nếu trả lời đúng cách thì nên tác bạch: 
“Đại fÿ Tăng, xin lắng nghe! Người này tên là... cầu Hòa 
thượng nỉ hiệu... thọ đại giới. Nay người này tên là... đến 
Tăng xin thọ đại giới, Hòa thượng nỉ hiệu... Người này nói 
thanh tịnh, không có các nạn sự, tuổi đủ hai mươi, y bát 
đủ. Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận 
cho người tên là... thọ đại giới, Hòa thượng nỉ hiệu... Đáy 
là lời tác bạch. 
“Đại tý Tăng, xin lắng nghe! Người này tên là... cầu Hoà 
thượng nỉ hiệu... thọ đại giới. Nay người này tên là... đến 
Tăng xin thọ đại giới, Hòa thượng nỉ hiệu... Người này nói 
thanh tịnh, không có các nạn sự, tuổi đã đủ hai mươi, y bát 
có đủ. Nay Tăng trao cho người này tên là... đại giới, Hòa 
thượng nỉ hiệu... Các đại tỷ nào chấp thuận Tăng trao cho 
người tên... đại giới, Hòa thượng nỉ hiệu... thì m lặng. VỊ 
nào không đồng ý xin nói. Đây là yễt-ma lần đầu.” 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 
“Tăng đã đồng ý đrao đại giới cho người có tên... Hòa 
thượng nỉ hiệu... rồi. Tăng đông ý nên im lặng. Việc này tôi 
ghỉ nhận như vậy. ” 


3.2. Chánh pháp yết-ma 

Người thọ giới cùng tỳ-kheo-ni Tăng đến trong Tăng tỳ-kheo kính 
lễ sát chân, đầu gối bên hữu sát đất, chấp tay bạch: 
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“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Con tên là... nay đến T. ăng 
xin thọ đại giới, Hòa thượng nỉ hiệu... Cúi xin Tăng tê độ 
j9025bJ con. Từ mân cô. ” 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng bạch như vậy (giới sư nơi đây cũng 

hỏi như cách hỏi trên) Hỏi tồi, nên hỏi tiếp: 
%Cô đã học giới chưa? Cô có thanh tịnh không?” 

Nếu nói đã học giới thanh tịnh thì nên hỏi các tỳ-kheo-ni khác rằng: 
%Cô này đã học giới chưa? Có thanh tịnh không?” 

Nếu trả lời: “Đã học giới và thanh tịnh." Thì nên tác bạch liền: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Người này tên là... cầu Hòa 
thượng nỉ hiệu... thọ đại giới. Nay, người này tên là... đên 
Tăng xin thọ đại giới, Hòa thượng nỉ hiệu... Người này tên 
là... nói thanh tịnh, không có các nạn sự, tuổi đời đã đủ, y 
bát đã có, đã học giới thanh tịnh. Nếu thời gian thích hợp 
đôi với Tăng, Tăng cháp thuận, nay Tăng cho người tên 
là... thọ đại giới, Hòa thượng nỉ liệu... Đáy là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! Người này tên là... cầu Hoà 
thượng mỉ hiệu... thọ đại giới. Nay người này tên là... đên 
Tăng xin thọ đại giới, Hòa thượng nỉ hiệu... Người này tên 
là... nói thanh tịnh, không có các nạn sự, tuổi đời đã đủ, y 
bát đã có, đã học giới thanh tịnh. Nay Tăng vì người tên 
là... này cho thọ đại giới, Hoà thượng nỉ hiệu... Các trưởng 
lão nào chấp thuận, Tăng trao đại giới cho người có tên... 
Hòa thượng nỉ hiệu là... thì Im lặng. VỊ nào không đông ý 
xin nói. Đáy là yêt-ma lân đâu. ” 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 
“Tăng đã chấp thuận trao đại giới cho người có tên... Hòa 
thượng nỉ tên... rồi. Tă wócÍ chấp thuận nên im lặng. Việc này 
tôi ghỉ nhận như vậy. ” 

GIỚI Sư gỌI: 
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“Thiện nữ nhân lắng nghe: Đức Như Lai, Vô sở trước, 
Đẳng chánh giác, nói tám pháp ba-la-di, nếu f)-kheo-ni 
phạm thì chẳng phải là tỳ-kheo-ni nữa, chẳng phải là 
người con gái của dòng họ Thích. 


“I, Không được làm bất tịnh hạnh, hành pháp dâm dục. 
T)-kheo-ni nào làm bất tịnh hạnh, hành pháp dâm dục, cho 
đến cùng loài súc sanh, thì vị ấy chẳng phải là tỳ-kheo-ni, 
chẳng phải là người nữ dòng họ Thích. Trong đây, trọn đời 
không được phạm. Cô có thể giữ được không? Trả lời: 
Được. 


“2, Không được trộm cắp, cho đến cọng có, lá cây. T}- 
kheo-ni nào lấy của người năm tiền hoặc hơn năm tiền, 
hoặc tự mình lấy hoặc dạy người khác lấy, hoặc tự làm đứt 
hoặc bảo người khác làm đứt, hoặc tự phá hoặc bảo người 
khác phá, hoặc đốt hoặc chôn, hoặc làm hoại sắc, thì chẳng 
phải t)-kheo-ni, chẳng phải người nữ dòng họ Thích. 

Trong đây, trọn đời không được phạm. Cô có thể giữ được 
không? Trả lời: Được. 

“3. Không được đoạn mạng chúng sanh, cho đến loài kiến. 
Tỳ-kheo-ni nào tự tay đoạn mạng người, cầm dao đưa cho 
người, hướng dẫn cách chết, khen sự chết, khuyên cho 
chết, cho uống thuốc độc, làm đọa thai, nguyễn rủa, ễm thư 
chú thuật, [225c] hoặc tự làm, phương tiện bảo người làm, 
thì vị ấy chẳng phải là t)-kheo-ni, chẳng phải là người nữ 
của dòng họ Thích. Trong đây, trọn đời không được phạm. 

Cô có thể giữ được không? Trả lời: Được. 

“4. Không được nói dối, cho đến nói giỡn. Tỳ-kheo-ni nào 
không chân thật, chẳng phải tự mình có mà nói: “Tôi đắc 
pháp thượng nhân, đắc thiền, đắc giải thoát, tam muội 
chánh thọ, đắc quả Tì u-đà-hoàn, cho đến quả A-la-hản, trời 
đến, rồng đến, quỷ thần đến cúng dường tôi, thì vị ấy 
chẳng phải là tỳ-kheo-ni, chẳng phải là người nữ dòng họ 
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Thích. Trong đây, trọn đời không được phạm. Cô có thể giữ 
được không? Trả lời: Được. 
“5, Không được hai thân xúc chạm nhau, cho đến cùng với 
loài súc sanh. T)-kheo-ni nào với tâm nhiễm ô cùng nam tử 
có tâm nhiễm ô, hai thân xúc chạm nhau, từ nách trở 
xuỐng từ đầu gối trở lên, hoặc xoa hoặc đẩy, vuốt xuÔi, 
VuỐI Hgược, hoặc kéo, hoặc xô, hoặc bằng lên, hoặc để 
xuống, hoặc nắm chặt hay lỏng, thì vị ấy không phải 0)- 
kheo-ni, chẳng phải là người nữ dòng họ Thích. Trong đây, 
trọn đời không được phạm. Cô có thể giữ được không? Trả 
lời: Được. 
“6. Không được phạm tám việc, cho đến cùng với loài súc 
sanh. Tỳ-kheo-ni nào có tâm nhiễm ô chấp nhận tâm 
nhiễm. ô của nam tử, nhận sự nắm tay, nắm J› đứng nơi 
chỗ vắng, cùng đứng, nói chuyện nơi chỗ vắng, cùng đi, 
hai thân kề nhau, cùng hẹn, phạm tám việc này, thì chẳng 
phải là tỳ-kheo-ni, chẳng phải là người nữ dòng họ Thích. 
Trong đây, trọn đời không được phạm. Cô có thỄ giữ được 
không? Trả lời: Được. 
“7. Không nên che giấu trọng tội của người, cho đến đột- 
kiết-la, ác thuyết. Tỳ-kheo-ni nào biết t)-kheo-ni phạm ba- 
la-di, không tự cứ cũng không bạch Tăng, không nói với di, 
sau đó vào một thời gian khác t)-kheo-mi này thôi tu, hoặc 
bị diệt tẫn, hoặc bị ngăn không cùng làm Tăng sự, hoặc 
vào ngoại đạo. Vị ấy nói như vây: “Trước đây tôi biết người 
này phạm tội như vậy như vậy, thì vị ấy chẳng phải ƒ}- 
kheo-ni, chẳng phải người nữ dòng họ Thích, vì che giấu 
trong tội của người khác vậy. Trong đây, trọn đời không 
được phạm. Cô có thể giữ được không? Trả lời: Được. 
“8. Không được nói theo t)-kheo bị cử, cho đến sa-di. Tỳ- 
kheo-ni nào biết t)-kheo bị Tăng cử tội như pháp, như f)- 
nỉ, như lời Phật dạy, phạm oai nghỉ chưa sám hối, không 
tác pháp cộng trú, mà tùy thuận theo tỳ-kheo kia, cùng nói 
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chuyện. Cúc tỳ-kheo-ni can gián tỳ-kheo-ni này rằng: “Đại 
fÿ, f)-kheo kia bị Tăng cử tội như pháp, như f)-Hmi, như lời 
Phật dạy, phạm oai nghỉ chưa sám hồi, [926al] không tác 
pháp cộng trú, cô dừng tùy thuận theo tỳ-kheo kia, cùng 
nói chuyện.” Khi các tỳ-kheo-ni can giản tfỳ-kheo-ni này 
kiên trì không bỏ. Các f)-kheo-ni nên can gián cho đến ba 
lần để bỏ việc này. Cho đến ba lần can gián bỏ thì tốt, 
không bỏ thì vị này không phải t)-kheo-mi không phải 
người nữ dòng thọ Thích vì đã tủy thuận kẻ bị cứ. Trong 
đây, trọn đời không được phạm. Cô có thể giữ được không? 
Trả lời: Được. 

“Này Thiện nữ nhân, hãy lắng nghe! Đức Như Lai, Vô sở 
trước, Đẳng chánh giác nói pháp tứ y. T)-kheo-ni y nơi đây 
xuất gia thọ đại giới. Đó là pháp của tỳ-kheo-ni: 

%I, Y nơi áo phẩn tảo xuất gia thọ đại giới là pháp của f}- 
kheo-ni. Trong đây, trọn đời cô có thể giữ được không?” 
Trả lời là: Được. 

“Nếu được của lợi đàn-việt cúng y cắt rọc may thành thì 
nên nhận. ” 

“2, Y nơi khất thực xuất gia thọ đại giới là pháp của 0- 
kheo-ni. Trong đây, trọn đời cô có thể giữ được không?” 
Trả lời là: Được. 

“Nếu được của lợi hoặc Tăng sai thọ thực, hay đàn-việt 
dâng thức ăn vào những ngày chay, mông tám, mười lăm, 
mông một, hoặc thường thực của chúng Tăng, hay đàn-việt 
mời thì nên nhận. ” 

“3, Y nơi dưới gốc cây để ngôi, xuất gia thọ đại giới là pháp 
của fỳ-kheo-ni. Trong đây, trọn đời cô có thể giữ được 
không? Trả lời là: Được. 

“Nếu được của lợi người cho phòng riêng, nhà có nóc 
nhọn, phòng nhỏ, hang đá, hai phòng có một cửa thông thì 
không nên nhận. ” 
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“4. Y nơi hủ lạn dược, xuất gia thọ đại giới, là pháp của t}- 
kheo-ni. Trong đáy, trọn đời cô có thê giữ được không? Trả 
lời là: Được. 
“Nếu được của lợi như tô, dầu, sanh tô, mật, thạch mật thì 
nên nhận. ” 
“Cô đã thọ giới rồi. Bạch tứ yết-ma như pháp thành tựu, đúng cách. 
Hòa thượng như pháp. A-xà-lê như pháp. Hai bộ Tăng đây đủ. Cô 
nên khéo thọ giáo pháp, nên siêng năng giáo hóa, làm việc phước 
đức, tu bô tháp, cúng dường Phật, Pháp, Tăng. Hòa thượng A-xà-lê 
dạy bảo những điêu như pháp, cô không được chông trái. Nên học 
vân tụng kinh, cô găng câu phương tiện ở trong Phật Pháp đê đạt 
được quả Tu-đả-hoàn, quả Tư-đà-hàm, quả A-na-hàm, quả A-la- 
hán, thì sơ tâm xuât gia của cô mới không bị uông phí... Những gì 
chưa biệt cô nên hỏi Hoà thượng A-xà-lê.” 
Khi giải tán, bảo người thọ giới đi trước. 
Bấy giờ, những người thọ giới bằng bạch tứ yết-ma nêu' lên với 
các tỳ-kheo-mi Xá-di Câu-lê răng: 
“Đức Thế Tôn có nói như vầy, “Thọ đại giới phải bạch tứ yết-ma.” 
Chúng tôi đặc giới, còn các bà không đắc giới.” 
Tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề [926b] nghe vậy, trong lòng hoài 
nghi, bèn bạch các tỳ-kheo. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 
“Ty-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề và các tỳ-kheo-ni Xá-di cũng đều 
đặc giới.” 
Bấy giờ, có người đứng cầu xin giới. Cư sĩ bạch y thấy nói: “Cô ấy 
đứng ở đây là muôn chờ đàn ông đây.ˆ Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 
“Không được đứng cầu xin giới. Nên quỳ thăng gói đề xin giới.” 


' Hán: cử #8, thường dùng theo nghĩa cử tội, tức buộc tội. Nhưng đây không 
thuộc ba cử tội thây-nghe-nghi, nên không nói là cử tội. 
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Có người ngồi xôm' đề xin giới nên bị té, lộ hình, hồ thẹn, không 
thê xin giới. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“T-kheo-ni khác nên thay thế để bạch.” 

3.3. Đại diện thọ giới 

Các tỳ-kheo-ni Xá-di Câu-lê dẫn người muốn thọ đại giới đến 
Tăng-già-lam. Trên đường đi gặp cướp, hủy phạm tỳ-kheo-nI. Các 
tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép nhờ người thay thế đến thọ giới. Cho phép nhờ một tỳ- 
kheo-ni thanh tịnh không có chướng nạn. Tăng bạch nhị yêt-ma đề 


sal »22 


Trong chúng nên sai một vị có khả năng yết-ma, dựa theo sự việc 
trên tác bạch: 
“Đại tý Tăng xin lắng nghe! Nếu thời gian thích hợp đối 
với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng sai f)-kheo-ni tên 
là... làm sứ giả vì tỳ-kheo-ni tên... lên Tăng t)-kheo xin thọ 
đại giới. Đáy là lời tác bạch. 
“Đại tÿ Tăng, xin lắng nghe! Nay Tăng sai f)-kheo-ni tên... 
làm sứ giả, vì (}-kheo-ni tên... lên Tăng tỳ-kheo câu thọ đại 
giới. Các đại tỷ nào đông ý, Tăng sai f)-kheo-ni tên... làm 
sứ giả, vì ()-kheo-mi... đên trong Tăng 0)-kheo câu thọ đại 
giới thì m lặng. VỊ nào không đồng ý xin nói. 
“Tăng đã đồng ý sai t)-kheo-ni... làm sứ giả rỗi. Tăng đồng 
ÿ nên ứm lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như vậy. ” 


' Tến #ý: theo phong tục, cách ngồi được xem là cung kính của đàn ông. PälI: 
tuikkufiRa; Skt. ufkufuka. 

? Thọ sứ cụ túc. Thập tụng 41 (tr.295b), 56 (tr.410a11): người nữ tên Bán-ca-thi- 
ni -È‡? Ƒ Z#, nhờ người đại diện đắc giới cụ túc. Pãli: đữ/ena uoasampada. Vin. 
1. 277: Kỹ nữ Addhakäsi, xuất gia, muốn về Sãvatthi để thọ cụ túc. Bọn vong 
mạng hay tin, tổ chức chặn đường để cướp. Cô biết được, không dám đi. Phật 
cho phép nhờ sứ giả thọ giới. Trong Cáu-xá 14, đây là trường hợp của tỳ-kheo-nI 
Pháp Thọ (Skt. Dharmadinnäa, PälI, Dhammadinn3). 
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Trường hợp nếu đi một mình không bảo đảm thì nên sai hai, ba tỳ- 
kheo-m cùng đi. Tỳ-kheo-ni sứ giả nên đên trong Tăng tỳ-khco, 
kính lễ sát chân, đâu gôi bên hữu châm đât, châp tay thưa: 


“Đại đức Tă ăng, xin lắng nghe! Người nữ tên là... theo f)- 
kheo-ni hiệu... cầu thọ đại giới. Nay người nữ kia tên..., từ 
Tăng xin cầu thọ đại giới, Hòa thượng nỉ hiệu... Cúi XP 
Tăng từ mẫn cứu vớt.” Lân thứ hai, lân thứ ba cũng xin 
như vậy. 
Tăng tỳ-kheo nên hỏi “Người nữ kia tên gì? Hòa thượng ni là vị 
nào? Đã học giới chưa? Có thanh tịnh không?” Nêu trả lời: “Đã 
học giới thanh tịnh rôi”, thì nên hỏi tỳ-kheo-mI bạn răng: 
“Vị ấy đã học giới thanh tịnh chưa?” Nếu trả lời “đã học giới và 
thanh tịnh”, trong chúng nên sai một vị có khả năng yêt-ma dựa 
theo sự việc trên tác bạch: 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe! (Tỳ-kheo-ni! tên là... này, 
theo [926c] (Hòa thượng mì) hiệu... thọ đại giới. Nay vị này 


: Nguyên văn bản Hán: thử mỗ giáp tỳ-kheo-ni tùng mỗ giáp cầu thọ đại giới 
*#?w # #3: 4X. Văn cú đảo trang, cần chỉnh lại đề đọc cho đúng 


nghĩa. 
? Tham chiếu văn bạch đại diện xin giới theo PälI, Vín. 1. 277: (...) 7/£hannãmg, 
ayyä ithanndmäaya  qyyaya upasampadäapeRkhäa ekato-upasampanna 


bhikkhunisanghe, visuddha. sa kenacideva antarãyena na ãgacchati. ithannãmä, 
ayyä, sangha upasampadamu yacafi. ullumpafuU tam ayyä sangho anukampam 
upädãya “... Người nữ mỗ giáp, theo người nữ mỗ giáp khất cầu giới cụ túc. 
Người nữ ấy đã thọ một phần cụ túc giữa tỳ-kheo-ni Tăng. Người nữ ấy thanh 
tịnh. Người nữ ấy vì một chướng ngại như vậy không đến đây được. (Bạch chư 
Đại đức) Người nữ mỗ giáp Ì khất câu 13nE cho giới cụ túc. Nguyện Tăng thương 
tưởng cứu vớt người nữ mỗ giáp ấy.” Tham chiếu văn bạch 7hập rựng 41, đã 
dẫn. 

3 Để bản: bạt tế ngã 3# ðÄš#\.. Các bản khác, không có chữ ngã 4À. 

W Trong nguyên bản. Đề nghị sửa lại: “Wgười nữ...” Vì chưa đắc giới, nên không 
thể gọi là tỳ-kheo-ni. Bản Hán bị chép nhằm. Tham chiếu Päli (Vin.ii. 277) dẫn 
trên, cht. 34. 
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tên là... từ Tăng xin thọ đại giới, Hòa thượng nỉ hiệu... VỊ 
này tên là... đã học giới thanh tịnh, tuổi đã đủ, y bát có. 
Nếu thời gian thích hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, 
Tăng cho người có tên... thọ đại giới, Hòa thượng mỉ hiệu... 
Đáy là lời tác bạch. 
“Đại đức Tăng, xin lắng nghe ! Người này tên là... theo tỳ- 
kheo-ni hiệu... cầu thọ đại giới. Nay người này tên là... đến 
Tăng t)-kheo xin thọ đại giới, Hòa thượng mỉ hiệu... vị này 
tên là... nói là thanh tịnh, không có các nạn sự, tuổi đã đủ, 
y bát có, đã học giới thanh tịnh. Nay Tăng cho vị này tên 
là... thọ đại giới, Hòa thượng nỉ hiệu... các Trưởng lão nào 
chấp thuận cho vị này tên là... thọ đại giới, Hòa thượng nỉ 
hiệu... thì im lặng. Vị nào không đồng ý xin nói. Đây là yết- 
ma lần đầu. ” 

Lần thứ hai, lần thứ ba cũng nói như vậy. 
“Tăng đã đồng J cho người tên là.. thọ đại giới, Hòa 
thượng nỉ hiệu... rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi 
ghỉ nhận như vậy. ” 


Vị sứ giả kia trở về lại trong chùa của tỳ-kheo-ni, nói: 
“Đại fÿ, cô thọ đại giới rồi.” 
Đức Thế Tôn cho phép nhờ người thọ đại giới. VỊ kia chỉ có chút ít 
nhan sắc cũng nhờ người thọ giới. Đức Phật dạy: 
“Người nữ có chút ít nhan sắc không nên nhờ người thọ đại giới.” 


' Pali (Vin. ii. 278): Tăng tỳ-kheo, sau khi chỉ dẫn cách đo bóng mặt trời, định 
mùa, tính ngày tháng, rồi dặn, bảo cho tỳ-kheo-ni ấy biết ba y chỉ (ayo nisaya, 
ni bất trụ lan-nhã: na bhikkhuniyä arañfe vafthabbaim, nên chỉ truyền ba y chỉ) 
và tám phi sự (affha akaraniyami, tức 8 ba-la-dI). 
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iv. Các già nạn" 

Có vị trao đại giới cho người thường rỉ máu, bân cả thân, cả y, cả 
ngọa cụ. 

Đức Phật dạy: 

“Không nên trao đại giới cho người thường rỉ máu.” 

Đức Thế Tôn dạy không nên trao đại giới cho người nữ thường rỉ 
máu. 

Có vị liền trao đại giới cho người không có nguyệt kỳ. Người thọ 
giới kia buông lung tình dục. Các tỳ-kheo bạch Phật. 

Đức Phật dạy: 

“Không nên trao đại giới cho người không có nguyệt kỳ (thủy).” 
Có vị trao đại giới cho người nữ không có vú. 

Đức Phật dạy: 

“Không nên trao đại giới cho người không có vú.” 

Có vị trao đại giới cho người chỉ có một vú. 

Đức Phật dạy: 

“Không nên trao đại giới cho người nữ chỉ có một vú.” 

Có vị trao đại giới cho người hai đường bị lở lói. 

Đức Phật dạy: 

“Không nên trao đại giới cho người hai đường bị lở lói.” 

Có vị trao đại giới cho người hai đường bị lở thối. 

Đức Phật dạy: 


CF Vin. ii. 271: 24 giả nạn cho nữ thọ tỳy-kheo-n (caf„wisafi antarãyike 
dhamme pucchitum). 

? Hán: huyết xuất ‡*; đây chỉ kinh nguyệt. Ngữ phần, tỳ-kheo-ni, ba-dật-đề 
178: độ người nữ thường ra nguyệt thủy. 7 phân, tỳ-kheo-nI, ba-dật-đề 165, 
thay điều này bằng, “độ người nữ mà đường đại và tiêu tiện thường chảy đàm 
dãi.” 
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“Không nên trao đại giới cho người hai đường bị lở thối.” 
Có vị trao đại giới cho người hai căn. 

Đức Phật dạy: 

“Không nên trao đại giới cho người hai căn.” 


II. NI THƯỜNG HÀNH 

1. Bấy giờ, các tỳ-kheo tụ hợp lại một chỗ, cùng nhau tụng pháp tỳ- 
ni. Các tỳ-kheo-mi khởi lên ý nghĩ: Chúng ta có nên tụng pháp tỳ-m 
hay không? 

Đức Phật dạy: “Nên tụng.” 


Các vị không biết thọ trì giữa a1 để tụng. Đức Phật dạy: “Nên thọ 
trì giữa tỳ-kheo đê tụng.” 


Các tỳ-kheo nghĩ: “Chúng ta được phép cùng [927a1] ty-kheo-m 
tụng các câu kệ hay chăng?” 


Đức Phật dạy: “Cho phép tụng.” 

Tỳ-kheo ngồi ngay trước mặt dạy học tụng, ni hồ thẹn. Phật dạy: 
“Nên trải chỗ ngồi ở sau lưng tỳ-kheo mà học tụng. Hoặc dùng một 
trong mười thứ y làm màn ngăn đê học tụng.” 

2. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-ni vì nhân duyên nhỏ mọn nỗi giận 
hờn, bât mãn, bèn xả Phật Pháp Tăng và nói: 

“Đâu phải chỉ có sa-môn Thích tử mới có thể tu phạm hạnh, các sa- 
môn, bả-la-môn khác cũng có. Nay tôi cũng có thê đên đó đê tu 
phạm hạnh.”” 

Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Nếu tỳ-kheo-ni khi nỗi giận mà nói xả giới, không thành xả giới.” 


' tỳ-kheo-ni, ba-dật-đề 166. 
” Xem Phần I, tỳ-kheo, ba-dật-đề 6. 
3 Xem Phần II, tỳ-kheo-ni, tăng-già-bà-thi-sa 16. 
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3. Nhóm sáu tỳ-kheo-ni làm việc mê hoặc và dạy người làm.' Đức 
Phật dạy: 

“Không được như vậy.” 

4. Nhóm sáu tỳ-kheo tác yết-ma chống nhóm sáu tỳ-kheo-ni. Tỳ- 
kheo-nmi kia tùy thuận ngôn giáo, không dám trái nghịch, xin giải 
vêt-ma. Các tỳ-kheo ây không chịu giải. Các cư sĩ thây nói: 

“Tại vì các cô không chìu ý nên mới làm như vậy.” 

Các tỳ-kheo bạch Phật, đức Phật dạy: 

“Tỳ-kheo không nên tác yết-ma đối với tỳ-kheo-ni.” 

Bấy giờ, các tỳ-kheo-ni tác yết-ma trao cho tỳ-kheo-ni. Phật nói: 
“Cho phép, tỳ-kheo-ni tác yết-ma trao cho tỳ-kheo-ni. Nếu tỳ-kheo- 
ni không biết thì cho phép đên bên tỳ-kheo tụng yêt-ma cho, rỗi sau 
đó tác yêt-ma.”” 

5. Khi ấy có tỳ-kheo muốn thôi tu, tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề 
biêt mà sợ không dám đên can ngăn vì đức Thê Tôn có dạy: “Tỳ- 
kheo-ni không được ha trách tỳ-kheo.” 

Khi ấy tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề, đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh 
lÊ sát chân, rôi đứng lui qua một bên, bạch Phật: 

“Phải chăng tất cả các trường hợp tỳ-kheo-ni không được ha trách 
tỳ-kheo?” 

Đức Phật dạy: 

“Tỳ-kheo-m nhất thiết không được ha trách tỳ-kheo. Tỳ-kheo-ni 
không được măng tỳ-kheo, không được ha trách tỳ-kheo, không 
được phỉ báng tỳ-kheo. Nêu tỳ-kheo phá giới phá kiên phá oal nghi, 
cũng không nên ha trách như vậy. Nhưng này Củù-đàm-di, nêu 


' Tác cổ đạo †E Š‡#. Cf. Tỳ-kheo-ni, ba-dật-đề 117 & 118. 
° Tham chiếu Päli, Vin.ii. 161: tỳ-kheo định pháp yết-ma, hay định tội của tỳ- 
kheo-nl, rôi uỷ nhiệm cho Tăng ty-kheo-n1 tác yêt-ma và xử trị. 
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nhằm mục đích giúp tỳ-kheo trì tăng thượng giới, tăng thượng tâm, 
tăng thượng trí, học vân tụng kinh; vì những việc như vậy thì nên 
làm.” 

6. Các tỳ-kheo-mi tóc đã dài. Đức Phật dạy: 

“Cho phép nhờ cạo, hay tự cạo.” 


Bấy giờ, có người thợ cạo trẻ tuổi cạo tóc cho tỳ-kheo-ni trẻ tuôi. 
Khi tiếp xúc với làn da mịn màng, dục ý khởi, thợ cạo muốn phạm 
đến tỳ-kheo-ni. Tỳ-kheo-ni lớn tiếng kêu la: 


“Đừng làm vậy! Đừng làm vậy!” 
Ty-kheo-mi khác nghe, hỏi: 
“Sao cô lớn tiếng kêu la, đừng làm vậy, đừng làm vậy?” 


Cô ấy trình bày lại đầy đủ mọi việc. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

“Khi cạo tóc cần phải [927b] có bạn. Biết người có dục ý thì không 
nên nhờ họ cạo.” 

Có cô nhờ đàn ông hớt lông mũi, đức Phật dạy: 

“Không được nhờ đàn ông hót lông mũi.” 

Cô kia nhờ đàn ông cắt móng tay. Đức Phật dạy: 

“Không được nhờ đàn ông cắt móng tay.” 

tê Bấy giờ, tỳ-kheo-ni đang ở trong nhà bạch y. Có tỳ-kheo đến 
khât thực. Tỳ-kheo-mi kia không dám nói, tại sao vậy? Sợ tỳ-kheo 
nói là tỳ-kheo-ni giáo hóa đê có thức ăn.' Các tỳ-kheo bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 

“Cho phép nói đề chủ nhà biết, chứ không nên khen ngợi.” 
Tỳ-kheo-ni đang ở trong nhà bạch y. Có tỳ-kheo đến, cô không 
đứng dậy.” Các tỳ-kheo bạch Phật. Phật dạy: 


' tỳ-kheo, ba-dật-đề 29. 
° tỳ-kheo-ni, ba-dật-đề 175. 
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“Nên đứng dậy. Nếu tỳ-kheo-ni hành nhất tọa thực, hoặc không ăn 
lại dù tác pháp dư thực, hoặc bệnh, hoặc ăn đủ rôi, thì cho phép nói, 
“Thưa Đại đức, tôi có nhân duyên như vậy, nên không đứng dậy 
được.”” 

Có tỳ-kheo-ni, tại nhà bạch y, không xin phép tỳ-kheo mà tự tiện 
ngôi.' Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Tỳ-kheo-ni, tại nhà bạch y không được ngồi mà không xin phép 
tỳ-kheo.” 

Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo sáng sớm khoác y, bưng bát, đến nhà 
bạch y. Trong nhà này có tỳ-kheo-ni thường đên giáo hóa. Tỳ- 
kheo-ni thây tỳ-kheo đên, liên đứng dậy thưa hỏi: 

“Thưa Đại đức, tôi được phép ngồi không?” 

Tỳ-kheo nói: “Đừng ngồi.” 

Tỳ-kheo-ni kia đã quen sung sướng, không đứng lâu nổi, nên bị té 
xuông và bệnh. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Nên xem chừng người phía trước, nếu ngồi được thì ngồi. 

§. Bấy giờ, các tỳ-kheo-ni và tỳ-kheo cùng đi chung một tuyến 
đường. Hoặc đi trước, hoặc vừa nói vừa đi, hoặc khi đi trước khi đi 
sau, hoặc lật ngược y, hoặc quấn cô, hoặc phủ đầu, hoặc choàng hai 
vai, hoặc mang dép. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không được như vậy. Nên trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, đi sau 
tỳ-kheo.” 

Bấy giờ, các tỳ-kheo-mi có việc Phật Pháp Tăng, hoặc có tỳ-kheo-mi 
bệnh cân sự chăm sóc, mà không dám đi trước tỳ-kheo. Đức Phật 
dạy: 

“Cho phép bạch tỳ-kheo rồi mới đi.” 

Có vị bị mạng nạn, phạm hạnh nạn, cần thận không dám không 
thưa đê đi (trước tỳ-kheo). Đức Phật dạy: 


: tỳ-kheo-ni, ba-dật-đề 84, thay tỳ-kheo bằng chủ nhân. 
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“Nếu có các nạn sự như vậy, thưa hỏi hay không thưa hỏi vẫn được 
phép đi.” 

Có tỳ-kheo-ni trên đường đi thấy tỳ-kheo mà không tránh đường. 
Đức Phật dạy: 

“Nên tránh đường,” 

Có tỳ-kheo-mi trên đường đi thấy tỳ-kheo bèn tránh đường. Trời 
mưa, cô trượt chân té xuông đât, mặc bệnh. Các tỳ-kheo bạch Phật. 
Đức Phật dạy: 

“Có nhân duyên như vậy, tỳ-kheo-ni [927c] nên nghiêng mình một 
chút, chăp tay thưa: “Đại đức thứ lỗi cho, vì đường hẹp. ”” 

9. Bấy giờ, có đàn-việt thỉnh hai bộ Tăng. Mời tỳ-kheo-ni ăn trước, 
tỳ-kheo ăn sau, bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không nên mời Tăng tỳ-kheo-ni ăn trước mà nên mời Tăng tỳ- 
kheo dùng trước rôi sau đó mới mời tỳ-kheo-nI Tăng. 

Có đàn-việt mời hai bộ Tăng, nghĩ như vầy: “Đức Phật có dạy nên 
mời Tăng tỳ-kheo trước rôi sau đó mới mời Tăng tỳ-kheo-nI.” 
Người ây mời Tăng tỷ-kheo ăn xong thì quá ngọ, bạch Phật. Đức 
Phật dạy: 

“Nếu thì giờ gần quá ngọ thì nên mời một lượt.” 

Có cư sĩ mời Tăng tỳ-kheo-nI sáng sớm thọ thực. Nửa đêm, cư sĩ 
chuẩn bị các thức ăn ngon bổ xong, sáng ngày đến mời. Các tỳ- 
kheo-ni khoác y, bưng bát, đến nhà kia. Các vị hỏi nhau về tuổi tác 
để ngồi theo thứ tự, nên quá ngọ. Các tỳ-kheo bạch Phật. Phật dạy: 
“Nếu gần quá ngọ, cho phép tám tỳ-kheo-ni thượng tọa theo thứ tự 
ngôi, còn bao nhiêu vị khác thì tùy tiện cứ ngôi.” 

10. Bấy giờ, các tỳ-kheo-ni đến trong Tăng-già-lam của tỳ-kheo, 
đức Phật cho phép cho họ chỗ ngôi. Tỳ-kheo-ni có nguyệt thủy, rỉ 
chảy bân nệm, giường dây, giường cây, ngọa cụ, rôi đứng dậy đi 
vê. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“T-kheo-ni không nên ngồi trên nệm, giường dây, giường cây.” 
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Trường hợp đến trong Tăng-già-lam cầu giáo thọ, hoặc thọ thỉnh, 
hoặc nghe pháp, không có chỗ ngôi. Đức Phật dạy: 


“Cho phép ngôi trên đá, trên ngói, trên gạch, trên đâu cây, trên cỏ, 
trên lá, trên bục đât cứng.” 


Ty-kheo-ni không đủ sức chịu khó khổ nên sanh bệnh. Đức Phật 
dạy: 


“Nên nÓI VỚI tỳ-kheo-nI răn nêu họ có thê IỮ in tôt tọa cụ thì 
` M › v 
nên cho ngôi.”' 


11. J928a7| Thế Tôn ở tại Ba-la-nai. Bấy giờ gặp lúc mất mùa, lúa 
gạo khan hiếm, nhân dân đói khát, khất cầu khó được. Các tỳ-kheo- 
ni thọ thực rồi, thức ăn còn dư, các vị liền nghĩ, “Thức ăn còn dư 
nảy của chúng ta có được phép cho tỷ-kheo hay không?” Đức Phật 
dạy: 

“Được phép cho.” 


Các vị lại nghĩ, “Chúng ta có được phép trao thức ăn cho tỳ-kheo 
hay không?” Đức Phật dạy: 


“Được phép trao.” 


“Thức ăn cách đêm của chúng ta, trao cho ty-kheo có được tịnh hay 
không?” Đức Phật dạy: 


“Được tịnh.” 


Bấy giờ, các tỳ-kheo thọ thực rồi, còn thức ăn dư, suy nghĩ, “Thức 
ăn này của chúng ta được phép cho tỳ-kheo-ni hay không?” Đức 
Phật dạy: 


“Được phép cho.” 


“Được phép trao thức ăn cho tỳ-kheo-ni hay không?” Đức Phật 
đạy: 
“Được phép trao.” 


' Bản Hán, hết quyền 48. 
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Bấy giờ, có thức ăn cách đêm; các tỳ-kheo nghĩ, “Đem cho tỳ- 
kheo-mi, có được tịnh hay không?” Đức Phật dạy: 

“Được tịnh.” 


12. Bấy giờ, tỳ-kheo-ni ở nơi a-luyện-nhã, sau đó tại a-luyện-nhã 
có sự việc xảy ra.' Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“T-kheo-ni không nên ở nơi a-luyện-nhã.”” 


Tỳ-kheo-ni sống trong nhà bạch y,° thấy phu chủ của người, cùng 
vợ hôn hít, âu yêm, sờ mó nơi thân thê, bóp vú. Tỳ-kheo-ni niên 
thiêu thây vậy sanh tâm nhàm chán Phật pháp. Các tỳ-kheo-ni bạch 
với các tỳ-kheo. Các ty-kheo bạch lên đức Phật. Đức Phật dạy: 
“Cho phép, vì tỳ-kheo-nI làm trú xứ riêng biệt.” 

Có tỳ-kheo-mi nọ ở trú xứ riêng biệt thực hành kỹ thuật, dạy người 
kỹ thuật." Đức Phật dạy: 

'“Ty-kheo-ni không nên ở trú xứ riêng biệt thực hành kỹ thuật.” 

Có tỳ-kheo-ni nọ ở trú xứ riêng biệt bán rượu.” Đức Phật dạy: 
“Không nên ở trú xứ riêng biệt bán rượu.” 

Có tỳ-kheo-ni nọ cho dâm nữ ở trong trú xứ. Đức Phật dạy: 

“Không được làm như vậy.” 

13. Có vị cất chứa hương hoa, đồ trang sức.” Đức Phật dạy: 


“Không nên làm như vậy.” 


! Vịn.ii. 278: Các tỳ-kheo-ni sống tại trú xứ a-lan-nhã, bị bọn xấu làm nhục. 

“Cf. Vin.ii. 279: tỳ-kheo-ni sống ở a-lan-nhã, phạm đột-kiết-la (na bhikkhuniyã 
arafñiñe vatthabbam). 

3 Xem tỳ-kheo-ni, ba-dật-đề 99. 

* Tỳ-kheo-ni, ba-dật-đề 169 & 170: không được học kỹ thuật thế tục (nghề 
nghiệp), và dạy cho người khác để kiếm sống. 

* Cô tửu §#§. Thập tụng 41 (tr.297c18): tác tửu †F35, làm rượu. 

Š tỳ-kheo-ni, ba-dật-đề, các điều 150-155, 157. 
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14. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-ni đứng nơi đường hẻm, ngã tư, 
đường cái, trong chợ, đứng bên các đồng rác. Các cư sĩ thấy cơ 
hiềm, chê trách mắng nói: 


“T-kheo-ni này không biết hồ thẹn, không có tịnh hạnh. Bên ngoài 
tự xưng là tôi biệt chánh pháp, [928b] mà đứng những chỗ như 
vậy, giông như dâm nữ, có gì là chánh pháp?” 

Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“T-kheo-ni không nên đứng những chỗ như vậy.” 

15. Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo-ni dùng răng thú,! xương xoa chà 
thân cho tươi sáng.” Tỳ-kheo bạch Phật. Phật dạy: 

“Không được làm như vậy.” 


Nhóm sáu tỳ-kheo-ni dùng bột mịn xoa chà thân cho tươi sáng.” 
Đức Phật dạy: 


“Không được làm như vậy.” 

Có vị xoa chà lông nơi thân cho nó quắn lại. Đức Phật dạy: 

“Không được làm như vậy.” 

Có vị cắt lông nơi thân. Đức Phật dạy: 

“Không được làm như vậy.” 

Có tỳ-kheo-ni nọ lấy y quấn nơi eo lưng, muốn làm thon đẹp. Đức 
Phật dạy: “Không được làm như vậy.” 

Có tỳ-kheo-nIi nọ mặc y phục của người nữ. Đức Phật dạy: 

“Không được làm như vậy.” 

Có ty-kheo-nI nọ mặc y phục đàn ông. Đức Phật dạy: 


: Răng thú, hoặc ngả voI. 

? Vin.ii. 266: tỳ-kheo-ni lấy xương đùi của bò để xoa chà tay, chân, lưng, mặt... 
(afthillena jaghanam ghamsapeti). 

Ỷ Xem, tỳ-kheo-ni, các ba-dật-đề 150, 151. 

* Vinii. 266: dùng sợi đai dài quấn quanh eo (đighäani kãyabandhanani 
dhaãremti). 
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“Không được làm như vậy. Cho phép tỳ-kheo-ni khoác y của tỳ- 
kheo-nI.” 

Có tỳ-kheo-ni dùng nhiều y quấn nơi ngực' cho lớn ra. Đức Phật 
đạy: 

“Không được làm như vậy.” 

Có vị quân y không kỹ, khiến cho hở hang. Đức Phật dạy: 

“Không được làm như vậy.” 

Có vị thắt tai con chim nơi đầu sợi dây lưng. Đức Phật dạy: 

“Không được làm như vậy.” 

Có vị làm sợi dây lưng bằng mạn-đả-la. Đức Phật dạy: 

“Không được làm như vậy.” 

Có vị cất chứa dây lưng tì-lâu.” Đức Phật dạy: 

“Không được làm như vậy.” 

Có vị cất chứa dây lưng sa.` Đức Phật dạy: 

“Không được làm như vậy.” 

Có vị dùng chỉ rời làm dây lưng để buộc. Đức Phật dạy: 

“Cho phép tỳ-kheo-mi bện hay dệt thành dây lưng quấn quanh lưng 
một vòng. Nêu dệt tròn thì cho phép hai vòng.” 

16. Ty-kheo-nI đến chỗ có người nữ tắm.* Khi tắm, tặc nữ, dâm nữ 
nói với tỳ-kheo-nI răng: 


' Triền thể #* #8. 

?Tì-lâu ##4#. Päli: vi/x„a, được làm bằng tre (2), Cf. Vin.ii. vifuena paffena 
phãsukã nãmerii, các cô quấn dây thắt lưng làm bằng tre. 

* Sa yêu đái 3J##*. Không rõ. Cf. Päli. ibid., colapa//ena, thắt dây lưng bằng 
vải cola (Skt. cola hay cođa; các từ điển Skt. và Pãli không cho biết rõ đây là 
loại vải gì). 

* tỳ-kheo-ni, ba-dật-đề 101. 
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“Các cô tuổi còn nhỏ, nách mới mọc lông, làm sao tu phạm hạnh 
được? Nay cô phải kịp thời hành dục lạc, đừng để sau này hối hận, 
khi già rồi hãy tu phạm hạnh. Như vậy cả hai đều không mắt.” 


Khi ấy tỳ-kheo-ni niên thiếu nghe bèn sanh tâm nhàm chán Phật 
pháp. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Tỳ-kheo-ni không nên tắm ở chỗ của người nữ.” 

Tỳ-kheo-ni khi tắm chỗ gần bạch y nam tử. Các cư sĩ thấy cơ hiềm: 
“1-kheo-mi này không biết hổ thẹn, không tu phạm hạnh, bên 
ngoài tự xưng là tôi biệt chánh pháp. Như vậy có gì là chánh pháp? 
Sao lại tăm bên cạnh bạch y nam tử, như tặc nữ, dâm nữ không 
khác?” 

Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“T-kheo-ni không được tắm bên bạch y nam tử.” 

Bấy giờ, có người phụ nữ, chồng đi văng, ø1an dâm với người khác, 
có thai. Người ây tự phá thai rôi, đến nói với vị tỳ-kheo-ni thường 
giáo hóa rằng: “Chồng con đi vắng. Con có thai với người khác. 
[928e] Con đã phá thai. Cô có thể đem vất giùm cho?” 


Cô ni trả lời: “Được.” 

Tỳ-kheo-m kia liền đựng nó trong một bát, đậy kín, lấy một bát 
khác úp lên, rồi bỏ vào đấy, đem ra ngoài đường để vắt. 

Bấy giờ, có trưởng giả Xá-vệ thường phát nguyện: Nếu không cúng 
dường cho người xuât gia trước thì ta không ăn. Côt yêu là cúng 
dường trước rôi sau đó mới ăn. Sáng sớm trưởng giả có việc cân 
đên nơi khác, liên sai người đi, nói: 

“Ngươi ra ngoài ngã tư hay nơi đường hẻm thấy có người xuất gia 
mời vệ đây.” 

Người được sai vâng lời, ra ngoài đường tìm. Thấy tỳ-kheo-ni, vội 
thưa: 

“Thưa A-di, mời A-di vô đây có người cúng thức ăn.” 

Tỳ-kheo-nI nói: 


Luật tứ phần 5 T22. 928§c 


“Thôi! Thôi! Như vậy là đã cúng dường rồi.” 

Người kia nói: “Không được. Cô phải vô để tôi cúng thức ăn.” 
Tỳ-kheo-nI nói: 

“Thôi! Thôi! khỏi phải cúng.” 

Người kia cưỡng bức dẫn tỳ-kheo-ni vào trong nhà. Vào nhà xong, 
nÓI: 

“Sư cô đưa bát đây, con xin được bỏ bát.” 

Tỳ-kheo-nI kia nói: 

“Thôi! Thôi! Như vậy là đã cúng dường rồi.” 

“Cô đưa bát đây, tôi sẽ cúng thức ăn cho.” 

Cô mi kia cũng lại nói: “Khỏi phải cúng.” 

Người ấy liền cưỡng đoạt lấy bình bát. Thấy trong bát có cái bào 
thai mới bị phá. 

Trưởng giả thây vậy, rồi liền cơ hiềm: 

“T-kheo-ni không biết hỗ thẹn, không tu phạm hạnh, bên ngoài tự 
xưng là tôi biệt chánh pháp. Nhưng có chánh pháp nào như vậy? 
Tự mình phá thai rôi đem bỏ như dâm nữ tặc nữ không khác.” 

Các ty-kheo-mi bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Nhà bạch y có người chết, tỳ-kheo-ni không nên đem đi bỏ giùm.! 
Nêu tỳ-kheo-mi ở trong thôn thây tỳ-kheo khât thực, nên mở bát ra 
đề tỳ-kheo xem.” ” 

17. Bấy giờ, có bạch y bệnh đến trú xứ của tỳ-kheo-ni nhờ chăm 
sóc. Bạch Phật. Đức Phật dạy: “Cho phép tìm cách đuôi đi. Nêu 
người ây là kẻ tin ưa tán thán Phật Pháp Tăng thì tỳ-kheo-ni theo 
khả năng của mình nhờ người chăm sóc.” 


' Phong tục thời đó: Nô lệ chết, chủ không chôn mà đem vất xác ngoài bãi tha 
ma. 
? Vin. ii. 269. 
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Sau đó người kia qua đời. Các tỳ-kheo-ni e ngại không dám đem 
chôn. Bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép vì làm sạch trú xứ nên đem chôn.” 

Bấy giờ, nơi biên quốc của vua Ba-tư-nặc, nhân dân làm phản loạn. 
Nhóm sáu tỳ-kheo-ni du hành nhân gian, đên nơi có sự nghĩ ngờ 
khủng bô. Các người làm phản thây, bèn nghĩ, “Các tỳ-kheo-ni này 
được vua Ba-tư-nặc kính ái. Chúng ta chớ nên đùa giỡn.” Các cư sĩ 
thây cơ hiêm: 

“Tỳ-kheo-ni không biết hỗ thẹn. Bên ngoài tự xưng là tôi biết 
chánh pháp. Nhưng có chánh pháp nào như vậy? Sao lại du hành 
nhân gian nơi nghi có sự khủng bô, giông [929a1] như tặc nữ, dâm 
nữ không khác?” 

Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Tỳ-kheo-ni không nên du hành trong nhân gian ở vùng biên quốc, 
nơi có sự nghi ngờ.”' 

18. Bấy giờ, tỳ-kheo-ni có trú xứ nơi a-lan-nhã, tỳ-kheo có trú xứ 
nơi tụ lạc, muốn cùng trao đôi bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Cho phép trao đôi.” 

Bấy giờ, có tỳ-kheo-ni có trú xứ a-lan-nhã; cư sĩ có trú xứ nơi tụ 
lạc. Muôn cùng trao đôi. Bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Cho phép, sai tịnh nhân trao đồi.” 

Bấy giờ, có hai cư sĩ tranh nhau về trú xứ. Một trong hai cư sĩ đem 
cúng cho tỳ-kheo-ni Tăng. Tỳ-kheo-ni Tăng liên nhận. Cư sĩ kia cơ 
hiêm nói: “Tỳ-kheo-ni này không biệt hô thẹn. Nhận nhiêu mà 
không biệt nhàm chán. Bên ngoài tự xưng ta biệt chánh pháp. 
Nhưng có chánh pháp nào như vậy? Trú xứ đang bị tranh châp 
nhau, một người đem cúng, sao lại nhận? Người thí tuy không 
nhàm chán nhưng người nhận phải biệt trị túc chứ!” 


' tỳ-kheo-ni, ba-đật-đề 97. 
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Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Trú xứ đang tranh chấp, không nên nhận.” 

Bấy giờ, tỳ-kheo-ni Ma-ha Ba-xà-ba-đề, trong vườn vua có trú xứ 
tỳ-kheo-ni, muôn hạ an cư nơi đó, nhưng e ngại không dám, vì đức 
Thê Tôn có dạy: “Py-kheo-ni không được ở nơi a-lan-nhã. Song trú 
xứ của tỳ-kheo-ni trong vườn vua thì kiên cô.' Không biêt thê 
nào?” 

Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Trừ trú xứ tỳ-kheo-ni trong vườn vua, ngoài ra các chỗ a-lan-nhã 
khác thì không nên ở.” 

19. Có ty-kheo-ni không đến chỗ giáo thọ. Bạch Phật. Đức Phật 
dạy: “Phải đên.”” 

Có ty-kheo-ni có việc Phật Pháp Tăng, hoặc đang chăm sóc tỳ- 
kheo-mi bệnh. Bạch Phật. Phật dạy: “Cho phép dữ dục.” 

20. Bấy giờ, Ca-lưu-đà-di mắng, đánh tỳ-kheo-ni. Hoặc nhồ nước 
bọt, hoặc ném hoa, tạt nước, nói lời thô tục, nói lời dôi trá, nói lời 
dụ dỗ. 

Mắng: là như nói, “Cầu cho âm đạo của cô bị hư nát, lở lói, để cho 
con lừa nó g1ao.” 

Đánh: là dùng tay, dùng gậy dùng đá để đánh. 

Nói thô tục: như nói hai đường tốt xấu. 

Nói dối trá: như nói, “Nếu đàn ông tắm rửa sạch sẽ, dùng hương 
thơm thoa vào mình, lây lược chải tóc, đeo tràng hoa, chuỗi anh lạc 
trang điêm thân, câm lọng băng lông chim công, không có gì đẹp 
hơn những việc này. Hoặc nói về người nữ cũng như vậy. 


: Vương viên # lš]. Thực chất, đây là khu rừng của vua, trong đó có khu a-lan- 
nhã. 
° tỳ-kheo-ni, ba-dật-đề 140. 
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Khuyến dụ: như nói, “Này Đại tỷ, cô hãy còn nhỏ, mới mọc lông 
nách, tại sao cô phải làm như vậy? Cô phải kịp thời, đừng tu phạm 
hạnh nữa, mà hưởng ngũ dục lạc đã. Khi nào tuôi về già sẽ tu phạm 
hạnh." 
Bấy giờ, các tỳ-kheo-ni niên thiếu sanh tâm yêm ly, không ưa Phật 
Pháp. [929b| Các tỳ-kheo-ni nghe, trong sô đó có vị thiêu dục tri 
túc, sống khổ hạnh, ưa học gIỚI, biết hồ thẹn, hiềm trách Ca-lưu-đà- 
di răng: “Tại sao thầy đánh mắng tỳ-kheo-ni, cho đến dùng lời nói 
lừa dối khuyến dụ?' 
Các tỳ-kheo-ni bạch với các tỷ-kheo. Các tỷ-kheo bạch lên đức 
Phật. Bây giờ, đức Phật tập hợp Tăng tỳ-kheo, dùng vô sô phương 
tiện ha trách Ca-lưu-đà-di: “Sao ngươi mạ nhục đánh măng tỳ- 
kheo-mi, cho đến dùng lời nói hư dôi khuyên dụ?” 
Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện ha trách rồi, bảo các tỳ-kheo: 
“Cho phép tỳ-kheo-ni Tăng tác pháp không kính lễ đối với Ca-lưu- 
đà-di, băng pháp bạch nhị yêt-ma.” 
Tác pháp như sau: Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác 
pháp yêt-ma, dựa theo sự việc trên tác bạch: 
“Đại fÿ Tăng xin lắng nghe! Ca-lwu-đà-di này mạ nhục 
đánh chửi t)-kheo-mi, cho đên dùng lời nói dôi trá, khuyên 
dụ. Nêu thời gian thích hợp đôi với Tăng, Tăng cháp thuận, 
tác yêtf-ma không kính lê đổi với Ca-lwu-đà-di Đấy là lời 
tác bạch. 
“Đạt Tỷ Tăng xin lắng nghe! Ca-lưu-dà-di này mạ nhục 
đánh măng t)-kheo-mi, cho đền dùng lời nói đôi trá, khuyên 
dụ. Nay Tăng làm pháp yêt-ma không kính lê Các đạt tỷ 
nào chấp thuận, Tăng tác yêt-ma không kính lê Ca-lưu-đà- 
di thì tm lặng. VỊ nào không đông ý xin nói. 
“Tăng đã chấp thuận tác yễr-ma không kính lễ Ca-lưu-đà- 
di rồi. Tăng cháp thuận nên ứm lặng. Việc này tôi ghỉ nhận 
như: vậy. ” 
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Bấy giờ, Ca-lưu-đà-di tùy thuận tỳ-kheo-ni Tăng không dám trái 
nghịch, đến tỳ-kheo-ni Tăng cầu giải yết-ma không kính lễ. Các tỳ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Nếu tùy thuận tỳ-kheo-ni Tăng, 
không dám trái nghịch, đến tỳ-kheo-ni Tăng xin giải yết-ma không 
kính lễ. Tỳ-kheo-ni Tăng nên giải bằng pháp bạch nhị yết-ma.” 
Giải như sau: Trong chúng nên sai một vị có khả năng tác yết-ma, 
dựa theo sự việc trên tác bạch: 
“Đại tỷ Tăng, xin lắng nghe! Ca-lưu-đà-di này, f)-kheo-ni 
Tăng tác pháp yễt-ma không kính lễ Nay đã tùy thuận 0)- 
kheo-ni Tăng không dám trái nghịch, nay đến tỳ-kheo-ni 
Tăng xin giải yễt-ma không kính lễ. Nếu thời gian thích 
hợp đối với Tăng, Tăng chấp thuận, nay Tăng giải yễt-ma 
không kính lễ. Đây là lời tác bạch. 
“Đại tỷ Tăng, xin lắng nghe! Ca-lưu-đà-di này, f)-kheo-ni 
Tăng tác yễt-ima không kính lễ. Nay đã tùy thuận tỳ-kheo-ni 
Tăng không dám trái nghịch, đến tỳ-kheo-ni Tăng xin giải 
yết-ma không kính lễ. Nay Tăng vì Ca-lwu-đà-di giải yễt-ma 
không kính lễ Các đại tỷ nào đồng ý, Tăng vì Ca-lưu-đà-di 
giải yết-ma không kính lễ [929cj thì im lặng. Vị nào không 
đồng ý xin nói. 
“Tăng đã đồng ý vì Ca-lưu-đà-di giải yễt-ma không kính lễ 
rồi. Tăng đồng ý nên im lặng. Việc này tôi ghỉ nhận như 
vậy. ” 
21. Nhóm sáu tỳ-kheo đến trú xứ tỳ-kheo-ni, cùng với nhóm sáu tỳ- 
kheo-ni ở chung, lại cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau ngâm vịnh, 
cùng nhau khóc la, hoặc vui cười, náo loạn các tỳ-kheo-ni tọa thiền. 
Các ty-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Cho phép ngăn cản.” 
Các tỳ-kheo-ni bèn ngăn hết không cho ai vào trú xứ tỳ-kheo-ni. 
Đức Phật dạy: “Không nên ngăn tất cả. Nên ngăn chỗ nào náo loạn. 
Nếu cả trú xứ đều bị náo loạn thì ngăn hết.” 
Nhóm sáu tỳ-kheo-ni đến trú xứ Tăng tỳ-kheo cùng với nhóm sáu 
tỳ-kheo ở chung, lại cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau ngâm vịnh, 
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cùng nhau khóc la, hoặc vui cười, bạch Phật. Đức Phật cho phép 
ngăn. Các vị lại ngăn tất cả, đức Phật dạy: 

“Không nên ngăn tất cả. Nên ngăn những nơi nào náo loạn. Nếu cả 
trú xứ đều náo loạn thì mới ngăn hết.” 

Sa-di của nhóm sáu tỳ-kheo đến trú xứ tỳ-kheo-ni, cùng với sa-di- 
ni, thức-xoa-ma-na của nhóm sáu tỳ-kheo-ni cùng ở chung, lại 
cùng nhau đùa giỡn, cùng nhau chúc tụng, cùng nhau khóc la, cùng 
nhau vui cười, náo loạn các tỳ-kheo-ni ngồi thiền. Các tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: “Nên kêu đến la rầy trị phạt. Nếu họ 
không thay đổi thì nên tác yết-ma bất kính lễ đối với Hòa thượng 
A-xà-lê của sa-di kia.” 

Sa-di-ni, thức-xoa-ma-na của nhóm sáu tỳ-kheo-ni đến trong chùa 
cùng với sa-di của nhóm sáu tỳ-kheo cùng ở chung, lại cùng nhau 
nô đùa, cùng nhau chúc tụng, cùng nhau khóc la, cùng nhau vui 
cười, làm náo loạn các tỳ-kheo tọa thiền. Các tỳ-kheo bạch Phật. 
Phật dạy: “Nên kêu họ đến la rầy trị phạt. Nếu họ không thay đôi 
thì nên vì Hòa thượng, A-xà-lê của sa-di-nmi kia, tác yết-ma xả giáo 
thọ.” 

22. Bấy giờ, cách trú xứ của tỳ-kheo-ni không xa có một lạch nước 
chảy. Tỳ-kheo-ni hứng lấy dòng nước ngược, cảm thấy khoái lạc, 
nghi. Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Không phạm ba-la-di mà phạm thâu-lan-giá. Tỳ-kheo-ni không 
nên hứng lẫy dòng nước ngược như vậy.” 

Tỳ-kheo-ni Nan-đà đến dưới cây hoa, chỗ đi kinh hành, có tên 
cướp dẫn đi dâm lộng. Cô ni có sự nghi, đem nhân duyên ấy bạch 
Phật. Đức Phật hỏi: 


' Xã giáo thọ ‡‡‡#4£. Cf. Vin. ii. 263: ovãdam fhapeium, ngưng giáo giới. Tỳ- 
kheo-ni bị ngưng giáo giới, không được dự bố-tát (na ovädafthapitãya 
bhikkhuniyã saddhim uposatho katabbo). 
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“Này Nan-đà, cô có cảm thấy khoái lạc không?” 

Nan-đà thưa: “Giống như sắt nóng áp vào thân.” 

Đức Phật dạy: 

“Không phạm. Nhưng tỳ-kheo-ni không nên một mình đến chỗ 
kinh hành như vậy.” 

23. Tỳ-kheo-ni Liên Hoa Sắc! kinh hành nơi a-lan-nhã. Tỳ-kheo-ni 


[230a1] này nhan sắc xinh đẹp, có Bả-la-môn niên thiếu thấy, sinh 
luyến ái cô ni, liền nắm tay muốn xúc phạm, tỳ-kheo-ni nói: 


“Buông tôi ra. Tôi sẽ đến chỗ đó. Chàng ta thả tỳ-kheo-ni Liên Hoa 
Sắc ra và đên chỗ đó. Vừa đên nơi, cô ni liên dùng phân uê bôi nơi 
mình. Bả-la-môn nôi giận, lây đá đánh vào đâu, khiên hai con mắt 
lòi ra. Lúc ây Liên Hoa Sắc không nhớ mình có thân thông. Sau đó 
mới biệt, liên dùng sức thân túc bay đên chỗ đức Phật, đảnh lễ sát 
chân, rồi đứng qua một bên. Đức Phật nói: 

“T-kheo-ni này có tín, hai con mắt sẽ trở lại như cũ.” 

Đức Phật nói xong, tức thì hai con mắt cô ni liền trở lại như cũ. Tỳ- 
kheo-ni này sanh lòng nghi, đức Phật dạy: 

“Không phạm. Nhưng tỳ-kheo-ni không nên đến chỗ a-lan-nhã như 
vậy. Là) 

24. T}-kheo- -m phá giới, có thai. Đang ngồi đại tiêu tiện trên cầu xí 
treo? thì bị trụy thai, rơi xuống hầm xí. Người dọn vệ sinh thấy, cơ 
hiềm, mạ nhục, nói: 

“T-kheo-ni không biết hồ thẹn, không tu tịnh hạnh. Bên ngoài tự 
xưng là tôi biệt chánh pháp. Nhưng có chánh pháp nào như vậy? 
Đọa thai nơi hô xí, như tặc nữ, dâm nữ không khác.” 

Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


'“Ty-kheo-ni không nên đại tiêu tiện trên câu xí treo.” 


: Truyện Liên Hoa Sắc, xem Phần I, Ch. iv, Ni-tát-kỳ 4. 
: Huyền xí !§ #]. Päli, Vin.ii. 280: vaccakuyï, nhà xí, làm theo kiểu nhà sàn. 
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Tỳ-kheo-ni kia nghi, không đám đại tiểu tiện trên nước. Đức Phật 
dạy: “Được phép.” 

25. Tỳ-kheo-ni ngồi kiết già, huyết bất tịnh tiết ra bân gót chân.! 
Khi đi khât thực trùng bám nơi chân. Các cư sĩ thây chê cười. Tỷ- 
kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“T-kheo-ni không nên ngồi kiết già.” 

Có vị nghi,” không dám ngồi bán già. Đức Phật dạy: 

“Cho phép ngồi bán già.” 

26. Đức Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Bấy giờ nhóm sáu tỳ-kheo-ni 
nhìn vào trong nhà bạch y qua lỗ hông, các cư sĩ thây cơ hiêm nói: 
“T-kheo-ni không biết hồ thẹn, bên ngoài tự xưng là tôi biết chánh 
pháp. Nhưng có chánh pháp nào như vậy? Tại sao nhìn vào trong 
nhà người ta qua lỗ hông giông như tặc nữ, dâm nữ vậy?” 

Các tỳ-kheo bạch Phật. Phật dạy: “Fy-kheo-ni không nên dòm vào 
trong nhà bạch y qua lỗ hông như vậy.” 


27. Thế Tôn ở tại thành Vương-xá. Bấy giờ, A-nan cùng với năm 
trăm vị đại Tăng tỳ-kheo đều ở Ma-kiệt-đề” du hành trong nhân 
gian. Tôn giả A-nan có sáu mươi người đệ tử, tuổi đều còn nhỏ nên 
muốn xả giới hoàn tục. Tôn giả A-nan khi đến thành Vương-xá, 
trưởng lão Ma-ha Ca-diếp từ xa thấy A-nan đến, nói: 


“Chúng này muốn thối thất. Ông con nít, không tri túc.” 


CF. Vin. ii. 280: pallaikena nisidanti panhisamphassam sãdiyamii, “ngồi kiết 
già, để cho chúng nó (?) sờ vào hai gót chân.” Bản dịch Anh hiểu chúng nó là 

“những người khác (other people).” Bản Hán có lẽ hiểu chúng nó là huyết bân. 

Ề N- ii. ibid.: có tỳ-kheo-ni bệnh, cần ngồi kiết già mới an ôn. 

,Ma- kiệt-đề, những chỗ khác âm là Ma-kiệt-đà. 

* Nhữ niên thiếu bất tri túc 4#} ^ #aZ#_. Xem câu trả lời của A-nan tiếp theo 
để hiểu rõ ý nghĩa của lời trách mắng này. Tạp A-ham 4l (tr. 303a06): Ca-diếp 
mắng A-nan, “Ông trẻ con, không biết lượng sức” (nhữ thị đồng tử, bất tri trù 
lượng 3z #-ƒ 4#4s'Š#). A-nan trả lời như trên. C£ Päli, S.ii. øđ vãyan 
kumäãrako maffamaññasi, “Cậu bé này không biết lượng sức.” 
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A-nan nói: “Bạch Đại đức,'! [930b| đầu con đã hiện tóc bạc. Sao 
vân không tránh khỏi bị Ngài Ca-diêp kêu là con nít?” 

Ca Diếp trả lời: 

“Ông cùng tỳ-kheo niên thiếu đều không khéo đóng kín các căn; ăn 
không biệt trị túc; đâu đêm, cuôi đêm không chịu siêng tu, đi rảo 
khắp mọi nhà, ăn uông cơm. Chúng của ông sẽ thôi thât. Ong là tỳ- 
kheo con nít,” không tri túc.” 

Tỳ-kheo-ni Thâu-lan-nan-đà nghe câu nói ấy nổi giận, không vui, 
nÓI: 

“Ma-ha Ca-diếp vốn là ngoại đạo, sao dám mắng A-nanỶ là con nít, 
khiên cho A-nan không vui?” 

Ma-ha Ca-diếp nói với A-nan: 

“Ông hãy xem, tỳ-kheo-ni này sân hận mắng tôi như vậy đó. Này 
A-nan, chỉ trừ đức Thê Tôn, tôi không nhớ ngoài Phật pháp ra tôi 
còn tôn thờ ai khác.” 

A-nan nói tiếp: 

“Bạch Đại đức, con xin sám hối sự vô tri của người nữ.” 

Ma-ha Ca-diếp nói ba lần như vậy. A-nan cũng ba lần nói sám hồi 
như vậy. 

Đêm vừa qua khỏi, sáng sớm Ma-ha Ca-diếp khoác y, bưng bát, 
đên thành Vương-xá khât thực. Tỳ-kheo-ni Thâu-lan-nan-đà thây, 


F Trong các kinh Päli, Ca-diếp xưng hô với A-nan là ãvwso, hiền giả (hay ông 
bạn). A-nan luôn luôn xưng hô với Ca-diếp là bhamfe, bạch Đại đức, như xưng 
hô với Phật. Vì tôn kính Ca-diếp như là Hòa thượng của mình. 

? Hán: niên thiếu tỳ-kheo. 

W Päli, ibid., “...mắng Thánh giả A-nan, vị ấn sĩ thông thái (ayyo nando 
vedehamuni). 

* Pãli, ibid., Ca-diếp nói, “... từ khi Ta xuất gia đến nay, Ta chưa gọi ai là Thầy, 
ngoại trừ Thế Tôn.” 
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bèn thoá mạ.' Các tỳ-kheo-ni nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, 
sông khô hạnh, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách Thâu-lan-nan- 
đà răng: 

“Sao lại thóa mạ Đại đức Ca-diếp?” tỳ-kheo-mi bạch các tỳ-kheo. 
Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật do nhân duyên này tập hợp Tăng 
tỳ-kheo, ha trách tỳ-kheo-ni Thâu-lan-nan-đà răng: 

“Sao cô lại thóa mạ Đại đức Ca-diếp?” 

Đức Thế Tôn dùng vô số phương tiện ha trách rồi bảo các tỳ-kheo: 
“Cho phép tỳ-kheo gọi tỳy-kheo-ni đến khiến trách trị phạt. Nếu một 
tỳ-kheo gọi một tỳ-kheo-mi thì phải đên. Không đên sẽ như pháp trị. 
Một tỳ-kheo gọi hai tỳ-kheo-mi, ba tỳ-kheo-nmi, hay Tăng thì phải 
đên. Không đên sẽ như pháp trị. 

Hai tỳ-kheo gọi một tỳ-kheo-ni thì phải đến. Không đến sẽ như 
pháp trị. Hai tỳ-kheo gọi hai tỳ-kheo-mi, hoặc ba tỳ-kheo-mi, hoặc 
Tăng thì phải đên. Không đền sẽ như pháp trị. 

Ba tỳ-kheo gọi một tỳ-kheo-ni thì phải đến. Không đến sẽ như pháp 
trị. Ba tỳ-kheo gọi hai tỳ-kheo-mi, ba tỳ-kheo-nI, hoặc Tăng thì phải 
đên. Không đên sẽ như pháp trị. 

Tăng gọi một tỳ-kheo-ni thì phải đến, không đến sẽ như pháp trị. 
Tăng gọi hai tỳ-kheo-ni, ba tỳ-kheo-ni, hoặc Tăng thì phải đên. 
Không đên sẽ như pháp trị.” 

Bấy giờ, nhóm sáu tỳ-kheo nghe nói như vậy, họ nói như vầy: 
[930c] “Chúng ta muốn gọi tỳ-kheo-ni thì họ liền phải đến, muốn 
bảo họ làm gì thì họ phải làm, tại sao vậy? Vì Thê Tôn có dạy: Một 
tỳ-kheo gọi một tỳ-kheo-ni thì phải đên, không đên sẽ như pháp trị. 
Cho đên Tăng cũng như vậy.” 

Các ty-kheo bạch Phật, đức Phật dạy: 

“Nên nhận xét đối tượng, không nên đến thì đừng đến.” 


' Thóa chỉ nố >, nhồ nước bọt. 
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CHƯƠNG XVII 
Á | 
PHAP 
1. Khách tỳ-kheo 
[930c7] Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. 
Bấy giờ có khách tỳ-kheo không hỏi cựu tỳ-kheo mà vào trong 
phòng trông, răn từ trên rớt xuông, bèn la lớn: “Răn! Răn!" tỳ-kheo 
ở phòng bên cạnh nghe hỏi: “Cái gì mà la lớn vậy?” 
Vị kia nói rõ nhân duyên. Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu 
dục tri túc, sông khô hạnh, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách tỳ- 
kheo khách, rôi đên chô đức Thê Tôn, đảnh lê sát chân, đứng qua 
một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. Đức 
Thê Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, ha trách ty-kheo 
khách: 
“Ngươi làm điều phi pháp, chẳng phải oai nghi, chăng phải pháp 
sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm việc 
không nên làm. Trước khi vào phòng trống, sao không nói cho cựu 


tỳ-kheo biết, để cho rắn từ trên rớt xuống, rồi la lớn, 'Rắn! Rắn!? là 
sao?” 

Dùng vô số phương tiện ha trách rồi, Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Từ nay về sau, Ta quy định chế pháp khách tỳ-kheo cho tỳ-kheo 
khách. Tỳ-kheo khách nên tùy thuận theo pháp khách tỳ-kheo.”” 
Phải tùy thuận như vầy: Nếu khách tỳ-kheo muốn vào trong chùa, 
nên biệt có tháp Phật, tháp Thanh văn, hay Thượng tọa, thì nên cởi 
dép xách nơi tay. 


' Tham chiếu PalI, Cullavagsa 8, Vattakkhandhakam, Vin.. 206. Ngũ phân 25 
“Oai nghi pháp.” 

? Thập tụng 41 (tr.300a17): Khách tỳ-kheo nghỉ pháp # !b 4š;š⁄; 57 
(tr.420a24): Khách pháp. C. Tăng k) 35 (tr.507b4). Vin. H. 307: ãganfukavdfa. 
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Có vị không đập giũ dép, nên khi xách làm bần tay. Đức Phật dạy: 
“Không nên không đập giũ mà xách. Nên đập giữ.” 

Đức Thế Tôn bảo đập giữ, vị kia đem đập giũ nơi gốc cây. Thọ 
thân hiêm trách. Đức Phật dạy: 

“Không nên đập đép nơi gốc cây. Nên đập nơi hòn đá, hoặc nơi đầu 
khúc cây, hoặc nơi bờ rào, hay hai chiệc đập với nhau.” 

Vị khách đến cửa, nên lấy tay đây cánh cửa ra. Cửa nếu có then 
khóa, thì nên mở. Nêu mở không được thì nên gõ thong thả khiên 
cho người bên trong nghe. Nêu họ không nghe thì nên gõ mạnh. 
Nêu không mở được thì nên giao y bát cho tỳ-kheo thứ hai cầm, rôi 
đên nơi tường rào tìm chô trẻo vào bên trong đê mở cửa. 

VỊ kia đi bên tả của tháp, vị thần bảo hộ tháp giận. Đức Phật dạy: 
“Không nên đi bên tả, [931a1] mà nên đi bên hữu của tháp.” 

Vị khách tỳ-kheo đến trong chùa phải máng y nơi trụ cột, móc ngà 
voi, hay giá của y. Hoặc để y bát bên khe nước, nơi cây, nơi cục đá, 
hay trên cỏ, rồi đến chỗ rửa chân. Nếu không có nước thì hỏi, chỗ 
nào có nước. Tùy theo vị kia nói chỗ nào có nước thì đến đó đề lây. 
Nên hỏi: “Nước có trùng hay không?” 

Nếu nói có trùng, mà loại trùng lớn thì làm chao động nước để nó 
tránh đi, rôi lây bình múc. 

Vị kia không rửa tay mà cầm bình lấy nước. Tỳ-kheo khác thấy 
nhờm gớm. 

Đức Phật dạy: 

“Không nên không rửa tay mà cầm bình lấy nước. Cho phép lấy hai 
cánh tay ôm ngang bụng của bình hay lây chéo y xâu qua quai 
bình.” 

Vị kia đến chỗ có nước, nên rửa tay cho sạch, và lấy đầy nước để 
rửa chân. VỊ kia dùng tay rửa chân nhúng vào nước, tỳ-kheo khác 
thây gớm. Phật dạy: 

“Không nên làm như vậy. Nên lấy một tay tạt nước, một tay rửa 
chân.” 
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VỊ kia rửa chân bên hữu trước, bên tả sau. Đức Phật dạy: 

“Nên rửa chân bên tả trước, rửa chân bên hữu sau.” 

Vị ấy không lau đép mà mang nên làm bắn y. Đức Phật dạy: 
“Không nên không lau dép mà mang. Phải lau rồi mới mang.” 

Vị kia không đợi chân khô, mang dép vào nên bị hư mục. Phật dạy: 
“Không nên làm như vậy! Phải đợi chân khô nước rôi mới mang 
dép.” 

Khách tỳ-kheo nên hỏi: “Tôi có chừng ấy tuổi hạ. Có phòng dành 
cho tôi không?” 

VỊ tri khách nên trả lời: “Có.” 

VỊ khách hỏi: “Phòng này có người nào ở hay chưa?” 

Nếu nói không có người ở thì nên hỏi: 

“Có ngọa cụ hay không?” 
Nếu nói có thì nên hỏi: 
“Có chăn hay không có chăn?” 
Nếu nói có thì nên hỏi: 

“Có lợi dưỡng hay không?” 

Nếu nói có lợi đưỡng thì nên hỏi: 
“Có đồ dùng hay không?” 

Nếu nói có thì hỏi: 

“Có y của phòng hay không?” 
Nếu nói có thì hỏi: 


6 


Có phước nhiêu" hay không?” 


Nếu nói có, mà cần lây thì nên nói: “Tôi muốn lấy.” 

' Phước nhiêu 38®Š. Chưa rõ thứ gì. Mgữ phân 27 (tr.179a20), tỳ-kheo khách 
hỏi: “Phòng này có thức ăn không?” 7háp tụng 57, nt., hỏi: “Făng phòng này có 
tiên thực hậu thực không?” Ngñ phán 27, nt., cũng hỏi như Thập tựng. 
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Vị kia đến phòng, nên đây cánh cửa ra. Nếu có then khoá, thì nên 
mở. VỊ kia mở cửa rồi tay nên cầm hai má cửa, thò đầu vào trong 
phòng xem col có rắn, có độc trùng hay không? Nếu có thì đuôi nó 
ra chứ đừng đê. 

VỊ kia khi vào trong phòng rồi thì nên trải giường nệm, ngọa cụ, 
gôi, chăn chiên trải trên đât. Nêu trải trên gô, trên ván, hay trên đât 
thì nên biết rõ mặt trong, mặt ngoài. Quét sạch phòng. Dọn rác và 
đât. Trước hêt nên tìm chỗ nào bỏ được thì bỏ. Nêu lượm được 
kim, chỉ dao con, hoặc đô hư cũ, cho đên một viên thuôc, nên đê 
vào một chô, nêu có chủ biệt, họ sẽ đên lây. 

VỊ kia nên lau quét những nơi như khe cửa, cây trụ, móc ngà vol, 
[931b| giá máng y. Nêu vách bị lở hư, hoặc hang chuột, nên trét thì 
trét. Nêu nên đât không băng phăng thì nên dùng bùn đât tu bô cho 
băng, rưới nước cho sạch. 

Lây đồ trải đưới đất, đập giũ phơi khô rồi đem vào phòng. Trước 
đây trải không tôt thì nên trải lại. Nêu trước đã trải tôt thì trải lại 
như cũ. Đem đô kê giường ra lau chủi cho sạch, rôi đem vào. Quét 
giường cho sạch, đập giữ, rồi đem vào trong phòng, đề lên trên đồ 
kê. Lây ngọa cụ, gôi, chăn chiên đập giữ cho sạch, trải lên trên 
giường dây. 

Y thường mặc, y không thường mặc, vị kia để chung một chỗ. Khi 
lây y thường đê mặc, nhâm lân với các y khác. Đức Phật dạy: 

“VY thường mặc nên đề riêng một chỗ.” 

Vị kia dùng cái đãy đựng bát, đãy đựng dép, ống đựng kim chỉ, đồ 
đựng dâu, đê chung chỗ. Các tỳ-kheo khác gớm. Đức Phật dạy: 
“Không nên đề chung như vậy. Mỗi thứ nên đề chỗ riêng.” 

Trước khi vào phòng, nên coi khung cửa cao hay thấp rồi hãy đóng. 
Khi ra khỏi phòng nên xem coi bốn phía vách có đất bụi hay 
không. Nêu có đât bụi, nên dội nước quét dọn, rôi mới đi. Nên lây 
cái phê rửa sạch. Nên chuân bị đủ bình nước sạch, bình rửa, đồ 
đựng nước uông. 
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Nên hỏi: Chỗ nào là chỗ đại tiện? Chỗ nào là chỗ tiểu tiện? Chỗ 
nào là tịnh địa? Chỗ nào bất tịnh địa? Tháp Phật là tháp nào? Tháp 
nào là tháp Thanh văn? Phòng nào là phòng đệ nhất Thượng tọa? 
Phòng nào là phòng đệ nhị, đệ tam, đệ tứ Thượng tọa? VỊ kia nên 
kính lễ tháp của Phật trước, rồi lễ tháp của Thanh văn, bốn Thượng 
tọa tùy theo thứ tự mà kính lễ. 


VỊ kia nắm căng chân mà lễ. Không nên nắm căng chân mà lễ. Có 
vị năm đầu gôi mà lễ. Không nên nắm đầu gối kính lễ. Có vị lật 
ngược y, quân y nơi cổ, trùm đầu, dùng y phủ cả hai vai, mang đép 
mà hành lê. 

Đức Phật dạy: “Những kiểu như trên không nên làm.” 

Từ nay về sau, quy định, đề trống vai bên hữu, cởi bỏ dép, đầu gối 
bên hữu chấm đất, nắm hai gót chân, nói như vầy: 


“Thưa Đại đức, con xin kính lễ.” 

Bốn vị Thượng tọa tư duy trong phòng, nên tùy theo cấp bực mà 
kính lẽ. 

Vị kia nên hỏi: Chỗ nào là chỗ đại thực, tiểu thực của chúng Tăng? 
Chỗ nhóm họp, chỗ thuyêt giới ở đâu? VỊ nào được Tăng sai đi thọ 
thực? Đàn-việt có dâng thức ăn vào ngày mông một, mông tám, 
mười lăm' không? Đàn-việt có thỉnh theo thứ tự ” đên chỗ nào thọ 
thực không? 

Lại hỏi: Ngày mai có đàn-việt nào mời chúng Tăng thọ đại thực 
hay tiêu thực không? Có đàn-việt nào bị Tăng tác pháp phúc bát” 
không? Nhà nào là học gia? Chỗ nào có chó dữ? Chỗ nào là có 
người tôt? Chỗ nào là có người xâu? 


: Tháng 30 ngày thì kế luôn ngày 23, 29, 30. 

? Thỉnh thực thứ ‡#&3*, tức Tăng thứ thỉnh; xem Phần II, Ch.i (Thọ giới, 3. 
Da-xá), cht. 97. 

3 Yết-ma phúc bát #4k#3 #*, xem Phần IV. Ch. ii. 27. Úp bát. 

* Xem Phân I, Ch. vi. Ba-la-đề đề-xá-ni, điều 3 (thọ thực nhà học gia). 
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“Từ nay về sau, Ta quy định phép tắc cho khách tỳ-kheo. Khách tỳ- 
kheo nên tùy thuận. Nêu không tùy thuận nên như pháp trị.” 


2. Cựu tỳ-kheo 


“Từ nay về sau [931e] Ta quy định phép tắc cho cựu tỳ-kheo.! Cựu 
tỳ-kheo phải tùy thuận.” 

Phải tùy thuận như vầy: 

Cựu tỳ-kheo nghe có khách tỳ-kheo đến, nên ra ngoài nghinh đón, 
rước y bát, rôi đem đê hoặc có nhà tăm, trên gác, hoặc chỗ đi kinh 
hành.” Mời khách tỳ-kheo ngôi. Đưa nước rửa chân, đồ đựng nước, 
khăn lau chân. Xách giùm dép đê phía bên trái, đừng đê dính bùn 
bân. Nêu dính bùn bân, nên dời đên chỗ khác. 

VỊ kia vì khách tỳ-kheo rửa chân rồi, nên thu dọn đồ rửa chân để lại 
chồ cũ, và nên hỏi: “ “Trưởng lão có uông nước không?” 

Nếu nói cần uống nước thì vị kia nên đem bình lẫy nước. Vị kia 
không rửa tay mà câm bình, các tỷ-kheo gớm. Nên hai tay ôm bình, 
hay lẫy chéo y móc vào cái quai. Đến chỗ múc nước, rửa tay cho 
sạch. Nếu là nước ao, nước dòng, thì nên lấy tay khỏa bỏ nước trên 
mặt, múc nước sạch ở dưới. 

Vị kia gánh nước giữa trưa, nước bị nóng. Đức Phật dạy: “Nên lấy 
cỏ hay lá cây phủ lên trên rôi gánh đi.” VỊ kia không rửa sạch lá 
băng nước. Đức Phật bảo nên rửa sạch. 

Vị kia uống rồi không rửa tách, mời người uống. Mời tỳ-kheo, tỳ- 
kheo gớm. Phật dạy: “Nên rửa rôi mới đưa cho người khác.” 

Vị kia vừa đưa nước vừa nói, nước miếng văng vào trong nước. 
Đức Phật dạy: “Không nên vừa bưng nước vừa nói như vậy.” Nêu 
cân nói, nên quay mặt đi mà nói. 


' Vin. ii. 210: Zvãsikavafa. 
“ Kinh hành xứ ##47jŠ. Có lẽ kinh hành đường đúng hơn. PälI: ca?kamana-sala. 
Nhà để đi kinh hành khi trời mưa. Cũng thường dùng làm nhà khách, phòng hội. 
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Vị kia không rửa đồ mà đem cất. Các tỳ-kheo thấy gớm. Phật dạy: 
“Không nên như vậy.” 

Vị kia nên hỏi: “Đại đức Trưởng lão bao nhiêu tuổi?” 

Nếu khách tỳ-kheo nói: “Tôi chừng ấy tuổi”, thì nên theo đó mà chỉ 
dẫn: 

Thầy nghỉ phòng này. Đây là giường dây, giường cây, nệm, gối, 
chăn chiên, đồ trải dưới đất. Đây là ông nhô. Đây là đồ tiểu tiện, 
đây là chỗ đại tiện. Đây là chỗ tiểu tiện, đây là tịnh xứ, đây là bất 
tịnh xứ, đây là tháp Phật. Đây là tháp Thanh văn. Đây là phòng của 
đệ nhất Thượng tọa. Đây là phòng đệ nhị, đệ tam, đệ tứ Thượng 
tọa. Đây là chỗ đại thực tiểu thực của chúng Tăng. Đây là chỗ ban 
đêm họp. Đây là chỗ bồ-tát, Tăng sai thọ thực. Cho đến, chỗ nào 
đàn-việt nào thỉnh Tăng thọ đại thực tiểu thực vào sáng mai; nhà 
nào Tăng tác pháp phúc bát, nhà nào là học gia, nhà nào có chó dữ, 
chỗ nào tốt, chỗ nào xấu. 


“Nay ta vì cựu tỳ-kheo quy định phép tắc. Cựu tỳ-kheo nên tùy 
thuận. Nếu không tùy thuận thì nên như pháp trị.” 


3. Vệ sinh 

Thế Tôn ở tại thành Vương-xá. 

Bấy giờ tại Xá-vệ có bà-la-môn xuất gia làm tỳ-kheo, rất nhờm 
sớm đồ đại tiểu tiện của chính mình, nên dùng [932a1] cỏ sắc bén 
lau chùi, thương tồn thân thê, sanh ghẻ, chảy máu bần thân, bân V, 
bân ngọa cụ, bân giường. Các tỳ-kheo hỏi: 

“Trưởng lão có bệnh gì?” 

VỊ kia nói rõ nhân duyên. 

Các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống khổ hạnh, 
ưa học giới, biết hồ thẹn, hiềm trách bà- la-môn xuất gia làm tỳ- 
kheo rằng: “Tại sao lại nhờm gớm đồ đại tiểu tiện của chính mình, 
dùng cỏ sắc bén đê lau chùi, làm thương tôn thân thê, chảy máu 
bân thân, bân y, bân ngọa cụ, bân giường?” Các tỳ-kheo đên chỗ 
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đức Thế Tôn, đánh lễ sát chân, rồi ngồi lui qua một bên, đem việc 
này bạch đây đủ lên đức Thê Tôn. Đức Thê Tôn dùng nhân duyên 
này tập hợp Tăng Đ nhe0: ha trách tỳ-kheo kia răng: 

“Ngươi làm điều sai quấy, chẳng phải oai nghỉ, chăng phải pháp sa- 
môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điều 
không nên làm. Này bà-la-môn xuất gia làm tỳ-kheo, sao ngươi lại 
nhờm gớm đồ đại tiêu tiện của mình, dùng cỏ sắc bén chùi, gây tổn 
thương thân thể, chảy máu mủ bắn thân, bẩn y, bân ngọa cụ, bẩn 
giường?” 

Dùng vô số phương tiện ha trách rồi, Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Từ nay về sau, Ta vì tỳ-kheo quy định pháp đến nhà xí. Các tỳ- 
kheo nên tùy thuận pháp này.” 

Nên tủy thuận như vây: 

Không nên nín lâu đại tiểu tiện. Khi đi nên cầm cỏ để chùi. 

Có vị là Hạ tọa đi trước Thượng tọa, hoặc vừa nói vừa đi, hoặc đi 
trước hoặc đi sau, lật ngược y, hoặc quân y nơi cô, hoặc lây trùm 
đâu, hoặc mang dép. Đức Phật dạy: “Không được như vậy.” 

Nếu đi trước thì được phép đi trước. Đến bên ngoài nhà xí, nên 
búng tay hay tằng hắng để cho có người hay phi nhân biết. Đến nhà 
xí, chỉ mặc áo lót bên trong. Y máng nơi trục cây, cọc ngà voi, giá 
móc y, hoặc bên bờ nước, cỏ cây, đá, có cỏ thì để y nơi đó. Nếu sợ 
mưa ướt thì nên để chỗ không mưa. Nếu bị mưa, gió tạt ướt y thì 
cho phép cầm y nơi tay theo chiều dọc, đừng để vướng nơi hồ xí. 
Đặt gót chân vững chắc hai bên. Trước khi lên hố xí, nên xem có 
răn, rít, bò cạp... Nêu có thì đuôi ra. 

Có vị chưa ngồi xong, vén y lên lộ hình. Đức Phật dạy: 

“Không nên làm như vậy. Nên vừa ngồi xôm vừa từ từ vén y.” 
Ngồi xốm xong, nên xem kỹ lại, đừng để bàn chân trước gần hai 
bên, khiên đại tiêu tiện hay khạc nhô bân lỗ xi. 

Có vị rặn lớn tiếng, khiến các tỳ-kheo nghe cảm thấy gớm. Đức 
Phật dạy: “Không nên rặn như vậy.” 
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Có vị, khi đại tiện bất ngờ phát ra tiếng, nghi có tội. Phật dạy: 
“Không phạm.” 


Có vị, khi ở trong hố xí nhăm dương chi,' hoặc ngủ, hay nhập định. 
Đức Phật dạy: 


“Không nên như vậy.” 


Có vị nghi, không [932b] dám trên nước trong hồ xí, đại tiểu tiện. 
Đức Phật dạy: 


“Không phạm.” 

Có vị không dùng cỏ để chùi mà đứng dậy bân thân, bản y, bân 
ngọa cụ. Đức Phật dạy: 

“Nên dùng cỏ đề chùi, sau đó mới đứng dậy.” 

Đức Thế Tôn dạy tiếp: 

“Cho phép dùng cỏ đề chùi.” 

Có vị dùng cỏ quá dài để chùi. Đức Phật dạy: 

“Không nên dùng cỏ quá dài. Dài nhất là một gang tay mà thôi.” 


Có vị dùng cỏ xoa-kỳ-xí,? lá cây tạp, vỏ khô, cục phân bò để chùi. 
Đức Phật dạy: 

“Không nên dùng như vậy.” 

Có vị dùng cỏ ngắn quá đề chùi nên bân tay. Phật dạy: 

“Không nên dùng cỏ quá ngắn như vậy. Ngắn lắm là phải dài bằng 
bôn ngón tay.” 

Có vị dùng cỏ không đập giữ, nơi cỏ dính phân. Các tỳ-kheo thấy 
gớóm. Đức Phật dạy: “Không nên dùng như vậy.” 


Có vị để thứ cỏ dùng rồi và chưa dùng chung một chỗ, khi lấy bị 
bân tay. Phật dạy: “Nên đê riêng.” 


' Tức xỉa răng. 
2 Xoa-kỳ-xí thảo #4 +5?RI*#. 
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Có vị vừa chùi xong liền đứng dậy, lộ hình. Đức Phật dạy: 

“Không nên đứng dậy gấp như vậy. Nên đứng dậy từ từ và hạ y 
xuông.” 

Khi đến chỗ tây tịnh, nên búng ngón tay, khiến cho người hoặc phi 


nhân biết. Đến chỗ tây tịnh phải xem coi nếu có rắn, rít, độc trùng 
nên đuôi nó ra. 


Có vị vén y trước sau đó mới ngồi, bị lộ hình. Đức Phật dạy: 
“Không nên như vậy.” 


Có vị rửa trong đồ chứa nước. Các tỳ-kheo thấy gớm. Đức Phật 
dạy: “Không nên như vậy.” 

Có vị dùng nước rửa, khua động có tiếng, tỳ-kheo khác nghe gớm. 
Đức Phật dạy: “Không nên như vậy.” 

Có vị dùng hết nước. Đức Phật dạy: 

“Không nên dùng hết như vậy. Phải để lại ít nhất vừa đủ một người 
rửa.” 

Có vị rửa rồi không đứng lui, đứng ngay trên nước, bản y bần thân. 
Đức Phật dạy: 

“Không nên đứng như vậy. Nên đứng cách chỗ nước. Lấy tay, hoặc 
lá, hay đô cũ chùi. Nêu tay bị thôi nên rửa. Nêu dùng đât bủn, tro, 
bùn, phân bò đê rửa mà vân thôi thì nên mài trên đá, hoặc vách 
tường, hay bột tháo đậu đê rửa.” 

Có vị không xô y xuống mà đứng dậy, lộ hình. Đức Phật dạy: 
“Không nên như vậy. Nên từ từ hạ y xuống rồi mới đứng dậy.” 


Có vị thây đô đựng nước rửa hêt nước mà không múc nước đô vào. 
Phật dạy: 


“Không nên không múc nước đồ vào.” 
Có vị trước nhà xí thọ kinh, tụng kinh, kinh hành, may y, trở ngại 
sự đại tiêu tiện của các ty-kheo khác. Đức Phật dạy: 


“Không nên làm như vậy.” 
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Có vị ở bên hồ xí tụng kinh, thọ kinh, kinh hành, may y. Tỳ-kheo 
khác thây gớm. Phật dạy: “Không nên làm như vậy.” 

Có vị thấy trên hỗ xí có rác rưới mà không dọn dẹp. Đức Phật dạy: 
“Thấy rác rưới nên đọn đẹp. Nay ta vì các tỳ-kheo quy định pháp 
đại tiểu tiện. Các tỳ-kheo nên tùy thuận. Nếu ai không tùy thuận sẽ 
như pháp trị.” 


4. Khất thực 

Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. Bấy giờ có một tỳ-kheo khát thực, tuôi 
còn nhỏ, [932c] không hiểu biết, không xem hình tướng của cửa 
ngõ, vội bước vào trong nhà có người nữ đang ngủ. “Người nữ kia 
lộ hình, đang nằm ngửa ngủ, vật không sạch tiết ra nơi nữ căn. Tỳ- 
kheo thấy, hồ thẹn, sợ hoảng liền bỏ chạy trở ra lại. Ty-kheo vừa 
chạy ra khỏi nhà thì người chồng từ ngoài về nhà, thấy vợ mình lộ 
hình nằm ngửa ngủ, vật bất tịnh tiết ra bân thân, liền khởi lên ý 
nghĩ: “Vợ ta năm ngửa ngủ, vật bất tịnh tiết ra bân thân, mà h 
kheo kia từ trong nhà gâp gáp chạy ra, chắc là đã phạm đến vợ ta.” 
Ông liền đuôi theo s. -kheo và hỏi: 


“Ông phạm vợ tôi rồi chạy phải không?” 

Tỳ-kheo kia nói: 

“Cư sĩ đừng nói lời như vậy. Tôi không hề làm chuyện ấy.” 
Cư sĩ nói: 

“Ông từ trong nhà tôi đi ra, tại sao nói không làm chuyện ấy?” 
Cư sĩ liền đánh tỳ-kheo đến gần chết. 


Bấy giờ, các tỳ-kheo nghe, trong đó có vị thiểu dục tri túc, sống 
khô hạnh, ưa học giới, biệt hô thẹn, hiêm trách tỳ-kheo khât thực 
kia: “Tỳ-kheo khât thực, tuôi trẻ không biệt gì. Sao không đê ý 


' Vịn, ii. 215: tỳ-kheo này nhằm buồng trong với cửa ngoài. 
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hình tướng cửa ngõ, lại vào trong nhà người, có nữ nhân đang 
ngủ?” 

Bấy giờ, các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi 
ngôi lui qua một bên, đem nhân duyên này trình bày đầy đủ với đức 
Phật. Đức Phật dùng nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, ha 
trách tỳ-kheo khât thực: 

“Ông làm điều phi pháp, phá oai nghị, chẵng phải sa-môn, chẳng 
phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm điêu không nên 
làm. Này tỳ-kheo khât thực, tuôi nhỏ không biệt gì, sao không xem 
xét tướng cửa ngõ, vào trong nhà người, có nữ nhân đang ngủ?” 
Dùng vô số phương tiện ha trách rồi, đức Phật bảo các tỳ-kheo: 

“Từ nay về sau, ta vì tỳ-kheo khất thực chế định phép tắc khất 
thực.” 

Tỳ-kheo nên tủy thuận như vây: 

Nếu tỳ-kheo_ khất thực, vào thôn khất thực, thì sáng sớm rửa tay 
sạch, đến chỗ giá máng y, một tay dở y lên, một tay kéo lấy, trương 
y ra, đập giũ, xem coi đừng để rắn rít ở trong ấy. Sau đó mới khoác 
vào, buộc dây lưng. Tăng- -kỳ-chi, uất-đa-la- -tăng, cũng trương ra 
đập giũ rồi khoác. Xếp tăng-già-lê đội lên đầu, hoặc phủ trên vai. 
Rửa sạch bát để vào trong đãy; hoặc dùng khăn tay gói, hay đề 
trong đãy đựng bát. Cât áo lót, rửa chân, cât dép, chăn chiên. Lây 
guôc dép đi đường. 

Tỳ-kheo nên cầm then cửa đi ra khỏi phòng, đóng cửa lại, xô thử, 
nêu không chắc thì đóng lại. Nếu chắc, thì buộc dây phía trong, rồi 
nhìn xung quanh, không có người thì giấu cái móc khóa. Nếu có 
người thây thì câm đi, rôi tìm chỗ chắc chăn đê cât. 

[933a1] Trên đường đi, thường tư duy thiện pháp. Gặp người nên 
hỏi chào: “Thiện lai!? Nêu gân đên tụ lạc, thì tạm đứng qua một bên 
đường, đê bình bát xuông đât, lây tăng-g1à-lê trương ra đập giũ, sau 
đó mới mặc. Bên cạnh thôn, nêu có tiệm bán đô dùng, hay có nhà, 
có thợ thuyên, thì cởi guôc dép đi đường gởi nơi đó. 
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Khi vào xóm, nên xem xét tình hình ngõ hẻm, nơi chỗ trồng, nƠI 
nhóm chợ, nơi công chợ, hình tướng của xóm làng. Khi vào nhà 
bạch y thì nên đê ý hình tướng của cửa thứ nhât, cho đên cửa thứ 
bảy. 

Có tỳ-kheo khất thực, vào trong nhà người, gió thôi y tuột khỏi vai. 
VỊ kia sửa lại y ngay trước mặt người nữ. Đức Phật dạy: “Không 
nên sửa lại y ngay trước mặt người nữ mà phải quay vào vách.” 

Có tỳ-kheo khất thực, tay bên hữu bưng bát, tay bên tả năm cây 
gậy, bị lộ hình. Đức Phật dạy: “Không nên như vậy. Nên bưng bát 
tay bên tả, còn tay bên hữu năm gậy.” 

Có tỳ-kheo khất thực đứng giữa. đường, khiến cho nam nữ phải 
tránh đường. Các cư sĩ thấy cơ hiềm: “Sa-môn Thích tử không biết 
hồ thẹn, không có yếm túc, mà tự nói tôi biết chánh pháp. Nhưng 
có chánh pháp nào như vậy, trong khi đứng giữa đường, khiến cho 
nam nữ phải tránh?” Các tỳ-kheo bạch Phật. 

Đức Phật dạy: “Tỳ-kheo khất thực không nên đứng giữa đường.” 
Khi đức Thế Tôn dạy không nên đứng giữa đường, có vị lại đứng 
chỗ văng. 

Đức Phật dạy: “Không nên đứng như vậy. Nên đứng chỗ có người 
thây.” 

Có tỳ-kheo khất thực đến nhà người, chủ nhà đem thức ăn ra, liền 
vội bước đên trước đê nhận. Các cư sĩ thây cơ hiêm: “5a-môn 
Thích tử không biết yêm túc, mà tự nói tôi biết chánh pháp. Nhưng 
có chánh pháp nào như vậy? Bước tới vội vã để nhận thức ăn, 
giống như chết đói?” 


Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Tỳ-kheo khất thực không 
nên nhận thức ăn như vậy. Hoặc có người nữ, người bệnh, người có 
thai, người bồng con, hoặc trời mưa, hoặc người ây hai tay câm đồ 
vật, hoặc đất bị bùn nước, nên gọi tỳ-kheo đến, tỳ-kheo nghị, 
không dám bước đến trước để nhận. 

Đức Phật dạy: “Nếu họ gọi thì nên đến đề nhận.” 
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Có tỳ-kheo khất thực nhận được cơm khô, bột bánh, thịt, cá để 
chung một chô. Tỳ-kheo khác thây gớm. Đức Phật dạy: 

“Không nên để chung lại một chỗ như vậy. Nếu chỉ có một cái bát 
thì nên dùng lá cây hay vỏ cây hoặc lá mía ngăn ra. Hoặc dùng bát 
kê hay bát nhỏ đê đựng. Bột bánh thì nên lây khăn tay gói lại.” 

Có tỳ-kheo khất thực đến nơi đại gia khất thực. Cư sĩ thấy cơ hiềm 
nói: “Sa-môn Thích tử không biêt yêm túc mà tự nói tôi biệt chánh 
pháp. [933b| Nhưng có chánh pháp nào như vậy, trong khi đên đại 
gia khât thực, tợ như lúc mât mùa đói kém?” 


Các ty-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 


“Không nên lựa đại gia (nhà giàu) mà khất thực. Nên theo thứ tự 
mà xin. Không được lựa chọn như vậy.” 


Có tỳ-kheo khất thực, nài nỉ xin cho được mới đi. Các cư sĩ thấy 
VậY, CƠ hiềm nói: “Sa-môn Thích tử không biết hồ thẹn, không có 
yêm túc mà tự nói tôi biết chánh pháp. Nhưng có chánh pháp nào 
như vậy, trong khi đến người cưỡng ép xin cho được mới đi, giống 
như lúc cơm gạo khan hiểm?” Các tỳ-kheo bạch Phật. Phật dạy: 
“Không nên làm như vậy. Nếu biết sẽ được, thì nên đợi.” 

Tỳ-kheo khi quay về, nên để ý cửa thứ nhất, cho đến tướng của 
đồng rác. Ra khỏi thôn, đến lẫy đôi guốc đi đường để mang. Để 
bình bát bên đường, xếp tăng-già-lê, vắt lên vai hoặc đội trên đầu. 
Khi đi đường nên tư duy thiện pháp. Nếu gặp người nên nói: 
“Thiện lai!” để chảo hỏi. 

Tỳ-kheo khát thực kia, đối với chỗ thường ngồi đề ăn, nên đến quét 
cho sạch, rưới nước, đồ đựng nước, đồ đựng thức ăn thừa, ghế 
ngồi, hòn đá rửa chân, vật chùi chân, khăn lau đâu vào đó. Thấy tỳ- 
kheo khất thực khác đến nên đứng dậy ra ngoài đón rước, bưng 
bình bát, để vào chỗ đề bát, hay treo lên, lấy y trương ra xem, đừng 
đề đất bụi, bùn, chim làm bân. Nếu có bắn cân lau thì phải lau, cân 
vuốt thì vuốt, cần đập giũ thì đập giũ, cần giặt thì giặt; giặt rồi vắt 
nước phơi khô đề trên giường dây, giường cây. 
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Vị kia nên mời tỳ-kheo khất thực ngôi, đưa đồ đựng nước, đưa 
nước, đưa đá rửa chân, khăn lau chân, lấy guốc dép đề bên tả, đừng 
để chỗ bùn bẩn, nước văng. Nếu có nước văng nên đời đến chỗ 
khác. 

Vị kia vì tỳ-kheo khất thực rửa chân rồi, thì nên đem đồ đựng nước, 
đá rửa chân, các vật hoàn lại chỗ cũ. Nên dùng tháo đậu rửa tay cho 
sạch rồi trao nước cho tỳ-kheo khât thực, kê đó trao thức ăn cho họ. 
Khi vị ấy ăn nên cung cấp các thứ cần dùng. Nếu có nước sữa 
đông, nước sữa trong, giầm, hoặc muối hay rau thì nên trao cho vị 
ây. Nếu trời nóng thì nên quạt, cần nước nên đưa nước. Nếu gần 
quá nửa ngày thì nên cùng ăn. 

Tỳ-kheo khát thực ăn rồi nên lấy bát, mời rửa tay. Mình ăn xong, 
còn thừa thức ăn nên cho người, hoặc phi nhân, hoặc đô chỗ đât 
không có cỏ, hay chỗ nước không trùng. Rửa đô đựng thức ăn dư, 
đê lại chỗ cũ. Nên đê ghê ngôi, ghê rửa chân, đô đựng nước, các 
vật trở lại chỗ cũ, quét dọn chỗ ngôi ăn cho sạch. 

Có vị dùng bát đựng thức ăn đơ bị loại bỏ. Tỳ-kheo khác thấy thảy 
đều [933c| góm. Đức Phật dạy: 

“Không nên dùng bát để loại bỏ đồ dơ. Nên dùng cái mâm để rửa 
hay lau quét. Bình bát thì đê cho thanh khiết thọ trì.” 

Bấy giờ, có số đông tỳ-kheo khất thực cùng ăn chung một chỗ. Có 
con chó có chửa, thây đô ăn muôn ăn mà ăn không được, vì đói nên 
thai bị trụy. Tỳ-kheo bạch Phật, đức Phật dạy: 

“Khi ăn, nếu có người hay phi nhân, nên cho ăn. Cho đến dù chỉ 
một vắt cơm. Nay ta vì tỳ-kheo khât thực qui định pháp thức nên 
tùy thuận. Nếu không tùy thuận thì sẽ như pháp trị.” 


5. A-lan-nhã 
Thế Tôn ở tại thành Vương-xá. 


Bấy giờ có tỳ-kheo a-lan-nhã, lười biếng, không sở hữu bất cứ một 
thứ gì, không có đồ đựng nước, không có vật rửa chân, cũng không 
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để lại thức ăn dư. Cách trú xứ không xa, có một số đông bọn cướp 
đang đi ngang qua đây. Một người trong bọn nói với các người 
khác rằng: “Thường pháp của sa-môn Thích tử là có đồ đựng nước, 
đồ rửa chân. Cũng có thức ăn dư. Chúng ta hãy đến đó, nếu được 
thức ăn thì cùng ăn.” Bọn giặc đên hỏi: 

“Ông có nước không?” 

“Không.” 

“Có đồ rửa chân không?” 

“Không.” 

“Có thức ăn dư không?” 

“Không.” 

Bọn giặc nói: “Ông ở tại chỗ a-lan-nhã mà không có nước, không 
có đô rửa chân, không còn thức ăn hay sao?” 

Bọn giặc liền đánh tỳ-kheo gần chết. Các tỳ-kheo nghe, trong đó có 
vị thiêu dục tri túc, sông khô hạnh, ưa học giới biệt hô thẹn, hiêm 
trách ty-kheo a-lan-nhã răng: “Thây biêng nhác. Tại sao ở chỗ a- 
lan-nhã mà không có nước, không có đô đựng nước, không có thức 
ăn dư?” 

Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi lui 
qua một bên, đem nhân duyên này bạch đây đủ lên đức Phật. Đức 
Phật vì nhân duyên tập hợp Tăng tỳ-kheo ha trách tỳ-kheo a-lan- 
nhã kia: 

“Ngươi làm việc sai quấy, chăng phải oai nghi, chẳng phải pháp 
của sa-môn, chăng phải tịnh hạnh, chăng phải hạnh tùy thuận, làm 
việc không nên làm. Tại sao nhác nhớm, ở chỗ a-lan-nhã mà không 
có đô đựng nước, cho đên không có thức ăn dư?” 

Dùng vô sỐ phương tiện ha trách tỳ-kheo a-lan-nhã rồi, đức Phật 
bảo các tỳ-kheo: 

“Từ nay về sau, ta vì tỳ-kheo a-lan-nhã quy định pháp chế, tỳ-kheo 
a-lan-nhã phải tùy thuận.” 
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Nên nợ thuận như vầy: “Nếu tỷ-kheo a-lan-nhã vào xóm khất 
thực,! sáng sớm rửa tay sạch, đến chỗ giá máng y, một tay đỡ y, 
một tay kéo y, lấy y trương ra và đập ,gïũ, xem coi, đừng để có rắn, 
trùng, rồi mới mặc, cột dây lưng. Lấy tăng- -kỳ-chi, uất-đa-la- -tăng 
trương ra đập giũ xem, xếp [934a1] tăng-già-lê đội lên đầu hay vắt 
trên vai, rửa bình bát cho sạch, bỏ vào trong đãy, hay dùng khăn 
tay gói lại. Nếu đãy của bình bát đầy rồi. Cất áo lót, rửa chân. Cất 
guốc đép, chăn chiên. Lấy guốc đi đường, gậy phá sương móc. 
Tỳ-kheo nên cầm khóa cửa ra ngoài phòng, đóng cửa, xô thử xem 
đã chắc chưa; nếu chưa chắc thì khép hai cánh cửa lại cho chắc, 
kéo cái dây bỏ bên trong. Nhìn xung quanh, nếu không thấy CÓ 
người thì nên giấu cái móc khóa. Nếu thấy có người thì nên cầm 
theo, tìm chỗ nào chắc chăn thì cắt. 

Trên đường đi luôn luôn tư duy pháp lành. Nếu gặp người nên nói: 
“Lành thay!" để chào hỏi. Nếu đến gần tụ lạc thì nên đứng tạm một 
bên đường, để bình bát xuống đất, lây tăng-già-lê trương ra đập giũ 
xem, sau đó mới mặc. Nếu gần bên thôn có tiệm bán đô dùng, hay 
có nhà, có thợ, thì nên cởi guốc đi đường, gậy phá sương móc, gởi 
nơi đó. 

Khi vào trong thôn, nên để ý xem tình hình đường hẻm, nơi chỗ 
trống, chợ búa, cửa ngõ, đồng rác. Vào nhà bạch y nên để ý xem 
tướng trạng cửa thứ nhất, cho đến cửa thứ bảy. 

Tỳ-kheo a-lan-nhã đến trong nhà người, bị gió thôi, y rớt xuống. Vị 
sửa lại y ngay trước mặt người nữ. Đức Phật dạy: 

“Không nên sửa lại y ngay trước mặt người nữ. Nên quay vào 
vách.” 

Tỳ-kheo a-lan-nhã dùng tay bên hữu bưng bát, tay bên tả cầm gậy, 
bị lộ hình. Đức Phật dạy: “Không nên cầm như vậy, nên dùng tay 
bên hữu cầm gậy, tay bên tả bưng bát.” 


: Quy định như pháp khất thực, đoạn trên. 


339 


Luật tứ phần 5 T22. 934b 


Tỳ-kheo a-lan-nhã đứng giữa đường, khiến cho người nam kẻ nữ 
phải tránh qua một bên. Các cư sĩ thây cơ hiêm, nói: “Sa-môn 
Thích tử không biệt hô thẹn, không nhàm chán biệt đủ, mà tự nói là 
tôi biêt chánh pháp. Nhưng có chánh pháp nào như vậy, trong khi 
đứng giữa đường đi khiên người nam kẻ nữ phải tránh bên đường?” 
Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

'“T-kheo a-lan-nhã không nên đứng giữa đường.” 

Khi đức Thế Tôn dạy không nên đứng giữa đường, thì có vị lại 
đứng chồ văng. Đức Phật dạy: 

“Không nên đứng như vậy. Nên đứng chỗ có người thấy.” 

Tỳ-kheo a-lan-nhã thấy người ta đem thức ăn ra, liền bước đến 
trước họ nhận. Cư sĩ thây cơ hiêm nói: “Sa-môn thích tử không biệt 
hô thẹn, không nhàm chán, biệt đủ, mà tự nói tôi biệt chánh pháp. 
Nhưng có chánh pháp nào như vậy trong khi nhận thức ăn vội vàng 
bước tới như lúc lúa gạo khan hiêm vậy?” 

Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Tỳ-kheo a-lan-nhã không 
nên đên trước người đón nhận thức ăn vội vàng như vậy.” 

Trường hợp người nữ có thai, hay đang bồng con, hoặc lúc trời 
mưa, hoặc hai tay câm [934b| đô vật, hay đât có bùn nước, họ gọi 
tỳ-kheo đên. Tỷ-kheo nghi, không dám bước đên trước đê nhận. 
Đức Phật dạy: “Nêu họ gọi thì nên đên.” 

Có tỳ-kheo a-lan-nhã nhận được cơm khô, bột bánh, cá, thịt, để 
chung một chô, tỳ-kheo khác thây gớm. Đức Phật dạy: 

“Không nên tập trung để một chỗ như vậy. Nếu chỉ có một bát thì 
nên dùng vật ngăn lại, như lá cây, vỏ cây, hoặc lá mía, hoặc cái bát 
kê, hoặc cái bát nhỏ. Bột bánh thì nên lây khăn tay bao lại.” 

Có tỳ-kheo a-lan-nhã đến đại gia khất thực, các cư sĩ thấy cơ hiềm: 
“Sa-môn Thích tử không biệt hô thẹn, không có nhàm chán, biệt 
đủ, mà tự nói tôi biệt chánh pháp. Nhưng có chánh pháp nào như 
vậy, trong khi lựa đại gia đên khât thực như lúc cơm gạo khan hiêm 
vậy?” 
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Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Không nên lựa nhà giàu 
đến khất thực. Nên khất thực tuần tự chứ không nên lựa chọn.” 

Có tỳ-kheo a-lan-nhã nài nỉ xin cho kỳ được mới đi. Các cư sĩ thấy 
cơ hiềm: “Sa-môn Thích tử không biết hồ thẹn, không có yêm túc, 
mà tự nói tôi biết chánh pháp. Nhưng có chánh pháp nào như vậy, 
trong khi đến người nài nỉ xin cho kỳ được mới chịu đi, giống như 
lúc gạo cơm khan hiếm vậy?” 


Các tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: “Không nên nải nỉ như vậy. 
Nêu biết sẽ nhận được thì nên chờ.” 


Khi vị kia nhận được thức ăn, suy nghĩ như vây: “Đây là giặc. Tự 
mình ăn thức ăn này!” 

Khi ra về, nên để ý tướng trạng cửa thứ nhất cho đến tướng đống 
phân. Nếu ra khỏi thôn thì nhớ lấy lại đôi guốc đi đường, cây gậy 
phá sương móc,' rồi đứng tạm bên đường, để bát xuống đất, xếp 
tăng-già-lê lại, vắt trên vai hay đội trên đầu. 

Khi đi, nên luôn luôn tư duy thiện pháp. Nếu thấy người nên nói: 
“Thiện lai!? để chào hỏi. Vị tỳ-kheo a-lan-nhã kia thường thọ thực 
nơi chỗ nào thì nên đến đó quét dọn cho sạch sẽ, nước phải đầy đủ, 
đồ rửa, đồ đựng thức ăn dư, giường ghế ngồi nên đủ, đá rửa chân, 
đồ đựng nước, khăn lau chân. 

Nếu thấy vị a-lan-nhã khác đến phải đứng dậy ra ngoài xa nghinh 
đón, rước lấy bình bát, chân để của bát, dụng cụ của bát, lấy V 
trương ra xem, đừng đề đất, bùn, bụi, hay phân chim làm nhơ bẩn. 
Nếu có bản, nên lau thì lau, nên vuốt thì vuốt, nên đập giũ thì đập 
giũ, nếu cần giặt thì giặt. Giặt rồi nên vắt khô nước rồi phơi để nơi 
giường dây, giường cây. Tỳ-kheo nên mời tỳ-kheo a-lan-nhã ngồi, 
mời nước, mời rửa chân, đưa khăn lau chân, đem đôi guốc để phía 
bên tả, đừng để chỗ nước làm văng bân, nếu có bùn bẩn thì nên dời. 


' Đá lộ trượng 3T #34. 
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VỊ kia vì tỳ-kheo a-lan-nhã phục vụ rửa chân rồi, thì nên đem đồ 
đựng nước, đá rửa chân, và các [934c] đô vật đê lại chỗ cũ. VỊ kia 
nên dùng tháo đậu rửa tay cho sạch, rôi đê riêng thức ăn dư nơi chỗ 
tịnh khiết. 

Nếu có cướp đến thì mời ngồi. Trao nước cho tỳ-kheo a-lan-nhã. 
Kê đó mời khách tỳ-kheo ăn. Khi khách tỳ-kheo ăn, nên cung câp 
những thức cần dùng. Nếu có nước lạc tương, nước thanh lạc 
tương, giấm, muối, rau thì mời khách tỳ-kheo; nếu trời nóng thì 
quạt, cần nước thì đưa nước. 

Nếu gần quá giữa ngày thì nên cùng ăn. Tỳ-kheo a-lan-nhã ăn xong 
nên vì họ thu bát, mời rửa tay. Mình ăn xong, nêu thức ăn còn thừa 
thì nên cho người hay phi nhân, hoặc bỏ chỗ đât không có cỏ, hay 
trong chỗ nước không trùng, rửa đô đựng thức ăn dư. 

Giường ghế, đá rửa chân, đồ đựng nước, các thứ nên đề lại chỗ cũ, 
rôi quét dọn chỗ ngồi ăn. Vị kia dùng bình bát đựng đồ nhơ bân để 
đem đồ. Tỳ-kheo khác thấy nhờm gớm. Đức Phật dạy: “Không nên 
dùng bình bát đựng đô nhơ. Nên dùng cái mâm bàn đê đựng hay 
đọn quét, bình bát thì nên đê cho tính khiêt mà thọ trì.” 

Nếu có bọn giặc đến thì nên nói: “Đây là nước, đây là vật rửa chân, 
đây là thức ăn, vì quý vị nên chúng tôi lưu lại riêng một cách sạch 
sẽ, nêu cân ăn thì ăn.” 

Bọn giặc hỏi a-lan-nhã: “Bấy giờ là canh mây của đêm?” 

Tỳ-kheo kia không thể trả lời được nên hồ thẹn. Các tỳ-kheo bạch 
Phật. Đức Phật dạy: “Tỳ-kheo ở nơi a-lan-nhã nên khéo biệt thời 
tiết của đêm.” 

Bọn giặc hỏi a-lan-nhã: “Đây là phương nào?” 

Ty-kheo a-lan-nhã không biết để trả lời nên hồ thẹn. Các tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: “Iỳ-kheo a-lan-nhã nên khéo biêt tướng 
của phương hướng.” 

Bọn giặc hỏi tỳ-kheo: “Ngày nay sao gì?” 

Tỳ-kheo a-lan-nhã không biết để trả lời. Các tỳ-kheo bạch Phật. 
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Đức Phật dạy: “Tỳ-kheo a-lan-nhã nên khéo biết tỉnh tú.” 


Tỳ-kheo a-lan-nhã ưa thích nằm ngủ. Các tỳ-kheo bạch Phật đức 
Phật dạy: “Tỳ-kheo a-lan-nhã không nên sông như vậy. Đầu đêm, 
cuối đêm, nên cảnh tỉnh tâm tư duy. Nay Ta vì tỳ-kheo a-lan-nhã 
quy định pháp tắc của a-lan-nhã. Tỳ-kheo a-lan-nhã nên như pháp 
mà tùy thuận. Nếu không tùy thuận sẽ như pháp trị.” 


6. Âm thực 

Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. 

Bấy giờ có cư sĩ mời chúng Tăng thọ thực vào sáng ngày mai. 
Trong đêm đó sắm sửa đủ các thức ăn ngon bổ, sáng sớm đến báo 
cáo là giờ ăn đã đến. Các tỷ-kheo khi thọ thực một cách lộn xộn. 
Có vị ngồi rồi. Có vị mới ngồi. Có vị sớt thức ăn rồi. Có vị MỚI SỚT 
thức ăn. Có vị ăn rồi. Có vị mới ăn. Có vị đã đi khỏi. Có vị sắp sửa 
đi. Có vị ra khỏi. Có vị sắp ra đi. [935al] Đàn-việt không biết vị 
nào đã ăn, vị nào chưa ăn. Các cư sĩ đều cơ hiềm nói: “Sa-môn 
Thích tử không biết hỗ thẹn, không có nhàm chán, không biết đủ, 
tự nói, Tôi biết chánh pháp. Nhận sự thỉnh mời của đàn-việt mà đi 
lộn xộn. Có vị ngồi rồi. Có vị mới ngồi. Có vị sớt thức ăn rồi. Có vị 
mới sớt thức ăn. Có vị ăn rồi. Có vị mới ăn. Có vị đã đi khỏi. Có vị 
sắp sửa đi. Có vị ra khỏi. Có vị sắp ra đi. Khiến cho Đàn-việt 
không biết ai đã được sớt, ai chưa được sớt, ai đã ăn, ai chưa ăn.” 
Các tỳ-kheo đến chỗ đức Thế Tôn, đảnh lễ sát chân, rồi ngồi qua 
một bên, đem nhân duyên này bạch lên đức Thế Tôn một cách đầy 
đủ. Đức Thế Tôn vì nhân duyên này tập hợp Tăng tỳ-kheo, ha trách 
các tỳ-kheo thọ thỉnh kia rằng: 

“Nhận sự thỉnh mời của đàn-việt mà đi lộn xôn. Có vị ngồi rồi. Có 
vị mới ngồi. Có vị sớt thức ăn rồi. Có vị mới sớt thức ăn. Có vị ăn 
rồi. Có vị mới ăn. Có vị đã đi khỏi. Có vị sắp sửa đi. Có vị ra khỏi. 
Có vị sắp ra đi. Khiến cho đàn-việt không biết ai đã được sớt, ai 
chưa được sót, a1 đã ăn, ai chưa ăn?” 


Dùng vô số phương tiện ha trách rồi, Phật bảo các tỳ-kheo: 
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“Từ nay về sau, ta vì các tỳ-kheo quy định pháp thức của bữa ăn.” 
Các tỳ-kheo nên tùy thuận pháp thức khi thọ thực. 

Pháp thức như sau: 

Nếu tỳ-kheo muốn đến chỗ thọ thỉnh thì nên đến chỗ chúng Tăng 
thường tiêu thực hay đại thực, mà đứng nơi dê thây. Khi đàn-việt 
đến báo giờ thọ thực thì Thượng tọa phải theo thứ tự đi trước như 
đàn nhạn.! Nếu Thượng tọa bận đại tiểu tiện thì phải đợi.” 


VỊ hạ tọa kia đi trước, vừa nói chuyện vừa đi, hoặc trước hoặc sau, 
hoặc lật ngược y, hoặc y quấn cổ, hay trùm đầu, hay phủ cả hai vai, 
hoặc mang dép. Đức Phật dạy: Không nên như vậy, nên để trông 
vai bên hữu, cởi bỏ dép, và đi sau.” 


Nếu có bận việc Phật, việc Pháp, việc Tăng hay chăm sóc tỳ-kheo 
bệnh; đức Phật dạy: “Bạch Thượng tọa, rôi đi trước.” 

Có VỊ CÓ mạng nạn, phạm hạnh nạn, nhưng e ngại không dám thưa 
hỏi đê đi. Đức Phật dạy: “Nêu có nạn sự như vậy, thưa hỏi hay 
không thưa hỏi, cho phép được đi.” 

Có vị đến chờ thọ thực, tụ họp đứng lộn xộn. Đức Phật dạy: 
“Không nên như Mộc nên theo thứ tự.” 


Thượng tọa ngồi rồi, nên [935b] xem trung tọa, hạ tọa, đừng đề 
ngồi không như pháp, không khéo che thân. Nếu có vị nào ngồi 
không như pháp, không khéo che thân, nên búng ngón tay cảnh 
giác họ, hoặc nhờ người nói cho họ biết để họ ngôi đúng pháp. 
Trung tọa ngồi rồi nên xem Thượng tọa hạ tọa, đừng ‹ để ngồi không 
như pháp, không khéo che thân. Nếu có vị nào ngồi không đúng 
pháp, không khéo che thân thì nên búng ngón tay cảnh giác họ, 
hoặc nhờ người nói cho họ biết, để họ ngồi đúng pháp. Hạ tọa ngồi 
rồi cũng như vậy. 


Đến bữa ăn, tỳ-kheo không có bát, nên mượn bát đề ăn. Có tỳ-kheo 
đên bữa ăn không rửa bát, bị rắn phun nọc độc trong bát, tỳ-kheo 


' Để bản: tượng hàng #'7, như đàn voi. Bản TNM: như nhạn hàng, bầy nhạn. 
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ăn xong mắc bệnh. Đức Phật dạy: “Không nên không rửa bát trước 
khi ăn. Nên rửa sạch rôi mới ăn.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo ham muốn Sự cung kính nên đến sau, khiến các 
tỳ-kheo thấy phải đứng dậy. Nếu vị nào chưa đến thì cho phép vị 
ngồi gần kéo chiếc ghế ấy ra. 


Nếu đàn-việt dâng trái cây cho Thượng tọa thì nên hỏi trái cây này 
đã tác tịnh! chưa? Nếu nói chưa tịnh, thì Thượng tọa nên khiến họ 
làm tịnh. Nếu nói đã tác tịnh rồi thì nên hỏi: “Thí chủ đem đến cho 
vị nào?” Nếu nói đem đến cho Thượng tọa thì Thượng tọa tùy ý sử 
dụng. Nếu nói đem đến cho Tăng thì phải phố biến cho Tăng biết. 
Nếu đàn-việt dâng Thượng tọa các thứ canh thì nên hỏi: “Đem đến 
cho ai?” Nếu nói cho Thượng tọa, thì tùy ý xử dụng. Nếu nói cho 
Tăng thì phải phổ biến cho Tăng biết. 

Tỳ-kheo nào không nhận được thức ăn, cho phép tỳ-kheo ngồi sát 
cạnh hỏi giùm. Nếu hỏi mà không có, vị ngồi cạnh ấy sớt phân nửa 
phần ăn của mình đề cho. 


Các -kheo nhận vừa được thức ăn, liền ăn. Cư sĩ thấy vậy cơ 
hiềm: “Sa-môn Thích tử không biết hồ thẹn, không có yêm túc, mà 
tự nói tôi biết chánh pháp. Nhưng có chánh pháp nào như vậy, 
trong khi nhận được thức ăn liên ăn, giông như lúc gạo cơm khan 
hiêm đói khát?” Các vị bạch Phật. Đức Phật dạy: “Không nên như 
vậy. Nên xướng lên đê cùng ăn một lân.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo chỉa cùi chõ lên để ăn, trở ngại vị ngồi gần. Các 
tỳ-kheo bạch Phật, đức Phật dạy: “Không nên chỉa cùi chõ lên mà 
ăn. Nên khép cùi chõ lại mà ăn.” 

Nhóm sáu tỳ-kheo ho khạc lớn tiếng, văng nước miếng trúng vị 
ngôi gần. Các tỳ-kheo gớm, bạch Phật. Đức Phật dạy: “Không nên 
ho khạc như vậy. Nên từ từ khạc nhô.” 

Khi ăn, trái cây hay rau còn thừa, vị ấy bỏ bừa bãi bân đất. Đức 


' Năm pháp tác tịnh trái cây, xem trước, Chương vii, về thuốc. 
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Phật dạy: “Không nên bỏ như vậy. [935c] Thức ăn còn thừa đáng bỏ 
thì nên gom lại gần bên chân. Đến khi đi ra, đem ra ngoài bỏ.” 
Có vị bỏ lung tung, đỗ nước rửa bát bản đất. Đức Phật dạy: “Không 
nên đồ nước như vậy. Nên dùng cái thau để chứa rồi đem ra ngoài 
đỗ. 
Bấy giờ có số đông tỳ-kheo và nhóm sáu tỳ-kheo đến trong nhà 
bạch y, cùng ngồi trên một cái ghế dài đề ă ăn. Một trong nhóm sáu 
tỳ-kheo đứng dậy mà không nói với vị ngồi cạnh biết nên cái ghế bị 
ngã xuống đất, khiến mọi người đều bị té, lộ hình. Các tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: “Không nên đứng dậy như vậy. Nên nói 
cho các người khác biết đề đề phòng.” 
Có tỳ-kheo ăn xong, im lặng bỏ đi.! Cư sĩ không biết thức ăn có 
ngon hay không ngon, ăn có đủ hay không đủ. Các cư sĩ cơ hiềm 
nói: “Các ngoại đạo đều khen ngợi sự bồ thí, tán thán đàn-việt, mà 
sa-môn Thích tử ăn rồi im lặng bỏ đi, khiến cho chúng tôi không 
biết ăn ngon hay không ngon, ăn đủ hay không đủ.” Các tỳ-kheo 
bạch Phật. Đức Phật dạy: “Không nên ăn rồi im lặng mà đi. Nên vì 
đàn-việt nói công đức bồ thí, cho đến nói một bài kệ. 

Nếu vì lợi nên thí, 

Lợi đây chắc sẽ được. 

Nếu vì lạc nên thí, 

Sau chắc được khoái lạc. 
Khi đức Thế Tôn dạy, nên nói công đức cúng dường, bấy giờ mọi 
người đều cùng nói, tạo nên sự ồn ào. Đức Phật dạy: 
“Không nên loạn thuyết như vậy. Chỉ có vị Thượng tọa nói mà 
thôi. Nếu Thượng tọa không thể nói thì vị nào có khả năng nói 
được thì nói. Nếu Thượng tọa không nói thì phạm đột-kiết-la. Nếu 
Thượng tọa nói được mà không nói cũng phạm đột-kiết-la. 


: Pali, Vin.H. 212: bhafftagge na anumodarri, ăn xong, không tụng tùy hỷ. 
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Khi vị kia nói công đức bố thí, các vị khác đều bỏ đi. Có vị an tọa, 
hoặc chỗ vắng, hoặc chỗ khuất; hoặc cùng người nữ, tại chỗ không 
có người nam quen biết nói pháp quá năm, sáu lời với người nữ 
lắng lơ,' nên bị người cơ hiềm, chê trách nói với các tỳ-kheo. Các 
tỳ-kheo bạch Phật. Đức Phật dạy: 

“Khi nói công đức bồ thí, các tỳ-kheo không nên bỏ đi. Nếu có việc 
gấp thì bốn Thượng tọa nên đợi nhau, các vị khác có thể đi. Nếu vì 
việc Phật, Pháp, Tăng, hay việc nuôi bệnh nên bạch cho biết rồi sau 
đó mới đi, hay sai tỳ-kheo khác đi. Nếu đàn-việt muốn nói pháp bố 
thí thì nên khen ngợi sự bố thí. Nếu muốn nói pháp đàn-việt thì nên 
khen ngợi pháp đàn-viỆt. Nếu muốn nói pháp cõi trời thì nên khen 
ngợi cõi trời. Nếu muốn nghe việc quá khứ của tô phụ thì nên khen 
ngợi tô phụ quá khứ. Nên vì đàn-việt khen ngợi sự bó [036a1] thí, 
tán thán đàn-việt, khen ngợi Phật Pháp Tăng với đàn-việt. Từ nay 
ta vì các tỳ-kheo nói về pháp thức ẩm thực.? Các tỳ-kheo nên tùy 
thuận. Nếu không tùy thuận sẽ như pháp trị.” 


7. Nhuộm y 

Thế Tôn ở tại nước Xá-vệ. 

Bấy giờ các tỳ-kheo mặc y để bản, đức Phật cho phép dùng đất 
phèn,” hoặc tro hay đât, hay phân bò đê giặt. Có vị dùng đá hay các 
vật thô nhám đê giặt nên y bị rách. Đức Phật dạy: 

“Không nên dùng đá hay vật thô nhám để giặt y, mà nên dùng loại 
đá mịn đê giặt. Nêu y bị bay màu thì nên nhuộm lại. Hoặc nhúng 
bùn, hay dùng vỏ cây đà-bà, vỏ cây bà-trà, kiền-đà-la, tất bát, a-ma- 
lặc,* hoặc dùng gốc cây, hay cỏ thiến' để nhuộm. 


' tỳ-kheo, ba-dật-đề 9. 

” Thực thượng pháp $+_k¿%. Päli: bhaftaggavaftaim. 

3 Lỗ thổ F +, đất mặn, đất có vị muối. 

* Các loại cây: đà-bà fÈ3#, bà-trà 3È 2*, kiền-đà-la 3# Ö#, tất bát ‡##, a-ma- 
lặc “#3: 

Ÿ Thiến thảo 3Š #; loại cỏ dùng để nhuộm. 
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Có vị ngâm nước đê ngoài năng chờ cho nóng đê nhuộm. Không đủ 
kiên nhân chờ lâu. Đức Phật dạy: “Không nên ngâm như vậy, mà 
nên nâu.” 

Có vị không biết nấu thế nào. Đức Phật dạy: TIẾT dùng cái nồi hay 
cái cám-mãn,! cái bình đồng, cái vạc để nấu." 


Bấy giờ có vị nấu, vì miếng vỏ cây lớn quá bỏ không lọt. Đức Phật 
dạy: “Dùng búa chẻ nhỏ ra.” 

Nêu nước sôi trào ra thì lây cây đè xuông. 

Có vị không biệt chín hay chưa. Đức Phật dạy: “Nên lây hai, ba 
giọt nhêu vào nước lạnh. Nêu chìm, tức là chín. Rôi lược lây 
nước.” 

Có vị không biết lược để chỗ nào. Đức Phật dạy: “Lược vào trong 
bôn.” 

Nêu xuông luôn cả nước và cặn, thì nên lây cái chôi ngăn. Nêu chôi 
yêu, thì lây cây phụ. 

Khi lọc có vị vừa lọc vừa bưng bôn, nhọc mệt. Đức Phật dạy: 
“Không nên như vậy. Nên một người lược, một người bưng bôn. 
Nêu nóng thì dùng đô câm cho khỏi nóng.” 

Có vị để nước lạnh, nước nóng chung lại một chỗ, nên nước nhuộm 
bị hư. Đức Phật dạy: “Không nên đê như vậy. Nước lạnh, nước 
nóng nên đê riêng. Làm cho nguội rôi mới hòa lại.” 

Có vị bỏ luôn vào nước nhuộm đê nhuộm. Nước nhuộm bị hư. Đức 
Phật dạy: “Không nên nhuộm như vậy. Nên lây riêng ra một ít đề 
nhuộm.” 

Có vị nhuộm xong trải dưới đât, bị hư màu. Đức Phật dạy: “Không 
nên làm như vậy.” 

Có vị lại trải trên cỏ, khiên cho cỏ bị hư. Có vị trải trên rơm trên lá 
khiên cho màu sắc không đêu. Đức Phật dạy: “Không nên trải như 


' Cắm-mãn #*?3; Pali (SkÐ kumbha (?), cái ghè. 
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vậy. Nên trải trên y-lê-diên-đà, mạo-la, mạo-mạo-la, hoặc trên cù 
lâu,' hoặc lây một trong mười chiêc y trải lên trên đât, rôi trải chiêc 
y nhuộm lên, hoặc phơi trên dây. Có vị cân dây. Phật cho phép săm 
dây. Cân thẻ cho làm thẻ. Có vị cân cái móc kêt vào đâu y. Phật 
cho phép làm các móc. Nêu nước nhuộm không đêu thì phải trộn 
cho đêu. 

Bấy giờ, có tỳ-kheo đang nhuộm y, vì có việc cần nên quay lưng về 
phía khác, khiến thuốc nhuộm y không đều. Có tỳ-kheo nọ thấy vậy 
mà không nói vì trước đó có sự bất bình với tỳ-kheo này, vì vậy 
khiên cho y kia bị hư hoại. Các tỳ-kheo [936b] bạch Phật. Đức Phật 
dạy: “Không nên như vậy. Người thây, nên trộn giùm hay nói cho 
vị kia biết.” 

Ty-kheo kia nhuộm y rồi không dọn dẹp nội, cắm-mãn, bình đồng, 
bôn vạc, búa, dây, thẻ, y-lê-diên-đà, mạo-la, mạo-mạo-la, bèn bỏ 
đi. Đức Phật dạy: “Không nên không dọn dẹp mà bỏ đi. Nên dọn 
đẹp rôi sau đó mới đi. Nêu người khác cân thì nên cho.” 

Có vị nhộm y rồi, không quét dọn chỗ nhuộm y, khiến cho đất 
không sạch. Đức Phật dạy: “Không nên như vậy. Nên quét dọn rôi 
mới đi.” 

Có vị mặc y mới mà quét đất khiến cho y bị bân. Đức Phật dạy: 
“Không nên mặc y mới, nên mặc y cũ để quét. Nếu không có y 
riêng thì nên mặc y của Tăng.” 

Có vị quét ngược gió, bụi bay bân thân. Đức Phật dạy: “Không nên 
quét như vậy. Nên quét thuận theo chiêu gió.” 

Có năm cách quét đất không được phước đức lớn: Không biết 
nghịch gió, thuận gió mà quét; không quét hêt dâu chân; không trừ 
hêt rác; không đê chôi lại chỗ cũ. Quét đât có năm pháp như vậy, 
không được phước đức lớn. 


' Xem Chương về đa thuộc. 
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Có năm pháp được phước đức lớn: Biết nghịch gió, thuận gió đề 
quét; trừ hêt dâu chân; trừ hệt rác; đê chôi lại chỗ cũ. Năm pháp 
như vậy được phước đức nhiêu. Nêu Thượng tọa đứng dưới đuôi 
gió, nên nói: “Xin Ngài tránh qua một chút. Con cân quét đât. 


“Nay Ta vì các tỳ-kheo nói pháp nhuộm y. Phải tùy thuận. Nếu ai 
không tùy thuận sẽ như pháp trị.” 


' Bản Hán, hết quyên 49. Hết phần iii. 
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